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NHÀ XUẤT BẲN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


Các em học sinh quỷ niên. 

162 dẻ và bài làm ván chọn lọc 9 là cuốn sách ihứ tư trong bộ sách cùng loại vé 
Ngữ văn Trung học cơ sở. 

Cấu trúc cuốn sách gồm có 5 phần: Văn thuyết minh , Văn tự sự, Văn nghị luận văh 
hỏa, chính trị, xã hội , Vân nghị luận rân học. V ãn thơ nước ngoài . Trong đó, Văr 
nghị luận văn học là phần trung tâm. trọng lâm cùa cuốn sách. 


- Văn thuyết minh : 32 bài 

-Vùn tự sự : 14 bài 

- V 'ủn nghị luận vãn hóa, chính trị. xã hội : 7 bài 

- Vàn nghị luận vân học : 97 bài 

- Ván thơ nước ngoài : 12 bài 


Các thao tác, kĩ năng như: bô' cục, dùng từ, đật câu, dựng đoạn, phản tích - trícl 
dản, giải thích, chứng minh, bình luận, giới thiệu - đuợc thể hiện một cách cụ thể 
tường minh. Chất văn và tính biểu cảm dược dặc biệt quan tàm trong tất cả các bài vãr 
chọn lọc hiện diên trong cuốn sách. 

162 đé và bài làm vân chọn lạc 9 là tài liệu để tự dọc và tự học, nhằm giúp các en 
học sinh lớp 9 ôn luyện và vận dụng nhũng kiến thớc Ngữ văn dã học tập dược ở lớp, ( 
trường trong năm học. Nó không chỉ giúp các em tích luỹ kiến thúc, rèn luyện kĩ nãnị 
Ngữ văn để làm tốt các bài Tập làm vãn định kì trong năm học mà còn là tài liệu thiê 
thực, hữu ích và đáng tin cậy để các em ôn tặp có thể làm bài tốt, giành được điểm ư» 
tháng trong kì thi lên lớp 10 Trung học phổ thông sắp tới. 

Hi vọng 162 dề và bài làm ván chọn lọc 9 sẽ trở thành nguời bạn nhò thân thiế 
dối với các em học sinh lớp 9 gần xa. Mong các em sử dụng cuốn sách một cách sánỊ 
tạo để tự đọc, tự học và ôn luyện Ngữ văn. 

Chúc các em vươn lên học giỏi và sớm thành đạt. 


Nhóm Vân học Thuận Hóí 
Chủ biên 
Tạ Thanh Sơn 




PHAN THU NHAT 

VĂN THUYẾT MINH 


BÀI SỐ 1 

__ Để bài. Thuy ết m inh một loài hoa, qua. _ 

Quả phật thủ 

Phật thủ ỉà là loại cây thuộc họ cây vân hương. Mỗi nãm cho trái một lứa; chíi 
vào mùa đông. Trái phật thủ có hình dáng kỳ lạ: phía dưới gần cuông hình tròn, phí 
trên mọc như hình bàn tay mở ra có các ngón. Phật thủ nghĩa là tay phật. 

Trái phật thủ chưa chín có màu xanh, khi chín chuyển màu vàng tươi, vỏ ngos 
nổi lên các núm vú, không có múi và hạt. 

Trái phật thù chín cũng không ăn tươi được, nhưng rất thơm, hương dìu dịu lân 
lâng. Quả chín đem thái thành miếng nhỏ, đem sấy hoặc phơi khô, càng để lưu niê 
càng tốt, gọi là trần phật thủ. Trần phật thù đem hãm, hoặc sắc thành vị thuốc để tr 
đờm, giảm ho, chữa trị chứng buồn nôn, túc ngục. 

Phật thủ được trổng nhiều ở miền Nam nước ta. Mân ngũ quả ngày Tết ưên bà 
thờ tổ tiên không thể không có trái phật thù. Nó được bày ở vị trí ưung tâm. Màu vàn 
tucú, mùi thơm ngát của phật thù như làm đẹp làm thơm lên nhiều lần cam, quý 
hồng, bưởi... trên mâm ngũ quả. 

Chọn phật thủ phải chọn quả to, có dáng hình xinh đẹp, mềm và dai, vỏ xan 
hoặc vàng... 

BÀI SÔ 2 

_ Để bải: Thuyết minh một loài hoa, quả[ _ 

Quả xoài 

Cây xoài thuộc họ cây sơn. Ở miền Nam nước ta trổng rất nhiều xoài. 

Xoài thuộc thân cây gỗ, lưu niên; có cây xoài cao to, sum suê như cây đa, câ 
để. Các nhà làm vườn dùng cách chiết cành có thể tạo ra những cây xoài chỉ cao ho 
đầu nguời dã cho hàng trăm quả mỗi vụ. 

Hoa xoài trăng trắng, nờ thành từng chùm. Ong rất thích hoa xoài. Mùa ho 
ong kéo đến dập dìu hút mật, lúc nào cũng nghe tiếng vù vù trên các vòm lá, chùi 
hoa. Quả xoài có nhiều tên: quá vọng, quà mật vọng, quả hương cái. 

Xoài chín rộ vào mùa hè, mùa thu. Quả tròn dẹt hoặc hình quả thận. Lúc chí 
màu vàng bóng; thịt xoài vàng tươi, nhiều nước, hương thơm, vị ngọt. Hạt xoài to dẹ 
có xơ trông tựa như cái mõ chùa bé xíu. 

Xoài được tồn vinh là “vua của các loài qud' trong vườn cây ân trái. Quả xoi 
chúa nhiểu vi- ta- min c, BI, B2, ca- rỡ- ten, đường, prô- tít, v.v... 

Xoài tượng, xoài cát, xoài thanh ca, xoài voi, xoài cơm, xoài quéo,... thứ nồ 
cùng quý và thơm ngon. 










BÀI SỐ 3 

Để bài: Thu yết mi nh mội toài hoa, quả ___ ] 

Quả vải 

Vải là loài cây thuộc họ vô hoạn tử. Quả vải còn gọi là quả tu hú. Tháng 6, 
láng 7 hằng năm, tu hú kêu tha thiết bồi hồi trên dồng quê cũng là mùa vải chín rộ. 
lùa vải, trên những vùng dồi Bắc Giang, vải chín đỏ dấl trời, vải thiều Thanh Hà 
luộc tỉnh Hải Dương là thơm ngon nhất. 

Quả vải hình cầu hoặc hình trúng, vỏ trông sần sùi như có gai trên bể mặt, khi 
hín chuyển thành màu đỏ. Thịt *Ịuả vải tươi gần như trong suốt, màu trắng mềm, 
lọng nước, vị ngọt, mùi thơm. Quả vài càng nhỏ hạt càng quý. 

Cành vải giòn, nếu quả nhiều quá sẽ làm gãy cành nên cần phải dùng cây chống đỡ. 

Cùi vải có thể ăn tươi, sấy khỏ, hoặc làm vải hộp, có giá trị kinh tế cao. Vải 
rơi, quả to, múi dày trắng, có vị ngọt thơm là vải quý. vỏ và hạt vải, phơi khô, tán 
ỏt làm thuốc chữa trị bệnh lị, bệnh mẩn ngúa, dái dắt, dái nhiều. 

Vải là dặc sản của phương Nam đuợc các vua chúa đời Đường hết sức trọng 
ọng coi là “Vua của các loại qua\ Nhà thơ Bạch Cư Dị đã ca ngợi như sau: “Bóc ra 
lúi trắng như thiiỷ tinh , ăn lại mém như tuyết xốp , mùi vị thật tuyệt vời, thật khôiịg hô 
' anh”. Nhà văn Vũ Bằng trong tác phẩm " Thương nhớ mười har coi quả vải là thời 
rân của Bắc Việt. 


ĐÀI SỐ 4 

Để tái: Thuyết minh vé mật toại cảy ặn quả. I 

Cây dừa 

Dừa là cây thuộc họ cọ, có nguồn gốc ở vùng Đông Nam Á, ở Ma-lai-xi-a. 
diên Nam nước ta trồng nhiẻu dừa; ỏ Bến Tre dừa trồng thành rừng. Dừa xiêm to quả, 
lừa lửa nhiều quả. 

Gốc dùa to, mốc thếch, có nhiều khoanh nhiẻu ngấn. Tầu dừa uốn cong, lá dài, 
ứng và bóng, có thể lợp nhà. Hoa dùa trắng phau như hoa cau, mỗi năm có hai lứa. 
dỗi cây dừa có nhiều buồng; mồi buồng dừa có thể trên dưới mười quả. Quả dừa hình 
ròn, hình trứng hoặc có dáng ba cạnh, quả dài độ 20- 35cm, dường kính có thể ĩừ 20- 
:5cm. Khi non màu xanh lục, khí già màu cọ vàng dặm; vò ngoài mềm, mỏng và 
ihẵn, có thể bảo vệ quả khi rơi khỡng bị vỡ nát. vỏ giũa là tầng chất xơ, dày và mềm, 
ất nhẹ, chịu được ẩm ướt, làm cho quả nổi, không thể bị chim, vỏ trong cùng (vỏ 
ỉừa) có chất sừng rất cúng. 

Oơm dừa màu trắng nõn, béo ngậy, thơm và bùi. Nước dừa, sữa dừa trắng trong, 
tgọt, rất bổ, một thứ nước thiên nhiên giải khát tuyệt vời. 

Dừa cộ giá trị kinh tế cao. Xơ dừa, vỏ dừa là nguyên liệu quý. Cơm dừa. nước 
ỉừa để ăn, để uống, ép thành dầu dừa, làm mút dừa. kẹo dừa. làm thuốc bổ dưỡig, trị 
lược nhiều thứ bệnh, nháit là bệnh sán dây. Kẹo dừa Bến Tre là hàng dặc sản xuất 
hẩu nổi tiếng. 


ì 





BÀI SỐ 5 

ĐẾ bàiThuy ết minh VỂ một toại hoa, trá i 


Cày mơ, quâ mơ 


Cây mơ thuộc họ tường vi T ỉá nhò, dài màu xanh nhạt. Trên thế giới, rát ít nước 
trổng được mơ. ơ nước ta nơi nào cũng trổng được mơ, nhưng ngon, thơm và giòn đặc 
biệt là mơ Hương Tích. 

Giêng, Hai mơ nơ hoa tráng cành. Hương hoa toà lảng lâng. Quả mơ hình cầu, 
phía đầu lõm vào, phía cuối chụm lại như cái vuốt nhọn rất xinh. Khi chưa chín, quả 
mơ màu xanh, hao bọc bới một lớp lỏng trâng trắng, lúc chín chuyến màu vàng, dậy 
hương thơm. 

Vào đầu mùa hè, mơ chín rộ. Quả mơ nhinh hơn đầu ngón tay cái người lớn; 
quả tươi ãn chua chua, thơm giòn. 

Mơ tươi ướp đường là một trong những thứ đổ uống giải nhiệt, giải khát được 
nhiều người yẽu thích. Mơ dem phơi khỏ, sấy khô, chế biến thành ô mai, thoại mai, 
mai trần bì hoặc rượu thanh mai. Mơ ngầm muỗi rồi đem hong, dem phơi, (tem sấy, 
phía ngoài có lớp phấn trắng, gọi là bạch mai, mai sương, mai muốt, vừa làm thuổc 
vừa đế ăn đẻ giái khát, chổng ho... 

Mơ dề trồng. Quả mơ rát quý. Vài quả ô mai ngậm miệng lúc ho, lức khát, một 
chén rượu thanh mai thết khách quý,...càng cho ta thấy giá trị đặc biệt của cây mơ, 
quá mơ nơi vườn quẽ. 


BÀ! SỐ 6 

ị_ Để b ài: Thuyết m ínhvemộtloại cấy trong nơi yựởn quê 

Cày cau, quả cau 

Cây cau thuộc họ cọ. Cáu là loại cây lưu niên, một dời người, một đời cau. 
Trước nhằ, dọc hai bẽn ngõ, hàng cau cao vút. Thân cau tròn có từng khoanh; có 'cây 
cau cao trẽn mươi mét. lau cau như tàu dừa, ngắn và nhỏ hơn, đu đưa trước gió, tựa 
như đuôi con chim xanh biếc. 

Hoa cau tráng ngần, hương dưa thoang thoảng. Quả cau kết thành buồng; mỗi 
buồng có vài chục quá dến vài trầm quả. Quà cau hình trứng hoặc tròn hơi dài, màu 
cọ, bên trong có một hạt. Cảu kết trái mỗi năm hai vụ. Cau lưu niên ra boa, kết trái 
quanh năm. Khi bổ quá cau ra, hạt có hoa ván rất dẹp. 

Có cau phải có trầu. Dân gian gọi trầu, cau là tân - lang. Tục ăn trầu của dân ta 
có từ lâu đời. Truyện cổ tích Trẩu rau rất cảm động. Khách đến nhà theo phong tục cổ 
truyền, chủ nhà mời khách ãn trầu, nên mới có câu: “ Miếng trấu là đầu cảu chuyện \ Bà 
Chúa thơ Nôm có bài thơ 'Mời trầu". Cụ Tam Nguyên Yên Đổ có cảu thơ: 

"Đầu trò tiếp khách trẩu không có, 

Bác đến chơi đày, ta với ta" 

(Bạn đến chơi nhà) 

Gái trai ngày xưa ướm duyẽn, tỏ tình bang cách mời trầu. Sính lé nhất định phải 
có buồng cau, chai rượu. Số người ăn trầu ngày một ít đi, nhưng buông cau trong lê 
cưới hỏi không thể thiếu. 

Cau được bố làm bốn, làm sáu, phơi khô để ản dần. Hạt cau là vị thuốc để đfệt 
trừ giun, sán, tiêu dờm, khử độc. 


1 




Khi mua cau nên chọn buổng sầy quả, quả tròn to, xanh bóng, loại cau hánih lẻ 
ăn vào vị chát hơi dắng là cau ngon. 

“Vào vườn hái quá cau xanh 
Bổ ra làm sáu, mời anh xơi trầu. 

Trầu này tém nhùng vôi tầu 
Giữa têm cát cánh, hai đầu quế cay" 

Ca dao 

Câu hát của thôn nữ ngày xưa, hỏi ai trong chúng ta ngày nay còn nhớ? 

, _ BẢI SỔ 7 _ 4 

_ Để bài: Thuyết minh vé một toài ngũ cốc __ 

Cây tia 

Hạt gạo, củ khoai, bắp ngô... là nguồn lương thục chÍỊih của nhân dân ta đã bac 
đời nay. Màu xanh lúa con gái, màu vàng tuơi cùa cánh đồngTúa chín là hình ảnh thâr 
thuộc quê huơng đất nước chúng ta. 

Nước ta có nghê trổng lúa đã lâu đời. Hầu như ở miền quê nào cũng có đồng 
lúa, ruộng lúa, nương rẫy trồng lúa. Bình nguyên sông Hổng, bình nguyên sông Cửu 
Long là hai vựa lúa lớn nhát ởnuớc ta. ~ 

Có hai vụ lúa chính: vụ chiêm và vụ mùa. Nước ta có hàng trăm giống lúa như 
lúa gié, lúa ba giăng, lúa di hương, lúa mộc tuyén, lúa móng chim,... Quý nhất là lúa 
tám xoan, lúa dự, gạo trắng, dẻo và thơm. Cơm tám giò chả, ăn mãi không biết no. 
Lúa nếp cũng có nhiẻu loại: nếp cái, nếp lổng, nếp mỡ, nếp nàng tiên,v.v... 

Nghề trổng lúa là nghé càn bản của nhà nông. Dân cày cần cù, một nắng hai 
sương, quanh năm bám lấy ruộng đồng: cày bùa, cấy hái, tát nước, bón phân, làm cỏ: 

'Trên đồng cạn, dưới đổng sâu. 

Chổng cày vợ cấy, con trâu đi bừa". 

"Ruộng thấp tát một gầu dai, 

Ruộng cao thì phải tát hai gầu sồng". 

(Ca dao) 

Miẻn Bắc quen gieo mạ, cấy lứa. Miẻn Nam lại sạ lúa. Lúa sau khi sạ, mạ sau khi 
gieo độ 10 ngày dã xanh lờn bát ngát. Lúa con gái xanh ngắt một màu. Những cơn mua 
rào cuối xuân đầu hè được gọi là cơn mua vàng, làm cho đổng lúa tươi tốt bời bời: 

"Lúa chiêm đứng nép đấu bờ, 

Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên". 

Lúa đứng cây rổi, lúa có đòng dòng. Lúa trổ dâng hương thoang thoảng. Hoa 
lúa trắng nõn. Rổi lúa ngậm sũa, lúa uốn câu. Độ nùa tháng sau, dông lúa ửng vàng, 
lúa chín rộ. Cánh dổng quê như một tầm lụa mỡ gà khổng lồ câng rộng, trải dài dến 
tận chân trời xa. Lúa reo rì rào như cất tiếng hát. Đồng quê vui náo nức trong mùa gặt. 
Tiếng xe chở lúa, tiếng máy dập lúa, tiếng hát vang rộn xóm thôn. Những năm bội 
thu, mùa gặt là ngày hội của đổng quẽ. Cơm gạo mới, mẻ cốm ngọt ngon, đìa xôi gâc 
dẻo thơm cứ quyện lấy hổn người. 

Cây lúa thật quý giá vô cùng. Rạ rơm làm đuợe bao việc. Để đun bếp, làm phân, 
để lợp nhà, làm thức ãn cho trâu bò. Nhà nghèo dùng lót ổ trong mùa dông tháng giá: 
"No cơm tấm, ấm ổ rơm" Rạ rơm là nguyên liệu dể trồng nấm xuất khẩu, vỏ trấu dể ủ 
bếp, để độn phân chuồng. Cám để nuôi heo, để ép thành dầu cám. Bát cháo cám năm 
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ưui UỈIICU ngưui gia con nnac lại. nại lua la nại vang, nại gạo la nại ngọc. Ci 
để nấu cơm ăn ngày 3 bữa: 

"Ai (ri bưng bát cơtn đầy, 

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phấn". 

(Ca dao) 

Gạo xay giã thành bột đê làm bún, làm bánh đúc, bánh cuốn, bánh đa: 

"Bánh đúc thiếp đổ ra sàng, 

Thuận thiếp thiếp bán, thuận chàng chàng mua". 

(Ca dao) 

Bánh chưng, bánh giầy, bánh ú, bánh gai, bánh xèo, bánh rán, bánh cốm, 1 
chè cốm,... trăm thứ bánh, trăm thứ quà.'Hương vị quê nhà mới đặm đà biết bao ! 

Nghề nông ngày một phát triển. Điện, máy, thuốc trừ sâu đã về làng. Nước 
trờ thành nước xuất khấu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Người nông dân Việt Ni 
mang bao phẩm chất tốt dẹp: cần cù, kiên nhẫn, bền bỉ, dẻo dai, thương người, thuo 
nhà và thương nước. Cây lúa nhân hậu như người dân cày nên lúa không thoái h 
thành cỏ dại. Mùa xanh của lúa gợi lên vẻ đẹp ấm no thanh bình. Hương sắc của 1 
tượng trung cho vẻ đẹp dịu dàng, dằm thắm của người thôn nữ quê ta. 

Nâng bông lúa, ngắm nhìn đồng lúa mà lòng bâng khuâng. Tình yêu đồng q 
dâng lên dào dạt trong lòng ta. Màu xanh cùa lúa trường tồn trong dòng chảy thời gi 
với quê hương xứ sở. Câu ca xưa vấn vương mãi hồn nguừi: 

"Bao giờ cây lúa còn bông, 

Thì còn ngọn có ngoài đồng trâu ăn". 

BÀI SỐ 8 

Đề bài: Thuyết minh về những con vật nhỏ bé mà có ích: 

_ Con ong _*_ 

Ong có nọc độc, nhất là ong vò vè. Ong làm mật có mấy chục loài. Mật c 
ngọt dặm và thơm. Sữa ong chúa ngào ngạt. Mật ong có tác dụng kháng khuẩn, ch 
lành vết thương và dược dùng để làm sạch cũng như chữa mùi hôi ráng, miệng. 

Sữa ong chúa để tăng lực, hồi sức. Nọc ong được dùng chữa viêm khớp, d 
lung, đau nừa đẩu. Sáp ong dùng được nhiều việc. 

Con ong là biểu tượng cho các đức tính như cần lao, tích luỹ, kiến tạo. Ở vì 
u Minh Hạ có nhiều người sống bằng nghề nuôi ong, mỗi nảm thu được hàng trầm 
mặt ong rừng. Nghề nuôi ong có đã lâu đời, là một nguồn lợi lớn. Ong mặt là kỹ 
nông học, người bạn tận tụy cùa nhà nông. 

BÀI SỐ 9 

Để bài: Thuyết minh vềnhữhgcon vật nhỏ bé mà cỏ ích: 

___ Con rết _ 

Rết còn dược gọi là con rít. Sách cổ gọi là bách túc trùng (con trùng trăm châ 
Tên y học của rết là ngỏ công. 

Nọc rết rất độc có thể làm chết người. 

Bắt nhũng con rết to, béo, rồi đặp chết, đem phơi hoác sấy khô, tán bột. Dt 
liộu ngô công rất quý, có tác dụng tiêu mụn nhọt, giảm đau, chữa lành vết rắn cắn, 
giặt và tiêu sưng độc. Rết tươi đem ngâm rượu để xoa bóp, để làm thuốc uống. 





BAI 5U IU 


Đề bài: Thuyết minh vế nhơhg con vật nho bé mà có ích: 

____ Con rắn ___ 

Có hàng trăm loài rắn dộc: hổ mang chúa, hổ mang lửa, hổ mang gầm, cạp 
)ng, cạp nia,... Bị rắn độc cắn, nếu không chua trị kịp thời sẽ bị chét ngay. Có Cíơn 
n độc dài 2-3 mét, nặng trên mười ký, không bé nhỏ dâu! 

Thịt rắn có nhiều chất dinh dưỡng, có thê chế biến thành nhiều món ăn thơữìi, 
»on. Rắn ngâm rượu theo bộ (tam xà, ngũ xà) ià vị thuốc quý. 

Từ nọc rắn người ta chế tạo ra một số vị thuộc dặc trị như ngừa máu đông, trị 
ic cơn đau tim, diều trị chứng parkinson, cao huyết áp, hen suyển. Ngoài ra nọc rắn 
>n có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. 

BÀI SỐ 11 

Để bài: Thuyết minh về một toại cá nước ngọt 

Cả tòng ton g nấu đọt cóc _ _ _ 

Khi mùa nước nổi bắt đầu dâng ở các tỉnh đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, thì miệt 
1 lưu sông Cửu Long dòng sông như mênh mông hơn. Khi con nước dâng cao bờ bãi là 
ời diểm bắt đầu của mùa cá lòng tong. Mùa này kéo dài cho đến cuối năm âm lịch. 

Để đánh bắt cá lòng tong, người nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long áp 
Ịng hai cách. Thứ nhất là chận ụ. Người ta đào một cái ao rộng khoảng mười mét 
lông, mở một cửa có rãnh nhỏ, ngắn dẫn ra sông (hoặc kinh, rạch). Nơi rãnh tiếp 
áp kinh, rạch được chặn lại bằng phương tiện nào đó mà họ có được, nhưng phải đạt 
bu cầu là cá vào rất thuận lợi mà ra thì... không bao giờ. Cách thứ hai là làm mùng. 
ụng cụ là một miếng vải mùng khá rộng, mác vào bốn thanh tre, ấn xuống sông 
toạc kinh, rạch), bên trên rắc cám rang dụ cá đến án. Dụng cụ dánh bắt này giống 
iư nhũng chiếc vó mà nông dân ta đã làm từ nhiều chục năm nay. Nhưng để có dược 
lũng con cá lòng tong nhỏ nhắn, xinh xinh một cách thú vị không gì hơn bằng câu. 
hi cần một chiếc cần câu cùng một ít cơm nguội là người ta có thế tiêu khiển một 
ích... ích lợi bên bờ sông trong một trưa, một chiều nước lớn. Móc cơm vào lưỡi câu, 
Jăng xuống nước. Lưỡi câu vừa chạm mặt nước, nhanh tay giặt lẽn. Tòng teng cuối 
ly câu là một chú cá lòng tong đang vàn mình, lấp lánh ánh bạc trong nắng. Cứ thế 
là câu một cách thích thú, chảng mấy chốc cá đầy một giỏ mang về. 

Cá lòng tong xưa nay thường dược ngượi dân dem kho, kho khỏ hoặc kho nước 
'H tiêu bột ăn cơm nóng. Nhưng nếu cá được kho khò với chút mỡ cùng một ít tiêu 
>t thì cái ngon “thị giác” tăng hản lên, do mình cá bóng nhầy những mỡ một cách 
íp dẫn. Cá lòng tong dá (loại lòng tong to con) được dùng để chiên hoặc nướng rồi 
ĨII suông” chấm cá với nước mắm mận nguyên chất giằm chút ớt hiểm xanh, ãn kèm 
a nhúm rau thơm. Vị ngọt của cá, mùi thơm của rau hòa quyện, hít một hơi gió châu 
lổ... thì còn gì bằng. 

Nhưng lòng tong còn được chế biến thành một món ít ai biết được. Món này tuy 
gon độc đáo nhưng thực hiện lại rất đơn giản. Đó là món cá lòng tong nấu cach đọt 
3c. Bắc nổi nước lên bếp. Cá làm sạch, để ráo. Khi nước sôi, cho cá và một nhóm dọt 
I cóc đã được rửa sạch vào. Nước sôi vài dạo, nêm mắm muối, bột ngọt vừa ăn. nhắc 
uống, móc ra tô, rắc chút tiêu bột. Gắp cá lòng tong chấm nước mắm ớt, thèm vị 
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chua dộc dao cua dọt cóc thật hâp dân. Không giông như VỊ chua cua me, lá me, la 
giang hay vị chua của bần..., vị chua của đọt cóc lâng lâng cảm khoái lan dần khắp 
người khi ta húp một muỗng nước canh. Bữa cơm này nếu dược ăn chung với cá lòng 
tong kho mỡ trong một chiều mưa gió lành lạnh thì còn gì thích thú bàng. 

Phương Kiều 


BÀI SÔ 12 

ị Đề bài: Thuyết mi nh một Ịọạị hoa, trái _ 

Quả bưởi 

Quả bưởi còn gọi là quả bong. Bưởi Đoan Mùng, bưởi Diễn (miền Bầc), bưởi 
Phúc Trạch (Hà lình), bưởi Nãm Roi (miền Nam) ngon nổi tiếng, tất cả đều là thứ quả 
xuất khẩu có thương hiệu. 

Bưởi là cây lìọ ván hương . Giêng, Hai bưởi ra hoa; hoa trắng phau như cúc bạch 
ngọc, hương thơm ngào ngạt. Tháng 8, tháng 9 là mùa thu hoạch bưởi. Mâm cỗ trung 
thu cua trẻ em không thể không có bưởi. Nhà thơ Nguyền Duy viết: “ Bao giờ cho tới 
mùa thu - trái hồng, trái bưởi đánh chi giữa rẳtn". 

Quả bưởi to, dài, hình quả lê hay hình tròn bằng đầu đứa trẻ con .lên một tuổi. 
Có quả bưởi hình tròn nhimg hơi dẹt, vỏ màu vàng nhạt hoặc màu vàng chanh, bóng, 
dày, khó tách. Tép bưởi trong, múi màu vàng nhạt hoặc màu dào; mỗi quả có từ 12 - 
18 múi, các múi dẻ tách rời nhau, trong mỗi múi có vài hạt. 

Múi bưởi dùng dể ăn, vỏ và hạt dùng làm vị thuốc chữa ưị các bệnh như ăn 
không tiêu, chướng bụng, buồn nôn, ho nhiểu đờm. 

Bưởi có múi to, tép dày, vị ngọt lẫn chua là bưởi ngon. Trên mâm ngũ quả bày 
trên bàn thờ gia tiên không thể thiếu quả bưởi 

BÀI SÔ 13 

_ Đề bài: Thuyết minh về một bãi tắm đẹp trên đất nước ta I 

Biển Nha Trang 

Có thể nói, Nha Trang là một trong những thắng cảnh đẹp của đất nước ta, là 
viên ngọc biếc bên bờ biển dẹp. Tuy gần Đà Lạt, nhưng thành phố lại có cái náng rực 
rỡ của miền nhiệt đới nóng ẩm. Hình ảnh đầu tiên khiến em chú ý là những tòa nhà đẻ 
sộ trong những vườn cây xanh nằm bên những đại Ịộ lớn. Đây là một thành phố trí 
trung, tươi mát. Nhưng cuốn hút khách du lịch dến đây chính là những bãi biển ven 
thành phố, những khu nghi mát hiện dại. 

Bâi cát trải ra mênh mỏng, ổng ả dưới ánh nắng mạt trời, những rặng thông, phi lac 
rì rào với gió biển suốt ngày đêm. Từ sáng sớm, bầu trời đã quang mâỵ, xanh ngắt. Trêr 
bãi cát khách du lịch đông đúc, đi lại nhộn nhịp. Những chiếc dù đù màu sắc rực lỡ đvúì 
ánh nắng mặt trời. Trên mặt biển, nước trong xanh, bập bềnh những chiéc phao bơi. Tiếng 
reo hò náo nức hòa với tiếng sóng biển ì ầm đập vào bãi cát tung bọt tráng xóa. Những khi 
mặt trời mọc, tia nắng chiếu xuống vỡ ra thành muôn vàn đồng tiền óng ánh. Buổi tnc 
những ngày đẹp trời, nước biển trong veo như màu mảnh chai. Mặt trời sau một ngày lac 
động vất vả từ từ lặn xuống tỏa ánh sáng tím hổng xuống mặt biển. 

Bờ biển Nha Trang bằng phẳng không nhiều đá ngầm như Đồ Sơn ở Hài Phòng 
Từ trên bãi cát, em phóng tầm mắt ra xa, có thê nhìn thấy những hòn đảo nhỏ nhi 
những chấm xanh, nhô lên trên mặt biển, đó là Hòn Én, Hòn Tre. 
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IN na irang inại xung uang VOI mèm yeu men cua Kiiacn nuuc nguai va uviiụ IUUUC 
Em nhớ mãi những ngày đẹp được sống ở Nha Trang. Khi em viết những dòng này mói vé 
Nha Trang, trong lòng em lại ngân nga những câu thơ cùa nhà thơ Sóng Hồng: 

"Dừng chân nghi lại Nha Trang, 

Hiu hiu gió thổi trời quang tuyệt vời. 

Xanh xanh mật biển da trời, 

Cánh sao quỵêh rũ lòng người khó quên. 

Đây rồi Hòn Én, Hòn Tre, 

Xa xa Hòn Khói đi về thuyền ai. 

Mặt trời vừa mọc ban mai, 

Mênh mông cát trắng hồng phai mịn màng. 

Đẹp thay non nước Nha Trang, 

Người đi hồn ván mơ màng dâu dây. 

Nguyễn Thanh Hà 

_ BẢI SỐ 14 _ 

Để bải: Hây thuyết minh một di tích văn hoá, /ịch sử hay một danh tam thắng 
cảnh trên quẻ hương đất nước thản yêu _ 

Tam Cốc - Bích Động 

Tam Cốc - Bích Động thuộc cố đô Hoa Lư, tinh Ninh Bình, cách thù đô Hà Nội 
khoảng lOOkm về phía Nam. 

Tam Cốc - Bích Động là danh thắng dược ngợi ca là “Nom thiên đệ nhị động” 
Cảnh sắc ở đây không chi đuợm mùi Thiền mà còn gợi nhớ, còn ghi những dấu tích 
lịch sừ hcm nghìn năm về trước: nơi trú quân của Đinh Bộ Lĩnh trong những năm 
tháng đánh dẹp “nhị thập sứ quán”, nơi Thái hậu Dương Vân Nga du xuân cùng Thập 
đạo tướng quân Lê Hoàn. 

Thiên nhiên Tam Cốc - Bích Động là điểm du lịch nổi tiếng cho những du 
khách muốn tẩy sạch “bụi trần”. Cái thú là đến với Tam Cốc bằng thuyền con. Tam 
Cốc gồm có ba hang: hang cẫ, hang Hai và hang Ba. Hang nào cũng lung linh huyẻn 
ảo sắc màu với hàng nghìn nhũ đá với bao huyển tích. Cảnh rồng cuộn hổ quỳ, cảnh 
tiên nga tắm mát, cảnh tiều phu gánh củi, cảnh ngư ông râu tóc bạc phơ ngồi trên 
thạch bàn câu cá, cảnh đàn công vũ hội, v.v... thấp thoáng, ẩn hiện trôn vòm hang 
vách động, như dẫn hổn du khách vào thế giới Bổng Lai. Sóng vỗ nhẹ vào mạn 
thuyền, vào vách hang lúc nghe rì rào róc rách, lúc lao xao rì rầm hòa cùng tiếng gió 
thì thầm thì thào như tiếng thần Núi từ cõi linh thiêng từ ngàn xưa vọng về. 

Hang Cả là hang đẹp nhất cùa Tam Cốc. Con thuyền nan nhò nhẹ luồn vào 
hang Cả dài 127 mét, nằm trong lòng một trái nói lớn; hai bên hai dảy núi tựa dãy 
ưường thành che chắn dòng sông uốn khúc, nuớc xanh trong. Cửa hang rộng hơn 20 
mét, vách hang uốn vòng cung vòm hang, về mùa hè, không khí trong hang mát lạnh, 
ai cũng cảm thấy khoan khoái, thư thái cả tâm hổn. 

Qua hang cá, ta nhìn thấy một màu xanh bao la của dồng lúa. Xa xa bên sườn 
non, từng đàn dê hiền lành nhởn nhơ ăn lá cây. Vách núi cheo leo, lùng lảng những 
nhành phong lan, hoặc đỏ hồng, hoặc tím biếc, hơãc trắng phau-như đàn bướm sặc sỡ 
đang dập dờn bay. 
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Đi tiếp ta sẽ đến hưng Hai. Iiang Ba. như lần bước vào cõi thâm II, tĩnh lặng của 
thầm Sông, thần Núi. Du khách bâng khuâng tự hỏi: "Có phải nơi dây Thái liậu Diùrtìg 
Vân Nga mừng đón Le Dại Hành dại phá giặc Tong từ à ị Bắc trờ về..?" Suôi Tiên 
chíĩiih là đây, cách hang Ca non 4km. Dòng suối trong vát có thể nhìn thấu đến tận 
dáy. Từng đàn cá nhỏ và dài nối duôi nhau bơi lượn, ẩn hiện giữa bao lớp rong rêu. 
Tám nước suối Tiên, da thiếu nữ sẽ ánh lén màu ngà ngọc. Hoa súng tím hổng lơ thơ 
nhô lên làm cảnh Suôi Tiên thêm hữu tình, thơ mộng. 

Từ suối Tiên ta đến thăm Bích Động. Nam thiên đệ nhị động là đây. Bích Động 
nghía đen là Động Xanh. Xanh trời, xanh ruộng, xanh suôi, xanh núi, xanh hang, xanh 
động mênh mông. 

Bích Động có ba ngôi chùa dược xây cất, tòn tạo trên sườn non vách núi: chùa 
Hạ, chùa Trung, chùa Thượng. Qua Thạch Kiều uốn cong, du khách nhìn thấy một 
cây si xanh biếc bôn mùa mọc trên một mỏm đồi, dược gọi là Bánh Dày. Theo truyền 
thuyết, ai dói khổ đến ôm gốc cây si này sẽ dược ấm no. 

Từ chùa Hạ leo qua khoảng 60 bậc đá thì đến chùa Trung, ngôi chùa bán mái. 
Chính điện nằm thụt vào vách núi, hang sâu. Tường chùa dược xây toàn bằng đá. Một 
chiếc khánh đá rất to có từ xa xưa. 

Vượt qua hơn 30 bậc dá nữa, ta sẽ tới chùa Thượng. Tê tướng Nguyền Nghiẻm, 
thân phụ của thi hào Nguyền Du, từng lưu lại vần thơ: "Niu dá, vin ( ây tới dinh chùa". 

Các chùa ở Bích Động có nhiều mộ tháp bàng đá nhấp nhỏ trong vườn chùa. Có 
rất nhiều tượng Phật rất cổ kính quý giá. Vườn chùa xanh um, cảy ăn trái, hàng ưăm 
loài hoa đẹp đua sắc khoe hương quanh năm. Bích Động có 5 ngọn núi bao quanh, 
chầu về gọi là Ngũ Nhạc Sơn. Chi một tiếng chuông chùa ngân lên tức thì có năm 
tiếng chuông từ vách núi Ngũ Nhạc Sơn vọng lại. 

Du khách nào may mắn dến vãn cảnh Bích Động hái được vài doá Sơn Kim Cúc 
bé xíu như chiếc cúc vàng; đem về nhà ướp vào trà, pha nước suôi Tiên, chỉ một chén 
nhỏ mắt sẽ sáng lèn. Món quà Trời cho ấy đàu dể có? 

Lê Phan Quỳnh 

BÀI SỐ 15 

__ é __ 

Đề bài: Thuyết minh vé một thẳng cảnh của đất nước 

_ _ Yên Tử - mi ền đấ t thiêng . __ 

Yên Tử thuộc loại "danh sơn" (núi dẹp) cao 1068 m, dột khởi trên dãy núi trùng 
điệp cùa vùng đông bắc nước ta. 

Yẽn Tử cách thị xã Ưông Bí, tinh Quảng Ninh 14 km về phía tây bắc. Núi Cánh Gà 
phía nam, dãy núi Bảo Đài ở phía bảc như nhũng thành quách cổ xưa mở rộng cánh của 
dẩn khách hành hương bước vào thế giới Yên Tử. Suôi Giải Oan nước trong veo uốn khúc, 
sỏi trắng và dá cuội rải dều. Đầu xuân, rừng Yên Tử náy lộc đơm hoa, hoa dành và hoa 
bướm vàng tươi, hoa hải đường và hoa thùy tiên nở bung những cánh mỏng phớt tím. 

Dân gian gọi núi Yên Tử là núi Voi; sách xưa gọi là Bạch Vân Sơn (núi mây 
trắng) vì quanh năm đính núi bao phủ một lớp mây mù. Phạm Sư Mạnh đã từng vịnh 
thơ cảnh sắc Yên Tử hữu tình nên thơ: "Loi đi cỏ trúc, khe suối đầy hoa". 

Vào thời Ngô Quyền và dưới thời Lý, Yên Tử đã có chùa Yên Kì Sanh, Huệ 
Quang Thiền Sư dã từng tu luyện nơi đây. Phải đến năm 1299, vua Trần Nhân Tông tíi 
bỏ ngai vàng, thoát vòng tục lụy đến Yên Từ tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm 
của Đại Việt, thì nơi dày mới trở thành cõi linh thiêng của xứ sở. 





Vượt dốc núi. men theo bờ suối cheo leo, ta đến với suối Vàng và Thác Tử uốn 
òng theo chùa Vân Tiêu, hợp lưu dưới gốc cây sung già, rồi đổ vào suối Giải Oan. 
<lhũng linh hổn các cung nữ ngày xưa như đã nhập thiền vào chùa Giải Oan. Những 
ây có thụ xòe tán che rợp mái chùa, hoa loa kèn trắng mịn phơn phớt màu hoàng yến, 
thũng khóm hoa rừng nở xòe năm cánh với màu xanh, chùm nhị tím bao bọc lấy 6 
tgọn tháp, trong dó có tháp mộ vua Trần Nhân Tỏng; cành suôi, chùa Giải Oan càng 
rở nên u huyền, trám tịch. 

Vượt qua một sườn núi độ 400m, ta dừng lại am Lò Rèn, leo qua những bậc đá 
a vươn tới Hòn Ngọc. Trải qua hơn 700 năm, am xưa chùa cữ đă trở thành phế tích, 
hi còn lại những hàng tùng cổ thụ. Hai trăm bảy mươi tư cây tùng với ba lọại chính: 
hành tùng, thủy tùng và xích tùng, thân cây bạc phếch mà lá cành vẩn sum suê, dứng 
rầm mặc như những chứng nhân của cửa Thiền qua năm tháng. 

Cao hơn Hòn Ngọc độ 100 mét là khu tháp Tổ thờ Huệ Quang Thiền Sư. Ớ dây 
‘ó cây thông già trên nghìn tuổi. Thân cây to, tròn, ba người ôm không xuể. Những 
ây dại già. nở hoa bốn mùa, hương hoa tỏa ngào ngạt bao lấy 45 ngọn tháp với nhiều 
|uy mô. kiểu dáng sắc màu tựa như những bông sen xòe cánh. Bạch Liên cư sĩ đến 
rân cảnh mấy trăm năm về trước, đã xúc động đề thơ: 

"Tháp biếc trâm tảng cao chất ngất. 

Láu son mấy nóc rộng thênh thênh . 

Chùa Hoa Yên ở phía sau Tháp Tổ trên độ cao 8 m. Cúc vạn thọ nỏ vàng rực, hoa 
long đỏ tía nở khắp sân chùa, vuừn chùa và bờ suôi. Cày dại gốc sù sì dã có dư 700 tuổi 
lở bung những chùm hoa trắng dâng hương. Cuối thế kì 15, vua ÌJC Thánh Tông lên chơi, 
ìhìn thấy rừng hoa nỏ mà cảm khái đối tên chùa từ Vàn Yên thành Hoa Yên. Chùa Hoa 
ỈTẽn có hơn 10 pho tượng lớn bằng đồng, có quả chuông đúc từ thời Lê mạt khác bài minh 
làng nghìn chữ nói về lịch sử phái Thiền Sư Trúc Lâm. Bẽn phải chùa là suối Ngự Dội 
nơi vua tắm nước trong mát và có mùi thơm của các loài hoa rùng). 

Đêm ỏ chùa Hoa Yên thật kì ảo. Tiếng suối róc rách mơ hồ, tiếng tắc kè thảng thốt, 
iếng rùng trúc rì rào, mùi hoa nồng nàn. Du khách mơ màng, chập chờn trong giác mộng. 

Vuợi lên ta tới chùa Phổ Đà có Tháp Độ Nhân và 4 cây lăo tùng; tiếp theo là am 
Mgọa Vân và Thác Tử. Nước Thác Tử sôi réo trong các khe dá, mát lạnh vể mùa hè, 
Ém nóng vé mùa dông. Lội qua Thác Tử, ta đến am Ngọa Vân. Cả khu rùng trúc phủ 
nờ sương khói. Cảnh suối rừng, am chùa ẩn hiện trong làn mây trắng mỏng nhẹ, bồng 
3ẻnh như thục như mơ. 

Dùng lại am Ngọa Vân chênh vênh bên sườn núi, ơ dây còn có am Thung và am 
Dược, nơi các tăng ni ngày xưa giã thuốc và chế thuốc. 

Vượt qua am Ngọa Vân khách hành hương leo lẽn chùa Bảo Sái. Dốc cheo leo 
>ần như thảng dúng. Với chiếc gậy trúc cầm tay, ai cũng cảm thấy lâng lảng. Sen đất 
aỏ xòe 5 cánh hổng tươi, phong lan trắng, phong lan tía, hoa loa kèn nở rộ hương hoa 
Lan mát dịu. Những cây vạn tuế lá xanh biếc bốn mùa, xòe tán như những chiếc ô xinh 
linh. Cạnh giếng Thiêng là cây gạo ỉớn, thân tròn cao vút, nở hoa dò rực vào tháng ba. 
Dưới gốc gạo có con hổ đá, quỳ hai chân trước, nhìn vào am dá, hiền lành và chăm 
:hú như đang trầm mặc và kính cấn nghe kinh. 

Phía trẽn chùa Bảo Sái Là chùa Vàn Tiêu, suối Hàm Long và rừng trúc bao la. 
Về mùa xuân, dưới những cơn mưa bụi, măng trúc, mãng mai, măng giang Yên Tử 
[DỌC lên tua tủa, nhọn hoắt như tháp bút. Giữa rừng trúc là thế giới của loài chìm, nào 
ỉà cu xanh, cu đất, chào mào, cà cưỡng, cò lửa, chim chích... bay lượn tìm mổì, tiếng 



keu chao chác inh ỏi Thính thoảng xuất hiện vài con hạc, mấy chú đại hàng đất, d< 
bm anh bồ nống hoặc đứng trên các mô đất cao, hoặc vát vẻo trên ngọn thòng, hi 
làinh và tư lự. 

Rời chùa Vân Tiêu ta luồn qua cổng Trời, len lỏi trong rímg sú. Sú lộng cổ t 
Cítto chừng 2 m, gốc sần sùi cong queo kì dị, lưa thưa vài chiếc lá nhỏ. ơ dây có nhi 
lơ)ài chim vẹt, mỏ dỏ, đuôi xanh kêu cheo chét nghe rất vui tai. Khỏi rừng sú, du khá 
đặt chân tới Chùa Đồng, chỏm cao nhâì của Yên Tử. Khi tiếng chuông Chùa Đồ 
ngân vang ba hồi, hàng tràm con chim nhạn bay lên lượn vòng; tức thì máy trắng 
ùn xô tới. Cuối canh tư dầu canh năm đứng trên Chùa Đổng, khi trời quang có I 
nhìn thấy một vùng đông bắc bao la. Thích thú nhất là được ngám mặt trời đỏ rục 1 
rạng đông nhô dần trên ngấn bê màu lam. Ai còn nhớ bài thơ của Nguyễn Trãi thì k 
ngâm lên. Có phút giây kì thú nào bàng: 

Đền chùa Hoa Yên núi Yên Từ 

Trên non Yên Tử chòm cao nhất, 

Trời mới canh năm đả sáng tinh . 

Vũ trụ tnắt đưa ngoài biển cả, 

Nói cười người ở giữa mây xanh. 

Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửu, 

Bao dúi tua châu dú rủ mành. 

Dấu cũ Nhân Tông vẩn cỏn đấy, 

Trùng dóng thấy giữa ánh quang minh. (*) 

Đào Duy Anh dịch 

Với những mái chùa rêu phong, những am cổ, những suối, những khóm từng 
thụ, rừng trúc và trăm nghìn loài hoa,... mối bước chân của du khách khi leo lên SI 
non vách động, tưởng như lạc lối vào cõi Phật Yên Tử mênh mông. Bao huyền tí 
Phật tích cùng hoa rừng như ướp hương hổn người. 

Đến với Yên Tử càng thấy rõ tàm dức của ông cha, càng yêu thêm cảnh trí híi 
vĩ của giang sơn gấm vóc. 

Hội xuân Yên Tử là một lẻ hội rất lớn và dông vui; năm nào cũng có hàng 1 
người trẩy hội. Ngày nay đã có cáp treo lên Yên Tử, nhưng leo núi lên chùa Hoa Y 
với tới Chùa Đổng... mới thật là thích thú. 

* Trùng đóng: tương truyền Trần Nhân Tông có tướng lạ là mắt có hai t 
ngươi, chữ Hán là “ trùng đồng”. Hiện nay trên Chùa Đồng còn có tượng đá vua Ti 
Nhăn Tông. 

* Trăn Nhản Tông viết. “ Bách niên tâm ngữ tám” nghĩa là “ trâm năm rũ 
lòng nói với lỏng”. Đó chính là tâm đức của ông vua anh hùng, người sáng lập ra p 
phái Trúc Lâm Đại Việt. 

BÀI SỐ 16__ 

Để bài: Thuyết minh về một chán công của Giải phóng quân 
_ Chiếc xe tảng 390 và bốn anh hùng Giải phóng quân _ 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, hải quân, không quân và ba cánh quân ta tiến c< 
như vũ bão, giáng đòn sấm sét vào cơ quan đầu não chính quyền tay sai cùa đế qi 
Mỹ ở Sài Gòn. 



Xe táng 390 sau khi tham chiến tiêu diệt cãn cứ giặc ở Nước Trong- Long 
lành, Đồng Nai, 5 giờ sáng cùng binh đoàn ào ạt tiến về nội đô Sài Gòn. 

Nhiều xe tăng giặc chốt giữ ở cầu Sài Gòn. Những trận đấu pháo, đấu tăng diẻn 
ác liệt. Xe tăng 390 sau khi bắn cháy hai xe M.41 của giặc, hành tiến lên phía 
Líớc. Đến ngã tư Hàng Xanh, lại bắn cháy tiếp hai xe M. i ỉ 3 của giặc. Hàng nghìn 
lân địch vút vO khí, quân trang tháo chạy kinh hoàng. 

Xe tàng 390 ào ào xông lên húc đố cổng sắt tiến vào dinh Độc Lập, tiến theo 
u là xe tăng 843 do Bùi Quang Thận chi huy. Bùi Quang Thận vác cờ chạy lên; Vũ 
ãng Toàn nắm chắc súng A.K yểm trợ; Lẽ Vãn Phượng quay súng 12 li 7 hướng lẽn 
)C dinh Độc Lập. Xe tăng 390, xe tăng 843, và nhiều xe tăng của Giải phóng quân,... 
IO rú kinh thiên động địa. Lúc đó đúng l ỉ giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 nám 1975, lá 
í Mặt ưận Dân tộc Giải phóng nửa xanh, nửa đỏ tung bay phần phật trên nóc dinh 
ộc Lập, điểm phứt cáo chung của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. 

Chiếc xe tăng 390 và bốn anh hùng quân Giải phóng: Ngô Sĩ Nguyên, Lê Văn 
iượng, Nguyễn Văn Tập, Vũ Đăng Toàn đã được nữ phóng viên Pháp Francoi.se 
emunder chụp trong giờ phút lịch sử oanh liệt, vẻ vang dáng nhớ đó. 

BÀI SỐ 17 

Đề bài: Thuyết minh về một toài thú hoang dã: 

_ Chó sói _ 

Chó sói là một trong những động vật hoang dã, loài ác thú đáng sợ nhất. Sói có 
) lông đen hoặc xám, cái mõm nhọn, răng sắc và cứng như thép, cặp mát sáng quắc, 
>i tai cực thúìh, cái đuôi dài, bòn chân cao, cứng cáp đẽ phóng chạy như bay. 

Sói là động vật cực khoé, khôn ranh, gan lì, thích nghi tốt với mọi điều kiện 
nh hoạt và chịu dựng giòi cả đói và lạnh. Sói sống theo dàn, từ ba, bốn con dến trên 
íới mười con. Tiếng sói rú trên các thảo nguyên nghe thật rùng rợn. 

Sói có thể săn bám mồi liên tục trong nhiều tiếng dồng hồ, có khi nó chạy với tóc 
) 80km/h. Chúng rất háu ăn, và sau mỏi buổi nhịn dói một con sói, nặng ba, bon mươi 
m có thể nuốt một lúc 20 - 25kg thịt. Lúc đói sỏi trở nên liều lĩnh, tấn công vào những 
UI gia súc có người bào vệ, dám sâm nhập vào truồng trâu, bò, cừu để bắt mồi. 

Một vài số liệu dáng nhớ. Tại thành phố Các- ma- then, năm 1880, người ta 
rng một đài ki niệm lạ lùng: con chó sói cuối cùng bị tiêu diệt. Đáu thê kí XX trên 
ìng thảo nguyên... bò, cừu bị sói ăn thịt. Tại Ka- dác- xtan, chi trong vòng năm năm, 
»ười ta đã giết được trên dưới 8 vạn con sói. 

Cũng như hổ, báo, sư tử.các loài ác thú khác, sói dã và đang bị tiêu diệt dần. 

iờ đây, người ta đã hiểu rõ là ác thú rất cần thiết cho đời sồng bình thường cùa các 
Ống thú khác. Ác thú để cân bằng sinh thái, cân bằng tự nhiên và muôn loài. Giết 
ich ác thú nghĩa là mang đến cho các giông thú khác tai họa to lớn hơn chính chúng 
iy ra. Ác thú cũng cần được bảo vệ là vì thế. 

BÀI SÔ 18 

_ Để bài: Thuyết minh về một nhạc cụ dân tộc: _ 

Đàn bầu 

Đàn bầu là một thứ nhạc khí đem lại sự say mê cho người Việt Nam, sự thán 
ÌIỊC ngợi ca cùa bè bạn trên kháp thế giới. 








Chưa có một cây dàn nào trẽn thế giới có âm thanh và cách đién táu như dằn 
>ầu, chưa có ở đâu dàn một dây lại phát huy được kha năng thé hiện da dạng như đàn 
)ầu. Các nhà nghiên cứu Việt Nam cho biết dàn báu bát nguồn từ một nhạc khí cổ của 
lân tộc là trông quân. Một sỏ người vần chơi đàn bầu như chơi trống quán, nghĩa là 
ấy một cái que chòng vào diêm 2/3 của sựi dây rồi gõ vào hai phàn có hai âm thanh 
thác nhau cùa sợi dây này. 

Sở trường của đàn bàu là dùng lay phái lấy lên một âm gió rất gán với người, rồi 
ại dùng tay trái diều khiên cho âm gió áy uốn lên, lượn xuống luỳ theo ý muốn 

Các nhạc công dàn báu ngày nay còn sáng tạo ra dược nhiéu thủ pháp hiếu điên khác 
àm cho dàn báu có thế "vè" như dân nguyệt, chạy ngón nhanh như dàn thập lục, v.v... 

1 lình dáng và cấu trúc dàn báu cỏ thế rát dơn sơ. Bộ phận không the thiêu là sợi 
lây. Có người- lấy rảng cán chặt một đầu sợi dây, còn đầu kìa mác vào mặt cứa chiếc 
lộp rỗng; rồi tay trái cầm cái hộp này vừa làm hộp cộng hưởng vừa làm vật điều khiển 
:ho sợi dây căng thảng, còn tay phải thì gáy. 

Đầy đủ hơn thì dùng đoạn dầu trê dôi làm thân dể căng sợi đày và quả bầu khô 
làm vặt cộng hưởng - có lẽ dây là cách làm dàn phổ biến nhất, vì vặy mơi dùng vật 
tiêu quà bầu làm tên gọi cho cây đàn. Ngày nay, người ta làm những cây đàn bầu rất 
:ỏng phu và thường có láp bộ khuếch dại âm thanh bằng diện tử. 

Phó tiến sĩ ảm nhạc 
Nguyễn Xinh 


BÀI SỐ 19 

Đề bài: Thuyết ntinhvể mộ t tễ hội dân gian 


Lể hội Đổng Nhán 

Đồng Nhân có Đổng Nhàn Châu (Châu: bài) và Đóng Nhân xớm Chùa, hai làng 
vốn cùng một cội nguồn, nàm sát hữu ngạn sòng Hồng, nay thuộc quận Hai Bà Trưng, 
thành phô Hà Nội. Đổng Nhân có đén thờ hai vị nữ anh hùng đản tộc là Trưng Trắc và 
Trưng Nhị. Lẻ hội Đổng Nhân có dà làu dơi, dién ra trong 3 ngày từ mùng 4 đến 
mùng 6 tháng Hai âm lịch hằng nãm. 

Ngày mùng 4 làm lé tiên cảo. 

Ngày mùng 5 làm lề chính tịch cỏ /ê rước nước và tế lễ. 

Sáng sớm mùng 5, dẫn dầu đám rước đông hàng nghìn người, các bỏ lão và chủ 
tê đưa thuyền ra giữa sông Hồng lấy nước đổ vào 2 cái chóe bàng sứ đem về dền đế 
tám tượng và dâng cúng. Hai bà lão đức hạnh nhất làng được cắt cử ra tám tượng và 
thay áo mới cho tượng; số nước còn lại dùng dâng cúng suốt năm. 

Tắm tượng xong thì tế lề: dàng hương. Nến thắp sáng lung linh hàng trăm ngọn. 
Tiếng chiêng trống nổi lên trầm hùng. Lẻ múa đèn diẻn ra tưng bùng như lẻ đăng 
quang của Hai Bà tại Mẽ Linh nghìn năm về trước. Đội móa đèn có 10 thiếu nữ mặc 
áo dài đen thắt lưng đỏ ở ngoài áo, múi buộc chéo cạnh suờn. Đèn là một cáì đài 
chung quanh có dán những cánh hoa giấy rực rỡ. Giữa đèn là một ngọn nến đang 
cháy. Thiếu nữ múa đèn hai tay cầm hai đèn, lượn qua lượn lại, dí vòng dí chéo sung 
quanh bàn thờ, nhịp nhàng theo chiêng tròng. C ó lúc ho chum lai rỏ ĩ chia thành hàng 
dôi đối diện nhau trước bàn thờ. Á^hrtùư nẽh(tliâgjlfefi lầ&t chô ổôbma thiếu nữ hồng 
lẽn thật dẹp. MrgUNG TẨM THÔNG TỈN THƯ VIỆN 

I r / 9 /r Hfí\ 
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Dẩn đầu dội múa dèn là một chàng trai đóng giả gái dược hóa trang rất khéo 
thường gọi là "con đĩ đánh bổng ", vai deo một cái trống cơm, vừa đi vừa vỗ vào mặ 
trống giữ nhịp, dáng diệu mém mại ẻo lả, cảnh múa dèn thêm rộn ràng, linh hoạt. 

Lễ múa đèn làm cho lẽ hội Đồng Nhản mang màu sắc lịch sử bi hùng, cổ kínl 
và thiêng liêng. 

Ngày mùng 6 tháng 3 hàng nghìn nguờĩ dân làng Đổng Nhân cùng với dân cá< 
làng kết nghĩa như Phụng Công, An Duyên làm lẻ kết thúc hội và đóng của đền. Chéi 
rượu mừng xuân mừng các bô lão trăm tuổi, xóm làng yên vui, hạnh phúc, thái bình 
Cuộc dánh cờ người diễn ra đến chiều tối. 

BÀI số 20 

Để bài: Thuyết minh vế mật tễ hộidângian 
_ H ội bơ! trải Việt Tri, Bạch Hạ c (Vĩnh núc) _ 

Bạch Hạc, Việt Trì thuộc tinh Vĩnh Phúc, một vùng quê sông nước mênh mông 
đổng lúa bát ngát. Đó cũng là một vừng quê có lẻ hộì thi bới trải, dua trải kéo dà 
bong hai tháng, tháng 5 và tháng 6 âm lịch hàng nầm, và dược gọi là "tiệc bơi”. 

Bơi trải gắn liển với hội làng, dể tế thần cẩu mong mưa thuận gió hòa, dượt 
mùa, an cư lạc nghiệp, thanh bình. Đào Xá thờ Lý Bôn, Kẻ Rau thờ Tam Giang Đại 
vương, Thổ Lệnh, Kẻ Hạc cũng thờ Tam Giang Đại vương là thủy thần Ngã ba sông 
Còn Kẻ Me lại thờ Đăng Đạo Song Nga và Đức thánh Tản Viên. Đúc Bác thờ Bát Nàr 
công chúa. Air Đạo thờ Long Xà Đại Vương và út Soi Đại Vương, v.v... 

Chỉ có xã Đào Xá tổ chúc bơi trải vào ban đêm: 

"Mổng chín có tiệc anh ơi, 

Mồng mười hạ trái xuống bơi thờ thẩn. 

Trai thanh tán bước vào đòn kiệu 
Trống kiệu vào là trống canh ba ' 

Trải bơi ra, ngọtt cờ phe phay 
Trải bơi vào, cờ phất trống rung ..." 

(Dan ca) 

Các làng khác đều thi bơi trải vào ban ngày. Con thuyên dua rất dài, thon nhỏ, 
chia thành 24 khoang, có 48 tay chèo (24 X 2), một người cẩm lái ngồi ở đuôi thuyên, 
một người đứng ở giũa thuyên phất cờ điéu và đánh trống. Các tay chèo là trai tân 
(chưa vợ) rất lục lưỡng, cường tráng. Ở Lương Nha bơi trải cố 5 thuyẻn con trai đua 
với 5 thuyển con gái, vui dáo dể. 

Vừng Ngẵ Ba Bạch Hạc có hài ca nói vể các hội bơi trài trong vùng: 

"Rau gác , Hạc bơi, 

Hạc gác, Me bơi 
Me gác, Đức Bác bơi, 

Đức Bác gậc, Dạng bơi..." 

„ Hội trải làng này vùa rã đám, thì hội trải làng khác lại cờ mở trổng rung. Mùa lễ 
hội dân gian điẻn ra tung bùng náo nhiệt. 

Ở Vĩnh Phúc, hội bơi trải Kè Hạc và Kẻ Mơ là đông vui nhất, năm nào cũng có 
hàng vạn người gẩn xa kéo vé dự hôi. 





Sau Kẻ Rau là đến hội trải Kẻ Hạc, diên ra vào ngày 20 tháng 5 âm lịch. Kẻ 
Hạc cổ 4 giáp, mỗi giáp mỏi màu cờ sắc áo riêng: màu trải, màu mái chèo, mũ, áo 
quần các tay chèo phải cùng màu theo luật lộ quy định: trải Tiên Hạc màu xanh, trải 
Thần Trúc màu dỏ, trải Đồng Nam màu trắng, và trải Bộ Đầu màu vàng. 

Buổi sáng ngày tiệc tế, các nam phụ lão ấu nhất là các thổn nữ mặc quần áo đẹp 
kéo ra đứng dông nghịt trên bờ, tiếng chiêng trống nổi lên vang dội xóm làng. Khi các 
tay chèo dã ngồi vào khoang, tay nắm mái chèo sẵn sàng; trải dàn hàng ngang đều 
tăm tảp, thì một hồi trống rung lên, cuộc thi bắt đầu. Trống mõ thúc liên hổi kì trận. 
Hặng ngàn hàng vạn người reo hò. Các tay trải cúi rạp người chém mái chèo xuống 
nước, cánh tay hối hả, miệng hô: "Dỏ huỵch! Hổ huỵch ỉ". Những con trải lướt hăng 
băng, như những mũi tên phóng về phía trước. Các trải xuất phát từ cửa đình Hạc qua 
bến Gút đến Tiên Cát cầu Việt Trì, quay trở ĩại bến Gút về đỗ trước bến Hạc giữa 
tiếng trông, tiếng hò reo như sấm dậy. Ánh mắt các thiếu nữ sáng ngời lên... 

Hội bơi trải Kẻ Me diễn ra 3 ngày sau đó, từ 25 đến 27 tháng 5 âm lịch. Kẻ Me 
có 3 giáp: Phù Yên, Bồ Thôn và Hạc Đình. Mồi thôn có một thuyền rồng bằng gỗ chò, 
hai đầu sơn dỏ, giữa sơn đen. Mỗi thuyền chí có 40 người, 38 tay chèo, 1 bẻ lái, 1 cầm 
cờ. Ngày 24 hạ trải ở sông Phó Đáy, sáng 25 đua trải từ đinh tới làng Diệm Xuân; 
chiều 26 bơi tới Bên cả làng Nghĩa Yên; sáng 27 đua tới đình làng Hội Chữ. Chiều 
26, cuộc bơi thi "cướp cờ" là háo hức, sôi động nhất. Chiều 27 bơi rước kiệu về Ngã 
Ba Chạ để "tiễn thánh về". 

Hội bơi trải ở vùng Bạch Hạc, Việt Trì đã có hàng nghìn năm nay. Một lễ hội 
dân gian đậm đà màu sắc văn hóa - văn minh sông Hổng, cái nôi của nền vãn minh 
Lạc - Việt. 


_ BÀI SÔ' 21 __ 

__ Đề bài: Thuyết minh về một cảnh quan của đất nước _ 

Vịnh Bál tử Long 

Cùng với vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long là một thắng cảnh tuyệt vời của đất 
nước ta. Nằm ở vùng Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội gần 200 km, vịnh Bái Tử Long, 
Quảng Ninh cho đến nay chưa được nhiéu người biết đến. 

Vịnh Bái Tử Long có hàng trăm đảo nhấp nhô ưên mặt nước xanh biếc với hàng 
ưãm cây số bờ biển, với những bãi cát trắng mịn ở Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng... 

Nơi đây có bao huyền tích gán liền với các đảo gần, đảo xa. Một số dền, chùa 
cổ dược xây dựng từ thời nhà Lý. Vườn Quốc gia Bái Tử Long có nhiều loài chim, loài 
thú quý hiếm. Giếng nước ngọt Nàng Tiên nước xanh ngãn ngắt ờ Cái Làng - một làng 
Việt cổ trên đảo Minh Châu. 

Hang Thồng Thiên dẹp mê hổn, nhũ đá long lanh. Đảo Phất Cờ huyền diệu với 
dải san hô lấp lánh. Những vệt rừng sú, rừng vẹt chắn sóng như những dải lụa xanh 
viền quanh các đảo. Đảo Bản Sen có thứ trà trám tuổi ngát hương đậm dà. Bãi biển 
Uyên Uơng cát trắng phau, nước ưong như pha lê, ai đã một lần tắm mát và bơi lội 0 
đấy sẽ không bao giờ quên. 

Du khách dến thăm thú vịnh Bái Tử Long nên đến thăm quan đền Cửa Ông, đi 
chơi cảng Vạn Hoa, đi xuyên rừng hay đi thuyền thăm các bản làng của người Tày 
người Daọ đỏ, người Sán Dìu mộc mạc mà mến khách. 
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Hương vị biến có nhiều loài hải sản tươi ngon như cá song, cá giò, cá sùng, tu 
hài, cù kì... sẽ làm cho ta nhớ mãi. Cá giò dược chế biến thành 12 món ăn tuyệt ngon 
như chiên, hấp, nướng, lòng cá xào. da cá chiên giòn, và tuyệt nhất là ãn gỏi cá với mù 
tạt. Chính gỏi cá giò này mà cô gái làng chài đen giòn ngày xửa ngày xưa đã từng làm 
dắm đuối Tiên ông. 

Những đêm thu biến xanh óng ánh trăng vàng, dáo gần đảo xa trên vịnh Bái Tử 
Long như đàn rồng vầy đuôi nô nức vũ hội. Ánh trâng sao càng làm cho Bái Tử Long 
thêm huyền ảo mênh mông. Tiếng sóng vỗ, tiếng cá đớp mồi hay tiếng đuôi rồng cuộn 
sóng nghe lao xao, rì rầm bất tận... 

BÀI SỎ 22 

[ Đê bài: Thuyết minh về một danh tam thắng cành I 

Thác Trắng quẻ em 

Dãy núi Trường Sơn trập trùng chạy dài theo "khúc ruột miền Trung” có hàng 
trăm con thác hùng vĩ: 

Trập trùng Thúc Lứa, Thác Chỏng, 

Thác Dài, Thác Khó, Thác Óng, Thác Bà.. m 

(Nước non ngàn dặm - Tố Hữu ) 

Bao con thác, bao huyền thoại, gán liền với chiến tích hào hùng của anh bộ dội 
Cụ Hồ thời đánh Mĩ "xè dọc Trường Sơn di cứu nước 

Trong hàng trăm con thác ấy có Thác Trảng nằm gần Tịnh Đỏ một bản của 
người Hơ rê, thuộc huyện Minh Long, tính Quảng Ngãi. Thác Trắng cách trung tâm 
thành phố Quảng Ngãi trên 30 km. Đến thị trấn Minh Long, du khách có thê đi xe 
máy, di xe dạp hoặc đi bộ vượt qua đoạn đường núi dài độ 7 km là đến chân Thác 
Trắng. Cảnh núi đồi trập trùng xanh ngắt một màu bao la, những ô ruộng bậc thang 
nhấp nhô trải dài, trải rộng uốn quanh sườn núi, càng ngắm càng thích thú vô cùng. 

Thác Trắng từ độ cao hơn 50m, nước chảy xuống theo ba dòng lớn trắng xoá 
như dát bạc trên sườn núi đá dốc dứng,. Lúc hoàng hôn hay giữa canh khuya, nhất là 
sau những con mưa rừng, tiếng Thác Trắng dội ẩm ầm vang động như tiếng sấm, như 
tiếng trống thúc quân của Thần Núi. Những dèm tráng, những buổi sớm bình minh, 
Thác Trắng như ba dải lụa màu lấp lánh hiện lên giữa màu xanh của bầu trời và ngàn 
cây vắt ngang sườn núi. 

Dưới chân Thác Tráng có hổ nước sâu tự nhiên rộng hàng trăm mét vuông, nước 
xanh biếc và mát lạnh. Có thể bơi dọc theo các dòng suối trong vát mà đến hồ. Mùa hè 
đến thăm Thác Trắng, leo núi và tắm mát, thật không có niềm vui thú nào bằng. 

Cá niêng là đặc sản của núi, hồ Thác Trắng. Câu được vài ba*on cá niêng to 
bằng bàn tay, đem nướng trên than hoa, chấm với nước mắm làm từ loại cá cơm nổi 
tiếng của xứ Quảng, nhâm nhi với chén rượu quê sẽ nhớ đời! 

Quảng Ngãi có bao danh lam thắng cảnh như bãi biển Mỹ Khê, bãi biên Sa 
Huỳnh, núi Thiên An, sông Trà Khúc, biến Sa Cần, núi Răng Cưa... Nếu du khách 
chưa một lần đến thăm thú Thác Trắng quê em có thế nói chưa biết nhiều vé hồn 
thiêng sông núi Quảng Ngãi, một miẻn quê anh hùng, nơi chôn nhau cắt rốn của các 
chiến sĩ du kích Ba Tơ một thời oanh liệt. 


?n 


BÀI SÔ 23 

Đề bài: Thuyết minh vế một cản h đẹp trên đất nước ta 

Hổ Thác Bà 

Hồ Thác Bà là một viên ngọc quý của miền Tây tóc nước ta. Nàm 1961, cổng trình 
thuy điện Thác Bà bát đầu xây dựng, đến năm 1971 mới hoàn thành, hồ ìliác Bà có từ đấy 
Nó Iiam trong lim vực sòng Chày thuộc hai huyện Yên Bình và Lục Yên, tinh Yên Bai. 

Là một trong ba hồ nước nhân tạo to lớn nhất của Việt Nam, rộng gần 20.(XX 
ha, với trên 80 km chiêu dài, chiều rộng từ 8-10 km, có chỗ sâu tới 45rn. Hồ Thác Bà 
có tới 1331 hòn dào lớn nhỏ, xen kẽ những dãy núi đá vôi xanh thầm, trong đó có khý 
nhiều đảo trổng cây ăn quả như bưởi, quýt, hồng,... Cảnh quan thiên nhiên vừa kì v' 
vừa thơ mộng. 

Ai đã một lần lên Tây Bắc và ghé chơi hồ Thác Bà? Từ cảng Hương Lý, sai 
khoảng một giờ ngồi ca nô, du khách đã tới nhà máy thuỷ diện Thác Bà rồi lên thắp 
hương cầu may tại đền Thác Ong, lần lượt vào thăm các hang động đá vôi như độnp 
Thuỷ Tiên, động Xuân Long, dộng Bạch Xà,... 

Động Thuý Tiên hun hút dài khoảng lOOm, nhũ đá lấp lánh muôn hồng nghìr 
tía, đặc biệt có hình tiên nữ trong bộ xiêm y lộng lẩy thướt tha dang múa hát, mỏ 
nàng một vẻ, gán với cổ tích li kì. Động Xuân Long nằm ẩn trong dãy núi đá trập 
trùng; càng đi sâu vào khách tham quan khống khỏi ngờ ngàng trước những tượng đá 
nhũ đá có màu sắc và hình dáng kì lạ. Núi Cao Biền là dãy núi lớn và dài nhất củi 
thắng cảnh hồ lliác Bà. Những buổi sáng sớm hay buổi chiều mùa hè, những dêrr 
trăng thu, du khách leo lên đỉnh núi phóng tầm mắt ngắm cảnh hồ bao la, mênh mônp 
trong màn sương với vẻ dẹp lung linh huyền ảo; càng ngắm càng đám càng say. 

Ngược dòng sông Chảy, du khách tới thãm khu di tích lịch sử dền Đại La, hanp 
Hùm, chùa Lãi, núi Vua áo Đen; nơi đây còn lưu giữ bao dấu vết văn hoá thuộc nềt 
văn hoá Bác Sơn của người Việt cố. Câu ca ngày xửa ngày xưa còn vọng theo thờ 
gian làm bồi hồ! xao xuyến du khách gần xa; 

Nhiều tiểu chợ Ngọc, chợ Ngả, 

Không tiền lơ lửng Thúc Bà, Thúc Ong. 

Xưng quanh hồ 'ITiác Bà nhấp nhỏ những mái nhà lá, nhà sàn của đồng bào Dao 
lầy, Nùng, Mông, Mãn, Phù Lá, Cao Lan. l iếng mõ rìmg chiều, tiếng cá đớp mồi vầ> 
tràng, tiếng máy ca nô, tiếng thuỷ điện rì rầm, tiếng gió lồng hang dộng, tiếng sóng vổ 
tiếng rít của đàn vịt trời, cái hợp âm trầm hùng ấy càng lắng nghe càng thú vị. 

Đúng như dân gian đã nhắc: “Đi một ngây đàng học một sàng khôn ”. Đến thăn 
hồ Thác Bà, lúc trờ về xuôi, ta khẽ nhẩm lời ca: 

"Ai về ai có nhớ không? 

Ta vé ta nhở Thác Ông, Thác.Bà 
Nhớ Xuân Long, nhớ Bạch Xà 
Chợ Ngọc , chợ Ngà nhớ mài không nguôi... ” 

BÀI SỐ 24 

_ Đề bài : Thuyết m inh về một th ắ ng cán h của đấ t nước _ 

Ngù Hành Sơn 

Phan Bội Châu từng ca ngợi văn vật Quang Nam - Đà Nẩng là do linh khí noi 
sông chung đúc nên: 'Tú dục Nam cháu, linh chung Đà hãi”. Đó là quê hương củ; 
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Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh và biết bao anh hùng hào kiệt, mà thời đại nào cùng có, 
có rất nhiều. 

Chí nói về thiên nhiên hùng vĩ cẩm tú, xứ Quảng có Sơn Trà, Hàn Giang, Ngũ 
Hành Sơn,... Du khách xa gần ai có thể quên được sông Thu Bồn, phố cổ Hội An với bao 
chùa chiền, hang động phủ mờ huyền tích huyền thoại. Ca dao như vẩy chào, mời gọi: 

"Quẻ em có dải sông Hàn, 

Có hòn Non Nước, có hang Sơn Trà". 

Đứng trên đèo Hải Vân là nhìn thấy Sơn Trà cao 693m, còn gọi là núi Tiên Sa, 
sớm chiểu mày phủ; là nhìn thấy sông Hàn Giang uôn lượn như dải thắt lưng xanh của 
cô gái Hội Àn. 

Đến Quảng Nam - Đà Nẫng ai chẳng không đến tham quan Ngũ Hành Sơn, nơi 
dân gian gọi là hòn Non Nước. Cách Đà Nẩng khoảng 8km về phía đông - nam, Ngũ 
Hành Sơn tọa lạc giữa một màu xanh bao la đất nước, biển trời, những nương dâu, 
ruộng lúa, bờ tre bốn ríiùa tươi tốt. 

Ngũ Hành Sơn gồm có 5 ngọn núi: Kim, Mộc, Hỏa, Thủy, Thổ. Thủy Sơn là 
ngọn núi cao nhất, đẹp nhất. Trong núi này có nhiều hang động và chùa chiền kì thú, 
ảo huyền: hang Vân Nguyệt, hang Thiên Long, động Linh Nha, động Tàng Chơn,... 
Du khách sẽ ngẩn ngơ tưởng như "Đào nguyên lạc lối" trước nghìn dáng trăm màu 
của những nhũ đá long lanh, trước những lối đi thật bất ngờ. Hãy đến thăm dộng Vân 
Thông, còn gọi là Hang Trời, một động lộ thiên kì ảo, du khách xúc động tưởng như 
bước vào thế giới chín tầng mây xanh, mọi bụi trần được phủi sạch. Ngước nhìn lên có 
thể thấy những đám mây lơ lửng. Rời Vân Thông ta lần bước tới động Thiên Long 
(còn gọi là Hang Gió) vì bao giờ cũng có những luồng gió vù vù giữa hang sâu. Hãy 
đến thăm Động Huyền Không, có vòm cao, trên chớp đỉnh có 5 lổ trống gọi là Cửa 
Trời, vách đá có đủ khối hình, dân gian gọi là "Vú đá nàng tiên ", giọt nước rơi thánh 
thót, trong suốt và mát ngọt như sữa. Trong những hang động ấy, người Chàm, người 
Việt cổ xưa đã đặt lên bao bệ thờ, xây dựng nên bao chùa chiền dể thờ cúng. Mỗi một 
bệ đá, mỗi một mái chùa như đang dẵn hổn người tới thăm thú vào miền cổ tích. 

Anh và chị, cô và cháu đã vãn cảnh chùa Tam Thai rồi chứ ? Còn nhớ chùa đặt 
trên một đám đất bằng ở ngay đầu núi. Khói trầm ở đầy ngào ngạt và huyền ảo suốt 
đêm ngày. Khi anh em Ngồ Đình Diệm điên cuông "tồcộng diệt cộng", lê máy chém 
khắp miền Nam, thì ỏ đây, chùa Tam Thai, Hang Gió, Cửa Trời... của Ngũ Hành Sơn 
vẫn là nơi đi, về của nhiều cán bộ trung kiên đất Quảng- Trợng những tháng ngày đen 
tối máu chảy đầu rơi đó, những chiến sĩ cách mạng kiên cường của Đảng, sống giữa 
hang sâu động vắng vẫn được nhân dân bí mặt tiếp tế gạo, mì, trái bòn bon, nước mắm 
Nam Ô, thuốc lá cẩm Lệ...* và thanh quế Trà Mi phòng lúc ốm đau. Có đến dây mới 
cảm thấy xương máu và tình dân nghía Đảng làm nên một truyền thống cách mạng vẻ 
vang mà một câu tục ngữ đã nhắc đến: 'Thứ nhất Củ Chi, thử nhì Gò Nổi". 

Thăm Ngũ Hành Sơn nên leo tới Vọng Giang, để được mở rộng tầm mắt toàn 
cảnh xứ Quảng, xanh xanh kia là vịnh Hàn, tàu thuyền san sát, xa tít xa mờ là Đại 
Lộc, Duy Xuyên, Hội An, là sông Thu Bổn, Núi Thành, vịnh Dung Quất, v.v... Nhất là 
khi ta vươn tới Vọng Hải đài mới cảm thấy vè đẹp tráng lệ của giang sơn cẩm tú. 

Ngũ Hành Sơn có nhiều loại đá đủ màu'sắc. Qua bàn tay của những nghệ nhân 
chạm khắc tài hoa, những tượng Phậỉ, sư tử, voi, cá, chim, những đổ thờ bằng đá đủ sắc 
màu, to nhỏ... làm vui thích du khách, món quà lưu niệm mĩ nghệ ấy không thể bỏ qua. 

Xứ Quảng là một miền quê "địa linh, nhản kiệt" rất đáng tự hào. Ngũ Hành Sơn 
là một nét đẹp của xứ Quảng nơi "Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung". 
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BÁI so 25 


Để bài: Thuyết minh vếmột m tẾn dătgiàutỉé m nàng cu a dât nước ta 

Rừng II Minh 

u Minh ià một vùng đát sình lầy. chằng chịt kênh rạch, rừng xanh điệp trùng 
bao la, trải dài trải rộng trên một diện tích gần 2000 knỷ. 

Rừng u Minh tựa Itmg vào mién tây Nam Bờ, mặt hướng ra vịnh Thái Lan, trải 
dài từ sông Ong Đốc phía Nam (tinh Cà Mau) cho đến sông Cái ì Ẩm (tỉnh Kiên 
Giang) phía bấc. Sông Trèm Trẹm và sông Cải Tàu chĩa u Minh thành hai phần xấp 
xi nhau, đó là u Minh Thượng ở phía Bắc và Ư Minh Ha ở phía Nam. 

Thiên nhiên ở u Minh vô cùng hoang sơ và hùng vĩ. Trước năm 1945, hai tiếng 
u Minh gợi lên cái gì xa xăm và thảm thẳm, heo hút và mênh mông. Nhà vãn Sơn 
Nam trong cuốn “Vân minh miệt \ ườn ' dà viết: “Ư Minh có nghĩa là tôi và mờ, u u 
minh minh, có lể à đày cây có quá dày vả rậm rạp V míớc ngập lênh láng, đất lại thấp 
nến thuở xưa cồn gọi là Láng Biển , Láng u Minh”. 

Có thể đến u Minh bằng đường thủy, hoặc đường bộ nhưng đường thủỵ thuận 
tiện hơn. Đi xuồng máy tới Cà Mau, theo sòng Cái Tàu và sông Trèm Trẹm mà đi lên. 
Hoặc dùng tàu, thuyền từ Rạch Giá men theo bờ biển mà đi xuống. 

Rừng ngập mặn ở Cà Mau là rừng đước. Còn rừng ở u Minh là rừng tràm. Cây 
tràm cao từ 10-20 m; từ xa nhìn chỉ thấy một màu xanh vô tận của rừng tràm nối tiếp 
với màu xanh bao la của da trời. Cầy tràm là thứ gỗ quý của rừng Ư Minh. Ngoài ra 
còn có cây móp và dây choai. Dây choai dẻo và bền không kém gì song mây, để bện 
đãng hoặc làm nguyên liệu cho hàng thủ công mĩ nghệ. Rẻ móp rất nhẹ, dai, xốp, để 
làm phao lưới cá, làm nút chai. 

Mùa hè đến, rừng tràm nờ hoa trắng xóa, dâng hương ngào ngạt. Hàng ngàn, 
hàng vạn... đàn ong kéo vẻ hút nhụy hoa, mật hoa. Nhũng người “ăn ong r kéo nhau 
vào rừng tràm “gác kẻo r cho ong làm lổ. Mồi tổ ong có thể cho vài lít mật; mỗi người 
“ gác kèo" có thể lấy được hàng trảm lít mật ong sau mồi mùa hoa. Mật ong rừng tràm 
Ư Minh có màu vàng óng, trong veo, dế lâu không biến màu, biến chất, có hương vị 
ngát thơm ngọt ngào dặc biệt. Rừng tràm Ư Minh mỗi năm có thể cung cấp khoảng 
50-60 tấn mật ong. Hoa tràm chúa 2% tinh dẩu. Tinh dầu tràm màu vàng xanh trong 
suốt là một dược liệu quý hiếm. 

Rừng u Minh là xứ sò của muồi mòng và thú dữ, heo rửng, khi, ki dà, rắn, ưăn, 
cá sấu, cọp. Ca dao còn truyền lại: 

“U Minh, Rạch Giá, thi quán sơn trường, 

Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp duar 

Kênh rạch u Mình nhiểu tôm cá- Rùng Ư Mình là một sán chim khổng lồ với 
hàng trăm loài chim. Tiếng chim xào xạc trong vòm cây lá. Chiều chiểu, từng dàn 
chim che rợp bầu trời. Trong màn đêm vần có một số loài chim gọi nhau đi ăn đêm. 
Tiếng chim gọi đàn, tiếng lá reo, tiếng sóng vỗ trẽn sông Cái Tàu, sông Trèm Trẹm, 
trên vịnh Thái Lan... lao xao, rì rầm suốt đem ngày tạo nèn khúc nhạc rừng ư Minh đã 
mấy ngàn năm qua. 

Đến thăm thú sân chim ư Minh, du khách ngạc nhiên và vô cùng thú vị khi 
nhìn thấy những con ngỗng ười có đỏi cánh đổ sộ hàng sải tay, nặng bảy tám kí, đậu 
oằn cả những cành cây lớn, nhũng con giang sen cao lêu nghêu, chàng bè cổ quái, mo 
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to bằng cổ tay người lớn. Nhiều loài cò, điên điển, cổng cộc, le le, ó biển,... quy tụ vi 
đây thành đàn, dẻ trúng, sinh con, sinh cháu, làm cho họ hàng nhà chim ngày mộ 
đông đức, dàn dàn lũ lũ không kể xiết. 

Nhông vỉa than bòn dày lừ 2-5 m là kho vàng đen có trữ lượng hàng ti lán irù 
rừng u Minh dã và dang làm giàu cho quê hương xứ sở. 

Sau ngày 30.4.1975, Ư Mình được đầu tư và khai phá. Ciiao thòng thủy bộ được 
mở mang. Nhiêu thị tứ, làng mạc nối tiếp mọc lên theo bờ kênh rạch, sông ngòi. Cành 
quan ngày một thay đổi lo lớn. 

Rừng u Minh là một vùng dất giàu có với bao tiềm năng kì diệu, u Minh hứí 
hẹn. u Minh đang vẫy tay đón chờ những bàn tay, khối óc và lòng dũng cảm của tuổi 
trẻ chóng ta. 


BÀI SỐ 26 

Để bài: Thuyết minh về một di tích vàn hóa cổ của đấ t nước 

Tháp Chàm ử Phan Thiết 

Thành phố Phan Thiết thuộc tinh Bình Thuận, miền cực nam Trung Bỏ nước 
Việt Nam thân yêu của chúng ta. 

Phan Thiét nổi tiếng với những ngôi chùa cổ rất quy mô và cổ kính như chùa 
Liên Trì, chùa Bà Đức Sanh, chùa Phật Quang,... Chùa Phật Quang còn gọi là Chùa 
Cát đuợc xây dụng vào nửa đầu thế kỉ 18. Chiếc chuông đồng rất lớn được đúc năm 
1750, bộ kinh Pháp Hoa với 118 bản khắc gỗ hoàn thành nãm 1734. Chùa Ông uy 
nghi tráng lệ được xây dựng nảm 1770 với hàng dãy cột chạm khắc tinh xảo treo hàng 
trầm câu đố! sơn son thếp vàng cực kì lộng lầy. 

Phan Thiết còn rất nổi tiếng với những tháp Chàm cổ kính, kì vĩ, dộc đáo. Cách 
thành phố Phan Thiết gần 7 km về phía Đông Bác là nhóm tháp Chàm Pôshanư có 
niên đại trên 1200 năm của dân tộc Chăm, nằm trên đinh dỏi Ngọc Lâm. Nhóm tháp 
này được tạo tác từ cuối thế ki thứ 8, là nơi thờ Pôshanư vị nữ vương Chiêm Thành. 
Cách đầy trên 300 nám nhiêu tháp Chàm đậ bị vùi lấp, tới nay chi còn lại một tháp 
chính lớn nhất, một tháp nhò ở sát chùa, và một tháp nhỏ ở gần tháp chính. 

Trong tháp chính có bệ thờ Linga-Yơni, biểu tượng cùa thần Shiva bảng đá 
xanh đen còn nguyên vẹn với những thớt đá dồ sộ được chạm khác các biểu tượng thế 
hiện sự sinh tổn của dân tộc Chàm. Cuối thế kỉ 19, trong tháp nhỡ vẫn còn thờ con bò 
bằng đá rất lớn nhưng sau dó thi không thấy nữa (?). Có lè dó là thần Nadin như ta vần 
thấy thờ trong các tháp Chàm ờ Phan Rang. 

Ba, bốn thế kì trước, quanh tháp Pôshanư là các làng mạc trù phú của người 
Chăm. Do chiến tranh, do biến động của thiên nhiên và lịch sử nên phần nhiéu đã di 
dời đi lập nghiệp ở những nơi khác. Nhưng hàng năm, người Chăm từ mọi nơi vẫn trở 
vê tháp Pôshanư để thực hiện các nghi lẻ tôn giáo truyền thống linh thiêng. 

Tháp Chăm Pôshanư được xếp hạng di tích quốc gia với chê độ trùng tu, háo vệ 
đặc biệt. Nó là di sản văn hóa vô giấ của đất nước ta. Du khách gần xa đến với Phan 
Thiết không thể không đến chiêm ngưỡng những tháp Chàm, dấu tích một nền văn 
minh tờ nghìn xưa đang trầm mặc cùng tuế nguyệt. 
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BAI SO 27 


_ Để bài: Thuy ết minh vé một thắng cảnh trên đất nước ta 


Hội An, phỏ cổ miền Trung 

Thị xã Hội An thuộc ĩình Quảng Nam trên dải dất miền Trung. Ngà 
4/12/1999, cùng với tháp Chàm-Mỹ Sơn. phò cổ Hội An dã dược UNESCO công nhậ 
là di sản vãn hoá thê giới. 

Tờ ihế kí 17, 18 có hàng trăm hàng nghìn người Hoa từ Quảng Đông, Triề 
Châu. Hải Nam ... đến đỏi bờ con sông Hoài sinh cơ lặp nghiệp. Phố Hội An ngà 
một mở mang, dỏng vui. ơ dây hiện có những ngôi chùa cổ trên mây trăm tuổi nhi 
chùa Phúc Kiến, chùa Long Tuyển, chùa Triều Châu, chùg.piúc Thánh, chùa Phưc 
Lâm,... Những lễ hói, những lập tục vãn hoá xa xưa được lưu giữ mãi trong hồn ngườ 
Những chiếc áo vạt hò, quần chân què. nón mè, guốc gỗ... của những người bán hàn 
rong như gợi nhớ gợi thương. Đặc biệt chiếc đèn lồng đủ mọi kích cỡ, dáng hình, mả 
sắc treo dọc phố, treo trước cửa nhà. treo hai bên bàn thờ tố tiên đã ăn sâu vào kí úc \ 
làm nên một Hội An cổ kính, hưng thịnh và tấp nập xưa nay. 

Đúng 17 giờ đêm 14 âm lịch hàng tháng, có hàng trãm hàng nghìn đèn lốr 
dược thắp sáng lung linh như sao sa. Dọc theo các phố Trần Phú, Nguyền Thái Họ 
Bạch Đẳng, Nguyền Thị Minh Khai,... Hãy tản bộ dọc bờ sông Hoài, ai cũng cải 
thấy tâm hồn mình thánh thơi kì lạ. Hãy đến với một gánh hàng rong nhấm nháp m< 
bát chè bắp Cẩm Nam thơrn mát, nếm một bát mì Quảng béo ngậy, thưởng thức m< 
tô Cao lầu dặc sản thơm đậm, ngọt ngào... Hương vị, sác màu Hội An đó. 

Hãy đến thâm Chùa Long Tuyền, Chùa Cầu, thắp lẽn một nén nhang, ngắi 
hàng tràm tượng Phật, cáu đối, hoành phi sơn son thếp vàng. Những chiếc áo lam cỉ 
bà con đi lẻ hội chùa Cầu trong ánh đèn lồng, dưới bóng trăng rầm gợi lên bao cải 
xúc dạt dào, lổng lộng trăng nước. 

Phố cổ Hội An, một không gian cổ kính, thanh bình. Con sông Hoài thơ môn 
Chùa Cầu tráng lệ, trang nghiêm. Màu thời gian nơi phô cổ gợi cho du khách tìm 1 
giấc mộng ngàn xưa. 


BÀI SỐ 28 


Để bài: Thuyết minh về một danh Ỉam thẳng cảnh 
Cón Son và Kiếp Bạc 




Mời bạn hành hương vé miền Đống Bác của Tổ quốc, vùng đất thiêng của Đ 
Việt. Sòng núi, rừng cây, bãí cỏ, cánh đổng... dã mấy trăm năm nay, đă nghìn nă 
qua còn lưu giữ bao dấu tích của Người xưa. Hồn thiêng núi sông tụ hội anh linh CI 
tiền nhân, cùa những anh hùng với bao chiên cỏng chói ngời sử sách. 

Núi Phượng Hoàng - Kỳ Lân, nơi Chu Văn An ở ẩn, chùa Côn Sơn, Giết 
Ngọc, Thạch Bàn. Bàn Cờ Tiên. ĐỂn Kiếp Bạc,... mỗi một danh thắng, mỗi một 
tích lịch sử gợi nhớ gợi thương trong lòng ta vé tổ tiên ông cha với bao tự hào. Ngl 
thông Côn Sơn reo, ta tường như nghe tiêng mài gươm của Nguyền Trãi thuở “bli 
Ngô”. Nghe tiếng sóng Lục Đầu Giang vổ, ta tưởng như nghe tiếng reo của trăm Vi 
hùng binh dưới ngọn cờ người anh hùng Trần Quốc Tuấn đang ào ào xông tới V; 
Kiếp tiẽu diệt giặc Nguyên-Mỏng. 

Khu di tích Cỡn Sơn nàm ờ giữa hai dãy núi Phượng Hoàng-Kỳ Lân, xã Cội 
Hoà, huyện Chí Linh, tinh Hai Dương, gần làng Chi Ngại quẽ hương của dòng I 






[guyễn Trãi. Khu di tích này gồm có núi non, chùa, tháp, rừng thông, khe suối và các 
i tích nổi tiếng gắn liền với cuộc đời của nhiều danh nhân lịch sử, nhũng dấu tích 
lời Trần và các giai đoạn lịch sử kế tiếp. 

Ta đến Chùa Cồn Sơn. Chùa có tên là Tư Phúc tự, nhàn dãn dịa phương thường 
ọi là chùa Hun, có từ trước đời Trần, nơi tu luyện của Trạng nguyên Lý Đạo Tái, 
háp danh Huyền Quang. Nguyền Trãi có thời gian được vua giao chúc “Đẻ Cử" 
hùa Côn Sơn. Trải qua biến thiên về lịch sử và thời gian, chùa Côn Sơn ngày nay chi 
òn lại ngôi chùa nhỏ ẩn mình dưới tán lá xanh của những cây cổ thụ. Trong chùa còn 
ầy đủ hệ thống tượng Phật, trong đó có tượng Di Đà Tam Tôn, tượng Trúc Lãm Tổ - 
ìc Trần Nhân Tông, tượng Nhà sư Huyền Quang, tuợng ông bà Trần Nguyên Đán, 
ai pho tượng Nguyên Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Hiện trong chùa còn nhiều di vặt có 
iá trị được lưu giữ như 8 bia thời Trần - Lê. 

Ta hãy soi hồn mình vào Giếng Ngọc. Nằm ở sườn núi Kỳ Lãn, bẽn phải là lối 
ìn bàn cờ tiên. Tương truyền dây là giếng nước do thiền sư Huyền Quang đuợe thần 
nh báo mộng ban cho chùa nguồn nước quí. Nước giếng trong vắt, xanh mát quanh 
ăm được các sư dùng làm nước cúng lể của chùa. 

Rồi đến Thạch Bàn: Bên suối Côn Sơn có một phiến đá lớn, mặt pbẩng và nhẩn 
ọi là Thạch Bàn, nơi Bác Hồ tới thăm Côn Sơn (15/2/1965), Bác đã dùng chăn nghi 
ủ đây. Tương truyền khi xưa Nguyền Trãi lấy làm “chiếu thảm" nghi ngơi, ngắm 
ảnh, làm thơ và suy tư việc nước. 

Và ta ngắm nhìn Bàn Cờ Tiên. Từ chùa Côn Sơn leo iẽn các hậc đá dến dinh 
úi, là một khu đất bằng phẳng, tại đây có một phiến dá khá rộng, tục gọi là Bàn Cờ 
ìên. Hiện Bàn Cờ Tiên có dựng nhà bia theo kiểu vọng lâu đình , hai tầng cổ, tám 
lái. Đứng tại đáy, du khách có thể nhìn bao quát cả một vòng rộng lớn: Lục Đầu 
Ỉiang-Côn Sơn-Kiếp Bạc. 

Đền thờ Nguyễn Trãi: Năm 2002, tinh Hải Dương dã xây dựng dền thờ Nguyền 
rãi trẽn một khu đất rộng trong quần thể khu di tích Cồn Sơn. Trong dền thờ có 
lỢng Nguyền Trãi bằng đồng với kích thước hợp lý đặt trong nhà tưởng niệm rất 
■ang trọng. 

Hội Côn Sơn có hai dịp trong năm: hôi Xuân từ ngày 16 đến 22 tháng Giêng ảm 
eh nhằm tưởng nhớ vị tổ thứ 3 cùa thiền phái Trúc Lâm; hội Thu tờ 15 đến 20 tháng 
Âm lịch tưởng niệm Nguyền Trãi. 

Đén Kiếp Bạc ở xã Hung Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nơi dây là 
lung lũng trù phú ưông ra sông Thương và ngã sáu Lục Đầu Giang, xung quanh có 
ẫy núi Rồng bao bọc. Trần Hưng Đạo, người anh hùng dân tộc, vị chỉ huy tối cao 
\>ng cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Nguyên - Mông hồi thế kỷ XIII đã đật 
ản doanh ở đây, trên vị trí chiến lược này. 

Đền thờ ông được xây dựng vào đầu thế kỷ XIV, trẽn một khu đất trung ĩâm 
lung lũng, nơi đã díẻn ra chiến thắng Kiếp Bạc Ịừng lẫy do ông chi huy và cung là 
ơi ông về sống những năm tháng cuối đời. Trong đẻn hiện còn 5 pho tượng hằng 
ồng: tuợng Trần Hưng Đạo, phu nhân, hai con gái, Phạm Ngtì Lảo cùng 4 bài vị thờ 
con trai. 

Hàng nẳm, hội đền dược tổ chức vào ngày mất của Trần Hung Đạo (20 tháeg 8 
m lịch) thu hút rất đông đảo khách thập phương về dự “Tháng 8 giỗ Cha”. 
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ĐAI SO 29 

Đê bài: Thuyết minh về mậ t tàng quê đáng yêu, đáng nhớ 

Chôn làng quê của bác Tô n _ _ 

Mỹ Hòa Hưng là chốn làng quê thương yêu của Bác Tôn. Người thợ, người línl 
thủy, người chiến sĩ trung kiên ấy đã xa cô hương từ tuổi thanh niên, khi dấn thân vàc 
con đường cách mạng đầy hão táp. 

Mỹ Hòa Hưng với diện tích khoảng 15km 2 , một vùng quê hiền lành, trù phú nổ 
lên giữa lòng Hậu Giang thuộc dồng bằng sông Cửu Long mênh mông hát ngát. 

Những cánh đổng lúa xanh rì. những dòng kcnh hiền hòa uốn lượn, những miệ 
vườn xanh tươi hoa trái bôn mùa. Bà con dân cày ở đây cần cù và chất phác, bộc trựt 
và dũng cảm, quen cầm cuốc, cầm cày, và dã hao phen cầm giáo cầm gươm, cầm tần 
vông, mã tấu, súng ngựa trời kiên cường đánh Pháp rồi "đồng khởi" đánh Mỹ. Bao mc' 
hôi và máu dă đố xuống trên cù lao này, đổ dòng kênh mãi mài ăm ắp nước ngọt phỉ 
sa, để cau, dừa, mía đậu phông, đậu xanh... ngọt ngào tươi tốt. Mía Chợ, mía Gò Cát Ỉỉ 
dặc sản. mém và ngọt nức tiếng gần xa. Nghề dệt chiêu, làm hàng thủ công mĩ nghi 
rất phát triển. 

Ngoài việc sạ lúa gặt hái, làm vườn, ở Mỹ Hòa Hưng quanh năm còn rộn ràiầị 
nghề đánh bát thủy sản: 

"Bao phen quạ nhắn với diều 
Cù lao Ong Chưởng có nhiều cú tôm". 

Tháng Giêng Hai là mùa hắt ốc gạo ở các bãi cồn; tháng tư tháng năm là mùi 
giỏ chà cá tráng, cá đen roi rói dầy ắp khoang thuyền. Từ tháng tám đến tháng chạp li 
mùa tôm cá, lưới chài, vờn, dáy. Ban ngày, dọc theo sông cái, ghe xuồng đánh cá sai 
sát ngược xuôi. Tiếng gõ mái chèo, tiếng hò rộn ràng sông nước: 

"Bớ cỏ má lúm dồng tiền , 

Cho hun một chút đờ ghiền khi xa". 

hay: 

Thương chồng nấu cháo le le, 

Nủu canh bỏng bí, nấu chẻ hột sen ". 

Những giàn lưới phơi giăng loáng nắng trên cồn nhỏ. Những ngọn đèn trẽi 
những chiếc xuồng câu lồm nhấp nháy, mờ tỏ trên dòng nước hạc. Tiếng búng tí tácl 
của bầy tôm, tiếng cá nhảy, tiếng chim lạc dàn kêu dêm... Những hình ảnh, àm thanl 
thân thuộc ấy của quê nhà đả in sâu vào tàm hồn và luôn mang theo trong trái tim kh 
người thủy thù lênh đênh bên trời Âu, khi người chiến sĩ cộng sản, chân tay manj 
nặng xích xiềng bị kẻ thù đẩy vào tù ngục... 

Mấy chục năm xa cách cô hương, một chiều thu trở lại chôn quê, Bác Tôn 
người con Mỹ Hòa Hưng đầu tóc bạc phơ bâng khuâng ngắm trời mây sông nước 
Đứng trên cù lao, đưa mắt nhìn các hướng: Thị xã Long Xuyên, cù lao Ông Chường 
những con tàu giòng ghe chài như thân một con rết khổng lồ xuôi ngược trên mặt sônj 
lấp lánh binh lặng... Xóm nhỏ với mái nhà xưa, con đường làng và mái trường tuỀ 
thơ,... lúc tò mờ, lức thấp thoáng ẩn hiện... Nước mắt ứa ra... 

Bầu trời xanh trong, những cánh chim chao nghiêng bay lượn, những cán! 
buổm nâu bạc phếch căng phồng, những con thuyền xuôi ngược... mỗi lần gặp ngưc 
thân, bác Tỏn lại thầm hỏi, thầm nhác: 'ơi... Mỹ Hòa Hưng , nhiêu thương nhớ!...". 

Người con yêu quý ấy, người chiến sĩ cách mạng ấy, nay đã đi xa. Nhưng dòn 
kênh, ghe xuồng, bãi cồn, cây mía, trái cây... quê mẹ vản nhắc hoài nhắc mãi, vẫn nh 
thương khôn nguôi, bổi hổi da diết... 
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Đe bài: Thuyết minh vé một chiên công chống ngoại xâm của dân tộc ta J 

Chiến tháng Vản Đồn dòng xuân 1287 - 1288 

1. Để phục thù, tháng 12-1287. Thoát Hoan lại mang 50 vạn quân thủy bộ sang 
lánh nước ta. Quân giặc chia làm 3 cánh ào ạt tiến sang: một cánh từ Quáng Tây tiến 
/ào vùng Lạng Sơn do Thoát Hoan thống ĩĩnh, một cánh từ Vân Nam theo đường sòng 
Tồng do Ái Lổ (A-rúc) chi huy; cánh thứ ba gồm hàng nghìn chiến thuyền do Ô Mã 
Mhi và Phàn Tiếp làm tiên phong, Trương Vãn Hổ dốc lương. 

Vua Trần Nhản Tông hỏi Trần Quốc Tuân: 'Thếgiặc nơm nay thế nào VỊ thông 

ỉoái tài ba dã nói: "Quàn Ui dã quen chiến trận. Thê giặc núm nay nhàn" (dề đánh). 

Thoát Hoan và Ái IJ> dánh chiếm Vạn Kiếp và Kinh thành Thăng Long. Thủy 
ánh giặc tiến vào của sòng Bạch Đầng, tướng Trần Khánh Dư chặn đánh nhưng bị 
hất bại. Ô Mã Nhi thùa tháng tiến thắng về Thăng Long, Vạn Kiếp để hội quân với 
rhoát Hoan. Hàng nghìn thuyền tải luơng của giặc do Trương Văn Hố chi huy lúc bấy 
;iờ mới vào đến cùa ải Vân Đồn. Chúng tưởng như đi vào chỗ không người. Trần 
[Chánh Dư đã mưu trí lập trận địa mai phục. Một trận đánh lớn đã diển ra: hàng vạn 
ịìầc bị tiêu diệt, hàng nghìn chiến thuyền và mấy chục vạn hộc lương bị quân ta cướp 
ấy, hoặc đốt cháy, nhấn chìm xuống dáy bể. Trương Vản Hổ thoát chết, bạt vía kinh 
lổn chạy về Khâm Cháu trẽn một chiếc thuyền tơi tả. 

* Được tin cánh thủy quân dã bị tiêu diệt, và trước sức mạnh phản công như vũ 
aão của quân ta. mùa hè 1288, Thoát Hoan vô cùng hoảng sợ, vội vã bỏ Thăng Long 
:hạy về Vạn Kiếp trong tinh thế cực kì khốn quẫn. 

2. Chiến thắng Vân Đồn là chiến thắng mang ý nghía chiến lược to lớn. Nó đã 
giáng một đòn trí mạng vào chiến lược hợp vây thủy bộ của Thoát Hoan, và làm thất 
bại ngay từ đầu kế hoạch hậu cần cùa giặc, dồn chúng vào những khó khàn không thể 
aào khắc phục nổi về mặt lương thực. 

Tên tuổi danh tướng Trần Khánh Dư đã gắn liền với chiến thắng Vân Đổn bất từ. 

ĐÀI SỐ 31 

__ Đề bài: G iới th iệu một vùng qu ê đẹp __J 

Bạc Liêu một vung qué dáng yêu và dáng nhớ 

Bạc Liêu ờ cục Nam đất nước, liền kề với Cà Mau. Từ thành phố Hồ Chí Minh, 
VUỢL sông Tiền Giang, qua sông Hậu Giang, du khách di thẳng tới Bạc Liêu, một hành 
trình 280 km. Đó là một miền dất thoáng đăng, trù mật, với bao cảnh vật đáng yêu, với 
những con người tuyệt dẹp, chất phác, siêng năng, thẳng thắn và phóng thoáng, cởi mở. 

Bạc Liêu có diện tích tự nhiên 2520,6 km 2 . Dân số khoảng 800.000 người, có 
20 dân tộc, dông nhất ỉà người Kinh. Các thế hè người Kinh, ngưởi Hoa, người Khơ 
me,. . đã chung vai sát cánh qua nhiêu thế kỉ, lấn biển, đào kênh, khai phá ruộng 
đổng, đánh giặc gịfr làng mới có một Bạc Liêu giàu dẹp như ngày nay. 

Ai đã từng thăm thó Bạc Liêu một đôi lần chắc sẽ không bao gid quên cảnh sác 
hương vị nơi dây. Chùa Xiêm Cán ở Vĩnh Trạch Đông, chùa Cái Giá ở xã Hưng Hội, 
huyện Vĩnh Lợi... lộng lầy, uy nghi, với mái chùa uốn cong, gác chuông cao vút giữa 
trời xanh, với hàng trăm pho tượng thếp vàng tráng lệ. 





Những ruộng muôi vùng Kinh Tư bao la. muối tráng ỉãp lánh trong nâng chiều: 
những chín muối trăng chạy dài như muốn ngàn gò đống nháp nhỏ. Vườn chim Lập 
Điền có nhiều lọại chim quý, hiếm, được nhầc dến trong sách Đỏ. Khu du lịch Phật Bà 
Nam Hải nổi tiếng linh thiêng... Nếu như nhãn lồng llưng Yên là đặc sản của miền 
Bắc thì ở miền Nam Tổ quốc thân yêu nổi tiếng với vườn nhãn Bạc Liêu, trái tròn to, 
cùi dày trảng phau, ngọt ngào và thơm ngát. Đến thãm vườn nhãn, du khách còn dược 
thưởng thức bánh xèo A Mật và nghe các tài tửdổ cáu vọng cố nổi tiếng ‘7 ừ là từ phu 
tướng... " của cỏ nhạc sĩ Vãn Cao Lẩu. Ta hày đến Phước 1 ong và Hồng Dân thăm các 
làng nghé thủ công dan lát, dột chiếu, làm nón... và dừng quèn thương thức món bánh 
tầm bì hay bún bì ở Ngạn Dừa, Hồng Dân. 

Cảnh sác và con người Bạc Liêu thật dáng yêu và đáng nhớ. Tiếng hát, tiếng hò 
cùa ai đó cất lên trẽn dòng kènh giữa màu xanh của rừng tràm, rừng dưàc như giảng 
mắc hồn du khách, lơ lửng đến mọi chân trời xa: 

'Bớ chiếc ghe sau ỉ chèo mau / anh íỉíĩi / 

Qua khúc sõng này ì hờ hụi / tồi tăm ". 

BÀI SỐ 32 

_ Đề b ài: G iới t hi ệu vé ntìữhg ki q uan c ố dại _ 

Bảy kì quan thế giới cổ dại 

1. Kim tự tháp Ai Cặp 

2. Vườn treo Ba- bi- lon 

3. Tượng thần vũ trụ sừng sững trên ngọn núi Ỏ- lim- pì- a. phía nam bán đảc 
Hi Lạp 

4. Lăng mộ A- di- mét trên bán dảo Xi- xin 

5. Miếu nữ thần A- ta- mít (thần Mạt Trăng) 

.6 Tượng thần Mặt Trời Hê- li- ét bàng đồng. 

7. Ngọn đèn biển A- lếch- xan- dơ trên bán đảo Hi Lạp 

Bảy kì quan thể hiộn sức mạnh và trí tuệ cùa con người cổ dại, là sự kết tinh văn 
minh nhân loại. 




PHẦN THỨ HAI 
VĂN Tự Sự 


BÀI SỐ 33 

_ Để bài: Kể về m ột n gười thản yêu của em _J 

Thắy giáo thương binh 

Chỉ hai hôm nữa là trường ìôi làm iể kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường và 
lón nhận Huân chương Lao dộng hạng Ba - phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà 
ìước tặng. Không khí lao động và học tập của trường thật sôi nổi và hào hứng. Nhiều 
hầy cô giáo cữ đã về hưu hay đang công tác ở xa đẵ lần lượt trở vé thăm trường. Ngôi 
rường được quét vôi lại mang vẻ đẹp tinh khôi tuyệt đẹp. Cột cờ được thay bằng cột 
ủm loại không gỉ. Sân trường, hội trường, các lớp học, các phòng chức năng... sáng 
>ừng lên. Thư viện nhà trường được bổ sung nhiều sách mới... 

Chiều hôm ấy, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì gặp thầy Nguyên, thầy chủ nhiệm 
iạy mẹ tôi thời chống Mĩ, và dạy tôi nãm tôi học lớp 6, ba nảm về trước. Tháy dạy 
nôn toán và làm chủ nhiệp lớp 6. Thầy đã vể hưu, hiện sống ờ quê nhà, cách trường 
rẽn 40 km. Thầy nhận ra tôi trước. Thầy cất tiếng hỏi rất ấm áp: 

- Em Vinh đấy à? Trông em lớn quá! Học lớp 9 rồi chứ? Em còn nhớ thầy nữa 
chông?... 

Tôi sững người, nói ấp úng sau hai tiếng "thưa thầy " rồi nước mắt ứa ra. Trò 
:huyện một lát, tôi chào thầy ra về, vì biết thầy đạp xe dường xa một. Thầy nắm vai 
;ôi, nhẹ nhàng nói: "Em cho tháy gửi lời thăm sức khỏe cụ và bố mẹ em...". 

Xã Bình Minh quê hương tôi có 3 thôn: thôn Thượng, thồn Trung và thôn Hạ. 
Sgoài nghể nông, bà con xã tôi còn có nghé làm hương, làm mộc' mĩ nghệ nổi tiếng 
trong vùng. Trường cấp II Bình Minh trước đây từng là niềm tự hào cùa bà cơn làng 
trên xóm dưới, một vùng quê giỏi làm ăn và hiếu học. 

Thầy Ngụyên sau mấy năm dạy học ở Binh Minh đã đi bộ dội, đã chiến đấu ở 
trhiến trường biên giới Tây - Nam. Thầy bị thương ở chân và bụng, bị mất cánh tay 
phải. Năm 1986, thầy trở lại truờng. Ông tôi rói: "Việc thấy Nguyên trỏ lại trường 
Bình Minh xã ta là một việc làm rất tình nghĩa...". Tôi vừa đi vựa bồi hồi nghĩ về thầy. 

Sau 3 năm gặp lại, thầy vần như xưa. Dáng cao gầy, mắt hiền từ tươi sáng. Tóc 
zó bạc thêm và vẩn cắt ngắn. Bộ quần áo ka-ki màu thầm, ống tay phải cài kim băng. 
Có lẽ là ngày lễ nên thầy đi đôi giày vải còn mới. Vai trái khoác túi vải bạc màu, cái 
túi ngày xưa thầy vần đựng sách vở, tài liệu khi đến lóp. Vần chiếc xe dạp Phượng 
Hoàng cũ ấy... Thầy vừa dắt xe vừa bước khoan thai. 

Thầy chi còn một tay mà làm gì cũng nhanh và khéo léo. Trước khi về trường, ở 
trại thương biiịh, thầy đã khổ luyện viết, vẽ, làm việc bằng tay trái suốt hai năm. Dạy 
toán, thầy không dùng được thước, chỉ vẽ bằng tay mà dường nét thẳng tắp. Chữ thầy 
phê vào bài, vào vở học sinh, hay viết lên bàng, trông đều tâm tắp và rất đẹp. 

Ở trường Bình Minh lâu nay không có chuyện học thêm. Thầy Nguyên mỗi 
tuần 2 buổi, thầy đến với từng nhóm học sinh, chăm chút cho những em học yếu, 
những em học giỏi. Các vị phụ huynh coi thầy như người nhà. Các cụ già, các bác cán 
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bộ vể hưu rất quý trọng ihầy giáo thương binh của xã mình. Thầy vẩn đến thăm ôn: 
nộĩ tôi mổi tháng dõi lán khi còn dạy học. 

Sau khi 2 dứa COT 1 cùa thầy tốt nghiệp Đại học, ra trường đi làm, sô liẻn trợ cấ 
thutttig tật. thầy dành lại làm phần thường cho những học sinh vượt khó học chăm, học giỏi. 

Các thầy cỏ giáo vần ca ngợi tấm gương tự học của thầy Nguyên. Thầy tự họ 
thi được bằng c tiếng Anh, rồi học tại chức, thầy tốt nghiệp Đại học tiếng Anh. 

Thầy day giỏi, rất thương học sinh, nhất là những em gặp khó khàn. Thầy vả 
nóĩ với học sĩnh trong gĩờ học Đạo đức: 'Thầy mồ côi bố. Nhà nghẻo, nhờ mẹ thươn 
mà học hành nén ngtíài. Dĩ dạy học, di hộ dội mà dược giáo dục trưởng thành". Mấ 
năm liền, thầy là giáo viên giỏi cấp tinh, nhưng thầy vẫn sống giản dị, khiêm tốr 
Ngày tôi thĩ học sinh giỏi Toán lớp 6 được giải Nhì toàn huyện, thầy tặng tôi quyển s* 
tay rất đẹp với lòi ghi: " Chúc em Vinh cô gắng, ngoan ngoãn và học gioi, vươn lén V 
Tôi vần giữ quyển số ấy như một ki vật quý báu của một tấm lòng vàng. 

Về nhà tối hôm ấy, tôi khoe chuyện gặp thầy Nguyên ở cổng trường và chuyể 
lời hỏi thăm của thầy tới ông nội và bô mẹ. Trong bữa cơm, ông nhắc lại một vài I 
niệm vé thầy, rói nói: "Sáng mơi ông ra trường gặp thầy Nguyên và mời tháy vào nlỉ 
chơi". Mẹ thì nói: ” Ngày thầy dì bộ dội, cà lớp đều khóc. Thể mà dữ 35 năm trôi quc 
Chóng thái ỉ"... 

Lê Phú Vinh - Lớp 9C 
Trường THCS Bình Minh - tỉnh Hải Dương 

BÀI SỐ 34 

__ Để bài: Kể vé một người thương yêu của em _ 

Ngưttl bạn yêu thưứng 

Nguyẻn Kim Sa là nguời bạn thần thiết, quý mến của tôi. Chúng tôi kết bạn t 
ngày học lớp Đa trường Tiểu học Kim Đồng. Suốt thời gian đó, năm nào hai chúng tí 
cũng được học cùng một tóp, chung một trường, đi vể sớm tối có nhau. Cả hai đéu tr 
thành học sinh giỏi. 

Sa là con lá, bỏ mẹ cùng công tác ở sở Bưu điện thành phố. Anh trai là sĩ qua 
công binh. Chị gái dang học Cao đẳng Ngân hàng. 

Sa người thấp, béo tròn. Tóc cắt ngắn. Cặp mắt sáng tinh anh. Sa học đều cá 
môn, khá nhất là các môn Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh. Tờ ngày lên lớp Bảy, Sa ữ 
thành trang vệ cùa đội bóng "Cóc Vàng". Trận đấu gần đây nhất với đội bóng "C 
Heo " lớp 9A. Sa đâ sút thủng lưới dội bạn, đem lại ti số 3/2 cho đội "Cóc Vàng". Bà 
thắng vàng của Sa hôm ấy đã đem lại niềm tự hào cho toàn đội và cả lớp 9C. Thầ 
Thái chủ nhiệm cứ tấm tắc khen mãi: "Chỉ còn mấy giây nữa kết thúc trận bóng th 
mà Sa đà làm đáo thế cờ, dội "Cá Heo" chết lặng". 

Sa lầ một người tốt bụng, thân ái và nhiệt tình với bạn bè. Ai gập khó khă 
trong học tập, Sa giúp đỡ tận tình. Năm học lớp 8, tôi bị ốm phải nằm viện, nghi hc 
mất 10 ngày. Sa di chép đủ bài cho tôi; suốt 2 tuần sau đó, ngày nào Sa cũng đến nh 
giúp tôi "học đuổi" cho kịp chương trình. Sa nói một cách thân tình: "Chữ mình chu 
đẹp , mong cậu thông cảm; cách trình bày giáng giải của mình chắc còn nhiều sai số 
mong cậu vui lòng". Nói rồi Sa cười, trông cái má lúm đổng tiền thật ngộ nghĩnh. 

Sa có nhiêu việc làm rất cảm động. Sa đã làm trục nhật lớp một tuần thay bạ 
Lô khi hạn ốm đi viện. Sa đã giúp cậu Hưng (học sinh chuyển trường) học môn tiến 
Anh. Một hôm, tôi đang ở nhà thì Sa đến chơi. Sa xin phép mẹ tôi cho tôi được cùn 
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a vào bệnh viện thãni cô Sáu, giáo viên dạy chúng tôi thơi Tiểu học. Sa mang theo 
lột gói quà 5 quả cam to. Nhiều lần hỏi chuyện lớp, chuyện trường, mẹ tỏi vẩn nói: 
Sa bạn con, việc gì cùng xử sự chững chực như người lém". Tôi vẫn thầm hứa với mẹ: 
Mẹ (ri ! Con sẽ noi gư<mg bạn Sa, để trơ nén con ngoan trò giỏi...". 

Sa rất khiêm tốn. Đầu năm học, Sa được nhiéu bạn giới thiệu làm lớp phó. 
í hưng Sa đã chối từ và nói: "Rất cám ơtì các bạn. Nhưng tòi đang lảm tó trướtig tô 3, 
ôi lại có chân trong đội bóng "Cóc Vàng". Theo tôi . bạn Minh làm Ị(fp phó là tốt 
hất". Ý kiến của Sa dã được thầy chủ nhiệm chấp nhận. 

Với tôi, Sa thật đáng yêu và dáng mến. 

Tinh bạn của tôi và Sa rất đẹp và thủy chung. 

Nguyễn Thái Anh - Lớp 9C 
Trường THCS Tỏ Hoàng, Hà Nội 

BÀI SỐ 35 

_ Đề bài ; Kểlại một kỉ niệm mả em không bao giờ, quên __ 

Thanh minh đi tảo mộ 

• 

Thanh minh nãm nào cũng vậy, bố mẹ cho hai chị em dược về quê ngoại tảo mộ 
>ng bà và cậu Quang. Lần nào chuẩn bị đí. chị Hoa và em dều náo nức, đêm nằm ngủ 
hi mong trời sáng. 

Chiều hôm trước, mẹ đã mua đủ hương hoa, gói thành 3 gói to kèm theo nhiéu 
ánh trái. Ra đi từ mờ sáng. Bố lai chị Hoa, mẹ chở em, con gái cưng của mẹ. Còn 3 
lôm nua mới đến ngày Thanh minh, nhưng hôm nay là ngày Chủ nhặt, nên người đi 
ảo mộ dông lắm. Con đường liên huyện kéo dài, đường nhựa tháng lắp, xe ỏ tô, xe 
náy, xe đạp đi lại rộn ràng. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy lổ nhố người trên những nghĩa 
rang của các dòng họ ở trên những cánh đổng. Cuối tháng hai, trời ấm dần, mưa xuân 
ắc bụi, lúa xanh ngắt một màu. Mẹ nói với em: "Năm nay thế nào cũng được mùa 
ớn. Bác Thanh sể làm nhà mới"... Bác Thanh là chị gáí mẹ em, làm giáo viên Tiểu 
IỌC ở xã Bình Giang quê nhà. 

Phải vượt qua nhiẻu cánh đồng, nhiêu cầu xi măng bác qua những con kênh 
iước trong xanh chảy hiền hòa, qua nhiều xóm làng. Cây da, mái đình, nhà ngói dỏ 
ươi,... là những cảnh vặt xóm thôn, dối với em vừa xa lạ, vừa thân thuộc. 

Tờ những nẻo đường làng, người đi chợ, dĩ làm ăn, người di tảo mộ... xuất hiện 
[ông vui. Nón trắng nhấp nhô. Đòn gánh tre kĩu kịt. Tiếng nói cười lao xao. Những 
lứa trẻ vắt vẻo ngôi trên lưng trâu, như những chàng kị mã, dỏị với em rất ngộ nghĩnh, 
ỉứt tranh quê thanh bình thật đáng yêu. 

Người dông nên hơn một tiếng đồng hồ. xe máy của bỏ mẹ em mới vẻ tới xóm 
dai xã Bình Giang. Gia đình bác Thanh đã biết truớc bố mẹ em về nên ở nhà dông vui 
hờ đợi. Chồng bác Thanh là sĩ quan Quân đội vẻ hưu. Chị Nhật, anh Thành, anh Lý 
lều dang học phổ thông ở trường xã, trường huyện. Đã máy lần, các anh các chị ra 
hơi nhà em, nên anh em chị em gặp lại nhau thật vồn vã. tíu tít vui mừng. 

Bác Thanh và mẹ em bày một phần hoa trái lên bàn thờ ông bà. Hai bác và bô 
nẹ em thắp hương rồi khấn. Và cả nhà cùng di ra nghĩa trang. Mấy chị em tranh nhau 
nang lẻ phẩm. Anh Thành vác cuốc, anh Lý cầm dao.' Từ nhà đến nghía trang của 
àng đô một cày số. Đuờng làng được xi mãng hóa, rất sạch. Các mương máng dều 
lược xây thẳng tắp, chạy dọc ngang khắp các cánh đồng. Những cánh đổng lúa tám 
hơm - đặc sản của Bình Giang, bác Thanh nói, nổi tiếng khắp mọi miền đất nuớc. Đó 
à những cánh đồng cao sản 50 triệu ưên một ha. 



Nghĩa trang nằm ờ giữa cánh đồng trên một khu đất cao. có một con mương 
hảy dọc phía bác. Khu nghĩa trang khá rộng trẽn 3.000m\ Lác đác có ngòi mộ xây 
ất hí«ện đại. Phần lớn là mộ xây chi viền xung quanh, phía trên vẫn có đất và cỏ. Hàng 
răm. hàng nghìn ngòi mộ bé nho, nhưng dược sắp xếp. bỏ trí có hàng loi rát quy cù, 
ghiêm trang. Nhiều cày tỏa bóng mát. 

Mộ ỏng bà ngoại nàm cạnh nhau. Phía trước có bia đá. Mộ chi ght rõ ho tên 
>ng bà, năm sinh và ngày, tháng, nám mất. Chị Hoa cùng mẹ và hác Thanh bày biện 
loa trái lên mộ ông bà. Hai bác, bô mẹ em va mày anh chị em cùng thãp hương khấn 
ái. Lần nào cũng thế, mẹ vừa khấn v ừa khóc, cặp mầt đỏ hoe. Hương trầm phảng 
►hất, ngọn khói u huyền cứ quấn lấy mộ chí. Em xúc động nhìn mộ ỏng bà rồi nhẩm 
ính: "Ong mất đừ 14 năm khi chị Hoa lên 4 tuổi: bà mất dà 6 năm khi em lên # tuổi... 
hởi gian trôi quá nhanh". Gió thổi nhẹ. Nen vẩn cháy tòa sáng lung linh. 

Nắng xuân ấm áp tỏa trên khu nghía trang. Người đi tảo mộ mỏi lóc một đống, 
lương hoa cầm tay. Tiếng nói chuyện lao sao. tiếng gọi nhau í ới. Có rất nhiều người 
ừ xa di xe máy về. Bỏ mẹ em gặp lại nhi' li bạn cũ thời còn học phổ thông, chuyện trò 
ưu luyến mãi. 

Ilết một tuần hương. Một tuần hương nữa lại bat đầu. Cả nhà cùng đến khu 
Ìghĩa trang liệt sĩ. Ớ dây có 72 ngôi mộ, tất cả là con cháu họ Hoàng, họ Lé, họ 
Nguyền hi sinh thời dánh Mĩ trên các chiến trường xa. Phần lớn các ngôi mộ không có 
rốt. chi là mộ chí tượng trưng. Thế nhưng ngói mộ nào cùng có bia đá. tạc hình ánh, 
Ịhi rõ họ lẽn và ngày tháng nam hi sinh của liệt sĩ. Mộ cậu Quang cũng thế. Cậu là út 
,à là con trai duy nhát của ông bà. Cậu dang học Đại học Nông nghiệp năm thứ hai thì 
li bộ dội. Cậu hi sinh tại chiến trường Đác Tò năm 1974. Mẹ vần nói: "Cậu cao to, 
'ìọc giỏi. Cậu lỉi sinh, ông bà cứ ôm chui mãi , bà như mứt hỏn, tê dại đi...", Mẹ bày 
loa quả lẽn mộ cậu. Mẹ khóc và khấn. Ai cùng thắp hương lên mộ cậu và mộ các liệt 
iĩ trong nghĩa trang. 

Độ 10 giờ cà nhà ra vẻ với bao nỗi niềm thương nhớ. Người đến tảo mộ càng 
lông. Bao xúc dộng cứ nén chặt trong lòng em rồi dâng lên bồi hổi. ITinh ánh ông bà 
ngoại, hình ành cậu Quang cứ vương vân mãi hổn em. 

Đà gần một năm trôi qua, nhimg màu xanh oúa dồng lúa và những ngôi mộ 
irong khu nghĩa trang, mộ ông bà ngoại, mộ cậu Quang... đã khắc vào tàm hồn em bao 
ki niệm, bao nhớ thương một thời thơ bé. 

Thanh minh di tảo mộ là một phong tục dẹp. Những kẻ tha hương bẽn trời Tây, 
ai còn nhớ? 

'7 hanh minh trong tiết tháng ba, 

Lề lủ tào mộ, hội là Đạp thanh ..." 

(Nguyễn Du) 

Nguyền Thị Ngọc Phương - Lóp 9 
Trường THCS Hải Dtồ3ng 

BÀI SỎ 36 

I Đề bài: Kê lạiĩìột gÍấc mợ hai m u ữinẩm sau em vể thám ờỉiờng 

về thâm trường cũ 

Thế là tỏi đã sang tuổi 35. Sau gần 2 năm trời đi làm ãn xa. lần này tỏi mới 
dược về dự hội trường, nhân dịp 40 năm trường được thành lập và đón nhận Huân 
chương Lao dộng hạng Ba. 

Trường Trung học cơ sở thân yêu của chúng tôi mang tên Nguyền Binh Khiêm, 
vị trạng nguyên thời nhà Mạc. nhà thơ lớn cùa Đại Việt trong thế ki thứ 16. 
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Mẹ tôi đã học ở ngôi truờng này hơn 40 năm vể irước. Sau đó. anh chị em tí. 
đều từ mái trường này bước vào đời. Có biết bao kỉ niệm đẹp một thời thơ bé. 

Ngôi trường cũ 20 nam về trước chỉ có một nhà 2 tầng gồm 10 phòng học, 
dãy nhà ngói mái nhọn, mỗi dày có 4 phòng. Suốt 4 năm, tôi vẩn học ở phòng sỏ 
day nhà bên trái. Tuy không dược học ở dãy nhà 2 tầng, nhưng tôi vần cùng các bạ 
Kỳ. Anh. Lục. Đại.... bước lèn cầu thang đi dọc hành lang ngó vào các lớp. 

Cả trường chi có 3 máy vi lính loại cũ. Thư viện trường chưa có nhiều sách, o 
có vài cuốn Từ điển Tiếng Việt. Tiếng Anh là niềm mơ ước cùa tôi. Tôi quên sao dưo 
lần đầu tiên, cô Hương dạy Văn, cô Hóa dạy Anh. bày cho chúng tỏi cách tra Từ diết 
Tôi xúc động lắm khi dược ngắm nhìn và nâng cuốn Từ điển Anh - Việt len đôi ta 
nhỏ bé của mình. Tôi mơ ước bao giờ mua dược một cuốn Từ diên như thế. 

Sân trường rộng mênh mòng. Xưa kia là sân có nay dược lát xi mang phàng ỉ 
Cột cờ xưa là cây bạch dàn bào nhần bóng nay là một ống thép không gi cao vút Sán 
thứ hai nào, bạn Lê, bạn Quý, học sinh xuất sắc của trường, cũng dược thay mặt họ 
sinh toàn trường kéo cờ trong lễ chào cờ đầu tuần. Tôi hàng mơ ước được vinh dự dc 
nhưng suốt 4 năm học chi là một giấc mơ đẹp mà thôi. 

Sân trường nơi chúng tôi hay vật nhau, kéo co hay đá bóng... ngày nay đã c 
thêm nhiều cày bàng, cành lá sum suc, tỏa bóng mát. Cây bàng nhỏ bé ngày xưa cạn 
thư viện, quả chín chua chua, nhân hột nó ăn rất bùi. Bây giờ, thân cây to bằng ngưc 
ôm, lá xanh biếc. Nhìn cây bàng, tôi xúc động như gặp lại cố nhân. Tôi khẽ thốt Ịêr 
"Bàng ơi ỉ còn nhớ nhau chảng 

Vườn sinh vặt cảnh, vườn hoa... xưa đã dẹp, nay lại đẹp hơn, khang trang hơr 
phong phú hơn. 

Gặp lại bạn bè cũ. người nào cũng dã lặp gia dinh. Phần 1ỚI1 di công tác xa, làn 
ăn xa. Tổ 4 lớp 9e chúng tôi có 12 bạn dều về dự hội trường dông đủ. Bạn Lý. Quỳnh 
Tâm đi dạy học. Vũ, Tính. cỏng. Trường ỉà sĩ quan Quân dội. Minh. Thăng là kĩ SI 
điộn. Hà, Quế là bác sĩ. Và tôi là kĩ sư nông nghiệp. Như những cánh chim bay lé 
mọi chân trời, lảu lám mới gặp nhau chúng tôi vui mừng khôn kể xiết. Nhác lại k 
niệm cũ. Cùng chụp ảnh và ghi địa chỉ cho nhau. Mới đó mà dứa nào trán cũng dã hài 
nếp nhăn,, râu ria mọc lòm chởm ! 

Chúng tôi chi còn gặp lại 10 cỏ giáo, thầy giáo cũ. Nhiều thầy cô giáo dã Vi 
hưu hay vào công tác tại các tinh phía Nam. Thầy Lợi hiệu trưởng đã mất. Cô Yến chi 
nhiệm về hưu đã 4, 5 nam. Tóc cô bạc trắng. Cô vẫn dịu dàng như xưa... Chúng tô 
tặng cô một bộ vét bằng len, một bó hoa dẹp. Cô cám ơn, nước mát chảy ra. Mồi khó; 
học sinh đều có tặng phẩm tặng trường, tặng thầy cô giáo cũ. 

Hội trường đông vui có đến mấy nghìn người, kéo dài trong hai ngày. Tình thá; 
trò, tình bằng hữu... ai cũng thấy mình trẻ lại. 

Trường Nguyền Bỉnh Khiêm hôm nay có một dày nhà 3 tầng, hai dãy nhà 2 tầng t< 
đẹp, khang trang. Hai phòng máy tính. Thư viện có 2 vạn dầu sách. Phòng thí nghiệm 
phòng bộ môn rất quy mỏ. Các thầy cò giáo đéu rất trẻ, tất cả đểu tốt nghiệp Đại học 
Trường đang dản đầu phong trào thi dua "dạy tốt, học tốt" trong toàn tinh Thái Bình. 

Bạn Lý nói với tỏi: " Chúng mình ngày một già, nhiừìg mái trưởng cũ thân yêi 
thì ván trê. Bài học uống nước nhớ nguồn và tình nghĩa thủy chung, hạn hè cliỉini 
mình vẩn nhớ và sắt son giữ dược... Đó lủ niềm vui và tự hào...". 

Hai mươi nám trời đẵ trôi qua. 

Oi! một giấc mơ dẹp. 

Nguyền Thiên Lý - Lớp 9 B 
Trường THCS Tiền Hải, Thai Binh 


34 



BAI SÔ 37 


Đề bài: Kê lại một câu chuyện cảm động của gia đình em 
Đêm nay mẹ lại thắp hương lên bàn thờ 

Nhận dược giây báo diếm thi Đại học, anh Hùng buồn lắm. cả nhà lặng đi. Mẹ 
em và em rất buồn. Anh Hùng chăm học và học giỏi, anh là học sinh lớp 12 trường 
THPT Hàn Thuyên. Anh dậ di thi học sinh giỏi toán, đã được giải Ba toàn tinh. Không 
hiểu vì sao điểm Toán thi Đại học, anh chí đạt 6 điểm. 

Từ hỏm dó trò di, anh Hùng ít di ra ngoài, ngại tiếp xúc bạn bè. Ánh ngồi lặng 
lẽ trước ảnh bố. Có hỏm anh bỏ bữa hoặc ăn rất ít. Mẹ rất buồn. Chưa bao giờ, em 
thấy mẹ buồn như thê ! 

Được tin hỏm trước thì hòm sau ông ngoại đến chơi. Ong nói với anh Hùng: 

- "Dệ nhất buồn Ui cái hòng thi ", cháu ạ. Có điểu phải nhớ, phải hiểu: Thất bại 
là mẹ thành công. Thua keo này ta bày keo khác ! Cháu còn trẻ, mới 17 tuổi. Ôn tật 
lại, sang năm thi tiếp cháu ạ. Cháu đà gửi đơn phúc tra chưa ? 

Ong ở chơi hai ngày. Đã ngoài 70 tuổi mà ông vần ham đọc sách. Mái tóc bạc 
nước da hồng hào. Ong kể nhiều chuyện vui thời lính tráng. Trước khi ra về, ỏng dặr 
riêng mẹ em gì đó. Ông nhắc anh Hùng chủ nhặt tới sang giúp ông Ưổng mấy cây na. 

Ông về hưu với quân hàm thiếu tướng, lương hưu nhiều*. Lần nào mẹ con en 
đến thăm ông, hay ông dên chơi, ông đều cho mẹ em tiền. Lần thì nửa triệu, lần th 
một, hai triệu đổng. Ong nói: "Mợ Hoa cầm lấy mà bồi dường cho các cháu àn học 
Các cháu ngoan ngoãn, học giòi vù khóe mạnh lù ông vui lâm rồi...". 

Thinh thoảng mẹ thở dài. Nhưng mẹ cô nén bao nỗi buồn, tìm đủ mọi cách đt 
an ủi con trai. Chiều chú nhật nào, mẹ cũng dưa anh Hùng đi thãm mộ bố. Đến bữỉ 
cơm, mẹ nhẹ nhàng nói: "Hùng ạ, con ủn thêm một bát nữa di. Món xào rau khoa 
lang này ngon tắm ỉ Món canh chua này, ông ngoại và bô con rất thích". Mẹ dặi 
riêng con gái cưng của mẹ là làm hộ anh trai một sô việc, tìm cách động viên anh. 

Hình như để quên dán di nỗi buồn hỏng thi, anh I lùng hì hục sáp xếp, kê dọi 
lại mọi thứ trong gia dinh. Anh lau bàn thờ, xếp lại tủ sách, kẻ lại bàn học. Anh làn 
cho ngôi nhà nhò bé của ba mẹ con trở nên gọn gàng, sạch sẽ rất đẹp mắt. Anh trổnị 
thêm cây lựu có mấy chùm hoa dỏ rực. Anh buồn nhưng vẩn hi vọng chờ đợi. 

Bố mất đã hơn ba năm, khi mẹ mới ngoài 40 tuổi. Tóc mẹ xanh mướt ngày nào 
thế mà nay da có vài ba sợi bạc. Hơn tháng qua, mẹ ít ngủ. Nhiều dêm chợt thúc giấc 
em thấy mẹ thắp hương lên bàn thờ và khấn. Tiếng mẹ khấn thì thầm: "Anh ơi ! Coỉ 
trai vợ chổng mình thi Đại học thiểu diêm. Con ngơ ngẩn hẳn di. Em lo và buồn lắm 
Anh nhớ về, phù hộ cho ba mẹ con em nhé !...". Tiếng gà gáy sang canh mà mẹ vẫi 
dứng lặng trước ảnh bô. 

Trưa nay, tan học, em vừa ra đến cổng trường bất ngờ thấy anh Hùng đến đón 
Anh nói là khao em gái kem sầu riêng Thiên Nga. Thấy anh vui, em hỏi trêu anh: "Cí 
Liên con gái bác Nhàn gửi thư cho anh có phải không Anh rút tờ giấy báo điển 
phúc tra từ túi áo trên ngực dưa cho em. Điểm Toán được 9 điểm. Em reo lên. Anl 
nói: "Anh dỗ l ói. So với điếm chuẩn, anh thừa 2 điểm. Thế là ông ngoại, mẹ và en 
cùng vui...". 

Mẹ di làm về muộn. Hai anh em ra đón mẹ từ ngoài cổng. Cầm lấy tờ giấy bát 
điểm phúc tra. tay mẹ run run. Mẹ ôm lấy anh Hùng, đứa con trai yêu quý của bố mẹ 
Nước mắt mẹ chảy ra. 
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Mẹ nhắc đi nhác lại: " Hùng (/, sáng mai con sang thăm ông và háo tin vui cho 
ông mừng.. ". 

Đêm nay, mẹ lại thức khuya, mẹ lại thắp hương lên hàn thờ... 

Lẻ Giang Thương - Lớp 9A 
Trường THCS Nguyền Văn Cừ, tình Bắc Nĩnh 

BÀI SỐ 38 

Đề bài: Kể vềmột người thân thiết gẩn gũi vớí gia dinh em 
_ Người láng giềng quýhoá > _ 

Bác Lý là ngựời bạn láng giềng cùa bà ngoại em. Bà em vẩn gọi một cách thản 
mặt là “Chu Lỵ \ 

Cùng ở trong xóm “Cây Bàng ” xã Đỏng Tiến, qua ngõ nhà bác Lý mới tới nhà 
bà ngoại. Gia đình bác có 3 người con. Anh Hùng là con dầu của haĩ bác dang học 
trường sĩ quan Đà Lạt. Chị Liên đang học lớp 11. Cậu Khanh 15 tuổi học lớp 10 Trung 
học Phổ thông Lý Thường Kiệt. Vợ bác là hộ lý bệnh viện Phụ sàn huyện. 

Một ngồi nhà ngói 5 gian, một sào vườn, một giếng nước tự đào, nước trong vắt. 
Cậu Khanh học trên em hai lớp. Cậu rất quý em. Hè nào dến chơi nhà hà ngoại, cậu 
cũng rủ em đi thả diéu, rủ em sang tám mát ở giếng hác Lý. Kéo gẩu nước từ giếng 
sâu lên dội vào đầu, vào người, mát lạnh, thích thú lắm. 

Bác Lý là sĩ quan công binh, 56 tuổi. Bác về hưu với quàn hàm trung tá. Bác bị 
thương ờ trận Đường 9 - Nam Lào. Lưng và vai bác đầy thương tích. Bác vần nói vui 
với mọi người: 'Thần Chết thấy người xấu dã tha cho. Nhờ thế mới dược trờ vé, sổng 
với vợ con và anh em làng nước, ...” 

Dáng người cao to, vạm vỡ. Khuôn mặt chữ diền phúc hậu. Tính tình bác vui vẻ, 
cởi mở. Về hưu được 2 năm, bác được bầu làm hội trường hội cựu chiến binh cùa xả. 
Bác rất có uy tín. Nhân dân, cán bộ trong xã, ai cững kính trọng và quý mến bác. Bí 
thư Đảng ủy xã, Chủ tịch xã vần gọi bác bàng "chú" rất thân tình; hẻ gặp việc gì khó 
khản đều đến hỏi ý kiến bác. 

Nhờ bác Lý mà xóm Cây Bàng có dường sá di lại sạch dẹp như ngày nay. Bác 
đứng ra lo liệu, tổ chức. Người gổp công sức, người góp tién của, gia dinh nào cũng 
tích cực tham gia, doàn kết nhất trí, chi sau 2 tuần, làm ngày làm dêm. các trục duờng 
đã dược xi măng hóa. Những ngày mưa gió cũng không phải di lại vất vả trong cảnh 
bùn lầy nước đọng như ngày xưa nữa. 

Bác giàu tinh tương thân tương ái. Gia đình nào trong xóm có người dau ốm, 
hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, bác di lại thãm hỏi, an ủi dộng viên. Bà con vần nhắc lại 
chuyện anh Chuẩn. Nhà nghèo lại mẽ cờ bạc, anh Chuẩn dây vào VỊỊ trộm cáp trâu bò. 
bị tù 3 năm. Bác Lý dã cho anh Chuẩn vay 3 triệu dồng dể bồi thường cho gia dinh 
mất bê. Bác Lý dã khuyên nhà chù mất bê xin tòa giảm án lù ngồi thành án tù treo cho 
anh Chuẩn. Bác Lý đã cử anh Chuẩn đi học lớp kĩ thuật *i AC' và trổng hoa. cày 
cảnh. Bác giúp vốn, động viên hai vợ chồng vượt qua mọi khó khăn vé kinh tế. vượt 
lên mặc cảm về cảnh ngộ. Hai sào vườn của anh Chuẩn trước dãy chi có vài ba luống 
rau cằn cỗi lưa thưa, mọc toàn cỏ dại. Trong nhà lộn xộn đủ thứ; chăn chiếu áo quần 
vứt lung tung. Thế mà chi 5, 6 nảm sau, vườn anh Chuẩn thay dổi hản. Rau xanh 4 
mùa. Sáng nào chị Chuẩn cũng gánh một gánh rau non lèn bán ờ thị trấn. Anh Chuẩn 
trồng nhiều giông hoa và cây cảnh. Vườn anh trở thành một dịa chỉ vẻ cảy giống rất 
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nối tiếng trong huyện Trong chuổng lợn. lúc nào cũng có 5, 6 con. Anh dà trả được 
nợ. xây diKX: nhà. mua dược xe máy.... liìi ngoại em nói: 

"Không có bác Lý Ị hì thúng Ch nân di tù mọt .xương. Nhờ bác Lý mù vợ chỏng 
con cái anh Chuẩn min dược như ngày nay..." 

Nghe nhiéu người nói. Tết nào vợ chồng anh Chuẩn cũng đem gà trống thiên và 
gạo nếp sang biếu bác Lý. Nhưng bác không nhận, chi cảm ơn và nói: ' Bao giờ vọ 
chỏng cô chú trà thành triệu phú .xóm Cây Bàng thì tôi dưa hai tay ra nhận quà ...” 

Xóm Cây Bàng có 80 hộ thì tất cà đều là gia đình vãn hóa mới: trong đó có gia 
dinh anh Chuẩn. 

Đốì với bà ngoại em. hác Lý như người nhà. Bác giúp đỡ bà em từ việc lớn đến việc 
nhỏ. Bà em bị ốm. con cháu đi xa, vợ chổng bác Lý đã đưa bà em đi bệnh viện và sàn sóc 
tận tình chu dáo. Sau do, bác gọi điện cho bỏ mẹ em biết đế sớm trở về chăm sóc bà. 

Hè nào. em về chơi nhà bà ngoại, bác Lý và cậu Khanh cũng làm cho một con 
diều giấy, bay tới lận trời cao, nhiều lúc em bâng khuâng nhớ cánh diẻu tuổi thơ, nhó 
bác Lý. nhớ cậu Khanh, con út của bác. Mỗi lần mẹ em về thăm bà, sang nhà bác Lý 
chơi, vợ chồng bác rất vui. dón tiếp chuyện trò thân tình, vài quả mướp đắng, quả 
báu, quả bí.... vợ chổng bác cho mẹ em và nói: “Cậy nhà lá vườn dấy cỏ Thoa ạ ...” 

Tục ngữ có cáu như: "Bán anh em xa mua láng giềng gắn ”, hoặc ‘7 ắt lửa toi dẻtì 
có nhau". Bác Lý là người láng giềng quý hóa cùa bà em. Quê bác ở mién Trung, bác đi 
bộ đội, lấy vợ rỏi ờ re xóm Cây Bàng hơn 30 năm nay. Là dân ngụ cư nhimg ai cũng kính 
trọng và quý mến bác. bác Lý là "anh hô dội cụ Ho \ là người cán bộ chân đất nông thôn 
Mỗi lần bác Lý ra thành phố chơi, bố mẹ, chị em em đều hết sức mừng rờ. 

BÀI SÔ 39 

Đế bài: Kể vé một người đảng kỉnh, đáng yêu 
_ _ Ng ười thầy giáo cũ của bố em _ 

Hai năm vé trước vào một buổi chiều thứ bảy, em đi học về, thấy trong nhà cc 
khách lạ. Đó là một cụ già ngoài 70 tuổi lần đầu tiên mới đến nhà em chơi. Em cấi 
mũ, khoanh tay chào cụ và chào bố. rồi xin phép đi vào nhà đặt cặp sách lên bàn học 
và di rủa mật mũi chân tay. 

Cụ già và bố em vần ngồi nói chuyện ở bộ xa lông nơi phòng khách. Tiếng 
“tìuía Tháy” của bố em nói, em nghe rất rõ. Tiếng cụ nói nhỏ nhẹ, ấm ấp. Một lát sau 
mẹ em ờ cơ quan và chị Hoa đi học cùng vể. Lóc bấy-giờ, bố cm mới gọi 3 mẹ con lại 
và giới thiêu: 

- Cụ là thầy giáo thời kháng chiến chống Pháp ở Thanh Hóa. Nửa thế kỉ sau 
thầy trò mới gặp lại nhau. Nghĩa tính thủy chung là vậy. Ihầy dà đào tạo được nhiềi 
lớp học sinh tài giòi. 

Bố em lần luợt giới thiệu với thầy về mẹ, về chị Hoa và em. Bố báo tin cho thầy biế 
là ông bà nội của em, người mà thầy tùng quen biết, đã mất cách đây hơn mười năm. 

Bố mẹ mời thầy ở lại chơi, nhưng thầy bảo phải về vì tôi nay dã hẹn bạn gi í 
cùng gặp mặt. Bố mẹ em và hai chị em tiền thầy ra tận xe tắc xi. Cụ xoa đầu em Vì 
nhắc bố em chủ nhật tới đua vợ con lên chơi nhà thầy. 

Buổi tối hôm ấy, vừa ăn cơm bô em vừa kể chuyện về những ngày tản cư vàc 
Thanh Hóa. Đó là năm 1947. Các thầy học cũ nay đă mất gần hết. Thầy Trung dạy \ỚỊ 
Nhất. 'Ihảy dạy gioi và rất thương học trò. Khi nhận lời vào lớp, tháy nói với ông nộ 
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:ác con: “ Chẳng cẩn giấy tờ gì. Thời buổi chiến tranh mả. Chỉ cần cháu có sức học vù 
quyết tám học tập là được ...” 

Thầy Trung đậu Tú tài thòi Pháp thuộc. Vì thế, những năm học cấp 2 và cáp 3, 
bố em ỉà học sinh cùa thầy, do thầy làm chủ nhiệm. Thầy rất thương các học sinh tản 
:ư về học ở trường, lớp thầy. Bố nhấc lại bao kí niệm sâu sắc về thầy và gia đình thầy, 
ĩhầy tổ chức cho học sinh di thăm núi Nưa, dập Bái Thượng, đi tắm mát ở Sầm Sơn 
ngắm hòn Trống, Mái. Mấy lần thầy giữ lại ãn cơm. Có lần, bô em gặp vợ thây di chợ 
về , bố em đã xách hộ cụ một bị cói dựng dầy gạo và mấy quả dứa, v.v... 

Cụ có 3 người con: hai trai, một gái và 8 đứa cháu nội ngoại. Cụ bà đã mất vào 
năm 1980. Hiện nay, cụ ở với người con trai út trong khu tập thể Quản dội tại phố Lý 
Nam Đế. Mấy lần em được theo bô mẹ mang hoa lên tặng cụ nhân ngày Nhà giáo 
Việt Nam. Cụ đón tiếp niềm nởi thân tình; cụ coi bố mẹ em và hai chị em em như con 
:háu trong gia đình. Cụ hỏi rất kĩ về việc học ở trường, ở lớp, việc tự học của hai chị 
em. Cụ thích đọc báo, ưong đó, có một số tờ báo tiếng Pháp. Nhiều học ưò cũ vẩn đến 
thăm thầy. Ân tượng sâu sắc nhất đối với em về người thầy cùa bố là hình ảnh một cụ 
già tóc bạc trắng, vầng trán cao, dôi mắt hiền từ, dáng người thanh tú. Lời nói, nụ 
cười, cử chì toát lên một sự ấm áp, tao nhã, chứa chan tình thương mến bao la. Một trí 
thúc, một ông thầy cao nhã. 

Lần nào cũng vậy, khi bô mẹ em bày hoa quả lên bàn thờ, thắp hương khâ'n rồi 
mới xin phép thầy về . Cụ tiỗn ra tận ngoài cổng xa xa mới quay trở lại. 

Đẩu năm học mới 2004-2005, cụ gửi tặng chị Hoa một chiếc túi xinh xắn, tặng 
em một chiếc cặp rất đẹp, món quà cụ di tham quan Trung Quốc mua về. 

Cụ Trung, người thầy học cũ của bố em là hình ảnh tuyệt dẹp về nhà giáo Việt 
Nam: thông minh, nhân ái, thanh bạch và sang trọng. Mỗi lần được theo bố mẹ dến 
thăm cụ, lúc nào em cũng suy nghĩ mãi về truyền thống tôn sư ưọng đạo của nhân dân 
ta. “ Phải có clú hướng trong học tập cháu ạ ..." - câu nói ấy cùa cụ nhắc chị Hoa, 
nhắc em, em nhớ mãi. 

Nguyền Trọng Quang - Lớp 9 THCS 
Trường THCS Tô Hoàng 2004 - 2005 

BÀI SỐ 40 

Để bài: Ke về một nguúĩ thương yêu của em 

_ Bà ngoại của em _ 

Nhà bà ngoại em ở làng hoa Ngọc Hà thuộc thành phố Hà Nội. Hè nào, mẹ em 
cũng đưa 3 con từ Ninh Bình lên thăm bà và ở chơi với bà một hai tuần lễ. 

Bà ngoại năm nay ưòn 70 tuổi. Bà ià con gái làng hoa nên có nước da rất đẹp: 
trắng trẻo, hồng hào. Gương mặt hiền từ, phúc hậu. Tiếng nói của bà nhẹ nhàng, tình 
cảm. Mái tóc của bà nay đã đốm bạc, nhưng vẫn mượt mà, bà búi gọn trông rất ưa 
nhìn. Bà nói thời con gái tóc bà xanh mượt, dài chấm gót. Mắt bà vẫn tinh anh, chí khi 
nào đọc báo thì bà mới đeo kính lão. 

Đà có đôi bàn tay khéo léo. Hái hoa, tia cành, bắt sâu cho hoa, đôi bàn tay bà 
làm nhanh thoăn thoắt. Bà bảo: "Chăm hoa như châm con trẻ , phủi nâng như nâng 
trứng , hứng như ỉĩứng hoa chứ... " Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà đã 
mấy lần đi Đà Lạt tìm mua giống hoa quý. Vườn hoa của bà có rất nhiều loài hoa, dẹp 
nhất, thích nhất ỉà những luống hoa hổng, hoa cúc,... đúng là muôn hổng nghìn tía. Bà 
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huộc “nính nết" tìmg loài hoa. Nghệ thuật “hãm" hoa nờ đúng kì, đúng dịp Ịẻ tết, cả 
àng hoa Ngọc Hà ai cũng phục và nể. 

Tính bà cần cù, thức khuya dậy sớm đã thành thói quen. Con trai, con gái, dâu, 
ê trong gia đình, ai cũng kính yêu, quý trọng bà. Bà có 12 đứa cháu nội, ngoại. Đứa 
tào bà cũng cho 20 triệu dồng dể mua xe máy đi làm. hoặc làm quỹ học lập. Mẹ em là 
on út, ỉây chòng xa, nên bà rất thương. Đỏi hoa tai và dây chuyền vàng cua bà, bà Cíã 
ho mẹ em. Mẹ em vần cất giữ nâng niu. 

Hè nào lên Hà Nội tham bà, bà cung hòi vè chuyện học hành. Cả ba chị em dền 
lạt học sinh giỏi. Bà khen, bà cười, nước mát bà chay ra. 

Thương bà và nhớ bà lắm. Chì mong dược nghi hè lẽn Hà Nội ờ chơi với bà, và 
Ighe bà dọc bài ca dao: 

‘Giếng Ngọc Hờ vừa trong vừa mút , 

Vườn Ngọc Hù thơm ngát gán xa, 

Hỏi người xách nước tưới hoa , 

Cỏ cho ai dược vào ra chấn nảy? ” 

Khi ấy, thấy bà vui và như trẻ lại. Em chi cầu mong bà ngoại em được vui khoe 
rả sống lâu cùng con cháu. 

Trẩn Thị Kim Tú 


BÀI SÔ 41 

Đê bài: Giới thiệu một miền đất, một miền quẻ đảng nhớ 
_ Nơi con sông Hồng chày vào đất Việt 

Nước sông Hổng ở nơi đầu ngọn này dỏ lòm. ngầu đục, phù sa quánh lại tưởng 
ihư có thê xắt khúc như thạch đỏ vậy.. Suối Lũng Põ vì chảy qua các mò quặng đồng 
ớn nên nước cứ xanh như vừa dược nghiền ít nhiều lá tươi của rừng già Y Tý, A-Mú 
>ung. Cái màu xanh ấy hòa lần vào màu đỏ của sông Hồng đúng cái nơi sông Hổng 
:hảy vào Việt Nam tạo nên một hoạt cảnh trộn màu rất rõ rệt. Sự phối màu này khiến 
:on dân đất Việt thây nỗi xúc động, niềm vinh dự được đứng giữa ngã ba sông Mẹ 
ihập tịch đất Mẹ của mình không chỉ có biển, có mốc. có chiến sì biên phòng bồng 
lúng dứng bên; mà còn có cả màu sắc khá lỏng lảy cùa hai nguồn nước. 

Không biết con sông chứa nhiều phù sa đỏ dã tạo nên nền vãn minh sòng Hồng 
da có biếrđược rằng mình dang gánh sứ mệnh thiêng liêng và kì diệu như thế nào cho 
Igười Việt Nam không nhỉ? Phần lớn lãnh thổ miền Bác Việt Nam đều nàm trong lưu 
vực sòng Hồng, thế nên người Việt đều gọi sông Hồng là sông Mẹ, sông Cái, đến con 
3è khổng lồ dọc sông Hồng cũng được trân trọng gọi là đê sông Cái. Dài đến 1.183 
km và bắt nguồn từ dãy Ngụy Sơn gần hổ Đại Lý ở Vàn Nam (Trung Quốc), đoạn đi 
qua Việt Nam của sông Hồng chi dài có 495 km (có sách viết 5Ỉ0 km), nhưng đây là 
phần quan trọng nhất của sông Hồng vì “khúc" nàỵ chứa cả trung lưu (từ Lào Cai đến 
Việt Trì) và hạ lưu (từ Việt Trì ra biển), chạy thẳng theo hướng tây bắc - đông nam rất 
iiển hình. Hàng triệu năm qua, sông Hổng dã nhản nại tung những hạt phù sa bí ẩn 
của mình như một thứ vũ khí hổng hổng dỏ đỏ để giành giật bảng được từ biển cả cái 
vùng mà ngày nay chúng ta gọi là châu thổ Bác Bộ (Việt Nam). Phải lãng mạn lắm thì 
thanh niên ngày nay mới có thể tin dược ràng, ngày xưa cuộc chiến giữa biển cả và 
châu thổ sông Hổng dã từng diễn ra ở cửa sông chỗ thành phỏ Việt Trì, tính Phú Thọ, 
chứ không phải cửa Ba Lạt, Thái Bình như hiện nay. Túc là cửa biển, nơi sông Hổng 
đổ ra biển cả, nằm dưới chân cầu Việt Trì bây giờ... 
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Nhìn iẽn bản đổ, tinh Lào Cai xòe ra như con bướm với hai cánh dang rộng ứ 
sông Hổng kẻ một đường bát đầu từ đỉnh cao nhất, xa nhất cùa cánh bướm bên phí 
tây, sông xẻ dọc sải cánh, xuyên qua thân thế con bướm, kéo xuôi vé phía Yén Bá 
Phú Tho... và trổ đường ra biển. Trong hộ thông biên phòng ờ “ thành phó biên pỉỉòn 
Lào CaP' (Nguyền Tuân), bao giờ đồn A Mú Sung cũng ỉà đồn xa xôi, vất vả và quyé 
liệt nhát: thường đuợc gọi một cách dân dã là A Mờ Sương, ớ đày, sương bao phù suê 
đêm ngày, bốn mùa, năm tháng. Sương ở đây quánh đến mức, cứ mở cửa nhà ra Ị 
sương vón cục trôi vào trong nhà, mọi đổ vật đều ướt sũng sình. Sương mờ thì đẹp, ỉ\i 
mơ, nhưng sương đến mức véo được thành cục, đến mức chiến sì di tưới rau phải cần 
theo cái áo vừa đi vừa vung vẩy xua sương đê nhìn thấy rau... thì đúng là dáng sợ. Sa 
sương mù ỉà sự cáu bản của sấm sét, bởi A Mú Sung là cái nôi của các mỏ đồng, IĨÌI 
sắt lớn. Mỗi khỉ trời mưa, sấm chớp rất nhiêu, sấm sét cứ nổ ngang tai người la như c< 
một trận chiến giữa ông Đùng và bà Đoàng gần lắm... Mùa đông dến, tuyết rơi trán: 
xóa, phù bao la. Những cơn Itiưa dá bất thần ném rào rào, cây cỏ hoa lá xơ xác như b 
vò nhàu bớt nhựa dể chuấn bị... nấu canh. Đêm nằm đắp bòn, nãm cái chăn dày m 
.vẫn chi có cảm giác chăn đè lên mình rất nặng chứ tuyệt không thấy ấm. 

Đất thì oâu đỏ màu quặng sát, sống thì xanh lèo màu quặng đóng. Nhừng qu 
núi mênh mông, những thung lũng tít hút, những tên làng, tên bản mơ hồ xa xôi: Nặn 
Mít, Ngải Chồ, Bản Tối, Bạc Tà, Cửa Suối, Khoang Thuyền, Nậm Cáng, Phù La 
Chải, Ma Cò, Sa Pả, Thèn Pả, v.v... 

Tờ trạm Phình Hổ xã Y Tý vượt qua những đinh núi cao gần 2000m gió lạn 
buốt, năm nào cũng có tuyết rơi, mới đến được đồn A Mú Sung; từ dó phải băng rừii£ 
leo dốc, vượt suối hàng buổi mới đặt chân tới đồn biên phòng Lũng Pô - nơi con sôn 
Hổng chảy vào đất Việt. 

Cũng giống như việc người ta cắm biển ở Đất Mũi (Cà Mau), xây cột cờ ở Lũn 
Cú (Hà Giang), dựng phù điêu ơ bải biên Trà cổ (Móng Cái), dựng một biểu lượn 
hình tam giác kim loại lên nóc nhà Đông Dương Phăng-xi-păng, trạm biện phòn 
Lũng Pô xảy hình bát giác như một ngôi chùa Bác Bộ, những ngôi chùa kiểu này t 
thường gặp ở giũa những cánh đổng, giữa ao hổ ngợp sen hồng thân thuộc trên mc 
làng quê ta, như khẳng định chủ quyền thiêng liêng dán tộc, như nhắc nhở lời ông ch 
“hãy giữ văng tàng tấc đất của giang sơn gấm vóc" đến con cháu muôn dời mai sau. 

Lung Pô - xóm Lũng Fô, suôi Lũng Pô, trạm biên phòng Lùng pỏ, xa mà gár 
vì đó là một mảnh tâm hồn của Tổ quốc Việt Nam, cùa con người Việt Naiĩl. 

Anh em cán bộ chiến sĩ ở trạm biên phòng Lung Pô toàn lính trẻ; lất cả dé 
thuộc bài “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Họ tự hào vì nhiệm vụ của minh ờ nơi CO! 
sông Hổng chảy vào đất Việt. Ai cũng đinh ninh chi dọc xuôi theo dòng niíớc m 
ràng: qué em ở đuớì kia kìa... Vần là đất của sông Mẹ này thôi nào có xa xôi gì. Ch' 
nên hằng sáng thức dây, quân trang quân phục chinh tề, bồng súng dứng trước lá c< 
Tổ quốc, ngắm nhìn núi đồi trùng điệp, sông Hồng cuồn cuộn, mà cảm thấy dậy lè 
trong tâm hồn mình vô hạn: “ Lũng Pô, nơi con sông Hóng chảy vào chít V iệt thà 
yêu”... 

Theo Đỗ Doãn Hoàng 
ự Nơi con sông Hống chảy'vào đất Việr 
Báo An ninh cuối tháng 10 năm 2004) 
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BAI so 42 

Để bài: Giới thiệu một miến đất, một miền que đáng nhớ 
[_ Làng chài Cửa Vạn 

Ngày 20 - ỉ 1 nam nay, lỏi được đến thăm làng chài Cửa Vạn. Một chuyến đi 1 
cùng ỉhú vị. Ung chài ( tra Vạn năm trong vùng Tùng Sâu thuộc vùng lõi của khu VI 
di sản vãn hóa thế giới Hạ Long, chếch vc hướng Đông Nam, cách bến tàu khách B 
Cháy chừng 20km. 

Ung chài Cứa Vạn thuộc phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tinh Quải 
Ninh. Cho đến thời diêm này, (2008), Cửa Vạn có 176 hộ, gồm 733 nhân kháu. Tất < 
đều sòng bãng nghề chài lưới và nuôi trổng hải sản. Bà con sinh sống trên những nl 
bè, to nhỏ khác nhau, hoặc lợp ngói, hoặc lợp tôn, toạ lạc trcn những chiếc phao n 
có diện lích ba bôn chục mét vuông. Nhà cửa của hộ nào cũng khang trang sạch s 
Nước thải, rác thái dược bà con xử lí một cách khoa học, văn minh và vệ sinh, thể hi< 
một nếp sống văn hoá tuyệt dẹp. 

Nhiều gia dinh có máy phát diện, có tiện nghi như bàn, ghế, tủ, ti vi,... sai 
trọng. Những dỏm trăng, làng chài rửa Vạn hiện lên trên mặt nước Hạ Long xai 
biếc tựa như một thị trân nơi Thuỷ cung. 

Đánh bắt thuỷ hài sán thì bà con Cửa Vạn dùng thuyền lớn. Đi lại thì dùi 
thuyền nan nhỏ. Nghề nuôi cá lồng ngay một phát triển. Người sổng ờ trên, cá nuôi 
dưới. Mỗi lồng cá có hàng trăm, hàng nghìn con cá song, con nào cũng to, nặng hi 
ba kí. Một tấn cá song cỏ thè bán được trên, dưới 200 triệu đổng. Nhiều gia đình t 
nên giàu có. 

Cho đến nay, bà con làng chài cửa Vạn vẫn còn một số người chưa biết cli 
Trẻ con chưa điìiọc dã biết bơi, biết chèo thuyền. 

Nét mới ở Cửa Vạn là ngòi trường nối có 4 phòng học với diện tích 150 m 
được nco đậu dưới chân núi Ngọc. Trường hiện có 7 lớp ghcp. Các thầy, các cô giáo đ 
rất trẻ và nhiệt tình; tất cả đều tốt Iìghiệp Cao dẳng Sư phạm. Cảnh học trò đến lớp rr 
sáng thật dỏng vui. Tiếng cười nói xôn xao.Tiêng mái chèo ào ạt cát nước. Những em 
làng chài 7. 8 tuổi.... da ngâm đen, mát sáng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn,... từ những chi 
thuyển nan bé tẹo bước vào lớp học, trúng thật đáng yêu. Tiếng chào ríu rít cất lên lồ 
nhộn nhịp cả một vùng biến lặng: "Con cỉìùo thầy ạ... ”, “ Con chào cố ụ...". 

Cụ Hưu dà 86 tuổi, một trong những ngư dân dầu tiên lập làng nổi Cửa Vạn n< 
"Từ ngày cỏ trường học cho con cháu lùng chải, gia (lình nào cùng ííêit cám tlt 
hạnh phúc: người già như tre ỉại vò khoe thèm ra...". 

Ra về, tỏi nói với mẹ: "Nghi hè tới, hai mẹ con ta lại di chơi Hạ Long, di thi 
làng Chùi cửa Vạn một lún nữa. mẹ nhẽ!". 

BÀI SỐ 43 

[ Đề bài: Kê tại tâm trạng của em sau khi dểxảy ra một chuyện có lỗi đôi v ới bạn 

Năm học lớp 6, lớp 7, tói thi học sinh giỏi món Toán toàn huyện, đều già 
được giải khuyến khích. Nhiều bạn chế giều tỏi là dạt dược “ giải khúc khícltV'. 

Lvên lớp 8, bò mẹ tôi chuyến nhà lén thị xã. Hai chị em tôi dều chuyển d 
trường mới: trường Trung học cơ sở Phạm Ngũ Lão. So với các bạn học trong lớp 
tỏi chỉ vào loại học khá môn toán, còn môn Ngữ văn, môn Tiếng Anh, tôi gồng mì 




n mà chí dược điểm trung bình. Tôi sinh ra tự ti, thậm chí có lúc tỏ ra hèn nhảt. Giờ 
3C Tiếng Việt, cô giáo lên giảng bài rất hay, nhưng tôi không đám giơ tay phát biểu, 
tnh hoạt tổ học tập, sinh hoạt lớp, tôi ngồi im như thóc trong bồ. Các bài kiểm tra 
►án, tôi chỉ được 7, 8 điểm; cô Thanh vẩn phê là ‘7 rình bày ròi" chưa khoa học. Thậm 
lí, có lần tôi còn làm trò cười cho cả lớp. Tôi gọi cây đàn ghi ta (Lục huyền cầm) là 
iy đàn “chi - nha' khi làm bài vãn thuyết minh. Giờ ra chơi, tôi ít ra sân đá cầu, nhảy 
ly cùng các bạn, v.v... 

Tôi trở nên vụng về khi bước vào phòng chức năng học vẽ, học đàn, học hát. 
uổi học hôm ấy, khi các bạn kéo ra sân chơi, tôi ở lại một mình trong phòng chức 
ăng. Không biết tôi hí hoáy thê nào đó mà làm đứt dây dàn vi cầm. Sự cô xảy ra, tôi 
5 cùng lo sợ. Tôi dặn mình: “ Chẳng ai biết mình gây ra. Cứ im lặng và tỉnh bơ...". 
uổi tập hát tiếp tục. Cái Diệu kêu lên: “Đừ// dirt dây rồi!" Có Liên và cô Chi hỏi: “Ai 
un dứt dây dàn?" Nhưng tất cả dều nhìn nhau im lặng! Cô Liên và cỏ Chi đều tỏ ý 
hông vui. Sau sự cố ấy, thầy chủ nhiệm lớp 8A, hạ mức hạnh kiểm của cái Diệu 
ihóm trưởng) cái Hoàn (nhóm phò) trong đội ca vũ xuống một bậc, từ loại tốt xuống 
>ại khá. Năm học sắp kết thúc rồi. Diệu và Hoàn đều học giỏi, đàn ngọt, hát hay, 
ược các thầy cô giáo và bạn học quý mến. 

Chuyện ấy làm tôi day dứt trong lòng mãi. Nhiều đêm tôi trằn trọc, và tự trách 
tình sao hèn nhát thế? Tại sao không dũng cảm tự nhận lỏi đế Diệu và Hoàn mắc oan? 
Tưng có lúc tôi lại nghĩ: “ Mọi chuyện rồi sẽ trôi qua. Nhắc lại lảm chi cho mệt..." 

Lòng tự trọng đã nâng dỡ tâm hổn tôi. Tôi viết một bức thư dài gửi thầy chù 
tiiệm nói rõ sự việc, xin nhận kỷ luật; dề nghị thầy không hạ mức hạnh kiểm của hai 
ạn Diệu, Hoàn... 

Thầy Cảnh gặp riêng tôi. Thẩy nói về lòng tự trọng, sự hèn nhát và lòng dũng 
im. Thầy an ủi, động viẽn tôi. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ các bạn sẽ khinh ghét tôi, xa lánh 
>i. Nhưng thật không ngờ, các bạn lại yêu mến, quý trọng tôi hơn trước. Tôi thấy tâm 
5n mình thanh thản. Cuối nãm học lớp 8, thi kiểm tra, tôi dược 5 diểm 10, xếp loại 
lỏi văn hoá, loại tốt hạnh kiểm. 

Nhớ lại kỉ niệm thời non dại ấy, bài học ngụ ngôn về chuyện “ Đóng dinh lên 
ột và nhổ đinh" mỗi lần mắc một khuyết điểm và mỗi lần sửa chữa được một lỗi 
im... làm tôi cứ nao nao lòng. 

Lê Mỹ Ái - 8B 

Trường THCS Phan Châu Trinh- Quảng Nam 

_ BẢI SỐ 44 _ 

Đệ bài: Kổ lại một câu chuyện đáng nhớ của bản thân, trong đó có sử dụng yếu 
tố nghị luận và miêu tả nội tâm. __ 

Đã lâu tôi chưa được về thãm quê. Bố đi công tác ở dảo xa. Ồng bà nội dã mất. 

Gần Tết mà bồ tôi vẫn chưa vể. Sáng 27 tháng Chạp, mẹ nói với hai con: “ Chiều 
ay ba mẹ con về quẽ, đi thăm mộ ông bà...". Bé Lan reo lên, còn tôi thì nao nao, 
uồn vui khôn tả xiết. Tôi nhẩm tính: "Ông mất dã hơn tám năm, bà dã di xa gần 6 
im...". Hình ảnh ông nội mái tóc bạc phơ, chòm râu dài, gương mặt hồng hào phúc 
âu ngồi ‘uống trà với khách; hình ảnh bà nội ôm hai cháu vào lòng, kể cho các cháu 
ghe bao chuyện cổ tích,... tôi như thấy hiển hiện trước mắt mình. Tôi ứa nuớc mắt ra. 
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Đoạn dường dài hơn 30 cây số, xe máy mẹ đi chí hơn một tiếng đổng hổ là về 
tới quê. Làng Vàn Xá quê nội trải rộng một màu xanh lúa chiêm xuân. Cò tráng ở đâu 
bay về sao nhiều thế? Cây đa cổ thu xanh um, ngôi đình cổ mái ngói rêu phong, dòng 
sông Tam Thê lặng lờ trồi, trâu bò hiền lành gặm cỏ trẽn dê... Cảnh vật thân quen, 
đáng yêu Ịạ. Tôi càng ngắm nhìn càng bâng khuâng. 

Ngôi nhà ngói nàm gian của ông bà nội thương yêu vẫn còn đó. Tôi cảm thấy 
vắng vẻ. Chú, thím Lợi và ba em Nhân, Hoà, Thái vui vẻ, tíu tít đón ba mẹ con tôi. 
Nhân đã học lớp bốn. Hoà dã học lớp ba. Thái học lớp một. Cả ba đều học giỏi, rất vui 
mừng khi nhận quà và tiền mừng tuổi của bác Nga. Chi có một cái cặp sách, hai em 
đều nhường lại cho Nhân. Nghe bác nói: "Bác sẽ giã túi sách về cho hai cháu dể di 
học...”, hai em Hoà và Thái reo lên ! 

Sau bữa cơm tối ở nhà chú thím, ba em nhỏ dưa hai chị ra thãm vườn. Qua cây 
cau, cây cam, cây bưởi, tôi đứng lặng. Qua bờ ao, luống rau, tôi di chậm lại. Tôi tưởng 
như ông bà đang nói khi nghe gió lao xao, thì thầm:. “Cậy cỏ cung có tình, có nghĩa 
đấy cháu ạ! ” 

Đêm đó, nằm ngủ trên giường bà, tôi thao thức mãi. Tám, chín năm về trước, bà 
vản ôm ấp và ru tôi ngủ trên chiếc giường này... 

Sáng hôm sau, ba mẹ con tôi theo chú thím Lợi và ba em đi ra nghĩa trang thăm 
mộ ông bà. Mộ ông bà đã được xây vuông vắn, nhưng trên đỉnh mộ vần mọc nhiều cỏ 
xanh. Bố mẹ tôi và chú thím Lợi đã làm đúng lời căn dặn của ông bà trước lúc ông bà 
về lão: “Xay đắp mộ ông bà cẩn giản dị, đừng có phô trương. Phải lo cho các cháu 
học gioi và hiếu thảo. Được như vậy là ông bà ở thế giới bên kia sung sướng lắm rồir 

Khiêm tốn, giản dị, chất phác là nếp sống của ông bà nội. Ch* mẹ tồi vản nhắc 
nhở chị em tôi thế. 

Mẹ và chú thím Lợi bày hương hoa lên mộ ông bà, tháp hương và khấn vái. Mẹ 
khóc và chị em tồi cũng khóc. Cả ba đứa em cũng khóc theo. 

Nắng lên. Cảnh nghĩa trang trong làn khói hương u huyền càng trở nên vắng 
lặng. Tổi man mác buồn khi cảm nén hương lẽn mộ ông bà. "Bà ơi, ống ơi! Bổ cháu di 
công tác xa chưa về kịp. Ba mẹ con cháu vê thám ông bà, cháu chỉ mong óng bà 
vui...”- Tôi thầm khấn. Nước mắt cứ chảy dài trên má.... 

Tết năm nay sắp dến. Bóng chiều xuống trầm trầm. Nhìn bàn thờ ông bà, tôi lại 
nhớ lần vể thăm quê thời còn học lớp Bảy. 

Nguyễn Ánh Đuyên, tớp 9A 
Trường THCS Thái Thịnh, Hà Nội 

BÀI SỐ 45 _ 

Đề bài: Kê tại m ột tấm gương giàu nghị Ị ực làm ta khảm phục và ngưỡng mô. 

Cò gái tnù Pa Cô đoạt giải thương quổc tê 

ớ bản A Máy, xã A Xing, huyện Hướng Hoá, tính Quảng Trị có hai chị em 
người Pa Cô mù, mồ côi cha mẹ tôn là Hồ Thị Cúc (15 tuổi) và Hồ Văn Kim (8 tuổi). 
Cúc vừa vinh dự đoạt giải nhì trong cuộc thi viết chữ Baraille Onkyo quốc tế lần thứ 6 
(kỉ niệm 200 năm ngày sinh của Luis Braiỉỉe - người phát minh ra chữ nổi dành chc 
người mù). Nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống của cồ gái là cả câu chuyện dài đầy 
xúc động. 

Bản A Máy có dôi vợ chồng nghèo, sinh được hai người con thì cả hai đểu bị 
mù bấm sinh. Cách đây sáu năm, anh chị khỏng may ngã bẹnh và qua đời. Hai con thc 
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mù loà đằng dặc khóc trong nỗi đau mất người thân. Bà con ở A Máy thay nhau cơm 
nước cho hai dứa trẻ mồ cỏi. Đến ngày thứ bảy thì gia đình ồng Hổ Văn Khưm ở cùng 
bản đưa hai chị em Cúc về nuôi. "Con thu trong rừng mất mẹ thấy đau, híiổng chì lun 
đứa trẻ vừa mồ cỏi vừa mù. Khi tôi nói ra cúi suy nghĩ trong (hiu cho vợ con nghe, ai 
cũng dồng ỷ. Rứa lủ tôi di dồn hai dứa nhò ve'- ông Hổ Văn Khưm kê lại. 

Năm 2000, Hội Người mù huyện Hướng Hoá biết đến trường hợp của hai chị 
em Cúc, đã xin gia đình ông Khum đưa các cháu về Hội để có điểu kiện học hành. Hai 
năm sau, Cúc tiếp tục được đưa về Hội người mù tỉnh Quảng Trị, đẻ học lớp một tiền 
hoà nhập. "Một thế giới mới dần mở ra trước cuộc dời của em; tút cả mọi suy nghĩ, 
hiểu biết đều dã thay dổi nhanh chóng. Ở dãy, em dược học chữ B rai He, nghe các âm 
thánh lâu nay vốn xa lạ như tiêng xe ỏ tô, xe máy, rồi tiếng dàn trong ti vi, tiếng hát 
trong radio ... ” - Cúc tâm sự. 

Đầu năm 2006, em Hồ Văn Kim cũng được đưa về hội người mù tỉnh Quảng 
Trị học chữ. Hiện em đang học lớp 2 tiền hoà nhập. "Suất ba nám, mặc dù dược các 
cô, các bác ở Hội Người mù Hưởng Hoá chăm sóc, nhưng không cỏ chị ở bẽn nên em 
rất buồn, thường khóc về đêm. Bày giờ dược ở với chị, em mừng lắm"- Kim nói. 

Hỏi về cuộc thi, Cúc cho biết: "Em nghe tiếng radio có cuộc thi dành cho người 
mù nên tham gia. Em chỉ nghĩ là mình có cơ hội viết ra những gì mình suy nghĩ và 
cảm nhận được, chứ không nghĩ sểgiành dược giai thưởng". 

Trong bài tham dự cuộc thi, Cúc viết: "Cuộc sống thật dẹp biết bao, phải không 
những người dồng tật của tỏi ? Bài tỏi nghĩ rằng cái dẹp của người khuyết tật nói chung, và 
của người mù nói riêng nằm ở sự nỗ lực Viểơn lên, vượt qua nghịch cánh và thể hiện trong 
chiều sâu của tâm hồn. Khi biết biên diêm yếu thành điểm mạnh, chúng ta sẽ tìm ra hạnh 
phúc, tìm rư ánh sáng... Tôi mất di dôi mắt nhiCng vẫn cồn một trái tìm! ". 

Cúc tâm sự: "Trước dây, em cứ tương những người mù sẽ không thề làm cỏ giáo. 
Nhưng sưu này, khi cô giáo cho em biết cỏ cũng không may bị mờ từ nhỏ, ước mo 
trong em càng mạnh mè hơn. Nhất dinh sau này em sẽ trở thành cỏ giáo. Em cảm ơn 
cô giáo rất nhiều, hài cỏ không chỉ dạy cho em biết dọc, biết viết, tình yêu thương, mà 
còn truyền cho em tinh thần và nghị lực sống là luôn luôn phải cô gắng vươn lên". 

Hoàng Ciiang-Phan Thanh 
(Trích báo Phụ nữ số 84, ra ngày 28-10-2008) 

BÀI SỐ 46 

Đề bài: Kể lại một truyện !ạ mà em nhớ mãi 
_ Vua tà người như thế nào _ 

Ngày xưa vua Hen ri IV nước Pháp hay cười ngựa đi săn trong rừng. Có một lần 
nhà vua mải miết theo dấu chân thú đi sâu vào rừng xa. Đến cạnh con suối, Hen ri gặp 
một người tiều phu đang ngồi nghỉ, Vua thân mật hòi: 

- Anh làm gì đó ? Ngồi chơi hay chờ đợi ai ? 

- Thưa ông, tôi đang chờ xem vua Hen ri đi qua. 

Người cưỡi ngựa, cặp mắt nheo lại, nhẹ bảo: 

- Tôi cũng muốn được xem Vua đây. Anh hãy cùng tôi di tìm nhà Vua, may ra 
mới gặp dược. 
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Tiểu phu vui vé leo len ngựa ngói sau lưng người lạ mặt. Hai người chuyện trò 
thân mật lắm. Gà tiều phu han khoan hỏi: 

- Nhưng làm sao dế biết rõ ai là vua Hen ri ? 

- o, dế thôi ma. Anh hãy dê ý, trước dám dỏng, người dội mũ chính là nhà vua dó. 

Chi một lát sau. hàng trăm kị mã kéo đến. Họ xuống ngựa, tát cá dổu nga mũ, 
cúi đẩu. Bây giờ. người lạ mạt ngoảnh lại. hoi nhỏ gã tiều phu: 

- Thế nào ? Anh dã biết ai là Vua chưa ? 

Tiều phu thật thà nói: 

- Đúng là ông hay tôi là vua. Vì ở dây chỉ cỏ hai chúng ta còn dội mũ mà thôi. 

- Đúng là anh và tòi đều dội mũ. 

(Trích "Chuyện VUI vãn học gắn xa") 

Bài dọc tham khảo 
Sự tích thần kì: Đường Hồ Chí Minh 

Trong kháng chiến chống Mỹ, với xẻng tay thô sơ, với tinh thần quyết chiến 
quyết thắng, hàng triệu chiến sĩ và nam nữ thanh niên xung phong đã "viết nên trạng 
sử vàng " (Tố Hữu), đã làm nên con dường chiến lược Trường Sơn - con dường Hổ Chí 
Minh, một kì tích huyền thoại. 

Đầu thập niên CUỐI thế kì XX, đường Hổ Chí Minh dược mớ rộng và hiện đại 
hoá thành con dường .xuyên \ lệt , kéo dài từ Pác Bó, Cao Bàng đến tận Cà Mau* 

Đường được hình thành 3 giai doạn. 

Giai doạn 1, có điếm dầu là lloà Lạc - Xuân Mai, Hà l ây (Hà Nội) và điểm 
cuối là ngã tư Bình Phước, thanh phò Hổ Chí Minh, hoàn thành vào nàrn 2005. 

Giai đoạn 2, con dường dược nối dài từ Hoà Lạc lên Cao Bàng, và từ Bình 
Phước đến Cà Mali, hoàn thành vào năm 2010. 

Giai đoạn 3, con dường dược mớ rộng dù mật cát ngang theo quy hoạch từ hai 
đến 8 làn xe, tính từ Hoà Lạc dến Binh Phước. 

Đường Hồ Chí Minh là biếu tượng chù nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc 
Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng đất nước tiến lên 
công nghiệp hoá, hiện dại hoá. Đường Hồ Chí Minh là niềm tự hào của đất nước và 
con người Việt Nam chúng ta. 
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PHẨN THỨ BA 

NGHỊ LUẬN VĂN HOÁ, XÃ HỘI, CHÍNH TRỊ 


BÀI SÔ 47 

'I Để bài: Bình luận về thói ăn chơi đua đòi. ______ 

Ản chơi đua đòi là một hiện tượng ta thường bàt gập trong cuộc sông; nó đã và 
đang diễn ra quanh ta, nhất là trong lớp trẻ. Nó đã trở thành "thói" rất đáng chê trách. 

'Thói" nghĩa là lối, cách sống hay hoạt động thường không tốt, được lạp lại lâu 
ngày thành quen. Ta thường nói; "thói hư, tật xấu; dở thói du côn đẩu bò; mải mới hò 
được thói hút xách nghiệt! ngập; thối ăn chơi dua đồi". Tục ngữ có câu: Đất cố lề quê 
có thói ", hoặc 'Thói dời trâu buộc ghét trâu ăn". 

Thói ăn chơi đua đòi là cách sống của một số người bắt chước nhau, đua đòi 
nhau về cách sống, cách xài sang, thích trưng diện, chạy theo "mốt". Đó là, những 
người khoe sang, khoe giàu, ăn tiêu như phá. Xe máy, xe ô tô thích dùng loại "xịu". 
Từ'bộ váy, bộ vét, chiếc áo khoác đến dôi giày, chiếc cờ-ra-vét, dồng hổ, túi xách... 
phải là hàng Nhặt, hàng Ý, hàng Mĩ,... mua bằng dô-la trong các siêu thị mới oách! 

Ản thì đạc sản, uống thì rượu Tây, mỗi cuộc nhậu phải chi vài "vé". Chơi thì 
quán nhảy, vũ trường, karaokê thâu canh suốt sáng, dập dìu gái đẹp trirớc sau. Họ 
vênh váo vênh vang lắm! 

Hiện tượng "mắt xanh mỏi dỏ ", nhuộm tóc vàng, móng'chân móng tay nhuộm 
đỏ, trai đeo khuyên tai... ta thường thấy trong một sô học sinh hư. 

ÍÀ quý tử, tiểu thư, con ông này bà nọ, chức trọng quyền cao, bạc vàng dầy 
két,... đua đòi ăn chơi còn có nhẽ. Ta thường nghe họ nói: "Chết cũng chẳng mưng 
theo được của nả sang thế giới bên kia! Có tiền thì án chơi mua sắm cho sướng!". 
Nghe họ nói mà buồn cười. 

Có một số kẻ, tiền bạc chảng có nhiều thế mà cũng ăn chơi đua đòi, lười lao 
động, trốn học bỏ học. Cổ kẻ vì ăn chơi đua đòi mà sa ngà như trộm cắp, hút chích, cờ 
bạc, mại dâm, v.v... Có nhiều gia đình con cái ăn chơi đua đòi rồi nghiện ngập, trộm 
cắp, tù tội... mà bố mẹ mang tiếng xấu xa ê chề! 

Nhân dân ta vốn cần cù, giản dị, tiết kiệm trong làm ăn, sinh sống. Thói ăn chơi 
đua đòi là một hiện tượng tiêu cực, trái hản với nếp sống và dạo lí của nhân dân. 

Học dược một điều hay, rèn được một tính tốt thì rất khó, nhimg đua đòi ăn 
chơi nhất định sẽ bị sa ngà. Câu tục ngĩn "Gân mực thì đen , gần đèn thì sáng" và lời 
nhắc nhở của ông bà, cha mẹ: "Chọn bọn mà chơi" là bài học rất bổ ích để mỗi chúng 
ta tu dưỡng dạo đức tính tình. 

Tóm lại, ăn chơi đua đòi, là một thói xấu. Ăn ngon mặc dẹp ai cũng muốn, 
nhưng phải hợp lí, hợp thời, hợp cảnh. Xung quanh ta có biết bao tấm gương sáng và 
đẹp về con người mới. Hình ảnh những học sinh giỏi ở trường ta, quê hương ta dã nêu 
lên cho ta bao bài học quý báu đê noi theo. 

Hay gì, dẹp gì thói ăn chơi dua đòi l 

Rất dáng chê! Con dường ăn chơi dua đòi là con dường tội lỗi! 
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BAI SO 48 

ị Đế bài: Binh luận câu tục ngữ “C o ch í thi nén” " ị 

A. Lâp dàn v 

* Mở bùi 

- Dẫn dát: Sóng phái có hán lĩnh. 

- Câu tục ngrt nói về han lĩnh sống: "Có chí thì nên". 

* Thản bơi 

a. Giải thích từ "chí" và từ "nên". 

Rút ra ý nghía cáu tục ngữ: hài học rèn luyện ý chí, quyết tâm, tinh thần bền ị 
để giành dược thành còng, thảng lợi. 

b. Phân hiệt "chí" với "trí", chì rõ dó là 2 phẩm chất tốt dẹp của mọi tài nãng. 

c. Bàn luận vé giá trị, sức mạnh của phấm chất "có chí" trong dời sông con người. 

d. Những câu tục ngữ nói về "chí". 

* Kết hai 

- Tuổi trỏ phải rèn luyện "chí". 

- Liên hệ đến bài thơ của Bác Hồ: "Không có việc gì khỏ...". 

B. Bài làm 

Sống phái có han lĩnh. Nhờ có bản linh mà ta có thế vượt qua mọi thử thách trê 
dường đời và di tới thành công. Nói về bản lĩnh sông, dân gian có câu tục ngữ thật là chí I 

"Cỏ ( lií thì nên". 

"Chí" là lòng quyết tâm, sự kiên trì nhẫn nại. Chí cũng là tự mình phấn đất 
vươn lên, không y vào người khác. Chí là chí khí, sự bển bi. "Nên" có nghĩa là thắn 
lợi, thành công, sự tốt đẹp mà ta thu dược. "Cỏ chí" là diều kiện, là nguyên nhâi 
"nên" là hệ quả, kết quả. Câu tục ngữ thật cô dúc, ngắn gọn chi có 4 từ mà nêu lê 
một bài học sâu sắc, nhác nhở mọi người hãy rèn luyện ý chí, tinh thần bền bi, lòn 
quyết tâm để vượt qua mọi thử thách, khó khăn, vươn lên giành nhiều tháng lợi và gi 
háì được nhiều thành công. Có chí tức là dà có bàn lĩnh sống rất dẹp. 

Không được nhầm lần "chí" với "tri". 'Trí" là trí, tuệ, lí trí, trí khôn, sự hic 
biết, trí thông minh. Nhờ học hỏi mà ta có trí. Nhờ rèn luyện trong thử thách và gia 
khổ mà ta có chí. Trí và chí là hai phẩm chất tỏl dẹp nhất của con người. Mọi tài năn 
lỗi lạc xưa nay dểu cỏ chí và có trí hơn người. 

"Có chí" thì mới có thể chịu dựng dược, dứng vững dược trước mọi thử thác 
khó khãn, không bị gục ngã trước thất bại tạm thời. Đi học, di làm, sản xuất, kir 
doanh, v.v... đều cần cỏ chí. Chí càng cao sức càng bén mới di tới thành công. Đườr 
dời khó khăn (thế lộ nan) nên ta phải có chí. Đường xa, núi cao, dốc thầm, sông sâi 
tuyết dày... phải có chí mới vượt qua được. Đi thi hì phải có chí "ca vượt T/7 Mân 
Kéo pháo vào đánh Pháp ở Điện Biên, bộ dội ta dà thể hiện quyét tâm: "Dóc núi cc 
cao nhưng lòng quyết tâm cỏn cao hơn nhi". "Nước chày tìá mòn", "Kiến tha láu cù/ 
đây tô", "Cỏ công mài sắt có ngây nên kim", tâl cả đều nói lẽn cái chí. 

Tuổi ưỏ chúng ta trên dường học tập, tiến quân vào mặt trận khoa học kì thuật CŨI 
phải có chí mới có thể thực hiện được ướ IT1Ơ hoài bão của mình, mới cớ thể dem tài SI 
góp phần xứng đáng vào công cuộc cóng Ighiệp hóa, hiện dại hóa dát nước. 
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Học tập câu tục ngư "Có chí thì nén" ta càng thêm thầm thìa lời dạy cùa Bác ỉ lổ: 

"Không cỏ việc gì khó 
Chí sợ lòng không bén 
Đào núi và lấp biển, 

Quyết chí ắt làm nen". 

BÀI SÔ 49 

_ Đề bà i: Bi nh luận về hiện tượng vú t bửa bải các thứ rác thải khắp mọi nơi 

Nói về văn minh công cộng, văn minh đô thị. vấn dé được nhiều người nói đôn 
à giữ vệ sinh chung. Đi qua các bến xe, nhà ga, cổng bệnh viện, sân trường học. cõng 
iên, Hồ Tây, Hổ Hoàn Kiếm, nơi vui chơi giải trí. vv ... ta tháy một hiện tượng phổ 
>iến là vứt bừa bãi các thứ rác thái ra khắp mọi nơi. 

Báo chí đã nói đến tác hại của túi ni lông như làm xói mồn đất đai, làm nguy 
lại đến cây trồng và các loài thuỷ sản, làm tác cống rãnh, gày úng, làm ó nhiém mỏi 
rường, v.v... Uống nước mía xong thế là vứt ngay túi ni lông xuống dát. An hết quà 
lánh, các thứ còn lại vứt xuống vệ dường. Đi dạo trong công viên, di chơi quanh Hồ 
)ươm, Hồ Tây, ta vẫn nhìn thấy lềnh bềnh bao tủi ni lông tím. dỏ! Sau trận dâu bóng 
làng chục nghìn khán giả ra về, trên sân cỏ, trên khán dài, lối ra vào bị các thượng 
ĩể' vứt đầy mọi thứ rác rưởi: mấu thuốc lá, vò chai nhựa, giấy bọc bánh kẹo, túi ni 
ông,... Thượng vàng hạ cám đều có tất! 

Xả rác bìm bãi lù một thói quen rất xấu cùa nhiều người; thỏi quen ấy. việc làm ây 
thản ánh nếp sống vãn minh công cộng thấp kém, ý thức bảo vệ môi trường rất tháp kém. 

Ai cũng hiểu câu tục ngữ ‘ Nhờ sạch thì mút, bút sạch ngon C(fm ’■ nhưng tại sao 
ại cứ xả rác bừa bãi vào nơi công cộng? Ruổi muỗi, chuột bọ có nơi dê lung hoành, 
inh sôi, phát sinh bệnh dịch. Phải chăng ở nước ta chưa cỏ hình thức xứ phạt ràn de? 
4ghe nói ở Xinh-ga-po, người nào mà vứt bất cứ một thứ r;íc rười nào, dù đó ỉà mọt 
nẩu thuốc lá cũng bị'xừ phạt lOOđở-la. 

Gần dày truyền hình dưa tin nhiều làng nghé, nhiều nhà máy đã xá nước thái 
ông nghiệp vô tội vạ vào các dòng sòng. Nhà máy Về- dan chi sau 10 năm xà nước 
hải dã “giết chểr sòng Thị Vái ở Đồng Nai! Sông Đáy, Sòng Tô Lịch, ... nước đen 
tgòm nhiều người dà biết, dã nhìn thấy! 

Môi trường, môi sinh đã và đang bị ỏ nhiễm trầm trọng. Xanh, sạch, đẹp của 
nòi trường cần dược toàn xã hội quan tâm và giữ gìn. Cảnh quan của đất nước, sức 
;hoẻ của cộng dồng, nhắc nhở chúng ta phủi biết bảo vệ và giữ gìn mỏi trường, mỏi 
inh ngày càng xanh, sạch, đẹp. 

Học sinh chúng ta phải biết góp phần làm cho cảnh quan ngôi trường thân yèu 
Igày càng xanh, sạch, dẹp, trò thành một trung tâm văn hoá cùa dịa phương mình. 

Nguyễn Trọng Thin, lớp 9D 
Trường THCS Phú Diễn, Từ Lièm, Hà Nội 

ĐÀI SỐ 50 

Để bài: Nêu tên suy nghĩ của em từ câu ca dao: 

“Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chày ra". 

Từ thời thơ bé, tôi đã thuộc câu ca dao nói về công cha nghĩa mẹ. Ivên lớp Một. 
ôi đã nhiều lần được học, được tập chép câu ca dao này: 
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( 'ong cha nlut mti Thải Sếtii, 

Nghĩa nu; như nước trong ngub/i chày rá”. 

lồi cứ thường tự hỏi: Ai là người (táu tiên đã sáng tác ra hai ca dao lue hải nãy? 
Bài ca dao đã ra đời mấy trăm năm về trước ? 

Ý nghĩa của câu ca dao thật gian dị. dẻ hiếu: còng cha vó cùng lo km. lo hm "nliẵí 
núi Thái Sơn nghĩa mẹ vô cùng sâu nặng hao ỉa 'nhưnưtk trong ngtttm chấy r<ũT. 

Người sáng tấc ra bài ca dao này phải là một người con giàu long hiếu thao lới 
mẹ cha, dã từng mang ơn sâu nghĩa nặng của mẹ cha. người dà sinh ra miinÉL 

Còng cha to lớn lắm. Cha mẹ dã sinh ra con. nuôi năng dạy hao com men nguời. 
Cha mẹ làm lụng vát và dế cỏ cháo, cơm cho con án. may áo cho con olặc. muõi cho 
con dược học hành khôn lởn. Cha ỉà trụ cột của gia dinh, nên tục ngữ cố cáu: "C«w cỏ 
cha như nhà có nóc". Mẹ mang nặng đẻ đau. "dứa con lừ hai num cứt ám của mẹ". 
Con thơ lớn lên bàng sữa mẹ, bàng lời ru, sự ôm ấp yêu thương của me hiên. Cha me 
mong con khôn lớn từng ngày: "Ba tháng biết lẫy , húy tháng bseẽ htu chấm thũng ĩồ di* 
biết đi"... Những lúc con thơ bị ốm dau. cha mẹ lo láng, chăm sóc thuốc tthamg- Ngtiỡi 
mẹ nhiều lúc phải thức tráng dẽm khi con thơ ốm dau bệnh lật. 

Núi Thái Sơn cao ngát chín táng mây. trùng diệp hùng vĩ đuọt so sinh lúi cóng 
cha vô cùng to lớn. Nước trong nguồn trong mát ngọt ngào, không hao gflõ voi can. 
khác nào đòng sữa ngọt ngào, tình thương bao la cùa mẹ hiền dành cho đũa con_ 

Câu ca dao không chi ca ngợi công cha nghía mẹ. mà còn the hiem Bông biết on 
của con đối với mẹ cha. Con phải ngoan ngoan hiếu thảo, biết lảng Un. biiẽt dúm hạc 
chăm làm đê trô thành con ngoan trò giỏi, làm cho cha mẹ vui lòng hạnh phákr- Lúc 
cha mẹ già yếu, ốm đau, con phải chăm sóc phụng dưỡng. Bát chão, chẽn thuốc, sự 
chăm sóc sớm hôm của con cái dối với người dà sinh thành, nuôi nấng, day hao mình 
nên người là sự đền ƠIÌ dáp nghĩa. 

Nghe nói ở phương Tày, lúc cha mẹ vé già. con cái dem gùi cir cu vào các trai 
lão dưỡng dường, lâu lâu .dến thâm một lán. Đạo lí của nhản dản la lát đep: con cáĩ 
phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu. Thành ngừ "Quạt nong ấp lanSr. cảu I 1 BC ngữ; 7r«” 
cậy chư, già cậy con" dà nói lèn rất rỗ dạo lí tỏt dẹp áy. Vì thé dao lí đảm tộc dà €08 
trọng và dể cao chữ hiếu. 

Câu ca dao dà nêu lèn một bài học thám thìa cho mỏi ngiAỜii con trong gia dinh. 
Nó dà gián tiếp chè trách kẻ bất hiếu. Nó dà trờ thành lờì ca. tiêng hải thấin sãu lão 
tâm hồn mỗi chúng ta. 

Lẽ Thúy Lam - 9C 

T rường THCS Trương cỏtrng Đinh,, Hải Phàng 


Hoc thuốc lòng 

... Mẹ ta không cố yếm dào 
. nón mê thay nón quai thao dội dầu 
rối ren tay bí tay bầu 
váy nhuộm bìm, áo nhuộm nâu hốn mùa. 

Cái cờ... sung chát đào chua 
câu ca mẹ hát gió dưa vê trời 
con di trọn kiếp con người 
vẩn không di hết mấy lởi mẹ ru. 
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... Mẹ ru cái lê à dời 

sữa nuôi phán xấc , hát nuôi phần lum 

bà rạ mẹ, mẹ ru con 

liệu mai sau các con còn nhớ chúng... 

(Ngối buốn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy) 

BÀI SỐ 51 

Đề bài: Suy nghĩ của em vé câu ca dao: 

u Ai ơi bưng bái cơm đẩy f 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phẩn”. 

' Trong những câu dân gian nói về lao dộng, em thích nhất câu ca dao: 

"Ai ơi bưng bái cơm đáy , 

Deo thơm một hạt , dắng cay muôn phần". 

Câu ca dao như một lời nhắn nhủ chứa chan tình nghĩa "ăn quá nhớ ké trổng 
cây " mà ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo vẫn hẳng nhắc nhở chúng ta. 

Hạt gao nuôi hết thảy chúng ta đuợc gọi là hạt ngọc, hạt vàng. Bát cơm dẻo 
thơm ta ăn hằng ngày, các loại bánh như bánh cốm, bánh chưng, bánh giầy, bánh 
phở... những món ăn ngon đều được chế biến từ hạt gạo. Cốm Vòng dẻo thơm bọc 
trong lá sen xanh, ai đã dược một lần thưởng thúc cái thức dâng cùa Trời, cái ngợi 
ngon của đổng quê nội cỏ nước Nam. 

Ai đã .làm ra hạt gạo để mọi người được bưng những bát cơm dầy dẻo thơm, 
được no ấm? Chính là người dân cày Việt Nam đã một nắng hai sương, quanh năm vất 
vả cày bùa, cấy hái, làm cỏ, tất nước, bón phân, bắt sáu mới làm nên những mùa vàng. 
Trời mua gió, lức bão táp múa s c, lúc nắng hạn, đồng khô nút nẻ, làm ra bát cơm ngon 
lành, dẻo thơm, người nông dản phải đổ bẳết bao mồ hôi vật lộn với lo âu vất vả, nếm 
trải "đắng cay muôn phấn". 

Câu ca dao đã ca ngợi đưc tính cán cò, chịu khó vằ tinh thần sáng tạo của người 
nông dân Việt Nam. Họ là động lục, là nguổn sống của xă hội. Nhờ họ mà mọi người, 
mọi nhà được no ấm. Nhờ họ, mà đất nước ta có nhíéu triệu tấn gạo xuất khẩu. Nhờ họ 
mà quê hương ta ngày một giàu có, thịnh vuợng- 

Câu ca dao còn ca ngợi và khẳng định giá trả của bông lúa, hạt gạo. Nó nhắc 
nhở mọi người khắc sâu trong trái tim mình lòng biét ơn người dân cày Việt Nam. 

Từ câu ca dao, em nghĩ vể đất nước, tự hào vé nền văn minh sông Hổng, nền 
vản minh trồng lóa nước. Em nghĩ về nền nông nghiệp nước ta dang trên đà phát triển, 
hiện đại hóa. Điện và máy móc (máy cày, máy bùa, máy gặt đập liên hợp, máy bơm 
nụớc,...) đã đếh với đồng quê. Mỗi năm đất nước ta sẽ sản xuất được 50 triệu, 100 
triệu tấn lúa... là mơ ước cùa cả dân tộc. 

Học câu ca dao: "Ai ơi bưng bát cơm đấy - Deo thơm một hạt đắng cay muôn 
phần", bài học "Ăn quả nìiớkẻ trồng cây" càng trở nên sâu sấc, thấm thìa. 

Nguyễn Công Thăng 

(Học sinh lớp 9 THCS Nga Sơn, Thanh Hóa) 
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BAI sõ 52 


ĐẾ bài : Em hãy binh luận càu tục ngữ: “Gẩnmụt thiden, gầndèn thì sảng". 

Tục ngữ ià kho tàng vô giá về kinh nghiệm trong sàn xuất, trong học tập và 
ĩrong đấu tranh. Nó cho ta nhiẻu hài học hay. nhiều nhận xét sâu sắc trong ứng xử, 
giao tiếp. Trải qua bao dổi thay của thế sự, nhân tình, lớp bụi thời gian có thể phủ mờ 
íên nhicu thứ, nhiều điếm có the bị lãng quên... nhưng kho tàng vô giá này vần có 
một sức sống lâu bền và có nhiều ý nghĩa đối với nhân sinh. Câu tục ngữ "Gần mực thì 
đen”, u Gần đèn thì sảng”: hai biếu tượng tuông phản nhau: “ mực ”, "đèn”. Do đó, tác 
dụng cũng trái ngược nhau: "đen* và "sáng”. 

Màu đen của mực (mục tàu), nguồn ánh sáng cùa đèn là hai biểu tượng về cái 
xấu và cáĩ tốt, về dỏ và hay, cái lạc hậu. tiêu cực và cái tiến bộ, tích cực. "Gần” là bên 
cạnh, đặt bên cạnh, sống gần gũi. Đối lập với gần là xa, là tách biệt, cách ly. “Mực thì 
đen ” nhưng có ở "gàn” thì mới “ đen”. "Đèn thì sáng' nhưng có dặt gần, ở gần thì mới 
sáng. Cảu tục ngữ chí ra mối tương quan gần gũi của hai sự vật. Nhân dân ta mượn hai 
biểu tượng đối lặp (mục, dèn) dể nói lẽn tầm quan trọng to lớn của mối quan hệ xã 
hội, cùa môi trường tác dộng dến con người. 

Tóm lại, câu tục ngữ “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nêu lên một bài học, 
một kinh nghiệm về cách sống, thái dộ sống, khuyên bảo chúng ta nên biết gần gũi 
người tốt, xa lánh kẻ xấu, dặc biệt là biết chọn bạn mà chơi. 

2. Câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gán đèn thì sáng” chứa đựng một kinh 
nghiệm sống, cách sống đúng đắn và hay. Con người ta sinh ra tính vốn thiện và lành 
nhờ sự dạy dỗ, giáo dục, học tập mà trỏ thành người hữu ích. Nếu sống trong một môi 
trường xấu thì dễ trở nên xấu như “ Gắn mực thì đen” vậy. Nhưng nếu sống trong một 
môi trường tốt, có quan hệ xã hội tốt, thì có thể tiở thành người tốt, chẳng khác nào 
"gạn đèn thì sáng”. Sự nhiêm bẩn lây lan rất đáng sợ, khi sống "gán mực”. Điều tốt 
đẹp, trong sáng, cái hay, cái tốit của người, của dời sẽ toả sáng tâm hồn ta, cảm hoá 
lòng ta nếu ở "gán đèn”. 

Mối quan hê xã hộĩ, môi tmờng sống..., đã tác động vào tâm hổn làm thay đổi 
tâm tính cùa mỗi người. Gần người hiển, xa kẻ dữ, chọn bạn mà chơi; học cách làm 
người, cách làm ản của nhũng gương cần cù, tài giỏi...là bài học quý báu hàm chứa 
trong câu tục ngữ "Gắn mục thì đen, gần đèn thì sáng”. 

Đáng ngại biét hao khi ta phải sống gẳn gữi nhũng kẻ bất lương, trộm cắp rượu 
chè, cờ bạc? Hạnh phúc biết bao khi chứng ta được ở gán, có mối quan hệ với những 
người bạn tốt, láng giềng tốt. Ta sẽ học được bao điều hay lẽ phải ở đời. Phương ngôn 
có câu: “ Bạn tốt quỷ hơầi vàng” là thế? Truyện cổ tinh hoa nhắc lại chuyện bà mẹ 
Mạnh Tử dời nhà nhiêu lẩn; lẩn sau cùng bà chuyển đến trường học, bà mới yên tâm. 
Có bà mẹ vĩ dại như thế mới có người con Mạnh Tử ở đời. 

3. Trong dân gian có nhiéu câu tục ngữ nói về mối quan hệ xã hội. Mỗi câu là 
một khía cạnh sắc bén nói lên cách sống và mối quan hệ ở dời: 

Ở báu thì tròn, ở ống thì dài, 

Ở gán nhà giàu mỏi ràng ăn cốm, 

Sống gân kẻ trộm ốm tưng chịu đòn. 

Ở dữ, giữ mình. 

Thói thường gán mt/c thì đen, 

Anh em bạn hừu phái nén chọn người. 




Cũng cần phải quan niệm câu tục ngữ "Gần nì ực thì (ỉen, gân đèn thì sáng" mộ 
cách toàn diện hơn, đầy đủ hơn. Sự lác dộng của con người dổi với hoàn trành, vớ 
quan hệ xã hội rất lớn. Con người giàu bản lĩnh, tài năng có thể góp phần cài lạc 
hoàn cánh, làm thay đổi môi quan hệ xã hội. Họ lấy tài nâng, dạo đức. tình thưong củi 
mình, mà cảm hoá dồng loại, giáo dục kẻ bất lương. Câu ca dao "Gan mực mà chẳttỊ 
hôi tanh mùi bàn' càng làm cho ta cám nhận thêm sự thật ấy. "Gần mực thì den , gần dèt 
thì sáng", chân lý ấy hiển*nhiên rồi. Nhưng nếu thiếu chí tiến thủ, khỏng có ý thúc to 
trong học tập vuơn lên, không khiêm tốn... thì "gàn đèn" nhưng khó mà "sủng" lên được 
học thiếu cố gáng... thì không thể nào “sáng" hơn chúng hạn. Môi trường, quan hệ xã hộ 
- gia dinh, nhà trường, xã hội - rất quan trọng. Bởi vậy, mỗi người phái luôn luôn có ý thút 
tốt trong học tập, tự rèn luyện, phấn dấu vuơn lên, tiến bộ không ngừng. 

Tuổi trẻ có hạn bè. Chọn bạn tốt mà chơi. Không dua dòi kẻ xấu. Câu tục ngữ "Gíh 
mực thì đen , gàn đèn thì súng" giúp ta dịnh hướng lộ trình di tới tuơng lai tót dẹp. 

BÀI SÔ 53 

Đế bài: Hăybinh l uận c âu tục ngữ: “Lá lành đùm tá r ách ”, I 

Lao động tình thương, lẽ phái là vé dẹp tính cách của con người Việt Nam. Đật 
biệt, tình thương là biểu hiện cao quý của dạo lý dân tộc. Kho tàng văn học dàn gian 
có nhiều bài ca dao. tục ngữ tuyệt hay nói vé tình thương người. Mộ! trong những cân 
tục ngữ dược cha óng nhắc nhở con cháu là câu: 

"Lá lành đùm lú rách ” 

Chúng ta cần tìm hiểu câu tục ngữ trên thế nào cho đúng? 

1. Giái thích nghĩa den, nghĩa bỏng, rút ra ỷ nghĩa: 

a. “Lá lành, lá rách" là hai trạng thái sống tương phản của cỏ cây trong thiến 
nhiên. "Đùm" nghĩa là đùm bọc, bao bọc, che chở, bảo vệ. "Lá lành dùtn lá rách": LÁ 
lành" đùm bọc, bao bọc, che chở, bảo vệ cho "lá rách" đế cùng tổn tại trong một co 
thể sống của cây cỏ trước nắng gió, thời gian, "ỉxì rách" có dược "lá lành" dùm bọc, 
chở che thì đất trời mới có màu xanh, mới có sự sinh sôi náy nở của thực vặt. Hình 
ảnh bình dị, dân dã mà xúc động lòng người: sự đùm bọc của những người bình dán. 

b. Nhân dân ta mượn cây cỏ làm ẩn dụ nói lẽn môi quan hệ giữa con người với 
con người, "Lú lành" - biêu tượng nói về những con người có cuộc dời ấm no, hạnh 
phúc, vui tươi, khoẻ mạnh. "Lá rách"- biểu tượng chi những con người bất hạnh, dổi 
rét, ốm đau, hoạn nạn’... Lấy biêu tượng "ỉxt lành dùtn lú rách", nhân dãn ta nhằm 
nhắc nhở mọi người biết thương yêu, đùm bọc dồng loại, biết tương thán lương ái, 
giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua hoạíĩ nạn khó khăn, cùng nhau xây dựng cuộc sống ám no. 
hạnh phúc lâu dài. 

Có thể nói, câu tục ngữ "Lxí lành dùm lá rách" nêu lên bài học dạo lý vé tình 
thương nhằm giáo dục mọi người. 

2. Bình: 

Càu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" là hoàn toàn đúng. 

Nó biểu dương mối quan hệ tốt đẹp, gán bó trong nhân dân ta từ bao đời nay. 
Cùng sinh sống trong một vùng quê, một dường phố, học chung một mái trường, với 
tình làng nghĩa xóm, lúc tát lửa tối đèn có nhau, ngọt bùi đắng cay cùng chia sẻ. Vì 
tình người và nghĩa đồng bào mà mọi người đều biết yêu thương, dùm bọc, giúp đỡ 
lần nhau, biết song dẹp "Lú lành dùm lủ rách". 
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Cuộc sống đầy rầy khó khán. Khi gập thiên lai, dịch hoạ, lúc hoạn nạn ... mọi 
người biết dựa vào nhau trẽn tình thương yêu. Nhờ thế mà cuộc sống đẹp dẽ hơn, đầy 
màu sắc ý vị hơn. Nào ai sổng biệt lập, sông cò dơn, ích kỷ mà dược hạnh phúc thật sự 
bao gĩờ ? 

Mọi người đùm bọc, che chở, thương yêu nhau... sẽ cho ta thèm sức mạnh, 
sống nhân dạo hơn, xã hội ngày một vãn minh, tót dẹp hơn. Mọi người trong cộng 
đồng phải biết tương thân tương ái dể mím cầu hạnh phúc và làm sáng dẹp dạo lý của 
dàn tộc Thương người như thế thương thân". 

Bài học mà câu tục ngữ “ ỉ Á lành dùm lá rách" nêu lên luôn luồn mới mẻ với 
mọi nguừi. Nó nhác ta biết hướng thiện và làm việc thiện. 

3. Luận : 

Tinh nhân ái là truyền thống tốt dẹp của dân tộc ta được hun đúc qua hơn bốn 
nghìn năm dựng nước và giữ nước. Tinh thương là thước do phẩm chất, nhân cách cùa 
mỗi thành viên trong gia dinh, ngoài xã hội. 

Tinh thương phải thể hiện được bàng việc làm cụ the: săn sóc người già yếu, 
bệnh tật, an ủi người đau thương, giúp đỡ trẻ mồ côi, chi viện cho đồng bào bị thiên 
tai, dịch bệnh. Một miếng khi đói bằng một gói khi no; một con ngựa đau cả tàu bô 
có; chi ngã em nâng... lá lành đùm lá rách là như vậy. “Gia huấn ca" tương truyền là 
cùa Nguyền Trăi(?) có những vần thơ dầy tinh người: 

‘Tiếng răng ngày đói, tháng đỏng, 

Thương lỉgườì bớt miệng, bớt lòng mà cho. 

Miếng khỉ đối, gói khi no, 

Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng ”... 

Mấy chục nàm chiến tranh, bão lụt cơ hàn triền miên... thê mà nhân dân ta vần 
vuợt qua để di tới. Phong trào giúp đỡ miên Trung bị bão lụt, quỹ giúp dỡ học sinh 
nghèo, ưẻ mổ côi, phong trào xoá đói giảm nghèo... do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phát động đã được dông đảo nhân dân ta hưởng ứng nhiệt liệt. Một ngày công, một 
quyểavơ, một chiếc áo... gửi tặng nói lên tấm lòng thơm thảo nghĩa tình, làm cho tình 
yêu thương đoàn kết dân tộc thêm kco sơn, gắn bó. 

Nhà thơ Nguyền Đinh Chiểu đã viết: 

‘Đứa ân mày cũng trời sình, 

Bệnh còn cứu đặng, thuốc dành cho không 

Tinh thương người được nhân lên dưới ánh sáng cách mạng: 

Thương nhau chia củ sắn lùi, 

Bát cơttt sẻ nửa, chân sui dắp cùng ” 

Đó không chỉ là câu thơ dẹp mà còn là tấm lòng dẹp, tình nhân ái, nghĩa đồng 
bào đổng chí, và biểu hiện sâu sắc nhất “Lá lành đùm lá rách”. 

Tóm lại, câu tục ngữ nêu lẻn một triết lý sống dẹp: người với người là bạn nên 
ai cũng phải biết yêu thương, giúp dờ lẫn nhau. Con người chi dẹp khi sông giàu tinh 
thuơng. Xã hội không chỉ đẹp vì sự giàu sang vạt chất mà còn vì vãn minh, nhân ái. 

Duới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta phấn dấu vì một mục tiều cao cá: dân 
giàu naớc mạnh. Đến với một ngày mai tốt dẹp ấy, mọi người Việt Nam càng yêu 
thương, giúp dỡ nhau hơn. Đời đà dẹp và tình người càng thèm dẹp. 
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PHẦN THỨ Tư 
NGHỊ LUẬN VẦN HỌC 


BÀI SÔ' 54 

Đề bài: Phân tích một cách ngấn gọn bài “Phong cách Hó Chi Mình I 

1. Vốn tri thúc văn hóa cùa Hồ Chí Minh vô còng sâu rộng. Một cuộc đời đầy 
ruân chuyên, lúc làm bồi tàu, lúc cuốc tuyết... Nguời dã đi dến nhiều hải cảng ở châu 
4, châu Phi. châu Mĩ. Người đã sống nhiều năm ờ Pháp, Anh. Người nói và viết nhiều 
hứ tiếng như Pháp, Anh, Nga, Hoa... Người đã tiếp xúc với vãn hóa nhiéu nước, đến 
lâu Người cũng học hòi, tìm hiểu vãn hóa, nghệ thuật dến múc khá uyên thâm, tiếp 
;hu mọi cái đẹp, cái hay của các nền vãn hóa. 

Trên cái gốc văn hóa dân tộc, Người đã tiếp thu và nhào nặn những tĩnh hoa văn 
lóa thế giơi để trở thgnh "một nhản cách rất Việt Nam , một lõi song rất bình dị , rất 
Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng dồng thời rất mới , rất hiện dại”... 

2. Lối sống của Hồ Chí Minh rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông; lối 
ỉống ấy được biểu hiện rất sinh động, tự nhiên ỡ nhiêu phuơng diện. 

- Nơi ở, làm việc là một ngôi nhà sàn "chỉ vén vẹn cỏ vài phòng...". 

- Đồ đạc rất mộc mạc đơn sơ. 

- Trang phục hết sức giản dị "với* bộ quần áo bà ba náu . chiếc áo trấn thủ , đôi 
dép lốp thô sơ như của các chiến sĩ Trường Sơn ", đả duọc một tác giả phương Tây ca 
ngợi "như một vật thán kì". Tư trang ít ỏi: một chiếc va li con với vài bộ quần áo, vài 
vật kỉ niệm của cuộc đời dài. 

- Cách ăn uống của Người "rất đạm bạc": cá kho, rau luộc, dua ghém, cà muối, 
cháo hoa..., đó là những món ăn dân tộc "không chút cấu kì". 

3. Lôi sống của Đác ỉà sự két hợp giũa giản dị và thanh cao. Người dã tiếp thu 
những nét đẹp của các vị hiền triết xua như Nguyên Trâi à Cồn Sơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm 
sống ở Bạch Vân. Nếp sống của Bác "giàn dị và thanh dạm" như của các vị danh nho xua. 
Đó là một "lối sống thanh cao , một cách dì dường tinh tltần. một quan niệm thẩm mĩ vé 
cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh pỉuíc thanh cao cho tám /tổn và thể xác". Lối sống 
đó " không pltải là một cách tự thần thánh hóa , tự làm cho khác dời". 

BÀI SỐ 55 

Đề bài: Phân tích và nêu cảm nghĩ của em sau khi học bàf "Phong cách Hổ Chí 
Minh" của Lê Anh Trà , _____ 

“ Phong cách Hỗ Chí Minh" TÚi trong bài M Phang cách Hổ Chí Mình , cái vĩ đại 
gắn với cái giản df' cùa Lê Anh Trà in trong cuốn sách **HỒ Chí Mĩễdi và vân hóa Việt 
Nam" - năm 1990. 

Luận điểm thứ nhất mà người viết nêu lên là tầm sảu rộng vốn trí thúc vãn hóa 
của HỔ Chí Minh. Do đâu mà có vốn tri thúc văn hóa ấy? Hổ Chí Minh có một cuộc 
sống phong phú, sôi nổi. Người "đã tiếp xúc" với vẳn hóa nhiêu nước ơ phương Đòng 
và phương Tây. Người "đã ghé lại" nhiều hải cảng, "dã thảm” các nước châu Phi, châu 
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Á, châu Mĩ. Người "dã sống dải ngày” ờ Anh, ở Pháp. Lúc làm hồi, lúc cuốc tuyết, lóc 
làm nghề rửa ảnh... Chế Lan Viên cõng đã có lần viết: 

"Đới bói lảu lênh đênh theo sóng bể, 

Người đi hỏi khắp bóng cờ cháu Mĩ, châu Phi 

Những đất tự dơ, những trời nô lệ 

Những con dường cách mạng dang tìm đr. 

ựNgười đì tim hình của nuớc ") 

Người "nói và viết thạo" nhiều ngoại ngữ như Pháp, Anh, Hoa, Nga... Cuộc đời 
Người "đầy truân chuyên". Người "đả làm nhiều nghê”, và đặc biệt là "đến đâu Người 
cùng học hỏi, tim hiểu vân hóa r nghệ thuật đến một mửc khá uyên thảm". Hồ Chí 
Minh "dã tiếp thu" mọi cái hay cái đẹp cua các nền vãn hóa, và "đã nhào nặn" với cái 
gốc văn hóa dân tộc đã thấm sâu vào tâm hổn mình, máu thịt mình, nên đã trở thành 
"một nhân cách rất Việt Nam, mặt lỏi sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương 
Đổng, nhưng cùng đổng thời rất mới, rất hiện dại". Cách lập luận chặt chẽ, cách nêu 
luận cứ xác đáng, lối diẻn đạt tính tế của Lê Anh Trà đã tạo nên súc thuyết phục lớn. 

Luận điểm thứ haí mà tác giả đưa ra là lối sống rất bình dị, rất phương Đông, 
rất Việt Nam của Hồ Chí Minh. Lê Anh Trà dã sử đụng ba luận cứ (nơi ở, trang phục, 
cách ăn mặc) để giải thích và chúng minh cho luận điểm này. Cái "cung diện" của vị 
Chủ tịch nước là một chiếc nhà sàn nhỏ bằng gổ bên cạnh chiếc ao. Chi vẻn vẹn có vài 
phòng để "tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và Hgú đồ đạc "rất mộc mạc, đơn 
sơ”. Trang phục của Người "hết sức giản dị" với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn 
thủ, đôi dép lốp "thô sơ như của cấc chiến sĩ Trường Sơiì". Cách ăn uống của Hổ Chí 
Minh "rất đạm bạc": cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa..., dó là "nlìữtìg 
món ăn dân tộc không chút câu kì". Những luận cứ mà người viết nêu ra không có gì 
mới. Nhiều người đã nói, đã viết, nhiều hổi kí dã kể lại mà ta đã biết. Nhưng Lê Anh 
Trà đã viết một cách giản dị, thản mật, trân trọng và ngợi ca. 

Phần còn lại, tác gìả đã bình luận phong cách Hổ Chí Minh. So sánh với cuộc 
sống cùa một vị lành tụ, một vị tống thông, một vị vua hiển..., rồi ông ngạc nhiên 
khảng định Hồ Chí Minh đã "sổng đến mức giản dị và tiết chế như vậy". Lê Anh Trà 
"bất giác nghĩ đến", liên tưởng đến Nguyễn Trãi và Nguyền Bính Khiêm, trích dẫn hai 
câu thơ của Trạng Trình: 'Tỉm ủn mủng trúc, dòng ăn giá - Xuân tắm hồ sen , hạ tắm 
ao" để đi tới ca ngợi nếp sông giản đt và thanh đạm của Hổ Chí Minh, cua các vị danh 
nho không phải là ' $ tư thán thảnh hóa, tự làm cho khác đời ", mà là "ỉấi sống thanh 
cao, một cách di dường tinh thán, một quan niệm thấm mĩ về cuộc sống, có khá năng 
đem lại hạnh phúc , thanh cao cho lắm hồn và thể xác". 

Tóm lại, Lê Anh Trà đả lặp luận một cách chặt chẽ, nêu lên những luận cứ xác 
thực, chọn lọc, trình bày khúc ch tét với tất cả lấm lòng ngưỡng mộ, ngợi ca "Nhừ ván 
hóa lớn, nhà dạo đức lởn, nhà cách mạng lớn, nhà chính trị lớn đã quyện chặt với 
nhau trong con người Hồ Chí Minh, mật con người rất giản dị, một con người Việt 
Nam gán gũi với mọi người". 

Đọc bài viết của Lê Anh Trà, chóng ta học tập đuợc bao điều tốt đẹp về phong 
cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. 
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I_ Để bài: Bài đọc tha m khảo _I 

Ở đời và làm người 

Vós niết lí nhản vãn hành động, Chủ tịch Hổ Chí Minh đã nói: 'Nghĩ cho cùng... 
mọi Iiõvr đế Sà vun để ở đài rà làm người, ơ (lời và làm người pltởi thương nước , thương 
dân* iỀa&mg nhím loại đan khổ bị áp bức". Trong "Di chúc " thiêng liêng, Người đã viết: 
dấu õỄn là ván dê con người- Rõ ràng, đối tuợng trung tâm trong sự nghiệp xây dựng nền 
vãn hóa mới lầxáy dựng con người mới. Con người nói ở đây là mỗi một con người Việt 
Nm. II con ngươi trong gia dinh, trong xã hội, là người công dân của nước nhà, người 
đảng vĩỂtt. I^uời cán bộ của Đảng và Nhà nước, nói rộng ra là con người trên cả hành tinh 
cun chúng ta. Cho nên. chiến lược con người là chiến lược số một. Muốn xây dụng chủ 
I^đũa xã hội, trước het phài có con người xã hội chủ nghĩa. 

Trong sự nghiệp xây dụng con người, điều quan trọng bậc nhất là xây dựng tí 
Máng, dạo đữt- Lí tưởng nói ở dây là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, dộc lạp, 
tháng nhẳ. đản chủ và giàu mạnh, tiến lên chù nghĩa xã hội. Đạo đức nói ở đây là 
suốt đòi phục vọ nhân dản, phục vụ Tổ quốc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, 
dặt cống việc, đãt lợí ích của dân lên ưên hết. Đạo đức nói ở dày là phải luôn gắn với 
tài nấng, trí tuệ, coi trong nâng cao dân trí, bói dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài. 
Trong giai doạn dẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện dại hóa, thanh niên ta, cán bộ ta 
càng phai dốc lòng học tập, nâng cao vượt bậc trình độ khoa học kĩ thuật và quản lý, 
lèn luyện tác phong công nghiệp, trong lúc dó vẫn phải coi trọng đạo đúc, lí tưởng, 
học tập tư tuông Hổ Chí Minh, hiểu biết lịch sử, địa lí nước nhà. 

Dao đác nói ở dãy là phải tôn trọng quyén làm chủ của người dân, là yêu hòa 
bình hâu nghị với các dản tộc. Đảng viên, cán bộ cần phải gương mầu. Đạo dức là gốc 
của người rin hố. 

Nguôi tung viết bài "Nâng cao đạo (lức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhún''. 
coi chu nghii cá nhan và nhũng xu hướng cơ hội là những hành vi có hại đến sự nghiệp 
đoàn kÉt trong Đáng, trong xã hội. chảng khác nào tiếp tay cho địch. Nguời dã coi trong, 
bãải dương nhũng “người tứ, việc tổt’\ tạo nên phong trào rộng lớn từ nhũng em bé đến 
cácbảcl^itlữnlLtưnlũaigdáiig viên cho đến những nhân sĩ yẽu nước. 

Đíẻu đẫng tiếc. dáng lo là trong những năm gần dây, bên cạnh những người tốt, 
cán bộ lốt, ngày cảng xuất hiện những con người, kể cả thanh niên, đảng viẻn, cán bộ 
dã bĩ tha hỏa, nghiiẽni trọng nhất là không còn có lí tường, chi biết chạy theo lợi ích cá 
nhẳn, chạy theo đổng tiền bằng bãi cứ giá nào. Những hiện tượng vi phạm pháp luật, 
xúc pham quyỄn làm chủ của dân; tệ quan liêu, tham nhũng, những hành vi phi dạo 
đức mà Bấc Hồ đã coi là "giặc nội xàm ", có nơi đã trở nên trầm trọng. Có thê nói 
rang, bên canh những tệ nạn xả hội, chúng ta đang đứng trước một tình hình tha hóa 
xé tu toong, làm cho nhúng con người bị tha hỏa ấy trở thành mảnh dất thuận lợi cho 
mun đo "dũẻm hũẽtũ hòa bỉnh" cùa nhũng thế lực thù địch. Chúng ta cần nhìn vào sự 
thật và có quyỂt lảm lớn chặn dứng nguy cơ nói trên. 

Trong iứr dỏ. càng phải nêu cao tấm gương của nhưng điển hình tốt, nhũng tấm 
suơng sáng vé dao dút cách mạng. Bởi vì, như Bác Hồ dà nói: một tấm gương tốt còn 
có tác duvsg hem mỏí trăm bài diển vàn. 

Võ Nguyên Giáp 

(Tư tuông Hồ Chỉ Minh vé xây dựng văn hóa Việt Nam) 
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j Đé bài: Cảm nghĩ của e m sau khi đọ c bài “Đ ấu tranh cho một thế giới hoà bình”. 

"Đấu tranh cho một thế giới hòa hình" mang ý nghĩa như một bức thông điệp 
cùa Mác-két, người cỏ-lốm-bi-a. nhà hoạt động xã hội lỗi lạc, nhà văn được giả 
thưởng Nô-ben vãn học nàrn 1982, gửi cho các dân tộc trên hành tinh chúng ta. 

Để làm sáng tỏ luận dề "Đẩu tranh cho một thể giới hòa hình Mác-két dã dưc 
ra 3 luận điếm đầy sức thuyết phục: một Là, nhân loại đang đứng trước hiểm họa hạ: 
nhân; hai là, cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân là cực kì tốn kém; ba là, lời kêu gọ 
chống nguy cơ hạt nhân, đấu tranh cho hòa bình. 

a. Nhân loại dang dứng trước hiểm họa hạt nhàn; cái "nguy cơ ghê gớm đang đi 
nặng ién chúng ta như thanh gươm Đa-mô-cỉẻt". Với hơn 50.000 dầu đạn hạt nhân bc' 
trí khắp hành tinh, mỗi con người đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ. Với số ví 
khí hạt nhân ấy có thể hủy diệt 12 lần mọi dấu vết sự sống trên trái đất; có thể "tiêi 
diệt tất cả các hành tinh dang xoay quanh Mật trời , cộng thêm 4 hành tinh nữa..." 
Mác-két ghê tởm lên án nguy cơ hạt nhân là "dịch hạch hạt nhản" vì "cái cảnh tận tht 
tiêm tàng trong các bệ phóng cái chết"... 


Những con số mà Mác-két đưa ra đã nâng cao nhận thức cho mọi người về nguj 
cơ chiến tranh hạt nhân, và sự hủy diệt khủng khiếp cùa vũ khí hạt nhân. 

b. Tiếp theò, Mác-két đã chỉ ra cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân là vô cùng tối 
kém. Đây là nhũng sô liệu cụ thể mà tác giả đã đưa ra: 

- Chi phí bò ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược B. 1B của Mĩ và cho dướ 
7.000 tẽn lừa vượt đại châu là 100 ti đô-la. Số tiẻn ấy có thể cứu trợ về y tế, giáo dụ< 
sơ cấp, cải thiện điều kiên vệ sinh và tiếp tế thực phẩm, nước uống cho 500 triệu tn 
em nghèo khổ nhất thế giới. 

- Giá 10 chiếc tàu sân bay Ni-mít mang vũ khí hạt nhân đủ dể thực hiện mộ 
chương trình phòng bệnh trong 14 nảm cho hơn 1 tỉ người khỏi bộnh sốt rét và cứi 
hơn 14 triệu trẻ em ở châu Phi. 

- Số lượng ca-lo trung bình cho 575 triệu người thiếu dinh dưỡng tôn kén 
không bằng 149 tên lửa MX...; chí cần 27 tên lửa MX là đủ trả tiền mua nông cụ cầi 
thiết cho các nước nghèo dể họ có dược thực phẩm trong 4 năm tới. 

- Chỉ cần 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xóa nạn mù chừ chí 
loàn thế giới. 

Nhà văn được giải thưởng Nồ-ben dã nghiêm khắc cảnh cáo: "Chạy dua Vỉ 
trang là đì ngược lại lí trị ”, - lí trí con người, cả lí trí tự nhiên. Sự sông trên Trái Đá 
phải trải qua 380 triệu năm thi con bướm mới biết bay; rồi 180 triệu năm nữa bônj 
hồng mới nở; trải qua 4 kỉ địa chất (trên dưới 40 triệu năm), con người mới hát đượ 
hay hơn chim và mới chết vì yêu. Nhưng chỉ cặn "bấm nút một cái" là sẽ "dưa cả qui 
trình vĩ đại và tốn kém dỏ của hàng bao nhiêu triệu nám, trở lại diêm xuất phát củi 
no\ nghĩa là Trái Đất bị hủy diệt hoàn toàn. 

Nghệ thuật lặp luân của Mác-két rất sắc bén. Những con số về tiền bạc mà ônj 
nêu lên dâ cho thấy ngân sách quân sự, chi phí chạy đua vũ trang hạt nhân là cực k 
tốn kém! Tác giả sử dụng lối biện luận tương phản về thời gian: quá trình hình thàn! 
sự sống và văn minh nhân loại phải trái qua hàng triệu triệu nam, còn sự hủy diệt Trá 
Đất chi diễn ra trong nháy mắt, "chi cần bấm nút một cái" thì tất cả sẽ trở thành tr 
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ụi - ông đã chi cho mỗi người, mỗi dãn tộc, mỗi quốc gia thảy rõ hiểm họa vu khí hạt 
hân, chạy dua vũ trang hạt nhân khủng khiếp như thế nào! 

c. Luận điểm thứ 3 là lời kêu gọi của Mác-két. 

: Ồng kêu gọi mọi người " chống lại việc đó" - cuộc chạy dua vũ trang hạt nhân: 
ãy "tham gia vào bản dồng ca của những người dời hỏi mội thế giới không có vũ khí 
à một cuộc sống hòa bình, công bằng". 

- Ồng đề nghị "mở ra một nhà bảng lưu trữ trí nhớ, có tliể tồn tại dược sau tai 
ọa hạt nhân" để cho nhân loại tương lai biết rằng "sự sống dã tàng tổn tại , dế 
hân loại tương lai "biết đến" những thủ phạm đã "gảy ra nhữig lo sợ, dan khó" cho 
àng tỉ con người, để "biết đến" tên những kẻ "giả diếc làm ngơ trước những lời khẩn 
ẩu hòa bình , những lời kêu gọi làm cho cuộc sông tốt đẹp hem”... 

Mác-két dã có một cách nói đặc sắc, độc dáo lên án nhũng kẻ hiéu chiên đã và 
ang gây ra cuộc chạy đua võ trang hạt nhân, đe dọa cuộc sống hòa bình yẻn vui cua 
ác dân tộc và nhân loại. 

Văn bản "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” thể hiện trí tuệ và tâm hồn của 
►íác-két. Ồng đã sáng suốt và tính táo chi cho nhân loại thấy rõ nguy cơ hạt nhân là 
íiột hiểm họa đáng sợ- "dịch hạch hạt nhàn". Tâm hồn của ông cháy bỏng một níém 
hao khát hòa bình cho nhân loại. 

Mác-két đã có một lối nói, lối viết rất độc đáo. Những số liệu của ông nêu ra có 
nột sức thuyết phục to lớn, làm cho mọi người, mọi dân tộc nhận thức một cách sâu 
ắc về sự nghiệp dấu tranh bảo vệ hòa bình là sự sống còn của nhân kiạL 

BÀI SÔ 58 _ 

Để bài: Phát biểu cảm nghĩ của em sau khỉ dọc bài "Tuyên bố thế giới wể sự 
sống còn, bảo vệ và phát triển của ừẻ em”. __ 

"Tuyên bố thế giới về sự sống cồn, báo vệ và phát triển của trẻ em” là vãn bản 
rích trong ' Tuyên bố của Hội nghi cấp cao thế giới về trẻ em" họp tai Liên hợp quốc 
Igày 30.9.1990. 

Vãn bản được trích lục ở đây gồm có 17 điều: 

- Điều 1 và 2 là lời kêu gọi. 

- 5 điểu tiếp theo (3-7): sự thách thức. 

- 2 điều (8 - 9): cơ hội. 

- 8 điều còn lại (10 - 17): nhiệm vụ. 

Cấu trúc của văn bản rất chặt chẽ và hợp lí. Lời kêu gọi mà dầu hướng về nhũng 
li, và vì dối tuợng nàọ mà ra lời tuyên bố. Sự thách thức nói lên thực trang, tình trang 
►ống, còn, đau khổ... của trẻ em thế giới. Hai diều cơ hội chi ra hoàn cánh xã hột và 
ịch sử thuận lợi. Phần nhiệm vụ là nội dung chính của bản tuyên bố- Tĩnh pháp lí, tính 
rộng dồng, tính nhân đạo bao trùm vần bản này. 

/. Mở đấu Bơn tuyên bố là lời kêu gọi "khẩn thiết " hướng tới Toàn thẻ nhàn 
'oại" vì mục đích "hãy bảo dấm cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp liơn” (điéu I). 
E>iếu 2 nói rõ vì ai, vì đối tuợng nào, đối tượng ấy ra sao mà ra lời kêu gọí- Đó là tất cả 
lẻ em trên thế giới, một lôp người "đều trong trắng . dễ bị tổn thương và còn pltụ 
huộc' M . Lớp người nhỏ tuổi ấy cần " 'phái dược sống trong vui tươi , thanh bình , dược 
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chơi, được họí' và phát triển". Hòa bình, ấm no, hạnh phúc ià điểu kiện, là nhu cầu 
sống cùa trẻ em. Tính cộng dồng (rộng lớn), lính nhân đạo được thể hiện rất rõ và vô 
cùng sâu sắc. 

2. Nãm điều tiếp theo nói về sự thách thức, phàn ánh thực trạng, diêu kiện sóng 
của tuổi thơ trên thế giới. Vô sỏ tre em phái chịu bao nhiêu "nổi hất hạnh ", là "nạn 
nhân'' của chiến tranh và bạo lục, của nạn phán biệt chủng tộc, chế độ a-pác-thai, cùa 
sự xâm lược, chiêm dóng và thôn tính của nước ngoài. Có những cháu chịu cảnh tị 
nạn, tàn tật... bị "đối xử tàn nhản và hóc lột " (điều 4). 

Có hàng triệu trẻ em ở các nước đang phát triển, chậm phát triển sống trong đói 
nghèo, vó gia cư, dịch bệnh, mù chừ, môi trường xuống cấp. Nguyên nhân chính là do 
"tác dộng nặng nê của nợ nước ngoai", hoặc tình hình kinh tế "không có kỉìá nàng 
tảng trưởng" (điều 5). 

Điều 6 nêu lên những số liệu dáng sợ: mỗi ngày trên thế giới có 40.000 trẻ em 
chết vì suy dinh dưỡng, bệnh tật, hội chứng AĨDS, hoặc do điều kiện sếng: thiếu nước 
sạch, thiếu vệ sinh, và do tác động của vấn đề ma túy (điều 6). 

Văn bản không chí nêu lên thực trạng cua trẻ em thế giới, mà còn nói lên 
nguyên nhân. Nhưng không hề đụng chạm tới quốc gia nào. Đó là tính pháp lí thể hiện 
một cách viết sâu sắc, tế nhị. 

3. Phấn cơ hội chỉ có 2 điều. Sự liên kết cua các nước và "công ước về quyền 
của trẻ em" đã tạo ra cơ hội mới để cho quyền và phúc lợi trẻ em "dược sự tân trọng' 
ở khắp nơi trẽn thế giới, (diéu 8). 

Bầu khồng khí chính trị quốc tê được "cơi thiện" (cuộc chiến tranh lạnh được 
phá bỏ), sự hợp tác và đoàn kết quốc tế (khôi phục và phát triển kính tế, bảo vệ môi 
tmờng...), giải trừ quân bị, tảng cường phúc lợi trẻ em (điều 9). 

Những cơ hội ấy dã đuợe tận dụng trong i 5 năm qua, làm cho sự sống còn, bảc 
vệ và phát triển của trẻ em trên nhiều khu vực, nhiều quốc gia thu được nhiều thành 
tựu tốt đẹp. 

4. Phẩn nhiệm vụ có 8 điểu (10 - 17). 

- Tang cường sức khỏe và chế dộ dinh dưỡng của ưẻ em; cứu vãn sinh mệnh trẻ 
em, giảm tỉ lệ tử vọng của trẻ sơ sinh (điều 10). 

- Chăm sóc nhiều hơn đối vởi trẻ em bị tàn tật và có hoàn cảnh sống đặc bẳệl 
khó khăn. (Liên hệ: hàng chục vạn trẻ em ờ nước ta bị chất độc màu da cam tron^ 
chiến tranh,..), (điều li). 

- Tăng cường vai ưò của phụ nữ, đảm bảo quyền binh đẳng giữa nam và nữ V! 
lợi ích của tiẻ em toàn cầu; các em gái cần được đối xử bình đằng (điều 12). 

- Bảo đảm cho trẻ em được học hết bậc giáo dục cơ sở ( điều 13). 

- Bảo đảm an toàn cho phụ nữ khi mang thai và sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đìnl 
để trẻ em lớn khôn và phát triển (điều 14). 

- Cần tạo cho trẻ em một môi trường sống, một xã hội tự do để trẻ em có nơi nifcfti£ 
tựa an toàn, đuợe khuyến khích tham gia vào sinh hoạt vãn hóa xã hội (điểu 15). 

- Khồi phục lại sự tăng trưởng và phát triển kinh tế ở tất cả các nước; tìm ra giả 
pháp "nhanh chống, rộng lớn và iáu bén" cho vấn đề nợ nước ngoài (diều 16). 

- Điều 17 chí ra điều kiện để thục hiện nhữtỉg nhiệm vụ đã nêu ra cần "những ni 
lực* liên tạc ", "sự phối hợp trong hành động" của từng nước cũng như trong hợp tác 
quốc tế. 



Đọc vãn bản "Tuyên bõ tlìẻ giới về sự song còn, hão vệ và phát tri én cùa tì é 
*m" chúng la mới càm Ihấv ý nghĩa sảu xa của vấn đề nuôi dường, dạy dồ. chàm sóc 
rẻ em là một sự nghiệp vò cùng to lớn dối với mồi dân tộc, mồi quốc gia và toàn thê 
*iới. 'Trẻ em ỉà tương lai ctỉa Tô’quốc","Trẻ em hỏm nay, tltê giới ngày mai ", những 
:âu khẩu hiệu ấy trờ nên thản thiết với mọi nguời. 

Trong điểu kiện dược xã hội quan tăm săn sóc, mỗì thiếu niên nhi đổng trén 
nọi miển đất nuớc ta phải phấn dấu trở thành con ngoan, trò giỏi. 

BÀI SỐ 59 

ĐỂbải: Tóm tắt tác phẩn “Chuyện người con gái Nam xương” củaiNguyễn Dữ 


Vũ Thị Thiết quẽ ờ Nam Xương xinh dẹp, nết na. Truơng Sinh cùng làng, mến 
vì dung hạnh, xin mẹ đem trâm lạng vàng cuới về. Biết tính chồng đa nghi, nàng giữ 
ụn khuôn phép không để xẩy ra thất hòa. 

Cuộc sum vầy chưa được bao lảu thì Trương Sinh phải tòng quân đi đánh giạc 
Chiêm. Trong buổi tiẻn dưa, Vũ Nương lót chén rượu dầy đưa cho chồng và nói chí 
mong ngày chồng trỏ vé mang theo hai chữ bình yên. 

Chồng ra lính dược một tuần thì Vũ Nương sinh được dứa con trai đặt tên là 
Dản. Nửa năm dã trôi qua, bà mẹ chồng già yếu, buồn ỉo rồi dau ốm. Nàng hết lòng 
ỉăn sóc cơm cháo thuốc thang, ngọt ngào khốn khéo khuyên lơn. Bệnh mỗi ngày một 
[lặng, mẹ chồng qua dời, nàng vỡ cùng thương xót, mọi việc ma chay tế lể, nàng lo 
liệu như dối với cha mẹ dẻ mình. 

Qua năm sau giặc tan, Trương Sinh được trở lại nhà, con vừa học nói. Chàng bế 
con đi thăm mổ mẹ, dúa trẻ không chịu và quấy khóc. Nghe Sinh dỗ dành, con ngáy 
thơ nói: "Thếra ông cũng là cha tỏi ư ? Õng lại biết nói, chứ không như cha tôi trước 
kia chỉ nín thin tlúi". Nghe Sĩnh gạn hỏi, dúa bé lại nói: ' Trước đây, thường cỏ một 
người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Đan đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, nhưng 
chẳng bao giờ bế Đản cà". 

Vốn có tính ghen, nghe con nói, Trương Sinh dinh ninh là vợ hư. Chàng la um 
lên cho hả giận. Vợ khóc lốc phân trần, chàng càng mắng nhiếc đánh đuổi đi. Trước 
cảnh bình rơi tràm gảy, vo Nương tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang, ngửd mặt 
lên trời mà than, mong thần sông linh thiêng chứng giám. Nàng nguyền, nếu đoan 
trang, trinh bạch xin được ngọc MỊ Nương, làm cỏ Ngu Mĩ; nhược bằng lòng chim dạ 
cá, lùa chồng dối con thì xin làm mồi cho tôm cá. làm cơm cho diều quạ... 

Vũ Nuơng nhảy xuống sông tự tử. Chẳng bao lâu sau. một đêm vắng vẻ, ngồi 
dưới đèn khuya, bỗng đúa con chi chiếc bóng in lên vách mà nói rằng: "Cha Dàn lại 
đến kia kìa /". Lúc bấy giờ Trương Sinh mới thấu nỗi oan của vợ. 

Lại nói chuyện Phan Lang người cùng làng, làm đầu mục ở bến đò Hoàng 
Giang. Một đêm chiêm hao thấy nguời con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng 
dậy, có người phường chài đem biếu một con rùa mai xanh; Phan chợt nghĩ đến 
chuyện mộng bèn dem thả con rùa ấy. Chẳng bao lâu sau, dưới thời Khai Đại nhà Hồ, 
giặc Minh sang cũớp nước ta. Nhiều người sợ hãi chạy ưốn, thuyền bè bị đắm, chết 
đuối đẩy sông, trong dó có Phan Lang, xác dạt vào dộng Rùa ở hải dảo. Linh Phi là vợ 
vua Nam Hải chợt nhìn thấy, bèn nóĩ: ' Đáy là vị án nhân cửu sống ta thuơ .xưa". Linh 
Phi lấy khăn dấu mà lau. thuốc thẩn mà dổ. một chốc sau Phan Lang hồi sinh. 
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Linh Phi rước Phan Lang vào cung nước. mơ lĩẹc lớn ớ gác Triêu Duơng dể dãi ãĩ 
nhân. Trong bừa tiệc có nhiều mĩ nhân, áo quần thuớt iha. lóc htíí xé, trong dó có mộ 
người chi điếm qua son phấn rát giống Vũ Nương. Tiệc xong, người dàn hà ây tiến gặj 
Phan r xing. Vũ Nương nối lại tình canh mình được các nàng tĩén trong cung nước thuơng 
tình m.à cihi sống. Nghe Phan nhắc lại cò hương. mổ ma tién nhãn.... Vũ Nương khóc... 

ỉ lôm sau. lãnh Rn lấy một cái lúi hàng lụa lía. dưng 10 hạt minh châu, sai sứ Xíd 
Hỗn d ưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương cũng giri Ilian chiếc htxi vàng dua vé cho Tnrơnị 
Sinh và dặn lập dàn giai oan. dòl cày đèn thân trên ben I loãng Cìíang thì nàng sẽ trỡ ve. 

Nhận dược chiếc hoa x àng. Trương Sinh thot lẽn: "Dàx (/tui lù vật dùng nu/ vợ tô 
mung lúc rư di..."- Sinh làm dàn tràng, dót cày dèn than ha ngay dém trên bẽn Hoàng 
Giang. Vũ Nương dã hiện ve. ngòi trên một chĩcc kiệu hoa. theo sau có 50 chiếc xe cờ tán 
vồng lọng rực rỡ đáy sông. "Đa tạ tình chùng, thiếp chang trờ về nhân giun dược nữa.. " 
tiếng Vũ Nương vọng váo, bóng nàng loang loáng mờ dẩn rỏi hiên mất. 

BÀI SÔ 60 

Để bài: cảm nhặn của em về tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương ” 
của Nguyễn Dữ _ 

Nguyền Dữ là nhà văn lỗi lạc của dất nước ta trong thê ký 16, vốn là học tre 
giỏi của Trạng Trình - Nguyễn Binh Khiêm. Ngoài thơ. õng còn de lại tặp văn xuô 
viết bảng chừ Hán, gồm có 20 truyện ghi chép những mâu chuyện hoang đường lưt 
truyền trong dân gian: cuối mỗi truyện thường có lời bình của tác giã. Đàng saú mỗ 
câu chuyện thần kỳ, “ Truyền kì mụn lục” chứa dụng nộĩ dung phê phán những hiệt 
thực xâ hội dương thời dược nhìn dưới con mát nhãn dạo của tác giá. 

‘Chuyện người con gái Num Xiunig " trích trong ‘Truyền kì mạn lục” ghi lại cuội 
dời thảm thương cùa Vủ Nương, quẽ ờ Nam Xương thuộc tinh Nam Hà ngày nay. 

1. Vu Nương là một người dàn hà nhan sắc và đúc hạnh “có tư dung tốt dẹp' 
tính tình “ilưtỳ mi nết na ”. Trương Sinh xin mẹ trâm lạng vàng cưới nàng về, sum họị 
gia thất. Thời buổi chiến tranh loạn lạc. chổng phái đĩ lính đánh giặc Chièm, Vi 
Nương ở nhà lo bổ gia thất. Phụng dưỡng mẹ già, nuôi dạy con trẻ, dạo dậu con 
nghĩa vợ chồng, tình mẹ con. nàng giữ trọn vẹn, chu tất. Khi mẹ chồng già yếu qui 
đời, một mình nàng lo việc lang ma. phận dâu con gíữ tròn dạo hiếu. Có thể nói Vi 
Nương là một người dàn hà có phẩm chất tốt dẹp, dáng dược trân trọng ngợi ca. Ướt 
mơ của nàng rất bình dị. Tiền chồng ra trận, nàng khống he mơ tường “deo ấn photi} 
Itáu ”, chi mong ngày doàn tụ, chồng trở vé “dược liơi chữ hình yên 

2. Cũng như sò dông người phụ nữ ngày xưa. cuộc dời của Vũ Nương là nhữnj 
trang buồn đầy nước mát. Nãin tháng trôi qua. giặc tan. Trương Sinh trở về, con thí 
vừa học nói. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ mím cười với dõi vợ chổng trẻ. Nhưng rổ 
chuyện “cúi bâng " từ miệng đứa con thơ dã làm cho Trương Sinh ngờ vực, “đinh nhu 
lả vợ hư, mối nghi ngờ ngày càng sâu , không có gỉ gở ra dược Vốn tính hay ghen, lạ 
gia trưởng, vũ phu, ít được học hành, Tniơng Sinh đã dối xử với vợ hết sức tàn nhẫn 
Giấu biệt lời con nói, Trương Sinh dà “mắng nhiếc nàng và dánh đuổi đi". Vợ phâi 
trần, không tin; hàng xóm khuyên can cũng chảng ãn thua gì cả! Chính vì chồng V 
con - những người thân yèu nhất của Vũ Nương dã xô đấy nàng đến bên bờ vực thảm 
Thời chiến tranh loạn lạc, nàng dã trài qua những năm tháng cô dơn, giờ đáy dứnj 
trước nồi oan, nàng chi biết nuốt nước mát vào lòng...Vũ Nương chi có một con đườn; 
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Ể bảo toàn danh tiết: nhảy xuống sông Hoàng Giang tự từ để làm sáng ngời ‘ngọc Mị 
lương ", toả hương “cỏ Ngu Mĩ”. 

Vũ Nương tuy không phải ‘7 ùm mồi cho tôm cá ", được các nàng tiên trong thủy 
ung của linh Phi cứu thoát. Thế nhưng, hạnh phúc cùa nàng ở trần thế bị tan vỡ, " trâm 
ãy hình rơi ”. Nàng tuy đuợc hầu hạ Linh Phi, nhung quyền làm mẹ, làm vợ cùa nàng 
ĩnh viễn không còn nữa. Đó là nỗi đau đớn nhất của một người phụ nữ. Gần ngàn năm đã 
ôi qua, miếu vợ chàng Truơng vẫn còn đó, dem ngày “nglìi ngút đầu ghéỉtỉt toả kỉìối 
ương” (Lê Thánh Tông), nhung lời nguyên về cái chốt của vo Nương vẫn còn để lại 
hiều ám ảnh, nỗi xót thương trong lòng người. Nguyễn Dừ đã ghi lại câu chuyện cảm 
ông thương tâm này với tất cả tấm lòng nhân đạọ. Cái chét dau thương của Vũ Nuơng 
òn có giá trị tố cáo hiện thục sâu sắc. Nó lên án chiến tranh phong kiến đã làm cho lúa 
ôi phải iy biệt, nguời vợ trẻ sống vất vả, cô đơn; lên án lể giáo phong kiến khắt khe với tộ 
ia trưởng độc đoán, gây nên bi kịch gia dinh, làm tan vỡ hạnh phúc. Vì lẽ đó mà 
Chuyện người con gái Nam Xương " có giá tri nhản bản sáu sắc. 

3. Phần hai của truyện đầy ắp những tình tiết hoang dường: Phan Lang nầm 
lộng rồi có người đem biếu con rùa xanh; Phan L^ng chạy giặc, bị chét đuối, được 
.inh Phi cứu sống đặng trả ơn; Phan Lang gặp người làng là Vũ Nương trong bữa tiệc 
ơi cung Thuỷ tinh; Vũ Nương gửi dôi hoa vàng về cho chồng. Trương Sinh lập đàn 
ràng trên bến Hoàng Giang, đợi gặp vợ, nhưng chi thấy bóng vo Nương với năm 
iươi chiếc xe cờ tán, võng lọng rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lóc hiện, v.v... 

Chi tiết Trương Sinh gọi vợ, Tồi chỉ nghe tiếng nói ở giữa sông vọng vào: ' Da tạ 
ta/i chàng, thiếp cììẳng thể trở về nhân gian được nữa " - dó là một chi tiết, một câu nói 
ô cùng xót xa, đau đớn. Hạnh phúc bị tan vỡ khó mà hàn gắn được vì hai cõi âm - duơng 
i một khoảng trống vắng mênh mông, mù mịt Trương Sinh ân hận vì mình nông nổi, vũ 
hu mà vợ chết oan, bé Đản mãi mải mồ cỏi mẹ... Qua dó, ta thấy đằng sau cái vỏ hoang 
uờng, câu chuyện về cái chết cùa vo Nương thắm dầm tình cảm nhân dạo. 

Nguyễn Dữ là một trong nhũng cày bút mơ dầu nền vãn xuôi dân tộc việt bằng 
hữ Hán. Ong dã đi tiếp con dường của thầy mình: treo ấn từ quan, lui vẻ quê nhà 
' đóng của, viết sách " Ông là nhà vãn giàu tình thương yẽu con người, trân trọng nền 
ăn hoá dân tộc. 

* Truyền kì mạn lục” là kiệt tác của nền vàn học cổ Việt Nam, xứng đáng là 
■ thiên cổ kỳ bút”. Người dọc mãi mãi thương cảm Vũ Nương, thương cảm những 
tguời phụ nữ tài hoa bạc mệnh. “ Chuyện người con gái Nam Xương ” tổ cáo hiện thực 
ã hội phong kiến Việt Nam trong thế kỷ 16, nêu bật thân phận và nỗi đau bát hạnh 
ủa nguời phụ nữ trong bi kịch gia đình. 

Gần 500 năm sau, “ Chuyện người con gái Nam Xương " mà nối xót thương đối 
ới sổ phân bi thảm người vợ, người mẹ như dược nhân lên nhiều lần khi ta dọc bài 
bơ “Miếu vợ chàng Trương " của vua Lê Thánh Tông: 

“Nghi ngút đáu ghêtUi toa khói hương, 

Miếu ai như miếu vợ chàng Trương. 

Bóng đèn dáu nhẩn đừng nghe trẻ, 

Cung nước chi cho lụy đến nàng. 

Chứng quá đã đôi vầng nhật nguyệt 
Giải oan chẳng lọ mấy đàn tràng 
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy 
Khá Ỉráclỉ chàng Trương kỉtéo phũ phàng ". 

a 



BÀI Số 61 

GkX th iêu một vài nét vế Nguyễn Dữ v à tác phẩm “Tru yền kì mẹn l ục ". 

ì.Tác già và lác phẩm 

Nguyễn Dữ là nhà vãn, nhà thơ sống trong thế ki XVI. không rõ năm sinh năm 
mái. Ông Kà con cả tiến sĩ Nguyền Đình Phiêu ở Thanh Miện, Hải Dương. 

Sau khi dỏ Huơng cóng (Cử nhân), ra làm quan được độ một năm, ông xin về 
quẽ, phụng duỡng mẹ già, đóng cửa đọc sách, viết văn làm thơ. Ong còn để lại một số 
ít thơ và cuốn "Truyền kì mạn lục", tất cả đểu viết bằng chữ Hán. 

2. Bố Ciic 

Bô cục có thẻ chĩa làm 3 phan: 

a. Phản thử nhất: (từ dầu cho đến " nhưng việc trót dã qua rồi !’ 4 ): giới thiệu về 
nhan sắc và nhũng phẩm chất tốt đẹp cùa Vũ Nương trong những năm tháng chàng 
Sinh ra trặn (tiễn chồng, nhớ chổng, nuôi con, phụng dưỡng mẹ chồng). Chàng Sinh 
ưở vé chi vì chuyện Chiếc bóng mằ đánh đuổi vợ đi. Vũ Nương phải tự tử. Chẳng bao 
lâu sau. chàng Smh tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ. 

b. Phần thử hai: (từ " cùng làng với nàng’ đến "đốt cây đèn thán chiếu xuống 
nước tôi sẽ trở ve*)-- Phan Lang và Vũ Nương gặp nhau trong bữa tiệc tại gác Triêu 
Duơng của Linh Phi - vợ vua biển Nam Hải. Vù Nương đã nhờ Phan Lang đem về chc 
chàng Truông mội chiếc hoa vàng với lời dặn xin lặp dàn tràng giải oan... 

c. Phần thứ ba (phần còn lại): Trương Sinh nhận chiếc hoa vàng của vợ... rồi lặp 
dàn trang 3 ngày dẽíĩi ở bến Hoàng Giang. 

3. Chi đe 

“ Chuyện người con gái Nam Xương ” nói lên sự xót thương đối với người phụ nfi 
tài sắc, đúc hạnh mà chếi oan trong bi kịch gia đình, giữa thời chiến Ưanh loạn lạc. 

BÀI SỐ 62 

ĐẾ bài: Phân tích nhản vật Vú Nương ừong tấc phẩm “Chuyện người con gái 
Nam xương” của Nguyễn Dữ và nói lèn cảm nghĩ cua em. ___ 

" Chuyện người con gái Nam Xiíơìig" lút trong tác phẩm 'Truyền kì mạn ỉ ục" 
áng vin xuôi viết bằng chữ Hán của Nguyễn Dữ trong thế ki 16, một kiệt tác vàr 
chuông cổ đuọc ca ngợi là "thiền cổ kì bút". 

Truyện kể lại một câu chuyện truyền kì có nhiều yếu tố hoang đường lưu truyềr 
trong dân gian vẻ bi kịch gia đình ở Nam Xương có dòng sông Hoàng Giang vào cuố 
thế kí 14,dẩuthếkỉ 15, một thời loạn lạc, đầy biến động7 

Nhân vặt Vù Nuong là người con gái bạc mệnh đáng thương đó có bao phẩm chấ 
tốt dẹp ũẽu biểu cho đúc hạnh của người phụ nữ nong xã hội phong kiến ngày xưa. 

1. Tên của nàng là Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương, thuộc phủ Lí Nhân, tin! 
Hà Nam ngày nay. Xuất thân trong một gia đình "kẻ khó", nhưng Vũ Nương vừa cc 
nhan sắc vừa có đúc hạnh: "tinh đã thày mị, nết na, lại thêm có tư dung tốt đẹp". Nànị 
là một cô gáĩ danh giá nên Trương Sinh, con nhà hào phú " mến vì dung hạnh" dã xir 
vói mẹ dem trăm lạng vàng cưới vẻ. Trong đạo vợ chồng, Vũ Nương là một người pht 
nữ thông minh, dôn hậu, biết chồng có tính "đa nghi", nàng đã "giữ gìn khuôn phép 
khởng dể xảy ra cảnh vợ chồng phải "thất hòa". 
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Sống giữa thời loạn lạc, Trương Sinh phải tòng quân di chinh chiến ờ biẻn ài xa 
Kỏi. Buổi tiễn chồng ra trân, Vũ Nương đã rót chén rượu đầy chúc chổng "dược hai 
"hừ hình ỵên"; nàng chẳng mong được đeo ấn phong hầu mặc áo gấm tiờ vé quê cũ... 
Ước mong của nàng thật bình dị, vì nàng dã coi trọiìg hạnh phúc gìa đình hơn mọi 
:ông danh phù phiếm ở đời. Những năm tháng xa cách, vo Nương thương nhớ chồng 
khôn xiết kể: "... moi khi thấy bướm lượn dầy vườn, máy che kín núi, tlìì nổi buồn góc 
bể chân trời không thể nào ngân dược". 

Tâm trạng nhớ thương đau buồn ấy của Vũ Nương cũng là tâm trạng chung của 
những người chinh phụ trong mọi thời loạn lạc xưa nay: 

... "Nhớ chủ tì g dằng dẳng dường lèn hằng trời 
Trời thâm thẳm xa vời khôn thâu 
Nỗi nhớ chùng đau dâu nào xong ..." 

{Chinh phụ ngâm) 

Thể hiện tâm trạng ấy, Nguyền Dữ vừa cảm thông với nồi đau khổ của vo 
Nương, vừa ca ngợi tấm lòng thủy chung thương nhớ dợi chờ chổng cùa nàng. 

Vũ Nương là một phụ nữ đàm dang, giàu tình thương. Chồng ra trận mới được 
một tuần thì nàng sinh ra một dứa con trai dặt tên là Đán. Mẹ chổng già yếu. ỏm dau. 
nàng " hết sức thuốc thang ", "ngụt ngào khôn khéo khuyên lơn ". Vừa phụng dường mẹ 
già. vừa chăm sóc nuôi dạy con thơ. Lúc mẹ chóng qua đời, nàng dà " hết lời thương 
xót", việc ma chay tế lẻ được lo liệu, tổ chức rất chu dáo "như doi với cha mẹ de 
mình”. Qua đó, ta thấy trong Vũ Nương cùng xuất hiện 3 con người tốt đẹp: nàng dâu 
hiếu thào, người vợ dâm dang thủy chung, người mẹ hiền dân hậu. Đó là hình anh 
người phụ nữ lí tưởng trong xã hội phong kiến ngày xưa. 

2. Qua năm sau, "việc quân kết thúc", Trương Sinh từ miền xa chinh chiến trờ 
về. Thế nhưng, Vũ Nương không được hưởng hạnh phúc trong cảnh vợ chổng sum 
họp. Chi vì chuyện chiếc bóng qua miệng đứa con thơ mới tạp nói, mà Trương Sinh 
"dinh ninh là vợ hlí", đã "mắng nhiếc" và "đánh duổi di", vỏn là một kẻ vò học lại hổ 
đồ vũ phu, Trương Sinh dã bỏ ngoài tai mọi lời "bảy to" của vợ, mọi sự "hiện bạch" 
của họ hàng làng xóm. Vũ Nương đà bị chồng dấy vào bi kịch, bị vu oan là người vợ 
"mất nết hư thản". Vũ Nương phải nhảy xuống sông Hoàng Giang tự tử để tỏ rỏ là 
người phụ nữ "đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng", mãi mãi soi tỏ với dời "vào 
nước xin làm ngọc Mị Nương , xuống đất xin lủ có Ngu Mĩ". Bi kịch Vũ Nương là bi 
kịch gia đình tờ chuyện chồng con, nhưng nguyên nhân sàu xa là do chiến tranh loạn 
lạc dã gây nện. Chi một thời gian ngắn, sau khi Vũ Nương tự lừ, một dêm khuya dưới 
ngọn đèn, chợt đứa con nói ràng: "Cha Dàn lại đến kia kìa ĩ". Lúc bấy giờ Trương 
Sinh "mới tỉnh ngộ thấu noi oan của vợ, nhưng việc trót dã qua rỗi !". Người dọc xưa 
nay cũng chi biết thà dài, cùng Nguyền Dữ xót thương cho người con gái Nam Xương 
và bao phụ nữ bạc mệnh khác trong cỏi đời. Vũ Nương tự tử, nàng cũng chăng cần 
chồng con "rày xin chén nước cho người thúc oan" (Truyện Kiều). 

3. Phần cuối truyện đậm dặc tính chất hoang đường. Nào là Phan Lang nàm 
mộng thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Phan Lang được biếu một 
con rùa mai xanh nhưng không giết thịt mà dem thả con rùa xuống sông. Nào là Phan 
Lang bị chết đuối, xác giạt vào động rùa ở hải dào. Linh Phi vợ vua biển Nam Hải lấy 
khăn dấu mà lau, thuốc thần mà đổ, Phan Lang sống lại. Linh Phi mở tiệc ở gác Triêu 
Dương để thết dãi Phan I^mg, ân nhân cứu sống mình ngày xưa. Tình tiết Phan Lang 
gặp Vũ Nương tại bữa tiệc của Linh Phi, Vũ Nương khóc khi nghe Phan Lang nhắc lại 
nhà cửa, phần mộ cùa tiền nhân. Tinh tiết Vũ Nương gửi Phan Lang chiếc hoa tai vàng 
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vé và dặn chồng lặp dàn trảng ờ ben Hoàng Giang, ỉ lình anh Vũ Nương ngồi kiệu hoa. 
phía sau có nãm mươi chiếc xe cỡ tán võng lọng rực rỡ dầy sông, lúc ấn, lúc hiện... là 
những chi iiết hoang đường, nhưng đả ỉõ dậm nồi đau của người phụ nữ "bạc mệnh... 
duyên phận hẩm hiu' . và có gĩá tri lố cáo lè giáo phong kiên vó nhân đạo. Câu nói của 
ma Vũ Nương giữa dòng song vọng vào: Da ta tình chàng, thiếp chẳng thể trở về 
nlìản gian dược nữa” đã làm cho giá trị nhân dạo của truyện thêm phần bi thiết. Nỗi 
oan tình của Vũ Nương đã được minh oan và giải tỏa, nhưng âm - dương đã dôi đường 
cách trở, nàng chảng thé tnờ lại dương gian, chảng bao giờ còn được làm vợ, làm mẹ 
nữa. Bé Đản mãi mãi là đứa con mổ côi mẹ. 

Tóm lại, Vũ Nương là một người con gái dung hạnh mà bạc mệnh. Nguyền Dừ 
đã kể lại cuộc đời oan kho cua nàng với bao tình xót thương sâu sắc. Tuy mang yếu tố 
hoang dường, nhưng áng ván ” Chuyện người con gá ỉ Nam Xương” giàu giá trị nhân 
đạo. Nhãn vặt Vũ Nương là mọt điến hình cho bi kịch của người phụ nữ trong gia đình 
và xã hội. Người đọc càng ihém xúc dộng khi nhớ ỉai vần thơ của vua Lê Thánh Tông 
trong bài "Lại bài viếng l 'ũ Thị”: 

... Chứng quả dã đói vầng nhật nguyệt, 

Gưu oan chẳng lọ mấy dàn tràng...” 

BÀI SỐ 63 

ĐỂ bài: Phân tích iácpham “Chuyện người con gái Nam xương” trong "Truyền 
ki mạn tục”của Nguyễn Dơ. _ 

Nguyễn Dữ , một học trò giỏi của Nguyền Bính Khiêm. Thành tài, đỗ đạt, ông 
ra làm quan. Một nám sau, vì chán cảnh triều đình thối nát, ông đã lấy cớ phải nuôi 
mẹ già mà xin từ quan. Trong nhũng ngày sống "cảnh diển viên vui tuế nguyệt", ông 
viết “Truyền kỳ mạn lục", móĩ tác phẩm vãn xuôi đầu tiên của văn học cổ Việt Nam 
gồm những truyện có nhồng chí tiết li kì, phần lớn ca ngợi phẩm chất cao đẹp cùa 
người phụ nữ Việt Nam phải sống trong khuỏn mâu "tam tỏng, tứ đức' của đáo đúc 
phong kiến, mà “ Chuyện người con gái Nam Xương " là một. 

Truyện kể lại Vũ Thị TTiiCi váng lời cha mẹ làm vợ Trương Sinh, một người 
kém học, đất nước gặp cảnh dao bính nên Trương Sinh phải ra trận. Một tuần sau. Vù 
Nương sinh con đầu lòng. Một minh chị chẫm lo mẹ chồng, lo tang ma khi mẹ chồng 
chết, nuôi dạy con và lo cóng việc đổng áng. Ciiặc tan, Trương Sinh về, nghe lời con 
mà nghi ngờ lòng chung thuỷ của vợ/Vù Nương không minh oan được nên đành trám 
minh. Nàng được hoàng hậu ờ dỏng Rùa giúp dỡ. Sau dó, nàng gặp Phan Lang, người 
hàng xóm đã cứu hoàng hậu ờ động Rùa. Phan Lang về kế lại cho Trương Sinh nghe. 
Trương Sinh hốì cải lập dàn cẩu xin theo lời của nàng. Nàng hiện lén gặp chồng con 
nhưng lại quay vể sống ờ dộng Rùa vì hai người ờ hai thế giới khác biệt. 

Cũng như truyện cổ, nhũng pho truyện cùa Trung Hoa có ảnh hưởng nhiều đến 
nhà Nho đương thời (thế kỉ XVI). “Thiểu phụ Nam Xương " cũ có hai tuyến nhản vặt, 
có những hoàn cảnh điển hlnh, có người giàu kè nghèo ở trong xã hội đang thời loạn 
lạc, nhiễu nhương. Nhung dư sống trong hoàn cảnh nào thì người tốt vẫn không hề 
thay đổi bản chất của minh, mà Vũ Thị Thiết là nhân vật tiêu biểu. Vũ Nương nhà 
nghèo nhưng “tư dung tốt dẹp ", “ thu ỳ mị, nết na". Thời phong kiến, con gái “tại gia 
tỏng phụ" để có “công, dung, ngôn, hạnh": Vũ Nương được như thế chứng tỏ nàng có 
sẵc đẹp (dung) trời cho nhung “thuỳ mị, nết na" thì ắt là do sự giáo dục cùa gia (Tinh. 



Nàiỉ ' nghèo nhưng không mất nệ nếp gia phong. Trái lại “Trương Sình tuy con ni 
hào pễiú nhưng không có học Một loạt các nhân vật tốt xuất thân từ những hoi 
cảnh sốog khác nhau như mẹ chồng, người láng giềng Phan Lang, hoàng hậu độ! 
Rùa Linh Phi ... đù chứng tỏ giàu nghèo tuy có ảnh hưởng đến hình thức sống nhưi 
khó thay đổi được bản chất của họ. 

'“Nam Xương từ nữ truyện ' không chí giới thiệu những nhân vật tốt, xấu ấy n 
còn thông qua họ, Nguyễn Dữ muốn đề cao sự chung thuỷ và lòng bao dung lu( 
đuợc nhân vặt này thể hiện ưong từng lời nói đến từng sự việc. Vâng lời cha mẹ ch 
lấy Trương Sinh làm chồng, nàng đã trước sau như muốn làm người con hiếu thả 
Không chi hiếu thảo với cha mẹ ruột, Vũ Nương còn hiếu thảo với mẹ chồng. Nài 
một nủnh đã lo toan đờ đần mẹ chồng lúc ốm đau, rồi mẹ chồng chết lại lo chôn ci 
Người phụ nữ có con mọn như nàng ỉĩià vẫn chu toàn những công việc nặng nhọc i 
thay chổng mà không tiếng kêu than thì quả thật là hiếm có. Mẹ chết, một mình ở ví 
nuôi con chờ ngày chồng trở về thì bảo nàng không chung thuỷ sao cho được?! Chồi 
với vợ như bóng với hình, nàng dã mượn chiếc bóng của mình để an ủi con, muốn đi 
con nhỏ dại luôn nghĩ rằng mình cũng là đứa trẻ có cha. Khi bị Trương Sinh nghi ng 
nàng dã bao lần hỏi rõ dù bị dằn vặt, chửi mắng, đánh đập. Nàng đã từng tâm sự V 
chổng: “ Thiếp vốn con nhà khó, được nương tựư nhà giàu ... Đâu cỏ hư thân như I 
chàng nór. Khi nhận thấy khồng thể nào xoá tan dược mối nghi ngờ nhục nhã, 1 
thấp phẩm giá một cách oan khốc, nàng đã quyết định tự trầm minh, mượn dòng nư< 
trong rủa sạch những oan khiên. Xét cho cùng, kiên quyết bảo toàn danh dự của c< 
người cũng là lòng chung thuỷ sắt son! Lại nữa, khi gặp được Phan Lang, người hài 
xóm tốt bụng ờ dộng Rùa, Vũ Nương vẫn không quên chồng khi nàng tâm sự CÙI 
Phan Lang và nhờ Phan Lang về nói lại với Trương Sinh yêu cầu cùa nàng, điều ( 
vừa thể hiện sự chung thuỷ, vừa tỏ ra bao dung đối với Trượng Sinh. 

» Cả đến Phan Lang, hoàng hậu Linh Phi cũng dều là những người có lòng bi 
dung, chung thuỷ. Chi riêng có Trương Sinh là có lòng ích ki, hẹp hòi, tối dạ vì thi 
nhỏ khỡng lo chuyên sách đèn. Chi cần nghĩ đến cỏng lao của vợ lúc chàng đang 
ngoài mặt trận, chi cán sống gần gũi với láng giềng, chỉ cần có niềm tin vào lòi 
chung thuỷ của vợ thì nghi vấn xuất phát từ lời nói của con thơ “ Trước đáy, thường < 
một người đàn ông , đém nào cũng ...” đã dược giãi bày để rồi vợ chồng lại sống troi 
cảnh đẩm ấm, thương yêu. 

Một nội dung khác thật rõ ràng trong chuyện là ân oán phân minh. Vũ Nương 
nguời phụ nữ, có lẽ mang đặc tính ấy trong cuộc sống. Vì lẽ đó, khi nàng không còn < 
lõẽn nhản chờ đợi chồng biểu lộ ấy thì nàng tự biểu lộ. Cái chết của nàng hàm chứa 
nghĩa ấy, làm cho Trương Sinh phải nhận ra ân tình nàng đã mang đến cho chàng và n 
oan khiên mà nàng phải chịu. Trường hợp giữa hoàng hậu Linh Phi và Phan Lang CŨI 
vậy. Hoàng hậu đã đuợc Phan Lang cứu nên khi Phan Lang gạp nạn khi lèn thuyền ra bi< 
tránh sự truy đuổi cua quân giặc thì đã đuơc Linh Phi hết lòng cứu chữa, lại thết tiệc đi 
tặng rhẽm ngọc ngà ... trước khi tiễn chân chàng trở về làng quê. 

Như thế, ngay truyện ngắn thuộc văn viết, dù là chữ Hán trong buổi sơ kh 
cũng đang mang hoàn cảnh điển hình, con người điển hình của đời thường vào l 
phẩm; cũng có đầy đủ người giàu, kẻ nghèo, hi - nộ - ái - ố với kết thúc có hậu ở n 

dung là ờ hiền gặp lành. 

Truyện có rất nhiều chi tiết nhưng được'liên kết bởi quan hệ nhân quả nên < 
kết cấu khá chặt chẽ. Mở đầu truyện, Nguyền Dữ đã khéo léo giới thiệu Vũ Thị Thi 



và Trương Sinh, hai nhàn vật chính có hoàn cành, tính cách trái ngược nhau để làm cơ 
sở cho việc khai thác nhân vật sau này. Tính tinh, hoàn cảnh sống trái ngược nhau 
nhưng ỉại nên vợ nên chồng chi vì váng lòi cha me. Quan hệ nhân quả thể hiện từ đầu. 
Từ đó, chuôi quan hệ nhân quả cua hai nhân vật điền ra một cách tự nhiên, hợp lý. Vì 
nước có loạn binh đao nên chàng mới ra trận. Vì chàng vào nơi gió cát nên nàng phải 
nặng gánh giang san nhà chổng. Vì con thơ hỏi đến cha nên mẹ đã mượn cái bóng của 
mình thay thế cho con dỡ hổ thẹn với bạn bè. Vì nghe lời con trẻ nên Trương Sinh mới 
nghi ngờ vợ ... Chuỗi nguyên nhân và kết qua dầy kịch tính ấy đã dẫn đến dỉnh điểm 
là Vũ Nương quyết định trầm mình. Nếu chuyện kết thúc ở đây thì quả ỉà bi đát, 
không có hậu. Có lẽ vì thế mà những chi tiết thần kỳ được thêm vào. Ấy là Phan Lang 
nằm mơ thấy con rùa xanh kêu cứu. Rồi Phan Lang nhớ lại và thả rùa để rồi sau đó là 
được rùa cứu mạng trả ân và gặp Vũ Nương ở dộng Rùa. Những chi tiết thần kỳ ấy c 
vào ihời buổi mà vua quan, thần dân đểu tin vào sự hiện hữu của Trời, Thần, Quỷ, 
Ma... giống như trong những truyện cổ thì cũng là diều không mấy ngạc nhiên. Cc 
những chi tiết đó, Vũ Nương mới gặp dược chồng để giải mối oan khiên, nhục nhã 
nhất của đời làm vợ. Và dù ra dời sau “Hịch tướng s~r cùa Trần Quốc Tuấn ba thế kỷ, 
“Ham Xương từ nữ truyện" vẫn còn những càu văn biền ngẫu cổ xưa. 

Dù có những hạn chế ấy nhưng truyện “Người con gái Nam Xương” không 
t những cớ giá trị đạo lý, lịch sử (phản ánh sự rối ren của xà hội phong kiến) mà còn cc 
giá trị nghệ thuật xây dựng truyện. 

Cho tới nay, “ Người con gái Nam Xương" vẫn còn lôi cuốn người đọc. Giữa xâ 
hội nam nữ bình quyền thì nó là cột mốc để so sánh vai trò của người phụ nữ trong 
văn học xưa và nay. Giữa xã hội suy dồi về đạo đức, nhất là với nữ giới thì nội dung 
ưuyện là một bài học dạo đức truyền thống tốt. 

Nguyễn Hữu Quang 

BÀI SỐ 64 

ị Đề bài: Giới thiệu m ột vài nét vẽ Phạm Đình Hovàlác phẩm “Vũ trung tuỳbút”. 

Phạm Đình Hổ (1768 - 1839) tự là Tùng Niên, hiệu là Đan Sơn, quê ở làng Đar 
Loan, phủ Thượng Hồng, nay thuộc tính Hải Dương. Ổng xuất thân trong một gia đình 
quan lại cuối thời Lê - Trịnh. 

Ông sinh ra và lởn lên tại Kinh thành Thẳng ixmg, rất hào hoa và nuôi mộng 
văn chương từ thời thơ ấu. Khi bà bảo mẩu hỏi về chí hướng mai sau, ông đã nói: 
“Lùm trai thì phải lặp thân hành đạo, dó ỉ ù phận sự, không phải nói chi nữa. Nếu sai 
này trưởììg thành mà được lấy thơ văn nổi tiếng ỏ d(fi cho người ta biết là con chát 
nhà ấy, nhà nọ, chí tôi chì muốn như thế mà thôi (Tự thuật) 

Từ 11-20 tuổi, ông liên tiếp gánh chịu 4 cái tang (cha, 2 anh, mẹ), cảnh gia dìnt 
ngày thêm sa sút, khó khản, may được bạn bè an ủi giúp đỡ. Tuy chi đỗ sinh đồ 
nhưng ông rất tài giỏi. Nãm 1821, vua Minh Mẹnh mời ông ra làm quan, chi trong 
một thời gian ngắn dược thăng đến chức Tế tửu Quốc tử giám (Giám đốc Trường 
Quốc tử giám). 

Ông để lại nhiều văn thơ viết bằng chữ Hán có giá trị lịch sử, xã hội và văn học 
Tiêu biểu nhất là hai tác phẩm: “Vũ trung tùy bút" và “ Tang thương ngầu lục” (cuốr 

sau viết chung với Nguyền Án). Phạm Đình Hổ là một cây bút văn xuôi chữ Hán thờ 
trung đại có tác phẩm dược giảng dạy trong trường phổ thông. 





BÀI SÓ 65 

Đề bài: Phat biểu cảm nghĩ của em ve tác phẩm 'í Chuyện cũ trong phù chúa 
Trịnh” qua tác phẩm "Vũ trung tuỳ bút” của Phạm Đình Hổ. ___ 

Nhắc tới Phạm Đình Hổ (1768-1839), người đời nhớ tới tác phẩm "V /7 trung tùy 
bút" của ông. Một bút pháp nghẹ thuật tinh tế, tài hoa, một phong thái thư nhàn tao nhà, 
ông tiêu biểu cho cốt cách kẻ sĩ Bắc Hà cuối thời Lê-Trịnh và thời kì đầu nhà Nguyễn. 

"Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh" là một trang tùy bút đặc sắc, rút trong "177 
trung tùy bút" của Phạm Đình Hổ. 

Tùy hứng mà viết, tùy bút mà viết, cảm hứng dào dạt, dâng trào. Cành ãn chơi 
xa hoa của Chúa Trịnh Sâm, cảnh hán hàng của bọn nội thần nội thị, cảnh táu nhạc 
của bọn nhạc công cung đình tại chùa Trấn Quốc nơi Hồ Tây giữa thế ki XVIII, sự 
nhũng nhiều của bọn hoạn quan khắp chốn dân gian... dã dược tác giả "\ 77 trung tùy 
bút" chấm phá qua một vài nét, thế mà ta chi dọc qua một lần là có thế nhớ mãi. 

"Chuyện cù..." đã xảy ra vào hai nãm Giáp Ngọ - Ất Mùi (1774- i 775), dó ỉà lúc 
Đàng Ngoài "vô sự\ là những năm tháng hoàng kim của ITiịnh Vương (Trịnh Sâm); 
khi mà người ngọc Đặng Thị Huệ được Chúa sủng ái trở thành nguyên phi. Trịnh Sâm 
sống trong xa hoa: "tlĩích di chơi ngắm cảnh dẹp, thường ngự à các li cung trên Tây 
Hổ, núi Tử Tràm, nút Dũng Thúy. Chúa ra chơi cung Thụy Liên trên hờ Tây Hố mồi 
tháng ba bốn lần". Cảnh đón tiếp với các thứ nghi lẽ thật tưng bừng dộc dáo. cỏ "binh 
lính dàn hầu vòng quanh bốn mật hồ". Có tố chức hội chợ, do quan nội thần cái trang 
"đẩu bịt khăn, mặc áo dàn bà, bày hách hóa chung quanh hổ để bán". Thuyên ngự di 
tới đâu thì các quan hỗ tụng đại thần tùy ý ghé vào bờ mua bán các thứ... Gác. chuông 
chùa Trấn Quốc trở thành nơi hòa nhạc của bọn nhạc công cung đình. Đình đài, cung 
điện được xây dựng "liên tục" nhàm thỏa mãn cuộc sống ăn chơi của vua chúa và bọn 
quan lại thời Lê - Trịnh. Bao nhiêu tiền của, vàng bạc, châu bấu, nước mát mổ hổi của 
nhân dân bị bòn vét đến kiệt cùng. Phạm Đình Hổ dã được mắt thấy tai nghe những 
"chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh" nên cách kể, cách tả của ông rất sông. 

Để được sống trong xa hoa, hưởng lạc dế vương, từ chúa đến quan đều trở thành 
bọn cướp ngày ra sức hoành hành, trấn lột khắp chốn cùng quê. Chúa thì "sức thu ĩàỳ" 
trân cầm dị thú, cổ mộc, quái thạch .và châu hoa cây cảnh ở chốn dân gian "không 
thiếu một thử gì". Có những cây cảnh "cành lá rườm rà... như cây cô thụ mọc trên dấu 
non hốc đá, rễ dài đến vài trượng" phải dùng dến một cợ binh mới khiông nối, từ bên 
Bắc chở qua sông đem về. Trong phủ chúa "điểm xuyết" bao núi non bộ trông lạ mắt 
như "bển bể đẩu non". Vượn ngự uyển, trong những đêm thanh cảnh vắng, tiếng chim 
kêu vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc nửa đêm "ổn ào như trận mưa sa, gió táp, vở tổ 
tan dàn". Nếu như trong "Thượng kinh kí sự' Lê Hữu Trác ngạc nhiên viết: 

"Hoa cung thoảng ngạt tì gào dưa tới, 

Vườn ngự nghe vẹt nói dồi phen. 

Quê mùa cung câm chưa quen, 

Khác gì ngư phủ dào nguyên thuở nào". 

thì ở đây, Phạm Đình Hổ ái ngại nghĩ: "kẻ thức giả biết dó là triệu bất tường". Cuộc 
sống cực kì xa hoa ấy là nguyên nhân cho sự sụp đổ ngai vàng ngày một ngày hai sẽ 
nổ ra. Đó là nãm 1782, Trịnh Sâm qua đời; loạn kiêu binh nổ ra, kinh thành Thăng 
Long bị đốt phá tan hoang; nãm 1786, Nguyền Huệ kéo quân ra Bắc Hà lần thứ nhất. 
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nghĩ tới thật linh nghiệm. Quy luật cuộc dời vô cùng sòng phảng, cay nghiệt: 

"Thịnh toán lắm, nán ĩ hù cùng lam 
Trùm loai toa mồ nấm ( hung (Ịnanh 
Nghìn vàng khôn (Ịfh dược mình 
Láu ca viện hảỉ, tan tanh còn dâu ?" 

{"Vần chiêu hốn' ẩ - Ngưyễn T3u) 

Bon hoạn quan trong phủ Chúa vừa tráng trơn vừa xảo quyệt, như dân gian đã 
khinh bì chửi vào mặt: "Cướp đém là giặc, cướp ngày là quan Chúng dùng thú đoạn 
"nhờ gió hè mãng, ra ngoài dọa dầm". Chi bang hai chừ "phụng thú" biên ngay vào 
chậu hoa cây cánh, chim tòi khiếu hay cua bất cứ nhà nào là chúng cướp dược. Chúng 
còn lập mưu "dèm dèn" cho tay chân sai lính lén vào "láy phăng di, rồi buộc cho tội 
dem giấu vật cung phụng dè dọa dầm lấy tiền". Chúng ngang ngược "phá nhà hủy 
tường" của dán dê khiêng hòn đá hoặc cây còi gì mà chúng cướp dược ! Đối với nhà 
giàu thì chúng lập mưu vu cho là "giấu vật cung phụng" dể hành hạ, đẻ làm tiền, nhiều 
người phải "bỏ của ra kêu van chí chết" , có gia đình "phải dập bỏ núi non hộ, hoặc 
phủ bỏ cây ccĩtih dẻ tránh khỏi tai vạ". 

Gia đình tác giả thuộc hàng quan lại, quỹ tộc thời Lẽ - Trịnh. Trước sự nhũng 
nhiễu hoành hành, mẹ Phạm Đinh Hổ là hà Cung Nhân phái sai người nhà chặt cây lê 
"cao vài mươi trượng, lúc nơ hoa, trắng xóa thơm lừng ", hai cầy lựu trắng, lựu dỏ "lúc 
ra quá trông rất dẹp". Chi tiết này, tình tiết này rất sống, rất thực. Tác giả đã kể lại 
một chuyện có thật cua gia dinh mình ở phường Hà Khẩu dể vừa tạo nên niềm tin cho 
người dọc mai hậu. vừa phê phán bộ mặt tham lam, ghê tởm của bọn quan lại thời Lê - 
Trịnh, vạch trẩn sự thối tha trong phủ Chúa. 

Trang tùy bút "Chuyện cũ trong phù Chua Trịnh" của Phạm Đình Hổ có giá trị lịch 
sử sâu sắc, nó đã làm hiện lên cảnh vật và con người, cuộc sòng xa hoa ăn chơi cùa vua 
chúa, hành động ăn cướp, làm tiền tráng trơn của bọn quan lại trong phủ Chúa. 

Ngòi bút của Phạm Đình Hổ rất trầm tĩnh và sâu sắc. Mọi cảm xúc, ý nghĩ của 
ông vé nhân tinh thế sự dược gửi gắm qua những chi tiết, tình tiết, mẩu chuyện rất 
sống, rất chọn lọc, dậm đà, nhã thú. 

BÀI SỐ 66 

Bài đọc tham khảo 

__ Chuyệ n cũ trong phủ Chúa 

Sau khi vạc dối' 1 L có một viên hoạn quan về làm mướn c ho tôi, vốn là chân nội 
thị đời chúa Tĩnh Vương, kể lại những chuyện cũ ở trong cưng phủ rất tường. Mồi 
năm đến Tết trung thu, từ trước mấy tháng, chúa phát gấm trong cung ra để làm hàng 
trăm hàng nghìn cái đèn lồng, cái nào cũng tinh xảo tuyệt vời, mỗi cái giá đến mấy 
chục lạng vàng. Đến ngày, chúa ngự giá ra chơi Bấc cung. Cung có ao gọi là Long Trì, 
rộng nửa dặm. Trong ao trồng rất nhiều hoa sen hoa súng. Ven ao đắp đất chồng đá 
làm núi. Chỗ cao chỗ thấp, dàn đặt có hình thế. Có những chỗ khuỷu để cho nhạc 
công ngồi đàn sáo. Bờ ao trồng hàng mấy trăm cây phù dung, treo đèn ở trên. Sóng 
trăng dập dờn. Trông xa tựa hổ hàng vạn ngôi sao sáng. Nội thị từ tam phẩm trở lêrr, 
chít khăn mặc áo như dàn bà, bày hàng ở rìa đường, bán những tạp hóa cùng các đồ 
hoa quả, chả rượu, thức gì cũng có, chồng chất như núi. Cung nhân qua lại mua bán, 
vừa mua vừa cướp, không cần hỏi giá cả hao nhiêu, đua nhau đem những câu hát quê 
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- xuống thuyển. Quan hầu và các phi thiếp gõ ván hò reo, đi lại vì vụt và lênh đênh 
hi sông. Chợt lúc lại đánh đàn, lại thổi sáo, lại ca hát, tiêng vang lanh lảnh, khiến 
;ười ta tưởng như lên chơi cung Quảng hàn <2) mà nghe khúc nhạc Quân thiên* Chúa 
lìn ngắm lấy làm vui sướng, đến mãi gà gáy mới về. 

Nguyễn Án (1770 - 1815) 
(Trích “ Tang thương ngẫu /ục") 

1. Vạc đổi: Cái vạc để thờ ợ trước miếu nhà vua, vạc đổi là nói sự thay triều đổi họ. 

2. Quảng hàn: cung trăng. 

3. Quân thiên: khúc nhạc trên trời. 

BÀI SÓ 67 

Đế bài: Giới thiệu một vài nét về tác giả, tác phẩm và chủ để của ,s Hoàng Lê 
nhất thống chr _ 

ì. Tác giả, tác phẩm 

“Hoàng Lé nhất thống chr là cuốn tiểu thuyết lịch sử chương hổi, kể lại, ghi lại 
ột giai đoạn lịch sử với bao biến cố dữ đội từ khi Trịnh Sâm lên ngôi Chúa đến khi 
ia Long chiếm Bắc Hà (1768 - 1802): loận kiêu binh, triều Lê - Trịnh sụp đổ, 
guyễn Huệ đại phá quân Thanh, Gia Long lật đổ triều đại Tây Sơn. 

“Hoàng Lê nhất thông chí' gồm có 17 hồi. 

Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện 
tanh Oai, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, ỉà đồng tác giả “Hoàng Lê nhất thống chr. 

2. Chủ đế của “Hoàng Lê nhất thống chí 

- Phản ánh sự sụp đổ không cưỡng nổi của triều đại Lê - Trịnh và sự hỏn loạn 
la Đàng Ngoài cuối thế kỉ X VIII. 

- Ca ngợi khí thế sấm sét của phong trào nông dân Tây Sơn và tài trí xuất chúng 
la người anh hùng áo vải Nguyền Huệ. 


BÀI SÓ 68__ 

Đế bài: Tóm tắt hói thứ mười bốn ừích trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chr 

Tôn Sĩ Nghị mang đại quân kéo thẳng một mạch đến Thầng Long “không mất một 
ũi tên, như vào chồ không người". Y rất “kiêu căng, buông tuồng"; quan quân chi lo ăn 
tơi. Hẻ ai nhắc đến tình hình giặc giã thì y nói: “Ngày mùng ố tháng giêng, nhân dịp dấu 
lân sề xuất quân kéo thẳng đến sào huyệt của quân Tây Sơn. Bọn giặc ấy nhất dinh sẽ 
n lượt bị bắt sống, không một tên nào lọt lư<ri. Người Nam Hà sẽ đến mà xemr Bọn. 
iệt gian bán nước cầu vinh thì “vui mừng" vì được “thấy lợi bóng mặt trờr\ dựa vào 
Sng đốc họ Tôn, sống trong tình trạng “võ lắng, vàn im, thay đéu bé tre'. 

Vừa lóc ấy, có người cung nhân cữ từ phủ Trường Yên tới, nói với Thái hậu về 
ih hình trong nước, vệ mối lo: “Nguyễn Huệ là tay anh hùng lão luyện , dũng mãnh 
ì cổ tài cấm quân... ra Bắc vào Nam ẩn liiện như quỷ thần..." Tổng dốc họ Tôn đem 
ứ quân “nhớ nhà" mà chống chọi thì “địch sao nổi?" Lê Chiêu Thống và Lê Quýnh 
ín gặp Tôn Sĩ Nghị để tâu bày, “tha thiết xin xuất quán" liền bị y quở trách. 

Phần tiếp theo nói vé quân Tây Sơn. Ngô Văn Sở lui binh về án ngữ Tam Điệp, sai 
guyẻn Văn Tuyết chạy trạm vào Nam cáo cấp; ra di từ ngày 20 thi ngày 24 đến Phú 

) 







uân. Nguyên Huê họp lương sĩ, dap (làn ơ núi Bân tế tròi (lất, thân sông thân nũi. lẽn 
ịòi hoàng dế, lấy niên hiệu là Quang Trung rỏi (lốc xuất (lại binh ra Bác. Ngày 29 tháng 
hạp Mậu Thân (1788) tới Nghệ An, tuyên thom ỈĨ OỈ vạn tinh binh, gặp cống sĩ Nguyên 
hiếp, tổ chức duyệt binh, truyí‘n hịch danh quan Thanh. rối kéo đại binh ra Tam Điệp hội 
Jân với Ngỏ Văn sở. Vua Quang Trung cho quản ăn Tốt trước, hẹn với tướng sĩ đến ngà 
tùng 7 Kí Dậu thì vào thành Thang lá>ng mớ tiệc an mừng. 

Nguyền Huệ chia quản thành 5 dạc tiến danh quân llianh vào tối 30 Tết- Quán 
hanh và ỉ ũ tay chân bị bát sống toàn bộ tại sông Gián và sông Thanh Quyết, đêm 
lùng 2 rạng ngày mùng 3 tiêu diệt dồn I ỉà Mối, rồi tiến (lánh Ngọc Hồi, giặc Thanh 
ị thảm bại LL thủỵ nằm dấy dồng, máu chày thành suối", bạt vía kinh hồn vội tron 
uống đầm Mực, làng Quỳnh Đó, bị voi quân ta '"giày dạp, chết đến hàng vạn /igườT. 
ùng lúc đó, đô dốc Long tiến đánh dồn Khương '[Lượng, quân Thanh bị tan vỡ, quân ta 
ến vào giải phóng kinh thành. Trưa mùng 5 tháng Giêng nãm Kỉ Dậu, vua Quang Trung 
ang đại quân tiến vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị và quan tướng hốt hoảng tháo chạy. Cầu 
hao bị đứt, hàng vạn giặc rơi xuống sông chết làm tắc nghẽn sông Nhị Hà. Lẽ Chíẽt! 
hống và bè lũ hoảng sợ chạy đến Nghi Tàm, cướp (lò ngang vội chèo sang bờ bắc. Đến 
iên giới, Lê Chiêu Thống theo kịp Tồn Sĩ Nghị, dứa thì “oán giận chày nước mái", dúa 
lì ‘7ỚV làm xẩu h(f\ Tên Việt gian bán nước kinh chúc tướng giặc về triều đuợc hai chữ 
vạn phúc". CÒI 1 Tồn Sĩ Nghị vẫn khoác lác: “Nguyền Quang Trung chưa diệt, việc này 
ồn chưa xong... không dầy một tháng, đại binh sè lụi tói...". Vua tôi, lũ bán nước lôi thôi, 
ĩch thếch cùng đưa Thái hậu theo Nghị sang Trung Quốc. 

BÀI SỐ 69 

Đề bài: Cám nhận của em về người anh hùng áo vai Nguyễn Huệ qua Hổi thứ 
mười bốn “Hoàng Lê nhất thống chí”. __J 

Nguyễn Huệ, vị chiến tướng dùng kì mưu hạ thành Phú Xuân. Nguyền Huệ, vị 
lống tướng dã tiêu diệt 3 vạn quàn Xiêm xâm lược tại Rạch Gãm - Xoài Mút trong 
lột trận thuỷ chiến trời long đất lở. Nguyên I luệ, người anh hùng áo vài đã đạp đổ 
gai vàng Chúa Trịnh ờ Đàng ngoài rồi kết duyên cùng cỏng chúa Ngọc Hàn làm 
hấn động Bắc Hà. Nguyền Huệ - vua Quang [rung đã tiêu diệt 29 vạn quân Thanh 
âm lược, xây nên gò Đông Đa lịch sử bất tư. 

Đọc Hổi thứ 14 "Hoàng Lê nhất thong chf\ hình tượng người anh hùng áo vải 
Iguyẻn Huệ đà để lại trong tâm hổn ta bao ấn tượng không phai mờ. 

Những tác giả - người con ưu lú của dòng họ "Ngô Thr ở Tả Thanh Oai đả 
iượn lời nói của người cung nhân cũ từ phủ Trường Yên tâu với Thái hậu, rất khách 
uan, để giới thiệu Nguyễn Huệ với sự tâm phục và kinh sợ. Vì là người ở phía bẽn 
ia, phe đối địch, nên đại từ “hắn" mà người cung nhân này dùng dể chi’ Nguyền Huệ 
ũng chẳng hề làm mờ đi hức truyền thán vị chiến tướng trăm trận trăm thắng. 

“Không biết rằng, Nguyền Huệ lù một tay anh hùng lào luyện, dũng mãnh và có 
ài cầm quân. Xem hắn ra hắc vào nam, ẩn hiện như quỷ ĩ hấn, không ai có thê lường 
nết. Hắn bắt Hữu Chỉnh như hắt trẻ con, giết Vân Nhậm như giết con lợn, không một 
ĩgườỉ nào dám nhìn thẳng vào mật hắn. Thấy hắn trỏ tay, đưa mắt là ai nấy dã phách 
ục hồn xiêu, sợ hổn hơn sợ sấm sét". 

Nên biết lúc bấy giờ, Tôn Sĩ Nghị và 29 vạn quân Thanh đã dóng chật Thăng 
.ong, coi nước ta chi là quặn huyện của chúng, Lẽ Chiêu Thống đã được Thiên triêu 
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c no lam An Nam quoc vương, nnưng VƠI cai tưnn sac sao, ngươi cung nnan cu da cni 
ra sự bại vong tất yếu của bọn cướp nước và bè lũ bán nuớc: "E rằng chẳng mấy lâu 
nữa, hắn lại trở ra, tông đốc họ Tôn dem thứ quàn nhớ nhả kia mà chông chọi, thì 
dịch sao cho noi?" Chiến tháng Ngọc Hổí - Đống Đa năm 1789 dà cho thấy lời nói ấy 
là một dự báo linh nghiệm, một chân !í lịch sừ rát hũng hỏn. 

Nguyễn Huệ là một con người ‘biết nghe rà quyết đoán". Ngày 24 tháng Chạp 
năm Mậu Thân (1788) nhận được tin cáo cấp do Nguỵén Văn Tuyết dua vào, Nguyên 
Huệ "giận lắm" dinh "cắm quàn di ngay" nhung trước lời bàn "hãy chính vị hiệu\ 
ỏng đâ nghe theo đê "giữ lấy lòng hgườí' rổi mớí xuất quân đánh dẹp côi bắc. Việc 
đáp đàn ở núi Bản, tế Trời Đất, thần Sóng, thần Núí, lẽn ngốĩ hoàng đế lấy hiệu là 
Quang Trung chứng tỏ cái tầm nhìn chiến lược của người anh hùng áo vải khi Tổ quốc 
đúng trước họa xâm lăng. 

Cứu nước như cứu lừa. Ngày 25 còn ỏ Thuận Hóa thế mà 29 đã hành quân tới 
Nghệ An: gặp cống sĩ Nguyền Thiếp, mộ thêm một vạn tinh binh, tổ chức duyệt binh 
lớn và truyền hịch đánh giặc cứu nước để kích thích chí khí tướng sĩ và ba quân “đổng 
tâm hiệp lực, để dipìg nên công lớn", nghiêm khấc cảnh cáo nhãng kẻ "ăn ở hai lòng 
... sẽ bị giết ngay tức khắc", (vạch trần thói tàn bạo tham tàn của người phương Bắc để 
kích thích lòng căm thù, kêu gọi tướng sĩ noi gương Trưng Nữ Vương, Đinh Tiên 
Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Lẽ Thái Tổ... dể quét sạch quân xâm lược ra 
khỏi bờ cõi, hãy ...). 

Chỉ hơn một ngày đêm, Nguyền Huệ đã kéo quán tới Tam Điệp hội sư với cánh 
quân của Đại tư mã Ngô Vãn Sở. Ồng ra lệnh cho tướng sĩ ăn Tết trước, hẹn đến mùng 
7 vào Thãng Long sẽ mớ tiệc ăn mìmg, rổi chia đại quân thành 5 đạo binh lớn "gióng 
trống lên dường ra bắc". 

Nguyền Huệ thật "lão luyện, dũng mãnh rà có tài cảm quán'. Ong đã lấy yếu 
tố bất ngờ để đánh thắng giặc: bắt sống toàn bộ quản giặc do thám ở sông Thanh 
Quyết và đổn Hà Hồi, bao vây tiêu diệt đổn Ngọc Hỗí, hàng vạn giặc bị giết "thây 
nằm đây đổng, máu chảy thành sttỏr. Tại đẩm Mục làng Quỳnh Đô, giặc Thanh bị 
hợp vây, "quân Tày Sơn lùa voi cho giày đạp chết đến hàng rạn người'. Trong khi đó, 
một trận "rồng lửa" đã diên ra ác liệt tại Khương Thupng, xác giặc chất thành 12 gò 
cao như núi. Nguyễn Huệ đã tiến công như vũ bão, khác nào M Tướng ỏ trên trời xuống, 
quân chui dưới đất lên", làm cho Tôn Sĩ Nghị "sợ mất mật r ngựa không kịp đóng yên, 
người không kịp mặc áo giúp ... nhám hướng bắc mà chạy". Trưa mừng 5, Nguyên 
Huê và đại quân dã kéo vào thành Thăng Long trước kế hoạch 2 ngày. 

Nhãn quan quân sự - chính trị cùa Nguyên Huệ vô cùng sâu rông và sáng suốt. 
Trên đường tiến quân đánh giặc Thanh, ông đã giao cho Ngõ Thì Nhậm "người khéo 
lời le' để "dẹp việc binh dao", đem lại "phúc cho dán". 

Chiến thắng Đống Đa năm Kỉ Dậu (1789) là một trang sử chống xârn lãng vô 
cùng chói lọi của dân tộc ta. Nó thể hiên súc mạnh vô địch của lòng yẽu nước và tinh 
thần quyết chiến quyết thắng giặc ngoại xâm của dàn tộc ta. Nó đã dựng nên tượng dài 
tráng lệ, hùng vĩ người anh hùng áo vải - vua Quang Trung để dân tộc ta đời dời tự 
hào và ngưỡng mộ: 

"Mà nay áo vủi cờ đào, 

Giúp dân dipìg nước biết bao công trình r 

ỰAĨ tưvảrì* - Ngọc Hãn công chúa) 

Xây dựng và khắc họa hình tượng người anh hùng Nguyên Huệ là một thành 
công đặc sắc. Nó làm cho trang vãn "Hoàng Lê nhất thống chr thấm đảm chủ nghĩa 
yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Đại Viột. 
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BAI SO 70 

Đẻ bài: Cảm nhân của em vé người 'anh'hùng ào vái Nguyễn Huệ qua Hói Ịhứ mười 
bốn “ Hoàn g Lê nhất thống chỉ" _ ___ 

Nguyền Huệ - người anh hùng áo vài ỡđát Táy Sơn liã RI ém lự hào của dân lộc Việt 
Nam. Người anh hùng áo vải ày với thièrỉ lài quân sự cua mình dã đánh tan ha mươi vạn 
quân Thanh xâm lược, khiên cho bon bán nước t áu vinh ê chc nhục nhã- Có thê nói hồi 
thứ mười bốn trong lác phẩm "Hoàng Le nhut thong (hí' c na nhóm Ngõ gia vân phái đã 
phản ánh khá đầy đủ chân dung ngươi anh hùng Nguyền Huệ. Càng dọc chúng ta càng 
khâm phục lài năng xuất chúng cùa người anh hùng áo vải (lất Tây Sơn ấy. 

Chân dung người anh hùng Nguyên Huệ, trước hết dược miêu lả gián tiếp qua 
lời người con gái hầu hạ trong cung vua, tâu với bà Hoàng Thái hậu. Mặc dù vần xem 
Nguyễn Huệ là “ giặc', gọi Nguyễn Huệ báng “hắn" nhimg người cung nhân ấy cũng 
không giấu được sự thán phục của mình trước tài năng xuất chúng của Nguyền Huệ. 
Đày là một đoạn trong lời tâu của cung nhan: "... Nguyền Huệ là một tay anh hùng lão 
luyện dung mãnh và có tài cám quản. Xem hắn ra Bắc vào Nam ẩn hiện như quỷ thần 
không ai có thể lường hết. Hán bát Hữu Chinh như bắt trẻ con, giết Vân Nhậm như 
giết con ỈỢìì...“. Trong khi nói những lời ấy, chác người cung nhân dã chọn lời lẽ vừa 
phải, thích hợp chưa dám bỏc lộ hết ý nghĩ của minh về Nguyền Huệ, nhưng một 
người vốn xem Nguyễn Huệ là "giặc" thán phục đến như thế đủ biết Nguyễn Huệ tài 
năng đến mức nào. 

Ngay những người thuộc nhóm Ngõ gia vãn phái vốn theo N hinh thong'', phần 
nào bị quan điểm “ chinh thống" chi phối, trước thiên tài cửa Nguyền Huệ vẫn phải ca 
ngợi Nguyện Huệ một cách trung thực, khách quan. Qua việc miêu tả trực tiếp cuộc 
hành quân thần tốc, tác giả đã cho mọi người thấy tài năng quân sự xuất chung của 
người anh hùng áo vải Tây Sơn. 

Được tin quân Thanh kéo vào Thẳng Long, Nguyền Huệ giận lám, định cầm 
quân di ngay. Nhưng Nguyền Huệ đà biết nghe theo ỉờt khuyên của mọi người, cho 
đắp đàn ở núi Bân tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi, lên ngôi hoàng đế lấy 
niên hiệu Quang Trung. Lẻ xong mới hạ lệnh xuất quân. Điều này chúng tỏ mặc dù tài 
năng hơn người nhưng Nguyền Huệ rất biết láng nghe và tôn trọng ý kiến người khác. 
Riêng phẩm chất ấy của ông cũng đáng đế chúng ta kính nể, học tập. Việc Nguyền 
Huệ tự mình đốc xuất đại binh tiến ra Thăng Long vào đúng thời điểm Tết Nguyên 
đán cũng chứng tỏ phẩn nào tài năng quân sự cùa ỏng. Bời vì đó là thời điểm kẻ thù ít 
đề phòng nhất, dẻ lơ là cảnh giác nhát. Nguyên Huệ rất hiếu sức mạnh tinh thần, ông 
không chí có tài cẩm quân mà còn có lài Ììiìủịị biện. Ttoíìg lời dụ của mình, ông dă 
khích lệ được lòng yẻu nước, câm thù giặc, truyền thống chống ngoại xâm cho tướng 
sĩ: “...Quán Thanh sang xám lược nước ta. hiện ở Thăng ÌẨỉtig các ngươi dã biết chưa? 
... Người phương Bắc không phai giỏng noi nước ta, bạng dạ ắt khác. 7 ừ đời nhà Hán 
đêh nay, chúng dã mấy phen ctíớp bóc nước ta, giết hại nhãn dân ta, vơ vét của cài 
người mình không thê chịu nài, ai cũng muốn đuổi chúng di. Đời Hán có Trưng Nữ 
Vương, đòi Tỏng cỏ Dinh Tiên Hoàng, Lẽ Dại Hành, dời Nguyên có Trần Hưng Đạo, 
dời Minh cỏ Lê Thái Tổ, cúc Ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm diêu tàn bạo nên dà 
thuận lòng người, dấy nghĩa quán détt chì đánh một trận là thắng và duổì dược chúng 
về phương Bắc... ". Lời dụ của Quang Trung có sức thuyết phục không kém “Hịch 
tướng sĩ' của Trần Quốc Tuấn. Một điếu mà các tác giả “Hoàng Lê nhất thống chí' 
hết sức khâm phục Nguyền Huệ là tài dùng ngtrời. Tiêu bĩéu là việc cài Ngô Thời 
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ạm ơ iại lam viẹc VƠI cac tương òơ va L,an. ?>ụ viẹc (liên ra ơung nnư ơự aoan cua 
uyển Huệ. Ngô Thời Nhậm đã phát huy vai trò ứủa mình “Biết nín nhịn để tránh 
i nhọn ”, "bén trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu câng" 
Nguyền Huệ còn dự đoán chính xác những sự việc sắp xảy ra. Ông là một người dầy tự 
“Lần này ta ra, thân hành cảm quân, phương lược tiến đánh dã có tính sẩn, chẳng qua 
‘ời ngày có thẻduổi được người Thanlì Nhưng ông cũng luôn luôn đề phòng hậu hoạ: 
uàn Thanh thua trận ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù. Như thế việc binh đao không 
1 giờ dứt". Và ông đã dự định chọn người “khéo lời le" đẻ "dẹp việc binh đao" đó cũng 
Ngô Thời Nhậm. Qua cách nghĩ của vua Quang Trung, ta thấy ông không chỉ nhìn xa 
ng rộng mà còn hết lòng vì dân. Ông không muôn dân phải luôn luôn chịu cảnh binh 
) xương rơi máu chảy. Trong khi tiến quân ổng, cũng chọn cách tránh cho quân sĩ đỡ 
ỉi tổn thất: "Vua truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liên ba tấm làm một bức, bén 
lài lấy rơm dấp nước phù kín. Quân Thanh nổ súng bắn ra chẳng trúng người nào cá 
' là cái giỏi, cũng là cái tâm của người cầm quân. 

Đoạn thuật lại việc Quang Trung đại phá quán Thanh trong hồi mười bôn "Hoàng 
nhất thống chr của nhóm Ngô gia văn phái hết sức sinh động. Qua đó, người đọc có 
: hình dung dược chân dung của người anh hùng áo vải. Quang Trung không chi là nhà 
ân sự thiên tài "xuất quỷ, nhập thần" mà còn là một vị tướng giàu lòng yêu nước, có ý 
ic dân tộc hết sức sâu sắc. Ông là hình ảnh đối lập với những tên vua bán nước, hòn 
át. Quang Trung mãi mãi được mọi người kính phục, yêu mến. 

Linh Giang 


BÀI SỐ 71 

Đề bài: Phân tỉch và nêu cảm nghĩ của em về hồi thứ mười bốn "Hoàng Lê nhất 
thống chr. __ 

"Hoàng Lê nhất thống clií ,ấ là cuốn lịch sử chương hồi của một số tác giả trong 
r gồ gia vân phái". Tác phẩm đã khái quát một giai đoạn lịch sử với bao biến cố dữ 
i đẫm máu từ khi Trịnh Sâm lẽn ngôi Chúa đến khi Gia Long chiếm Bắc Hà (1868- 
02) như: loạn kiêu binh, triều Lê - Trịnh sụp dổ, Nguyền Huệ đại phá quán Thanh, 
a Long lật đổ triều đại Tây Sơn,... 

Sự sụp đổ không thổ cưỡng nổi của triều đại Lê - Trịnh và khí thế sấm sét của 
ong trào nông dân Tây Sơn là hai nội dung lớn được phản ánh qua "Hoàng Lê nhất 
íng chí". Đặc biệt "Hổi thứ XIV" được thể hiện một cách hào hùng sức mạnh quật 
ởi của dân tộc trước thù trong giặc ngoài và khắc họa hình tượng Nguyên Huệ, 
ười anh hùng dân lộc đã làm nên chiến công Đống Đa bất tử. 

1. Ta như được sống lại những giờ phút lịch sử nghiêm ưọng và hào hùng của 
n tộc vào cuối năm Mậu Thân (1788), đầu năm Kỉ Dậu (1789) khi Lê Chiêu Thống 
rước 29 vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm dầu, kéo sang xâm lược nước ta. Tác 
'ì "Hoàng Lẽ nhất thống chí" mở dầu hồi XIV đã viết: 

"Đánh Ngọc Hồi , quản Thanh bị thua trận, 

Bó Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài". 

Vị cứu tinh của dân tộc thuở ấy là Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải đất Tây 
n. Ngày 22 tháng 11 năm Mậu Thân, Tôn Sĩ Nghị chiếm Thăng Long. Tướng Ngô 
in Sở lui binh về án ngữ tại Tam Điệp. Ngày 24, Nguyền Huệ được tin cấp báo, và 
ày 25 lên ngôi hoàng đế "tế cáo trời đất cùng các thân Sông, thần Núi ", lấy niên 
ịu là Quang Trung. Nguyền Huê đốc xuất đại binh ra Bắc. Ngày 29 đến Nghệ An 





iyẽn thổm một vạn quân tinh nhuệ. Nguyên ỉỉuè tô chức duyệt binh, truyên hích 
inh quân Thanh, vạch trần âm mưu xâm lược cùa bọn chúng "mưu dó lấy nước Nam 
r dặt làm quận huyện; kêu gọi tướng sĩ dông tàm, hiệp lực, dể dựng nên công 
to"...Nhà vua chia quân làm 5 doanh í nên, hậu, ỉa, hữu, trung quân) rồi thần tốc ra 
am Điệp hội quân với canh quân Ngỏ Vãn Sơ. Quang Trung chia dại quân làm 5 đạo, 

10 quân ăn tết Nguyên Đán trước, "hảo kín" với các tướng soái đến tối 30 thần tốc 
ính quân Thanh, hẹn đến ngày mồng 7 năm mới thì vào thành Thăng Long "mở tiệc 
'I mừng". Qua đó, ta thấy rõ Quang Trung có tám nhìn chiến lược sâu rộng, sáng 
lốt, giàu mưu lược, nêu cao tinh thần quyết chiên, quyết thắng lũ xâm lảng. Các sự 
iện như lên ngôi hoàng đế ớ Phú Xuân, tuyển quân và truyền hịch ở Nghệ An, cho 
nân sĩ ăn tết Nguyên dán trước; đặc biệt, nhà vua dã tạo ncn yếu tố bất ngờ dánh 
uân Thanh vào đúng dịp Tết khi chúng "chi chăm chú vào việc yến tiệc vui mừng, 
hỏng hê lo chi đến việc hất trắc" dã thể hiên tinh thần quyết đoán của một thiên tài 
ưân sự khi Tổ quốc lâm nguy. 

Tác giả mượn lời người cung nhân cu đê làm nổi bật tính cách anh hùng phi 
ìường của Nguyễn Huệ khi trận Ngọc Hổi chưa xay ra: 

"Không biết rằng, Nguyền Huệ là một tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh và có 
ìi cấm quản. Xem hắn ra Bắc vào Nam, ấn hiện như quỷ thần, không ai có the lường 
iết. Hắn bắt Hữu Chỉnh như bắt trẻ con, giết Văn Nhậm như giết cơn lợn không một 
gười nào dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Thấy hắn trỏ tay, đưa mắt là ai nấy dã phách 
ÌC hồn xiêu, sợ hơn sấm sét". 

Nguyền Huệ là một anh hùng có tài điều binh khiển tướng, trù hoạch quân mưu 
hư thần. Ra quân đánh thắng như chẻ tre. Bắt sông toàn bộ toán quản Thanh đi do 
làm tại Phú Xuyên, dùng mưu gọi loa, vây kín làng Hà Hổi, quân Thanh "rụng rời sợ 
đi” phải đầu hàng. Dùng kì mưu kết ba tấm ván thành một bức, bên ngoài lấy rơm 
ấp nước phủ kín, tất cả là 20 bức; mồi bức có 20 dũng sĩ, lưng dắt dao ngắn dàn 
lành trận chữ "nhất" xông thảng vào đón Ngọc Hồi. Súng quân Thanh bắn ra đểu vô 
iêu. Vua Quang Trung cưỡi voi dốc chiến. Sáng mồng 5, dồn Ngọc Hổi bị tiêu diột, 
ầm Nghi Đống phải thắt cổ tự từ, hàng vạn giặc bị giết "thây nằm dầy dồng, máu 
hảy thành suối, quân Thanh đại bại". Vua đã dặt phục binh tại đê Yên Duyên và Đại • 
ng, hợp vây quân Thanh tại Quỳnh Đô, giặc trốn xuống dầm Mực bị quân Tây Sơn 
lùa voi cho giày đạp, chết đến hàng vạn ngươi". Thừa thăng, vua Quang Trung tiến 
ào giải phóng Kinh thành Thăng Long đúng trưa mồng 5 tháng Giêng năm Kỉ Dậu, 
rước kế hoạch 2 ngày. Có tài thao lược vố song, có tin vào sức mạnh chiến dấu và tinh 
hần yêu nước của tướng sĩ, của nhân dận Ịậ lĩKĩị cộ niểm till tíít thắng ấy. Chiến thắng 
)ống Đa 1789 đã làm cho tẽn tuổi người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ sáng ngời 
(lãi ngàn thu. 

Các tác giả "Hoàng u nhất thống chí" đã từng ăn lộc của nhà Lê, vốn có cảm 
ình với vua Lê nhưng trước họa xâm lăng và chiến công Đống Đa oanh liệt, họ đã 
ỉứng trên lập trường dân tộc, đã viết nẽn những trang văn đẹp nhất, dựng lên một * 
ượng đài kì vĩ, tráng lệ về người anh hùng Nguyên Huệ. Chỉ mấy năm sau, trong bài 
Ai tư vân" khóc vua Quang Trung băng hà, Ngọc Hân công chúa đã viết: 

"Mả nay áo vải cờ đào, 

Giúp dân dựng nước biết bao công trình". 

Đó là hình tượng người anh hùng Quang Trung được thể hiện qua “ Hoàng Lê 
ìhất thống chr mà ta cảm nhận dược với bao ngưỡng mộ. 
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z. tsang Dtẹn pnap ngnẹ thuạt tương pnan dồi lặp, cac tac gia Hoang ỉ Ẩ’ ỉiếiat 
thông chi" đã miêu tả và nêu bặt sự thảm bại của quân Thanh xâm lược và sô phận 
nhục nhã, bi đát của bọn vua quan phản nước hại dân. 

Chỉ huy 29 vạn quân Thanh sang xâm lược nước ta ỉà Tôn Sĩ Nghị. Sau khi 
chiếm được Thăng Long "không mất một mũi tên, như vào chồ không người" hắn vô 
cùng "kiêu câng buông tuồng". Bọn tướng tá chi biết " chơi bời tiệc tùng, không hề để ỷ 
gì đến việc quân". Chúng huênh hoang tuyên bồ là đầu xuân sẽ kéo quân thẳng đến 
sào huyệt của Tây Sơn để "bắt sống, khổng một tên nào lọt lưới!".' 

Thế nhưng, tmớc sức tiến cồng như vũ bão của Nguyền Huệ, bao đổn giặc bị 
đánh tơi bời. Đồn Hà Hổi phải đầu hàng. Đồn Ngọc Hổi bị đập nát, Sầm Nghi Đông 
phải từ tự. Hàng vạn giặc phải bỏ mạng ở đầm Mực. Tôn Sì Nghị "sợ mất mật, ngựa 
không kịp dóng yên, người không kịp mặc giáp... nhằm hướng Bắc mà chạy". Quân 
tướng "hoàng hổn, tan tác bó chạy". Chúng tranh nhau chạy xô đẩy nhau rơi xuống 
sông. Cầu phao đứt, hàng vạn giặc bị rơi xuống nước mà chết, đến nồi nước sông Nhị 
Hà bị tắc nghẽn. Bọn sống sót chạy tháo thân về nước ! 

Bọn Việt gian bán nước cầu vinh như Lê Chiêu Thống, Lê Quýnh, Trịnh Hiến 
trên đường tháo chạy trở thành lũ ăn cướp. Chúng bạt vía kinh hồn chạy đến Nghi 
Tàm, "thình lình gặp được chiếc thuyền đánh cá vội cướp lấy rồi chèo sang bờ Bắc". 

Tại cùa ải, Lê Chiêu Thống và bọn cận thần "than thở,, oán giận , chây nước 
mắt" trông thật bi dát, nhục nhã. Còn Tôn Sĩ Nghị "cũng lấy làm xấu hổ". Chết nhưng 
nết không chừa ĩ Lê Chiêu Thống hứa "lại xin sang hầu tướng quân", nghía là tiếp tục 
rước voi về giày mả tổ ! Còn Tôn Sĩ Nghị vẫn khoác lác: "Nguyễn Quang Trung chưa 
diệt, việc nảy còn chưa thôi ỉ". 

Cọ thê nói, hình ảnh lõ xâm lược và bọn bán nước được miêu tả bằng nhiều chi 
tiết châm biếm, thể hiện một thái độ khinh bi sâu sắc. 

Đọc "Hồi thứ A7V" “ Hoàng Lê nhất thống chí ", ta càng thấu rõ tim đen quân 
xầm lược phương Bắc và âm mưu của Thiên triều, và bộ mạt dơ bấn của bọn Việt gian 
bán nước. Ta càng thêm tự hào về truyền thông yêu nước, anh hùng của dân tộc ta, vô 
cùng kính phục và biết ơn Nguyễn Huệ, nhà quân sự thiên tài của Đại Việt. 

Nghệ thuật kể chuyện, bút pháp miêu tả nhân vật lịch sử (Nguyền Huệ, Lê 
Oiiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị) rất chân thực và sinh động tạo nên những trang văn hào 
hòng tuyệt đẹp vùa giàu gìá trị vãn chương, vừa mang tính lịch sử sâu sắc. 

BÀI SÔ 72 

Đềbài: Giới thiệu một vài nét vé Nguyễn Du, về ngu ồn gốc và giá trị cử a “Truyện Kiểu”. 

ì. Tác giả. 

Nguyên Du (1765-1820) tự là Tô Như, hiệu là Thanh Hiên, quê ở làng Tiên 
Điền, huyện Nghi Xuân, tinh Hà Tĩnh. Ông sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc 
thời Lê - Trịnh. Cha là Nguyễn Nghiêm từng làm Tể tướng; anh là Nguyẻn Khản đõ 
Tiến sĩ, làm đại quan trong phủ Chúa, được Trịnh Sâm trọng vọng. Nguyễn Du chỉ đỗ 
'Tam trường, nhưng vãn chương lồi lạc". 

Quê hương ông vẫn lưu ưuyền câu ca: 

"Bao giờ Ngàn Hống hết cây, 

Sông Rum hết nước, họ này hết quan". 
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Nguyền Du chi làm một chức quan nhỏ dưới Ihời Lé - Trịnh. Dưới thời Tây Sơn. 
Nguyên Du lúc thì dạt về quê vợ ơ Quỳnh Hai, Thái Binh:* lúc; thì lặn lội về xứ nồng 
Lĩnh quê nhà. Ong trai qua "mười núm gio bụi", có lúc ốm (lau khôhg có thuốc, mái 
tóc sớm bạc. Ông tự xưng ỉà "Hỏng Sơn liệp hộ" (người di san ờ núi Hổng), "Nam Hài 
diếu dỏ" (Người câu cá ở biển Nam ỉ lải): 

"Hồng Sơn cao ngát mấy tâng, 

Đò ('ủi mấy trượng ỉà lòng bấy nliiêtt!". 

Năm 1802, Gia Long triệu Nguyễn Í >11 ra làm quan. Chi trong vòng hơn. 10 
năm, ông đã bước lên dinh cao danh vọng: làm Chánh sứ sang Trung Quốc (1813- 
1814), giữ chức Hữu Tham tri bộ Lễ. Nảm 1820, lần thứ hai, ỏng lại được cử làm 
Chánh sứ sang Trung Quốc, nhưng chưa kịp di thì bị bệnh, qua đời. 

Sự nghiệp văn chương của Nguyền Du vô cùng rang rỡ, để tại nhiều thơ chữ 
Hán và chữ Nôm. về chữ ỉ lán có 3 tập thơ: 

Nam trung tạp ngâm. 

Bắc hành tạp ỉ ục. 

Thanh Hiên thi táp. 

Về thơ chữ Nôm có: 

Truyện Kiều. 

\ ăn chiêu hồn. 

Nguyễn Du là dại thi hào dân tộc, niềm tự hào của nhân dân ta, đất nước ta: 

"Nghìn nam sau nhớ Nguyễn Du, 

Tiếng thương như tiếng me ru những ngày". 

("Kính gửi Cu Níguyẽn Đu’ - Tố Hữu) 

2. Nguồn gốc và giá trị "Truyện Kiều". 

ư. Nguồn gốc: 

Nguyền Du đã lấy cốt truyện từ "Kim r ân Kiều truyện" cua Thanh Tâm Tài 
Nhân, Trung Quốc mà sáng tạo ra “ Truyện Kmt' bằng thơ lục hát dài 3254 câu thơ, 
đậm đà màu sắc Việt Nam. 

b. Giá trị: 

- ‘Truyện Kiểu ” thấm nhuần tinh thẩn nhân (lạo cao dẹp và có giá trị tố cáo hiên 

thực sâu sắc. 

- ‘Truyện Kiều" là một công trình nghệ thuật. Về ngôn ngữ, về thơ tục bát, vé tả 
cảnh, lả tình, tả người, ... bút pháp nghệ thuật của Nguyễn Du trở thành mẫu Jĩiục cổ 
điển vô song. 

BÀI SÔ 73 

__ Để bài: Tó m tắt tắ Truỹện KỈỂư" của N guyễ n Du _ 

Dưới thời Gia Tĩnh triều Minh, ông bà Vưeơng Viên ngoại ở Bác Kinh sình được 
3 người con, hai gái, một trai: 

"Một trai con thứ rốt lòng, 

Vương Quan lá chữ nối dỏng nho gia. 

Đầu lòng hai ả Ị ổ nga, 

Thúy Kiều lủ chị, em ỉà Thúy Vân". 





Hai chị em Kiều có nhan sắc "mồi người một vé mười phân vẹn mười ", và d 
đến "tuần cập kê". 

Mùa xuân năm ấy, 3 chị em đi thanh minh. Lúc ra về khi bóng chiều dã ngả, h 
gặp chàng văn nhân Kim Trọng "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa". Sau cuộc I 
ngộ ấy, Kiều và Kim Trọng yêu nhau, hai người thề nguyền ' Trâm năm tạc một ch 
"đồng" đến xương". Kim Trọng nhận dược thư nhà, chàng phải vội về Liêu Dương "h 
tang" chú... 

Sau đó, gia đình Kiều gập tai biến, bị thằng bán tơ vu oan. Cha và em Kiều l 
bắt, bị tra tấn dã man. Bọn sai nha, lũ đầu trâu mạt ngựa ập đến đập phá nhà cửa ta 
hoang, cướp bóc tài sản "sạch sảnh sanh vét cho dầy túi tham". Kiều phải bán mìn 
cho Mã Giám Sinh với giá "vàng ngoài bổn trâm ", để đút lót cho bọn quan Ịại, cú 
cha và em. Nàng dã trao duyên cho Thúy Vân. Mã Giám Sinh đưa nàng về Lâm Tr 
Kiều biết mình bị dẩy vào lầu xanh bèn rút dao tự vẫn nhưng không chết. Nàng đưc 
ma Đạm Tiêm báo mộng là phải dến sông Tiền Đường sau này mới hết kiếp đoạ 
trường. Mụ Tú Bà dỗ dành Kiều ra ở lầu Ngưng Bích; mụ thuê Sở Khanh đánh 1ÌI 
Kiều, đưa nàng đi trốn. Kiều bị Tú Bà giăng bảy, mắc lận Sở Khanh. Thúy Kiểu bị T 
Bà đánh đập, ép nàng phải sống cuộc dời ô nhục. Tại lầu xanh, Kiều gặp Thúc Sinl 
một khách làng chơi giàu có. Thúc Sinh chuộc Kiều ra lầu xanh và lấy Kiều làm vợ ỉ< 
Hoạn Thư, vợ cả Thúc Sinh lập mưu bầt cóc Thúy Kiều đưa về Vô Tích dể đánh ghen 

Kiều bỏ trốn, nương tựa cửa chùa Giác Duyên... Kiểu lại rơi vào tay Bạc B; 
Bạc Hạnh, bị đẩy vào lầu xanh lần thứ hai. Từ Hải, khách biên dinh tìm đến gặp Kiềi 
Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh, cưới nàng làm vợ "Phỉ nguyền sánh phượng , đẹ 
duyên cưỡi rồng". Một năm sau, Từ Hải đã có 10 vạn tinh binh, rạch đôi sơn hà, lệ 
nên một triều dinh "Năm năm hùng cứ một phương hải tấn". Kiều báo ân báo oán. 

Hồ Tôn Hiến "tổng dốc trọng thần" xảo quyệt lặp kế " chiêu an". Từ Hải mẩ 
lừa Hổ Tôn Hiến, bị giết chết. Hắn bắt Kiều hầu rượu đánh đàn trong bữa tiệc quai 
Hắn ép gả Kiểu cho viên thổ quan. Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử. Giá 
Duyên dã cứu sống Kiều và đưa nàng nương nhờ của Phật. 

Sau nửa năm về Liêu Dương... , Kim Trọng trở lại Bắc Kinh, tìm đến vưò 
Thúy. Kim Trọng kết duyên với Thúy Vân. Kim Trọng và Vương Quan thi dỗ, đưc 
bổ di làm quan. Cả gia đình tìm đếa sòng Tiền Đường lập đàn giải oan cho Kiều. Bí 
ngờ vãi Giác Duyên đi qua và cho biết Kiều còn sống, dang tu ở chùa. 

Kiều gặp lại cha mẹ, hai em và chàng Kim sau 15 năm trời lưu lạc. Trong bc 
tiệc đoàn viên, cả nhà ép Kiều phải lấy Kim Trọng, nhưng rồi hai người đã đem tin 
vợ chồng đổi thành tình bè bạn: 

"Duyên đôi lứa cũng lủ duyên bạn bầy". 

BẦI SỐ 74 

Để bài: Phản tích hình ảnh Thuý Kiều qua đoạn thơ “Chị em ThuýKiều”, rói nêu lẻn 
nhận xét của em về nghệ thuật tả người của thí hào Nguyễn Du trong “Truyện Kiểu " 

Trong bài thơ "Kính gửi Cụ Nguyền Du", nhà thơ Tố Hữu viết: 

... "77 ểng thơ ai động dát trời , 

Nghe như non nước vọng lời ngàn thu. 

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du, 

Tiếng thương như tiêng mẹ ru những ngày...". 



Nguyền Du là nhà ihơ thiên Lài cua dàn tộc ta. Truyện Kiều là kiệt tác của nềi 
thi ca cổ dân tộc sáng ngời tinh thân nhân dao. Vé phương diện nghệ thuật, áng th< 
này là mầu mực tuyẹt VỜI về ngôn ngừ. vé tá canh, tả người, tả tình, ur sự, v.v... đen 
lại cho nhân dan la nhiều thú vị vãn chương. 

Đoạn tl>ơ giới thiệu chị em Thúy Kiếu là một trong những đoạn thơ hay nhất 
đẹp nhất trong 'Truyện Kì vu". Thúy Kiều là nhân vật trung tâm của truyện thơ, mộ 
thiếu nữ tài, sắc vẹn toàn dã được thi hào khắc họa một cách thần tinh, mĩ lệ. 

1. Đoạn thơ gôm 24 cáu: 4 câu đầu giới thiệu chung hai chị em Kiều là "hai ả Ti 
Nga" của ông bà Vương Viên ngoại, 4 càu tiếp theo nói về sắc đẹp Thúy Vân, 12 câu tiế| 
theo nói về tài sắc Thúy Kiều, 4 câu cuối đoạn ca ngợi dức hạnh của hai chị em Kiểu. 

Hai chị em Kiều mang vẻ dẹp thanh tao, trinh trăng như "mai", như " tuyết ", mẻ 
người một vẻ đẹp riêng, loàn thiện, loàn mĩ: 

"Mai cốt cách, tuyết tinh thần, 

Moi người một vè. mười phàn vẹn mười". 

Sắc đẹp của Thúy Vân là sác dep của một thiếu nữ "đoan trang", "trang trọn 
khác vời"\ rất quý phát: khuôn mặt "đáy dận" tươi sáng như vầi.g trăng, mắt phượn 
mày ngài, miệng cười tươi như hoa, giọng nói trong như ngọc,. Còn gì đẹp hơn V 
mái tóc, màu da của nàng ? - "Máy thu nước tóc. tuyết nhường màu da". Nhà thơ đã s 
dụng bút pháp ước lệ tượng trưng dế miêu tá sác dẹp Thúy Vân, tạo nên những hìn 
ảnh ẩn dụ đầy gợi cảm. Tà Thúy Ván trước, tử Thúy Kiều sau là một dụng ỷ nghệ thui 
của Nguyễn Du để khẳng dinh Kiều là một giai nhân tuyệt thế: 

"Kiêu cảng sắc sáo mặn mà, 

So hê tài sắc lụi là phán hơn". 

Dung nhan Thúy Kiều dẹp lắm "nghiêng nước nghiêng thành". Mắt dẹp tron 
như sắc nước mùa thu, lỏng mày thanh tú xinh xán như dáng núi mùa xuân; một V 
dẹp đằm thắm, xanh tươi mơn mởn khiên cho "Hoa ghen thua thấm, liều hờn két 
xanh". Ngòi bút tá người của thi hào hiến hóa, da dạng: Kết hợp thán tình các biệ 
pháp nghệ thuật ấn dụ, nhàn hóa, thậm xưng với sự vận dụng tinh tế thi liệu c 
(nghiêng nước nghiêng thành) tạo nên những vần thơ đẹp gợi cảm. Hình bóng gií 
nhân được phác họa dôi ba nét chấm phá ước lệ nhưng hết sức thần tình, để lại ch 
người đọc bao cảm xúc, trân trọng: 

"Làn thu thúy, nét xuân sơn. 

Hoa ghen thua thảm, hcu hơn kềm xanh. 

Một hai nghiêng nước nghiêng thành". 

Hóa công như dà ưu dãi dành cho Kiều tất cả "Sắc dành đòi một, tài dành họa hai 
Thông minh bẩm sinh "tính trời", tài hoa lỗi lạc xuất chúng: thơ tài, họa giỏi, đàn ha] 
môn nghệ thuật nào nàng cũng tuyệt giỏi, cũng thành "nghề", "ăn cha" thiên hạ: 

'Thông minh vốn sẩn tính trời, 

Pha nghề thi họa, dủ mùi ca ngâm. 

Cung thương lầu bậc ngũ ủm, 

Nghề riêng ăn d i1 Hồ cầm một trương". 

Nguyễn Du đã không tiếc lời ca ngợi Thủy Kiều bằng một số từ ngữ biểu thị gi 
trị tuyệt đối: vốn sẩn tính trời, pha nghề, dù mùi... lầu bậc... nghé riêng ăn dứt... 

Khi tả tài sắc Thúy Kiều, thi hào không chi nói lên cái tuyệt vời của hiện tại ư 
còn hàm ý dự báo vổ tương lai của nàng. Sắc đẹp kiều diễm "hoa ghen... liễu hờn.. 
với bản đàn "bạc mệnh" mà nàng sáng tác ra "lại càng não nhân" nhi gợi ra trong tâi 
hồn chúng ta một ám ảnh "dinh tuệ tì ỉ" mà nhà thơ dã khẳng định: Trời xanh que 



'hói má hống đánh ghen",... "Chừ tài ỉiển với chừ tai một vần",... Gần hai thế ki nay, 
lức chân dung giai nhân này qua đoạn thơ "Chị em Thúy Kiểu" đã dể lại trong trái tim 
làng triệu con người Việt Nam một sự cảm mến nồng hậu, một sự phấp phong lo âu 
lôi với người con gái đầu lòng của Vương ông. Đó là tài năng đích thực cứa Nguyền 
Du vẻ nghệ thuật tả người. * 

Đức hạnh là cái gốc của con người. Thúy Kiều không chí có tài sác mà còn có 
lức hạnh. Nàng dược hường một nền giáo dục theo khuôn khổ của lề giáo, của gia 
phong. Tuy sống trong cảnh " phong lưu rất mực hổng quần", dã tới "tuần cập kê" 
nhưng nàng là một thiếu nữ có gia giáo, đức hạnh: 

"Em đém trướng rủ mần che , 

Tường đỏng ong hướtn đi về mặc ai". 

Tóm lại, Thúy Kiều là một nhân vật tuyệt đẹp trong "Đoạn trường tân thanh". 
Thi hào Nguyên Du với cảm hứng nhản đạo và tài nghẹ thơ ca trác việt dã miêu tả 
rhúy Kiều bàng nhũng vần thơ lục bát đẹp nhất. Ong đã dành cho nhân vật bao tình 
zàm yẽu mến, trân trọng sâu sắc. Sự kết hợp tài tình bút pháp ước lệ tượng trưng, sử 
dụng sáng tạo các biện pháp tu từ, nhất là ẩn dụ so sánh, một ngôn ngữ thơ tinh luyện, 
hàm súc, hình tượng và gợi cảm để vẽ nên bức chân dung mỉ nhân bằng thơ sáng giá 
nhất trong nển văn học cổ nước nhà. Thúy Kiều mang một "lí lịch" ngoại tộc nhưng 
dưới ngòi bút thiên tài cùa thi hào Nguyên Du, nàng xuất hiện với bao phẩm chất tốt 
đẹp, đậm dà bản sắc dân tộc. vẻ đẹp nhân văn toát lên từ hình ảnh Thúy Kiều là vẻ 
đẹp văn chương cùa đoạn thơ này. 

BÀI SỎ 75 

Để bài: Phân tích đoạn thơ u Chị em ThuýKiểu”. _ 

"Chị em Thúy Kiều " là đoạn trích nằm ở phần mở đầu “Truyện KiếỉC của 
Nguyền Du, nhà thơ nhản đạo xuất sắc cuôl thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XĨX. Tác phẩm 
thành công về giá trị nội dung tư tưởng cũng như nghệ thuật, dặc biệt là nghệ thuật 
miẻu tả nhân vật mà đoạn trích này là một ví dụ tiêu biểu. 

Sau khi giớỉ thiệu về gia cảnh cùa Vương viên ngoại, nhà thơ nói tới vẻ đẹp của 
chị em Thúy Kiều: 

“Đầu lỏng hai á Tổ Nga, 

Thúy Kiều là chị , em là Thúy Vàn... 

... Êm đềm trướng rủ màn che , 

Tường đông ong bướm đi vé mặc ai." 

Bút pháp tả người của Nguyễn Du là bút pháp ước lệ thường thấy trong thơ cổ 

điển: lấy những nét đẹp trong thiên nhiên để so sánh với vẻ đẹp của con người. Ớ các 
nhà thơ khác, theo cách tả này, chân dung nhân vật thường trở nên chung chung, mờ 
nhạt; song cái công thức ước lệ ấy vào tay Nguyễn Du lại biến hóa khôn lường và đầy 
tài hoa sáng tạo, khiến nhân vật cùa ông rất có hổn. 

Đầu tiên, nhà thơ giới thiệu chung vể hai chị em Kiều. Qua cách gọi trang 
trọng: Tố Nga (người con gái dẹp), cách đánh giá khái quát: Mai cốt cách tuyết tỉnh 
thản, Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười , Nguyễn Du dã khảng định hai chị em 
Kiéu đều rất đẹp. Hình dáng thanh tú yểu điệu (mai cốt cách), tâm hổn trong trắng 
như sương tuyết (tuyết tinh thản), Rõ ràng họ là con nhà nền nếp, dược hưởng thụ một 
nẻn giáo dục dầy đù và tốt đẹp. 




Nguyễn Du rất kĩ lưỡng trong việc chọn hình ảnh và lừ ngữ để miêu tả. Thúy 
r ản hiện lên trước mặt người đoc với vẻ đep đài các, kiêu sa: 

“Ván xem trang trọng khác người, 

Khuân trâng đầy đặn, nét ngài nỏ nang.” 

Gương mặt nàng dẹp phúc hậu, tươi mát, gợi sự đầy đủ, viên mãn. Nàng cười 
rơi như hoa nở, tiếng nói trong như ngọc rơi trên mâm vàng. Tóc nàng đen mướt đến 
lây cũng thua. Da nàng trắng đến tuyết cũng phải nhường. Dường như tạo hóa đã ban 
ho Vân những đặc ân mà không bị ai ganh ghét, đố kị với nàng, vẻ đẹp cảng đầy sức 
5ng cùa Thúy Vân báo trước đời nàng sau này sè yên ổn, vinh hoa, nàng sẽ được 
ưởng mọi điểu sung sướng của một bậc mệnh phu mà chẳng phải gian lao, vất vả. 

Không phải ngẫu nhiên Nguyền Du lại miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân trước, 
Tiúy Kiều sau. Dụng ý của ông là lấy vẻ đẹp của Vân làm nền cho vẻ đẹp của Kiều: 
'ân đã trang trọng khác VỜI ; , đã đạt tới mức cao nhất của vẻ đẹp mà tạo hóa ban cho 
gười phụ nữ nhưng Kiều mới chính là đinh cao của sắc đẹp, phá vỡ mọi khuôn khổ 
iường thấy từ trước tới nay. 

Ngay từ câu đầu giới thiệu về Kiều, Nguyền Du đã khảng định: 

“Kiều càng sắc sảo mặn mủ 
So bé tài sắc lại là phán hơn” 

Vân đã đẹp thế, Kiều lại đẹp hơn hẳn Vân. sác đẹp của nàng là sắc đẹp sắc sảo 
lặn mà , gây ấn tượng rất mạnh, ai thấy một lần phải nhớ mãi. Tả Kiều, Nguyẻn Du 
hông đi vào chi tiết như tả Vân mà nhà thơ đặc tả đôi mắt - cửa sổ của tâm hồn: 

“Làn thu thủy, nét xuân sơn, 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” 

Mắt Kiều long lanh như nước mùa thu, dáng lông mày thanh tú như dáng núi 
nùa xuân. Ân chứa trong đôi mắt ấy là một tâm hổn da cảm khác thường, vẻ đẹp của 
tàng nghiêng nước, nghiêng thành , khiến cho hoa phải ghen, liễu phái hờn. Tác già tả 
Ciều đẹp tuyệt vời như vậy nhưng trong cách tả, ông cũng hé cho ta thấy cái dự cảm 
>ất ản trong tương lai cùa Kiều. Theo thuyết tài mệnh tương đô\ phàm cái gì tốt đẹp 
rên đời đều khó giữ được bển lâu. Thúy Kiều đẹp không ai sánh bằng, tất nàng sẽ bị 
tgười đời ghen ghét và dày đọa. 

Tả Vân, Nguyền Du chí nói đến sắc, tuyệt nhiên không nhắc đến tài. Còn Thúy 
íiều: Sắc đành dồi một, tài đảnh họa hai. Nàng là người con gái tài sắc vẹn toàn: 

“Thông minh vốn sẵn tính trời, 

Pha nghê thi họa đả mùi ca ngâm. 

Cung thương làu bậc ngũ âm, 

Nghé riêng ăn đírt Hổ cầm một trương.” 

Thúy Kiểu quả thật đa tài: thi, họa, ca, ngâm,... ít ai có dược cùng một lúc nhiều tài 
iến như vậy. Nhất là tài chơi đàn dã thành nghề riềng cùa Kiều, không ai sánh nổi. 

Có sắc, có tài, Kiều lại có thêm một tâm hồn mẩn cảm lạ lùng. Dường như nàng 
inh cảm được trước số phận bất hạnh của mình nên đã tự sáng tác nên khúc đàn Bạc 
nệnh mà ai nghe cũng phải não lòng. 

Bốn câu thơ cuối đoạn tả hoàn cảnh sống của chị em Kiều: 

“Êm đềm trướng rủ màn che, 

Tường dâng ong bướm đi vê mặc ai” 
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Những chi tiết trên khẳng định thêm phẩm hạnh trong trắng, cao quí cửa chị er 
Thúy Kiều. 

Một đoạn trích ngắn chỉ 24 câu thơ nhưng đã cho chúng ta thấy được tài nàn 
nghệ thuật tuyệt vời cảu Nguyền Du. Ông xứng đáng là một bậc thầy về sử dung ngô 
ngữ để tả chân dung nhân vật. Mỗi nhân vật của ông đều có diện mạo riêng, tính các 
riêng rõ nét. 

Tả vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều, tác giả bày tỏ tinh thương yêu trân trọng đí 
với con người, đổng thời ông ngầm khẳng định: Một con người tài sắc vẹn toàn nh 
Kiều rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cuộc đời nàng bị đọa đầy, bất hạnh thì d 
chính là do tội ác của các thế lực đen tối trong xã hội gây ra. Đọc đoạn trích, chúng 1 
có thiện cảm ngay với hai chị em Kiều và cùng tác giả, chúng ta hãy dõi theo tìm 
bước chân của họ trên đường đời vạn nẻo đầy chông gai, sóng gió. 

Trấn Thị Thìi 


BÀI SỐ 76 

Đề bài: Phản tích tài sắc của Thuý Vàn và Thuý Kiều qua đoạn thơ “Chị em Thuý Kiềi 

Đoạn thơ trích trong phần mở đầu của “Truyện Kiểu tẼ có thể nói đây là bí 
chân dung xinh xắn đẹp đẽ cùa hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân. 

Bốn câu mò đầu là lời giới thiệu chung về hai nhân vật có nhan sắc lộng lẫ 
này, hai cô con gái đầu lòng của nhà Viên ngoại họ Vương. Hình ảnh mang ý nghi 
tượng trưng kết hợp với phép ẩn dụ là những biện pháp tu từ trong thơ văn cổ cho I 
thấy sẵc đẹp hai chị em Thuý Kiều thật là thanh tao, trong trắng như mai như tuy< 
của thiên nhiên. Những người con gái vừa mới lớn dậy này đã được Nguyền Du gic 
thiệu thật súc tích nhưng đầy trân trọng mến thương: 

“Mai cốt cách, tuyết tinh thần, 

Mỗi người một vé mười phân vẹn mười” 

Họ đẹp từ hình dáng bên ngoài cho đến tâm hổn bên trong. 

Sau lời giới thiệu chung là bức chân dung của nàng Vân. Vẫn bút pháp ước 1 
kết hợp với một hệ thống từ ngữ chọn lọc, bốn cảu thơ tiếp theo như vẽ ra trước mắt I 
hình ảnh người thiếu nữ trong sáng, ngây thơ, rất đõi đoan trang, phúc hậu dẽ hoà lả 
với chung quanh. Đây là cái đẹp toàn bích của người con gái hiển dịu, trong sáng, V 
tư, không gợn một nét nhỏ bụi trần từ “khuôn trăng ”, “nét ngài M cho đến nụ cưò 
giọng nói. Nhưng nhà họa sĩ hình như không phải dụng công nhiều trong miêu tả nhâ 
vật này. Bút lực của ông còn dành cho nhân vật Thuý Kiều. Nhà thơ tả Thuý Vâi 
tưởng như sắc đẹp cùa Thuý Vân không ai hơn được nữa đế rói sau dó Thuý Kiều xui 
hiện thì Thuý Vân chí là cái nền làm tôn thêm vẻ đẹp cùa Kiều. Chi hai câu: 

“Kiều càng sắc sảo mặn mà, 

So hề tài sắc lại là phần hơn”. 

như là một phép đòn bẩy, nhà thơ đã nâng nhân vặt chính lên một bậc cao hẳn cả tí 
lẫn sắc ưước mắt người đọc. Đến đây, tác giả không dừng lại ở hình thức bên ngoi 
mà đi sâu vào tài năng, tính cách bên trong, vào sự “sắc sào mặn mă\ “Một In 
nghiêng nước nghiêng thành” của Thuý Kiều. 

Nếu ở nàng Vân, cái đẹp phúc hậu, đoan trang dể chinh phục chung quanh: 

“Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da” 

thì ở nàng Kiểu, cái đẹp “sắc sảo mặn mà” dẻ gây tạo vật ghen tuông, hờn dổi: “Hủ 
ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. 


82 




Các cụ ta xưa đà nhận xét về cái dẹp cua hai chị em Kiều, một người là “xắc 
trung chi hiền", một người là "sắc trung chi thánh", kể cũng đã chí lí lắm vậy. 

Thực ra vẻ đẹp bên ngoài là điều đáng chú ý, song đáng quan tâm hơn vẫn là tài 
hoa và tính cách của nhàn vật. Tác giả đã dùng nhiều câu kiến trúc theo lối tiểu đối để 
cho tài và sắc của Thuý Kiều dược giới thiệu đến mức độ tới hạn của nó: 

Mưi cất cách / tuyết tinh thắn 
Mảy thua nước tóc/ tuyết nhường màu da 

Lùn thu thuỷỉ nét xuân sơn, 

Hoa ghen thua thắm! liễu hờn kém xanh. 

Sắc đành đòi một/ tái đảnh họa hai. 

Chưa hết, Nguyền Du đã không tiếc lời ca ngợi nàng bằng một loạt từ ngữ biểu 
thị giá trị tuyệt đối: “ Thông minh vốn san tính trời !", "Pha nghê thi hoạ, đủ mùi ta 
ngâm". "Cung thương làu bậc ngũ âm, Nghé riêng ân đín hồ cầm một trương". Không 
một chữ đưa đẩy, các chừ, các hình ảnh đối chọi nhau và các từ ngừ biểu thị giá trị 
tuyệt đối, đã thực sự tạo nên nhịp thơ trang trọng, đinh đạc càng tôn thêm tài sắc của 
Thuý Kiều. 

, Hai vẻ đẹp khác nhau nhưng bút pháp xây dựng lại giống nhau. Tác giả xây 
dựng hình tượng nhân vật thuần dường cong: làn nước mùa thu, ngọn núi mùa xuân, 
khuôn trăng, nét ngài, tóc mây, da tuyết,... Nói là chị em Thúy Kiều, nhưng đoạn thơ 
chỉ nhằm giới thiệu nàng Kiều với vẻ đẹp sắc sáo, tài hoa mà sắc sảo tài hoa đến mức 
“hoa ghen" "liễu hờn", trong dó tài hoa mới thực là điều đáng trọng. 

Tóm lại, đoạn thơ ngắn gọn, bố cục hoàn chỉnh, chặt chẽ, nghệ thuật tả người bậc 
thầy, với bút pháp điêu luyện đã chi đúng thần thái, cốt cách cùa nhân vặt, từ ngoại hình 
đã bộc lộ nội tâm, lưu ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc, đồng thời dự báo những gì 
sẽ đến với từng nhân vật: cuộc đời Thuý Vân sẽ chảng biết đến "sóng gió" là gì, còn cuộc 
đời Thuý Kiều sẽ không tránh khỏi "mệnh bạc", kiếp “đoạn trường". 

Tống Trần Ngọc 


BÀI SỐ 77 

Đề bài: Phân tích đoạn thơ “Chị em Thuỷ Kiều”trfch trong Mt .truyện Kiểu” của thi 
hào dân tộc Nguyễn Du _____ 

Thơ cổ viết về giai nhân thì đoạn thơ " Chị em Thúy Kiều" trích trong 'Truyện 
Kiều" của thi hào Nguyên Du là một trong những vần thơ tuyệt bút. 24 câu lục bát đã 
miêu tả sắc, tài và đức hạnh chị em Thúy Kiều, Thúy Vân - hai tuyệt thế giaúnhân - 
với tất cả tấm lòng quý mến và trân trọng của nhà thơ thiên tài dân tộc. 

1. Bốn câu đầu , Nguyền Du giới thiêu vị thứ trong gia đình: Thúy Kiều là chị, 
em là Thúy Vân", là con đầu lòng của ông bà Vương Viên ngoại. " Hai ả tố nga" là hai 
cô gái xinh xắn, xinh tươi. Cốt cách thanh cao như mai (một loài hoa đẹp và quý), tinh 
thần trinh trắng như tuyết. Hai chị em có nhan sắc tâm hón hoàn mĩ "mười phân vẹn 
mười", tuy thế, mỗi người lại có một nét đẹp riêng "mỗi người một vẻ". Một cái nhìn 
phát hiện đầy trân trọng; lấy mai và tuyết làm chuẩn mực cái đẹp, Nguyễn Du miêu tả 
tâm hồn trong sáng, trinh trắng làm rõ cái thần bức chân dung thiếu nữ. 

2. Bốn câu tiếp theo tả nhan sắc Thúy Vân. Mổi câu thơ là một nét vẽ tài hoa về 
bức chân dung giai nhân. Cử chỉ, cách đi đứng... rất trang trọng quý phái. Cách ứng xử 
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thì đoan trang. Mày nở nang, thanh tú như mày con bướm tằm. Gương mặt xinh tươi 
như trăng rằm. Nụ cười tươi thắm như hoa. Tiếng nói trong như ngọc. Tóc mềm, bóng 
mượt đến nỗi "mảy thua". Da trắng mịn iàm cho tuyết phải "nhường". Cách miêu tả 
đặc sắc, biến hóa. Sử dụng ẩn dụ, nhân hóa tài tình: 

"Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. 

Hoa cười, ngọc thốt đoan trang" 

Dùng thủ pháp so sánh, nhân hóa: 

"Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da". ♦ 

Từ ngữ: "trang trọng", "đoan trang" là 2 nét vẽ tinh tế, gợi tả cái thần của bức 
chân dung ả tố nga: vẻ dẹp quý phái, phúc hậu. Một cái nhìn nhân vãn đầy quý mến 
trân trọng của nhà thơ khi miêu tả Thúy Vân. 

* 3. Mười hai cảu tiếp theo tả sắc, tài Thúy Kiều. Nguyẻn Du tả Thúy Vân trước, 

tả Thúy Kiều sau, chỉ dùng 4 câu tả Thúy Vân, dùng đến 12 câu tả Thúy Kiều. Đó là 
một dụng ý nghệ thuật của Nguyẻn Du, Kiều không chì đẹp mà còn giàu tài nâng, vẻ 
đẹp của Kiều là "sắc sảo, mặn mà ", đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Kiểu là tuyệt 
thế giai nhân "sắc đành đòi một". Tài năng thì may ra còn có người thứ hai nào đó 
bằng Kiều: " tài đành họa hai". Nguyền Du dùng biện pháp tu từ ẩn dụ so sánh kết hợp 
với nhân hóa thậm xưng để ca ngợi và miêu tả nhan sắc Thúy Kiều: 

"Làn thu thủy, nét xuân sơn, 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh". 

Mắt đẹp xanh trong như nước hồ thu, lông mày thanh tú như dáng vẻ, nét núi 
mùa xuân. Môi hổng má thắm làm cho "hoa ghen"; nước da tráng xinh làm cho liều 
phải "hờn". Vẫn lấy vẻ đẹp thiên nhiên (thu thủy, xuân sơn, hoa, liễu) làm chuẩn mực 
cho cái đẹp giai nhân, đó là bút pháp ước lẹ trong thơ cổ. Tuy nhiên, nét vẽ của 
Nguyễn Du tài hoa quá, nét vẽ nào cũng có thẩn rất đẹp, một vẻ đẹp nhân văn. 

Kiều "thông minh vốn sẵn tính trời ", nghĩa là thông minh bẩm sinh, cho nên 
các môn nghệ thuật như thi, họa, ca, ngâm , chi là các thú tao nhã nhưng nàng rất sành 
điệu, điêu luyện: "lảu bậc", "ân đứt" hơn hẳn thiên hạ: 

'Thông minh vốn sẵn tính trời, 

Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. 

Cung thương lầu hậc ngũ âm, 

Nghê riêng ân đứt Hồ cầm một trương". 

Kiều giỏi về âm luật, giòi đến mức "lầu bậc v . Cây đàn mà nàng chơi là cây đàn 
Hổ cẩm; tiếng đàn của nàng thật hay "ăn đứt" bất cứ nghệ sĩ nào. Kiều còn biết sáng 
tác âm nhạc, tên khúc đàn của nàng sáng tác ra là một "thiên bạc mệnh" nghe buồn 
thê thỉết "não nhân", làm cho lòng người sầu não, đau khổ. Các từ ngữ: sắc sảo, mận 
mà, phẩn hơn, ghen, hờn, nghiêng nước nghiêng thành, đòi một, họa hai, vốn sẵn, pha 
nghề, đủ mùi, lẩu bậc, ăn đứt, bạc mệnh, não.nhân - tạo nên một hệ thống ngôn ngữ 
cực tả tài sắc và hé lộ dự báo số phận bạc mệnh của Kiều, như ca dao lưu truyền: 

"Một vừa hai phải ai ơi ỉ 
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen". 

4. Bốn câu cuối đoạn nổi về đức hạnh 2 ả tố nga: Tuy là khách "hồng quản", 
đẹp thế, tài thế, lại "phong lưu rất mực", đã tới tuần "cập kê" nhưng "hai ả tố nga" đã 
và đang sống một cuộc đời nền nếp, gia giáo: 
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crn aem truong ru mun cne, 

Tường dông ong bướm đi vé mặc ai". 

Câu thơ "Xuân xanh xấp xì tới tuần cập ke" là mót câu thơ độc đáo về thanh 
điệu, về sử dụng phụ âm V' (xuân xanh xấp xí), phu âm "ỉ" (tới tuần), phụ âm "c-k" 
(cập kê) tạo nên âm điệu nhẹ nhàng, êm đềm của cuộc sống yên vui, êm ấm của thiếu 
nữ phòng khuê. 

Đoạn thơ nói về " Chị em Thúy Kiều" ỉà một trong những đoạn thơ hay nhất, đẹp 
nhất trong 'Truyện Kiểu" dược nhiều người yêu thích và ríiuộc.. Ngôn ngữ thơ tinh 
luyện, giàu cảm xúc. Nét vẽ hàm súc, gợi cảm, nét vẽ nào cững có thần. Các biện pháp 
tu từ ẩn dụ, so sánh, nhân hóa được thi hào vặn dụng thần tình tạo nên những vần thơ 
\ước lệ mà trữ tình, đầy chất thơ. Hàm ẩn sau bức chân dung mĩ nhân là cả một tấm 
lòng quỷ mến trân 'trọng. Đó là nghệ thuật tả người điêu luyện của thi hào Nguyễn Du 
mà ta cảm nhận được. 


BÀI SỐ 78 

Đề bài: Cảm nhận của em về bức tranh "cảnh ngày xuân" trong "Truyện Kiểu” 

Trang thơ của Nguyền Du dang mở rộng trước mắt chúng ta. Có phải không, 
sau bức chân dung giai nhân là bức họa về cảnh sắc mùa xuân trong tiết Thanh minh 
và cảnh du xuân của trai tài gái sắc, của chị em Thúy Kiều ? Đoạn thơ M Cảnh ngày 
xuân " gồm có 18 câu, từ câu 39 đến câu 56 của "Truyện Kiều " tiêu biểu cho bút pháp 
nghệ thuật tả cảnh và tả tình của thi hào Nguyẻn Du. Một vẻ đẹp thanh xuân, một 
niềm vui xôn xao, náo nức cứ dâng lên, cứ lan tỏa, rồi lắng dịu mãi trong lòng ta khi 
đọc đoạn thơ này. 

1. Bốn câu thơ đầu, mở ra một không gian nghệ thuật hữu sắc, hữu hương, hữu 
tình, nên thơ. Giữa bầu trời bao la mênh mông là những cánh én bay qua bay lại như 
"đưa thoi". Cánh én mùa xuân thân mật biết bao. Hai chữ "đưa thoi" rất gợi hình, gợi 
cảm. Cánh én như con thoi vút qua, vút lại, chao liệng; thời gian đang trôi nhanh, mùa 
xuân đang trồi nhanh. Câu thành ngữ - tục ngữ: Thời gian thấm thoắt thoi đưa, như 
ngựa chạy, như nước cháy qua cầu" đã nhập vào hổn thơ Tố Như tự bao giờ ? 

Sau cánh én "đưa thoi" là ánh xuân, ỉà "thiều quang" của mùa xuân khi "chín 
chục đã ngoài sáu mươi". Cách tính thời gian và miêu tả vẻ đẹp mùa xuân cùa các thi 
sĩ xưa nay thật là háy và ý vị. Nào là "xuân hướng lầo" (úc Trai), nào là cảnh mưa bụi, 
tiếng chim kêu trong Đường thi. Nào là cánh bướm rối rít bay trong thơ Trần Nhân 
Tông. Còn là "xủân hồng" (Xuân Diệu), "mùa xuân chín" (Hàn Mặc Tử), v.v... Với 
Nguyên Du là mùa xuân đã bước sang tháng ba, "Thiểu quang chín chục dã ngoài sáu 
mươi". Hai chữ "thiểu quang" gợi lên cái màu hổng của ánh xuân, cái ấm áp của khí 
xuân, cái mênh mông bao la của đất trời "Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên" 
("Nguyên tiêu" - Hổ Chí Minh). 

Còn là sắc "xanh" mơn mởn, ngọt ngào của cỏ non trải dài, trải rộng như tấm 
thảm "tận chân trời". Là sắc "trắng" tinh khôi, thanh khiết của hoa lê nở lác đác, chỉ 
mới hé lộ, khoe sắc khoe hương "một vài hỏng hoa": 

"Cỏ non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa." 

Vần cổ thi Trung Hoa được Tố Như vận dụng một cách sáng tạo: " Phương thảo 
liên thiên bích - Lê chi sổ điểm hoa". Hai chữ "trắng điểm" là nhãn tự, cách chấm phá 
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điếm xuyết cùa thi pháp cổ gợi lên vẻ đẹp thanh xuân trinh trắng của thiên nhiên cỏ 
hoa; bút pháp nghệ thuật phối sắc tài tình: trên cái nền xanh của cỏ non là một vài 
bông lê "trắng điểm". Giữa diện và điểm, giữa nền xanh và sắc trắng của cảnh vật mùa 
xuân là những cánh én "đưa thoi ", là màu hồng của ánh thiều quang, là "khát vọng 
mùa xuân" ngây ngất, say đắm lòng người: 

"Nhìn hoa đang hé tưng bừng, 

Khao khát mùa xuân yên vui lại đến". 

(Ca khúc "Khát vọng mùa xuân" - Mô-da) 

"Cảnh mùa xuân" là bức tranh xuân hoa lệ, là vần thơ tuyệt bút của Nguyền Du 
để lại cho đời, điểm tô cho cuộc sống mổi chúng ta. Phải chăng, thi sĩ Chế Lan Viên 
đã học tập TỐ Như để viết nên vần thơ xuân đẹp này: 

'Tháng giêng hai xanh mướt cỏ đồi, 

Tháng giêng hai vút trời bay cánh én..."? 

(Ỷ nghĩ mùa xuân) 

2. Tám câu thơ tiếp theo tả cảnh trẩy hội mùa xuân: "Lẻ là tảo mộ, hội là đạp 
thanh" trong tiết tháng ba. Điệp ngữ: "lễ là... hội là..." gợi lên những cảnh lễ hội dân 
gian cứ liên tiếp diễn ra đã bao đời nay: T háng giêng là tháng ăn chơi - Tháng hai cờ 
bạc, tháng ba hội hè"... (Ca dao). Cảnh trẩy hội đông vui, tưng bừng, náo nhiệt. Trên 
các nẻo đường "gần xa" những dòng người cuồn cuộn trẩy hội. Có biết bao "yến anh" 
trẩy hội trong niềm vui ,ũ nô nức ", hổ hởi, giục giã. Có biết bao tài tử, giai nhân "dập 
dìu" vai sánh vai, chận nối chân nhịp bước. Dòng người trẩy hội tấp nập ngựa xe cuồn 
cuộn "như nước", áo quần đẹp đẽ, tươi thắm sắc màu, nghìn nghịt, đồng vui trên các 
nẻo đường "như nêm". Các từ ngữ: "nỏ nức", "dập dìu ", các ẩn dụ so sánh (như nước, 
như nêm) đã gợi tả lễ hội mùa xuân tưng bừng náo nhiệt đang diẻn ra khắp mọi miền 
quê đất nước. Trẻ trung và xinh đẹp, sang trọng và phong lưu: 

"Dập dìu tài tử giai nhân, 

Ngựa xe như nước, áo quấn như nêm." 

Trong đám tài từ, giai nhân "gần xa" ấy, có ba chị em Kiều. Câu thơ "Chị em 
sắm sửa hộ hành chơi xuân" mới đọc qua tưởng như chỉ là một thông báo. Nhưng sâu 
‘xa hơn, nó ẩn chứa bao nỗi niềm: chờ trông mong đợi, ngày lễ tảo mộ, ngày hội đạp 
thanh đến để du xuân trong những bộ quần áo đẹp đã chuấn bị, đã "sắm sửa"... Có biết 
bao "bóng hồng" xuất hiện trong đám tài tử, giai nhân ấy ? Ai đã từng đi hội chùa 
Hương, hội Lim, hộị Yên Tử... mới cảm thấy cái dẹp, cái vui, cái tưng bừng, tươi trẻ 
trong hội dạp thanh mà Nguyễn Du đã nói đến. 

Thơ là nghệ thuật của ngôn từ. Các từ ghép: "yến / anh", "chị / em", "tài ì từ', 
"giai l nhân" "ngựa / xe", "áo / quần" (danh từ); "gần / xa" , "nô / nức", "sắm / sửa", 
"dập ỉ dìu" (tính từ, động từ) dược thi hào sử dụng chọn lọc tinh tế, làm sống lại cái 
không khí lề hội mùa xuân, một nét đẹp của nền vãn hóa lâu đời của phương Đông, 
của Trung Hoa, của Việt Nam chúng ta, và nếp sống "phong lưu" của chị em Kiéu. 

"Ngổn ngang / gò đống kéo lén, 

Thoi vàng vó rắc ỉ trọ tiền giấy bay." 

Đời sống tâm linh, phong tục dân gian cổ truyền trong lề tảo mộ được Nguyền 
Du nói đến với nhiều cảm thông, san sẻ. Cõi ãm và cõi dương, người đang sống và kẻ 
đã khuất, hiện tại và quá khứ đồng hiện trên những gò đống "ngổn ngang" trong lẻ tảo 
mộ. Cái tâm thánh thiện, niềm tin phác thực dân gian đầy ắp nghĩa tinh. Các tài tử. 
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iai nhân, và ba chị em Kiều không chí nguyện cầu cho những vong linh mà còn gửi 
;ắm bao niềm tin, bao ao ước về tương lai hạnh phúc cho tuổi xuân khi mùa xuân về. 
rỏ thể sau hai trăm năm. ý nghĩ cua mỗi chúng ta có ít nhiều đổi thay trước cảnh 
Thoi vàng vó rắc, tro tiẻìì giấy hay", nhưng giá tri nhân bản của vần thơ Nguyền Du 
ẫn làm ta xúc động ! 

3. Sáu câu thơ cuối đoạn ghi lại cảnh chị em Kiều di táo mộ đang dẩn bước trở 
'ề nhà. Mặt trời đã "tù tủ" gác núi. Ngày hội, ngày vui đã trôi qua nhanh: 

"Tù tà, hóng nga vê tây, 

Chị em thơ than dan tay ra vê." 

Hội tan sao chẳng buồn ? Ngày tàn sao chảng buồn ? Nhịp thơ chậm rãi. Nhịp sống 
ihư ngừng trôi. Tâm tinh thì "thơ thẩn ", cừ chi thì "dan tay ", nhịp chân thì "hước dàn". 
dột cái nhìn man mác, bâng khuâng: "lun xem"... đối với mọi cảnh vật. Tất cả đểu nhỏ 
é, Khe suối chỉ là "ngọn tiểu khê". Phong cảnh "thanh thanh". Dòng nước thì "nao nao" 
lốn quanh. Dịp cầu thì "nho nhỏ" bắc ngang ờ cuối ghềnh. Cả một không gian êm đềm, 
ắng lặng. Tâm tình của chị em Kiều như dịu lại trong bóng tà dương. Như đang đợi chờ 
nột cái gì sẽ đến, sẽ nhìn thấy ? Cặp mắt cứ 7 an xem" gần xa: 

"Bước dán theo ngọn tiểu khê, 

Lân xem phong cảnh có hề thanh thanh." 

Các từ láy tượng hình: "thanh thanh", "nao nao", "nho nhỏ" gợi lên sự nhạt nhòa 
:ủa cảnh vật và sự rung dộng của tâm hồn giai nhàn khi hội tan, ngày tàn. Nỗi niềm man 
nác bâng khuâng thấm sâu, lan tỏa trong tâm hồn của giai nhân đa tinh, da cảm. 

Cảnh vặt và thời gian dược miêu tả bằng bút pháp ƯỚC lệ tượng trưng nhumg rất 
;ống động, gần gũi, thân quen đối với bất cứ người Việt Nam nào. Khống còn xa lạ 
lưa, vì ngọn tiểu khê ấy,‘dịp cẩu nho nhò ấy là màu sắc đổng quê, là cảnh quê hương 
lất nước minh. Tính dân tộc là một nét đẹp dậm đà trong thơ Nguyễn Du, nhất là 
thững vần thơ tả cảnh ngụ tình tuyệt tác. 

Thi sĩ Xuân Diệu từng viết: "Hời xudn hồng, tư muốn cấn vào ngươi". Trong 
Thương nhớ mười hai ", Vũ Bằng không nén nổi cảm xúc cùa minh mà phải thốt lên: 
'Mùa xuân của tỏi... Cái mùa xuân thẩn thánh của tỏi... Dẹp quả đi, mùa xuân ơi - 
nừa xuân của Hà Nộị thán yêu, của Bắc Việt thương mến...". Và chúng ta muốn nói 
hêm: "Dẹp quá đi mùa xuân của đất nước thán yêu ! \ ui quá di, tre dẹp quả dì cảnh 
nỉta xuân, cánh trẩy hội xuân trong "Truyện Kiều". Mùa xuân đem đến cho ta bao 
rớc vọng. Sắc xuân, tình xuân nhu nở hoa, ướp hương trong lòng ta. 

Hỡi những nàng Kiều gần xa có nghe thây tiếng nhạc vàng của chàng Kim 
ĩrọng trong ngày hội xuân đẹp từ xa đang vọng tới ?... 

BÀI SỐ 79 

Đề bài: Cảnh chia tay giữa át .người quốc sắc, kẻ thiên tài” trong h ội Đạp thanh 
chiều xuân ấy được thì hào Nguyễn Du viết: 

"... Dưới cẩu nước chảy trong veo 
Bên cấu tơ liễu bóng chiếu thưót thư ... ” 

Hãy phân tích hai câu thơ trên và nêu cảm nhận của em vế nghệ thuật tả cảnh 
trong “Truyện Kiều". 


87 




‘ Truyện Kiểu” của thi hào dân tộc Nguyền Du là một công trình nghệ thu 
bằng thơ lục bát chứa chan tinh thần nhân đạo. Thiên diẻm tình của người quốc sắ 
kẻ thiên tài” với bao tình tiết đẹp đẽ, cảm động gieo vào lòng ta bao ấn tượng %:hó ph 
mờ. Cổ không ít vần thơ, câu thơ tả cảnh lung linh sắc màu chảng khác nào mảnh tr» 
xanh rù bóng xuống hổn ta -trên những nẻo đường nắng lửa. Thiên nhiên tror 
4 Truyện Kiểu” đẹp lắm, đọc qua một lần đâu dễ quên? Và đây là hai câu Kiểu cho 
nhiểu*thú vị vản chương: 

“...Dưới cấu nước chảy trong veo, 

Bên càu tơ liễu bóng chiểu thướt tha” 

Cái buổi chiều tà thanh minh ấy, hình ảnh “Hai Kiêu e lệ nép vào dưới hoa” c 
làm cho Kim Trọng hào hoa “ chập chờn cơn tỉnh cơn mẽ”. .. Cuộc chia tay không m< 
lời hẹn ước mà sao đằm thắm nghĩa tình? “ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” (Thế Li 
đã được thi hào Nguyễn Du ghi lại một cách thần tình: 

“Bống tà như giục cơn buồn, 

Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo... ” 

Rất tế nhị và thanh tao, cái giây phút rạo rực trái tim Kim - Kiều dự cảm m< 
tình yêu đắm say chởm nở, khiến Nguyền Du đồng cảm viết nên những vần thơ tìr 
tuyệt bút. 

Cuộc chia tay trong hội Đạp thanh đâu dề quên? Bút pháp tả cảnh ngụ tình cỉ 
Nguyẻn Du nâng cao cảm xúc nghệ thuật. Thời gian trôi nhanh, khỡng gian trở né 
trong sáng, tĩnh lặng. Hình ảnh chọn lọc, cụ thể nhưng xiết bao gợi cảm: chiếc CỂ 
nho nhỏ xinh xinh, dòng nước trong veo lững lờ, cành liễu thiết tha trong bóng chi€ 
nhạt... Cảnh đơn sơ mà xinh xắn như bức tranh thuỷ mạc - chứng nhân cho một m< 
tình đẹp đang nảy nở. 

Cảnh vật đẹp và thơ mộng quá! Thiên nhiên như mang nặng tình người. Dòr 
nước trong veo chảy dưới cầu như tình cảm trong sáng của lòng người. Nhà thơ khôr 
hể nói đến gió mà có gió thổi: 

“Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha” 

Hình ảnh ẩn dụ “tơ liễu” và từ láy “thướt tha” gợi tả lá liễu, cành liều dài \ 
mềm bay trước làn gió nhẹ, mang theo bao tình ý xôn xao. Ngoại cảnh hoà nhập tror 
tâm cảnh, biểu hiên nổi lòng bâng khuâng xao xuyến, thiết tha cửa Thúy Kiều và Kii 
Trọng. 

Hai câu thơ lục bát được viết theo cấu trúc “bình dối” không gian hai chiềi 
“dưới cấu” và “bên cẩu”, có màu xanh “trong veo” của dòng nước chảy, có dáng liễi 
“tơ liễu” bay “thướt tha” trong bóng chiều xuân. Cảnh vật cân xứng, hài hoà và r; 
hữu tình. Hai câu thơ lục bát tả cảnh đẹp như một bức tranh của một danh hoạ dược \ 
bằng những đường nét tinh tế, tươi tắn, gam màu nhẹ hoà hợp tạo cảm xúc thơ mộnj 
màu xanh của dòng nước trong veo, màu vàng nhạt của bóng chiều tà mùa xuân, mà 
xanh lục của liều, đường nét của “chiếc câu nho nhỏ cuối ghểnh bắc ngang”, của dòn 
nước “nao nao” uốn lượn quanh co ... Ngòi bút của thi nhân tả ít mà gợi nhiều. Cản 
vật thanh tao, sống động, ấp ủ hổn người. Ngoại cảnh như đang xao xuyến rung độn 
trước nỗi niềm bâng khuâng, man mác của lứa đôi. Cảnh vật in dấu tâm sự và tìn 
cảm; một tình yêu đẹp mới chớm nở trong lòng “người quốc sắc, kẻ thiên tài”. 

Trong “Truyện Kiều”, tả cảnh cũng như tả người, Nguyễn Du vận dụng sáng tạ 
thi pháp cổ truyền thống, tả ít mà gợi nhiéu. Chỉ một vài nét chấm phá mà nhà thơ \ 
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lên một bức tranh thiên nhiẽn chứa chan thi vị. Bao trùm lên tất cả là bút pháp ước lẹ 
tượng trưng. Người thì ngư, tiều, canh, mục. (anh thì có phong, hoa, tuyết, nguyệt. Cc 
cây hoa lá thì sen, cúc, trúc, mai,v.v... Tuy nhiên, thi hào với ngòi bút thiên tài và tâư 
hồn nghệ sĩ đã để lại ở câu thơ, vần thơ những dâu ấn đậm đà. 

Đọc u Truyện Kiều", ta nhớ mãi bức tranh tứ bình về tráng, hoa, gió, tuyết: 

"Đòi phen gió tựa, hoa ké 
Nửa rèm tuyết ngâm, hôn bé trảng tháu" 

Ta quên sao được sự chuyển vần của bón mùa trong nồi buồn đau nặng tru 
lòng người: 

"Sen tàn cúc lại nở hoa, 

Sầu dài ngày ngắn đông đả sang xuân ." 

Thiên nhiên trong “ Truyện Kiều" rất dỗi quen thuộc với tâm hồn con người Việ 
Nam. Nhà thơ như một hoạ sĩ tài ba phôi sắc, tạo hình, dựng cảnh ... đểu thần tình 
đem đến cho người đọc nhiều rung cảm. Mùa xuân với "Cỏ non xanh tận chán trời - 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa". Mùa hè với tiếng chim quyên và hoa lựu đỏ: 

"Dưới tràng quyên dã gọi hè, 

Đầu tường lửa lựu lập ỉoè dám bông" 

Mùa thu với sắc màu rực rỡ: 

"Ỉx)ỉig lanh đáy nước in trời, 

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng" 

Những hình ảnh "Cát vàng cồn nọ, bụi hổng dặm kia", những nhánh liễu mền 
"Lơ thơ tơ liễu buông mành", những con đường "Lối mồn cỏ nhợt màu sương", ... u 
vẫn thấy quanh ta, thân thiết, gần gũi. Ta vón mê say mảnh trăng xứ sở trong ca dạo 
dân ca, cho nên ta yêu thêm vầng trăng ly biệt trong "Truyện Kiều": 

"Vắng tráng ai xẻ làm dôi, 

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trướng" 

Có lúc thi hào dựa vào thi liệu cổ Trung Hoa rồi chắt lọc, tái tạo, câu thơ Kiềi 
trở nên cổ kính, trang nhã, cảnh sắc lại dặm đà một hồn quê: 

"TỊoa dào năm ngoái còn cười gió dông" 

Nguyên Du đã từng nói: "Cảnh nào cảnh chẳng deo sầu - Người buồn cảnh có vu 
đâu bao giờ". Thiên nhiên trong ‘ Truyện Kiểu" không chi là cái nền, cái khung cảnh chí 
nhân vật, mà còn biểu hiện tâm trạng nhân vật. Ngoại cảnh hoà hợp với tâm cảnh. Tán 
câu thơ tả cảnh ‘ Trước lảu Ngưng Bích" là những vần thơ tả cảnh ngụ tình tuyệt diệu. Mõ 
từ ngữ, mỗi hình ảnh miêú tả thiên nhiên trong đoạn thơ đổng thời là một ẩn dụ về tân 
trạng và một hoán dụ vể số phận người thiếu nữ tài sắc mà bạc mệnh: 

"...Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là về đâu?" 

Nguyễn Du đã dành cho thiên nhiên một tình yêu nồng hậu với tất cả trái tim đi 
cảm của người nghẹ sĩ thiên tài. 'Thi hào có biệt tài nắm bắt được cái "thần" tiêu biểi 
nhất của mồi cảnh vật riêng biệt, và chỉ vài nét phác hoạ, bức tranh thiên nhiên hiện r 
hữu tình, hấp dẫn kỳ lạ: 

"Song sa vò võ phương trời, 

Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng" 
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Trong 4 Truyện Kiểu ”, thiên nhiên cũng là một “ nhân vật" ưữ tình. Mỏi làn thiên 
liên xuất hiện, câu thơ trở nên lung linh, huyền diệu. Nó phản ánh một hồn thư tuyệt 
ĩp, một nghệ thuật tả cảnh điêu luyện vô song. Đẹp thay những câu thơ Kiều nói về thiên 
hiên. Qua những câu thơ ấy, ta yêu thêm tiếhg Viột và thơ ca dân tộc. Đến với những vần 
lơ Kiều, tâm hồn người đọc rộng mở, thắm tuơi mãi tình yêu tạo vật, yêu cảnh sắc bốn 
lùa của đất nước quê hương; đồng cảm với vần thơ của Chế Lan Viên: 

u Nguyền Du viết Kiều đất nước hoá thành vùn" 

ĐÀI SỐ 80 

_ _ Bài đọc tham khảo _ ] 

Thanh minh trong tiết tháng ba 

Một cuộc du xuân - đây là sự kiện mờ màn cho cuộc đời thiếu nừ phong lưu và 
uân sắc của Thúy Kiều. Cuộc du xuân mở đầu cho phần thứ nhất trohg hệ thống ba 
iến cố thông thường của cốt truyện cổ điển: "Gặp gỡ - Tai biến - Đoàn tụ". Chúng ta 
5 bắt gặp ở doạn thơ này một bức tranh thiên nhiên sáng tươi xinh đẹp và hội đạp 
lanh tưng bừng náo nhiệt. Nhưng cũng chính ở phần "Gặp gỡ" mà thông thường sê 
bưa có bóng dáng của tai họa - lại đã xuất hiện một nấm mồ, một cuộc đời và một 
ét cảm xưa có màu sác bi kịch vế số phận của hồng nhan. 

ì .Một bức tranh thiên nhiên và một khung cánh lể hội. 

Mặc dầu câu thơ thứ hai trong đoạn có thẻ dưa đến một liên tưởng, một ấn 
rợng nào đó vé thời gian tuổi thọ, nhưng chủ yếu toàn bộ sáu câu thơ đầu tiên là một 
ức tranh thiên nhiên rực rỡ ánh sáng và màu sắc trong trẻo của bầu trời "thanh minh ", 
ủa hình ảnh đàn chim én bay qua bay lại linh hoạt, nhịp nhàng, của nội cỏ mênh 
lông một màu tươi sáng pha hòa giữa màu xanh lá cây và màu xanh cỏ non và của 
lột cành lê thanh tú "trắng điểm một vài bông hoa"... 

Con người trong tiết thanh minh đi sùa sang phần mộ và tìm đến những bóng 
ình của quá khứ - đó là ỉẻ nghi truyền thống. Nguyễn Du đã chứng tỏ tài nảng bậc 
lầy về ngôn ngữ ngay ở cầu thơ tự sự ngắn gọn về một sinh hoạt thông thường: "Lễ là 
io mộ, hội là đạp thanh". Nghi lẻ vào hội hè có thể có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, 
hưng đó vản là hai hình thức sinh hoạt văn hóa có khác biệt: Hội đạp thanh là cu(>c 
ui chơi trên dặm cô xanh của lứd tuổi xuân xanh... Hội đạp thanh là một cuộc sống 
iện tại và có thế tìm đến những sợi tơ hồng của mai sau... Trong tiết thanh minh, có 
ổi ức và tưởng niệm quá khứ ("lẻlà tảo mộ") nhưng cũng có khát khao và hoài vọng 
hìn vé phía trước cùa cuộc đời ự'hội là đạp thanh"). 

Sau câu thơ mở đầu là một bức tranh "đượm vẻ thiên nhiên" diễm lệ và tươi 
áng. Vẫn chi là ngòi bút phác họa, châm phá nhưng chù yếu nhà thơ đã sử dụng từ 
gữ dân tộc (trong đó có những câu thơ có thể gọi là "thuần Nôm"), dã lựa chọn 
hững đường nét, những hình ảnh, những màu sắc đưa vào một tổng thế cấu trúc hội 
ọa hài hòa giữa bức phông màu thiên thanh và những cánh chim én đậm màu sắc, sắc 
ét, giữa cành lê trong trắng trên nền cỏ mùa xuân tươi xanh... 

Tiếp theo hình tượng thiên nhiên là ngôn ngữ tự sự vé cảnh lễ hội. Một hệ thống 
anh từ và động từ kép: "gần xa, yến anh, chị em, tài tử, giai nhàn... nồ nức, sắm sửa, 
'ập dìu, ngổn ngang" biểu hiện những hoạt động nhộn nhịp, náo nhiệt, tươi vui của 
lọi người và đây lại là một dòng những con người trẻ tuổi "nam thanh nữ tú" với 
gựa xe, trang phục đông dúc, chen chúc... Lẻ viếng thăm phần mộ timg bừng, náo 
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nhiệt, xen kẽ ngày hội ngộ của tuổi thanh xuân dã hoàn chinh bức tranh mùa xuân khi 
cỏ cây hoa lá vần đang độ tươi xanh rực rò. khi không trung và ánh sáng đã trở nên 
trong trẻo và ấm áp hơn. 

Dường như ánh sáng mùa xuân, niềm vui lẻ hoi (lang bao trùm tất cả nhân gian 
(trong đó có ba chị em họ Vương). Thông qua sinh hoạt du xuân của chị em Thúy 
Kiều, Nguyền Du đã khắc hoa hình ảnh một truyền thống văn hóa lể hội xa xưa và 
một cung cách sống của gia đình viên ngoại họ Vương. 

2. Một nấm mồ vỏ chủ và một sỏ' kiếp hóng nhan. 

Thời gian đâ chuyển qua, bóng dương chênh chếch xế chềiu "Tà tà bỏng ngả về 
tây". Nhưng đây không chí là hoàng hỏn cùa cảnh vật, dường như con ngựời cũng 
chìm trong một cảm xúc bâng khuâng khó tả. Trong vãn học trung đại, chiều tà 
thường gợi lên ý niệm nhớ nhung, hoài niệm hoặc tàn tạ thê lương "Quán thu phong 
đứng vũ tà huy - Ai đem nhân ảnh nhuộm màu tà dương..." (Cung oán ngâm khúc). 
Cuộc du xuân ngoạn cảnh đã xong, đã chấm dứt lẻ hội ttmg bừng náo nhiệt... Tâm hồn 
con người dường như cũng "chuyển diệu" theo sự thay đổi của thời gian và tàn cuộc 
thanh minh để mang chút bâng khuâng thơ thán trên dạm dường về... Thời gian và tâm 
trạng đó báo hiệu sự biến đổi trong khổng gian, ở đây chì có ba hình ảnh để tả phong 
cảnh: một dòng suối nhỏ, chiếc cầu nhỏ và một nấm mồ nhỏ... Cũng vẫn chi là ngòi 
bút phác hoạ qua sáu câu thơ. Đối lập với cảnh đông đúc ồn ào của lề hội ở trên là một 
không gian cô tịch với dòng suối nhỏ uốn khúc "nao nao" nhẹ nhàng, dòng suối bé 
nhò tội nghiệp đến mức chì cần một "nhịp cáu nho nhó" bắc ngang là đủ để con người 
đi qua... Miêu tả dòng suối hay là miếu tả nỗi niềm nao nao xao dộng của lòng người 
? Giữa cảnh vật và lòng người dường như không có dường viển... Cũng như vậy, 
Nguyễn Du dùng những trạng từ kép: "sẻ sè, dàu dàu..." nấm đất thấp bé gợi hình ảnh 
một sổ phận nhỏ nhoi. Và riêng ngọn cò ở đây không hề mang một màu "xanh tận 
chán trời" như trên, mà lại chen màu vàng tía và "dàn dàn" héo hon, ủ rũ... Những từ 
ngữ "thanh thanh, nao nao, dàu dùu..." biểu đạt sắc thái cảnh vật nhưng đồng thời 
cũng bộc lộ tâm trạng của con người. 

Một khung cánh hoàng hôn báo hiệu ngày tàn dôi lập với thiên nhiên trong tiết 
thanh minh tươi sáng, một nấm mổ cồ quạnh thê lương dối lập với lề tảo mộ đông (túc 
náo nhiệt... Một bức tranh đôi lập khiến con người đa cam phải thốt lên một câu hỏi 
ngạc nhiên (Rẳng: "Sao trong tiết thanh minh, Mù dây hương khói vắng tanh thê 
mà?"). Khung cảnh hoang vắng thê lương ấy minh chứng một câu chuyện thương tâm 
về một con người, một cuộc dời và một kết thúc dã bị cuộc dời lãng quên... 

G.s Đặng Thanh Lê 
(Trích "Giảng vàn Truyện Kiều") 

BÀỈ SỐ 81 

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ “Mã Giám Sinh mua Kiều” 

“Thương thay cùng một kiếp người 
Hại thay mang lấy sắc tài lùm chi ĩ 
Những là oan khò lưu lì, 

Chờ cho hết kiếp còn gì là thân?" _ 

Kiếp của Thúy Kiểu là kiếp đoạn trường, “Thanh lâu hai lưọ 1 , thanh y hai lầrì\ 
là “ Sông Tiến Đường dó, ấy mó hồng nhan!" 
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BỊ thăng bán tơ vu oan, cha và em trai bỊ tra tãn, tù đày, tài sán gia dinh bỊ bọn 
sai nha "sạch sành sanh vét cho đầy túi tham". Trước cảnh gia biến, Kiều đã quyết 
định: "Dểcho để thiếp bán mình chuộc cha ỉ". 

Đoạn thơ ghi lại cảnh Mã Giám Sinh đến mua Kiều và nổi đau khổ của nàng 
trước bi kịch gia đình và bi kịch tình yêu "trâm gãy bĩnh tan". 

Đoạn thơ tá cảnh mua bấn người thời trung cổ được kể lại rất cụ thể, sống 
động. Ngứời mua là Mã Giám Sinh. Kẻ bán là mụ mối. Người bị đem bán là Thúy 
Kiều. Khách viễn phương đến, mụ mối rước khách vào lầu trang. Mụ mối giục Kiều 
"kíp ra" cho khách gặp. Mụ mối "vén tóc bắt tay" món hàng mình; Mã Giám Sinh 
"cân sắc cán tài". Khi khách đã "mặn nồng một vẻ một ưa" mới hỏi giá. Mụ mối 
thách: "một nghìn vàng". Hai bên "cò kẻ" mua bán với cái giá "vàng ngoai bốn trăm". 
Cuộc mua bán xong, hai bên làm thủ tục: "đưa canh thiếp" và hẹn ngày chồng tiẻn 
nhận hàng. Cuộc mua bán người lại được trang sức bằng những ngôn từ sang trọng 
như: mua ngọc, sính nghi, đưa canh thiếp làm nghi, nạp thái vui quy - Đúng như cảnh 
hỏi vợ, thách cưới của các gia đình quý tộc thời xưa. 

Cảnh Mã Giám Sinh mua Kiều có giá trị tố cáo hiện thực sâu sắc. Trong xã hội 
có bọn người buồn thịt bán người, có loại người làm mối , sống bằng nghề làm mối, 
Tài sắc của người con gái như Thúy Kiều đẵ trở thành một món hàng để "cò kè" mua 
bán. Nhân phẩm cửa người phụ nữ bị chà đạp. Câu thơ 'Tiền lưng đã có, việc gì chẳng 
xong" là lời bình luận cuộc mua bán, lên án đồng tiền hôi tanh, mặt trái đỗng tiều 
trong tay bọn bất lương, bọn bưôn thịt bán người. 

Đoạn thơ thể hiện nghệ thuật tả người của Nguyễn Du. 

Mụ mối: nhanh nhảu, đon đả hỏi họ tên, quê quán viễn khách, rồi "rước vào lẩu 
trang". Giục Kiều ra nhanh (kíp ra), "vén tóc bắt tay" Kiều, khôn khéo thách giá: 

"Mối rằng: Đáng giá nghìn vàng, 

Dớp nhả nhờ lượng người thương dám nài!" 

Tác giả tả cử chỉ, ngôn ngữ mụ mối, làm hiện lên một loại người nhanh nhẹn, 
khôn khéo, giảo hoạt, kiếm ản bằng nghể làm mối trong việc mua, bán người. 

Mã Giám Sinh là "viễn khách" đến để "vấn danh" - khách đến hòi vợ và xin 
cưới. Cách giới thiệu có vẻ trang trọng. Hai câu tiếp theo là "hỏi - đáp". Cách trả lời 
cộc lốc, khiếm nhã. Hai chữ "rằng" làm cho khẩu ngữ thêm thô lậu: 

"Hỏi tên, rằng: "MãGiám Sinh", 

Hỏi quê, rằng: "Huyện Lâm Thanh cũng gần". 

Mã Giám Sinh chung lưng vốn với mụ Tư Bà mờ ngôi hàng lầu xanh ở Lâm Tri 
nhưng nói dối là quê ở "Lâm Thanh cũng gần". Hắn chỉ là một tên buôn thịt bán người 
nhưng mập mờ khoe hão là sinh viên trường Quốc tử giám, họ Mã, nghĩa là một tri 
thức phong kiến thuộc tầng lớp quý tộc. Nhân cách hé lộ dần. Ngoài bốn mươi tuổi mà 
vẫn ưai lơ. "Nhẵn nhụi" và "bảnh bao" là hai nét vẽ châm biếm: 

"Quá niên trạc ngoại tứ tuần, 

Mày râu nhẵn nhụi, áo qưản bảnh bao". 

Cũng "thầy" cũng "tớ", cũng "trước" cũng "sau", có vẻ sang trọng lắm, đi đâu 
một bước là có kẻ hầu người hạ, nhưng thầy, tớ của ông khách viền phương này sac 
mà "lao xao" chẳng có nền nếp, lễ giáo gì ! Cái cừ chỉ "sỗ sàng", không biết ý tứ gì, 
không biết giữ lẽ phép, dám đường đột leo lên ghế cao ngồi "tót" ! Nếu là sinh viên 
trường Quốc tử giám thật, thì hắn ta rất kém sĩ hạnh ! 
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"Trước thầy sau tớ lao xao, 

Nhà búng đưa mối rước vảo lầu trang. 

Ghế trên ngồi tót sổ sàng..." 

Một chữ "tót" dầy khinh bỉ, đã vạch trần chán tưởng kẻ "Quen mồi lại kiếm ân 
miền nguyệt hoa". 

"Cân sắc cân tài", "ép", "thừ’,... những cử chi, cách thức mua người ấy của tên 
lái buôn họ Mã mới thật ghê tởm! Chỉ sau khi đã "mặn nồng một vẻ một ưa ", Mã 
Giám Sinh mới "dặt dìu" mua bán. Hắn là kẻ khôn ngoan đến róc đời, trong mọi mánh 
lới buôn thịt bán người. Cũng sang trọng kiểu cách như ai. Chảng qua chỉ là hoa hòe 
hoa sói thớ lợ: 

"Rằng: "Mua ngọc đến Lam Kiều ", 

Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường". 

Hai chữ "cỏ kè" đã bóc trần bản chất bủn xỉn của một kẻ "Quanh năm buôn 
phấn bán hương đã lé". 

Qua nhân vật Mã Giám Sinh, ta càng thấy rõ bút pháp hiện thực trong nghệ 
thuật tả người của Nguyễn Du. Nét vẽ nào cũng sắc sảo tạo nên tính cách xấu xa, đổi 
bại của nhân vật Mã Giám Sinh. Chi tiết nghệ thuật nào cũng rất sống, đằng sau nét vẽ 
là thái độ khinh bỉ của nhà thơ đối với loại người bạc ác tinh ma này! Bức chân dung 
phản diên về Mã Giám Sinh có giá trị tố cáo hiện thực đặc sắc, lên án bọn buôn thịt 
bán người vô nhân đạo, đạo đức giả trong xã hội phong kiến suy tàn, thối nát. 

Kiều là một thiếu nữ hiếu thảo, gjàu đức hi sinh. Trước cảnh gia biến nàng đã 
bán mình để chuộc cha, để cứu gia đình. Nàng tự xem than mình như "hạt mưa" nhỏ 
bé, hèn mọn. Tất cả vì "ba xuân", một lòng đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ: 

"Hạt mưa sá nghĩ phận hèn, 

Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân 

Kiều sống trong tâm trạng bi kịch dữ dội giữa tình riêng với tình nhà , giữa chữ 
tình với chữ hiếu, "nổi mình thêm tức nổi nhà". Nàng vô cùng đau khổ. Bao nhiêu 
nước mắt, bao nhiêu "lệ hoa" đã tuôn rơi, cả người nàng như héo hon, rõ xuống: "ngại 
ngùng”,... "bóng thẹn",... "mật dày", "nét buồn như cúc diệu gầy như mai”. Vì là người 
dẹp đau khổ cho nên các ấn dụ so sánh mà nhà thơ sử dụng đều gắn liền với cái đẹp: 
thềm hoa , lệ hoa "nét buồn như cuc, diệu gầy như mai , Riểu bị mụ mối và Mã Giám 
Sinh "ép cung cấm nguyệt, thừ bài quạt thơ". Mã Giám Sinh đã "đắn đo cân sắc cân 
tài". Con người Kiều, tài sắc Kiều đã trở thành món hàng đem ra mua bán. Nguyễn 
Du đã ca ngợi lòng hiếu thảo, đức hi sinh của Kiều trước gia biến, cảm thơơng cho nỗi 
đau khổ của nàng khi Mã Giám Sinh "càn sắc cân tài", khí bị hắn "cò kè bớt một thêm 
hai"... Đoạn thơ chứa chan tinh thần nhân đạo ỉà ở những chi tiết nội dung ấy. 

"Mã Giám Sinh mua Kiểu" là đoạn thơ 'có giá trị tố cáo đanh thép và sâu sắc 
nhất trong 'Truyện Kiêu". Nguyền Du đã đựng nên một bức tranh tả thực sắc sảo giúp 
chúng ta thấy rõ dược bộ mặt tàn ác, ghê tởm của bọn buôn thịt bán người trong xã 
hội, ở đây là Mã Giám Sinh. Nhà thơ đã lên án, mặt trái đổng tiền hồi tanh 'Tiền lưng 
đã có, việc gì chẳng xong!". Đồng cảm, xót thương cho số phận nàng Kiểu: phải bán 
mình chuộc cha. Thương tiếc tài sắc giai nhân bị dập vùi. Đó là giá trị nhân đạo. 

Đoạn thơ thể hiện bút pháp nghệ thuật đặc sắc của Nguyễn Du trong tự sự (cảnh 
mua Kiều), trong tả người: tả Mẳ Giám Sinh, tả mụ mối thì sử dụng bút pháp hiện 





thực, chi tiết hiện thực; tả Kiều thì thiên về ước lệ. Rất biến hóa, tài tinh. Ngôn ngữ 
mang sắc thái biểu cảm đầy ấn tượng. 

Cảnh "Mã Giám Sinh mua Kiểu " có giá trị tố cáo hiên thực và chứa chan tinh 
thần nhân đạo. Đoạn thơ là sự khởi đầu tiếng kêu thương của một kiếp đoạn trường. 
Biết bao nhiêu nước mắt đã tuôn rơi cùng những tiếng thở dài não nuột đau đớn. Bi 
kịch “bán mình...” của Thúy Kiều là bi kịch hồng nhan giữa thời đen bạc, là nỗi đau 
“ muôn đời chưa quên” của tình duỹên, của số phận như tiếng khóc than của Vương 
ông thuở nào: 

“Kiêìỉ nhi phận mỏng như tờ, 

Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng! 

Gặp cơn gia biến lạ dường, 

Bán mình nó phải tìm đường cứu cha. 

Dùng dâng khi bước chân ra, 

Cực trăm nghìn nổi, dặn ba bốn lần. 

Trót lời nặng với lang quân, 

Mượn con em nỏ Thúy Vân thay lời. 

Gọi lả tra chút nghĩa người, 

Sầu này dằng dặc muổtĩ dời chưa quên...” 

__ BÀI SỐ 82 __ 

Đề bài: Phản tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoạn thơ ệ ‘Mẵ Giám Sinh mua Kiểu" 

Đoạn trích “Mã Giám Sinh mua Kiểu'*lã đoạn mở đầu trong đoạn đời 15 năm 
trời lưu lạc đau khổ của nàng Kiểu. Đoạn thơ dài 34 câu, từ câu 619 đến câu 652 trong 
4 Truyện Kiều”. 4 

Đoạn thơ làm sống lại một cảnh mua bán người thời trung cổ, thể hiện bút pháp 
nghệ thuật tự sự và tả người cùa thi hào Nguyên Du. Nét đặc sắc nhất là nghẹ thuật 
miêu tả và khắc hoạ nhân vật Mã Giám Sinh. 

Trước cảnh gia biến, Kiều là đứa con chí hiếu quyết bán mình chuộc cha thoát 
khỏi vòng tù tội: 

“Hạt mưa sá nghĩ phận hèn , 

Liều đem tấc cỏ, quyết dền ba xuân ”. 

Khách đến mua Kiều là “người viễn khách " được mụ mối đưa vào để “vấn 
danh ”, để ần hỏi và xin cưới! Cách giới thiệu có vẻ trang trọng. Phải chăng ,ậ viễn 
khách ” đi tìm người đẹp để “ cầu hôn?”. 

“Gần miền có một mụ nào, 

Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh ". 

Khách tự giới thiệu mình ỉà “kẻ sF - sinh viên trường Quốc tử giám, chỉ nói họ 
không xưng tên, rất kiểu cách quý tộc; sau đó giới thiệu quê hương bản quán: " huyện 
Lâm Thanh cũng gần”. Hai chữ “ rằng ” nối tiếp nhau xuất hiện biểu lộ một thái độ 
kiêu kì coi thiên hạ bằng nửa con mắt. Khẩu ngữ đối đáp của “viễn khách ” vừa hợm 
hĩnh vừa thô lậu, khiếm nhã: 

“Hỏi tên, rằng: Mã Giám Sinh ”, 

“Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gắn ". 

Đọc “Truyện Kiều” ta mới thấu tỏ nguồn gốc “viễn khách ”. Y với mụ Tứ Bà là 
những kè “Làng chơi đã trở về già hết duyên ”. Sống ở Lâm Truy “Quanh nấm buôn 
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phấn bán hương dã lể". Sinh viên trường Quốc tử > iám, "huyện Lảm Thanh cũng 
gần " mà Mã Giám Sinh tự giới thiệu chí là một sư khoe mẽ, bịp bợm. Viễn khách chi 
là một kẻ buỏn thịt bán người “ Quen mói lại kiếm án nu én nguyệt hoa ". 

Đây là bức chân dung truyền thần tên lái buôn họ Mã: 

‘Quá niên trạc ngoại tứ tuân, 

Mây râu nhằn nhụi, áo quán banh bao 

Nhản cách y hé lộ dần. Cái “ nhắn nhụi ” của mày râu gợi lên một ân tượng 
dung tục, tầm thường; cái “ bảnh bao" của áo quần biểu lộ một tính cách giả dối. 
"Mày râu nhẩn nhụi ” và "áo quần bánh bao" là hai hình ảnh, hai nét về châm biếm 
Mã Giám Sinh “vần là mỏĩ đứa phong tình đã quen". 

Lần đầu Kim Trọng gặp Thúy Kiều, người đẹp có bao giờ quên được hình ảnh 
văn nhân: 

"Đề huề lưng túi gió tràng, 

Sau lưng theo một vài thằng con con ". 

“Vài thằng con con" là những chú tiểu đồng đáng yêu. Mã Giám Sinh cũng có 
"thấy - tớ", cũng có "trước - sau”, ra vẻ sang trọng, ìên bộ quan dạng, mỗi bước đi là có 
kẻ đón người đưa, có kẻ hầu người hạ. Nhưng giũa thầy và tớ của ông khách viền phương 
này sao mà "lao xao ” ồn ào, lộn xộn, không chút lẻ giáo, thiều nền nếp đáng khinh: 

' Ti rước thầy sau tớ lao xao 

Mới được mụ mối "rước vào láu trang", cách ứng xử, cách đứng ngổi của Mã 
Giám Sinh càng bộc lộ tư cách của kẻ hạ lưu lại còn hợm mình lên mặt: 

"Nhà băng dưa mối rước vào lầu trang, 

Ghế trên ngồi tót sổ sà ng 

Cái lối "ngồi tót " là cách ngồi cùa bọn con buôn, của "phường buôn thịt", cùa 
"quân buôn người ”! Cái cử chi "sổ sàng " là cừ chỉ cùa những kẻ thiếu nhân cách vừa 
thiếu lẻ độ, lịch sự vừa thiếu tự trọng. Hắn coi thường phẩm giá con người. Kẻ chi biết 
“ kiếm ăn miền nguyệt hoa " mới có lối "ngồi tót" và cử chi "sổ sàng ” ấy! 

Mã Giám Sinh là một kẻ buôn thịt hán người lọc lõi "quanh năm buôn bán 
phấn hương dã lé". Khi mụ mối úl vén tóc, Ììắt tay" món hàng thì hắn "càn sắc" rồi 
"cân tài", hắn "ép", hắn "thử", hắn bắt Kiểu đánh đàn, làm thơ một cách "đắn đo" 
suy tính kĩ càng. Người "quốc sắc thiên hương* đối với hán chỉ là một món hàng: 

"Đắn đo cán sức cán tài, 

Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ". 

Và chí sau khi đã "mặn nồng một vẻ một ưa ", Mã Giám Sinh mới "tuỳ cơ dặt 
dìu" mua bán. Tuy nói là iậ mua ngọc", luy lên giọng cao sang là "sính nghi", nhưng 
vản “cò kè” lúc thì “bớt một ”, lúc thì “thêm haP\ Thời gian mặc cả người đẹp đã kéo 
dài mãi đến “ giờ láu” mới “ ngã gia 

"Cò kè bớt một thêm hai, 

Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bấn trầm 

Cành "MãGiám Sinh mưa Kiều"đã thể hiện cái tâm và cài tài của Nguyễn Du. 
Qua nhân vật Mã Giám Sinh, nhà thơ đã tố cáo, lên án và khinh bí "phường bán thịt, 
quân buôn người ” trong xã hội thối nát. Tài sắc của người phụ nữ trở thành một món 
hàng, nhân phẩm họ bị chà đạp xuống vũng bùn nhơ! Câu thơ 'Tiền lưng đã sẵn, việc 
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ỉ chẳng xong!" là một lời kết án đanh thép những kẻ bất lương làm giàu trên thân xác 
gười phụ nữ. 

Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp nghệ thuật hiện thực, lựa chọn những chi tiết 
êu biểu nhất, đặc sác nhất về trang phục, dáng vẻ, cừ chỉ, ngôn ngữ, cách mua 
án...để khắc hoạ tính cách nhân vật Mã Giám Sinh. Hắn là một kẻ phong tình, giả 
Ối, bủn xỉn, thuộc " Tuồng vộ nghĩa, ỏ bất nhân ” như Tú Bà đã hạ nhục hắn. 

Chữ nghĩa dưới ngòi bút thi hào có một ma lực ghê gớm, tạo nên những nét vẽ 
ắc sảo như: nhẵn nhụi, bảnh bao, lao xao, ngổi tót, sỗ sàng, dặt dìu, cò kè... Hình ảnh 
hân vật Mã Giám Sinh trong ‘Truyện Kiều” đã trở thành một điển hình cho bọn. 
buôn phấn bán hương " trong xã hội, góp phần tô đậm giá ưị hiên thực của áng thơ, 
iệt tác này. 1 

BÀI SỐ 83 

Để bài: Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mả Giám Sinh qua đoạn trích 
“Mã Giám Sinh mua Kiều”. _ 

Sáu câu đầu đoạn là một không gian nghệ thuật và một tâm ưạng nghệ thuật 
ồng hiện. Có "non xa" và "tấm trảng gân"; có "cát vàng cồn nọ" và " bụi hồng dặm 
ia". Giữa một thiên nhiên vắng lặng và mênh mông, không một bóng người, Kiều chỉ 
òn biết "Bốn bề bất ngát xa trông". Một cảm giác cô đơn, buồn tủi và bẽ bàng cho 
lân phận mình, duyên số mình. Chỉ có một mình một bóng đối diện với "mây sớm 
'èn khuya ”, nỗi lòng người con gái lưu lạc đau khổ, tủi nhục và ngao ngán vô cùng: 

"Bẽ bàng máy sớm đêm khuya, 

Nửa tình nửa cánh như chia tấm lòng". 

Bốn chữ "như chia tấm lòng" diễn tả một nổi niềm, một nỗi lòng tan nát, đau 
iương. Vì thế, tuy sống giữa một khung cảnh đẹp êm đềm, có non xa và trăng gần - 
hưng nàng vẫn thấy cô đơn, bẽ bàng, bởi lẽ "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". 
Tiều sao không khỏi cô đơn, bẽ bàng trong một cảnh ngộ đầy bi kịch: 

"Chung quanh những nước non người, 

Đau lòng lưa lạc nên vài bốn câu". 

BÀI SỐ 84 

_ Đề bài: Phân tích đoạn thơ “Kiểu ở tầu Ngựhg Bích" và nêu cảm nghĩ 

Đoạn thơ "Kiều ỏ lầu Ngưng Bích ể ’ dài 22 câu trích trong 'Truyện Kiều" là 
hững "Câu thơ cỏn đọng nồi đau nhân tình" (Tố Hữu). Bao biến cố khùng khiếp đã 
iễn ra: tai bay vạ gió, cha và em bị tù tội, gia sản bị bọn sai nha "đẩu trâu mặt ngựa" 
ướp "sạch sành sanh...", phải bán mình chuộc cha, trao duyên cho em, Kiều rơi vào 
ly Mã Giám Sinh - Tú Bà. Sau khi "thất thân" bởi Mã Giám Sinh, bị mụ Tú bà làm 
hụt, Kiều tự vẫn nhưng đã được cứu sống. Tú Bà dỗ dành Kiều: 

"Người còn thì của hãy còn, 

. Tìm nơi xứng đáng là con cái nhà...". 

Kiều được Tú Bà đua ra lầu Ngung Bfch với lời hứa "con hãy tlwng dong ", nhưng 
ỉiật ra là nàng bị giam lỏng. Lầu Ngưng Bích là một điểm dừng chân của Thúy Kiều trên 
on đường lưu lạc đầy máu và nuớc mắt, cay đắng và tủi nhục suốt 15 năm ười. 







Đoạn thơ không chí biểu lộ tinh cảm xót thương của Nguyềsn Du đối với kiếp người 
ạc mệnh mà còn thể hiện một bút pháp nghẹ thuật dặc sk vè lự sự, vể tả cảnh ngụ tình, 
ề ngôn ngữ độc thoại để hiểu đạt nỗi lòng và tâm trạng cu* nhân vật Thúy Kiểu. 

1. Sáu câu đầu đoạn là một không gian nghệ thuật và rnột tâm trạng nghệ thuật 
ổng hiện. Có "non xa" và "tấm tràng gần"; có "cát vàng cơn nọ" và "bụi hồng dặm 
là'. Giữa một thiên nhiên vắng lảng và mênh mồng, khổng một bóng người, Kiều chỉ 
òn biết "Bốn bẻ bát ngút xa trông". Một cảm giác cô đơn, buồn tủi và bẽ bàng cho 
ìân phận mình, duyên sô mình. Chí có một mình một bóng đối diện với "mày sớm 
èn khuya ", nỗi lòng người con gái lưu lạc đau khổ, tủi nhục và ngao ngán vô cùng: 

"Bẽ bàng máy sớm đêm khuya, 

Nửa tình nửa cánh như chia tấm lòng". 

Bốn chữ "như chia tấm lòng" diền tả một nỗi niềm, một nỗi lòng tan nát, đau 
Ìtrơng. Vì thế, tuy sống giữa một khung cảnh đẹp êm đềm, có non xa và trăng gần - 
hưng nàng vẫn thấy cô dơn, bẽ bàng, bởi lẽ "Người buón cảnh có vui đâu bao giờ". 
liều sao không khỏi cỏ dơn, bẽ bàng trong một cảnh ngộ đầy bi kịch: 

"Chung quanh nhừng nước non người, 

Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu". 

2. Tám câu thơ tiếp theo nói lên niềm tưởng nhớ người yêu và nỗi xót thương 
ha mẹ của Thúy Kiều khi sống một minh trong lầu Ngưng Bích. Với Kim Trọng thì 
Liều "Tương người...". Với cha mẹ thì nàng da "xót người...", mỗi đối tượng Kiều có 
nỗi nổi thương nhớ riêng. 

Trên đường theo Mã Giám Sinh vé Lâm Tri, Kiều thương Kim Trọng cô đơn, 
au khó "Một trời thu dê riêng ai một người". Dối với cha mẹ Kiều khắc khoải "Nghe 
him như nhắc tấm lòng thần hỏn". Lần này, Kiểu tưởng nhớ chàng Kim, nhớ lời thề 
ưới trăng đêm tình tự "dưới nguyệt chén dồng ", thương người yêu đau khổ "rày trông 
tai chờ" và "bơ vơ" cố đơn, sầu tùi. Đến hao giờ mới nguối, mới "phai" được nỗi 
iương nhớ ấy ? Những từ ngữ, hlnh ảnh chì không gian và thời gian cách biệt như: 
dưới nguyệt chén đồng", "tin sương", "rày trồng mai chờ", 'bén trời góc bể", "tám 
on gột rứa..." đã diễn tá và bộc lộ một cách sâu sác cảm động tình cảm thương nhớ 
gười yêu trong mối tình đầu, nay vì cảnh ngộ mà chia lia đau đớn: 

'Tường người dưới nguyệt chén dóng, 

Tin sương luống những rày trông mui 

Bèn trời góc bể bơ vơ, 

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai ". 

Các dộng từ - vị ngữ: "tướng", "trổng", "chờ", "bơ vơ", "gột rửa", "phai" đã liên 
ết thành một hệ thông ngôn ngữ độc thoại biểu đạt nội tâm nhân vật trữ tình. Kiều 
hớ người yêu khôn nguôi, xót xa cho mối tình đã nặng lời thé son sắt mà bị tan vỡ ! 

Nhớ chàng Kim rồi Kiểu xót thương cha mẹ. Các từ ngữ chỉ thời gian xa cách: 
hâm mai", "cách mấy nắng mưa", các thi liệu, điển cố ván học Trung Hoa như: "sán 
xú" , "gốc tử' và thành ngừ "quạt nồng ấp lạnh ", đặc biệt hình ảnh mẹ già "tựa cửa 
ỏm mai" đợi chờ, trông ngóng đứa con lưu lạc quê người đã cực tả nỗi nhớ thương 
ha mẹ, nỗi đau buồn của đứa con gái đầu lòng không thổ, không được chầm sóc 
>hụng dưỡng cha mẹ, khi song thân đã già yếu, khi "gốc tử dã vừa người ỏm". 

Nguyễn Du đã sử dụng ngồn ngữ độc thoại kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ 
ỉiển và phong cách dàn tộc, tạo nên những vần thơ biểu cảm thể hiện một tâm trạng bi 
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kịch, một cảnh ngộ đầy bi kịch của Thúy Kiều. Trong chia lìa "trâm gãy gương taì 
nàng vẫn dành cho "người tình chung " bao tình thương nhớ "muôn vàn ái ân". Là m< 
đứa con chí hiếu, giàu đức hi sinh, khi cha mẹ già yếu không được sớm hôm phụr 
dường, Kiều càng nhớ thương càng xót xa. Giọng thơ rưng rưng lệ, nỗi đau của nàr 
'Kiều như thấm vào cảnh vật, thời gian và lòng người bấy lâu nay: 

"Xót người tựa cửa hôm mai, 

Quạt nồng ấp lạnh những ai đố giờ? 

Sân Lai cách mấy nắng mưa, 

Có khi gốc tử đã vừa người ôm". 

3. Tám câu cuối đoạn, điệp ngữ "buồn trông" xuất hiện bốn lán, đứng ở vị I 
đầu câu 6 của mỗi cập lục bát. Hai chữ "buồn trông" là cảm xúc chủ đạo của tải 
trạng "tê tái" đau thương; thương mình và thương người thân, thương cho thân phận ' 
duyên số. .. "Buồn trông" vì càng buồn thì càng trồng, càng trông lại càng buổn. Đc' 
là đoạn thơ tả cảnh ngụ tình hay nhất trong 'Truyện Kiều". Cứ mỗi cặp lục bát là m< 
nét tâm trạng "buồn trông". Ngoại cảnh và tâm cảnh, khung cảnh thiẽn nhiên và biể 
diễn tâm trạng cùa nhân vật được diễn tả qua một hệ thống hình tượng và ngôn n£ 
mang tính ước lệ, mở ra một trường liên tưởng bi thương: 

"Buồn trông cửa bể chiều hôm, 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa". 

Cửa bể mênh mông lúc ngày tàn chiều hôm càng làm tăng nỗi buồn đau cô đc 
của kiếp người lưu lạc. 'Thuyền ai" lúc ẩn lúc hiện "thấp thoáng cánh buồm xạ xt 
đầy ám ảnh. "Buồn trông" con thuyển "ai" xa lạ, cánh buồm xa xa "thấp thoáng 
Kiều càng nghĩ đến thân phận bơ vơ của mình nơi quê người đất khách. 

Rồi nàng lại "buồn trồng" vể phía "ngọn nước mới sa", dõi theo những cánh h( 
trôi dạt và tự hỏi "vé đâu", đến phương trời vô định nào. Cánh hoa trôi man mác í 
tượng trưng cho số phận chìm nổi trên dòng đời không biết về đâu, đến đâu - Kií 
nhìn hoa trôi trên ngọn nước mà cảm thương cho số phận của mình: 

"Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là về đâu ?" 

Sau hai câu hỏi tu từ về "thuyền ai”, về hoa trôi "biết là vé đảu ?", Kiều "buc 
trông" về bốn phía "chân mây mật đất" về nội cỏ, nàng chi nhìn thấy trên cái nể 
xanh xanh mịt mờ bao la là màu sắc tàn úa, vàng héo "dấu dấu" của nôi cỏ. Màu sì 
tê tái thê lương ấy đã phản chiếu nỗi đau tê tái của người con gái lưu lạc: 

"Buồn trông nội cỏ dấu dầu, 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh". 

"Nội cỏ dầu dầu" tàn úa hiện lên giữa màu "xanh xanh" nhạt nhòa của "chc 
mây mặt đất" chính là tâm ưạng lo âu của Kiều khi nghĩ đến tương lai mờ mịt, héo tí 
của mình, sắc cỏ "dầu dấu" ấy, nàng đã một lần nhìn thấy mới ngày nào trên nấm rr 
Đạm Tiên: 

"Sẻ sè nấm đất bên đường, 

Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”. 

Nhìn xa rồi nhìn gần, vữa "buổn trông" vừa lắng tai nghe. Nghe tiếng gìó, g 
gào , "gió cuốn" trên mặt duểnh. Nghe tiếng "ầm ấm" của sóng, khồng phải là sór 
reo mà "sóng kêu". Gió và sóng đang bủa vây "xung quanh ghế ngồi". Một tâm trạr 
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:ô đơn lẻ loi đang trải qua những giờ phút hãi hùng, ghê Sơs lo âu. Phải châng âm 
hanh dữ dội ấy của gió và sóng là biểu tương cho nhưng ta i họa khùng khiếp đang 
3Ủa vây, săp giáng xuống số phận người con gái "nhỏ bé" đáng thương ? K^iểu "buồn 
rông" mà lo âu sợ hãi: 

"Buồn tròng gió cuốn mật duẻnh, 

Am ấm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi". 

Bức tranh "nước non người ”, cận cảnh là láu Ngưng Bích, viển cảnh là con 
huyên và cánh buồm xa xa trên cửa bể chiều hôm, là ngọn nước và hoa trôi, là nội cỏ 
lâu dâu giữa màu xanh xanh chân mây mặt đất, ià gió cuốn và tiếng sóng ầm ầm kêu 
lơi mặt duềnh... mang ý nghĩa tượng trưng và giàu giá trĩ thim mĩ. Màu sắc ấy, âm 
hanh ấy của thiên nhiên vừa bao la mờ mịt, vừa dữ dội, tất cả như đang bủa vây người 
:on gái lưu lạc đau thương trong nổi buồn đau hãi hùng, lẻ loi 

Những chặng đường dầy cạm bảy, nhiều máu và nước mát có "ma đưa lối, quỷ 
ỉem đường",... đối với Kiều đang ở phía trước. Đoan thơ "Kiểu à lầu Ngưng Bích" như 
:hứa đầy lệ. Lệ của người con gái lưu lạc, đau khổ vì cô đơn lẻ loi, buồn thương chua 
tót vì mối tình đầu tan vỡ, xót xa vì thương nhớ mẹ cha, lo sợ cho thân phận, số phận 
ninh. Lệ của nhà thơ, một trái tim nhân đạo bao la đồng cảm, xót thương cho người 
hiếu nữ tài sắc, hiếu thảo mà bạc mệnh. 

Các từ láy: "bát ngát", "bẽbảng, bơ vơ, thấp thoáng, xa xa, man mác, dâu dầu, 
: anh xanh, ẩm ẩm kết hợp với điệp ngữ ,r buồn trông” đã tạo nên sắc điệu trữ tình 
hẩm mĩ và tô đậm cảm hứng nhân đạo. Đó là giá trị văn chương đích thực đoạn thơ 
Ciều ở lầu Ngưng Bích". 

___ BÀI SỐ 85 

__ Đề bài: Bình giảng đoạn thơ “Kiều ở lẩu Ngưng Bích ” 

Nhà thơ Nguyền Đình Thi đã viết: “Tiếng nói Việt Nam trong Truyện Kiều như 
àm bằng ánh sáng vậy, nó trong suốt như dòng suối, dòng suối long lanh đáy nước in 
rời"... Dòng suối ấy hòa tan và làm trong trẻo cả những điển tích, những từ Hán Việt 
;a lạ để biến nó thành thơ, thành nhạc trong tiếng nói Việt Nam. Đặc biệt ở những 
loạn diẽn tả trực tiếp tâm trạng, những tình cảm sâu sắc, chân thực của con người, lời 
hơ càng giản dị truyền cảm: 

“Trước làu Ngiúig Bích khóa xuân, 

Ve non xa tấm trăng gán ở chung. 

Bốn bê bát ngát xa trông, 

Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. 

Bể bàng mây sớm đèn khuya , 

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng ...” 

Thiết tưởng không cần chú giải, chỉ đọc những câu thơ ấy, đã thấy tất cả cái heo 
lút mênh mông của cảnh; cái cồ đơn và những nổi ngổn ngang, bề bộn cùa tâm tư con 
ígười. Kiều ở lầu Ngưng Bích do sự sắp xếp của Tú bà, sau sự việc xảy ra ờ lầu xanh, 
hi Kiều tự vẫn vì biết mình bị lừa, không phải “ được' ” mang về làm vợ lẽ Mã Giám 
linh mà chi là một món hàng mua bán và bị làm nhục. Ngay lúc Tú bà ximg với Kiều 
à băt nàng gọi Mã là "cậu mày bên kia ”, Kiều đã ngơ ngác “ngây thơ chẳng 

'iết là danh phận gì?” Đến bây giờ, dù Tú bà đã dỗ dành, lừa dối nàng ra ở lầu Ngưng 
lích là “khóa xuân ” để đợi ngày lấy chồng, đê “ tìm nơi xíùig đáng làm con cái nhà ”, 
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nàng vẫn thấy ngơ ngác, dở dang về “ danh phận ”, về thân phận của mình. Nàng ở u 
Ngưng Bích không phải là với tư cách một người “con” của Tú bà như mụ hứa - hl 
thế - mà cũng không phải là một tù nhân; nàng như một người bị giam lỏng, ở tror 
một tình cảnh trớ trêu, trứớc một tương lai mù mịt. Và nàng chi có một mình, hoa 
toàn cô đơn giữa quê người đất khách. 

Hình như đây chính là một dụng ý, một âm mưu được tính toán trước của Tú b 
Kiều càng bị giam lỏng, cô đơn, cách biêt với mọi người, nàng sẽ càng khao khát ti 
vể với cuộc sống bình thường và càng dẻ bị rơi vào bẫy của Sở Khanh, chính là cí 
mụ. VI vậy tâm trạng cùa Kiéu thật là “ngổn ngang trăm môT và ta có thể đọc thề 
ngay từ những câu thơ khi mờ khi tò tả cảnh lầu Ngưng Bích đẹp dẽ và heo hút này. 

Thiên nhiên có tác động rất lớn đến tâm hổn con người, là hình ảnh phản chié 
tâm hồn con người - Nguyền Du từ thời đó, đã nói với chúng ta như thế. Ở lầu Ngưr 
Bích, chỉ có mình Kiểu với thiên nhiên. “Vẻ non xa tấm trăng gắn ở chung ”... khôr 
phải là “dãy núi và mảnh trăng như ò cùng trong một vòm trời, như trong cùng m< 
bức tranh” (Văn 9 - phần chú giải) mà là “ở chung” với nàng Kiều. Nói vậy có vẻ ĩú 
thô thiển, nhưng nếu phải tìm hiểu tận cùng ngữ nghĩa, thì đúng là nàng Kiều chi c 
thiên nhiên làm bầu bạn. Tất cả mọi dáng vẻ của thiên nhiên: xa mờ như sắc núi c 
thể nhìn thấy lúc ban ngày đẹp trời, gần gũi như mảnh trăng lúc ban đêm... sớm 1 
chiều, ngày này qua ngày khác, nhìn thấy được nhưng không thể cùng nàng chuyé 
trò, chia sẻ... Lầu Ngưng Bích hẳn ở một nơi hoang vắng, ít người qua lại, khắp “hi 
bể ” và cho đến tận “xa trông ”, về phía nào cũng chỉ thấy bụi cây, cồn cát. Mỏi câu ứ 
là một cặp đối xứng: vẻ non xa - tấm trâng gần mờ ảo; cát vàng cồn nọ - bụi hồ ỉ 
dặn kia tầng tầng lớp lớp; mây sớm - đèn khuya vắng lặng cô đơn... Cái vẻ đối xứr 
tạo nên Ct.m giác trùng lặp của hình ảnh ấy, chính là những nồi ngổn ngang, bề b< 
trong lòng nàng Kiều, không dám hi vọng, tin tưởng mà cũng không hoàn toàn 
tuyệt vọng đớn đau. Vì nàng còn quá trẻ, vì dù gặp tai biến, cuộc dời cũng mới chỉ b 
đầu. Nhưng nếu nàng vừa hi vọng, dù chỉ mơ hổ, thấp thoáng, thì lại không tránh khi 
“bể bàng” tội nghiệp ngay trong vô vọng. “Nửa tình, nửa cảnh ”, buồn rồi nhớ, đ' 
chờ, hi vọng rồi thất vọng “như chia tấm lỏng ”, nối nhau dến rồi đi trong lòng nàr 
như thế. 

Trong tình cảnh đó, người mà nàng nhớ đến trước hết là chàng Kim Trọn 
người đã cùng nàng gắn bó “Tương người dưới nguyệt chén dồng. Tin sương luốt 
những rày trâng mai chff\ Sách Văn 9 dã chú giải rất đúng về câu thơ này. Khôr 
phải là nàng Kiều mong chờ “tin sương ” của Kim Trọng, mà chính là nàng đang hìr 
dung ra Kim Trọng ưong nổi “rày trống mai ch(Y' nàng. Từ lúc phải cân nhác “bi 
tình bên hiếu ” và quyết định “để lời thệ hải minh sơn ” sang một bẽn mà bán mìr 
chuộc cha, nàng đã xác định với mình để không bao giờ còn đợi chờ, hi vọng. Huốr 
chi bây giờ thân nàng đã rơi vào tay bọn Tú bà và họ Mà. Nhưng còn chàng Kir 
chàng đâu đã biết việc nàng gặp tai biến, ở Liêu Dương xa xôi, chàng vẩn ngày đê 
trông chờ để sớm gặp lại nàng (mà dù có về nơi cũ, biết rồi, chàng chắc vản mong cl 
nàng như thế!). Trong tình yêu cũng như trong cuộc dời, bất cứ lúc nào nàng Kií 
cũng nghĩ đến người khác, nghĩ cho người khác trước khi nghi đến mình. Riêng đi 
với chàng Kim, nàng còn mang nặng một nỗi lòng yêu thương, ân hận như mình c 
lỗi. Để chàng Kim phải nhớ mong, đau khổ, nàng cho là lỗi của mình... Trong suốt ] 
năm, mỗi lần nghĩ đến chàng Kim, nỗi đau ấy vản làm nàng nhức nhối, và theo th 
gian, càng thấm thìa những thăng trầm tủi nhục của chính minh, nàng lại càng thươr 
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Si lòng trông đợi của chàng Kim (“Khi về hỏi Hếu Chương Dài - Cành xuân dã hể 

10 người trao tay”). Và như vậy, nàng biết rằng nàng sẽ không bao giờ quên được 
Ối tình đối với chàng Kim, dù cuộc đời có Ịưu lạc nơi “chán trời góc hể\ dù nàng có 
uốn “gột rửa' \ muốn quên lãng nó đi... 

Cũng trong nồi lòng thương nhớ luôn hướng về người khác ấy, nàng hình dung 
la mẹ già “tựa cửa ” hôm mai ngóng tin nàng. Nàng hình dung cuộc sống của cha mẹ 
à nàng không còn được ở gần để châm sóc, “quạt nóng ấp ìạnh'\ để làm cho mẹ cha 

11 lúc tuổi già. Duy nhất trong đoạn thơ, chỗ này có dùng điển tích (“Sân Lai...”). 

Nghĩ về cha mẹ, nghĩ về Kim Trọng, cuối cùng lại trở về với thiên nhiên mênh 
lông trước mặt: “Buồn trỏng cửa hể chiều hôm...”. Đã bao lần Kiều “buồn trông ” như 
tế, nhưng đến đây, những nỗi niềm của nàng trở nên nặng trĩu. Tám câu thơ, bốn cặp 
ic bát cùng một từ mở đầu, cùng một nỗi buồn, nhưng mỗi cặp câu là một vè buồn, 
tột nghĩa buồn khác nhau. (Đoạn thơ cuối này, thực chất là một bài thơ chính nàng 
iều viết, chính là nỗi lòng của nàng lên tiếng thành thơ - 2 câu liển sau đó mà ở đây 
bông trích, đã nói rõ: “Xung quanh những nước non người , Dau lòng lưu lạc nén vài 
ốn câu”. Và từ đó mớị dẫn đến việc Sở Khanh “họa vàn' đẻ tàm quen với Kiều). 

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giữ'. Cửa bể chiều hôm vốn mênh mông 
oang vắng,cánh buồm thấp thoáng đi vé chốn xa xôi, bao giờ cũng buồn, càng gợi 
uồn hơn ưong cảnh quê người đất khách. Và bao trùm lên tất cả những hình ảnh diẻn 
L nỗi buồn ấy, ta có thể đọc thấy một nỗi trỏng chờ tuyệt vọng, khắc khoải; một sự 
m kiếm, một lời kêu gọi: đi đâu, về đâu, có ai?... Hay tất cả chí là sự im lặng hoang 
ắng? Những vần thơ có sức lay động, khơi gợi sự đồng cảm của con người chính vì lẽ 
ó, vì nó diẻn tả chân thật nỗi khát khao cuộc sống, nỗi khát khao tình người... 

Trịnh Bích Ba 

BÀI SỐ 86 

Đề bài: Phân tỉch đoạn thơ “Kiề u ở lầu Ngưng Bích" _ 

Sau khi trải qua liên tiếp nhiều tai biến của gia đình và bản thân, Kiều đã dự 
ảm về những đắng cay mà nàng sắp phải chịu. Những ngày nàng “ỏ lầu Ngưng Bích ” 
ỉ một khoảnh khắc yên thân tạm thời vì dược Tú Bà hứa khỏng phải tiếp khách và ở 
lột nơi biệt lập. Nhưng tâm trạng của nàng trong những ngày ở đây là một bi kịch nội 
im đã được Nguyên Du miêu tả tài tình, trở nên bất tử của loại thơ “tả cảnh ngụ tình ” 
•ong văn chương cổ điển. Thúy Kiểu một minh đối diên với cảnh vật thiên nhiên và 
ối diện với lòng mình trong hoàn cảnh đất khách quê người. 

Cả đoạn thơ là nỗi buồn, một nỗi buồn mênh mang vô tận, buổn từ lòng người 
lấm vào cảnh vật, nỗi buồn không thể gì làm vơi bớt, khống có ai để chia xẻ. 

Ta hãy hình dung lúc này Kiều đang ngồi trên lầu Ngưng Bích trước một 
hung cảnh thiên nhiên vắng lặng không một bóng người thân thuộc, không bầu bạn. 
'âm trạng Kiều lại vưa trải qua những đau khổ tủi nhục mà dư vị vản còrnda diết: 

“Bèbủng mây òớm dèn khuya, 

Nua tình, nửa cành như c u; a tấm lòng” 

Cảnh thiên nhiên trải rộng mênh mông, trùm phủ lén tâm hồn Kiều, vừa đôi lặp 
ừa hòa hợp: 


“Bấn bé bát ngát xa trâng, 

Cát vùng cồn nọ, bụi hổng dặm kia” 
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Nàng chi thấy non xa với trầng gần, thấy cát vàng bát ngát và bụi hồng xa xô 
Bầu trời thì cao rộng vô tận. Cái /Vắng lặng và mênh mổng cùa vũ trụ, thiên nhiên đc 
lập với cái bé nhỏ cô độc của số phận làm tảng thêm cảm giác chua xót, đau thươn 
trong lòng Kiều. 

Cảnh thì như vậy, còn tình ra sao? Tình của Kiéu là nỗi nhớ. Mà nhớ trước tiê 
của nàng lóc này là Kim Trọng, sau mới đến cha mẹ: 

“Tưởng người dưới nguyệt chén đổng, 

Tin sương luống những rày trông mai chờ” 

Nhớ đến Kim Trọng, Kiều nhớ đến cảnh “dưới nguyệt chén đồng”, nhớ đến lc 
thề nguyền dưới trăng đêm nao. Hiểu Kim Trọng, biết rõ tấm'long chung thủy củ 
chàng, Kiều tin rằng chàng khắc khoải “rày trông mai chờ Bây giờ nàng đã ở nc 
“chân trời gốc biển bơ vđ\ nhưng nỗi nhớ thương Kim Trọng vẫn là “tấm son” khôn 
dể gì thời gian hay xa cách có thể làm cho nó lạt phai đi. Đối với người yêu là “tưởìĩ 
nhó?', còn đối với cha mẹ thì Kiều đã hi sinh đời mình để cứu cha khỏi tù ngục. Na 
phải lưu ỉạc nơi đất khách quê người để cho gia đinh sum họp, Kiểu đã “xốt” thương: 

“Xót người tựa cửa hôm mai , 

Quạt nồng ấp lạnh, những ai đố giờ?” 

Công là “người” nhưng “ thi liệu, điển cổ” vận dụng ờ đây đã phân biệt hai ĩĩìC 
quan hệ khác nhau, hai tình cảm khác nhau. Đối với tình yêu, Kim Trọng thì “dưc 
nguyệt, chén đỏng ”, “tấm son gột rửa”. Còn đối với cha mẹ thì “quạt nống ấp lạnh ’ 
“sân ìaF\ “gốc từ\ Đó là những điển cố ước lệ, một phương pháp ản dụ quen thuộ 
cùa vẫn học cổ. Cái tài của Nguyễn Du ở đây là sự kết hợp tài tình giữa các điển c 
với “ thành ngữ'’. rày trông mai chờ, bên trời góc biển, tựa cửa hôm mai... càng diẻn t 
sinh động, chân thực sâu sắc nỗi lòng tưởng nhớ người yêu, xót thượng cha mẹ. Mấ 
lời độc thoại nội tâm hết sức tha thiết này cung đủ cho ta thấy Kiều là hiên thân củ 
tình thương. Càng thương nhớ càng buồn vì nỗi xa cách phiêu dạt. Nỗi buổn xâr 
chiếm cả lòng Kiều. Nàng trông ra bốn phương trời, đâu cũng chi thấy buổn. Bốn bú 
tranh mà Kiểu nhìn đến đều được Nguyễn Du bắt đầu bằng hai chữ buôn trông: 

“... Buồn trông cửa bể chiều hôm, 

... Buồn trông ngọn nước mới sa, 

... Buồn trông nội cỏ dàu dàu, 

... Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh,” 

Từng cảnh vật đều nhuốm cái buồn của người ngắm cảnh. Cũng có hoa cc 
nhưng là hoa trồi cỏ héo. Cũng có trời nước, nhưng mây ười thì sắc màu nhàn nhạ 
còn dòng nước thì lạnh lẽo cuốn trồi những cánh hoa rơi. Cũng có gió, sóng nhưng 1 
gió cuốn, sống xô. Giữa cái thế giới của thiên nhiên ấy, có một nét sinh hoạt cùa co 
người; đó là một con thuyền, một cánh buồm. Nhưng những nét đó cũng thật mỏn 
manh: cánh buồm thì cô đơn, xa lạ, chi thấp thoáng chứ không hiện rõ ra. Phải chản 
những hình ảnh “ hoa trôi man mác” ưên dòng nước mênh mông muốn nói đến târ 
trạng và số phận vô định của nàng Kiều. Nếu “ nội cỏ dàu dàu” giữa “ chân mây nụ 
đất” gợi cảm giác bi thương, buồn tẻ, thiếu sức sống thì cảnh “gió cuđn mặt ghềnh ’ 
“âm ầm tiếng sóng' Tại gợí nỗi hãi hùng vé một cuộc đời đầy biến động. 

Tiếng sóng ầm vang khắp bốn phía vây chặt lấy Kiều, dội vang khủng khiế 
trong hồn Kiều. Phải chăng âm thanh xao động dữ dội này chính là dự báo cho mưc 
lăm nầm lưu lạc đầy cay đắng mà Thúy Kiều sẽ phải trải qua. 
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“Kiều ò ỉầu Ngưng Bích" là một đoạn thơ mượn cảmh đẻỉ mói hộ tâm sự của nàng 
Kiều, đã tả tình bằng cách tả cảnh, đã thông qua bức tranh tihkên nhiên để thể hiện tâm 
trạng. Đó là bút pháp tài tình của Nguyẻn Du, và đạt đén đỉmh caio như vậy vì trước hết 
nhà thơ đã có cái tình lớn, nỗi niềm xúc động đối v/ới nMm wặt, đối với cuộc đời của 
những con người có tài hoa mà bất hạnh trong xã itộii pthoiìg kiiếnt. 

Nguyễn Lộc 

BÀI SỐ 87 

Đề bà ì: Có ý kiến cho rĩng đoạn thơ "Kiều ở lầu Ngưng Steh " tà một bức tranh 
tâm tình đẩy xúc động. Em h ãy ph â n tí ch đoạn thơ dể làm rõ ý ki ến trên. _ 

Sau khi Kiều bị Mã Giám Sinh lừa gạt, nàng rơi vào ntamh vuốt mụ Tú Bà bán 
thịt buôn người. Hiểu ra tình cảnh nhục nhã, éo le của mình, Kitểu đã liều tự sát. Sợ bị 
mất món lời to, Tú Bà hoảng hốt vội cứu sông Kiều và tạim chơ nàng ra ở lầu Ngưng 
Bích, với lời hứa sẽ gả chồng tử tế cho nàng. Trong những ngày/ này, Kiều sống trong 
tâm trạng khôn xiết buồn bã, đau đớn. Bằng ngòi bút tài hota, Nguyễn Du đã vẽ nên 
cảnh Kiều ờ lầu Ngưng Bích thành một bức tranh tâm tình đầy x úc động: 

‘Trước lầu Ngưng Bích khoú xuân 


ấm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngổr 

Đoạn trích trên nói lên tầm trạng nàng Kiều ở lầu Ngưmg Bích: buồn tủi , thương 
nhớ người yêu, nhớ cha mẹ, xót thương thân phận cay dắng của minh. ■ 

Đoạn thơ là một minh chứng cho quan điểm: Người bỉuổn cảnh có vui đâu bao 
giờ của thi hào Nguyên Du. Cảnh vật thiên nhiên ờ đáy bị bao phủ một nỗi buồn trĩu 
nặng bởi Kiều nhìn cảnh bằng cặp mắt u uất, đau thương. Nổi buồn từ lòng người 
thấm vào cảnh vật và cảnh vật hoang vắng, đìu hiu càng gợi mối sầu ưong lòng người 
con gái bất hạnh lầ Kiều. 

Đang sống trong không khí ấm êm, đùm bọc của gia đình; dang say sua hạnh phúc 
với mối tình đầu ngọt ngào, trong sáng, Kiểu bỗng dưng bị rơi vào cạm bầy cùa cuộc đời. 
Nàng bị lừa gạt trắng ươn, bị đánh đập đã man, bị xúc phạm đến phẩm hạnh. Bao tai biến 
dồn dập đến với nàng ưong một thời gian quá ngắn. Ca thể xác lẫn tâm hổn nàng bị những 
thế lực đen tối giày xéo, chà đạp không thương tiếc. Giờ đầy, một mình ngồi truớc lầu 
Ngưng Bích, giữa chốn đất khách quê người, Kiều hoàn toàn cô đon, khỏng một nguời 
thân thích để chia sẻ tâm sự dau thương. Bởi vậy, nỗi buồn đau càng lớn, càng sâu. Thuý 
Kiều chỉ còn biết san sẻ nồi lòng cùng cảnh vật quanh nàng. 

Sáu câu đầu là cảnh lầu Ngưng Bích. Cảnh được tác giả vẽ lốn bàng những nét 
chấm phá: vẻ non xa, tấm trăng gần, bấn bể bát ngát, cút vàng cồn nọ, bụi hồng dặm 
kia. Cảnh đẹp, nhưng thật buồn, mênh mông hoang váng, lạnh lẽo. Nguyễn Du đã 
mượn cảnh để nói lên tâm ưạng nàng Kiều: 

‘Trước lầu Ngưng Bích khoáxuân, 

Vẻ non xa, tấm trâng gán đ chung" 

Cha mẹ, các em, người yêu, ... tất cả đã xa xôi, cách biệt với Kiều. Sống giữa 
một 10 mặt người dạ thú như Tú Bà, Mã Giám Sinh, Kiều chẳng khác gì một chú cừu 
non giữa bầy lang sói. Có ai hiểu nồi lòng nàng trong cảnh huống này? Nhìn một dáng 
núi xa, ngắm một vầng trăng gẩn, nàng cảm thấy đó là bè bạn. Nhưng những người 
bạn không lời này đâu có an ủi, chia sẻ được nỗi buồn đang chất ngất trong lòng 
nàng? Bởi thế, nồi buồn không thể nào vơi cạn. 
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Dõi tầm mắt ra bốn phương, tám hướng, không hướng nào loé lên được một 
chút vui: ị 

“Bốn bé bát ngát xa trông, 

Cát vàng cồn nọ, bụi hổng dặm kia.” 

Không một bóng người, chỉ có không gian mênh mông, hoang vắng và buồn tẻ. 
Ướm vào thân phận nàng, nàng nào có khác chi hạt cát, hạt bụi nhỏ nhoi kia? Giữa 
người với cảnh vừa có nét tương phản, vừa có nét tương đồng. Nỗi buồn cửa Kiều 
dường như cung mở ra đến vô cùng như không gian bát ngát trước mắt nàng. Càng 
cảm thường chỏ thấn^hận, cỗi lòng nàng càng tan nát: 

* “Bể bàng mây sớm đến khuya, 

Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.” 

Cảnh buôn hay gợi nhớ. Kiều lặng lẽ, ầm thầm gạt lệ khi hồi tưởng về bao điều 
tốt đẹp nay đã thành quá khứ. 

Nàng nhớ người yêu cùng với mối tinh đầu mãnh liệt và trong sáng: 

“Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, 

Tin sươtig luống những rày mong mai chờ” 

Hình ảnh hai người cùng uống chén rượu thề trăm năm gắn bó đêm nào dưới 
vầng trăng vằng vặc giữa trời giờ vẫn còn đậm nét, tươi nguyên trong kí ức nàng. 
Nàng thương chàng Kim giờ này đang sốt ruột chờ trông tin tức người yêu. Nghĩ về 
cha mẹ, lòng Kiểu xót xa, đau đớn: 

“Xót người tựa cửa hôm mai, 

Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? 

Sân Lai biết mấy nắng mưa, 

Có khi gốc tử đã vừa người ôm.” 

Nàng đã đi xa biền biệt, lấy ai chăm sóc mẹ cha? Tuy đã cố dứt chữ tình để đền 
chữ hiếu nhưng nàng vản không khỏi băn khoăn, thổn thức khi nghĩ đến cảnh cha già 
mẹ yếu tựa cửa hôm mai, mòn môi đợi mong con trong vô vọng. Điều đó càng khẳng 
định rõ, nàng là người con hiếu thảo. 

Mang một tâm trạng như thế nên Kiểu nhìn đâu cũng chỉ thấy buồn: 

“Buồn trông cửa bể chiêu hôm, 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. 

Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là vé đâu ? 

Buồn trông nội cỏ rầu rầu, 

Chân mây, mặt đất một màu xanh xanh. 

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, 
ầm ẩm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. ” 

Bốn lần, từ buồn trông được nhắc lại; mỗi lần mở đầu cho một cảnh. Kiểu kết 
cấu lặp này gây ấn tượng mạnh về nỗi buồn sâu sắc của Kiều. Tám câu thơ, bốn bức 
tranh phong cảnh nhô trong một bức tránh phong cảnh - tâm tình rộng lớn. Bức thứ 
nhất: cửa bể chiều hôm mênh mộng màu xám bạc. Trên cái nền ấy nổi lên một cánh 
buồm đơn độc, thấp thoáng ẩn hiện, khồng biết về phương trời nào. Bức thứ hai: ngọn 
nước mới sa (nước đổ từ trên cao xuống), cuốn theo những cánh hoa bị sóng gió dập 
vùi, đẩy đưa vào cõi vô định. Bức thứ ba: nội cỏ rầu rầu , héo úa, không còn sức sống. 
Bức thứ tư: gió cuốn mặt duénlì, ấm ẩm tiếng sóng ... 
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Chúng ta bắt gặp ở đây bút pháp quen thuộc của Nguyền Du. Cảnh vật chí 
mang tính ước lệ nhưng phản ánh rõ tình người, cụ thể là nổi buồn khổng giới hạn của 
Kiều. Mỗi cảnh ngụ một ý, táng dần lêĩì theo suy nghĩ và mạc cảm về thân phận con 
người: lẻ loi, cô độc, trôi nổi. dập vùi, héo tàn và linh tính báo trước về một tương lai 
đen tối đầy bão tố. 

Trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích ”, thi hào Nguyễn Du tỏ ra rất tài hoa 
trong việc tả cảnh, tả tâm lí nhân vật. Ngòi bút của ông đi sâu vào từng ngõ ngách tâm 
tư sâu kín của nàng Kiều, khiến người đọc thực sự xúc động, xót xa cho sô phận bất 
hạnh của người con gái tài sắc ấy. Cảnh và tình cứ dan xen, hoà quyện, bổ sung ý 
nghĩa cho nhau, làm nổi bật chủ đề của doạn trích. Có thể nói, đây là một trong những 
đoạn hay nhất trong 'Truyện Kiều”. 

Trần Thị Thìn 


BÀI SỐ 88 

ĐỂ bài: Phân tích đoạn thơ 8 câu sau dây: 

“Buồn trông cửa bểchiểu hôm, 

... Ám ẩm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”. 

... "Bổng quỷ cô Kiều như đời dân tộc, 

Chữ kiên trinh vượt trăm sóng Tiền Đường ., 

Chàng Kim dã dến tìm, lau giọt khóc 
Và lò trảm đêm ấy tỏa bay hương...". 

____ ỢĐọcKiềự' I Chề Lan Vièn) ' 

Những vần thơ trên đây của Chế Lan Viên đã gợi thương gợi nhớ trong lòng ta 
về cuộc đời bạc mệnh cùa người con gái tài sắc Thúy Kiéu, và ta cảm động biết bao 
trước tấm lòng nhân đạo bao la của Nguyên Du, nhà thơ lớn của dân tộc. 

"Buồn trông cửa bể chiều hôm..." đoạn thơ 8 cầu như thấm đầy lệ làm vương vấn 
hổn ta Trạnh thương cô Kiềù như đời dàn tộc - sắc tài sao mà lại lổm truân chuyên".' 

"Kiều ở lầu Ngưng Bích" là một trong những đoạn thơ cảm động nhất trong 
Truyện Kiêu ", kiệt tác của thi hào dân tộc Nguyền Du. Bi kịch nội tâm của Kiều trên 
con đường lưu lạc những ngày đầu đã được ngòi bút thiên tài của nhà thơ miêu tả qua 
hình thái ngôn ngữ nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. Những vần thơ buồn thương 
mênh mang đã gieo vào lòng người đọc nhiều xót xa khôn nguôi về những kiếp người 
"bạc mệnh " ngày xưa... 

Sau khi bị lừa, bị "thất thân" với Mã Giám Sinh, rồi lại bị Tú Bà làm nhục, Kiểu 
dùng dao tự vẫn. Nàng đã được cứu sống. Tú Bà lập mưu mới, dỗ dành Kiều ra ở lầu 
Ngưng Bích. 

Thân gái nơi đất khách quê nguời, lo âu, bơ vơ. Những ngày bão tố, hãi hùng 
vừa qua. Chặng đường phía truớc mịt mờ, đầy cạm bẫy. Nàng cay đắng và vô cùng 
đau khổ. Giờ đây, nàng sống một mình Ưong lầu Ngưng Bích với bao tâm trạng "bể 
bàng, chán ngán". Biết lấy ai, biết cùng ai tâm sự ? Nỗi nhớ thương như lớp sóng dâng 
lên trong lòng. Kiều nhớ thương cha mẹ già yếu, khổng ai đỡ đần nương tựa "quạt 
nồng ấp lạnh những ai đó giờ?". Nàng nhớ chàng Kim "Bên trời góc bể bơ vơ...". 

Sau nỗi nhớ là nỗi đau buồn tê tái, sự hoang mang và lo sợ triển miên... Nỗi đau 
buồn như xé tâm can, cứ xiết chặt lấy hổn nàng. Đoạn thơ 8 câu đầy ắp tâm trạng. Nhà 
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hơ đã lấy khung cảnh thiên nhiên làm nển cho sự vận động nội tâm của nhân vật trữ tình. 
jòn đâu nữa cảnh vật thân quai ở vuờn Thúy? Tất cả đều trờ nên xa lạ và hoang sơ: "của 
>ểchiều hôm", con thuyền và "thấp thoáng cánh buồm”, "ngọn nước mới sa", một cánh 
hoa trôi man mác", "nội cỏ dầu dấu", màu xanh xanh của mặt đất, chân mây, gió cuốn 
à tiếng sóng vỗ ầm ầm... Chính nhũng cảnh vật ấy, âm thanh ấy đã góp phần đặc tả tâm 
rạng Kiều; một bi kịch đang giày vò tan nát lòng nang suốt đêm ngày7 

Mỗi một hình ảnh, một ngôn từ xuất hiện lại gợi ra ưong tâm hồn người đọc 
nột trường liên tưởng chua xót vé nỗi đau và số kiếp "bạc mệnh" của người con gái 
tầu lòng Vương Viên ngoại. Mối một hình ảnh ẩn dụ mang ý nghĩa tượng trưng cho 
lỗi lo ầu và sợ hãi cùa Kiẻu. "Cánh buồm xa xa" thấp thoáng trôn "cửa bể chiều hóm" 
thư gợi ra một hành trình lưu lạc, mờ mịt: 

"Buồn trông cửa bể chiểu hôm, 

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? " 

Cánh "hoa trôi man mác" dồi lên dổi xuống giữa "ngọn nước mới sa” bao la, 
ũng là tâm trạng lo âu cho thân phân nhỏ bé trôi dạt trên dòng đời vô định: 

"Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là về đáu?" 

"Nội cỏ dẩu dầu" vàng ứa hiện lẽn giữa màu xanh "chân máy mặt đất" nơi mờ 
nịt xa xám hay là cuộc đời tàn úa của nàng: 

"Buồn trông nội cỏ dầu dấu, 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh " 

Và biển trời dữ dội "ẩm ảm tiếng sóng" đang vỗ, đang "kêu", đang bủa vây, như 
lói lên sự lo âu, sợ hãi, nỗi khi^p sợ của KiỂu: 

Buồn trông gió cuốn mặt duênh , 

Ám ầm tiếng sống kêu quanh ghế ngồi". 

Mỗi câu thơ, mỗi hình ảnh, ngôn ngữ miéu tả thiên nhiên, miêu tà ngoại cảnh 
nang ý nghĩa và giá trị như một Ẩn dụ, một tuợng trưng về tâm ưạng đau khổ và sô' 
>hận đen tối của một kiếp người trong bể trám luân. 

Một hệ thốrig từ láy: thấp thoáng, xa xa, man mác, dấu dầu, xanh xanh, ầm ấm 

tạo nên âm điệu hiu hắt, trầm buồn, ghê sợ. Ở vị trí đầu dòng thơ, điộp ngữ "buồn 
rông" bốn lần cất lên như một tiếng ai oán, nẫo nùng kêu thương, diẻn tả nét chù đạo 
:hi phối tâm trạng Thúy Kiều làm cho người đọc vô cùng xúc động: 

"... Buồn trông cửa bể chiểu hôm, 

"... Buồn trông ngọn nước mới sa, 

"... Buồn trông nội cỏ dầu dấu, 

.. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh ..." 

Tóm lại, "Kiều ở lẩu Ngưng Bích" ỉầ một đoạn thơ kì lạ vể nỏi "đoạn trường". 
dột bức tranh đa dạng, phong phú về ngoại cảnh và tâm cảnh đã khắc hoạ nỗi đau 
>uổn, sợ hãi mà Kiểu đang nếm trải, dự báo sóng gió bão bùng mà nàng phải trải qua 
rong 15 nầm trời lưu lạc "thanh lâu hai lượt, thanh y hai lấn ", có lửa nồng, có dám 
hanh, cười ra tiếng’ khóc, khóc nên trận cười... 

Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của Nguyễn Du vô cùng điêu luyện. Cảnh mang 
lổn người. Cảnh và tình hòa hợp, sống dộng, hình tượng, biểu cảm. Tả cảnh dể tả tình, 
rong cảnh có tình, lấy cảnh để phô diẻn tâm trạng "người buồn cảnh có vui đáu bao 
\iờ ĩ". Mồi một cảnh vật là một nét đau, nỗi lo, nỗi buôn tê tái người con gái lưu lạc. 
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Đoạn thơ cỏ giá trị nhân bản sâu sắc. Nó đấy liên trong lòng mỗi chúng ta 
những xót thương về con người tài sắc bạc mệnh. Một thái độ yêu thương, một tấm 
lòng nhân hậu, cảm thông, chia sẻ của nhà thơ đối với nổi đáu của Thúy Kiều đã để lại 
ấn tượng sâu sắc trong trái tim người đọc qua hàng thế kỉ nay: 

'T ố I V hư ơi ỉ Lệ chảy q uanh thân Kiểu". 

( Tố Hữu) 


BÀI SỐ 89 

Để bải: Trong đoạn thơ nói vé tâm trạng Ttmý Kiểu khi ở tầu Ngưtìg Bích, Nguyễn 
Ducótảbốn búctranh Kỉểu “buốn trông” rất hay. Em hãy phàn tfch cái hay đó. _ 

Trong ‘ Truyện Kiều” của Nguyển Du, doạn nói vể tâm trạng của Thuý Kiều ở 
lầu Ngưng Bích vản được người đọc xưa nay coi là một trong nhũng đoạn thơ tuyệt vời 
về nghệ thuật tả cảnh và tả tình. Thế nhưng cái hảy của cả đoạn thơ như ngưng đọng 
lại trong những câu thơ cuối cùng, ở bốn bưc tranh: 

“Buồn trông cửa bể chiều hôm, 

Thuyên ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? 

Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là vế đâu ? 

Buồn trông nội cỏ dàu dàu, 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 

Buồn trỏng gió cuốn mặt duy ềnh, 

Ám ẩm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi." 

Tám câu thơ trên là cảnh nhưng thực sự là tình, Nguyên Du tả cảnh nhưng thực 
sự ỉà tả tình. 

Bốn bức tranh đểu được nhà thơ khởi đầu bằng hai tiếng “buồn trông ” nghĩa là 
nồi buồn đã sẵn tự trong lòng trước khi nhìn vào cảnh và ngắm cảnh cùng với nổi 
buồn ấy, vừa ngắm vừa buôn, càng ngắm càng buồn, càng buổn càng ngắm. Nói như 
thế thật là hợp lí, thật đúng với tâm trạng Thuý Kiều lúc này. Vì sao vậy? Vì nỗi buồn 
cùa Kiều là nỗi buồn lớn, không phải là nỗi buôn thoáng qua vì một duyên cớ chốc 
lát, mà là nỗi buồn đeo đẳng suốt cả đời ngurời. Quả thật, trong suốt phẩn đầu của 
‘Truyện Kiều”, chưa bao giờ Kiều buồn như lức này, bởi chưa bao giờ Kiểu kịp có lúc 
để nhìn vào chuyện buôn của mình, ngẩm cho kĩ, thấm cho sâu vể chuyện buồn ấy. 
Xa Kim Trọng, phải bán mình chuộc cha, Kiều chi kịp đau đớn, nhưng gia biến nặng 
nể, nỗi đau cùa cha, nồi đau của mẹ, nồi buôn cùa các em, những điểu ấy đòi hỏi Kiều 
phải đứng vững, tạm quên mình di để giải quyết việc nhà cho trọn đạo một người con, 
một người chị, phải rời gia dinh, cùng Mã Giám Sinh ra đi, trong nỗi buồn vì không 
vẹn tình với Kim Trọng, Kiều có niềm an ùi đã cứu được gia đình. Vừa đến Lâm Tri, 
bước vào nhà mụ Tú Bà, chưa kịp hổi sức sau một chặng đường dài “Vó câu khấp 
khểnh, bánh xe gập ghềnh”, Kiểu đã hoảng hốt vì quang cảnh nhà mụ, Kiẻu đã gặp 
ngay một trận “tam bành” của con mụ buôn thịt người ác đờc ấy. Có lẽ Kiểu đã đau, 
đã nhục,.đã căm hờn, nhưng chưa kịp buồn. 

Bây giờ mới thực sự buồn. Ta hình dung Kiều ngồi một mình trên lầu Ngưng 
Bích (thực chất là lầu rước khách của mụ Tú), bốn bề là mênh mông vắng lặng. Cảnh 
ấy dội vào lòng Kiều, xui nàng nghĩ về thân phận của mình. Nỗi buồn mổi lúc một 
thấm thìa. Nàng buồn vì nhớ tới Kim Trọng, người mới cùng nàng thề bổi tha thiết mà 
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.y thì vĩnh viền cách xa. Nàng buồn vì nỗi xa cha mẹ, từ nay mỗi ngày một già yếu 
à không có nàng để hôm sớm đỡ đần chàm sóc. Nỗi buồn thật là vời vợi mênh 
ồng, giờ đã đọng thành khối trong lòng Kiều. Nếu ban đầu nỗi buồn còn từ cảnh 
ột dội vào lòng thì lúc này nỗi buồn lại chính từ lòng buồn. Với hai tiếng “ buồn 
ông", Nguyên Du sao mà hiểu lòng ngời sâu sắc quá vậy ! 

Kiều trông gì? . 

Đây là bức tranh thứ nhất: 

Buồn trông cửa bể chiểu hôm, * 

• Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?" 

Trông về “ cửa bề' mà lại "cửa bể chiều hôm". Lúc ấy mặt trời sắp tắt, chỉ còn 
l lại những ánh sáng thoi thóp cuối cùng trên mặt nước. Nhìn về cửa bể tức là còn 
ùn thấy cả một dải bể đang mất hút đi ở cuối chân trời. Phía ấy không có gì cả ngoài 
ột trống vắng mênh mông, một bầu trời đang dần tối. Thế mà trên cái nền trống 
Lng lại nổi lên hình ảnh “ thuyền ai". “ Thuyền ai" tức là chi có một chiếc thuyền, chứ 
lông phải cành đoàn thuyền đông đúc tấp nập tư biển trở về để gợi lên một điều vui 
ĩ. Con thuyền gần như mất hút cuối chân trời, vì Kiẻu chỉ nhìn thấy cánh buồm của 
), mà cánh buồm thì lại cũng chỉ “ thấp thoáng". "Thấp thoáng ”, hai âm "ĩh" gợi một 
tm giát lặp lại, với hai âm "ấp" và “ oáng " một âm tắc, một âm vang - diên tả hình 
ìh cánh buồm mờ mờ tỏ tỏ, chợt hiện rồi chợt ẩn, nhấp nhô trên sóng biển, như mơ 
s, như ảo ảnh ở cuối biển xa xa. "Thuyên ai ..." thuyền ai đó, thuyền ai thế nhi? 
huyền đang đi về nơi quê nhà thân yêu của ta chảng? Hay thuyền đang đi về nơi vô 
nh, cũng cô đơn, cũng lưu lạc giang hở như chính ta? Tâm sự này đã buồn, trông vào 
inh ấy, sao có thể không thấm thìa nỗi buồn hơn. 

Như để tìm một chút lăng quên, Kiểu ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Thì dây: 

“Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là về đâu ?" 

Trước mắt Kiều là một ngọn nước từ trên thác cao đang đổ xuống. Mới từ lòng 
lối chảy trôi khỏi đầu ngọn thác, ôi thôi, thế là tan tác đời trong trẻo với êm đểm của 
iớc. Bây giờ là lúc bắt dầu của dập vùi, cuồn xoáy, sôi trào, xô đập, ngầu đục cát 
in. Kinh hãi thay cái phút từ trên mỏm đá cao sa xuống thác! Cảnh ngọn nước đã 
Jồn, mà nhìn đến chân ngọn nước thì: hoa trôi man mác ... Giá nhà thơ viết "tan 
ĩc" thì cũng đành di một nhẽ, cho nó tan vỡ đi, chìm lấp đi, những cánh hoa mỏng 
tanh kia! Nhưng không, hoa rụng xuồng dòng nước và bập bềnh trồi đi, bị đưa qua 
ỉy lại, rồi lại trôi đi, lặng lẽ, buồn bã, để đến một nơi nào không làm sao có thể biết 
irợc. Ngọn nước mới sa ấy, cánh hoa trôi ấy, có khác chi cuộc đời Kiều! Chính Kiều 
ĩng là một ngọn nước vừa mới đi qua lòng suối êm đềm và vừa mới sa xuống giữa 
gọn xoáy dập vùi. Chính Kiều cũng là đoá hoa đang man mác trôi đi, đơn độc và 
tỏng manh trên một dòng nước vừa dài vừa rộng với bao nhiêu đe doạ chưa thể nào 
inh dung ra hết. 

Lòng đã buồn, cảnh lại buồn quá. Thôi, hãy đưa mắt trông di nơi khác. 

' u Buồn trông nội cỏ dầu dầu, 

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh " 

Lại một cảnh mênh mông hoang vắng: một dồng cỏ phảng lặng kéo mãi đến 
iối tầm nhìn, không một bóng cây, không một dòng sông, không một gò núi, không 
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một mái nhà dể phá vỡ bớt cái dơn điệu chán nản ây đi. Chí có cỏ, cỏ và cỏ. Mà cò thì 
cũng có tươi tốt gì dâu! Tir ‘yVữ/v í/ứVT không chí gợi íên ý ‘Vếiư rầu" buồn bã, mà còr 
cho ta hình dung thấy những ngọn cỏ lưa thưa ủ ẽ như đang dần héo hắt đi, đang mất 
dần sức sống. Đây không phải là đồng cỏ xuân dầy sức sống và niềm vui khi Kiều đi 
dự hội thanh minh: 

“Có non xanh rợn (han trời 

Đây là đồng cỏ cuối mùa, cũng đang buồn bã như chính lòng người ngầm cảnh 
Thế mà cái đổng cỏ ấy, cái màu cỏ ủ ê ấy lại kéo dai ra vô tận, tiếp cả với nền trời 
thành một màu duy nhất: “xanh xanir. Nếu Nguyên Du viết: 

“Chán máy mặt đất một màu xanh ĩ ươi" 

Thì hẳn nàng Kiều đã tìm được ở đó một niềm an úi, đôi chút lãng quên. Nhưn£ 
“xanh xanh ” thì chưa hẳn là xanh, chi có vẻ xanh thỏi, một màu xanh nhợt nhạt, Xỉ 
xôi, làm gợi lên một niềm ngao ngán. Và có lẽ cái màu * 'xanh xanh" ấy là cái màu củí 
tâm trạng được nhìn từ đôi mắt đẫm ướt khổ đau. 

Thế là Thuý Kiều đã ngoảnh nhìn hết ba hướng. Nàng chí còn một hướng cuố 
cùng. May ra có chút đổi thay chăng? 

“Buồn trông gió cuốn mật cìuénh, 

Am ầm tiếng sóng kêu quanh ghé ngồi" 

Hóa ra cái buồn của ba cảnh trước tuy buồn mà chưa thực là buồn. Ba cảnh trêĩ 
buồn đến thế còn là nhẹ quá. Cảnh này mới thực là buồn. Ba bức tranh trên chỉ li 
những bước chuẩn bị cho cảnh buồn cuối cùng này. Một vũng biến ăn sâu vào dấ 
liền, ngoài kia là biến lớn. Gió biển hun hút chạy vào duổnh, gió cuốn ào ào khiến mặ 
biển nổi dầy sóng lớn, trắng xoá một màu. Sóng vỗ “ầm ầm" chứ không phải ‘7 ầm' 
như những ngày ít giỏ; sóng gào thét cuồng I1Ộ, dập vào bờ, xô dập nhau, lớp sóng nà] 
chưa tan đã ào lên lớp sóng khác, liên tục, bất tận. Tiếng sóng lớn lắm, không chỉ van| 
ầm trên biển mà vang di rất xa, vang khăp bổn bổ. Kiéu tưởng như mình không CÒI 
ngồi trên lầu Ngưng Bích nữa, mà ngồi đàu chính giữa đuềnh biển mênh mông ấy, bối 
bên nàng là sóng vỗ. Mấy từ “ầm ẩm tiếng sóng" nghe đã dữ dội bên tai nàng, dânj 
lên gào thét trong tàm hổn nàng, vây bủa lấy nàng. 

Nếu trong ba bức tranh trẽn, giữa người và ngoại cảnh còn là hai đối tượng phâi 
biệt, đâu là chủ, dâu là khách, thì dến bức tranh này, con người đã nhập vào ngoạ 
cảnh; ngoại cảnh trùm phú lấy con người, nỗi buồn thực dã đi đến mức cùng tột cử 
cao trào. Lúc này, con người sẩn sàng tan di cùng với ngoại cảnh, sẵn sàng làm bất ci 
việc liều lĩnh nào dể hoặc thoát khỏi nỗi buồn ghê gớm ấy, hoặc có thể chết đi cũnj 
không cần. Chính tâm trạng này dã dọn dường cho việc Kiểu gặp Sở Khanh,liều lĩnl 
theo y rồi bị lừa gạt. 

Bốn bức tranh cua Nguyễn Du thật ra thì không lạ lùng. Nhưng thật là lạ lùnj 
cáchcủa Nguyên Du điền tả những bức tranh ấy trong sự hoà hợp với hoàn cảnh vi 
tâm trạng của Thuý Kiều. Bởi Nguyền Du rất tinh tế khi nhìn cảnh, rất sâu sắc về tìnl 
người, nhưng còn bởi điểu này nữa: Nguyền Du rất tài tình trong ngôn ngữ. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 
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ĐÀI SỐ SO 


Đề bài: cảm nghĩ của em vế nhân vật Kim Trọng Ợua đoạn thơ "Kiều gặp Kim 
Trọng” trích trong "Truyện Kiều” của thỉ hào Nguyễn Du. _ 

Kim Trọng ià một trong ba nhân vật đẹp nhất trong “Truyện Kiểu" thế hiện cảm 
ứng nhân văn về tình yêu tự do giữa đôi lứa “Người quốc sắc, ké thiên tài". Kiều gặp 
.im Trọng, Kiều - Kim tình tự, thề nguyên, Kim Trọng trở lại vườn Thúy, “Bàng 
huảng duyên mới ngậm ngùi tình xưa" là 4 đoạn thơ đã để lại trong lòng người đọc 
hững ấn tượng đẹp vể nhân vặt Kim Trọng. 

Đoạn thơ “Kiều gặp Kim Trọng" mãi mãi xanh non và ngào ngạt sắc hương 
ong lòng người, sắc hương của mối tình đầu. Nguyễn Du đã thê hiện một bút pháp 
ghệ thuật đặc sắc vẽ tả người, tả cảnh, tả tình để xây dựng nên bức chân dung một 
ĩn nhân lý tưởng trong con mắt và tâm hồn của giai nhân. 

Mở đầu là tiếng nhạc vàng, khúc nhạc của tình yêu, ánh sáng của tình yêu, ở 
âu đó, nghe rõ dần; tiếng nhạc vàng làm rung động và xôn xao cảnh vật, lòng người: 

"Dùng dằng nửa ở nửa vé, 

Nhạc vàng đáu đã tỉếngnghe gần gần." 

Nhân vật Kim Trọng được miêu tả từ xa đến gần, qua cái lắng nghe và sự bâng 
huâng dõi nhìn của người đẹp. Một phong thái trang nhã "đề huề ’ với "lưng túi gió 
ăng". Một .sự cao sang có vài chú tiểu đồng "sau chân theo" hặu. Một con tuấn mã 
íc trắng như tuyết. Và màu áo xanh non của cò xuân với màu xanh thanh thiên của 
a trời hòa hợp nên. sắc áo của tà! tử văn nhân ngày xưa. Nhịp thơ chậm rãi khoan 
tai. Cảnh vật và con người hiện hình qua một gam màu tươi sáng, thanh khiết: 

"Trông chừng thấy một vãn nhân, 

Lóng buông tay khấu bước lẩn dặm bâng. 

* Đê huê lưng túi giỏ tráng, 

Sau lưng theo một vài thằng con cơn. 

Tuyết in sắc ngựa câu dờn, 

Cỏ pha màu ấo nhuộm non da trời." 

Cái nét đẹp khoan thai khi ngồi trên yên ngựa "lỏng buông tay khấu" hòa hợp 
ờì phong thái ung dung lúc "bước lần dặm băng", khi "lần bước dậm xanh". Văn 
hân ứng xử rất ưang nhã, lịch sự theo đúng lể giáo và phong cách kẻ sĩ: 

"Nẻo xa mới tó mặt người, 

Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình" 

Mỗi bước đi của văn nhân, cảnh vật như sáng bừng lên; cỏ cay, khồng gian có 
lột sự hóa thân kỳ diêu, trở nên diễm lệ ngàò ngạt sắc hương: 

"Hài văn làn bước dặm xanh, 

Một vùng như thể cây quỳnh cành dao " 

Tình yêu của đôi lứa thanh tân nẩy nở từ màu xanh ấy trong sự giao hòa của cây 
uỳnh cành dao. 

Sau khi Vương Quan ra chào, chị em Kiều "e lệ nép vào dưới hoa", vãn nhân mới 
lật sự xuất hiện. Từ xa đến gần, từ ngoại hlnh đến phong cách, nhà thơ mới từng bước 
mg bước giới thiệu về họ tên, về gia thế, về học vấn, về tài nầng của "khách". Vãn 
hân trước mặt hai ả tố nga là một "thiên tài", một mảu người lý tưởng của thời đại: 
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"Nguyên người quanh quất dá t sa 
Họ Kim tên Trọng von nha trám anh. 

Nón phu hậu, bậc tai danh, 

Vân chương nết dát, thông minh tính trời 

Phong tư tàỉ mạo tót vin, 

Vào trong phong nhã , rư ngoai hào ẫiotaN 

Kim Trọng, cả tâm hổn lần trí tuệ, tính cách ỉà SỊT hun đúc tài năng của đất 
"văn chương nết đất", là sự hội tụ bao vẻ đẹp của trời “ tháng minh tính trời". Xuấl 
thân trong một gia đinh quyền quý, rất giàu có (phú hậu..), tài năng lỏi lạc nổi tiến£ 
trong thiên hạ (bậc tài danh), Kim Trọng mang vè đẹp tuấn tú '"tót vời", vẻ đẹp "hàc 
hoă\ "phong nha\ 

Nguyễn Du đã sử dụng một hệ thống từ ngữ Hán Việt để nói về Kim Trọng vớ 
tất cả sự quý mến, trân trọng, đồng thời thể hiện tính cách nhân vật trên bình diện xi 
hội: trâm anh, phú hậu, tài danh, ván chương, thông minh, phong tư, tài mạo, phonị 
nhã, hào hoa. 

Kim Trọng với Vương Quan là “dóng thân", bạn hoc thân thiết. Và đã bấy lâi 
nay từng khao khát mơ tưởng "trộm dấu thắm yêu' hai Kiều mà chưa một lần hội ngộ 
Hội Đạp thanh này đối với chàng Kim là dịp “thỏa lồng tìm hoa". Một cái "nhấc 
thấy" mà đã "mận mà" biết bao: 

“Bóng hồng nhắc thấy nẻo xa , 

Xuân lan, tliu cúc mận mà cả hơi" 

Phải đa tình và có "con mắt tinh dời" nhạy cảm, Kim Trọng mới có thể cảrr 
nhận được cái vẻ mơn mởn của lan mùa xuân, cái đằm thắm dịu dàng của cúc mùa thi 
từ “bống hồng" ấy. Không hẹn mà nên: 

"Người quốc sắc, ke thiên tài, 

Tình trong như dà, mật ngoài cồn e" 

Hai trái ùm đa tình, đa cảm đă có một tiếng nói chung. Thế nhưng vẫn dịi 
dàng, e ấp và kín đáo: "Tình trong như dã. mặt ngoải còn e". Người đẹp đã làm chc 
chàng Kim choáng váng: "Chập chờn cơn tinh cơn mề\ 'Trước tiếng sét ái tình, Kin 
Trọng vốn hào hoa, phong nhã dã làm chủ được lâm hồn trong một cuộc tinh trường 
"Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn". Cuộc chia li không thể không diễn ra 
Khoảnh khắc chia li cùa lứa đỏi trong buối đẩu gặp gỡ mang theo bao tình lưu luyến 
Hai vế tiểu đối mở ra hai phía chán trời, tình lưu luyến mến thương kéo dài vô tận: 

"Khách đà lên ngựa H người còn ghé theo" 

"Kẻ thiên tài" đã mang theo hình bóng "người quốc sắc" trở về nhà. Chiếc cầi 
và dòng nước trong veo, cành tơ liễu và bóng chiều thướt tha như những chứng nhâi 
cho một thiên diêm tình giữa giai nhân và tài tử. Khách văn nhân hào hoa đa tình C( 
bao giờ quên được "nơi kỳ ngộ" ấy: 

"Dưới cấu nước chảy trong veo t 
Trên cầu tơ liễu bóng chiêu thướt tha " 

Cảnh vật và hồn người đã để lại đấu ấn trong lòng mỗi chúng ta qua một vầi 
thơ tả cảnh ngụ tình tuyệt bút. 

Nguyễn Du đã có những cách nói rất hay, rất đẹp về Kim Trọng: vân nhản, hậ 
tài danh, phong nhã, hào hoa, kể thiên tài ... Kim Trọng ỉà hình ảnh đẹp nhất về khácl 
tài tử, đa tình xuất hiện trong đoạn thơ đã làm nổi bật chủ đề tình yêu tự do và cản 
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jmg nhân văn của Truyện Kiều. Nguyên Du đã miêu tả nhân vật Kim Trọng bằng bút 
láp ước lệ, diễn tả bằng một hệ thống từ ngữ Hán Viêt để làm nổi bạt chất tài hoa 
long tinh của kẻ thiên tài. Cảnh vật thiên nhiên từ dặm xanh đến dòng nước trong 
ÌO, từ chiếc cầu, cành tơ liểu đến bóng chiẻu - đều đã trở thành cái nền thơ mộng, 
m hiện lên hình ảnh chàng Kim trong buổi đầu gặp gỡ người đẹp. Có thể nói bao 
ùm bức chân dung Kim Trọng là một màu sắc lãng mạn đầy chất thơ. 

Kim Trọng là mẫu người thiên tài lý tường. Hấp dẫn hơn, chàng Kim là khách 
i tử đa tình tiêu biểu cho khát vọng tình yêu đôi lứa. Nhân vật Kim Trọng rất thực và 
ít mới, rất gần gũi với tuổi ưẻ ngày nay, có lẽ vì thế. 

BÀI SÔ 91 

Đề bài: Cảm nghĩ của em về nhân vật ĩừHải qua đoạn thơ ,ũ Kiều gặp Từ Hải” 
trích trong “Truyẹn Kiều” của Nguyễn Du. _ ' _ 

Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải là ba nhân vật đã gắn bó với sô phận và đời 
)ng tình cảm của Thúy Kiều. Mối tình Kim - Kiều là mối tình đầu tuyệt đẹp giữa 
Người quốc sắc, kẻ thiên tàp\ đã nặng tình thề nguyền ‘T răm năm tạc một chừ dồng 
ến xương". Mối tình giữa Thúc Sình và Thúy Kiều là quan hệ ‘ Trước còn trăng gió 
ĨU ra đá vàng". Từ Hải với Thúy Kiều đã gắn bó với nhau bằng mối tinh tri kỷ giữa 
rai anh hùng, gái thuyền quyên". Những nhân vật ấy dã được thi hào Nguyền Du thể 
iện một cách tuyệt đẹp, làm cho cảm hứng nhân văn lung linh tỏa sáng trên những 
ang thơ "Truyện Kiều". 

Đọc đoạn thơ "Kiều gặp Từ Hảr qua nghệ thuật tả người của một ngòi bút 
tiên tài, qua nhân vật Từ Hải ta cảm nhận được ước mơ về tự do và công lý trong xã 
ôi phong kiến. 

Lúc bấy giờ Kiéu đang sống ở Châu Thai trong tay Bạc Bà, Bạc Hạnh: 

“Thoắt buôn vê, thoắt bán di, 

Mây trôi bèo nổi thiếu gì là nơi ỉ" 

Trong cảnh ngộ ấy, "khách biên dinh", nơi hiên ải xa xôi dã đến với Kiều. Đó là một 
ẽm mùa thu "gió mát, tràng thatứỉ". Hai chữ "bổng đâu" nói lên sự bất ngờ, đột ngột: 

"Lần thâu gió mát , trâng thanh, 

Bổng dâu có khách biên dinh sang chơi." 

Không phải là một văn nhân với tiếng “ nhạc vàng", với "cỏ pha màu áo nhuộm 
on da trời". Cũng không phải là người "trâm nghìn đổ một trận cười như không". Mà 
I "một đấng anh hùng" có cốt cách phi thường: 

"Râu hùm, hàm én, mày ngài, 

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao." 

Những ẩn dụ, những số đo ấy tuy mang Ưnh chất uớc lê tượng trưng của thi pháp 
1 nhưng với cách ngắt nhịp 2/2/2 ờ câu lục và 4/4 ờ câu bát, giọng thơ trở nên mạnh mẽ 
ầy ấn tượng về một tướng mạo phi phàm, uy nghi. "Khách biên đình" có võ nghệ cao 
ường vô địch, có trí dũng "lược thao gồm tàf\ Đó là một anh hùng xuất chúng: 

"Đường đường một dấng anh hào, 

Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài" 

Lai lịch bí mật của "khách" được hé lộ dần về họ, tên, quê quán, về chí khí 
giang ho' của một khách cung kiếm, sống một cuộc đời tự do: 
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"Đội trời đạp đất à dời 
Họ Từ, í é II Hãi vốn người Yiệí Dông. 

Giang hồ quen thói vẩy vung, 

Gươm dàn nửa gánh, non sông một chèo." 

Nguyên Du đã sử dụng một số từ Hán Việt như : “đấng anh hào", "côn quyền", 
lược thao", “ giang hồ", "vảy vùng" để khắc họa tính cách anh hùng và khát vọng tự 
0 của nhân vật Từ Hải. Các phụ âm "ổ" trong các tư ngữ như : “ đường dường", 
đấng", “ đội trời, dụp đất ”, “ở đời", " Việt Dông", làm cho giọng thơ vang lên hùng 
Ồn, mạnh mẽ. Sau này khi Từ công đă chết, Thúc Sinh cồn nhắc lại đầy ngưỡng mộ: 

“Đại vương tên Hải họ Từ, 

Đánh quen trăm trận, sức du muôn người. 

.... Vẩy vùng trong bấy nhiêu niên, 

Làm nên dộng địa kinh thiên dùng dùng, 

Đại quản đồn dỏng CÕI đông..." 

Có thể nói, Nguyẻn Du đã dùng những từ ngữ, hình ảnh tráng lệ nhất, giọng thơ 
ùng tráng nhất, để ca ngợi cốt cách phi thường, thói giang hồ tự do,chí khí anh hùng 
ủa Từ Hai. 

Từ Hải còn là một anh hùng rất đa tình. Buổi gặp gỡ đầu tiên có thiếp danh 
ang trọng, nhiều tâm đắc tương tri: "cùng liếc... cùng ưa". Người đẹp đã làm cho 
ấng anh hào phải xiêu lòng. Cung là khoảnh khắc "ban đáu lưu luyến" của lứa đôi: 

"Thiếp danh dưa đến lâu hồng, 

Hai bên cùng liếc, hai lỏng cùng ưa" 

Cuộc đối thoại tại "lầu hồng" giữa anh hùng và giai nhân đã làm nổi bật thêm 
hững nét đẹp trong tâm hồn Từ Hải. Đến "lầu hồng" gập Kiều, Từ Hải kkhông phải 
ì tình "trăng gió" mà là "tâm phúc tương 'cờ", đi tìm "tri kỷ". VI vậy khi nghe người 
ẹp nói lên niềm hy vọng "Tấn Dương được thấy mây rồng cố phen", nghe Kiều gửi 
ắm sự trông cậy chở che: "Rộng thương cỏ nội hoa hèn - Chút thân bèo bọt dám 
hiền mai sau" thì Từ Hải "gật đầu" sung sướng: 

"Một lởi dà biết đến tư, 

Muôn chung nghìn tứ, cũng lù có nhau" 

Đó là một lời hứa như dao chém dấ của trang anh hùng nghĩa hiệp. Chẳng cần 
ùng mưu kế như Thúc Sinh "rước vé hãy tạm dấu nàng một nơi", Từ Hải đã chuộc 
dểu ra khỏi lẩu xanh, thái đô xử lý rất dàng hoàng: "Tiến trâm lại cứ nguyên ngân 
hát hoàn". Con người "giang hổ quen thỏi váy vùng", từng "đánh quen trăm trận" ấy 
ú có một tình yêu rất lãng mạn, Từ Hải là ân nhân của Kiều đã làm thay đổi số phận 
ủa một gái thanh lâu: 

"Trai anh hùng, gái thuyền quyên, 

Phì nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng" 

Qua đoạn thơ "Kiều gập Từ Hái", ta càng thấy rõ nghệ thuật tả người của 
ỉguyẻn Du rất đặc sắc, độc dáo. Thi hào dà dành những câu chữ hay nhất, trang trọng 
hất để khắc họa tính cách anh hùng phì thương, khát vọng tự do và chất đa tỉnh lãng 
lựn của nhân vật Từ Hải. Từ giọng diệu đến ngôn từ dều trang trọng, cổ kính: nhân 
ật lung linh màu sắc huyền thoại sử thi. 

Nhân vật Từ Hải tựa như một ánh hào quang chiếu qua một quãng đời ngắn 
gủi của Thúy Kiều, nhưng đầ để lại trong lòng người bao ấn tượng tốt đẹp. Chân 
ung anh hùng Từ Hải là một phương diện tuyệt đẹp về cảm hứng nhân vản cùa 
Truyện Kiều". 
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BÃI SO 92 

_ Đề bài: Phân tích đoạn thơ “Thuỷ Kiểu bảo ân bảo oá n ___ 

Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi chốn thanh lâu, Kiều trở thành một mệnh phụ ph 
nhân. Chẳng bao lảu sau, Từ Hải đã có binh cường tướng mạnh: 

'Trong tay mười vạn tinh bình, 

Kéo vé đống chật một thành Lảm Tri" 

Kiều đâ dựa và uy thế Từ Hải để báo ân báo oán. 

Trong 'Truyện Kiểu", cảnh báo ân báo oán là một tinh huống giàu kịch tính, th 
hiện ước mơ công lí ở đời. Cảnh báo ân báo oán được kể trong một đoạn thơ dài 16 
câu thơ (từ câu 2289 đến câu 2450), Thúc Sinh, mụ quản gia, vãi Giác Duyên đượ 
báo ân. Hoạn Thư cùng 7 tên khác bị báo oán: 

‘Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà, 

Bên là Ưng, Khuyển, bén là sỏ Khanh. 

Tú Bà với Mã Giám Sinh, 

Các tên tội ấy đáng tình cồn sao?" 

Ở đây, chúng ta chỉ nói đến hai tinh tiết: Kiều báo ân Thúc Sinh và báo oá 
Hoạn Thư. Tâm lí và cách ứng xử của Thúy Kiều, tính sáng tạo cùa Nguyễn Du 1 
những điều mà ta có thể tìm hiểu và cảm nhận trong đoạn thơ này. 

/. Báo án Thúc Sinh. 

Sau khi mắc lận Sở Khanh, Thúy Kiểu bị Tú Bà bắt ép làm gái lầu xanh. V 
Kiều đã gặp Thúc Sinh "cũng nòi thư hương”. Là con rể của quan Thượng thư, mộ 
con người phong tinh "quen thối bốc rời". Lúc đầu chi là "trăng gió", nhưng về sai 
Thúc Sinh và Thúy Kiều trở thành "đá vàng". Thức Sinh đã chuộc Kiều, lấy làm vợ ỵ 
"Gót tiên phút đã thoát vòng tràn ai". Mặc dù sau này có chuyện đánh ghen, bị làr 
nhục, nhưng Thúc Sinh trong điều kiện có thể, nói với Hoạn Thư đưa Kiều ra Qua 
Âm các "giữ chùa, chép kinh", thoát khôi kiếp tôi đòi. Tuy "thấp cơ thua trí đàn bà 
nhưng tình cảm của Thúc Sinh đối với Thúy Kiều, trong bi kịch vẫn "nặng lỏng": 

"Bây giờ kẻ ngược người xuôi, 

Biết bao giờ lại nối lời nước non?". 

Có thể chê trách Thúc Sinh này nọ, nhưng Thúc Sinh là ân nhân của Kiều, đ 
giúp Kiều hoàn lương. Kiều là một người phúc hậu, nên nàng không bao giờ có th 
quên ơn chàng. 

Trong cuộc tầm nã của ba quân, gia đình Thúc Sinh đã được Kiều quan târ 
"giữ giáng": 

"Lại sai lệnh tiễn truyền qua, 

Giữgiàng họ Thúc một nhà cho yên". 

Cảnh báo ân diễn ra, Kiểu đã dùng một chữ "mời" rất trọng .vọng "cho gươì 
mời đến Thúc Lang". Kiều nói về "nghĩa", về chữ " tòng ", đề cao dạo lí thủy chunị 
Thúc Sinh là "người cũ", là "cố nhản” mà Kiều "há dám phụ". Nàng khẳng định Cc 
tình nghĩa của Thúc Sinh đối với mình ngày xưa là vô cùng to lớn, sâu nặng: "nghĩ 
nặng nghìn non...". Kiều đã dùng một số từ như: "nghĩa, nghìn non, Sâm Thương, ch 
tòng, người cũ, cố nhân..." cùng với giọng điệu ôn tồn, biểu lộ một tấm lòng trá 
trọng, biết ơn một người đàn ỏng dã từng yêu thương minh, cứu vớt minh. Trái tim củ 
Kiều rất nhân tinh, nhân hậu; cách ứng xử của nàng đối với Thúc Sinh là giàu ân nghi 
thủy chung: 
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"Nàng rằng: "Nghĩa nặng nghìn non , 
ỉ.Âm Tri ngươi cù, chùng ròn nhớ không * 

Sảm 1 hương chẳng vẹn chữ ỉòng, 

Tại ơi, há dám phu lòng cô nhan ; " 

Cái lể vạt chất mà Kiéu báo ân Thúc Sinh cùng thật "hậu", khẳng định cái nghĩa 
đối với "cốnhản" trong những năm tháng ờ Lâm Tri là vô cùng sâu nặng: 

"Gấm trảm cuốn, hạc nghìn cân. 

Tạ lỏng, dể xứng báo án gọi lù." 

Sau đó, Kiều dùng lời lẽ dân dã, sác sảo dế nói vé "vợ chàng". Bao năm tháng 
đã trôi qua, lòng Kiều vẫn chưa nguôi. "Miếng ngon nhớ mãi, đòn đau nhớ đời" có 
phải như thế khồng ? Vị thế dã đổi thay: kẻ là phạm tói, người là quan tòa đang ngồi 
trong trướng hùm giữa cảnh "gươm lớn giáo dài": 

"Vợ chàng quỷ quái tinh ma, 

Phen này kẻ cáp bà già gập nhau. 

Kiến bò miệng chén chưa lâu, 

Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa.' 

Kiều đă có 2 cách nói khác nhau: nói về ân nghĩa thì trang trọng, ôn tổn; nói vé 
oán thì nôm na, chì chiết. Nguyễn Du dã tạo nên hai giọng điệu, hai thứ ngốn ngữ 
trong một lượt lời của Thúy Kiều, điều đó cho thấy thi hào rất tinh tế, sâu sắc khi thể 
hiện tâm lí nhân vật. 

Dù là được báo ân, nhưng đứng trước cảnh "Bác dồng chật đất, tinh kì rợp sân", 
Thúc Sinh cực kì khùng khiếp: "Mặt như chàm dẻ, mình dường dể run", mồ hôi toát ra 
"ướt dầm", không nói được một lời nào, sống trong tâm trạng vừa " mừng ", vừa "sợ": 

"Lòng riêng mừng sợ khôn cám, 

Sợ thay mủ lại mừng thầm cho ai". 

2. Báo oán Hoạn Thư. 

Từ lần bị đánh ghen đêm ấy, đến nay đã bao năm tháng ? Gặp lại Hoạn Thư lần 
này, trong tư thế của người "chiến thắng" ra tay báo oán, Kiều đã "chào thưa" bằng 
những lời "mát mẻ": 

'Thoát trỏng nàng dã chào thưa: 

Tiểu thư cung có bây giờ dến đây!" 

Giọng nói trở nên chì chiết, đay nghiên. Các chữ "mấy tay", "mấy mặt", "mấy 
gan" như những muí dao sắc lạnh: 

"Đàn bà dẻ cố mấy tay, 

Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!" 

Kiều nghiêm giọng cảnh cáo Hoạn Thư đà từng hành hạ mình, làm cho mình 
đau khổ: "Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều". 

Là "thủ phạm" đang đứng giữa pháp trường, xung quanh là bọn đao phủ đã 
"gươm tuốt nắp ra", Hoạn Thư "hồn lạc phách xiêu". Người đàn bà này tự biết tội 
trạng mình, cảnh ngộ mình, khó lòng thoát khỏi lưỡi gươm trừng phạt ? Vốn khôn 
ngoan, sắc sảo, đứa con của "họ Hoạn danh gia" đã trấn tĩnh lại, tìm cách gỡ tội. Một 
cái "khấu đầu" giữ lề, khi chân tay đang bị trói. Trước hết nhận tội "ghen tuông" và lí 
giải đó là chuyện "thường tình ,Ẻ của đàn bà. Tiếp theo Hoạn Thư gợi lại chút "án tình" 
ngày xưa: một là, đã cho Kiều xuống Quan Âm các "giữ chùa chép kinh", không bắt 
làm thị tì nữa; hai là, khi Kiều bỏ trốn mang theo chuông vàng khánh bạc, đã bỏ qua. 
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^ách nói rất khéo, chi gợi sự thật và chuyện cũ ra, chi người trong cuộc mới biết. 
'Nghĩ cho" là nhớ lại cho, suy nghĩ lại cho: 

"Nghĩ cho khi gác viết kinh, 

Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo." 

Đối với Kiều, Hoạn Thư đã từng nói với Thúc Sinh: "Rằng: tài nên trọng mà 
inh nên thương". Tuy "Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai", nhưng trong thâm tâm, 
Hòạn Thư "kính yêu" Thúy Kiều. Hoạn Thư tự nhận tội và xin Thúy Kiều rộng lượng: 

'Trót lòng gây việc chông gai, 

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chảng". 

Lời gỡ tội của Hoạn Thư vừa có lí, vừa có tình. Lời cầu xin đúrig mực, chân 
thành. Vì thế, Kiều phải "khen cho": "Khôn ngoan đến mức nói năng phải lời". Không 
thể là "người nhỏ nhen ", Kiều đã tha tội cho Hoạn Thư: 

"Đã lòng tri quá thì nén:. 

Truyền quân lệnh xuống trướng tiên tha ngay." 

Sự việc diẻn ra quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Vốn là một 
phụ nữ trung hậu, đã từng nếm trải bao cay đắng và ngang trái trong cuộc đời, vả lại 
Kiều cũng tự biết rằng mình đã xâm phạm đến hạnh phúc của người khác. Tha tội 
Hoạn Thư, Thúy Kiều càng tỏ ra vô cùng cao thượng. 

Ai đẫ từng đọc bản dịch "Kim Vân Kiều truyện ", đem đối chiếu với 'Truyện 
Kiều", ta mới thấy hết tài sáng tạo của ngòi bút thiên tài Nguyên Du, nhất là trong 
cảnh báo ân báo oán. Cảnh pháp trường thời trung cổ được miêu tả ước lệ mà không 
kém phần uy nghiêm ! Lời thoại rất gọn mà sắc đã làm nổi bật tâm lí, tính cách nhân 
vật Thúc Sinh lanh mà nhát sợ, Hoạn Thư thì khôn ngoan, sắc sảo. Kiều rất trung hậu, 
caọ thượng, bao dung. 

Nguyễn Du đã sáng tạo nên những lời thoại biến hóa để nói lên chuyện ân oán, cái 
lẽ đời xưa nay, ca ngợi sự thủy chung tình nghĩa, lên án bọn bạc ác tinh ma. Cảnh báo ân 
báo oán là một tình tiết rất đậm làm nổi bặt tinh thần nhân đạo của 'Truyện Kiều". 

BÀI SỐ 93 

Đề bài: Bình luận ý thơ sau: 
u Đau đớn thay phận đàn bà, 

_ Lời rằng bạc mệnh cũng ĩà lời chung". _ 

'Truyện Kiều" của thi hào dân tộc Nguyễn Du là kiệt tác cùa nền vãn học cổ 
điển Việt Nam. 'Truyện Kiều" là tình yêu thương, niềm say mê lớn trong hàng trăm 
năm của hàng triệu con người. Vút qua nầm tháng "đêm trường dạ tối tấm mù mịt", 
nhiều câu thơ Kiều đọng trong tânr hồn nhân gian bao ám ảnh: 

"Đau đớn thay phận đàn bà, 

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung". 

1. "Phận" là thân phận, số phận. Theo quan niệm cũ, số phận của con người 
được sung sướng hay đau khổ là do một thế lực huyền bí, thiêng liêng định đoạt. Câu 
thứ nhất là lời cảm thán cho số phận đàn bà đau khổ. 

"Bạc mệnh" hay mệnh bạc là số phận, số mệnh tiền định mỏng manh, đen tối, 
trải qua nhiều đau thương bất hạnh. "Bạc mệnh" không chỉ riêng ai mà là "lời chung", 
là số phận đáng thương của hầu hết mọi người phụ nữ trong xã hội cũ.Hai câu thơ trên 
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là tiếng khóc của Thúy Kiều khi đứng trước nấm mồ Đạm Tiên một buổi chiều thanh 
minh. Đó là tiếng khóc của nàng cho mọi người phu nữ tài hoa bạc mệnh ngày xưa, và 
cũng tự khóc cho đời mình mai sau (dự cảm). Ý thơ mang tính chất khái quát rất cao, 
biểu hiện sâu sắc cảm hứng nhân đạo của Nguyền Du qua "Truyện Kiêu". 

2. Hai câu thơ trẽn đà nói lên bi kịch về thân phận của người phụ nữ ngày xưa: 
đau khổ, bạc mênh. Nguyền Du đã sông trong một thời đại đen tối là lúc chế độ phong 
kiến suy tàn, đầy rầy thối nát, bất công và dã man. 'Truyện Kiểu" đã phản ánh một 
cách sống động và chân thực cái hiện thực đen tối ấy của xã hội phong kiến: 

Trải qua một cuộc bế dâu, 

Những điều trông thấy mà đau đớn lỏng". 

"Phận đàn bà" trong xã hội ấy là "đau đớn", là "bạc mệnh", tủi nhục không kể xiết. 
Lề giáo phong kiến khe khắt, cổ hủ nặng nề: trọng nam khinh nữ (nhất nam viết hữu, thập 
nữ viết vô), đạo "tam tòng" như sợi dây oan nghiệt thít chặt vào cổ người đàn bà (tại gia 
tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử). Thân phận bếp núc, không được học hành, 
không có chút quyền hành gì ngoài xã hội. Nam nữ "thụ thụ bất thân". Người con gái và 
nhan sắc chỉ để "mua vui" cho bọn vua chúa, quan lại, kẻ quyền quý... Hai chữ "bạc 
mệnh" trong lời thơ đã cực tả nỗi "đau đớn", tủi nhục cùa khách "má hồng". 

Nguyên Du đã phản ánh một sự thật đau lòng trong xã hội phong kiến suy tàn, 
thối nát. Nạn mất mùa, dịch bệnh, tệ áp bức bóc lột nạng nể của vua quan, chiến tranh, 
loạn lạc triển miên đã dìm người dân lành trong máu, nước mắt và đói rét. Phụ nữ và 
trẻ em là lớp người đau thương nhất: góa bụa, côi cút... Có người phải ăn xin "chết lân 
rãnh đến nơi, thịt da béo cày sói" (Những điều trông thấy). Có giai nhân "nổi danh tài 
sắc một thì" nhưng bạc mệnh: "Sống làm vợ khắp người ta, Hại thay thác xuống làm 
ma không chồng" (Đạm Tiên). Có thiếu nữ hiếu thảo, tài sắc vẹn toàn nhưng phải trải, 
qua số kiếp "đoạn trường" nên phải nếm đủ mùi cay đắng nhục nhã "Thanh lâu hai 
lượt, thanh y hai lần" (Thúy Kiều)... 

Nguyễn Du bàng sự trải nghiệm của đời mình, đã từng mười năm trời lưu lạc, 
không thuốc men lúc ốm đau, vợ con chia lìa, anh em tan tác (Anh em tan tác nhà 
không có - Ngày tháng xoay vần tóc bạc rồi - Thơ chữ Hán), nên ông đã có sự đồng 
cảm sâu sắc, cảm thương vô hạn cho bao nồi đau đớn của người phụ nữ bạc mệnh. 
Ông đã lên tiếng tố cáo những thế lực hắc ám, bạo tàn (quan lại, bọn lưu mạnh, lũ 
buồn thịt bán người, đồng tiền hôi tanh và bạo lực...) đã chà đạp lên quyền sống và 
hạnh phúc của con người, của người phụ nữ. "Truyện Kiều" là tiếng kêu thương thống 
thiết, ai oán, não nùng. Tiếng kẽu thương ấy, nhà thư đã gửi vào thân phận một người 
đàn bà "Những là oan khổ lưu li - Chờ CÌĨO hết kiếp còn gỉ là thân ỉ". 

Hai câu thơ: "Đau đớn thay phận dàn bà, 

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung". 

đúng như Tố Hữu đã nói "còn đọng nổi đau nhân tình"; "Tố Như ơi lệ chày quanh 
thân Kiều /...". Nó chứa chan tinh thần nhân đạo cao đẹp. 

3. Câu thơ của Nguyễn Du cho đến nay vẩn còn làm xúc động lòng người. Cách 
mạng đã xác nhận quyền nam nữ bình dẳng. Người phụ nữ đã có vai trò rộng lớn trong 
xã hội. Đảm đang việc nước, đảm đang việc nhà, người phụ nữ đã và đang phát huy tài 
năng, đức hạnh trong sản xuất, học tập và chiến đấu: 

"Chị em tỏi tỏa nắng vàng lịch sử, 

Nắng cho dời nên cùng nắng cho thơ". 

(Huy Cận) 
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Hai câu thơ của Nguyên Du tuy không còn ý nghĩa phổ biến nữa, nhưng trong 
xã hội hiện nay vẫn còn không ít bất công, tàn dư cùa tư tưởng phong kiến, đã và đang 
ỉàm cho người phụ nữ bị thiệt thòi, đau khổ. Vì thế cuộc đấu tranh đế thực sự giải 
phóng phụ nữ phải được tiếp tục. 

* Qua hai câu thơ: 

"Đau đớn thay phận đàn hà, 

Lời rằng hạc mệnh cũng là lời chung". 

ta thấy trái tim yêu thương mênh mông của thiên tài Nguyễn Du, ta cảm nhận 
sâu sắc giá trị nhân bản tuyệt vời của 'Truyện Kiều". Một lần nữa trong ' ấ Văn Chiêu 
hồn ", Nguyền Du lại thống thiết kêu lên: K 

"Đau đớn thay phận dàn hà, 

Kiếp sinh ra thế biết là tại dâu". 

Hơn bất cứ nghệ sĩ nào, Nguyễn Du đã dành cho người phụ nữ những tình cảm 
thắm thiết, cảm động nhất. Nguyền Du mãi mãi bất tử về tấm lòng nhân đạo mênh mông. 

ĐÀI SỐ 94 

Đề bài: Phân tích một số câu thơ trong "Truyện Kiều " để tàm sáng tỏ giá trị 
nhân đạo của áng thơ kiệt tắc này. _ 

Trong “đề tùT tập thơ “Đoạn trường tân thanh", tiến sĩ Phạm Quý Thích đã viết: 

. .Mặt ngọc lỡ sao vùi đáy nước, 

Lòng trinh không thẹn với Kim lang. 

Đoạn trường mộng tỉnh duyên đà diũ, 

Bạc mệnh dàn ngưng hận vần vương ...” 

(Nguyễn Quảng Tuân dịch) 

Phạm Quý Thích là người cùng thời với Nguyên Du. Lời dề từ của nhà nho 
danh tiếng này đã khẳng định và ngợi ca giá trị nhân đạo của kiệt tác Truyện Kiều. 
Mười lăm năm trời lưu lạc cùa nàng Kiều là một thiên bạc mệnh thấm đầy lệ làm xúc 
động lòng người “Cảo thcnn lấn giở trước đèn... ” 3254 câu thơ Kiều dào dạt một tinh 
thượng mênh mông của Nguyền Du trước những bi kịch cuộc đời - “những diều trông 
thấy mà đau đởn lòng ...” 

Tinh thẩn nhân đạo là cảm hứng nhân văn bao trùm lén toàn bộ “Truyện Kiêu'. 
Đó là tiếng nói ngợi ca nhừng giá trị, phẩm chất tốt đẹp cứa con người như tài sắc, 
lòng hiếu nghĩa, vị tha, chung thuỷ trong tình yêu ... Đó còn là tấm lòng của nhà thơ 
dồng tình với những ước mơ và khát vọng về tình yêu lứa dôi, về tự do và công lý; là 
sự đồng cảm, xót thương với bao nỗi đau, bị vùi dập của con người, nhất là đối với 
người phụ nữ “bạc mệnh ” trong xã hội phong kiến. Có thể nói, cảm hứng nhân dạo 
của Nguyễn Du là cảm hứng trân trọng và thương yêu con người bị áp bức, bị chà đạp. 

Tinh thần nhân đạo trong Truyện Kiều, trước hết là tiếng nói ngợi ca những giá trị, 
phẩm chất tốt dẹp của con người. Kiều là hiện thân của cái đẹp và tài năng tuyệt vời. Nàng 
kiều diễm, rực rỡ “Hoa ghen thua thắm, liễu hem kém xanir. Kiều không chỉ đẹp “nghiêng 
nước nghiêng thành ” mà còn có một tài năng toàn diện, lỗi lạc rất đáng tự hào: 

“Thông minh von sẵn tính trời, 

Pha nghé thi hoạ đù mùi ca ngâm." 

Kim Trọng, một vãn nhân, tài tử “vào trong phong nhã, rư ngoài hào hoa". Là 
một “thiên tài" hội tụ của tinh hoa thời đại “vân chương nết đất, thông minh tỉnh trời". 
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Mỗi bước đi của chàng Kim đêu dem (lên cho đất trời co cay hoa lá một sức sống dẹp 
tươi kỳ diệu: 

"Hài văn ỉan bưứ( (làm xanh, 

Mỏỉ vùng như thè cày quỳnh canh dao" 

Mối tình cua "Kim Trọng - Tlìitý Kiêu" là một thiên diễm tình. Đó là một tình 
yêu tư nguyện vượt ra ngoài khuôn'khổ lề giáo phong kiến, rất trong sáng và thuỷ 
chung của " người quốc sác, ké thiên tài". 

Kiều là một đứa con chí hiếu. Gia đình gặp tai biến. Tài san bị bọn sai nha Sạch 
sành sanh vứt cho dấy tui tham", cha bị tù tội. Kiéu đã quyết hy sinh mối tình riêng, để 
cứu cha và gia đình. Hành dộng bán minh chuộc cha cùa Thúy Kiều thấm đượm một tinh 
thần nhân dạo cao đẹp. làm cho người dọc vô cùng cảm phục và xúc động: 

"Hat mưu sá nghĩ phận hèn, 

Liêu dem tấc cò quyết dân ha xuân .' 

"Thà rằng liêu một thán con 
Hoa dù rã cánh, lá cỏn xanh cay. 

Đọc “ Truyện Kiều" lần theo con dường khô ải cua Kiều, ta vô cùng cảm phục 
trước tấm lòng dôn hậu. hiếu thảo, tình nghĩa cua nàng. Kiều như quên hết nỗi đau của 
riêng minh mà dành tất cả tinh thương nhớ thâm thiết cho cha mẹ và hai em. Nàng lo 
lắng cha mẹ già yếu, Duồn đau. không ai chăm sóc đỡ dán: 

"Xót người tựa cửa hòm mai, 

Quạt nồng ấp kinh những ai dó giờ ... " 

Tinh tiếc “trao duyên " trong "Truyện Kiều' cũng là mởt nét rất dẹp của tình cảm 
nhân đạo. Trước bi kịch cuộc đời "Hiếu tình khôn nhẽ hai đường vẹn hai", Kiều đã "cậy 
em' và trao duyên cho Thu ý Vân thay mình trả nghĩa "nước non" với chàng Kim: 

"... Ngày xuân em hãy còn dài, 

Xót tình máu mủ, thay lời nước non. 

Chị dù thịt nút xương mòn, 

Ngậm cười chín SUOI hãy còn thơm láy, 

Chiếc thoa với hức tở mây, 

Duyên nảy thỉ giữ, vạt này cùa chung..." 

Tinh thán nhân đạo trong "Truyện Kiều" còn là tiếng nói đồng tình, đồng cảm 
cùa thi hào Nguyền Du với những ước mơ vé cong lý, những Khất vọng vé tự do. 

Từ Hải là một hình tượng mang màu sắc. sử thi. một anh hùng xuất chúng có tài 
năng đích thực và sức mạnh phi thường. Một ngoại hình siêu phàm "Rán hùm hàm én 
mày ngài - Vai năm tấc rộng, than mười thước cao". Những chiến công hiển hách, lẩy 
lừng "Huyện thành đạp đổ năm ĩ oà còi mun " Từ Hãi là một anh hùng dầy chí khí 
"Dọc ngang nào biết trên dán cồ ai!" Ngươi anh hùng áy, khi lười gươm vung lên là 
công lý được thực hiện: 

"Anh hùng tiếng dã gọi rằng, 

Giữa dường dẫu thấy hất hàng mả tha." 

Từ Hải đã đem uy lực của người anh hùng ra giúp Kiều "báo ân báo oán". Hình 
tượng Từ Hải là một thành công kiệt xuất của Nguyễn Du trong nghệ thuật xây dựng 
nhãn vật, là một biếu hiện sâu sắc về tinh thẩn nhân dạo. vẻ dẹp nhân văn toát lên qua 
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hình tượng này, tựa như ánh sao băng lướt qua màn đêm giông bão tảm tối của đời 
nàng Kiều vậy. Tuy ngắn ngủi nhưng sáng ngời hy vọng và niềm tin. 

SỐ phận con người - đó là điều day dứt khôn nguôi của Nguyền Du. Trái tim 
nhân ái bao la^của nhà Ịịỉơ đã c^nh chq kiếp người tài sắc bạc mệnh sự cảm thông và 
xót thương sâu sắc. 

Sau khi bán mình cho Mã Giám Sinh, Kiều đã trải qua mười lăm nãm trời lưu 
lạc, nếm đủ mùi cay đắng, nhục nhã: 'Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”. Từ Hải 
mắc lừa Hồ Tôn Hiến, bị giết chết. Kiều phải hầu rượu đánh đàn trong bữa tiệc quan. 
...uất ức quá, nàng phải nhảy xuống sông Tiền Đường tự vần. Câu thơ của Nguyễn Du 
như một tiếng nấc cất lên não lòng. Những từ ngữ: “ thương thay”, “ hại thay”, “ làm 
chi”, “ còn gì là thân” tựa như những giọt lệ chứa chan tình nhân đạo, khóc thương chc 
số đoạn trường: 

“... Thương thay cũng một kiếp người, 

Hại thay mang lấy sắc tài làm chi. 

, Những là oan khỏ lưu ly 

Chờ cho hết kiếp còn gì là thân! 

Nhân vật Đạm Tiên mãi mãi là một ám ảnh đối với mọi người. Người kỹ nũ 
“nổi danh tài sắc một thì” nhưng mệnh bạc đau đớn “Sống lủm vợ khắp người ta - Hụi 
thay thác xuống làm ma không chồng”. Kiều đứng trước mộ Đạm Tiên, cất lên lời 
đồng cảm thê thiết! Kiều khóc Đạm Tiên hay Nguyền Du khóc thương cho nỗi đau 
của bao người phụ nữ bị vùi dập trong xã hội cũ? 

“Đau đớn thay phận đàn hà, 

Lời rằng hạc mệnh cũng là lời chung” 

Nguyễn Du, nhà thơ thiên tài của dân tộc thông qua số phận và tính cách nhân 
vật trung tâm - Thuý Kiều - đã biểu hiện trong áng thơ tuyệt tác “ Đoạn trường tân 
thanh” cảm hứng nhân dạo sâu sắc, cảm động. 

Tinh thần nhân đạo cao cả là nội dung tư tưởng đậc sắc tạo nên vẻ đẹp nhân vãn 
của áng thơ này.Chúng ta vô cùng tự hào vể Nguyên Du, một tâm hồn nhạy cảm vẻ 
đẹp của thiên nhiên, một trái tim giàu yêu thương, đồng cảm với tâm tư và số phận của 
con người, một tài năng lớn về thi ca đã làm rạng rỡ nền vãn học cổ Việt Nam. 

Nguyễn Du và “ Truyện Kiểu” sống mãi trong tâm hổn dân tộc, như tiếng hát lời 
ru cùa mẹ. Cảm hứng nhân đạo của nhà thơ là tiếng thương muôn đời: 

“Nghìn năm sau nhớ Nguyền Du, 

Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày...” 

{"Kính gửi cụ Nguyễn Du" - Tố Hữu) 

ĐÀI SỐ 95 

Đề bài: Giới thiệu một vài nét vể Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên. 

1. Giới tlĩiệu một vài nét về Nguyễn Đình Chiểu 

Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) sinh ở làng Tân Khánh, phủ Tân Bình, tỉnh 
Gia Định, xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ. Học giỏi, giàu lòng hiếu thảo, d 
cuộc đời sáng ngời nhân nghĩa, tinh yêu nước thương dân. 

Cuộc đời riêng đầy bi kịch: bị mù, công danh dở dang... Tinh chung đau xót 
đất nước ta bị giặc Pháp xâm lăng, đất Nam Bộ mất dần vào tay giặc. 
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Nguyền Đinh Chiểu ỉà nhà thơ lớn cùa đất nước ta trong những năm dài đau 
thương nửa sau thế kỉ XIX. 

Tác phẩm gồm có: 

- Các truyện thơ: “ Truyện Lục Vân ỉ iêrì\ “Đương Từ Hà Mậu \ “Ngư Tiêu y 
thuật vấn đáp”. 

- Nhiều bài thơ, bài vãn tế tuyệt tác: “Chạy giặc”, “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, 
“Văn tế Trương Định”, “Ván tế nghĩa sĩ trân vong Lục tỉnh”, v.v... 

Tất cả văn thơ Nguyên Đinh Chiểu đều viết băng chữ Nôm thấm đầm tư tưởng 
nhản nghĩa, giàu lòng yêu nước thương dân và cãm thù giặc sồi sục. 

2. Tác phẩm ; 

Truyện Lục Vân Tiên là một tác phẩm tiểu biểu, độc đáo của Nguyền Đình 
Chiểu, gồm 2082 câu thơ lục bát (có dị bản dài 2246 câu thơ lục bát). 

Qua cuộc dời nhân vặt Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, tác giả đã ca ngợi tư 
tưởng nhân nghĩa, lên án bọn lừa thầy phản bạn, lũ bất lương, đồng thời khẳng định 
trung, hiếu, tiết , hạnh là dạo lí cao đẹp. 

“Trai thời trung, hiếu làm đầu, 

Gái thời tiết, hạnh là cáu trau mình”. 

BÀ! SÔ 96 

__ Đề bài: Tóm tắt Truyện Lụ c Vản Tiên _ 

ở quận Đông Thành, vợ chồng họ Lục sinh được đứa con trai rất tuấn tú, đặt tên 
là Lục Vân Tiên. Sau khi lên núi tầm sư học đạo, Vân Tiên trở thành một con người 
xuất chúng: văn võ kiêm toàn. 

Trên đường xuống núi vé kinh ímg thí, Vân Tiên dã đánh tan bọn cướp Phong 
Lai, cứu được Kiều Nguyệt Nga, một thiếu nữ vóc ngọc mình vàng. Cảm công đức 
chàng hiệp sĩ, nàng vẽ bức hình Lục Vân Tiên luôn luôn mang theo mình. 

Vân Tiên ghé thăm gia đinh Võ Công - người dã hứa gả con gái cho chàng. Vân 
Tiên gặp Hớn Minh, Vương Tử Trực (hai người bạn tốt) và Trịnh Hâm, Bùi Kiêm, 2 
kẻ xấu xa. Ông Quán đã nói với 4 sĩ tử về lẽ ghét thương ở dời. 

Sắp vào trường thi, Vân l iên nhận được tin nhà. Chàng vội trở về quê chịu tang 
mẹ. Quá đau khổ mà lâm bệnh, hai mát bị mù. Vân Tiên bị bọn lang băm, phù thủy, 
thầy bói lừa gạt lấy hết tiền; Trịnh Hâm đẩy xuống sòng hãm hại. Vân Tiên được con 
Giao Long và Ngư Ông cứu thoát. Vân Tiên trở lại nhà Võ c^ông, bị hắt hủi và bị bò 
vào hang sâu cho chết. Vân Tiên dược Thần Núi và ông Tiều cứu ra, gặp lại Hớn 
Minh, người bạn nghĩa hiệp. Vương Từ Trực đồ thủ khoa, tìm đến njià Võ Công hỏi 
thăm tin tức Vân Tiên. Võ Công ngỏ ý gả con gái cho Vương Từ Trực, nhưng đã bị 
chàng mắng nhiếc, y quá nhục mà chết. 

Kiều Nguyệt Nga nghe tin Vân Tiên gặp nạn đã qua đời, nàng vô cùng thương 
tiếc, nguyền sẽ thủ tiết. Tên Thái sư trong triều hiến kế cho nhà vua bắt đem Kiều 
Nguyột Nga cống cho giặc Ô Qua. Nàng đã ôm theo bức hình Lục Vân Tiên nhảy 
xuống sông tự tử. Phật Bà Quan Âm đã cứu sống Kiêu Nguyệt Nga; sau đó nàng lại 
dạt vào vườn hoa nhà họ Bùi. Bùi Ông muốn nhận Kiều Nguyệt Nga làm con nuôi, 
nhưng Bùi Kiệm lại nằng nạc đòi lấy nàng làm vạ Kiều Nguyệt Nga bò trốn, nương 
nhờ Lão Bà ở giữa rừng sâu. 
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Lục Vân Tiên nhờ thuốc tiên mà đôi mắt lại sáng, Chàng vội trở lại què nhà: 
lăm cha, viếng mộ mẹ, thăm Kiểu Ong. Chàng lại đi thi, dậu Trạng nguyên; vua sai 
i dẹp giặc o Qua. Trên đường chiến thắng ườ về, Lục Vân Tiên bất ngờ, gặp lại Kiều 
ỉguyệt Nga, hai người mừng mừng tủi tủi. 

Lục Vân Tiẽn trở lại Triều đình, tâu hết sự tình đầu đuôi. Tén Thái sư và bọn 
ian ác bị trừng phạt, những người nhân nghĩa được đền đáp. Lục Vân Tiên và Kiều 
ỉguyệt Nga nên vợ nên chồng, sống cuộc đời hạnh phúc, vinh hiển. 

BÀI SỐ 97 

Đề bài: Phân tích đoạn thơ “Lục Vân Tiên cứú Kiều Nguyệt Nga" và nói lẽn cằm 
nghĩ của em. _ 

Với Nguyên Đình Chiểu, nhà thơ lớn của đất Đồng Nai, bên cạnh những bài văn 
í, bài thơ sục sôi quân cướp nước, chứa chan tình yêu nước thương dân trong cảnh li 
aạn, là những truyện thơ nêu cao nhân nghla, đạo lí làm người. ‘Truyện Lục Vân 
'lén" đã làm cho tên tuổi Đồ Chiểu trở thành bất tử. Trung, hiếu, tiết, nghĩa đã chiếu 
áng lung linh những vần thơ đẹp: 

'Tra/ í hời trung hiếu làm dầu, 

Gái thời tiết hạnh là câu trau mình”. 

Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga là hai nhân vật trung tâm của truyện thơ 
áng ngời trung hiếu, tiết hạnh. 

Đoạn thơ " Lục Vân Tiên đánh cướp " là một trong nhưng đoạn thơ hay nhất của 
íc phẩm, tiêu biểu cho bút pháp tự sự của, Nguyễn Đình Chiểu. Nhân vật Lục Vân 
iên được khác họa thành mẫu người anh hùng lí tưởng tuyệt đẹp: giàu lỏng thương 
gười , dũng cảm và vị nghĩa cao cả. 

Lòng thương người là dức hạnh tốt dẹp nhất của Lục Vân Tiên. Từ giã thầy, 
hàng xuống núi, hãm hở về kinh đô ứng thí. Lộ trình đầy gian nan. Giữa dường, Lục 
'ân Tiên bất ngờ gặp nhân dân dắt díu nhau chạy trốn, tiếng kêu khóc vang lên thảm 
liết. Chàng đã ân cần hỏi han sự tình đầu đuôi và quyết ra tay đánh cướp để cứu dân 
ình thoát khỏi cảnh đau thương, nước sôi lửa bòngí 

'Tỏi xin ra sức anh hào, 

Cứu người cho khỏi lao dao buổi này!” 

Càm giận lũ bất lương, Lục Vân Tiên sôi sục lên án hành động dã man của 
húng. Chàng đã đúng về phía nhân dân, quyết bảo vệ dân: 

"Kêu rằng: bớ đảng hung đồ, 

Chớ quen làm thói hổ dồ hại dán”. 

Đạo lí của nhân dân ta rất đẹp ' Thương người như thể thương thàn’ ầ . Lục Vân 
lên đă hành động vì tình thương bao la ấy. 

Tình thương người dã nâng cao chí khí và lồng dũng cảm cho người thư sinh họ 
ục. Lũ cướp rất đông và đáng sợ gươm giáo sáng ngời. Tướng cướp Phong Lai "mặt 
'ỏ phừng phừng” dầy sát khí. Hắn dữ tợn và có sức khoẻ muôn người khôn địch! Giữa 
òng vây của lũ cướp, không một tấc,sắt ưong tay, một mình với cành cây làm gậy, 
Ạ1C Vân Tiên đã dũng cảm đánh cướp. Đột kích bên tả, xung phong bên hữu, chàng 
ang hoành giữa bọn cướp. Chúng bị đánh tơi bời. Bọn lâu la đã khiếp đảm quăng 
ươm giáo bỏ chạy tan tác. Tướng cướp Phong Lai bị tiêu diệt. Nhà thơ Nguyễn Đình 
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Chiếu đã so sánh Lục Vàn Tiên đánh cướp với chiến công củta hổ tướng Triệu Tử Long 
phá vòng vây Đương Dang thời Tam quốc dể ca ngợi tinh thắn quả cảm của người anh 
hùng vị nghĩa: 

án ì iữn tà dột hữu xông. 

Khác nào ỉ nện 7 ử phá vòng Dưrĩng Da ng. 

Lâu ỉa hon phía vỡ tan. 

Đêu quãng gươm giáo tìm dàng ( Lạy ng ay. 

Phong Lai trơ chẳng kịp tưy, 

Bị Tiên một gậy thúc rày thân vong". 

Giọng thơ hùng tráng vang lên diễn tã trận đánh cươp dầy kịch tính hấp dẫn. 

Lục Vân Tiên là một anh hùng vị nghĩa cao dẹp. 

Đánh tan lũ cướp sơn dài, Lục Vân l iên dà giải thoát cho Kiều Nguyệt Nga và 
Kim Liên. Cuộc kì ngộ giữa người dẹp và trang anh hùng diễn ra cảm dộng và đầy 
tình người. Kiêu Nguyệt Nga muốn mời chàng hiệp sĩ qua miền Hà Khê, để cha nàng 
"háo đức thù cóng": 

"Găm cáu háo đức thù cong, 

Lảy chi cho phi tam lòng cùng ngươi" 

Nhưng Vân Tiên "nghe nói liền cười". Một I1Ị1 cười rất tươi, biểu lộ một tám 
hồn cao cả: vỏ tư, hào hiệp, kháng khái. Chàng xem việc đánh cướp của mình là một 
hành động nhân nghĩa. Người tráng sĩ phải ra tay cứu nhân độ thế, diệt trờ cái ác, chờ 
che bênh vực người lầm than, bị áp bức. Nếu thấy việc nghía mà không làm thì còn 
đâu đáng mặt anh hùng nữa ? 

"Nhớ câu kiến lìgãi hất vi, 

Làm người thế ấy cũng phi anlỉ hùng" 

Nguyền Đình Chiểu 'dã khắc họa nhàn vật Lục Vân Tiên mang cốt cách tráng sĩ 
thời loạn, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, trong nghĩa khinh tài, sống và hành động 
theo phương chàm: "Lộ kiến bất hình, hạt dao tương trợ'". Vân Tiên cũng như người 
anh hùng Từ Hải trong "Truyện Kiều ", 

"Anh hùng tiếng da go ị rằng, 

Giữa đường dảu thấy bát bang mà ỉ hữ!" 

Hình ảnh Vân Tiên (lánh cướp dược khác hóạ thẩn tình, Cử chí, hành động, 
ngôn ngữ và cách ứng xử của chàng rất dẹp. mang phong thái người anh hùng, người 
tráng sĩ ngày xưa. Tuy nhiên hình urợng nay rất chán thật vì lòng thương người, chí 
quả cảm, tinh thần vị Iìghĩa cua Vân Tiên dặm da màu sác dạo lí nhân dân ta. Trên 
một trăm năm mươi năm qua, nhân vặt Lục Vân Tiên dược nhân dân ta yêu mến, hâm 
mộ. Tinh thần chiến dấu kiôn cường của dồng bào miền Nam trong cuộc đấu tranh 
chống phong kiến và dế quốc trong hơn thế kỉ qua dã lam cho ta cảm nhận sâu sắc vẻ 
đẹp lí tưởng của người anh hùng Lục Vân Tiên. Tấm gương sáng chói ấy mãi mãi là 
một minh chứng hùng hổn về sức mạnh thẩm mì của thi ca, của truyện thơ Lục Vân 
Tiên mà nhà thơ Nguyền Đình Chiến dã dể lại cho dời. 

Tinh thần nghía hiệp của Lục Vân Tiên như viên ngọc quý sáng bừng lên dưới 
ngòi bút sắc nhọn của Nguyền Đình Chiểu: 

“Chàhao nhiêu dạo thuyền không khám, 

Dám mấy thang gian hút chẳng tà " 
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BÀI SỐ 98 

Đề bài: Tính cách hiệp nghĩa của Lục Vân Tiên qua đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu 
Kiều Nguyệt Nga 

* M Lục Vân Tiên” là tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu trong giai đoạn 
sáng tác trước khi thực dân Pháp xâm lược. Cuộc đời và tính cách Lục Vân Tiên có 
những nét trùng hợp với cuộc đời và tính cách của tác giả. Điểm nổi bật trong tính 
cách Lục Vân Tiên là tính nghĩa hiệp. Lục Vân Tiên là điển hình của con người nghĩa 
hiệp trong một xã hội đang suy thoái. Muốn hiểu con người nghĩa hiệp Lục Vân Tiên 
ta cùng nhau phân tích đoạn trích "Lục Vân Tiền cứu Kiêu Nguyệt Nga”. 

Đang trên đường lên kinh đô dự thi thấy dân tình than khóc thảm thiết, Lục Vân 
Tiên đã dừng lại hỏi han. Nghe dân tình kể: có một bọn cướp ở Sơn Đài không ai 
đương nổi hiện đang xuống cướp thôn hương “gặp con gái tốt qua đường bắt đi” Lục 
Vân Tiên bèn “ghé lại bên đàng . 

"Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô” 

Một người trong tay không có khí giới lại đơn độc vẫn "bẻ cây làm gậy” xông 
vào đánh bọn cướp. Chỉ riêng điều đó đã nghĩa hiệp lắm rồi. Vân Tiên không hề đắn 
đo, tính toán. Người khác chắc phải nghĩ ngợi suy tính trước khi hành động. Nên nhớ 
là chàng đang di thi. Cồng danh phú quý đang đợi chàng ở phía trước. Lại nữa bọn 
cướp rất đông, ai ai c^ng đều khiếp sợ chúng. Thế mà chàng quyết định một cách 
nhanh chóng. Điều đó chứng tỏ hành động vì việc nghĩa đã trở thành bản chất tốt đẹp 
của chằng. 

Gặp bọn cướp, Lục Vân Tiên mắng ngay vào mặt chúng: 

"Kêu rằng: Bớ đảng hung đồ, 

Chớ quen làm thói hổ dồ hại dân. ” 

Lời mắng của chàng càng chứng minh cụ thể hơn tính cách nghĩa hiệp ấy. “Hại 
dân” là việc làm bất nghĩa. VI dân diệt trừ 10 "hại dân” là viộc làm nhân nghĩa. Chính 
nhận thức được điều đó mà Lục Vân Tiên đã "tả đột hữu xông”: 

"Khác nào Triêu Tử phá vòng Đương Dang” 

Hình ảnh so sánh này càng làm nổi bật tính cách nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên. 
Tài năng của chàng được ví với Triệu Tử Long - một danh tướng thời Tam Quốc. Một 
minh chống lại bọn cướp cứu giúp dân lành, Lục Vản Tiên là hiện thân của con người 
luồn hành động vì nghía lớn. 

Tính cách nghĩa hiệp của Lục Vần Tiên còn được biểu hiện qua cừ chỉ từ chối việc 
trả ơn của Kiều Nguyệt Nga - người mà chàng đã cứu thoát khỏi tay bọn cướp, Nguyệt 
Nga rất biết ơn chàng. Nàng muốn tạ ơn dể đáp lại hành dộng nghĩa hiệp của chàng: 

"Hà khê qua dó cũng gần, 

Xin theo cùng thiếp dền án cho chàng. 

Gặp dây đang lúc giữa dàng, 

Của tiền chẳng có bạc vàng cũng không. 

Tưâng câu báo đức thù cống, 

Lấy chỉ cho phi tấm lòng cùng ngươi.” 

Lời lẽ của Kiều Nguyệt Nga rất phù hợp với dạo lí. Người chịu ơn bao giờ cùng 
mong muốn được trả ơn. Đó là tấm lòng thành của nàng. Nhưng "Vân Tiên nghe nói 
liền cười”. Nụ cười của chàng thật vô tư, hồn nhiên. Và chúng ta hãy nghe chàng giải 
thích với nàng: 
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* "Lòm ơn há dề trỏng người trá ơn 

Nay dà rõ dụng n g guõỉi cơn, 

Nào Cỉi dã tính thiệt so hơn lùm gì . 

Nhớ cảu kiến ngãi bất vi. 

Lùm người thế ấy (ùng phi anh hừng." 

Nếu làm ơn mà trông người khác hoặc buộc người khác trả ơn theo Lục Vân 
Tiên thì không phài là con người nghĩa hiệp. Chàng không chấp nhận những kẻ như 
vặy. Chàng hành động không phải để dược đền dáp. Việc từ chối sự đền ơn của Kiều 
Nguyệt Nga càng tô đẹp thêm con người nghĩa hiệp Lục Vân Tiên. Chàng vốn trọng 
nghĩa khinh tài. Cử chỉ ấy của chàng càng làm cho chúng ta thêm khâm phục và yêu 
mến. Quan niệm của chàng cũng chính là quan niệm của Nguyễn Đình Chiểu. Sách 
xưa nói: “kiến ngãi hất VI vô dũng gid\ Lục Vân Tiên coi đó là phương châm sống 
cùa chàng. Vì thế thấy việc nghĩa chàng không hề đắn do, cân nhắc đã lao vào đánh 
tan bọn cướp cứu Kiều Nguyệt Nga, mang lại cuộc sống bình yên cho dân lành. 

Có thể nói qua đoạn trích "Lục Vân Tiền cửu Kiểu Nguyệt Nga”, nhà .thơ 
Nguyền Đình Chiểu đã khắc hoạ khá dầy đủ chân dung người anh hùng lí tưởng. Lục 
Vân Tiên là con người nghĩa hiệp mà hành động một mình với chiếc gậy thô sơ, đã 
đánh tan bọn cướp Phong Lai là một minh chứng. Hình ảnh Lục Vân Tiên sống mãi 
trong lòng người dân Việt Nam qua các thế hệ như một tâm gương về tính cách nghĩa 
hiệp của chàng. 

Mai Văn Hoan 


BÀI SỐ 99 

Đề bài: Bình luận ý thơ sau: 

“Nhớ câu kiến ngãi bất vi, 

_ Làm người thế ấ y cùng phi anh hùng " _ 

Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của đất nước ta, mãi mãi xứng đáng là ngôi 
sao sáng trên bầu trời văn nghệ Việt Nam trong thế kỉ XIX. Ống để lại một số truyện 
thơ tiêu biểu nhất là truyện Lục Vân Tiên. Qua cuộc đời của Lục Vân Tiên và Kiều 
Nguyệt Nga, nhà thơ khảng định và ngợi ca một lẽ sống dẹp: 

"Trai thời trung hiếu làm đẩu, 

Gái thời tiết hạnh là cảu trau mình". 

Lục Vân Tiên là một ảnh hùng lí tướng của nhà thơ rnù yêu nước. Có biết bao 
tình tiết hào hùng và cảm động về trang anh hùng nghĩa hiệp này. Chiến công đánh 
cướp của Lục Vân Tiên mãi mãi là bài ca hùng tráng cùa người anh hùng trong một xã 
hội loạn lạc. 

Sau khi giết chết Phong Lai, đánh tan lũ giặc sơn đài, trừ hậu họa cho nhân dân, 
giải thoát cho Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên đã thể hiện một cách ứng xử vô cùng 
cao thượng và hào hiệp. Người đẹp bãn khoăn về chuyện "háo đức thù công " thì Lục 
Vân Tiên "liền cười" rồi đĩnh đạc nói: 

"Nhớ câu kiến ngãi hất vi, 

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng". 

"Kiến ngãi bất vi" nghĩa là thấy việc nghĩa mà khống làm. "Phi anh hùng" là 
không phải anh hùng. Hai câu thơ nêu lên một phươĩíg châm, một lẽ sống: Thấy việc 
nghĩa mà không làm thì con người như thế không đáng mặt anh hùng, thậm chí đó là 
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kẻ tầm thường. Từ phủ định đê đi tới khẳng định về một lẽ sống cao dẹp của người 
anh hùng ngày xưa: để cao tinh thần nghĩa hiệp, hành động hướng tới nhân nghĩa; coi 
việc nghía ớ dời là trách nhiệm cao cả thiêng liêng. 

Tại sao lại khi thấy việc nghía mà không làm, như thế không phải là anh hùng? 
Việc nghĩa ở đây là nhân nghĩa, là tình thương người, chở che bênh vực người bị áp 
bức, bị hại. Là tinh thần cương quyết chống lại cái ác, chông lại hung tàn bạo ngược 
để bảo vệ hạnh phúc, tài sản và tính mệnh của nhân dân. Đã là người anh hùng thì 
phải xả thân vì việc nghĩa, coi việc nghĩa là lẽ sống cao đẹp của minh, sẵn sàng đem 
tài năng và lòng dũng cảm dể làm cho việc nghĩa tỏa sáng trong lòng người. Đạo lí 
nhân dân đề cao và coi trọng nhân nghĩa. Bởi vậy, những kẻ thấy việc nghĩa mà không 
làm, dửng dưng trước nỗi đau buổn, bất hạnh của đồng loại, thì những kẻ ấy không 
đáng mạt là anh hùng, thậm chí đó là những kẻ đạo đức giả rất tầm thường. Anh hùng 
phải gắn bó với nhân dân, với nỗi lo, nỗi đau, niềm vui và sự mơ ước của nhân dân. 
Anh hùng phải bảo vệ và phấn đấu cho hạnh phúc của nhân dân. Có như thế mới xứng 
đáng là người anh hùng chân chính. 

Hai câu thơ: "Nhớ cảu kiến ngãi bất vi - Làm người thế ấy cũng phỉ anh hùng' 
nêu lên một quan niệm về anh hùng rất đúng đắn, tích cực. 

Nhân nghĩa là nội dung dạo lí nhân dân. Người có nhân nghĩa mới được nhân 
dân quý mến, kính trọng. Người anh hùng sống và chiến đấu vì lợi ích của nhân dân, 
đem tài năng bảo vệ nhân dân, đó là con người nhân nghĩa. 

Bọn bất lương, lũ hung tàn bạo ngược thì bất nhân bất nghía. Vì nhân nghĩa mà 
phải chống lại bạo ngược hung tàn. Muốn chống lại cái ác, chống lại cường quyền, 
bạo ngược dẻ mà ai cũng làm được? Phải có lòng dũng cảm và quyết tâm như sắt đá. 
Phải có tài nảng mưu trí. Dám xả thân vì việc nghĩa coi cái chết nhẹ tựa lông hồng - 
Làm được thế, có phẩm chất như thế mới xứng đáng là anh hùng. "Xả thản, thủ nghĩa" 
là phương châm xử thế của tráng sĩ xưa nay. 

Quan niệm về anh hùng của Nguyền Đình Chiểu mang tính nhân dân sâu sắc. Lục 
Vân Tiên xuống núi về Kinh ứng thí, giữa đường gặp cướp, chàng nói với dân chạy giặc: 

'Tôi xin ra sức anh hào, 

Cứu người cho khỏi lao đao buổi này". 

Chàng đã "bẻ cày làm gậy ", căm thù lên án tên tướng cướp Phong Lai: 

'Tiên rằng bớ đàng hung đổ, 

Chớ quen làm thói hồ đồ hại dán". 

Sau đó chàng đã "tả đột hữu xông" đánh tan lũ cướp ! Vân Tiên đã hành động 
theo đúng quan niệm người anh hùng ngỉụa hiệp. 

Người anh hùng nghĩa hiệp rất coi thường danh lợi. Họ trọng nghía khinh tài 
(tiền tài). Làm việc nghía không mảy may vụ lợi, rất coi trọng lời thề chung thủy sắt 
son. Tình huynh đệ tâm giao, tình sư phụ cao cả, tình đồng lo cu bao la, đối với họ là 
nghĩa nặng nghìn non, không gì có thể lay chuyển được. 

Tóm lại, quan niệm anh hùng cùa Nguyễn Đình Chiểu thể hiện trong truyện 
Lục Vân Tiên rất cao cả, rất đẹp. Vì anh.hùng gắn với nhân nghía, nhân nghĩa gắn liền 
với trung, hiếu, tiết, hạnh. Sống giữa loạn lạc, rối ren, một xã hội đầy rẩy kẻ lừa thầy 
phản bạn, bất nghĩa bất nhân, mà Nguyên Đình Chiểu đã để cao anh hùng nhân nghĩa, 
điều đó chứng tỏ cái "tâm" của ông rất sáng. Đúng như Bảo Định Giang đã ca ngợi: 
"Nguyền Đình Chiểu tuy bị mù lòa, nhưng tâm hồn ông vằng vặc như sao Bắc đẩu". 
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Câu thơ của Nguyền Đình Chiểu bắĩ nguồn từ lột câu nói bất hủ của người 
xưa: "Kiến ngài bất Vỉ vò dũng giả". "Dũng gia' ỉà con người dũng cảm. Thấy việc 
nghĩa mà không ỉàm thì không phai là con người đùng cảm. Người dũng cám thì 
không sợ nguy nan. coi thường cái chết, ra sức cứu nguy phò đời. Với thanh gươm 
nghía hiệp họ sống và hành động theo phương chàm: ‘Lộ kiến bái bình, bạt dao tương 
trợ". Nghĩa là: Trên dường thấy việc nghía liền vung đao c ứu giúp, bênh vực. Các anh 
hùng hảo hán ngày xưa đã thẳng tay trừng trị hon ác bả quan lại gian tham độc ác... họ 
hành dộng theo phương chấm ấy. Nhân vật Từ Hải trong 'Truyện Kiều ", một con 
người khao khát tự do "Gưoni dàn nứa gánh, non sông một chèo" đã từng tuyẽn bố: 

"Anh hùng tiếng dã gọi t ầng, 

Giữa dường dấu thấy bất bằng mù tha '. 

Quan niệm về anh hùng cùa nhàn dân ta rất sâu sầc. Chí bốn phương vậy vùng 
là tầm vóc của đấng nam nhi, của trang anh hùng: 

"Làm trai cho dáng nên trơi, 

Phú Xuân dã trái, Đồng Nai cũng lìnig". 

Quan niệm về anh hùng lại mang màu sắc thời đại. Mỗi thời đại lại có một mẫu 
lí tưởng về anh hùng. Trong lịch sử 4000 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, dân tộc ta 
đà có bao tấm gương anh hùng sáng chói lưu danh sử sách. Với Trần Quốc Tuấn: "... 
Chỉ căm tức chưa xơ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quán thù. Dẫu cho trăm thân 
này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng". Với 
Nguyễn Trãi, người anh hùng phải là người nhân nghĩa, có tài năng và dũng lược, biết 
yêu ghét mạnh mẽ: 

‘T l ừ dộc, trừ tham, trừ bạo ngược, 

Có nhân, có trí, cỏ anh hùng". 

Nguyễn Công Trứ là nhà nho văn võ loàn tài. sống trong nửa dầu thế kí XIX, là 
một con người có nhiều công danh: " Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng dốc 
Đông../' để lại nhiều bài thơ nói về " chí nam nhi", "chí anh hùng" băng một giọng 
điệu hào hùng, một chí khí hãm hở phi thường: 

- "Dã mang tiếng ở trong trời đất, 

Phải cố danh gì vài núi sông". 

- "Cũng có lúc máy tuôn sóng vổ, 

Quyết ra tay buồm lái trận cuồng phong. 

Chí những toan xẻ núi tấp sông, 

Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tó". 

Những quan niệm anh hùng, lí tưởng anh hùng của tiền nhân đều mang tính 
thời đại và lịch sử sâu sác. Tổ tiên, ông cha ta đã nêu cao lí tưởng anh hùng, lẫm liệt 
hiên ngang xả thân vì nước vì dân, hướng về nhân nghía. Đổ là vốn quý của dân tộc 
rất đáng tự hào. 

Trong nùa thế ki qua, nhân dần ta dã tiến hành hai cuộc kháng chiến vĩ đại, đánh 
thắng thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm ỉuợc. Có biết bao anh hùng xuất hiện, đúng là "rc 
ngõ gặp anh hùng". Nguời chiến sĩ cầm súng bảo vệ Tổ quốc thì 'Truitg với nước, hiếu vớ 
dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khàn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánì 
thắng ỉ". Ngày xưa "Giặc đêh nhà dàn bà cũng đánh ", ngày nay người phụ nừ Việt Naiĩ 
mang tầm vóc thời đại mới: " Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". 
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Qua nhân vật Lục Vân Tiên, Nguyên Đình Chiểu đã ca ngợi một lí tưởng anh 
Jng vị nghĩa cao đẹp: 

"Nhớ câu kiến ngãi bất vỉ, 

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”. 

Trong tâm hồn hàng triệu người Việt Nam hơn thế kỉ qua, hình ảnh Lục Vân 
iên hiện lên với nhiều ngưỡng mô: 

'Vân Tiên đẩu đội kim khôi, 

Tay cắm siêu bạc, mình ngồi ngựa ỏ". 

Nguyễn Đình Chiểu dã suốt đời dùng thơ vàn làm vũ khí bảo vệ đạo đức, đạo lí, 
5p phần đánh giặc vì nước vì dân: 

"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, 

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. 

Quan niệm anh hùng của Nguyên Đình Chiểu đã gắn liền với đạo lí làm người, 
lớng vể nhân dần. Đó là bài học sâu sác nhất mà ta cảm nhận được. Trong thời đại mới 
'ỏng nghiệp hóa, hiện dại hóa đất ỉutớc", chúng ta phải kỉưri dậy trí tuệ Việt Nam để làm 
?n động lực mới cho sức mạnh Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam. 

BÀI SÔ 100 

Đề bài: Phân tích nhăn vật Lục Vân Tiên 
_ qua đoạn thơ “Lục Vân Tiên cúu kiều Nguyệt Nga”. _ 

Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước Nam Bộ. Ông sống trong thời kì loạn 
IC, xã hội rối ren, chế độ phong kiến Việt Nam suy tàn, bọn vua quan nhà Nguyền 
lôi nát. Xã hội đen tối, đau thương- Ngoài những thơ văn yêu nước, Nguyên Đình 
hiểu nổi tiếng với Truyện Lục Ván Tiên dài 2082 câu thơ lục bát. 

Truyện thơ đề cao trung, hiếu, tiết, hạnh theo quan niệm đạo lí của nhân dân ta. 
lạo làm tôi, đạo làm con, tình bằng hữu, nghĩa vợ chổng... được nhà thơ hết lời ca ngợi: 

"Trai thời trung hiếu làm dấu, 

Gái thời tiết hạnh là câu trau mình". 

Lục Vân Tiên và Kiểu Nguyệt Nga là hai nhân vật trung tâm của truyện thơ 
'rng ngời trung hiếu, tiết hạnh. 

Đoạn thơ "Lục Vân Tiên dành cướp" là một trong nhưng đoạn thơ hay nhất của 
ic phẩm, tiêu biểu cho bút pháp tự sự của Nguyễn Đình Chiểu. Nhân vật Lục Vân 
iên được khắc họa thành mảu người anh hùng lí tưởng tuyệt đẹp: giàu lòng thương 
gười, dũng cảm và vị nghĩa cao cà. 

Lòng thương người là dức hạnh tốt đẹp nhất của Lục Vân Tiên. Từ giã thầy, 
hàng xuống núi, hăm hở về kinh đô ứng thí. Lộ trinh đầy gian nan. Giữa đường, Lục 
ân Tiên bất ngờ gặp nhân dàn dắt díu nhau chạy trốn, tiếng kêu khóc vang lên thảm 
ìiết. Chàng đã ân cần hòi han sự tình đầu đuôi và quyết ra tay đánh cướp để cứu dân 
tnh thoát khỏi cảnh đau thương, nước sôi lửa bòng: 

'Tôi xin ra sức anh hào, 

Cứu người ctu) khỏi lao đao buổi này ĩ" 

Căm giận lũ bất lương, Lục Vân Tiên sôi sục lên án hành động dã man của 
húng. Chàng đã đứng về phía nhân dân, quyết bảo vệ dân: 
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"Kêu lâng: h( ' dang hung c ỉò, 

Chớ (Ịncn làm ỊÌIÓI ho (ỉu ÌIUI (lun ", 

Dao lí cua nhãn dán ta rất dẹp 'ỉ hươug /I'^UƠI n hư thê iliuơng thôn". Lục Vàn 
ên dã hành động VI tinh thương bao la ấy. 

I ìuli thnong người dù nung cao chi kỉìì vù l(>ng ddm I ((ùn ( ho người thư sinh họ 
u . Lũ cướp ràt dóng và dang sỢ gươm giáo sáng ngơ;!. Tướng cướp Phong Lai "mặt 
> phừng phừng" dá\ sát khí. ỉ lán dữ lơn va co sức khoe muôn người khôn dịch! Cìiừa 
Iig vây cua lũ cướp, không một tác sut trong lay. mọt mình với canh cây làm gậy, 

JC Vàn Tiên dà dũng cam danh cướp. Đột kích ben la. xung phong ben hữu. chàng 
ng hoành giữa bọn cướp. Chúng bị danh tơi bới. Bọn lau ỉa dã khiếp dám quãng 
rơm giáo bỏ chạy tan tác. Tướng cướp Phong Lai bị tiêu diệt Nhà thơ Nguyền Đình 
ìiểu dã so sánh Lục Vân Tiên dánh cướp với chiến còng cua hổ tướng Triệu Tử Long 
á vòng vây Đương Dang thời Tam quốc dè ca ngợi tinh than quá cam của người anh 
ing vị nghĩa: 

",l Ún I lẽn hỉ iỉnl hữu \<mg, 

Khúc nàn Triệu I ưphú vùn[Ị Dương Dung. 

Làu iu hon phiu vữ lun. 

Đêu quãng gươm giuo lìm dung chạy lì gay. 

Phong Lai tro chúng kịp lay, 

Bị ỉ ièn một gậy thúi rùy thân vong'. 

Giọng thơ hùng tráng vang lẽn dién ta trán danh cướp day kịch tính hấp dần. . 

Lục Vân Tiên là một anh hùng vị nghía cao dẹp. 

Đánh tan lũ cướp sơn dài, Lục Van Tiên dã giai thoát cho Kiều Nguyệt Nga vạ 
im Liẽn. Cuộc kì ngộ giữa người dẹp và trang anh hùng dicn ra cam dong và dầy i 

ìh người. Kiều Nguyệt Nga muốn mời chang hiệp sì qua miên ílà Khẽ. dò cha nàng 
<úo (lức thi) công": 

"(iíiin cân hủo duc thù cong . 

Luy (lu ( ho phì ỉum long ( ủng ngưoi". 

Nhưng Vân Tiên "nghe nói hen cười". Một nu CƯƠ1 rát tươi, hicu lộ một tâm 
m cao cà: võ tư, hào hiệp . khung khui. Chàng xem VICC danh cirõp cua minh là mọt 
inh dộng nhàn nghĩa. Người tráng sì phai ra tay cứu nhan dọ thò. diệt trữ cái ác. chớ 
10 bênh vực người lẩm than, bị áp bức. Ne LI thây \ ICC nghía mà không làm thì còn 
m dáng mặt anh hừng nữa ? 

,ằ M,ờf(iu LiCn ngiìi bà ỉ VI, 

ỈAÌÌÌI người the ày cùng phi anh hung". 

Nguyên Đinh Chiếu dà khác họa nhân vật Lục Vàn ỉ lén mang cốt cách tráng sĩ 
Ờ 1 loạn, coi cái chết nhe tựa lòng hóng, trọng nghía khinh tài. sông và hành dộng 
eo phương châm: "Lọ kiên hdỉ hình, hụt duo tương trơ". Vân Tiên cũng như người 
ih hùng Từ Hái trong "Truyện Kiừti". 

"Anh hung ti eng dù gọi rung, 

Giữa dường (lun thay bất hung mù thu!". 

Hình ảnh Vân Tiên dánh cướp dược klìâc hoa thân tình. Cử chi. hành động, 

’ốn ngữ và cách ứng xứ c ủa chàng rất dẹp. mang phong thái người anh hung, người 
íng sĩ ngày xưa. Hình tượng này rát chan thật vì long thương người, chí quá câm, 
ìh thần vị nghĩa của Vân Tiêu dậm dà mau sác dạo lí nhãn dân ta. Trẽn một trăm 
im mươi năm qua. nhàn vật Lục Vàn I lèn dược nhân dan ta yèu mến, hàm mộ. rinh 
án chiến dấu kiên cường cua dỏng bào miền Nam trong cuộc dấu tranh chông phong 
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kiến và dế quốc trong hơn thế ki qua đã làm cho ỉa câm nhận sâu sắc ve dẹp lí tưởi 
cùa người anh hùng Lục Vân Tiên. Tấm gương sáng chói ấy mãi mãi là một miĩ 
chứng hùng hổn về sức mạnh thâm mì cùa thi ca. cùa Truyện Lục \ un Tién mà nl 
thơ Nguyền Đình Chiếu dã đế lại cho dời. 

BÀI SỐ 101 

Để bài: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong “Truyện Lục Vân Tiên” của I 
I Nguyễn Đình Chiêu: 

"... Thưa ràng: Tỏi Kiêu Nguyệt Nga” 

Con này tỉ tất tên là Kim Liéỉì. 


Nhó càu kiến ngãi hát vi, 

Làm người thế ấy cùng phi anh hùng.” 

Nếu đọc “ Truyện Kiều", người dọc vố cùng sảng khoái với hành động khui 
nước chọc trời của Từ Hải thi dọc "Lục Vân Tiên" người đọc lại vổ cùng hả hê V 
hành dộng đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga của Lục Vân Tiên. Một anh học trò tr< 
dường di thi. "giữa dường gập sự hất hăỉig'\ "lữ cày làm gáy" đánh tan bọn cướp ct 
người lương thiện. Đế cho cái thiện toàn thăng là một cách nhà thơ Nguyên Du 
Chiểu biếu dương sức mạnh của chính nghĩa, cua vì nghĩa. 

Khi "tu đột hữu xông” đánh cướp. Lục Vãn Tiên chi biết cứu dân, dẹp bọn "Ị 
do hụi dân", hành dộng anh hung cua Ván Tiên thật là trọn vẹn (nếu Ván Tién bi 
mình đánh dè cứu người dẹp. thì lòng dũng cam cua người anh hùng bị hoài ngh 
Nhưng gieo cái gì thì gặt cái dó. Sau khi "ilcp roi lù kiến chòm ong", người đư< 
chàng cứu nạn lại là một giai nhân. 

Đoan thơ dưới dâ.y. nhà thơ kê lại cuộc hội ngộ buổi dầu giữa Lục Ván Tiên ’ 
Kiéu Nguyệt Nga, anh hùng và giai nhãn: 

Thưa rung: tôi Kiêu Nguyệt Ngu, 

Con này tì tút lên lù Kim Liên. 

Quê nhu ờ quận Táy Xuyên, 

Chu lùm tri phu ỉhniên Hù Khừ. 

Sui quàn dem hức thư vê. 

Rước loi qua dó dinh hê nghi gia. 

Lùm con dâu dúm cùi chu, 

\ í dầu ngùn dụm dùng xu cũng dành. 

Chung qua là sự hát hình, 

Huy vay cũng chung dùng trình lủm chi. 

Lum nguy chung gập giai nguy, 

7 iêt trùm núm cùng hò di một hồi. 

Trước xe quân tử tụm ngồi, 

Xin cho tiện thiếp lụy rồi sè thưa. 

Chui tòi licu yếu dao to, 

Giữa dường gập phút hụi dơ dã phun. 

Hù Khẽ qua dó cùng gàn, 

Xin theo cùng thiếp dèn ùn cho chùng. 

Gập dày dương lúc giữa dùng, 
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( liu tiêu ( hăng rú, hạc vùng ( ung khang. 

I ướng càu háo đức lim cong, 
ỉ. (.í) (la ( ho phỉ tam lòng ( ùng ngươi. 

\ un hen nghe nói hen ( ười. 

Lùm ơn hú (le trong người tru ơn 
Nay (ĩù rò dụng lỉguo/i cơn. 

Nà(' ui tinh thiệt so hon làm gỉ. 

Nhớ cùn kiến ngùi hãt VI. 

Làm người the tiy cũng phi anh hùng." 

Tí ước đoạn dối thoại này là thái độ ngạc nlìién cua Lục Vân Tiên khi nhìn thấy 
rong xe hai tiếu thư đẹp như mộng. Chàng hỏi: 

"ĩ ỉèu thư COII gái nhà ui, 

Đi dan dến nổi mang tai hất kì. 

( 'hung huy tên họ lủ chi, 

Khuê mòn phận gái việc gì đến dãy? 

Trước san chưa hãn dạ này, 

Hai nàng ui tớ ai tlìdv nói ra?" 

Nguyệt Nga trả lòi ngay vào diều mà Vân Tiên cần biết ấy là tên tuổi cùa nàng: 

Thưa rủng: tôi Kiêu Nguyệt Nga, 

Con này tì tất tân là Kim Liên." 

Lời thưa của tiểu thư lễ dô. tỏ ra là con nhà gia giáo. Nàng chọn đại từ 'Tỏi", 
rung hòa về tình cảm, lịch thiệp mà không suồng sà. Lời lẽ cua nàng chân thật: 

"Quê nhà ở quận Tây Xuyên, 

Cha lủm tri phù (ỉ miền Hà Khê. ” 

Thì ra tiểu thư là con cùa một viên quan tri phủ. Tất nhiên là qua lời kể, Lục 
Vân Tiên mới hay. (Nếu Lục Vàn Tiên biết trước là cứu con quan thì người ta cũng dễ 
Ìghi lòng dũng cảm cùa người anh hùng. Người ta cỏ thể luận răng vì cứu con quan 
lên anh chàng mới đánh hàng như vậy...) 

Có một chi tiết rất khó nói, vậy mà Kiều Nguyệt Nga lại nói trôi chảy và tự nhièn: 
"Sai quân dem hức thư về, 

Rước tói qua dó dinh bé nghi gia. " 

Nói ra lời đó, chứng tỏ nàng là một người chân thật. Lời thành thật của nàng 
lầy ra một chút kịch tính trong buổi đàm thoại. Anh học trò Vân Tiên làm sao khỏi bị 
\soc" trước sự “dinh bé nghi gia" của người cha như vậy. Kịch tính càng tăng lên 
hêm khi tiểu thư càng thành thật: 

“Làm con dâu dúm cãi cha," 

Trái tim người anh hùng cảm thấy êm ái là khi nghe Kiều Nguyệt Nga “bình 
'ỏng" xứng đáng cử chí dùng cảm của chàng: 

“Lủm nguy chẳng gặp giai nguy, 

Tiết trám năm cũng bỏ di một hổi." 

Vân Tiên chưa kịp đáp thì Kiều Nguyệt Nga tiếp lời, tìm cách đền ân cho chàng: 
“Trước xe quàn tử tạm ngồi, 

Xin cho tiện thiếp lạy rồi se thưa. 

Chút tôi liều yếu dào tơ, 

Giữa đường gặp phái bụi dơ dã phản. 

Hù Khé qua dó cũng gần, 

Xin theo cùng thiếp dền ủn cho chồng" 


131 



Từ cách xưng hõ nhún nhường (tiện thiếp) cho đến cử chi "lạy" rât thành kínỉ 
chứng tỏ Kiều Nguyệt Nga hết sức thấm thìa với cử chỉ nghĩa hiệp của Vàn Tiên. Lờ 
mời mọc của nàng cũng khéo léo: 

“Gặp đây dương lúc giữa đàng, 

Của tiền chẳng có, hạc vàng cũng không." 

Trong lời phân bua của Nguyệt Nga, cái gì cũng không "cùa tiền chẳng có, bại 
vàng cũng không ”, vậy mà có. có cái còn quí hơn cùa tiền, bạc vàng là tấm lòng thành 
cùa kẻ chịu ơn. là cái tình của nhi nữ. 

Lục Vân Tiên nghe Kiều Nguyệt Nga giãi bày hán là mát lòng, mát dạ, nhưni 
với tư cách là một anh học trò, bụng đẩy chữ của thánh hiền thì từng lời của Nguyệ 
Nga có chỗ không tránh khỏi nữ nhi thường tình: 

“Vân Tiên nghe nói liền cười, 

Làm ơn há dế trông người trả ơn.” 

Nụ cười của Vân Tiên là nụ cười của một người anh hùng, hổn nhiên, vò tư. khôiìị 
vụ lợi. Lời nói "làm ơn há dề trông người trá (m" cũng chân thành. Hành động danh cưỚỊ 
cứu dân của Vân Tiên là hành động cao cả, thể hiện lý tưởng của người anh hùng: 

"Nhớ câu kiến ngài hất vi, 

Làm người thể ấy cũng phi anh hung" 

Người Nam Bộ thích Lục Vân Tiên chính là lý tưởng vì nghĩa này. 

Đây là một đoạn truyện hay trong "Truyện Lục Ván Tiên" cùa Nguyễn Đìnl 
Chiểu. Bằng lối kể chuyện nôm na mà chân thật, tác giả dã dựng lên cuộc gặp gỡ sin! 
động giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, anh hùng và giai nhân. Lòng biết ƠI 
chân thành của Kiều Nguyệt Nga và thái độ vì nghĩa của Lục Vần Tiên tạo ra sức hấị 
dẫn của đoạn thơ. Người dọc "Lục Vàn Tiên", nếu còn một chút gì dể nhớ thì chính lì 
ở cái triết lý này dây: 

"Nhớ câu kiến ngài hất vị, 

Lủm người thế ấy cũng phi anh hùng." 

Nguyễn Đức Quyền. 


BÀI SỐ 102 

Đề bài: Phàn tích nh ân vật ông Ngự trong đoạn thơ “L ụcVân Tiên gặp nạn” _ 

Đoạn thơ "Lục \ 'án Tiên gặp nạn" một lán nữa cho thấy tư tướng nhân nghĩa tỏi 
sáng "Truyện Lục Vân Tiên" và thể hiện niềm tin của nhà thơ mù đất Đồng Nai dỏ 
với nhân dân giữa thời loạn lạc. 

Nhân vật ông Ngư dược nói đến trong đoạn thơ thật đẹp, tiêu biểu cho dạo 1 
cùa nhân dân ta "Thương người như thể thương thán". Nguyễn Đình Chiêu dã dànl 
cho ồng Ngư một tinh cảm nồng hậu biết bao! 

Trịnh Hâm là một kẻ dộc ác, thâm hiếm, đố kị tài năng. Hán dã lừa Vân Tiéi 
lên thuyền (khi chàng đã mù) rồi dẩy xuống sông cho chết. Giữa "dèm khuya lặng i 
như tở", hắn đã "ra tay" đấy Vân Tiên xuống nước, thế nhưng hắn còn xảo quyệt, dạ< 
dức già cất "tiếng kêu trời". Đối lập với kẻ độc ác ấy, những người cùng di thuyền d 
đau dớn kêu thương: 
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"Trong thuyền ai nấy kêu la, 

Đểu thương họ Lục, xót xa tẩm làng". 




Thái độ, tình cám ấy biểu thị tình thương người cua nhân dân ta như ca dao đã 
tuyên lại: "Ị hây tigưòi hoạn nạn thì thỉỉcỉng. 

Trời dất cũng không thể phụ một con người tdt dẹp như Vân Tiên. Giao long là 
nột loài thủy quái cùng dà đến cứu người bi nạn: 

\ 'an Tiên mình lụy giữa dòng, 

Giao latìịỉ chu dỡ vào trong bâỉ rày". 

Sự xuất hiện của giao long trong cánh Vân Tiên gặp nan tuy có tao nên màu sác 
uiycn thoại của truyện thơ. nhưng đà làm nối bật một sơ thật cay đắng ở đời, đó đây 
‘ỏ lúc con người còn ác dộc hơn cá loài lang sỏi. Trong tình huống ấy, ông Ngư đã 
vUát hiện. Người bị nạn dã gặp dược người nhân đức: 

"\ lìa mav trời dã s'áng ngủ ), 

Ong chài xem thấy voi ngay len hờ". 

Bổn chừ 'voi ngay len bờ" thế hiện một tinh thin hối hả, khẩn trương, kịp thời 
Tru người chết đuối. Cả một gia dinh xúm vào cứu chừa, sãn sóc người bị nạn. Con thì 
'váy lửa ", đốt lửa lên, sưởi ám người chết đuối. Hai vọ chồng, người thi "hơ bụng dự", 
ìgười thì "hơ mật mày" cho Vân Tiên: 

"Hổi con váy lửa một giờ, 

Ong hơ bụng dạ, mụ hơ mật mày". 

"Hoi" nghĩa là hối hả, giục giã; cách nói biểu cảm dân dã của người nông dãn 
Sam Bộ. Trong văn cánh, nó thể hiện sự lo lãng cho tính mệnh người bị nạn, biểu lộ 
ình thương người bao la của ông Ngư. 

Vân Tiên hói tính, Ngư ông dã ân cần "hỏi han", hết lời an ủi, chia sẻ nỗi đau 
■>uồn với người gập nạn. Mặc dù nhà nghèo, nhưng ỏng Ngư dã chân tình mời Vân 
riên, một người mìi lòa, đau khổ ỏ lại với gia đình ồng, dể được chăm sóc nuôi nấng: 

"Ngưràng: người (ỷcùng ta, 

Hôm mai ham hút, với già cho vui". 

Ở đời, có "một lời nói một đọi máu" (đoi: bát). Có 'một cân nói một gói bạc". 
lầu nói của Ngư ông là một tấm lòng vàng, chan chứa tình nhân dạo. 

Cuộc dời Ngư ông là cuộc dời của một con người "lánh dục tìm trong" xa lánh 
:on dường danh lợi, coi trọng tình người, phấn đấu cho lí tưởng nhân nghía cao cà: 

"Ngư răng: Lòng lào chõng mơ, 

DỐC lòng nhàn nghỉu, hu chờ thi íĩii 

Nước trong rửa một sạch trơn, 

Một cáu danh lợi chi sờn long dày". 

Vân Tiên đánh cướp cứu dân, cứu Kiểu Nguyệt Nga với ý thức: "Làm ơn há dẻ 
'rông người trà ơn". Ngư ông cũng vậy: "Dốc lỏng nhớn nghĩa, há chờ trả ơn". Những 
ấm lòng cao cả ấy dã gặp nhau, họ dã nêu cao tình nhàn ái. Và dó cũng lầ cái lẽ đời: 
"à hiền thì lại gặp hiền" như mốt nhà thơ dã nói. 

Ngư ông ngoài tinh nhân ái ménh mông còn có một tâm hồn thanh cao. Ông đã 
:han hòa, gắn bó với thiên nhiên. Sông dài biến rộng, trời cao là mòi trường thánh 
Tơi. vui thú của ông. Suốt dèm ngày, năm tháng, ông dà lấy doi, vịnh, chích, dầm, lấy 
bầu trời, lấy Hàn Giang làm nơi vầy vùng, tìm nguồn vui sống. Ong đã lấy gió và 
trăng, con thuyền và dòng sòng làm bầu bạn. Ong đà lấy công việc chài lưới đê sòng 
cuộc dời thanh bạch. Ngư ỏng là một con người tự do. thoát vòng danh lợi, thích nhàn. 



Càu thơ vang lén như một tuyên ngôn đẹp về lẽ sổng cùa một nhà nho. một ke SI chá 
chính dang sống giữa thời loạn lạc: 

"Rày roi, mai vịnh Vui vầy, 

Ngày kia hứng gió, đêm này chơi n âng. 

(...) Thuyên nan một chiếc (ỳdời, 

Tắm mưa chải gió trong vời Hàn Giang". 

Đây là những câu thơ hay nhất, đậm đà nhất trong "Truyện Lục \ CHÌ Tiên 
Giọng thơ nhẹ nhàng, ẻm ái. Cảm hứng thiên nhiên trữ tinh dào dat tạo nên sắc diệ 
thấm mĩ sáng giá, biếu hiện một cách tuyệt dep tâm hổn trong sáng, thanh cao \ 
phong thái ung dung của Ngư ông. 

Cũng như ông Quán, ông Tiểu, lão Bà, Tiểu Đồng, nhân vật Ngư ông tron 
đoạn thơ này vừa là người lao dộng chất phác, nhân hậu, vừa là hình ảnh một nho 
bình dân coi thường danh lợi, giàu lòng nhân nghía, yêu tự do và thanh cao. Sống giì 
thời loạn lạc, nhân vật Ngư ông cũng là nhân vật lí tường phát ngôn lẽ sông và t 
tưởng nhân nghĩa của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Đẹp vây thay một con người: 

"Kinh luân dã san trong tay, 

Thung dung dưới thế, vui say trong trời". 

_ BÀI SỐ 103 

[_ Đề bài: Phãn tích đ oạn thơ "Lục Vẫn T iên gặp nạn” _ 

Phải chănr. dể định hướng cho người đọc tập trung chú ý vào nhân vật chúi 
cùa cuốn truyện T hơ "Lục Vân Tiên" các tác giả sách giáo khoa đật tên cho đoạn tríc 
từ câu 938 (Đêrr 'whuya...) đến câu 976 (... trong vời Hàn Giang) là "Lục Vân Tiên gộ 
nạn" ? Nếu được phép góp ý, tồi chọn tên khác: "Gặp nạn, Lục Vân Tiên dược thần \ 
dãn cứu giúp ", "Người hiền gặp người hiền", hoặc "Ngư óng cứu giúp Lục Vân Tiên 
Gọi bằng những tên ấy vì tôi cảm nhận thật rò ràng, ở đoạn truyện này, hình tưựr 
Lục Vân Tiên mờ di chút ít. Trái lại, hai nhân vật phụ: Trịnh Hâm - tượng trưng ch 
kẻ ác và ngư ông - tiêu biểu cho người thiện - dậm nét hơn. Tại dây, cuộc chiến đổ 
giữa cái thiện và cái ác diễn ra không sôi động như đoạn Vân Tiên đánh cướp. Nó nl 
nhàng mà thấm thìa, dẹp như trong truyện cổ tích, trong những giấc mơ. vỏ dẹp Iil 
nhàng và thơ mộng đó tòa ra từ nhân vật ngư ỏng. "Thuyền nan một chiếc (ý dời"... c 
gia dinh, cuộc sống, việc làm, những nỗi niềm buồn vui, tâm sự của người binh dân ẫ 
thu lại trên một chiếc thuyền nan nhỏ bé, đơn sơ mà sao nhân cách con người, qut 
niệm về cuộc sống của ông rộng lớn, thanh cao đến thế. 

Trời vừa sáng, thấy người bị hạn, ông Chài nhanh nhẹn "vót ngay lên hờ", rồi: 

"Hối con vầy lửa một giờ 
. Ong hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày". 

Cả gia đình ông lão quây quanh nạn nhân. Mỗi người một việc, gấp gáp, khc 
trương, hết mình vì sự sống của nạn nhân. Khung cảnh ấy mới cảm dộng làm sa 
Việc làm ấy mới đẹp đẽ làm sao. Chưa biết nạn nhân là ai, chưa rõ nguyên cớ thế nà 
nhưng thấy việc là làm, thấy người là cứu. Đó là bản tính của những con người lươr 
thiện, những người lao động binh thường. Vì vậy, khi Vân Tiên - người bị nạn - tir 
dậy. xúc dộng kể mọi sự tình, tồ lòng biết ơn, ngư ông dáp luồn: 

"... lòng ỉâo chang mơ 
Dốc lòng nhân nghĩa, há chờ trà ơn". 
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Lời õng lão dứt khoát, hộc trực, dung cách nói cu, người lao dỏng, đúng giọng 
:tiệu cun vùng que Nam Bộ. nghe tham thìa lãn cõi long. "I.ÒỈỈỊỈ lão (hùng mo'" là ông 
không ham muốn, ươc niơ. mộng mị chút nao vẽ liên hạc. cua cai. Ong chì "doc lỏng 
nhan nghĩa", tỉurơng người, co’ hết sức ct'rt.1 giúp con người. luôn tìm việc nghĩa, hướng 
vè điêu thiện, thật hào hiệp, vỏ tư. ỉ hay Vân hiên sòng ại. nghe chàng kể những nòi 
khò dau. ong lao vữa vui mừng, vừa thương xót. Do dó lời ông mới chân thành cám 
.lộng đến thế. Cứu dược Lục Ván Tiên, ngư óng da giành lại sự sống cho một người 
lương thiện, dã làm một việc nhân nghĩa. Việc lam uy hoãn toan trái ngược với việc 
làm và dã tàm cua Trịnh Hàm. Hành dong cua ong tuy lạng ỉề, ám thám, trên một 
chiếc thuyên nan mong manh, nhưng cố \ nghía lon lao Ong dà giúp cho điểu thiện, 
người thiện chiến thăng cái 1 ác, hon ngươi dóc ác. Đáng kính, dáng trọng xiết bao ! 

Đáng kính dáng trọng hơn nữa la, cũng vắn trẽn chiếc thuyên nan ấy, ngư ông 
dã sống một cuộc sòng, và nghĩ suy. quan niệm vế cách sống thật dẹp dè. Chúng ta 
hãy xuống thuyền cùng Lục Vân Tiên chuyện trò. tâm sự với người dân binh thường 
làm nghề vạn chài, sóng nước ấy. Ngờ như không phai õng nói. mà dang ngân nga cất 
tiếng hát. Trong ám thanh nhịp diệu cua lời thơ. nghe như có tiêng phách tre, tiếng 
:ỉàn kìm thong tha đệm theo. 1 lát rang: 

"Nước ỉn>ng rua rtiọỉ sạch tron. 

Mô! can danh ỉ ơi chi sờn làng da\\ 

Rày doi mai vịnh VUI váy, 

Ngày kia hứng gió, dem nay chơi năng..." 

Rũ bỏ mọi danh lợi. tìm về sòng 11ƯỚC dê "rửa ruột sạch trơn". nay vào vịnh, mai ra 
khơi, ngày hứng gió mát, dèm bè bạn với trăng thanh, ngư ông dà chọn dược một phong 
cách sống thật phóng khoáng, tư do. Tàm lòng ỏng trong sạch. Gia dinh, nhà cửa, cá hình 
hài, thê xác lần tâm hồn như hòa nhập với biến trời, sống nước. Cặp từ "hửng gió", "ch(fi 
trũng" dựng một hình ánh con người dang mơ mộng, hột như một thi sì vậy. Mơ mộng, 
nhưng không mơ hổ, tùy tiện. Trái lại ỏng rất chu dọng, ung dung: 

"Một mình thang tha làm an. 

Khoe quo' chài keo. mẹt quang can dam 

Càu thơ ngát nhịp 2/2/2 (dòng lục) và 4/4 (dong báu như những nhát chèo khỏe 
nước, nhặt khoan, khi manh mè, khi nhẹ nhàng. Lúc khoe thì quãng chài, kéo lưới, 
mệt mỏi thì túc tắc buông câu. Thật là một tấm gương lao dông cần cù, chàm chì, luôn 
luôn làm chú còng việc, làm chu cuộc song. Sống trong sạch, phóng khoáng, làm chủ 
trong mọi công việc, tha hổ hương gió mát, trăng thanh, bông bềnh trên sóng nước. 
Cuộc sống ấy hạnh phúc biết bao, vui sướng biết bao. Trò chuyên với Vàn Tiên, ba lán 
ông chài nói đến chừ "vui": "vui vây", "vui thám" roi "vui say ". Lúc nào cùng vui, mỗi 
lúc một vui. Đi dây đó, ra khơi vào vịnh, gặp bè bạn thì "vui vầv": giữa trời dất thanh 
vắng, chỉ có một mình vần "vui thâm", y thức sau sác ve le sòng dứng dán cùa mình 
trong trời dát. giữa thế gian này. dế "vui sa\ ". sòng lạc quan hơn, yêu sư sông hơn, 
dám say, mơ mộng hơn Càng vé cuoi, khúc hát cuộc dời cua ngư ỏng càng bay bổng. 
Men rượu dã ngấm, hổn thơ da cát cánh. Ngtr ong hóa thành tiên ổng. thành nghệ sĩ. 
nghệ sĩ dân gian cua dất chín tong, nhiều sông nước: 

"Kinh hum dã sàn trong tay 
Thung dung dươi thế, vui say trong n ời 
Thuyên nan một í hicc o dời 
Tủm mua. chai gió trong vai Hàn (dang". 



Chiếc thuyền nan nhỏ bé, mỏng mảnh trôi nòi giữa dòng sông lớn rộng m 
không sợ đảm chìm. Cuộc đời ngư ông găn với chiếc thuyên ấy. Chảng những ÔI 1 , 
khổng sợ, trái lại lúc nào cùng ung dung, lấy nước mưa dê tám rữa thân mình, nurợ 
giỏ mát đc chái tóc, vuốt râu. Hình anh chiếc thuyền nan, cùng như hình tượng nhà 
vặt õng Chài, dến đây, thâm đảm cảm hứng làng mạn, câm hứng cua nhàn vật cũng ỉ 
sự hứng khơi cua tâm hổn nhà thơ. Dường nhu nhà thơ đá nhập thân vào nhân vật, vừ 
ké chuyện, ngợi ca, vừa dãi bày tất cả những suy nghĩ, quan điểm, cám xúc cua mìn 
vê cuộc sóng, vé cách sống. Đó là cuộc sống thanh cao, trong sạch, cần cù lao độn£ 
tự chu, tự tin, vui say hòa hợp với đất trời. Càng vể cuối, âm điệu thơ càng dào dạ 
sống sánh như trăng hòa nước, như nước được mái chèo khua động rung rinh. 

Đọc truyện thơ "I.HC \ ân Tiên ", ngoài những con người tré tuổi biết sống hiếi 
trung, tiết, nghĩa, chung la bai gặp rất nhiều nhân vật cao nién. Đó là những ỏng quár 
ỏng tiều, ông ngư - những tấm gương nhân nghía, tượng trưng cho ban chất người la 
động, chân dung cụ thể của dạo lí truyền thống dán tộc Vụ* Nam. Nhân vật - nhất 1 
nhân vật tích cực - bao giò' củng là những manh tâm hổn cua lóc giá. Tàm hổn Neuyẻ 
Đình Chiểu chan chứa tinh cam nhân nghĩa. Ngư ồng - nhan \ụ. đẹp nhất trong đoạ 
trích "Lục Ván Tiên gập nạn" phai chảng chính là một manh tâm hoi, của nhà thơ ? 

'Thuyên nan một chiếc ớ dời...". 

Cuộc dời Nguyễn Đình Chiểu cũng mỏng manh, trôi nối như chiếc tiuĩy^n củ 
ngư ỏng. Song cuộc đời ấy không phút nào ngơi nghi truyền bá dạo lí làm người, đà 
tranh chống xâm lược. "Chờ hao nhiên dạo, thuyền không khum. Dam may thằng gia 
hút chẳng tà". Trong bài "Than dạo", ỏng đà viết như vậy. Truyện Lục Vân Tiên phí 
chăng là chuyến mở đầu trên con thuyên chở đạo cần cù, kì diệu ấy. "Trên trời c 
những vì sao có ánh súng khúc thường, con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn tl 
mới thấy, và câng nhìn thì càng thấy sáng. Van thơ Nguyễn Dinh Chiếu lủ như vậy 
(Phạm Văn Đổng). 

Vũ Dương Quỹ 
(Bình giảng Vãn 9) 


BÀI SỐ 104 

Để bài: Phản tích đoạn thơ “Kiểu,Nguyệt Nga bị bắt đi cống giặc ồ Qua" 

Ún Tiên anh hời có hay? 

Thiếp nguyên một tấm lòng ngay với chủng." 

4 Tấm lòng ngay" của Kiểu Nguyệt Nga là sự thể hiện trong sáng tuyệt dẹp củ 
một giai nhân lúc nào cũng hướng về lẽ sống với tất cá niềm tin son sắt: "Gái thời tii 
hạnh lù cáu trau mình". 

Không thể nào mua chuộc, ép buộc Kiều Nguyệt Nga lấy con trai mình, qua 
Thái Sư đâ trả thù một cách xảo quyệt, hèn hạ. Ăn không được thì phải đạp đổ. Kiề 
Nguyệt Nga trở thành vặt hi sinh. Người đẹp trở thành cống phấm dâng chúa Ô Qu 
dể giặc lui binh. 

Đoạn thơ ghi lại tám trạng dan khó của Nguyệt Nga trên dường ch còng giặc V 
ca ngọ‘ì tâm lòng son sắt ĩỉìitỷ chung trong tình yêu của nàng. 

Nguyệt Nga là một thiếu nữ xinh đẹp "vóc ngọc mình vảng" có thị tì Kim Liê 
hầu hạ. Nàng xuất thân trong tầng lớp quý tộc, là “con íỊỉian tri phù ớ miền Hà Khế 
Nguyệt Nga là một con người giàu lòng trưng nghĩa; trước hành động nghĩa hiệp cỉ 
Lục Vân Tiên, nàng dã nói: 
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"Gãm càn háo chu thù còng, 

Ldy chi cho phi lam long cùng ngUcù." 

Cảm phuc trước hành dộng anh hùng và hao hiệp cua người con trai xa lạ vừa 
đánh cướp cứu mình, Kiều Nguyệt Nga dã khãc sáu trong trái tim minh hình ánh Lục 
Vân Tiên, và nàng dã vẽ hức tượng hình chàng luôn mang theo hèn mình. Con gá* 
Kiều Công quá là một thiếu nữ da cam, da tình. Mối tình đơn phương ấy thật đẹp vầ 
son sắt thủy chung. 

Bị hắt đi cóng giặc là một thử thách dày hi kịch. Đã mười ngày tròi qua, Kiều 
Nguyêt Nga đã đi tới ái Đổng, hèn này la quc hương mình, bên kia là xứ người, là đất 
giặc o Qua. 

Dòng sông bao la “ minh mòng", tiếng sóng vỗ "dùng dùng", trăng “ vằng vặc", 
sao "mờ mờ" gần xa. Cà một bầu trời "lặng lữ như tờ". Nguyền Đình Chiếu đã lấy 
ngoại cảnh sông, nước, tráng, sao dể diẻn ta tâm trạng cô đơn của người đẹp trên 
dường di cống; lấy tĩnh dê tả động, trời thì "lộng le' mà trong lòng kẻ bạc mệnh thì 
quặn đau tê lái và cò dơn. Sóng vỗ trên sông hay đang vỗ trong lòng nàng? 

"Mười ngày dã tới di Dồng, 

Minh mông hiến rộng, dùng dùng sóng xao. 

Đêm nay chang biết dêm nào, 

Bóng trang vằng vặc, hóng sao mờ mờ. 

Trên trời lặng lè như tờ." 

Trước cánh xa la. bao la và mịt mờ ấy, Kiều Nguyệt Nga cất lời than. Vừa 
thương mình vừa thương người quân tứ mà mình dã mang nặng ân sâu; chàng trai anh 
hùng hào hiệp mà mình dã yêu dấu sắt son, dã thù tiết đợi chờ: 

"Than răng: "Nọ Itước kìa non, 

Canh thời thấy dó, người còn vé dâu?" 

"Người" mà Kiều Nguyệt Nga nhắc đến chính là Lục Vân Tiên. Câu hỏi "người 
cỏn vê' đâu' chứa đầy tàm trạng đau dớn, cở dơn và sầu tủi. 

Nếu như Nguyền Du dùng hai câu tá cảnh vật giờ khắc quyết định tự tử của 
Kiều trên sông Tiền Đường: "Cửa hồng vội mớ rèm châu - Trời cao sống rộng một 
màu hao la", thì ở dây, Nguyên Đình Chiếu cũng dã viết cái phút dớn đau ấy của Kiểu 
Nguyệt Nga bàng những ván thơ ứa lệ: 

"Quân hầu dền dà ngu làu, 

Lén ra mở hức rởm châu một mình." 

Giai nhân mệnh bạc tự thương và tự than thân, vầng trăng trên trời cao là chứng 
nhân cho lời thề son sắt thuý chung, cho quyết tâm "giừ ngọc gìn vàng" của người 
thiếu nữ, "thủ tiết" bàng cái chết dô giữ trọn "một tấm lòng ngay" với tình nhân mà 
mình đã từng tôn thờ, dã từng ôm ấp: 

"Vắng người có bóng trăng than li, 

Trăm năm xin gời chút tình lại dây. 

Ván Tiên anh hời cỏ hay 
Thiếp nguyền một tấm lồng nguy với chùng." 

Bao nhiêu nước mắt đã chảy xuống? Để giữ trọn "tẩm lòng ngay với chàng", 
Kiều Nguyệt Nga dâ hành dộng một cách quyết liệt: 

"Than rồi lấy tượng vai mang. 

Nhám dòng nước cháy vội vàng nhày ngay." 
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Lúc xa cách (hì vẽ chân dung người yêu dể sớm lối dược ỏm ấp. ngâm nghía, 
úc song trong lặn dận khố khan, hình tượng người yêu là nơi nương tựa tinh thán, 
.úc nha\ xuống sông tự từ, Kiều Nguyệt Nga vần vai mang tượng Lục Vàn Tiên di 
ang the giới hcn kia với lời nguyền son sat thuy chung. 

c ung là hi kịch giai nhan xưa nay, nhưng mõi người một khác. Cũng là "phận 
ong nhan", "( hon (ỉoạn trường" nhung nao ai giống ai? Sau khi Từ Hai \ I mac lừa 
16 Tôn Hiến mà hị giết chết, Kiéu phai hấu rượu đánh dàn trong bừa tiệc quan, rổi hi 
p lấy viên thố quan, nàng phái nhay xuống sông Tiền Đường tự tứ: 

"GiÓ! chong nu) lại lấy chong, 

Mặt nào con dứng ỏ’ trong còi (tời? 

Thói Ị hì'một thức cho rồi, 

Tấm lòng phố mặc trên trời dưới sòng." 

Kiều phái tự tử vì đau khổ và ân hận. Kiều Nguyệt Nga phải nhay xuống sóng 
ế "gửi chút tình" với trăng nước, đế giữ tròn "tấm lòng ngay" với Lục Ván Tiên. Tiết 
ạnh cua Kiều Nguyệt Nga vằng vặc như tràng sao. Hành dộng tự tử của Kiều Nguyệt 
Iga ỉà dể thú tiết với Lục Vãn Tiên, là dể chổng lại mọi âm mưu hèn hạ. xáo quyệt 
ủa tên Thái Sư, vị dại quan dáu triều. 

Đoạn.thơ dà thể hiên hút pháp nghệ thuật tá cánh ngụ tình cùa Nguyễn Đinh 
Tiếu. Sự kết hợp hài hoà giữa miêu ta, tự sư và dộc thoại trữ tình dã tỏ dặm tính cách 
déu Nguyệt Nga: son sắt, thiỉỷ chung lủ riết hạnh. 

Nhân vật Kiều Nguyệt Nga là một nhân vật lí tương cùa Nguyền Đình Chiểu, 
ã nêu cao lấm gương tiết hạnh cua một giai nhân: 

"Gái thời tiết hạnh là càn trau mình ." 

Phẩm giá cúa người con gái khuè các trong xã hội ngày xưa dược thế hiện qua đoạn 
lơ nay vẩn ít nhiều làm ta xúc dộng? Bới dcS là tấm lòng trinh nữ sáng trong như ngoe. 

BÀI SỐ 105 

I_ Đề bài: Phân tích bài thơ "Chạy giặc” của Nguyễn Đình Chi ểu. _ 

Có những tác phẩm văn chương bất tử khi nó trở thành chứng nhân lịch sĩr, 11 Ó 
ản liền với nỗi vui, buồn cùa một dàn tộc, Bài thơ "Chạy giặc" lă một bài thư mang ý 
ghĩa như vậy. 

Năm 1859. thực dân Pháp tấn cống thành Gia Định. Trước họa xâm lãng, 
'íguyền Đình Chiếu dã viết bài thơ "Chạy giặc". Bài thơ viết theo the tlùít ngôn bát cú 
)ường luật, phàn ánh nỗi đau thương cùa dàn tộc, căm thù lên án tội ác quân Pháp 
âm lược và thê hiện lòng thương xót nhân dân: 

"Tan chợ vừa nghe tiêng sung Tây . 

...Nd dê dân dciinuíc nạn này?" 

Hai cân dề nói lèn mội cục diện bi tham cua dất nước ta hổi bấy giờ. Giặc Pháp 
ổ súng đánh chiếm thành Gia Định. Trận đánh dién ra như "một bùn cờ thè " phút 
hóc thay dổi bất ngờ "phút sa tay". 'Thành Gia Định thất thù. Đổng Nai. Bến Nghé 
ơi vào tay giặc. Vần thơ cất lên như một lời than: 

"Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, 

Một bủn cờ tlù' phút sư tay." 

Các từ ngữ: "vtìa nghe tiêng sung Tày", "phút sa tay" làm nổi bật thời gian, sự việc 
ién ra bất ngờ, nhanh chỏng và nói lên nỗi kinh hoàng cùa nhà thơ, của nhân dân khi 
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thành Gia Định bị giặc lav nổ súng (lánh chiêm. "Một hơn cừ the' ỉà một ấn dụ, cách nói 
ước lệ. hàm súc vé một cục diện chiên tnrong. một tinh thô c hiên tranh hổi ấy (1859). 

Mai cáu thực 3.4 ta cành chạ> loạn, chạy giặc reng nôi kinh hoàng cùa nhàn 
dân. Các từ ngữ: "1)0 nhà", "/<>' \</1 huy", "ma! p 1 ", "(lán chư ben" đặc tá SƯ tan nát 
hoàng sợ, hãi hùng. Nhà tho lây thè giới con ngưói là "lũ ĨI c", láy thế giới thiên nhiên 
là "dàn chun", hai hình anh ấy diên hình c ho nồi dan tỉurơng cùa nhân dân trước than: 
họa dất nước cỊiiẽ hương bị xam lược: 

"Ho nhà ỉ ũ Ị rè hr.xơ chụy, 

Má) o (làn chun dáo dát hay" 

Phép dáo ngữ dật VỊ ngữ trước chu ngữ dế nhàn ý các chữ "ho nhà " và "mất (Ỷ 
tạo nen Hỏi ám anh bi thương ve canh chay giác cua dân ar h. 

1 lai cáu luận 5,6 dối nhau lam hiện len hai canh lang thương diêu tàn nơi liến Nghé 
và Đỏng Nai. Gán 2(X) nam về trước. Bèn Nghe dã ỉa canh do hội, sầm uất, trên bên dưới 
thuyên buôn bấn tấp nập. Đồng Nai la vựa lua miền Nam. 'lhếnià chỉ trong chốc lát (lã bi 
giặc Pháp ban giết, dôt phá, cướp bóc rất dà man. 'lai san cua nhân dân ta bị chúng cướf 
phá sạch sành sanh "lan bọt nước". Nha cửa. phố phường, làng xóm của đồng bào ta bi 
quân xâm lược dốt phá tan hoang. Lưa khói ngút trời, bao phu một vùng rộng lớn "nhuổth 
màu máy". Nhà thơ tá ít mà gợi nhiều. Chi bang hai lì inh anh so sánh rất chọn lọc, đố: 
nhau: k Vưế/ tiên tan bọt nước", "tranh ngói nlìndm màu nuìy" dã căm thù lên án tội ác tà) 
trời của quàn xâm lược. Nỗi dau đớn và cám thù chứa dầy \ an thư: 

"Ben Nghé cùa tiên tan bọt nước, 

Dồng Nai tranh ngói lìhuoni màu mây." 

Tội ác quân giặc không thế nào kể xiết! Nhà thơ tường như cất lời than uất hậr 
trước tội ác ghê tởm cua giặc Pháp: 

"Binh rương nó hãy (lóng sòng Ben Nghé, 

làm cho hon phía máy đen; 

Ong cha ta còn ờ dai Dong Nai, 

ai cứu một phường con đỏ * 

< Ván tế nghĩcì sĩ cần Giuôo 

Sau khi hạ thành Gia Định, giặc Pháp (lánh chiếm 3 tình miền Đồng Nam Kỳ 
Cả một vùng rộng lơn cua dất nước ta chim trong mau lừa. Phan Văn Trị, người bạr 
thân của Nguyền Đình Chiếu dà cam giận viết khi nghe tiêng kèn giặc: 

"Tò te ken ỉ hoi liếng nủm ha, 

Nghe lọt vào tai (lạ .\hi xa. 

Uốn khúc sông Hóng mù mịt khói, 

\ ắng hoe thành Phung ú sâu hoa 

ị Cảm tác) 

Hai câu kết, cam xúc nghẹn lại bỗng trào lên, biêu lộ một tâm trạng ciau đớn, le 
âu. Lo âu cho tính mạng và tài sán cua nhân dán ta dang bị giặc Pháp bắn giết, cướf 
phá dà man. Lo âu cho vận mệnh den tỏi cua dất nước. Cảu hỏi tu từ thè hiện tìiứ 
thương xót nhân dân dan khổ trước họa xâm lăng: 

"Hói trung dẹp loạn rày dâu váng. 

Nỡ đè dán den mãc nạn này?" 

"Chạy giặc" ià bài ca yêu nước the hiện sâu sác long cám thù giặc Pháp và nó 
lên tinh thương xót nhân dân trước họa xâm lăng. Những cảnh mà nhà tho nghe thây 
(tiếng sủng Tây), nhìn thây, cam thây (//? tre' lơ xơ chạy, đùn chim dáo dát bay, CỈU 
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én tan bọt nước, nanh ngói nhuốm màu mây) là những chi tiết nghệ thuật rát hiện 
lực mang giá trị lịch sừ sâu sác. Bài thơ “Chạy giặc" là một chứng tích về tội ác giặc 
háp trong những ngày tháng đầu chúng xâm lược đất nước ta. 

Ngôn ngừ hàm súc, nghiêm trang, chứa chan tình cảm, bài thơ thế hiện tâm hổn 
ung nghĩa của Nguyền Đình Chiểu. Nó cho thấy tính mần cam chính trị cua nhà thơ 
èu nước “đảm mấy thưng gian bút chang ta'. Với ông, “thơ lù súng là gươm". (“Đọc 
w Dó Chiểu'' - Lê Anh Xuân) 

BÀI SÔ 106 

Đế bài: Binh giảng bài thơ “Chạy giặc” của Nguyễn Đỉnh Chiểu. 

“Tan chợ vừa nghe tiếng sung Tây, 

Một bàn cở thế phút sa tay. 

Bỏ nhủ lũ tre lơ .xơ chạy, 

Mải ổ dàn chim dáo dát bay. 

Bến Nghé của tiến tan bọt nước, 

Đồng Nai tranh ngói nhuốm màn mâv. 
ỉ ỉ Ti trang dẹp loạn rày dâu vắng, 

Nỡ đế dán de tì mắc nạn này?" 

Đừng nói đến cánh dân ch 'V giặc vội, mà trước hết hãy chú ý đến “tiếng súng 
'ây" rộ lên vào thời điếiT tan ch Nghía là trước lúc súng nổ, chợ búa vẩn họp bình 
hường. Cuộc sống hoàn toàn th ìlì bình yên ổn. Lúc tan chợ là lúc bắt đầu sự sum 
ipp của gia đinh. Những dứa em ngóng anh chị, con cái đợi cha mẹ, cháu chắt đợi ông 
►à. Cảnh hạnh phúc đầm ấm dơ ì sơ sẽ diễn ra ở mọi nhà với những món quà giản dị 
ủa chợ vùng qu*- củ khoai, tâ n bánh đúc ngô, dăm ba gióng mía, mấy nắm bỏng 
ang trộn mật... Cả nhà sẽ Aấm quanh mâm cơm thanh đạm có bát canh chua, khúc cá 
:ho, hay giản dị hơn chi có “râu tôm nâu với ruột báu"... 

“Tiếng súng Tây nỏ đúng vào lúc dó, 

Bất ngờ, dột ngột, dữ dội vô cùng" 

Súng Tây thời ấy nổ ghê gớm lắm: “sung giặc dất ren". Nghe tiếng súng thì bọn 
ùậc đã ở ngay bên cạnh. “\ 'ừa nghe" thế mà cả bàn cờ thố dà hòng “phút sa tay". Thất 
>ại ập đến nhanh quá. Thời gian ngắn ngủi càng tăng thêm tính chát dột ngột, bất ngờ, 
ăng thảng cũa tinh thế. Và vì thố, thay cho cánh sum hợp dầm ấm là cảnh tượng lộn 
Lộn sẻ nghé tan dàn: 

“Bỏ nhà Ị ti trê lơ xơ chạy, 

Mất ò dàn chim dáo dát bay." 

Súng vừa nổ, giặc dã ặp đến. Người lớn còn chưa kịp di chợ về hoặc còn dang ớ 
Ìgoài đổng. Cho nên hốt hoảng lũ trẻ dắt díu nhau chạy lơ xơ. Đặt chữ “lơ xơ" lên 
rước chữ “chạy” là rất gợi tả. Dường như ta chi nhìn thấy sự rã rời, hốt hoáng săp kiệt 
ức của những em bé, rồi sau mới biết là các cm chạy. Hình ánh so sánh dàn chim mất 
) dáo dát với lũ trẻ bò nhà chạy lơ xơ thật là dặc sắc. Nhưng cũng phái thấy thêm ràng 
chi giặc đến, chẳng những con người khôn khổ mà chim muông cũng không dược yên 
in. Giặc đến làm dau cả sòng núi. đau cá chim muông, dau cỏ cây. 

Tả chạy giặc, một cuộc chạy vội vã, dột ngột không hề dược clìuán bị, chí dặc 
ả lũ trẻ và bầy chim là rất thành công. Xa hơn canh tượng sống động, bối rối, hốt 
loảng, lộn xộn của lũ trẻ và bầy chim là sự :nat mát, thiệt hại của ca mội vùng quê 
ông lớn: 
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"Ben Nghé nia ỉien lan 1)0! rìưoc 
Dong Nai tranh ngỏ! n/tunn mau ma\’." 

c ua cai bị mài mát, nha cưa bị tlìieu cháy, cun cái lạc cha mọ. và chác là sẽ 
không tránh khỏi sự chót choe đau thươnc: "Dan (hu hav tnẹ già ngoi khóc tre, ngọn 
tỉètì khuya leo Ịét trong ỉctt. Nào nùng thay vợ yếu cìn/v tim (hỏng, C(fn hóng xè dật (lở 
trước ngõ '. Giặc đèn gieo bao tội ác lèn (láu nhân dàn, trước hết là những người dân 
lành, "Dàn dcìi' côi cút làm ăn toan lo nghèo khó trong ấp trong làng. 

Nguyền Đình Chiêu cũng phái chay giặc va ong thấu hiếu sâu sắc những cảnh 
dó. Ong cát lên tiêng hói và cũng là lơi trách móc phò phán những người có chức, có 
quyền, có trách nhiệm cua triều dinh: 

"Hoi trang dẹp loạn rày (lau van g. 

Nõ'dê dan den mác nạn tìùv?" 

Không phái chi là một câu hỏi gay gát và lời phe phán nghiêm khắc những 
trang dẹp loạn của triều dinh. Hình như câu thơ còn la một tiếng khóc nghẹn tràn dầy 
nước mát của con người mù lòa hết lòng yêu nước thương dân mà không thế làm gì 
cho dân trong cơn loạn lạc. 

Vũ Nho 


BÀI SÒ 107 

Để bài: Nhà thơ Bảo Định Giang đả ca ngợi: "Mất Nguyễn Đinh Chiểu mù tòa, 
nhưng t ấm lò ng ông vẳn g v ặc n hư sao Bắc đẩu". Hãy giải t hích và chứng minh ý kiến ấy. 

Nguyền Đinh Chiếu là nhà thơ lớn cùa dân tộc ta cuối thế ki 19, là ngôi sao 
sáng trên báu tròi văn nghệ Việt Nam. Cuộc dời và sự nghiệp thơ vãn Nguyền Đình 
Chiếu là bài ca yêu nước tự hào dân tộc. Trong bài phát biểu nhàn dịp ki niệm 75 năm 
ngày mất nhà thơ yêu nước Nam Bộ, Báo Định Giang cớ nói: 

"Mắt Nguyễn Dinh Chiếu mù lòa, nhưng tâm lòng ông vằng vặc như sao Bắc 
dấu". Câu nói ấy biếu lộ một tình cam kính yéu và khâm phục của nhân dân ta dối với 
nhà thơ yêu nước Nguyên Đình Chiếu. 

"Mắt Nguyền Dinh ('hiếu mù loa" dó là một bi kịch của nhà thơ. Sau khi đỏ tú 
tài, ông ra Huếehiiấn bị cho mọt kì thi mới thì dược tin mẹ mất. Ông bỏ thi, trớ về quê 
chịu tang. Đi dường vát vá, bị cam, ỉại thương khóc mẹ nhiều, ông bị mù. Không 
khuất phục trước sỏ phận, õng mơ trương dạy học, lam thuốc cứu người và sáng tác 
thơ ván. Cuộc dời và sư nghiệp thơ vàn Nguyên Đình Chiếu mãi mài là tấm gương 
sáng chói. Truyện Lục \ 'án 'ị'lêu, Ngư Tiêu y thuật vấn dấp, Dương Từ Hù Mậu và 
hàng trăm bài thơ, bài vãn tế chứa chan tình yêu nước của ông dã góp phần lam giàu 
dẹp nén văn học Việt Nam cạn dai. 

Sinh ra và sòng trong xã hội loạn lạc, chế dộ phong kiến Việt Nam suy tàn và thối 
nát cực độ, dây rẩy chuyện dau lòng. Bọn bất lương, bọn lừa thầy phan bạn, bọn trộm 
cướp nổi lên như ong. Nguyên Đình Chiểu dã lấy thơ văn dế cao dạo đức, "dâm mấy thăng 
gian hút chủng tù". Ong dà sáng tạo ra một thế giới nhân vật "trung, hiến, tiết . hạnh". Lục 
Vân Tiên là dứa con hiên thao, là người anh hùng vị nghĩa đánh cướp cứu dân: 

Tói xin ra sức anh hào, 

Cứu người cho khói lao dao hudi này". 

Ông Ngư sòng cuộc dời sòng nước, coi thường danh lợi, giàu tình nhàn ái. Vàn 
Ticn chết đuối dược ỏng cứu vớt. Cá nhà săn sóc cơm cháo thuốc thang: 
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"Ngư lảng: lỏng lão chảng mơ, 

Dốc lỏng nhản nghĩa hú chờ trả ơn", 

Đọc truyện "Ngư Tiều y thuật vấn đáp", hình ảnh Nhân Sư đã dế lại trong tâm 
ổn chúng ta một ấn tượng rất sâu sắc. Tổ quốc bị quân thù chiếm dóng, là một trí 
lức dầy danh vọng, khồng thể đế lũ giặc mua chuộc, dụ dỗ, ông xông mù đôi mắt, 
iữ trọn khí tiết, quyết không đội trời chung với giặc: 

"Sựdời thù khuất đôi trỏng thịt. 

Lỏng dạo xin tròn một tấm gương". 

Vương Tử Trực, Hớn Minh nghía khí, cao cả trong tình bạn. Kiều Nguyệt Nga tiết 
ghĩa, chung thủy trong tình yêu, v.v... Trái lại, bọn Phong Lai, Bùi Kiệm, Trịnh Hâm, cha 
on Vỏ Thái Loan, v.v... tiêu biểu cho bọn tà tâm, độc ác, đã bị trìmg phạt. Qua dó, ta thấy 
lái độ yêu, ghét, phân biệt chính, tà cùa nhà r.hơ rất rồ ràng, dứt khoát, tiến bộ và sáng 
gởi niềm tin. Thật vậy, tấm lòng nhà thơ "vằng vặc như sao Bác dấu". 

Thơ vãn yêu nước là lời tâm huyết của nhà thơ mù đâi Đồng Nai. Giặc Pháp 
ám lăng nước ta, vua quan nhà Nguyễn dầu hàng nhục nhà, dâng nước ta cho giặc. 
Nguyễn Đinh Chiếu dau đớn thương xót nhàn dân lầm than. Ồng trách móc và tha 
liết mong đợi: 

"Bó nhủ lù tre' Ịơ xơ chạy, 

Mà ỉ ô dàn chim dáo dát bay... 

(...) Hói trang dẹp loạn rày dâu vắng, 

Nỡ để dãn đen mắc nạn này ?" 

(Chay giặc) 

Tuy bị IĨ1Ù lòa, nhưng nhà thơ đã đứng về phía các lãnh tụ nghĩa quân, bàn mưu 
ính kế dánh Pháp. Ong ca ngợi lòng yêu nước, chí quả cám của các nghĩa sĩ đã oanh 
iệt hi sinh vì đại nghĩa. Với ngọn tầm vông, lười dao phay, họ xung trận với khí thế 
kẻ đảm ngang, người chém ngược làm cho mã tà, ma ní hỏn kinh". Tấm lòng son sắt 
rung nghía của họ vẳng vặc như ánh trăng rằm. Khí phách chiến dấu của nghía si lầm 
lệt vỏ song: "Song đánh giặc, thác cũng dán lì giặc, linh hỏn theo giúp cơ binh, muôn 
iếp nguyện dược trả thù kia..." (Vãn tế nghía sĩ Cần Giuộc). Trong thế nước hiểm 
ghèo "súng giặc đất rền", tiếng thơ của ỏng ngùn ngụt bốc lưa căm giận, tin tưởng 
lành liệt về một ngày mai tươi sáng, đất nước dược giái phóng, nhân dân được sống 
ên vui thanh bình: 

... "Bởcõi xưa dù chia dát khúc, 

Nắng sương nay há dội trời chung. 

Chững nào thánh dê ân soi thấu, 

Một trận mưa nhuần rứa núi sòng". 

ịXúc cảnh) 

Chí càm thù giặc Pháp xâm lược, tình cảm yêu nước thương dán cua nhà thơ dà 
àm cho nhân dân ta vô cùng kính phục. Đúng như Bảo Định Giang đã nói: "Mắt 
\ỉguycn Dinh Chiểu mù lòa, nhưng tấm lòng ỏng vằng vặc như sao Bắc đẩu". 'Nguyền 
)ình Chiểu là nhà thơ vi đại 'Thư sình giết giặc bằng ngòi bút" (Tùng Thiện Vương). 
4iềm tin của ông vồ cùng mãnh liệt và sáng ngời: 

"Sau trời Thúc Quý tan mây, 

Sông trong bè lặng mắt thầy sáng ra". 

(Ngư Tiều y thuật vấn đáp) 
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CuỌc (lơi và thơ ván Nguyên Đình Chiéu là hai ca nỉ \u nghĩa và yêu nước tuyệt vời 
Tên tuổi nhà thơ không hao giơ pha* mờ trong tâm hổn dán tục. Ong là tấm gương cao quy 
của kẻ sì tnr<v mọi sóng gió cuộc đời, tận trung, tận hiếu với r.iước với dân. Vĩ dại thay nhỉ 
thơ mù yêu nước Nam IV). Nhân cách cao cìepcùa ông là hài học lớn cho nhân dân ta. 

BÀI SỐ 108 

Để bài: Đánh giá giá trị các tác pham của Nguyễn Bình Chiêu trong những năn 
thực dàn Pháp xàm íược Nam Bộ, có ỷ kiến khẳng định: 1 ‘Sáng tác của ông sống dậy Vi 
hướng tới chủng ta như những bàĩ ca yêu nưởc ..." 

Phân tích bài thơ “Chạy giặc" của Nguyễn Đình Chiểu đê là m sán g tỏ ý kiế n trên. 

Nguyên Đình Chiểu là nhà thơ lớn của đất nước ta trong thế ky 19. Mắt bị mì 
lòa giữa thời trai tro, con dường còng danh sự nghiệp dở dang, nhưng ồng đã khỏn£ 
chịu khoanh tay trước những bất hạnh cay đắng. Ong (lã mơ tnrờng dạy học, làm thầy 
thuốc săn sóc sức khóc của nhân dân, viết văn làm thơ, tiếng tăm lừng lầy, trở thành 
ngôi sao sáng trong nền văn nghệ Việt Nam cuối thế kì 19. 

Tên tuổi Nguyền Đình Chiếu gắn liền với những truyện thơ dậm dà màu sác cc 
điển như truyện "Lục Yảtì Tiên", truyện "NgưTiêu V thuật vấn (íáp" ... Đỉnh cao về ti 
urờng và nghệ thuật cua Nguyền Đình Chiểu là những bài vàn tế, những bài thơ yêi 
nước như "Chạy giặc", "Xúc cảnh". "Vùn tế Trương Công Định". "\ ăn tê nghĩa s 
Cần Giuộc", v.v... 

Đánh giá giá trị các tác phẩm của Nguyên Đinh Chiếu trong những năm thự< 
dân Pháp xâm lược Nam Bộ, có ý kiến kháng (lịnh: “Sáng tác của óng song dậy Ví 
hướng tới chúng ta như những ỉ)ùi ca yêu nước ... 

1. Nêu các truyện thơ "Lục \ ÚỈI Tiên", “NgưTiéu y thuật vun dáp ",... sáng ngời ti 
tường nhân nghĩa cao dẹp thì những bài văn tế, những bài thơ như "Chạy giặc" dã làn 
“song dậy và hướng toi chung ta như những Ixù cư yêu nước... Thơ, văn tế của Nguyềi 
Đình Chiếu "ca ngợi lỉhững người anh hùng suốt dời tận trung với nước, và than khói 
những người liệt sĩ dã trọn nghĩa vói dán. Ngòi hút. nghĩa là tàm hỏn trung nghĩa củi 
Nguyễn Dinh Chiếu dã di en tá, thật là sinh dộng va não nùng, câm tình cua dân tộc đô 
với ngời chiến sĩ cúa nghĩa quân von lủ ngiícn nong dan, Mía kia chỉ quen cày cuốc, bồìiị 
chốc trở thành người anh hùng cứu nước" (Phạm Vãn Đổng). 

Khi Tổ quốc bị xàm lãng "súng giục dúi m", những người áo vái chân dâ 
"dán ấp dán tán" dã quật khởi dứng lén đánh giặc với ỷ chí căm thù sôi sục: 

"Bữa tỉuív hòng bong che trắng lốp, muôn tai ăn gan, 

Ngày xem ong khói chạvden sì muon ra cấn co"' 

Họ đánh giặc là đê bảo vệ "tấc dất ngọn rau ", dô giữ láy "bát cơm manh áo < 
đời". Vì thế, chi một lười dao phay, một gậy tầm vông cũng ào ào xung trận. Tư thi 
chiến đấu vô cùng hiên ngang lẫm liệt: 

"Hòa mai dán lì bằng rơm con cúi, cũng dốt xong nhà dạy đạo kia, 

Gươm deo dùng bằng lười dao phay, cũng chém lớt ddu quan hai nọ" 

(Vỗn tế nghĩa sĩ cần Giuộc) 

Đất nước quê hương bị giặc Pháp giày xéo, tuy bị mù lòa, ông vần dùng ngc 
btìl và tấm lòng tham gia dánh giặc. Ong gọi lòng trung nghĩa của mình là "lòng đạo 
chung thủy, sắt son, sáng ngời: 
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"Sụ dời thù khuất đỏi tròng thịt. 

Lỏng dạo xin ỉ rò/ỉ một tám gương' 

Cố thể nói, những câu vần, vần thơ cua Nguyền Đình Chiểu chứa chan tinh thán yêu 
ớe, đà làm “song dậy và hướng tói chúng ta như những hài ca yêu nước... Vì thế mà 
Tn mơ ước của ông ván là niềm mơ ươc của hàng triệu con người Việt trong thế ký qua: 

“Chững nào thánh đế ân soi thấu , 

Một trận mưa nhuần rửa núi song " 

Xúc cảnh) 

2. Bài thơ "Chạy giặc" là một bài ca yêu nước I Ị' -ng xâm lăng. Năm 1859, thực 
n Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định. Đất n* rơi vào thảm họa - Nguyền 
nh Chiếu viết bài thơ "Chạy giặc" bằng thế thơ tlì.M ngôn bát cú Đường luật ghi lại 
kiện bi thảm này. 

Hai câu dê nói lên thời cuộc và thế nước. Giặc Pháp tấn công thành Gia Định 
o lúc "tan chợ": 

"Tan chợ vừa nghe tiếng '• úng Tây, 

Một hàn cờ thế phút sa /w 

Cảnh họp chợ, cảnh tan chợ là nhịp sống ên bình của nhàn dân ta. Tiếng súng 
y bất ngờ nổ rén trời dã làn cho nhịp sống ty bị dảo lộn. Cảnh chiến tranh dã bát 
u. “ Một bàn cờ the' là hình inh ấn dụ nói ' é thời cuộc, vc cuộc chiến giàng co, ác 
t. Ba tiếng "phút sa tay' trong câu thơ "Một hàn cờ thế phút sa tay" nói lên sự thất 
J của quân Triều dinh tại thành Gia Định diẻn ra quá nhanh chóng. Hai câu thơ đầu 
ư một thông báo vé sự kiện lịch sử bi tham điền ra vào năm 1859. Đằng sau câu thơ 
nỗi lo lắng và kinh hoàng của nhà thơ trước thảm họá quê hương đất nước thân yêu 
a mình bị giặc Pháp chiếm dỏng và giày xéo. 

Hai cảu trong phần thực dối nhau, phép dáo ngữ dược vận dụng sắc sảo: VỊ ngữ 
ỏ nhà" và “mất ổ" dược dặt lên dâu cau thơ nhầm nhân mạnh nỗi dau thương tang 
: của nhân dân ta khi giặc Pháp tràn tơ!: 

"Bó nhà lù tre hỉ xơ chạy, 

Mất d, dàn chun dáo dát hay" 

Nếu viết "Lù ne 1)0 nhà lo\\<r chạy" và "Đàn chim mất Ố dáo dát hay" thì ý vị càu 
1 và giá trị biếu cám sẽ khỏng còn gì nữa! Cặp từ láy "hf X(C và "dáo dứt" gợi tá sự 
ảng loạn và kinh hoàng dến cực dô. Cánh né con lạc dàn, chim vỡ tổ là hai thi liệu chọn 
điển hình theo cách nói cùa dân man tá canh chạy giặc vô cùng thám thương. 

Hai câu luận, ý thơ dược phai triển và mở rộng. Tác giả lên án tội ác cùa giặc 
láp càn quét, dốt nhà, giết ngươi, cướp của tàn phá quê hương. Phép dối và đảo ngữ 
rợc vận dụng sáng tạo. Nhà thơ không viết: "Của tiền Bến Nghé tan bọt nước" và 
ranh ngói Đang Nai lìhnom màu mây", mà viết: 

"Bến Nghé cùa tiên tan bọt nước. 

Dóng Nai tranh ngói nhuốm màu mây" 

Câu thơ dà vè lèn một vùng dịa lý bao la và trù phú (Bến Nghé, Đóng Nai) phút 
ốc biến thành dỏng tro tàn. Bến Nghé, Đổng Nai trong thế kỷ 19 vốn dã là vựa lúa 
nơi buôn bán sám uất trên bến dưới thuyền thế mà dã bị giặc Pháp cướp phá tan 
•ang. Tiền cùa, tài sàn của nhân dân ta bị giặc cướp phá sạch “ tan bọt nước". Nhà 
*a xóm làng quê hương nhà thơ bị đốt cháy, lửa khói nghi ngút "nhuốm màu mây". 
ii hình ảnh so sánh "Tan bọt nước" và "nhuốm màu mây" là cách nói cụ thể của dân 
an đặc tả cảnh điêu tàn do giặc Pháp gây ra. 



Có thể nói hai cặp câu trong phẩn tỉìựr và phần luận là tiếng nói căm thù cúa 
là thơ ỉên án tội ác giặc Pháp xâm lược. Người đọc cám nhân một cách sâu sắc bài 
ơ “Chạy giục" dã làm "song dậy và hương ĩ dí chúng ru như những hùi ca yêu 
(óc ... Các nhà thơ Vièĩ Nam sau này dã học tàp và kế thưa Nguyền Đình Chiểu đế 
ết nên những ván thơ cãm giàn quân xâm lược 

“Bong Cỉiổi mùa chiêm quan giặc tới 
Ngô chùa cháy dỏ những thán can" 

("Núi Đôr - Vũ Cao) 

"Giặc vé giục chiêm đau .xương máu , 

Đau cà lòng sòng, đau cò cày" 

('Què mẹ" - Tố HỮU) 

Trong hơn một thế kỹ qua, có biết bao xương máu của nhàn dàn dã đổ xuống vì bom 
m lũ xâm lược. Cho nên tiếng nói càm thù là cảm xúc chu dạo của các bài thơ yẽu nước. 

Trở lại hai câu kèi bài "Chạy giặc", ta xúc dộng trước câu hỏi của nhà thơ: 

"Hòi trang dẹp loạn ray dâu vãng, 

Nờ dò dàn đen mắc nan này?" 

"Trưng dẹp loạn" cũng là trang anh hừng hào kiệt. "Rày dâu vắng": hôm nay, 
Ja nay đi dâu mà không thấy xuất hiện? Nhà thơ vừa trách móc quan quân Triều 
mh hèn yếu, thất trận đế giặc chiếm dóng quê hương, vừa mong đợi người anh hùng 
i giỏi ra tay đánh giặc đế cứu nước cứu dân thoát khỏi cánh lầm than.Câu kết chứa 
ựng biết bao tình yẻu thương của Nguyền Đình Chiếu đòi với nhân dàn đang quàn 
jại trong bom dạn giặc! "Chạy giục" là bài ca yêu nước mờ dầu cho thơ vản yêu 
ước của dân tộc ta từ cuối thế kỷ 19. 

Bài thơ "Chạy giặc" dược viết bảng một thứ ngồn ngừ bình dị, dân dã đậm đặc 
làu sắc Nam Bộ (lũ trẻ lơ xơ. ổ. dáo dát. tan bọt nước, nhuốm màu mây, rày. nô, dàn 
m). Phép dối, phép dáo ngữ. ấn dụ so sánh la những hiện pháp nghệ thuật được tác 
lả vặn dụng sáng tạo dê viết nên những vãn ihơ hàm súc. btèu cám. 

"Chạy giục" là bài thơ mang giá trị lích sư to lớn. Nó ghi lại sự kiện dati thương 
la dát nước ta cuối thè kw 19. Nỏ là hài ca yêu nước cánì thù giặc "sông dậy và 
ướng tới chung ta khát vọiịịdọc ịập, tự do" 

BÀI Sỏ 109 

Đềb ài: Cảm nhận vế bái thơ "Đống chí" cùã Chính Hữu. _ _ __ 

"Đóng chí" là bài thơ hay nhất cua Chính 11ữiI viết vé người nông dân mặc áo 
nh troog những năm đấu cuộc kháng chiến chỏng thực dàn Phấp xâm lược. Bài thơ 
ược viết vào dầu xuân 1948, sau chiến tháng Việt Bắc thu đồng 1947, nó dã di qua 
lột hành trình nửa thê kí, làm sang trọng một hỏn thơ chiến sì của Chính Hữu. 

Hai mươi dòng thơ, với ngôn ngữ hình dị, giọng điệu thu thỉ tâm tinh, cảm xúc 
ồn nén, hình tượng thơ phát sáng, cỏ một vài cáu thơ dế lại nhiều ngỡ ngàng cho bạn 
ọc trẻ ngày nay. 

Bài thơ "Dồng clií' ể ca ngợi tình dỏng dội gian khổ có nhau, vào sinh ra từ có 
hau của các anh bộ dội Cụ Hổ, những người nống dân yeu nước đi bộ đội dánh giặc 
ong những nám đầu gian khổ thời 9 nảm kháng chiến chống Pháp (1946-1954). 

a. Hai càu thơ dầu cấu trúc song hành, đối xứng làm hiện lên hai " gương mật" 
gười chiên sì rất trẻ, như đang tâm sự cùng nhau. Giọng diệu tám tình của một tình 
ạn thân thiết: 
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"Quẻ hương anh nước mận, dong chua. 

Làng tỏi nghèo đất cày lên SOI dá", ì 

Quê hương anh và làng tôi đều nghèo khổ, là nơi "nươc mận, dóng ch HO ", là X 
sở "đất cày lẻn sỏi đá". Mượn. tục ngữ, thành ngừ dế nói về làng què, nơi chôn nha 
cắt rốn thân yêu cửa mình, Chính Hữu ( dã làm cho lời thơ bình dị, Chat thơ mọc mạ< 
đáng yêu như tâm hồn người trai cày ra trận đánh giặc. Sự dỏng canh, đổng cảm V 
hiếu nhau là cơ sở, là cái gốc làm nên tình bạn, tình đổng chí sau này. 

b. Năm câu thơ tiếp theo nói lẽn một quá trình thương mến: từ "dôi người .xu lọ 
rồi "thành đôi tri ki ", về sau kết thành "đổng chí". Câu thơ biến hỏa, 7. 8 từ rồi rút lạ 
nén xuống 2 từ, cảm xúc vần thơ như dồn tụ lại, nén chặt lại. Những ngày đầu dúm 
dưới lá quân kì: "Anh với tôi đôi người xa lạ - Tự phương trời chang hẹn quen nhau 
Đôi bạn gắn bó với nhau bằng bao ki niệm đẹp: 

"Súng bén súng, dầu sát bén dầu, 

Đém rét chung chán thành dôi tri ki 
Đổng chíỊ" 

"Súng bên súng" là cách nói hàm súc, hình tượng: cùng chung lí tưởng chiê 
đấu; "anh với tối" cùng ra trận đánh giặc dế bảo vệ đất nước quê hương, vì độc lập, I 
do và sự sống còn của dân tộc. "Đầu sát bên dâu" là hình ảnh diẻn tá ý hợp tâm áẳ 
của đôi bạn tâm giao. Câu thơ "Đém rét chung chăn thành dôi tri ki" là câu thơ hay \ 
cảm động, đầy ắp ki niệm một thời gian khổ. Chia ngọt sẻ bùi mới "thành dôi tri ki 
"Đôi tri kỉ" là đôi bạn rất thân, biết bạn như biết mình. Bạn chiến đáu thành tri ki, \ 
sau trở thành dồng chí ! Câu thơ 7, 8 từ dột ngột rút ngán lại hai tờ "đổng chí ! ,E diẻn ỉ 
niềm tự hào xúc động ngân nga mãi trong lòng. Xúc dộng khi nghĩ vé một tình bạ 
đẹp. Tự hào về mối tình dồng chí cao cả thiêng liêng, cùng chung lí tương chiến đổ 
của những người binh nhì vốn là những trai cày giàu lòng yêu nước ra trận đánh giặ 
Các từ ngữ được sử dụng làm vị ngữ trong vần thơ: bên, sát, chung, thành - đà thế hiệ 
sự gắn bó thiết tha của tình tri kỉ, tình đổng chí. Cái tâm chăn mỏng mà ấm áp tình t 
kí, tinh đồng chí ấy mãi mãi là kí niệm đẹp của người lính, không bao giờ có thế quêi 

"Ôi núi thảm rừng sâu 
Trung đội cù vé dâu 
Biết chăng chiêu mưa mau 
Nơi đáy chăn giá ngắt 
Nhớ cái rét ban dầu 
Thấm mỏi tình Việt Bắc..." 

{"Chiều mưa đường số 5" - Thâm Tâm) 

c. Ba câu thơ tièp theo nói lên hai người đổng chí cùng nhau một nỗi nhớ: nh 
ruộng/iương, nhe bạn thân cày, nhớ gian nhà, nhớ giếng nước, gốc da. Hình ảnh ru' 
cũng thắm thiết một tình quê vơi đầy: 

"Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, 

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay, 

Giếng nước, gôc da nhớ người ra lính". 

Giếng nước gốc đa là hình ảnh thân thương của làng quê được nói nhiều troi 
ca dao xưa: "Cáy da cũ, bến dỏ xưa... Gốc đa, giếng nước, sán đình..." , được Chú 
Hữu vận dụng, đưa vào thơ rất đậm dà, nói ít mà gợi nhiều, thấm thìa. Gian nhà, giếr 
nước, gốc đa được nhân hóa, đang đêm ngày dõi theo bóng hình anh trai cày ra trận 
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Hay "người ru lính", vần đóm ngày ôm ấp h.inh bóng què hương. ? Có cả 2 nỗi nhớ ở cả 
hai phía chán trời. Tình yêu quê hương đả góp phán hình thành tinh đồng chí, làm nèn 
sức mạnh tinh thần để người lính vượt qua rnọi thử thách gian lao, ác liệt thời máu lửa. 
Cũng nổi vé nổi nhớ ‘ày, trong bài thơ "Bao giờ trở lụi ", Hoàng Trung Thông viết: 

"Bấm tay tính bua ị anh dì, 

Mẹ thưởng vắn nhắc, biết khi nào vé ? 

Lúa xanh xanh ngắt chân đê, 

Anh di là dê giữ quẽ quán mình. 

Cây da bến mỉck sán dinh. 

Lởi thề nhớ ỉìitoi mít tinh lên dường 

Hoa can thơm Iigdt đáu nương . 

Anh di là giữ tình thương dạt dào. 

(...) Anh di chín đợi mười chờ , 

Tin thường thắng trân . bao giở vé anh?" 

d. Bảy câu thơ tiếp theo ngồn ngộn những chi tiết rất thực phản ánh hiện thực 
kháng chiến buổi đầu. Sau 80 năm bị thực dân Pháp thống trị, nhân dân ta đà quật 
khởi đứng lên giành lại non sông. Rồi với gậy tầm vông, với giáo mác,... nhân dân ta 
phải chống lại xe tăng, đại bác của giặc Pháp xâm lược. Những ngày đầu kháng chiến, 
quân và dàn ta trải qua muôn vàn khó khăn: thiếu vũ khí, thiếu quân trang, thiếu lương 
thực, thuốc men,... Người lính ra trận "áo vài chân không di lùng giặc danh ", áo quần 
rách tả tơi, ốm đau bệnh tật, sốt rét rìmg, "Sot run người vừng trán ướt mổ hôi"- 

"Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh. 

Sốt run người vừng trán ướt mò hồi. 
áo anh rách vai 
Quán tôi có vài mành vá 
Miệng cười buốt giá 
Chân không giày..." 

Chữ "biết" trong đoạn thơ này nghĩa là nếm trái, cùng chung chịu gian nan thử 
thách. Các chữ: "anh với tỏi", "áo anh... quán tôi" xuất hiện trong đoạn thơ như một 
sự kết dính, gắn bó keo sơn tình dồng chí thám thiết cao dẹp. Câu thơ 4 tiếng cấu trúc 
tương phản: "Miệng cười buốt giá" thế hiện sâu sắc tinh thần lạ$ quan của hai chiến sĩ, 
hai đồng chí. Đoạn thơ dược viết dưới hình thức liệt kê, cám xúc từ dồn nén bỗng ào 
lên: "Thương nhau tay nám lảy bàn tay". Tình thương dồng đội được biểu hiện bằng 
cử chỉ thân thiết, yêu thương: "tay nám lấy bán tay". Anh nắm lấy tay tôi, tối nắm lấy 
bàn tay anh, để động viên nhau, truyền cho nhau tình thương và sức mạnh, để vượt 
qua mọi thử thách, "di tới và lùm nén tháng trận". 

e. Phần cuối bài thơ ghi lại cảnh hai người chiến sĩ - hai dổng chí trong chiến 
đấu. Họ cùng "dứng cạnh bên nhau chờ giặc tới". Cảnh tượng chiến trường là "rừng 
hoang sương muối", một đêm dông vô cùng lạnh lẽo hoang vu giữa núi rừng chiến 
khu. Trong gian khổ ác liệt, trong căng thảng "chờ giặc tới", hai chiến sĩ vẩn "dửng 
cạnh bên nhau", vào sinh ra tử có nhau. Đó là một đêm trăng trên chiến khu. Một tứ 
thơ đẹp bất ngò xuất hiện: 

"Dầu súng trâng treo". 

Người chiến sT trên dường ra trận thì "ánh sao đáu súng bạn cùng mũ nan". 
Người lính đi phục kích giặc giữa một đêm đông "rừng hoang sương muối" thì có 
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"đầu súng trăng treo". Cảnh vừa thục vừa mộng, vể khuya trảng tà, trâng lơ lừng trên 
không như đang treo vào đầu súng. Vầng tràng là biếu tượng cho vẻ đẹp đất nước 
thanh bình. Súng mang ý nghía cuộc chiến đấu gian khố hi sinh. "Đẩu súng trăng 
treo" là một hình ảnh thơ mộng, nói lên trong chiến đấu gian khổ, anh bộ đội vẩn yêu 
đời, tình đổng chí thêm keo sơn gán bó, họ cùng mơ ước một ngày mai đất nước thanh 
bình. Hình ảnh "Đứt/ sung trảng treo" là một sáng tạo thi ca mang vẻ đẹp lãng mạn 
của thơ ca kháng chiến, đã được Chính Hữu lấy nó đặt tên cho tập thơ - đóa hoa đầu 
mùa cùa mình. Trâng Việt Bắc, trảng giữa núi ngàn chiến khu. trăng trên bầu trời, 
trăng tỏa trong màn sương mờ huyền ảo. Mượn trảng đế tá cái vắng lặng của chiến 
trường, để tô đậm cái tư thế trầm tĩnh "chờgiặc tới”. Mọi gian nan căng tháng của trận 
đánh sẽ diẻn ra (?) đang nhường chỗ cho vẻ đẹp huyền diệu, thơ mộng của vầng trảng, 
và chính đó cũng là vẻ đẹp cao cả thiêng liêng của tình đồng chí, tình chiên dấu. 

Bài thơ " Đồng chí" vừa mang vẻ đẹp giản dị, bình dị khi nói về đời sông vật chất 
của người chiến sĩ, lại vừa mang vẻ đẹp cao cả, thiêng liêng, thơ mộng khi nói về đời sống 
tâm hồn, vé tình đồng chí của các anh - người lính binh nhì buổi đầu kháng chiến. 

Ngôn ngữ thơ hàm súc, mộc mạc như tiếng nói cùa người lính trong tâm sự, tâm 
tình. Tục ngữ, thành ngữ, ca dao được Chính Hữu vận dụng rất linh hoạt, tạo nên chất 
thơ dung dị, hổn nhiên, dặm đà. Sự kết hợp giữa bút pháp hiện thực và màu sác lãng 
mạn chung dúc nên hồn thơ chiến sĩ. 

"Đổng chí” là bài thơ rất dộc đáo viết về anh bộ đội Cụ Hồ - người nông dân 
mặc áo lính, những anh hùng áo vải trong thời đại Hồ Chí Minh. Bài thơ là một tượng 
đài chiến sĩ tráng lệ, mộc mạc và bình dị, cao cả và thiêng liêng. 


BÀI SỐ 110 

Đế bài: Phân tích bài thơ “Đồng chí" của Chỉnh Hữu. 

“Đồng chn Ôi tiếng gọi sao mà thân thương tha thiết quá. Nó biểu hiện thật 
đầy đủ tình đồng đội của anh chiến sì Cụ Hồ từ những năm 1948 của thời kì kháng 
Pháp. Cảm nhận được những tình cảm vừa thản quen vừa mới lạ trong cuộc sống chiến 
đấu ấy, Chính Hữu, nhà thơ - người chiến sì cầm súng đã xúc động viết bài thơ “ Đồng 
chí'. Với những lời thơ dạt dào tình cảm, bài thơ đã để lại bao cảm xúc trong lòng 
người đọc. 

Cả bài thơ thể hiên rõ tình đổng dội keo sơn gắn bó giữa những người chiến sì 
quân đội nhân dân trong cuộc sông chiến đấu gian khổ của thời kì kháng chiến chín 
năm. Họ là những người xuất thân từ nhân dân lao dộng chi quen việc "cuốc cày” ở 
những vùng quẻ hẻo lánh khác nhau, vì có chung tấm lòng yêu nước, họ đã gặp nhau 
từ xa lạ bỗng trở thàrìh đồng đội thân quen. Chính Hữu đã kể về những con người ấy 
bằng những lời thơ thật cảm động: 

"Quê hương anh nước mặn dóng chua 
Làng tỏi nghèo ílất cày lên sói dứ 
Anh với tôi đôi người xa lạ 
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau." 

ở đây, tác giả đã phát hiện dược hiện tượng tình cảm kì lạ ở những người chiến 
sĩ. Đó là sự phát triển của tình cảm cách mạng trong quân đội ta. Từ những con người 
rất "xa lạ” trong đời sống lại trở thành những đồng chí rất thản thương trong chiến 
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đấu. Nhà thơ đã chọn lựa những chi tiết, những hình ảnh thơ r ất chân thực dế gợi tả về 
cuộc sổng của người chiến sĩ. Họ đều xuất thân tử những vùng đất khô cằn, nghèo khó 
"nước mận đồng chua", “ dát í ày lẽn sôi đá". Thật lả thú vị, nhà thơ không nói hai 
người xa lạ mà là "đôi người xa lạ". "Đỏi" là chi hai đối tượng cùng đi với nhau. “ Đôi 
người xa lạ" nghía là hai người cùng đi với nhau mà lai là xa lạ. Vì thế ý thơ dược 
nhấn mạnh thêm. Hình ánh những phương trời xa cách, những con người chảng hẹn 
quen nhau nói lên cả một sự xa lạ trong khổng gian và tình cám. Nhưng khi tham gia 
kháng chiến, những con người xa lạ ấy đã cùng nhau chiến đấu, cùng chịu đựng gian 
khổ, chung lưng đấu cật bèn nhau. Vì thế, họ trở thành thân nhau, hiểu nhau, thương 
nhau và gọi nhau là "đồng chí': 

"Súng hên súng đấu sắt bên đần 

Đềm rét chung chùn thành dôi tri ki 

Đồng chír 

Câu thơ vừa tả thưc vừa mang ý nghĩa tương trưng "súng bên súng, đầu sát bên 
đàu". Tác giả đã tả thực những giờ phút bén nhau cùng chiến đấu dồng thời hình ảnh 
ấy còn tượng trưng cho sự nghiệp chiến đấu chung, ỉí tường cách mạng chung của 
quân dội ta. Câu thơ giúp ta hiểu thêm "dôi người xa lạ" ấy dã nảy nơ một tinh cảm 
mới khi họ cùng chiến đáu vì một lý tưởng lớn lao. Tinh cảm ấy thật thân thương, thật 
tha thiết. Giọng thơ đang tuôn liền mạch nhẹ nhàng bỗng bị ngắt nhịp đột ngột. Từ 
"đổng du' lại được tách thành một câu riêng, một đoạn riêng. Với cấu trúc thơ khác 
thường ấy, tác giả làm nòi bật ý thơ. Nó như một nốt nhấn cùa bản nhạc, bặt lên âm 
hưởng gây xúc động lòng người. Câu thơ chi có một từ: "Đổng clip' - một tiếng nói 
thiêng liêng. “ Đổng dũ \ một sự cảm kích về nhiều đối thay kì lạ trong quan hệ tinh 
cảm. Thế la thành "đồng chi!". 

Tinh cảm ấy lại được biểu hiện cụ thế trong cuộc sống chiến đấu. Những lúc kể 
cận bên nhau, họ lại kể nhau nghe chuyện quê nhà. Chuyện "ruộng nương gửi bạn 
thân cày", "gian nhà không mặc kệ gió lung lay", cả chuyện "giếng nước, gốc đa nhở 
người rư lính... ". Từ những lời tâm tinh ấy cho ta hiểu rằng - Các anh chiến sĩ mỗi 
người đều có một quê hương, có những ki niệm thân thiết gán 1x5 với quê nhà và khi ra 
dí hình bóng qué hương đều mang theo trong lòng ho. Các anh lại cùng chia ngọt sẻ 
bùi, cùng chịu gian khổ bên nhau. Trong gian lao vất vả, họ lại tìm được niềm vui, 
niém hạnh phúc trong mối tinh đóng chí. Làm sao các anh có thể quên được những lúc 
cùng chịu với nhau "từng cơn ớn lạnh", những lúc "sốt run người váng trán ướt mồ 
hôP\ Cuộc sống bộ dội nghèo vất va nhưng không thiếu nỉểm vui. Dảu Â, ủo anỉp ’ có 
"rạch vap\ "quần tôi" có "vài mành vá", đẩu trời có "buốt giá" thì miệng vẫn cười 
tươi. Bằng những chi tiết rất thực, nhà thơ dã miêu ta rõ nét cuộc sống chĩến đấu gian 
khổ và sự gắn bó của tinh đồng dội keo sơn. Tinh cám chân thành tha thiết ấy không 
diển tả bằng lời mà lại thể hiện bằng "thương nhau tay nắm lấy bàn tay". Thật giản dị 
và cảm động. Không phải là những vật chất của cải, khỏng phái là những lời hoa mĩ 
phô trương. Những người chiến sì biêu hiện tinh dồng chí là "bàn tay nắm lấy bàn 
tay". Chính đối tay nắm chãt ấy dã nói lên tất cá những V nghĩa thiêng liêng cao đẹp 
của moi linh đong chí. Đoạn thơ với nhieu nét ta thực chi tiết ma không trán trụi, vẫn 
gợi cảm nhờ hình ảnh "anh tớ/ tôi" gán bó dnc hài rhơ và hình ảnh cảm động "thương 
nhau" nhimg không biết làm sao, chỉ biết lặng lẽ "tay nám lây bản tay". Chi có những 
con người cùng chung ý chí và lí tường cao cả mới có những biểu hiện tinh cảm đáng 
quý như thế. 
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Mối tình đổng chí lại được lắng đọng bằng hình ảnh đẹp rực sáng ở khố cuối 
bài thơ: 

“Đêm nay rừng hoang sương muối 
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo. ” 

Câu thơ vừa tả thực vừa mang nét tượng trưng. Tác giả tả cảnh những người lính 
đi phục kích giặc trong đêm trăng đầy sương muối. Súng hướng về phía trước, có ánh 
trăng lơ lửng giữa trời như treo trên đầu ngọn súng. Đồng thời hình ảnh “Đầu súng 
trăng treo ” còn mang ý nghĩa tượng trưng. Đó là sự kết hợp giữa bút pháp hiện thực và 
lãng mạn, vừa thực vừa mơ, vừa xa lại vừa gần, vừa mang tính chiến đấu lại vừa mang 
tính trữ tình. Vừa chiến sĩ vừa thi sĩ. Đây là hình ảnh đẹp tượng trưng cho tình cảm 
trong sáng của người chiến sĩ. Mối tình đồng chí, đang nẩy nở, vươn cao, tỏa sáng từ 
cuộc đời chiến đấu. Hình ảnh thơ thật độc đáo, gây xúc động bất ngờ, thú vị cho người 
đọc. Nó nói lên đầy đủ ý nghĩa cao đẹp lí tưởng chiến đấu và mối tình đổng chí thiêng 
liêng cùa anh bộ đội Cụ Hồ. 

Qua ngôn ngữ cô đọng, hình ảnh chân thực gợi tả có sức khái quát cao, Chính 
Hữu đã cho ta thấy rồ quá trình phát triển của một tình cảm cách mạng trong quân 
đội. ở đây, nhà thơ đã xây dựng hình ảnh thơ từ những chi tiết thực cuộc sống của 
những người chiến sĩ, không phô trương, không lãng mạn hóa, thi vị hóa - Và chính 
những nét thực đó tạo nên sự thành công của bài thơ “ Đồng chr đánh dấu một bước 
ngoặt mới trong phương pháp sáng tác về cách xây dựng hình tượng người chiến sĩ 
trong giai đoạn chống Pháp. 

Đọc bài thơ “ Đồng chí!'\ mỗi chúng ta đều lắng lại những cảm xúc dào dạt. 
Chúng ta đã cảm nhận được mối tình đồng chí đậm đà ấy qua những lời thơ nhẹ nhàng 
tha thiết như bài hát tâm tình của Chính Hữu. Cuộc kháng chiến chống Pháp đẵ thắng 
lợi vẻ vang, trang sử vàng đã sang qua bao nhiêu giai đoạn mới, thế nhưng mỗi lần 
đọc lại bài thơ “Đổng chC\ ta như thấy rõ hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ hiện lên 
sáng rực thật cao đẹp, thật thân thương trong những 1ỜỊ thơ của Chính Hữu. 

Nguyễn Thị út 


__ BÀI SỐ 111 _ 

Đề bài: Phân tích “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, những chiến sĩ lái xe trên đường chiến lược 
Trường Sơn đã đi vào văn học với tư cách là những anh hùng. “Bài thơ về tiểu đội xe 
không kính "" của Phạm Tiến Duật là một trong những bài thơ hay viết về những chiến 
sĩ lái xe trên đường Trường Sơn. 

Mở đầu bài thơ đã thấy cái dữ dội cùa chiến tranh và nổi bật tư thế của người 
chiến sĩ lái xe: 

“Không có kính không phải vì xe không cỏ kính 
Bom giật, bom rung kính vỡ di rồi. 

Ung dung buồng lái ta ngồi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.'’" 

Phạm Tiến Duật thuộc vào loại những nhà thơ thích đùa. Giọng điệu tưng tửng 
“Không có kính không phải vì ...” như nhà thơ được truyền tinh thần lạc quan của các 
chiến sĩ lái xe trước sự ác liệt của chiến tranh. Bằng giọng điệu bông đùa, nhà thơ giải 
thích lí do “xe không cố kính"': 
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"Bom giật, hom rung Ẩ inh vờ di ròi." 

Đỏi lập với hình anh (lừ (loi của chiên í ranh là thai (lo "ung dung" của người 
:hiến si lái \e. Mình anh "ung dung" dược dao ngược càng nhãn manh tư thế của 
người lái xe. Va nhà thơ da dẩn (len phát ỉnẹn hất ngơ: 

"Nhìn dàt, nhìn n o'i. idiìn tháng." 

Phát hiện nào cung gây an tương, ân lượng vé nổi gian khổ của người lính lái xe 
ra trận (NhỉII thay gió vào xoa mắt dáng): ấn tương vé tinh yêu đất nước của người 
:hiến sĩ lái xe (Nhìn thủy con dường chạy thăng vào ĩmiì: ân tượng về tinh,thần lãng 
nạn của họ: 'ộ • 

"Thây sao ỉrời và dột ngót cánh chim 
Như sa, như ùa van huỏng lái." 

Những hình ảnh "nhưsa'\ "như ùa" diẻn ta sự vận đống gấp gáp của đoàn xe ra trận. 

Tác giả lại thay đổi nhịp điệu, từ câu thơ nhịp 2/2/2 (Nhìn đát! nhìn trời ỉ nhìn 
thắng), nhịp 2/2/3 (Như sa/ như ùa/ vào buồng lái) đến câu thơ 3/1/3 (Không LÓ kính/ 
ừ ì thì cỏ bụi). Và từng cặp dối lập vừa điền tả nỗi gian khổ của người lính vừa diễn tà 
niềm lạc quan cùa họ: 

"Không có kính, ừ thì có bụi, 

Bụi phun tóc tráng lìhư người già. 

Chưa cần rửa phì phào châm diếu thuốc 
Nhìn nhau mật lấm cười ha ha!" 

Cái hay ở đây là tác giả đã miêu tả được nét đặc trưng về nỗi gian khổ của 
người lính lái xe "không có kính". Câu thơ "Bụi phun tốc trắng như người gic)" gợi nhớ 
câu thơ của Quang Dũng "Tây Tiến đoàn l lìh không mọc tóc". Thật đúng là một sợi 
tóc cũng làm ta kinh ngạc về hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống M7. 

Hai cập đối lập này, tác gia vần tiếp tục phát hiện nồi gian khố của người lính 
lái xe không có kính và cốt cách của họ: 

"Không cỏ kỉnh, ừ thì ướt áo 
Mưa tuôn, mưa xoi như ngoài trời 
Chưa cấn thay lái trăm cày sỏ nữa 
Mưa ngừng, gió lùa khỏ mau thôi r 

Những hình anh "Bụi phun tóc tráng như người già" hay "Mưa tuân, mưa xối 
như ngoài trời ” gợi lên tình thương dối với những người chiến sĩ lái xe ra mặt trận. 
Câu thơ Phạm Tiến Duật chẳng những hay vế hình ánh mằ còn hay về âm điệu. Những 
thanh trắc (có kính, ướt áo, xối, lái ...) phò điển dược cái nghiệt ngã của người lái xe 
trên đoạn đường chiến tranh. Những thanh bàng, dặc biệt là câu kết của đoạn thơ gần 
như toàn thanh bằng êm ru, một phút yên a trong tám hổn người lái xe: 

"Mưa ngừng , gió lua khò mau thỏi"- 

Tinh đồng đội của người lái xe cũng dược Phạm Tiến Duật phát hiện những nét 
riêng. Họ tập hợp lại "từ trong bom rơi", họ gập bè bạn "Bắt tay qua cửa kính vơ rồi" 
(Thương nhau tay nắm lấy bùn tay - Chính Hữu), họ nấu ăn bẳnp, bếp Hoàng Cầm 
(bếp gần như không cỏ khói vì khói là tai họa đối với người lái xe Trường Sơn). Họ 
nghi,ngơi bàng "\ õng mắc chỏng chênh dường xe chạy" và cũng không thiếu những 
phút thanh bình, thư thái. Chiến trường vầy gọi, tiểu dồi xe khống kính lại lên dường: 

"Lại di, lại di trời xanh thêm." 



Tác giả phát hiện tất cả mọi khía cạnh của cái KHÔNG (xe không có kính) dc 
dân dến một cái Có (có một trái tim) thế là chú đề sâu sác của bài thơ được phát triểr 
trọn vẹn: 

"Không có kính, rồi xe kháng cỏ đèn, 

Khàng có mui xe, thùng xe có xước 

Xe ván chạy vì miên Nam phía trước: 

Chỉ cấn trong xe có một trái tim." 

Tác già lại thay đổi giọng điệu, lôi nói "tưng từng" trong những khổ thơ đầu đ! 
nhường cho lối nói nghiêm trang đượm vẻ thiêng liêng: 

"Xe van chạy vì miền Nam phía trước: 

Chỉ cán trong xe có một trái tim." 

Hình ảnh "miền Nam phía trước" vừa nói lên được nhiệm vụ nặng nể là tiếp 
viện cho chiến trường miền Nam của "tiểu dội xe không kính" vừa gợi lên tình cản" 
thiêng liêng của người chiến Sỉ lái xe đối với miền Nam ruột thịt. Và tứ thơ cuối cùn£ 
(chi cần trong xe có một trái tim) đã cân bằng lại tất cả những gian khố, những tàr 
phá của chiến tranh. Sức mạnh của tình yêu nước đã chiến tháng kẻ thù hung bạo. 

"Bài thơ vé tiểu dội xe không kính" là bài thơ hay và độc đáo. Phát hiện được để 
tài, nhà thơ đã khai thác mọi khía cạnh bất ngờ và thú vị. Giọng điệu thay đổi thích 
hợp, nhịp điệu luôn luôn biến hóa. Hình ảnh người chiến sĩ lái xe "Vì miền Nam phía 
trước" được khắc họa đậm nét, sinh động, nổi bật được cốt cách của những người anh 
hùng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 

Nguyễn Đức Quyển 


BÀI SỐ 112 

Đề bài: Phản tích “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm TiếnDuật. 

"Cùng mắc vỏng trên rừng Trường Sơn 
Hai đứa ỏ hai dầu xa thẳm 
Đường ra trận mùa này dẹp lắm 
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây... " 
_ (Truông Sơn Đồng, Trường Sơn Tây) _ 

Năm 1970, tập thơ "Vàng trăng, quầng lừa" của Phạm Tiến Duật ra đời. Tiếng 
thơ của người chiến sĩ hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn cất lên hào hùng, ưẻ 
tráng và hồn nhiên kì lạ. Thơ Phạm Tiến Duật thể hiện tình cảm yêu nước và chí khí anh 
hùng cùa thế hệ thanh niên trong cuộc chiến tranh chống Mĩ qua những hình ảnh cô gáj 
thanh niên xung phong và anh bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. "Lửa đèn", 'Trường 
Sơn Đỏng, Trường Sơn Táy", "Bài thơ vé tiểu dội xe không kính", "Gửi em, cỏ thanh niêh 
xung phong",... là những bài thơ rất nổi tiếng của chàng lính trẻ làm thơ này. 

"Bài thơ về Tiểu đội xe không kính" 9 được anh viết vào năm 1969 - khi cuộc 
chông Mĩ đang diên ra vô cùng ác liệt. Máy bay giặc Mì trút hàng ngàn, hàng vạn tấr 
bom đạn và chất độc hóa học xuống con đường chiến lược mang tên Bác Hổ. Các 
trọng điểm mịt mù lửa khói suốt đêm ngày. Những doàn xe vận tải quân sự vản nối 
đuôi nhau đi lên phía trước. Bài thơ đã ghi lại những nét ngang tàng, dũng cảm và lạc 
Cịuan của người chiến sĩ lái xe trong binh đoàn vận tải quân sự, qua dó ca ngợi chù 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đánh Mĩ". 
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Bài thơ làm hiộn lên chiếc xe khổng kính đang vượt qua bom dạn bàng bàng 
tiến ra tiền phương. Mốt hình tượng thât độc đáo vì xưa nay ít cỏ, ít thấy loại xe không 
kính qua lại trên mọi nèo đường. Thê mà. trên con dương chiến lược Trường Sơn vẫn 
có loại xe như vậy, không phải đôi ba chiếc ma la hang vạn chiếc xe "không kinh" 
đang vượt qua mưa bom bão đạn. di qua một dịa hình; deo cao, dốc thám, khe SUỐI, 
ngầm sông, chạy trong mưa gió, đêm tói mịt mưng, dế chớ hàng, tiếp viên cho chiến 
trường miền Nam. Hình tượng độc dáo vì chiếc xe mang sức mạnh thần kì cua mộ! 
dân tộc đang chiến đấu vì một quyết tâm sắt đá 've doc Trường Son ch cứu nước'. Nó 
còn thể hiện cuộc chiến dấu diẻn ra trẽn mạt tran giao thòng vận tai, trên con đường 
chiến lược Trường Sơn là vô cùng ác liệt, dừ dội, con người và binh khi kĩ thuật mang 
tầm vóc kì vĩ sử thi hào hùng. 

Hai câu thơ dấu nói rõ vì sao xe "không có kính". Cấu trúc câu thơ dưới hình 
thức "hỏi - đáp". Ba chữ "không" di liền nhau, hai nbt nhấn "hom giạt , bom rung' biểu 
lộ "chất lính" trong cách nói phóng túng hổn nhiên. Cảu thơ dậm đặc chất van xuôi, 
nhưng đọc lên nghe vẫn thú vị: 

"Không có kính không phải vi .xe không có kinh 
Bom giật, bom rung kính vờ di roi". 

Mười bốn câu thơ tiếp theo khác hoạ hình anh những người chiên sĩ lái xe trên 
tuyến đường Trường Sơn qua một loạt hình anh hoán du: con mát, mái tóc, tim, mặt, 
nụ cười... Một tư thế ngồi lái " ung dung" tuyệt dep: thong tha, khoan thai. Những cái 
nhìn khoáng đạt,*nhìn thấp, nhìn thẳng, nhìn cao. nhìn xa. Dũng mãnh và hiên ngang: 

"Ung dung buồng lái tư ngoi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thắng" 

Hai chữ "ta ngồi" với điệp từ "nhìn" láy lại 3 lần; giong thơ. nhịp thơ mạnh mẽ, 
đĩnh đạc. 

Phạm Tiến Duật đã dành trọn một khổ thơ nói lén những gì người chiến sĩ "nhìn 
thấy". Những câu thơ nối tiếp xuất hiện với bao hình anh cháng khấc nào một đoạn 

phim quay nhanh: 

"Nhìn thấy gió vào xoa mắt dung , 

Nhìn thấy con dường chạy thẳng vào tim 
Thấy sao trời và dột ngột cánh chim 
Như sa, như ùa vào buồng lái". 

Có gió thổi, có cánh chim chiều và cả ánh sao đêm. Gió được nhân hóa và chuyển 
đổi cảm giác đầy ấn tượng: "gió vào xoa mắt đắng". Xe chạv thâu dêm, xe lại không có 
kính nên mới có cảm giác "dắng” như thế. Con đường phía trước là con đường chiến lược 
cụ thể, nó còn mang hàm nghĩa, "chạy thẳng vào tim", con đường chiến dấu chính nghĩa 
vì le sống, vì tình thương, vì dộc lập tự do của dát nước vù dán lộc. Các từ "nhìn thây”... / 
"nhìn tỉìấy..." Ị ,ẳ thấy..." với các chữ "sa", chữ "ùa" góp phẩn đặc tả tốc độ phi thường của 
chiếc xe quân sự đang bay đi, đang lướt nhanh trong bom dan ! 

Nếu khổ thơ trên nói đến "gió" thì khổ thơ tiếp theo nói đến "bụi". Gió bụi 
tượng trưng cho gian khổ, thử thách ở đời. Chữ "ừ" vang lên như một thách thức, một 
chấp nhận nhưng chủ dộng của người chiên sì lái xe: 

"Không có kính, ừ thì có bụi, 

Bụi phun tóc trắng như ngươi gi ù. 

Chưa cần rửa phì phèo châm diếu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha!". 


« 
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Với bao chi tiết hiện thực đầy ắp vần thơ. Một mái tóc xanh của chàng trai qua 
ấy dặm trường có sự đổi thay dáng sợ: "Bụi phun tóc tráng như người giả". Một hình 
ih so sánh hóm hình, dộc đáo ! Một kiểu hút thuốc rất "lính". Một nụ cười lạc quan 
ĨU đời và hổn nhiên "ha ha" cất lên từ một gương "mặt lấm" khi dồng đội gặp nhau: 

Mùn nh,.a ĩt ỉtím < lídi ha ha ỉ". '•'* 

Sau "hụi" nói đến "mưa": "Mưa tuôn inưãxấi như ngoài trời". Thế là người lính 
ĩm trai dú mui gian khổ: ( MÓ bụi, mưa rừng! Mưa dã "tuôn" tất nhiên phải "xối". Bao 
liêu áo quân ướt sạch \ I ngoi trong buồng lái mà "như ngoài trời". Chấp nhặn, ngang 
ng, phơi phới lạc quan: 

h ■ • { ó kính, ừ I hì ỉ toi áo 

\ỉti ■ nõn, mưa xoi như ngoài trời 
( 'hun cẩn thay lái trám cây sổ nữa 
Mưa ngừng, gió lùa khỏ mau thôi". 

Nhiệt tình cách mạng của người lính không còn là trừu tượng nữa, được tính 
íng những cung dường "lái trám cây số nữa". Cung đường ấy trong bom đạn, mưa 
ôn phải trả giá bằng bao mồ hồi, xương máu ! Câu thơ 7 từ mà có đến 6 thanh bầng 
ễn tả cái phơi phới, thênh thênh đầy nghị lực, bất chấp mọi gian khổ: "Mưa ngừng, 

‘ó lùa khô mau thôi 

Hai khò thơ thứ 5, thứ 6 ghi lại hình ảnh tiểu đội xe không kính và cuộc trú 
.lân giữa rừng. 'Sa những chặng đường gian khổ, những tháng ngày mưa gió, bụi 
tù... và bom dan họ cạp lại nhau... Cái bắt tay cũng vô cùng dộc đáo. Trong niềm vui 

ăp gỡ du vó phỉ. mai mát hi sinh: 

... "Gặp bạn bẻ suốt dọc dường di tới 
BỔI tay qua cửa kính vở rồi" 

Cổ bữa cơm hội ngộ. Tình đồng đội cũng là tình anh em gia đình ruột thịt. Có 
Ảnh mác vỏng dã chiến "chông chênh" ben đường. Rồi đoàn xe "lại đi, lại dì ", nối 
ếp nhau ra tiền phương. Trên đầu họ, trong tâm hồn họ "trời xanh thêm ,ũ . chứa chan 
i vọng, lạc quan dạt dào: 

"Bếp Hoàng Cảm tứ dựng giữa trời 
Chung bút đũa nghĩa là gia đình đấy 
Võng mắc chông chênh dường xe chạy 
Lại đi, lại di, trời xanh thêm" 

Khổ cuối bài thơ làm nối bạt cái dữ dội và khốc liệt của chiến tranh: Chiếc xe 
ận tải quân sự mang trên mình đầy thương tích. Đã có biết bao chiến sĩ lái xe dũng 
ảm hi sinh. Chiếc xe như một dũng sĩ kiên cường, 3 cái "không có" và chỉ có 1 cái 
có”: "Không có kính, rồi xe không có đèn - Không có mui xe, thùng xe có xước". 

Sau cái "thừng xe có nước", người chiến sĩ lái xe tự hào khẳng định cần "có một 
ái tim" trong xe. "Có trái tim" ấy là sê có tất cả: 'Trái tim" - hình ảnh hoán dụ thể 
iện sức mạnh chiến đấu, ý chí kiên cường của người chiến sĩ lái xe trè vì sự nghiệp 
iải phóng miền Nam thân yêu, VI sự nghiệp thống nhất đất nước: 

"Xe vần chạy vì miền Nam phía trước; 

Chì cần trong xe cỏ một trái tim" 

"Trái tim" ấy là trái tim yêu thương, trái tim sục sôi căm giận ? Phải chảng câu 
tiơ của Phạm Tiến Duật khơi nguồn cảm hứng từ câu nói nói tiếng của Hồ Chủ tịch 
inh yêu: "Miền Nam luôn luôn trong trái tim tỏi"? 
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"Bài thơ về tiêu dội xe không kinh" cua Pham Tiền Diuật là một bài thơ hay. 
Chất hiện thực ngổn ngộn vé đời sóng chiêìi đau gian khổ mà hào hùng của các chiến 
sĩ lái xe trên dường Trường Sơn thời (lánh Mi 'la kết hợp IT1Ộ1 cách hài hòa với cảm 
hứng sử thi tạo nên những vần thơ "góc < ạiỉh" (lẩy ấn tượng. Nếu như có gió, bụi, 
mưa, cánh chim, ánh sao sa vào, ùa vào buông lái chiếc xe không kính thì cũng có 
những câu thơ rất gần với lói nói thường dạm Ji.il van xuôi ítràn vào bài thơ. Có nhiều 
câu thơ mang cái dáng vẻ thô mộc, bình di ràt lính trang một thời trận mạc: 

- "Kliông có kính không phai vì xe Ắ hông cỏ kính, 

Bom giật, hom rung kinh vờ di rỏi.. 

- "Không cỏ kính, ừ thì có hiu, 

Bụi phim tóc trắng như người già... " 

- "Không cỏ kính, ừ thi ươi áo 

Mưa tuồn, mưa xoi như ngoài trời..." 

- "Không cỏ kinh, roi xe không có đèn 

Không cố mui xe, thùng xe có xước. .." 

Nếu tước đi những câu thơ ấy, độn vào bài thơ bằng những câu óng ả êm xuôi, 
chắc chắn giọng điệu, chất thơ, hồn thơ của "Bời thơ vế tiểu đội xe không kính" sẽ 
chẳng còn gì nữa. Đúng như Vũ Quần Phương đã nhận xét: "Chở đặc sắc của thơ 
Phạm Tiến Duật: láy cuộc sông dể nói tình cám. Cái sáu sắc tình cảm trong thơ anh 
phải tìm trong cuộc song , không tìm trong chữ nghĩa". 

Hình tượng những chiếc xe không kính thật là li kì, độc dáo. Những chiếc xe 
không kính đă làm nổi bật hình ành những người lái xe trẽn tuyến đường Trường Sơn. 
Họ là những chiến binh sống và chiến dấu trong tư thế hiên ngang, quả cảm bất chấp 
mọi khó khăn, nguy hiểm, lạc quan, sỏi nổi yêu dời, hi sinh chiến dấu vì sự nghiệp 
giải phóng miền Nam. 

Ngoài các ấn dụ, so sánh, điệp từ diệp ngữ, Phạm Tiến Duật rất thành công 
trong sáng tạo các hình ảnh hoán dụ (giỏ, bụi, mưa, Iĩùit, tóc, tim,...) khắc hoạ vẻ đẹp 
tâm hồn và vẻ đẹp ý chí của người chiến sĩ lái xe tiền phương. 

Con đường chiến lược Trường Sơn là một chiến tích mang màu sắc huyền thoại 
của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mì. "Bài thơ về tiếu dội xe không kính" của 
Phạm Tiến Duật đã làm sông lại một thời gian khổ, oanh liệt của anh bộ đỏi Cụ Hổ. 
Chất anh hùng ca dào dạt bài thơ. Bài thơ cũng là một chứng tích tuyệt đẹp của hậu 
phương lớn đối với tiền tuyến lớn anh hùng. 

Bài doc tham khảo 

Phản tích ba khổ thơ cuối trong 
“Bài thơ vế Tiểu đội xe không kính “của Phạm Tiến Duật. 

... “Những chiếc xe từ trong hom rơi 
Đã về đây họp thành tiểu đội 
Gập bè hạn suất dọc đường di tới 
Bắt tay qua cửa kính vỡ rói. 

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 
Chung hát đũa nghĩa là gia dinh dấy 
Vâng mắc chông chênh dường xe chay 
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Lại di, lại di írởi xanh thêm. 

Không có kính, rỏi xe kliỏng cỏ đèn, 

Không có mui xe, thùng xe có xước 
Xe vần chạv vì miền Nam phía trước 
‘ Chi cần trong xe có một trái tim ". 

Từ mái trường Đại học Hà Nội, Phạm Tiến Duật bước vào dời lính chiến đấu và 
loạt động trên con dường chiến lược Trường Sơn những nâm tháng đánh Mỹ ác liệt 
ìhất. Lửa khói chiến trường, chu nghĩa anh hùng Việt Nam, những cò gái thanh niên 
tung phong, những chiến sì lái xe dũng cảm... in dâu chói lọi, kỳ vĩ nhưnhửng tượng 
lài trong thơ Phạm Tiến Duật. 

"Bùi thơ tiêu dội xe không kính ” tiêu biểu cho hồn thơ Phạm Tiến Duật trong 
Vắng trăng- Quáng lừa” những bài ca chiến trận thấm đầm màu sắc lãng mạn. Đây 
à đoạn cuối bài thơ ghi lại cảnh trú quân dã chiến của tiểu đội xe không kính, ca ngợi 
ình đồng đội và lý tưởng chiến đấu cao cả của những chiến sĩ lái xe trên con đường 
nòn Hổ Chí Minh: 

... “Những chiếc xe từ trong hom rơi 


Chi cần trong xe cỏ một trái tim 

1. Sau những tháng ngày chiến dịch chở vũ khí lương thực... chi viện cho tiền 
)hương, vượt qua hàng nghìn hàng vạn cây số trong mưa bom bão đạii, tiểu đội xe 
chông kính "đã về day ... ”, Một cái bắt tay thắm tinh bè bạn, tình đồng chí: 

"Những chiếc xe từ trong bom rơi 
Đã về đây họp thành tiểu dội 
■ Gặp hẻ hạn suất dọc dường di tới 
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi 

Cũng là cái nắm tay, cái bắt tay của người lính, nhưng mỗi thời một khác. Anh 
Vệ Quốc quân trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp: 

“Miệng cười buốt giá 

Thương nhau tay nắm lây bàn tay ”. 

(“Đồng chí”- Chính Hữu, 1948) 

Anh Giải phóng quân trên dường chiến dịch, gặp bè bạn đổng đội “hắt tay qua 
?ừa kính vỡ rói Tinh thương yêu đồng chí đồng đội là bản chất, là sức mạnh của 
người lính không hề thay đổi.' Từ cái "nắm Tây bàn tay ” đến cái “bắt tay qua cửa kính 
vỡ rồi " là một quá trình trưởng thành và hiện đại của quân đội ta trong chiến tranh 
giải phóng dân tộc và đất nước. 

2. Cuộc trú quân dã chiến của tiểu đội xe không kính ngắn ngủi mà thắm tình đồng 
:hí, tình đồng đội. Chi bằng ba chi tiết nhưng rất điên hình: “bếp Hoàng Cầm ", "chung 
bát đùa ", "vỏng mắc chông chênh ". Đời lính vốn giản dị, bình dị mà lại rất sang trọng. 
Giữa chiến trường đầy bom đạn mà họ vẩn dàng hoàng: “Bếp Hoàng Cám ta dựng giữa 
rời". Giữa trời là giữa thanh thiên bạch nhật. Bữa cơm dà chiến chì cố một hái canh rau 
rừng, có lương khô... thế mà rất dAni dà: 'Chiiiỉg Uat dũa nghĩa là gia dinh dấy". Một 
:hfr hung rài hay gợi tà gia tài người lính, tấm lòng, tình cảm của người lính. Tiểu đội 
Ke không kính dà tiơ thanh mỏi tiếu gia dinh chan chứa tình thương. 
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“ Thơ là nữ hoàng nghệ thuật ", có người đã núi như vậy. Nếu thế, thì ngon tư là 
chiếc áo của nữ hoàng. Hai chừ "nghĩa ỉù " chi dùng dế "dưa dấy" nhưng dưới ngòi 
bút cùa những tài thơ đích thực thì nó trở nên óng ánh, duyẻn dáng, đậm đà. Với 
Xuân Diệu, mùa xuân, tuổi trẻ thật dẹp, thật dáng yêu, một đi không trở lại: 

"Xuân dưng Ị ỚI nghía la xuảu dương qua 
Xuân còn non nghĩa là \uan sẽ già 
Mả xuân hết nghĩa ỉa tôi c ùng mất... ” 

( VÒI vang"- 1938) 

Với Tô Hữu. người thanh niên cộng san quyết chiến dâu và hy sinh vì một lý 
tưởng cách mạng cao đẹp thì hận. nhục, tranh dấu là lẽ sòng thiêng liêng: 

"Tôi chưa chết nghĩa là chưa liét hận 
Nghĩa lả chưa hết nhục của muôn dời 
Nghĩa lù còn tranh (láu mãi không thôi 
Cồn trừ diệt ca một loài thú dộc' 

("Tâm tư trong tù”- 1939) 

Và Phạm Tiến' Duặt, 1969, tình dồng dồng dội cũng là tình anh em ruột thịt, vô 
cùng thân thiết: 

“Chung hát dũa nghĩa lậ gia dinh dấy ” 

Có yêu thơ mới tìm đến thơ. dìm đến thơ, một phán là tìm đến ngôn từ chữ 
nghĩa. Thơ đâu là chuyện "nhai câu lìhá chữ" (chữ dùng cùa Cao Bấ Quát). Thi sĩ có 
thực tài mới có thê thổi hổn vào ngôn từ. Chỉ qua hai chữ "nghĩa lủ ”, ta đù thấy nhà 
thơ trẻ rất xứng đáng với các thi sĩ dàn anh. Cánh doàn viên tri ky: "vòng mắc chỏng 
chênh dường xe chạy". Sau một bữa cơm thân mật, một vài càu chuyện thân tình lúc 
nằm võng, những người lính trẻ lại lên đường. Tiền phương vảy gọi: 

"Lại di, lại di trời xanh thêm 

Điệp ngữ “lại di" diẻn tả nhịp bước hành quân, những cung dường, nhừng 
chặng đường tiến quân lên phía trước cua nếu dội xe không kính. 1 lình ánh "trờixanh 
thêm” là một nét vẽ rất tài hoa mang ý nghĩa tượng trimg sàn sãc: lac quan, yêu ddi, 
chứa chan hy vọng. 

Là hy vọng, là chiến công dang dón chờ. Đây là một đoạn thơ thể hiện sinh hoạt vật 
chất và tinh thán người lính thời đánh Mỹ. rất độc dáo mà ta ỉt gặp trong thơ thời ấy: 

"Bếp Hoàng Cam ta (lựng giữa trời 
Chung hát dũa nghĩa là gia dinh dấv 
\ òng mắc chông chênh đường xe chạy 
Lại di, lại di tròi xanh thâm 

3. Khố cuối bài thơ nói lén suy nghĩ của tác giá vé tiếu dội xe không kính. 
Chiếc xe đầy thương tích, chiến tích. Không kính, không đèn, không mui xe, thùng xe 
bị xước. Chiếc xe vận tái quân sự mang tám vóc những anh hùng lảm liệt vô danh. 
"Không ” mà lại "có ”, có "một trái tim ” của người lính. Trái tím rực lửa, sần sàng hy 
sinh chiến đấu vì sự nghiệp giãi phóng miền Nam, thòng nhất Tổ Quốc: 

"Không có kính, roi xe không có (lèn, 

Không có mui xe, thùng xe có xước 
Xe vàn chạy vì miền Nam phía trước 
Chí cán trong xe có một trái tim ". 
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Các điệp ngữ ‘không có ”, các từ ngừ tương ứng: “van ... chỉ cán có... ” đã làm 
cho giọng thơ, ý thơ trở nên mạnh mè, hào hùng. Quyết tâm chiến đấu và chí khí anh 
hùng của người lính không có bom đạn nào của quân thù có thế làm lay chuyển dữợc. 
T rái tim” trong thơ. Phạm Tiến Duật là một hình ảnh hoán dụ, tuy không mới mẻ 
nhung đầy ý vị. 

Đoạn thơ trên đây thể hiện rất thực, rất hay cách sống, cách nghĩ, cách cảm 
của những người chiến sĩ lái xe trên con đường mòn Hồ Chí Minh thời đánh Mỹ. Tình 
dồng đội, tinh thần chiên đấu dũng cảm ngoan cường vì sự nghiệp giải phóng miền 
Nam của người lính tỏa sáng vần thơ. 

Ngón từ, hình ảnh, vần thơ, giọng thơ... đều mang chất lính, thể hiện một hồn 
thơ trẻ trung phơi phới, tài hoa, anh hùng. Đoạn thơ trên đây là một tiếng ca của khúc 
tráng ca “ Bùi thơ vé tiểu dội xe không kính ". 

BÀI SỐ 113 

_ Đề bài: Phân tích bài thơ "Đoàn thuyền đánh ca*’ của Huy Cận. 

Viết về đề tài lao động, bài thơ "Bài ca vỡ đất" của Hoàng Trung Thông và bài 
"Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận,.,, được người đọc yêu thích nhất. Huy Cận viết 
"Đoàn thuyền đánh cá" vào năm 1958§tại vùng biển Quảng Ninh phán ánh không khí 
lao động sôi nổi của nhân dân miền Bắc trong xây dựng hòa binh. Nhà thơ ca ngợi 
tinh thần lao dộng phấn khởi và hăng say của những người dân chài trên biển quê 
hương. 

Cảm hứng trữ tình được diễn tả theo mạch thời gian: hoàng hôn - đêm trăng - và 
bình minh. Cảnh bình minh như một biểu tượng mang ý nghĩa: một thời đại huy hoàng 
đang mở ra phía trước, cuộc sống cần lao của nhân dân ta đang nở hoa. 

1 . Hai khổ thơ đấu nói về cành doàn thuyền ra khơi đánh cá. Cánh biển vô cùng 
tráng lệ lúc hoàng hôn. Mặt trời được ví von với hòn than đỏ rực "hòn lửa" từ từ lặn 
xuống biến. Bầu trời và mặt biến bao la như ngôi nhà vũ trụ trong khoảnh khắc phủ 
bóng tôi mịt mùng. Những con sóng, như những chiếc "then cài" của ngôi nhà vĩ đại 
ấy. Cảm hứng vũ trụ, biện pháp tu từ so sánh ấn dụ (hòn lửa, cài then) dã tạo nên 
những vần thơ dẹp, cho người dọc nhiều ấn tượng: 

"Mặt trời xuống biển như hồn lửa 
Sóng dà củi then đêm sập cửa". 

Ngày đã chuyên sang dêm. Vừa lúc đó, đoàn thuyền ra khơi: 

"Đoài thuyền dán lì cú lại rơi khơi. 

Cáu hát cáng buồm cùng gió khơi ". 

Không phải từng chiếc thuyền lẻ tẻ đi biển mà là cả một "đoàn thuyền ", một sức 
mạnh mới của cuộc dời đổi thay. Chữ "lại" trong ý thơ " lại ra khơi" là sự khảng định 
nhịp điệu lao động của dân chài dã ổn định, đi vào nền nếp trong hòa bình. Khúc hát 
lên đường vang dộng. Gió biến thổi mạnh. Cánh buồm no gió "cáng" lên. Tiếng hát, 
gió khơi, buồm căng là ba chi tiết nghệ thuật mang tính chất tượng trưng diẽn tả tinh 
'thần phấn khởi, hăng say và khí thế ra khơi của ngư dân vùng biến. 

Bốn câu thơ tiếp theo nói rõ về câu hát để làm nối bật một nét tâm hồn của 
người dân chài. Tiếng hát cầu mong di biển gặp nhiều may mắn: 
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"Hát rùng cá bạc, biên Dóì> lãng, ' ' 

cá thu biến Dõng như đoàn diot 
Dem Iigày dệt hiến muôn luông súng 
De lì dẹt lưới tu doùn ca ơi 

Chuyện làm ăn thường cỏ nhiều ma\ mi. Ra k!i> i - lãnh t. họ cau mung biểr 
lặng sóng êm, gặp luồng cá, đánh hát dược Iìliicti. Nicm ước mong áy phan ánh tán' 
lòng hồn hậu của ngưdân tỉfng trái qua nhiêu nang, "ị c bào tu;.trên hiến. Giọng diệt 
thơ ngọt ngào, ngân (lài và vang xa: "Cá b.,t J<ùm '■ ’>) Vi7 hier . "luồng sảng" 
"dệt lưới" là những hình ảnh so sánh an dụ lai '.ang tạo <k‘ư 'ân m .mi dọc bae 
liên tưởng thú vị về vẻ dẹp thơ ca viét vẽ ỉao dọng. 

2 . Bấn khổ thơ tiếp nói về cảnh đánh cá r • ĩ dem tran tròn vịnh I ỉạ Long. Mỗ 
khổ thơ là một nét vẽ về biển trời sông ìurớc trang trong đó con rmrời hiện lêr 
trong dáng vẻ khỏe mạnh, trỏ trung và yêu dời. 

Hạ Long là một tháng cảnh hác nhất cua dát nưoi ta. Hạ Long một đêm trãn| 
mang vẻ đẹp thần tiên, lluy Cận, với hút pháp làng man ta canh danh ca trên Hạ Lonị 
một dèm trâng bằng bao hình ảnh tuyệt vời. 

T)oàn thuyền có gió làm lái , cỏ trúng làm biìotìì phóng như bay trên mật biển 
Đến ngư trường "dồ bụng biển", ngư dan khấn trương lao vào cống VICC "dàn dan tiu 
trận lưới vây giáng". Cuộc đánh cá thực sự là một trận danh. Mỗi tỉmy thú là mộ 
"chiến sĩ". Con thuyền, mái chèo, lưới, Iìgir cụ khác dcu trờ thành vù khí cứa họ. Chí 
"lướt" dặc tả đoàn thuyền ra khơi với vận tốc phi thường: thiên nhiên cùng góp sức vớ 
con người trên con đường lao động và khám phá. Nhịp thơ hối hả lỏi cuốn: 

"Thuyền ta lái gió với buồm trăng 
Lưírt giữa mây cao với biển bằng 
Ra dậu dặm xa dò bung biến 
Dùn dan thê trận ìươị vây giang". 

Những câu thơ tá dàn cá là dạc sac nhất. Biên quê ta giàu có với nhiều loại cá quý 
cá ngon nơi tiếng như tục ngừ dã nổi: "('him, thu, nhu. de". Vân dụng sáng tạo cách nó 
của dân gian, ở phần trên, nhà thơ dã viét: "Cú thu bien iltuig như doùn thoi", ờ dây lạ 
miêu tả: "Cứ nlụt, cá chim cùng cá de". Con cá song la một nét vẽ tài hoa. vẩy cá den 
hồng, lấp lánh ưên biển nước làn tinh chau ỉ lòa ánh trang "vàng chóe". Cái đuôi cá quả] 
dược so sánh với ngọn đuốc rực cháy. Nghệ thuật phôi sác tài tình làm cho vần thơ đẹj 
như một bức tranh sơn mài rực rỡ. Bầy cá như những nàng licn vù hội: 

"Cú nhụ, cá chim củng cá dê 
Cú song lấp lánh đuốc deu hòng 
Cái đuổi em quầy tràng vàng chóe". 

Nhìn bầy cá bơi lượn, nhà thơ lắng nghe tiếng sóng vồ rì rầm, mắt nhìn về xa 
Càu thơ huyền ảo lung linh: "Đêm thở, sao lùa nước Hạ Long", như đưa người đọc đ 
vào cõi mộng. Phải có một tình yêu biển sâu nặng mới viết nên những vần thơ tuyẽ 
bút như vậy. 

Sung sướng nhìn dàn cá "dệt lưới", những người dãn chài cất lên tiếng hát ngc 
ngào. Lần thứ hai tiếng hát vang lên trên biển. Tiếng gò thuyền đuổi cá hòa cùng sónj 
biển. Vầng trăng soi xuống mặt biến, muôn ngàn ánh vàng tan ra theo làn sóng, v< 
vào mạn thuyền. "Gò thuyền dã cố nhịp trăng cao"'. Biến hào phóng cho nhân dâi 
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iéu tôm cá, muồi và hải sản... Biển "như lòng mẹ" đã nuôi sống nhân dân ta từ bao 
ã nay. So sánh biến với lòng mẹ để nói lên lòng tự hào của dân chài đối với biển quê 
rơng. Giọng thơ ấm áp, chứa chan nghĩa tình: 

"Biên cho rơ cá như lòng mẹ, 

Nuỏi lớn đời ta tự buổi nào ". 

Một dêm trôi nhanh trong nhịp điệu lao dộng hào húng, hăng say. Trên bầu ười 
o đã thưa và mờ. Cảnh kéo lưới được miêu tả đầy ấn tượng. Nhũng cánh tay rắn chắc 
o lưới "xoăn tay". "Kẻo xoăn tay" là một hình ảnh đặc tả động tác kéo lưới rất căng, 
tỏe và đẹp. Cơ man nào là cá mắc vào lưới như những chùm trái cây treo lủng lẳng. 
7 lùm cứ nặng" là một hình ảnh ấn dụ gợi tả được mùa cá. Khoang thuyền đầy ắp cá. 
àu bạc của vẩy cá, màu vàng của đuôi cá " lóe rạng đông". Một lần nữa cho thấy 
;hệ thuật sử dụng màu sắc của nhà thơ rất điêu luyện, sắc cá dưới ánh trầng và sắc 
dưới áng rạng đông đều được miêu tả tuyệt đẹp: 

"Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng, 

Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng 
Vấy bạc đuỏì vàng lóe rạng đông". 

3. Khổ thơ cuối nói về cảnh đoàn thuyền trở về bến lúc rạng đông. Lần thứ ba, 
;ư dân trên đoàn thuyền lại cất cao tiếng hát - tiếng hát thắng lợi hân hoan. Con 
uyền và mặt trời được nhân hóa. Thơ được cấu trúc song hành diẻn tả iihịp sống 
lấn trương: 

"Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời, 

Mặt trời dội biển nhô màu mới". 

Cảnh rạng đông với hình ảnh "mật trời dội biển..." nhô lên, tỏa ánh sáng chan 
>a, một "màu mới" bao trùm biển khơi. Đoàn thuyền phóng như bay về bến như cưđp 
y thời gian, giành lấy thời gian. Biện pháp thậm xưng kết hợp với nghệ thuật hoán 
I trong việc tả "mắt cá huy hoàng muôn dậm phơi" dã vẽ lên cảnh được mùa cá và 
lộc sống hạnh phúc ấm no của nhân dân vùng biên. Bằng lao động và mồ hôi, họ đã 
ết nẽn bài ca cuộc đời. 

"Đoan thuyền dánh cá là bài thơ tiêu biếu của Huy Cận sau Cách mạng tháng 
ím. Nếu như trước đây, thơ Huy Cận thấm một nồi buồn "vạn cổ sầu" vào vũ trụ và 
ng người thì những bài thơ của òng từ nãm 1945 dến nay, đặc biệt là bài "Đoàn 
uyển đánh cá" mang àm điệu ngọt ngào, niềm vui say mè và phấn chấn của nhân 
ín lao động đang làm chù cuộc đời. 

Qua thơ Huy Cân ị chúng ta như được sống những dèm trăng đẹp trên Hạ Long, 
tự hào đất nước ta có trèn ba nghìn cây số bờ biển; biển ta giàu có, bao la tiềm 
ing, dồi dào hải sản. 

Cảnh đánh cá trên biến được miêu tá với cảm hứng lãng mạn. Lao dộng thật sự 
niềm vui cuộc đời. Trong xã hội ta, cái đáng quý nhất là lao dộng, người dáng quý 
lất là người lao động. Hình ảnh người dân chài trong bài thơ là hiện thân của súc 
íng cần lao. Họ cần cù, dũng cảm và chịu khó. Cuộc đời của họ dã gắn liền với sóng 
ó mưa náng biển khơi, khai thác nhiều hải sản. Chính họ đã dem lại muối mặn và 
rơng vị biển cho mọi gia đình gần xa, bữa cơm trở nẻn dậm dà với con tôm con cá. 
ìing với nhà nông "một nắng hai sương", những người dân chài đã cho ta bài học vể 
fc tính cần cù, tinh thần lạc quan trong lao động. 

Thật vậy, "Đoàn thuyên đánh củ ,s là một bài thơ hay. Những nét vẽ về đàn cá 
ển, về người dân chài đánh cá, kéo lưới, ca hát... cho thấy một hổn thơ đẹp. 
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BAI so 114 

Đê bài: Bình giảng hai khỏ cuối bài thơ Đoàn thuyắn danh ca ” của Huy Cận: 

..." Sao mờ kéo tưới kịp trời sáng , 

Ta kéo xoan tay chùm cá nặng. 

Vay bạc đuôi vang tóe rang dóng, 

Lưới xép buòm lèn don nàng hông . 

Cáu hát căng hỉiõtn với gió khơi , 

Đoan thuyên chạy dua cùng mặt trời, 

Mứt trời đội biến nhỏ màu mới , 

Mát cá huy hoàng muon dặm phoi”. 

Huy Cận vièt bài thơ “Đoàn thuyên danh cá" vào nám 1958. tại vùng biến 
ưảng Ninh. Bài thơ ra đời trong một thời k\ sõi noi trên miền Bac nước ta, xây đựng 
phát triển kinh lê. vãn hoá. Đây ỉà một trong những bài thơ hay nhất viết vé đé tài 
0 động khi nhân dân làm chu cuộc đòi. 

Bài thơ gồm bây khổ thơ ghi lậi hành trinh cùa một đoàn thuyền đánh cá: ra 
tơi lúc hoàng hôn. đánh cá một đèm trăng trẽn llạ Long, trở vé bến lúc rạng đồng, 
ây là hai khổ thơ thứ 6 và 7 nói lên canh kéo lưới lúc mờ sáng và cành đoàn thuyền 
lồm cãng gió lộng trờ về: 

“Sao mờ kéo tưới kịp trời sáng... 

(...) Mắt cá huy hoàng.muôn dậm phơi 

Cảnh kéo lưới diên ra lúc “sao mờ" - lúc trời gán sáng. Chữ "kịp” trong câu 
ơ "Sao mờ kéo tưới kịp trời sáng ” thè hiện tinh thần khẩn trương, hòi hà cùa ngtr 
n lúc kéo lưới. Bao hổi hộp và hy vọng đón chờ. Cá mắc vào lưới thành những 
'hùm cá nặng ” như chùm trái cây treo lủng lẳng. Phải là nhiều cá lắm mơi mác vào 
ới, phải là những bạn chài trẻ tráng có (lòi cánh tay rán chắc, có sức khỏe dẻo đai 
ới có thê "keo xoan tay”. Câu thơ “Ta kéo xoan tay chùm cú nặng ” là một câu thơ 
y và đẹp: hình ánh ấn dụ dầy sáng tạo ca ngợi vê đẹp khỏe mạnh trẻ tráng trong lao 
>ng Huy Cặri hay sử dụng từ “chùm " dê ta thè giới sinh vật, như gà, cá tạo rtèn hình 
ợng thơ ngộ nghĩnh, dầy ấn tượng: 

"... Như City sai mẹ dứng giữa chùm con 
Chiều chiều thu vùng rực tâm lỉổn... ” 

(Chiếu thu quê hương) 

Nếu khổ thơ thứ tư , tác gia tả dàn cá biên đẹp như một bức tranh sơn mặi lộng 
y trong dó có những con cá song "kíp tánh dttổc den hỏng - cúi đuôi em quảy trăng 
'tìg chóe thì ở khổ thơ thứ sáu này, những con cá biển tươi ngon mác vào lưới cũng 
> cùng rực rỡ: "Vây hạc. đuôi vàng tóe rạng dõng Có thể nói ở những câu thơ tả cá 
những câu thơ đẹp nhất, sáng tạo nhất ờ cách phối sắc, ở cách sử dụng hình ảnh 
lán dụ (vảy cá, đuôi cá, mắt cá...). Dưới ánh rạng dông “lóe” lên, cá nằm đầy khoang 
uyển được phản chiều càng ánh lèn màu "vùng”, màu “bạc” thể hiện một niềm vui 
ơi trong lao dộng của các bạn chài. Câu thơ "lưới xếp ỉ buồm tân / đón nắng hồng ” 
f\ cách ngắt nhịp 2/2/3, với cách sử dụng liên tiếp ba động từ (xếp, lẽn, đófi) diễn tả 
ọi công việc trẽn biển diẻn ra tuần tự mà khán trương để trở vé. 

Khổ cuối tả đoàn thuyên dánh cá trở vè bên. Gió biến thổi căng cánh buổm đưa 
u hát cua ngư dân vang xa trên biến ca. Đày là lần thứ ba, nhà thơ nhắc lại câu hát. 
ìn thứ nhất tả tiếng hát ra khơi, tiêng hát phàn chán, hổ hởi lên đường: “Câu hát 
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câng buồm cùng gió khơi Lần thớ hai lả tiếng hát lúc đánh cá, tiếng hát say mê lí 
động và ngợi ca biển với bao ân tình sâu nậng, thiết tha: 

‘Ta hút bài cơ gọi cá vào 
Gõ thuyên dã có nhịp tráng cao 
Biển cho ta cá như lòng mẹ 
Nuôi lớn d('ri ta tự buổi nào ” 

Lần thứ ba là tiếng hát mừng vui thắng lợi. Niềm vui của người dân chài h< 
nhập với thiên nhiên- một rạng đòng đẹp tươi. một ngày vui mới bắt đầu. Con thuyí 
thì “chạy đua ... ”, mặt trời thì ‘đội biển". Đoàn thuyền lướt sóng như cướp lấy th 
gian, giành lấy thời gian, để nhanh chóng ưở vể bến. Cảnh tượng tráng lệ, nhịp đi< 
cuộc sông khẩn trương vô cùng: 

“ Câu hát câng buồm cùng gió khơi 
Đoàn thuyền chạy dua cùng mặt trời 
Mặt trời đội biển nhỏ màu mới... ". 

Câu thơ t£ trìắf cá huy hoàng muôn dặm phơi ” là một câu thơ hay cho thấy b 
pháp lãng mạn của Huy Cận trong bài thơ này. Hình ảnh " mắt cá " (hoán dụ)- mu< 
triệu mắt cá li ti được phản chiếu ánh rạng dông, càng trở nên huy hoàng. Sóng bii 
và cát lấp lánh cùng với muôn triệu mắt cá như trải dài, ưải rộng ưên "muôn dù 
phơi". Câu thợ vừa tả cảnh biển tráng lệ lúc rạng dông, vừa tả cảnh được mùa 
(thậm xưng) đẹp. 

Nói rằng lao động, là niểm vui sáng tạo. Nói rằng biển què ta giầu đẹp. Nói rầi 
khi người lao đông làm chủ cuộc đời thì mới có ấm no hạnh phúc. Cả ba điểu ấy, Huy C 
đã nói dược rất hay trong bài thơ "Đoàn thuyên dánlì CỚT, đặc biệt trong hai khổ này. 

Với cách sử dụng màu sắc, với cách vặn dụng các thủ pháp nghệ thuật như 
dụ, hoán dụ, nhản hoá và thậm xưng, Huy Cặn dã sáng tạo đuợe nhiều hình ành đe 
đầy ý nghla. Một không gian tráng lệ tràn ngập niém vui câu hát. Một rạng đông tr 
biển và một rạng đông trong lòng người vì "đất nở hoa ” và “ biển đang hát "... 

_ BẢI SỔ 115 _ , 

_ Đề bài: Bình giảng đoạn đầu toong bải thợ “Bếp /ứ” của Bằng Vi ệt. _ 

Đây là những vần thơ, câu thơ tha thiết của Bẳng Viêl gợi thương, gợi nhớ tro 
lòng tuổi thơ chứng ta: 

"Một bếp lửa chờn vờn sưcntg sớm 
Một bếp lửa ấp iu nổng đượm 

Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà 

Kêu chi hoài trên Ithững cánh dồng xa? ,É ... 

Có một thời gian khổ mà khỡng thể nào quên, cỏ nhũng người dã gắn bó 1 
tuổi thơ chứng ta, trở thành ki niêm, mang theo bao tinh thương nỗi nhớ sâu nặ 
trong lòng ta. Bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt với hanh ảnh người bà đã đem đến c 
ta cảm xúc và nỗi niềm bâng khuâng ấy: 

"Một bếp lửa chờn vờn sương sâm 


Kêu chi hoài trên những cánh dồng xa " 
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Đây ỉà phần đầu bài thơ "Bếp lửa" nói lên những kí niệm sâu sắc tuổi thơ với 
bao tình thương nhớ bà cùa đứa cháu đi xa. 

1. Tràn ngập bài thơ, đoạn thơ là một tình thương nhớ mênh mông, bồi hổi. Ba 
câu thơ dầu nói lên hai nỗi nhớ: nhớ bếp lửa, nhớ thương bà. Bếp lửa "chờn vờn sương 
sớm " gần bó với mỗi gia đình Việt Nam, với sự tần tảo chịu thương chịu khó của bà. 
Bếp lừa "ấp iu nồng đưọtn" được nhen nhóm bằng sự nâng niu, ôm ấp cúa tình thương. 
Nhớ bếp lửa là nhớ đến bà "biết mấy nắng mưa", trải qua nhiều vất vả, khó nhọc. Điệp 
ngữ "một bếp lửa" kết hợp với câu cảm thán làm cho giọng thơ bổi hồi xúc động: 

"Một bếp lửa chờn vởn sương sớm 
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa." 

2. Khổ thơ thứ hai nói về kỉ niệm tuổi thơ, kì niệm buồn khó quên: "năm đói 
mòn đói mỏi", "khỏ rạc ngựa gầy", "khói hun nhèm mắt cháu", "sống mũi cỏn cay". 
Bằng Việt sinh năm 1941, năm nhà thơ lên 4 tuổi, là cuối năm 1944 dầu năm 1945, 
nạn chết đói kinh khủng dã xảy ra, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Đó là kỉ niệm 
về "mùi khói", về "khói hun ", một cảnh đời nghèo khổ gắn liền với bếp lửa gia đình 
trước cách mạng. Vần thơ là tiếng lòng thời thơ ấu gian khổ, rất chân thực cảm động: 

"Lên bốn tuổi, cháu dã quen mùi khói 
Năm ấy ỉ à năm đói mòn, dồi mỏi 
Bỏ di đánh xe khô rục ngựa gáy 
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu 
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay r 

" Nghĩ lại đến giờ" đó là năm 1963, đã 19 năm ưôi qua* mà đứa cháu vẫn cảm 
thấy "sống mũi còn cay ỉ". Ki niệm buồn, vết thương lòng, khó quên là vậy ! 

3. Khổ thơ thứ ba nói về việc nhóm lùa suốt một thời gian dài 8 năm cùa hai bà 
cháu. Có tiếng chim tu hú kêu gọi mùa lúa chín trên những cánh đồng quê. Tiếng 
chim tu hú, những chuyện kể của bà vẻ Huế thân yêu đã trở thành ki niệm. 'Tu hú 
kêu...", "khi tu hú kêu...", "tiếng tu hú"..., cái âm thanh đổng quê thân thuộc ấy được 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần càng trở nên tha thiết bồi hổi. Đó là tiếng vọng thời gian 
năm tháng của kỉ niệm về gia đình (bếp lửa), về quê hương (tiếng chim tu hú) yêu 
thương. Cháu thầm hỏi bà hay tự hỏi lòng mình về một thời xa vắng: 

’Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa 
Tu hú kêu trên những cánh đồng xơ 
Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà? 

Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế 
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!" 

"Cháu cùng bà nhóm lửa ", nhóm lửa của sự sống, nhóm ngọn lửa của tình thương. 

4. Tám năm ấy, dất nước có chiến tranh "Mẹ cùng cha bận công tác không về", 
cháu ở cùng bà, cháu lớn lên trong tinh thương và sự chăm sóc nuôi dưỡng của bà. Hai 
câu thơ 16 chữ mà chữ bà, chữ cháu đã chiếm đúng một nửa. Ngôn từ đã hội tụ tất cả 
tình thương của bà dành cho cháu. Một tình thương ấp ủ, chở che: 

"Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe 
Bà dạy cháu làm, bà châm cháu học.". 
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Hay nhất, hàm súc nhát ỉà những chuỗi từ ngữ: 'cháu d cùng bù 'bà ban", ‘bà 
dạy", "bà châm". Vai trò người bà trong mỗi gia đình Việt Nam thật võ cùng to lớn. 
Năm tháng đã trôi qua thế mà bà vần "khỏ nhọc" vất và "nhóm bếp lửa". Nghĩ ve ngọn 
lửa hồng của bếp lửa, nghĩ về liếng chim tu hú gọi bầy, đứa cháu gọi nhàn thiết tha 
chim tu hú "kêu chi hoài". Câu thơ cám thán và càu hòi tu từ diễn tá nỗi thương nhớ 
bà bổi hổi tha thiết. Cam xúc cứ trào lên: % 

"Nhóm bếp lưa nghĩ thitơng bà khó nhọc. 

Tu hú (ri ! Chẳng liến ở cùng bà 

Kên chi hoài trên những cánh dong xa?"... 

Năm chữ "nghĩ thưcmg bà khó nhọc" nói lẽn lòng biết ơn bà cùa dứa cháu dà và 
đang mang nặng trong trái tim mình tình lỉurưng cùa bà dành cho. 

Đoạn thơ dầy áp ki niệm tuổi thơ và dào dạt càm xúc. Cháu thương nhớ và biết 
ơn bà không bao giờ quên. Bảng thế thơ tự do 8 lừ (có xen 7 từ), tác giả dã tạo nên 
một giọng thơ thiết tha, chất thơ trong sáng truyền cảm, hình tượng đẹp. Bếp lửa, tiếng 
chim tu hú, người bà là 3 hình tượng hòa quyện trong tâm hổn dứa cháu xa quê. ở dây. 
tình thương nhớ bà gắn liền với tình yêu quẽ hương. Cảu thơ cùa Bằng Việt có một sức 
lay, sức gợi ghê gớm ! 

BÀI SÔ 116 

Đề bài: Binh giảng đoạn thơ sau đây ừong bài "Bếp ỉửa " của Bảng Việt: 

... "Rổi sớm rỏi chỉéu lại bép lửa bà nhen 
Một ngọn lửa , lòng bà hiỏn ti sdn 

Ôi kì iạ và thiêng liêng - bép lứa!". _ 

Viết về người bà trong gia dinh, với tình thương và đức hi sinh cao cá. bài thơ 
"Bếp lừa' của Bàng Việt là một trong những bài thơ lăng sâu trong tâm hổn tuổi thơ 
mỗi chúng ta. Hình ảnh người bà đôn hặu cùng với hình tượng ngọn lửa là hai nét vẽ 
biểu cảm của một hồn thơ dẹp dược thè hiện một cách hàm súc qua doạn thơ sau: 

"Rồi sớm rỏi cltiéu lại bếp lừa bù nhen 

Ỏi kì lạ và thiêng liêng - bep lửa!". 

1. Từ "bếp lửa" dă biến thành " ngọn lửa". "Bép lửa bà nhen" mồi sớm mỗi 
chiều, ngọn lửa "lỏng bà luôn ù sắn", ngọn lửa của "niềm tin" vé ấm no, harih phúc: 

"Rồi sớm rói chiều lại bếp lừa hù nhen 
Một ngọn lửa, lòng bà luân ú sún 
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng." 

Vần thơ mang hàm nghĩa sâu sắc ngời ca nhũng phẩm chất cao cá của người bà, 
cung là cùa người phụ nữ Việt Nam. Ngọn lùa của tình thương mà bà "luôn li sần" đè 
dành cho con cháu. Ngọn lửa cùa niềm tin mành liệt, bền bi "dai dắng" suốt cả đời bà, 
dược "bà nhen" mãi mãi sáng bimg bất diệt. Lòng bà, tình thương của bà sáng bừng 
ngọn lửa ấy. Nghệ thuật sử dụng điệp ngữ: "rỏi sớm rỏi chiểu", "bà nhen... bù ủ sẵn", 
"một ngọn lửa... một ngọn lửa..."-CÓ giá trị thẩm mì dặc sắc thể hiện niém tự hào, lòng 
biết ơn đối với dứt hi sình, tần tảo bền bì của người bà kính yêu. Tinh thương, dức hi 
sinh, tính kiên trì nhản nại của bà. của mẹ là nguồn nhiên liệu vô tận làm bừng sáng 
ngọn lừa vĩnh cừu truyền cảm ấy. 
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2. Báy cáu thơ tiếp theo nói lẽn những suy nghĩ của cháu đối với bà và việc bà 
nhỏrn lưa. Phần đẩu bài thơ có câu: "Cháu thương bà biết mây năng mưa", ở đây, cháu 
lại tho lộ: "Ị.ủn dán dời bà biết mấy nâng iỉĩưư "Lận dận... năng mưa" là một dời vát 
vá, tán táo. khổ nhọc, ( anh nghèo nên bà suốt dời vát va. Chữ ‘ lạn dạn thế hiên tấm 
lòng dỏn hặu và đức hi sinh của ba. 

Bà là chỏ dưa. là mái ấm tình thương cua con cháu. Thức khuya dạy sớm Vi hạnh 
phúc của cháu con dà trừ thảnh "thói quen" của ba trong ' mấy chục năm", trong cả đời bà: 

"Mấy chục năm rồi, dến tận bây giờ 
Bít vàn giữ thói quen dậy sớm". 

Cảm xúc dâng trào khi nhà thơ nghĩ về bà, vé bép lửa, và việc bà nhóm lứa. Một 
sự tổng kết và ngợi ca vé dời bà. tình bà. Bà là suôi nguồn của ấm no và hanh phúc, là 
tình thương của tuổi thơ. Bếp lửa mà bà nhen nhóm một dời người là ngọn lừa "kì lạ 
và thiêng liêng". Điệp ngữ: "nhỏm bếp lừa", "nhóm niềm yêu thương ', "nhóm nổi xòi 
gạo mới", "nhóm dậy cà những tâm tình "... bốn lần vang lên qua vần thơ cảm thán đã 
khác sâu hình ảnh người bà, tiêu biểu cho những phẩm chất cao quý cua người phụ nữ 
Việt Nam, biểu ĩộ niềm tôn kính và biết ơn vô hạn. ý tường sâu sắc đẹp đẽ. Ngôn từ 
biểu cảm. Hình tượng người bà và bếp lửa ki vì, tráng lệ: 

"Ha vần giữ thói quen dậy sởm 
Nhóm bếp ỉ ứa ấp iu nóng dượĩìí 
Nhóm niềm yêu thương khoai sán ngọt bui 
Nhóm nổi xôi gạo mới se chung vui 
Nhóm dậy cừ những tâm lình tuổi nhô 
Oi kì lạ vờ thiêng liêng - bép lửa ĩ" 

Các từ ngữ "ấp iu nóng đượm”, "yêu thương ", "ngọt hùi", "chung vui" thể hiện 
sự tinh luyện của một ngòi bút nghệ thuật, dã diẻn tả thật hay tình thương, niểm vui, 
sự no ấm hạnh phúc mà bà dã mang lại cho con cháu. Bà đã "nhóm dậy cà những tâm 
tình tuổi nhò", nuôi dưỡng và làm bừng sáng nhũng ước mơ, những khát vọng của dàn 
cháu nhò. Bếp lửa dược bà nhóm lên ngọn lửa cùa tình thương ấm áp. Nhà thư sung 
sướng tự hào thốt lén: "Ôi ki lự và thiêng liêng - bếp lừa ĩ ".' 

Đã có nhiều thơ ca viết thật hay về người mẹ hiền. Nhưng chưa có nhiêu bài thơ 
viết về bà, và dại tới độ đặc sắc như bài thơ "Bép lửa" cùa Bằng Việt. 

Hình ảnh người bà đòn hậu được thể hiện qua hình tượng "bếp lứa", "nhỏm lửa" 
và "ngọn lửa" rát gần gùi với tâm hổn mối chúng ta. Bà thương cháu bao nhiêu thì 
cháu lại kính yêu và biết ơn bà bấy nhiêu. 

Bài thơ "Bếp lừa" dã nói lẽn thật xúc dộng, trong sáng một nét đẹp trong gia 
đinh Việt Nam, trong đạo lí dán tộc, và trong tâm hổn mỏi chúng ta. Câu thơ: "Cháu 
thương bù biết mấy nắng mưa" đã trờ thành câu thơ trong trí nhớ nhiều người gần xa... 

BÀI SỐ 117 

_ Đ ể bài: Phân tích b ài thơ “Bế pỊfht”của Bằng Việt. __ 

Bằng Việt thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chỏng Mĩ. Ông 
viết bài thơ "Bép lửa" vào tuổi 19, dó là năm 1963 khi còn là sinh viên đang học Đại 
học ở nước ngoài. 

Cảm xúc dào dạt, lời thơ dẹp, giọng thơ thiết tha bồi hổi, hình tượng thơ dộc 
đáo, sáng tạo, dặc sác, dỏ là ấn tượng của nhiều người khi đọc bài "Bếp lửa" này. 
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Có 41 càu thơ, phần lớn là thơ 8 chữ (31 câu), còn có 7 cáu thơ thất ngôn và 3 
câu thơ 9 tiếng. Tất cả đều kết hợp một cách hài hòa, phong phú vần điệu, đọc lên 
ngâm lên nghe rất thích, rất thú vị. 

Nhắc lại kí ức tuổi thơ một thời gian khổ - đói nghèo, chiến tranh, loạn lạc - qua 
hình tượng hếp lửa, ngọn lửa, dứa cháu ca ngợi đức hi sinh, sự tần tảo vả tình thương 
hao la của hà, đồng thời nói lên lòng biết ơn hà, thương nhớ hà khôn nguôi , 

1. Ba cảu thơ đầu nói về bếp lửa và lòng cháu thương bà. Bếp !ứa được nhóm 
lên trong sương sớm,, ngọn lửa "chờìì vờn” rung rinh, hát ánh sáng lên tường nhà, liếp 
cửa. Bếp lửa ấm áp "nồng đượm " ấy còn mang tinh thương chở che, ốm ấp, "áp iu" 
cùa lòng bà. Bếp lửa của bà là bếp lửa của một cuộc đời đã trải qua "biết mấy nắng 
mưa" y nghèo khổ và vất vả. Nghĩ về bếp lửa, nhớ về bếp lừa gia đình, mà dứa cháu 
thương bà khôn xiết kể. 

Hai câu đầu song hành làm hiện lên hình ảnh bếp lửa của bà. Các chữ: "ấp iu 
nồng đượm", "chờn vờn" rất hình tượng, gợi tả; chữ "thương" dùng thật đát qua vần 
thơ cảm thán, làm cho cảm xúc lan tòa, thấm sâu vào hồn người: 

"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 
Cháu thương hà biết mấy nắng mưa". 

2. Năm càu thơ tiếp theo, tác giả nhắc dí nhắc lại: "mùi khói ”, "khói hun ,ằ , đả làm 
"nhèm mắt cháu ", làm cho "song mũi còn cay" đến tận bây giờ. Kí niệm thời thơ bé khi 
"lẻn hấn tuổi ", kỉ niệm một thời den tối, đói khố. Đó là năm "đói mòn (lói mói", nám Ẩl 
Dặu 1945, khi người chết đói như ngà rạ. Giọng thơ trĩu xuồng, nao nao lòng ta: 

"Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói 
Năm ấy ỉà năm đói mòn đói mỏi 
Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy 
Chỉ nhớ khói hun nhẻm mắt cháu 
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay ĩ". 

Cái vị xay xè của khói hun nơi bếp lừa những nhà nghèo sẽ mãi mãi bám lấy 
bao tâm hồn tuổi thơ; cho dù năm tháng trôi qua nhưng kí ức ấy trở thành một vết 
thương lòng đâu dễ nguôi ngoai. 

3. Đoạn thơ thứ ba gồm có 11 cảu, nhắc lại một vài kỉ niệm sâu sắc về bà trong 
suốt thời gian 'T ám nam ròng cháu cùng hà nhóm lửa". Thật là hồn nhiên và trong 
sáng khi nhà thơ tâm tinh với chim tu hú. Chim tu hú kêu trong những ngày hè, khi 
trái vải đã chín đỏ cành. Tiếng chim tu hú là âm thanh dổng quê nghe thật tha thiết. 
Tiếng chim tu hú trong bài thơ là một sáng tạo của Bầng Việt khi nói về bà: 

'Tu hú kêu trên những cạnh đồng xa 
Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà 
Bà hay kể chuyện nhũữig ngày ở Huế 
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế ĩ". 

Quá khứ và hiện tại đổng hiện. Tiếng chim tu hú trở thành một mảnh tàm hồn 
tuổi thơ. Cháu thương bà vất vả, lo toan, biố ngỏ cùng ai. Chi có thể tâm tinh với chim 
tu hú. Nhẹ trách mà thương nhiều: 

'T u hú ơi ỉ Chẳng đến ở cùng bà 

Kêu chi hoài trên những cánlì đồng xa ?". 
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Tiếng chim tu hú gợi thương: 

"Me cùng chu hận ( ỏng tác không \ ê 
Cháu ở cùng hà, ha hão cháu nghe 
Bà dạy cháu làm. hù chăm cháu học ". 

Trong nhiều gia đình Việt Nam, do nhiều cảnh ngộ khác nhau, mà vai trò của 
*ười bà - bà nội, bà ngoại - đã thay thê vai trò của người mẹ hiền. Các từ ngữ: "bà 
ỉo", "hà dạy", "hà châm" dã díén tẫ một cách sâu sác tấm lòng dồn hậu, tình thương 
ỈO la, sự chăm chút của bà dõi với cháu nho. Chữ "hù" và chừ "cháu" dược diệp lại 4 
n gợi tả tình bà cháu quấn quýt yêu thương. 

Được sống trong tĩnh thương là hạnh phúc. Em bé trong bài thơ "Bếp lửa" tuy 
lải sồng xa cha mẹ, tuy gập nhiểu thiếu thốn khó khăn, nhưng em thật hạnh phúc khi 
iợc sống trong vòng tay yêu thương của bà. Vì thế cháu mới cảm thấy một cách thiết 
ia nồng hậu: 

"Nhóm bếp lửa nghĩ thương hà khó tìhọc' Ề . 

4. Đoạn thơ tiếp theo có 10 cáu dã tó đậm thèm những phẩm chất cao quý của 
>ười bà yêu kính. Bà là chỗ dựa tĩnh thán vững chác. Sổng trong những năm dài 
liến tranh, khi "giặc dốt làng cháy tàn cháy rụi" dược sự "dớdần" của bà con hàng 
3m, hai bà cháu mới dựng lại dược túp lểu tranh, thế nhưng bà vần "vững lòng" trước 
íỌẵ tai họa, thử thách: 

"Vần vừng lỏng, hà dận cháu dinh ninh: 

"Bố ở chiến khu, bo còn việc bó 
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ 
Cứ háo nhà rần dược hình yên ỉ". 

Từ "bếp lửa", đứa cháu nghĩ về "ngọn lửa". Một hình tượng rất tráng lệ. " Bếp 
ra bà nhen" sớm sớm chiều chiều đã sáng bừng lẽn thành ngọn lửa bất diệt, ngọn lửa 
ĩa tình thương "luôn ủ sẳn' ặ , ngọn lửa của niềm tín vô cùng "dai dẳng" bền bi và bất 
íệt. Cùng với hình tuợng "ngọn lửa", các từ ngữ chỉ thời gian: "rỏi sớm rồi clìiểu", 
íc động tin "nhen", "ủ sẵn", "chứa" (chúa niém tin dai dẳng) đã khẳng định ý chí, 
ìn lĩnh sống của bà, cũng là của người phụ nữ Việt Nam giữa thời loạn lạc: 

"Rỏi sơm rỏi clỉĩểu lại bếp lửa hà nhen 
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ti sản 
Một ngọn lửa chửa tìiém tin dai dẳng". 

Điêp ngữ "một ngọn lửa" và kết cấu song hành đã làm cho giọng thơ vang lên 
lạnh mẽ, đầy xúc dộng tự hào. 

5. Tám câu thơ tiếp theo là nhũng suy ngẩm sảu sắc của nhà thơ, cúa đứa cháu về 
gười bà yêu kính, vé bếp lửa trong mỗĩ gia đình Việt Nam chúng ta. Cuộc dời của bà 
[liều "lận dận", trải qua nhiều "nắng mưa" vất vả. Bà cần mần lo toan, chịu thương chịu 
[ló, thúc khuya dậy sớm vì bát cơm, manh áo của con cháu trong gia đình, vần thơ chứa 
ụng bao nghĩa năng tình sâu. Cháu vô cùng cảm phục và biết ơn bà: 

"Lận dận dời bà biết mấy nắng mưa 
Mấy chục năm rói, dển tận bây giờ 
Bà vẩn giữ thói quen dậy sớm". 

Bà đã nhóm bếp lửa trong suốt cuộc đời bà, dã trải qua nắng mưa "mấy chục 
ăm rỏi". Bà không chi nhóm bếp lừa bằng đôi bàn tay già nua gầy guộc, mà là bằng 



tảt cả. tấm lòng đôn hậu "ấp iu nồng dượm" của bà đối với con cháu. Chữ ẳ 'nlìóm 
được láy di láy lại 4 lần, dan kết với những chì tiết rất thục và gần gũi thàn quen đê 
với mọi con người, đôi với mọi gia dinh chúng ta. VỊ ngọt bui cùa khoai sán, hương \ 
ngào ngạt của nói xói gạo mới,... đêu do bàn tay tẩn tào của bà "nhóm" lên. Bà d 
nhen nhóm, nuôi dưỡng trong lòng con cháu bao "niềm yêu thương", bao ước mơ hoe 
bão. Tâm hổn và khát vọng tuổi thơ dã sáng bừng lên từ ngọn lửa do bà "nhóm" suc 
mấy chục năm trời: 

‘Nhóm bếp lửa ấp iu uổng ãuợm 
Nhóm niêm yêu thương khoai sun ngọt hùi 
Nhóm nổi xói gạo mới se í hung vui 
Nhóm dậy cu những tám lình tuổi nhò". 

Ánh sáng bếp lửa gia dinh dà chiếu sáng bức chân dung người bà yêu kính. Ngưc 
bà vĩ đại trở nén gần gũi yèu thương. Trong ki ức của dứa cháu, hình ảnh người bà phản 
phất màu sắc cổ tích. Nghĩ về bếp lừa, nghi về bà, nhà thơ thốt lên ngợi ca. Cảm xúc đổ 
nén bỗng ùa ra, trào lên. Cảm xúc thơ. chất trí tuệ của thơ qua câu cảm thán dem đến ch 
ta bao liên tưởng về bà, về mẹ, vê mái ấm tình thương, về bếp lửa gia dinh: 

"Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa". 

6. Bốn câu thơ trong phân kết thê hiện một'cách dầm thắm tinh thương nh< 
lòng kính yéu và biết ơn của đứa cháu bé bóng nay dã dt xa. Cuộc đời mới thật vu 
thật dẹp, đã "có ngọn khói trăm táu", đà có ngọn lửa trăm nhà, niềm vui trâm nga 
nhưng cháu vẫn không nguôi nhớ bà, nhớ bếp lửa gia dinh thương yêu. Giọng thơ ti 
nên đằm thám ngọt ngào: 

' Giờ cháu (là di xơ. Có ngọn khói trâm tàu 
Có lửa trâm nhà, niém vui trâm ngả 
Nhưng vần chang lúc nào quên nhắc nhở: 

- Sthn mai này hủ nhóm bếp lên chưa ?..." 

Không gian và thời gian xa cách, và dù cuộc dời có dổi thay, nhưng tinh thươn 
nhớ bà vản thiết tha mãnh liệt. Cảm xúc thơ như những lớp sóng cuộn lên trong lòn 
người. Đó là dư ba va âm vang tình bà - cháu. 

"Bếp lứa" ià bài thơ rất hay và độc dao. Trong ca dao, trong thơ ca dân lộc, c 
rất nhiều bài hay nói vé người mẹ hiền. 'Bép lửa" là bài thơ viết về người bà yêu kín! 
tán tảo có tinh thương mênh mông. Đó ià SƯ dộc đáo. Lời thơ đẹp, chất thơ trong trẻ 
trẻ trung. Hình tượng thơ: "bếp lứa". "khói hun", "ngọn lửa", 'tiếng chim tu hú",... da 
kết, xâu chuỗi, rất thơ, dầy ấn tượng. 

Đọc bài thơ. chúng ta vô cùng XIIC dộng về tâm tinh tuổi thơ, về hình ánh và V 
trò người bà trong gia đình được nhà thơ nói đến. Qua dó, ta càng thấy rồ tinh cảm g 
đinh là một trong những tinh cảm thiết tha nhát của con người Việt Nam. 

Với Bằng Việt, tình cảm gia dinh dã chan hòa và thấm sâu với tình yêu qi 
hương đất nước. Tiếng chim tu hú. bếp lửa "chờn vờn sương sám", vị ngọt bùi cỉ 
khoai sán, của nồi xổi gạo mới,... những âm thanh ấy, hương vị đậm đà, ánh sár 
ngọn lửa và tinh thương của bà... chính là hổn quê, là tình non nước. Có đi xa mới c 
diết nhố. 

Ai trong chúng ta còn bà, bà nội bà ngoại, ai trong chúng ta, bà đã khuất, hây kỉ 
đọc bài thơ "Bếp lửa ", và chắc chán sẽ tìm dược cái tinh, cái đẹp dược nhà thơ gửi gắm... 
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BAI SO 118 


Đế bài: Cảm nhận vế bài thơ "Khúc hát ru những em bé lởn trẽn lưng mẹ " 

cùa Nguyễn Khoa Điềm. I 

Bài thơ nay được sang tác rát nhanh trong một hoàn canh khá đặc hiệt. Cuối h 
thơ ghi rõ ngày 25 tháng 3 năm ! ( )71 - Trân Phương Trà ké lại "mộ! lần vc liến nli 
chưa kịp dật gùi gạo xuoỉìg, với chiếc khấn mặt lau mổ hòi. Diêm ngoi vàn bàn g 
ngay bài thơ "Khiu háỉ IU những an bi’ ỉớn II én lưng mẹ ròi đưa cho toi. Tói thu 
dọc bài thư và sung sướng nói với Diêm. Dã\ là một bài ỉ hơ ha V viết vê dong bào di 
tộc thiểu sổ. Xin chúc mừng Dicm. " 

Bài thơ mang tên khác là "Khiu hát ru". Điếm mới mé đáu tiên là có hai ngu 
ru cm cu Tai. Tác giá và người mọ Tà- ỏi Hai người ru, hai lời ru - Những lời ru 
quấn quýt, vừa nổi vé hiện thực, vừa nói vé ước mơ, vừa ru em, nhưng cùng ca ng 
mẹ em. Đây là một cách tân trong kết câu lơi ru làm cho "khúc hát" có một sự h 
thanh mới lạ. 


ìheo những lời ru của tác gia. ta biết dược mẹ em như một người lao động c 
mản. Những còng việc cua mẹ vừa có nét truyền thống: giã gạo, phát rầy, lại vừa 
nét hiện đại đạp rừng chuyến lán. Nhưng đây không phải là công việc binh thường c 
người mẹ trong gia đình. Cóng việc ấy mang một ý nghía khác thường, đó là việc nl 
nhưng cũng là việc nước, việc kháng chiến, việc cách mạng. Giã gạo, phát rầy, d 
rừng đế nuôi bộ đội. nuôi dân làng và đánh giặc. Vì thế người mẹ không chi là r 
riêng cùa em cu Tai. mà trờ thành mẹ chiến sỹ\ và cao hơn là mẹ Tổ Quốc.* 

Những lời ru của mẹ - ‘7 ỉm hát thành lời" đó là tình cảm của mẹ, là khát kh 
ước vọng của mẹ đđi vói con trai cùa minh. Điều mới ở dây là tình mầu từ thiêng liẻ 
không phải chỉ dành cho một người con duy nhất của mẹ. Tinh thương dó dành cho 
đội, cho dân làng, và cho đất nước. Hiện tại, tương lai gần, tương lai xa của con t 
đều gán lién với đán làng với cuộc kháng chiến của cả đất nước, dân tộc. 

Một khúc hát ru, nhưng là khúc hát ru hiện đại, nên khống có những "sung cl 
dào chua không có những "cánh cỏ di dồn cơn mưa" trong cơn dông tòi tăm mtì lĩ 
Củng không cố những hình ảnh tươi đẹp của cuộc sống thanh binh. Hiện ra trong kh 
hát ru là nỗi gian khó, vát vả, nhọc nhằn: mồ hôi mẹ rơi, vai mẹ gày nhấp nhá. 

Hiện ra trong khúc haĩ ru còn là tâm lưng của mẹ. Limg dưa nôi, và lưng chí 
là nói. Tâm lưng trần cua người mẹ Tà- ôi gắn chặt với con trai trong mọi công vi 
vất vả nặng nhọc, tám lưng ấy nhỏ, khổng to như lưng núi, nhưng bền bí như lưng n 
và kiẽu hành hơn lưng núi vì con trai - mặt trời của mẹ nàm ở trên lưng. Và sau 1 
"Tửtrêu lưng mẹ - an đến chiến trưởng". Đến dây ta bỗng hiểu vì sao Nguyễn Kh 
Đíém đặl tên cho khúc hát ru là "Khúc hát ru những an bé lớn trên lưng mẹ". Pl 
chăng mẹ đã dùng tám lưng làm nôi nuôi dưỡng những dũng sĩ cho cuộc kháng chi 
của dân tộc, và gánh chịu tất cả nỗi vất vả gian lao dế giành chiến thắng. Người 1 
Tà- ôi, người mẹ Việt Nam mài mài là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thơ 
ngợi. “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" là một giai diệu dẹp trong bản g! 
hưởng lởn về người me ấy. 

Vũ Nho 
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BAI SO 119 


Để bài: Phân tích bài thơ “Khúc hát ru nhơhg em bé lớn trên tưng mẹ” 
_ của Nguyễn Khoa Điểm. 

Viết vể bà mẹ Việt Nam trong thời kì chống Mĩ, bài thơ "Khúc hát ru những em 
lớn trên lưng mẹ" của Nguyễn Khoa Điềm là một bài thơ độc đáo và rất hay. Nó đã 
ợc phổ nhạc thành ca khúc từng làm rung động hàng triệu trái tim. 

Bà mẹ được nói đến là bà mẹ người Tà-ôi có một tình thương mênh mông: 
Jơng con, thương làng đói, thương bộ đội, thương đất nước. Bài thơ có ba khúc ca 
'ỢC sáng tạo theo âm điệu dân ca, điệu ru con của dồng bào Tà-ôi trên miền núi Trị 
tiên. Mở đầu mỗi khúc ca là một điệp khúc ngọt ngào tha thiết: 

"Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ tú / 

Em ngủ cho ngoan dừng rời lưng mẹ..." 

Có lúc như vỗ về yêu thương. Tinh mẹ hay tám lòng nhà thơ: 

"Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kưy hời..." 

1. Khúc ca thứ nhất là tiếng ru khi mẹ dịu con giã gạo: 

"Mẹ giã gạo mẹ nuôi hộ dội 

Nhịp chày nghiêng, giác ngủ em nghiêng 

Mổ hôi mẹ rơi má em nóng hổi 

Vai mẹ gày nhấp nhỏ làm gối 

Lưng dưa nôi và tim hát thành lời". 

Tiếng ru con "nghiêng" theo nhịp chày làm cho giấc ngủ em cu Tai cũng 
ghiẽng” theo. Con như đang chia sẻ sự vất vả cùa mẹ. Má em cõng "nóng hổi " vì 
lO mồ hôi mẹ tuôn rơi. Hàng loạt hình ảnh hoán dụ (mổ hôi, má, vai, lưng, tim) được 
' dụng rất "đắt" để thẻ hiện trái tim yêu thương mênh mòng của người mẹ nghèo, 
mg mẹ là chiếc nôi đê con lớn lên. Tim mẹ dạt dào tình mầu từ, dã "hát thành lời". 
ạt gạo hậu phương là "hạt vàng làng tư hạt gạo của mẹ nặng tình nặng nghĩa, rất 
tngtựhào: 

"Mẹ thươììg a-kay, mẹ thương bộ dội" 

2. Khúc ca thứ hai là tiếng ru khi mẹ tia bắp trẽn núi Ka-ltri. Người mẹ cần cù 
I đảm đang vừa dịu con, vừa làm rẩy. So sánh "lưng núi" với "lưng mẹ" nhằm khẳng 
nh đức tính kiến nhản, chịu đựng gian khổ của người mẹ nghèo: 

"Mẹ dang tỉa bắp trên núi Ka-lưi 
Lung núi thì to mà lưĩtg mẹ nhó". 

"Mặt trời" trong thơ Nguyền Khoa Điẻm là một hình ảnh ẩn dụ nói lên tình thương, 
ềm tự hào của mẹ đối với cu Tai, vì em lằ nguồn sổng, nguồn hạnh phúc của mẹ: 

"Mật trời của mẹ, em nằm trên lưng". 

Mẹ nhân hậu, lòng mẹ bao ỉa mang nặng tình nhà nghía xóm: 

"Mẹ thương a-kay, mẹ thương lảng đói". 

Thời kháng chiến "hạt gạo cắn dôi, hạt muối chia đều" là thế. 

3. Khúc ca thứ ba, nhịp điệu vang lên dồn dập. Đó là lúc 'Tliằng Mĩ đuổi ta 
lải rời con suối", dồn đồng bào Tà- ôi vào chỗ chết, mẹ dịu con khi đang "chuyển 
n" và "đạp rừng". Cả gia đình mẹ cùng ra trận, mang tầm vóc anh hùng: 
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"Anh trai cầm súngrchị gái cầm chỏng 
Mẹ dịu em di đê giành trận cuối 
Từ trên lưng mẹ, em đến chiến trường 
Từ trong dói khô em vào Trường Sơn". 

Khúc ca thứ ha là khúc ca chiến đấu. " Giặc dân nhà, dàn hà cũng đánh " là 
truyền thống anh hùng của người phụ nữ Việt Nam. ở dậy, người mẹ dịu con ra trận, 
đi tiếp tế, đi tải dạn vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thòng nhất đất nước: 

"Mẹ thương a-kaỵ, mẹ thương đất nước". 

4. Trong bài thơ, Nguyền Khoa Điềm ba lần nói lên giấc mơ đẹp cùa con thơ: 

" - Con mơ cho mẹ hạt gạo tráng ngán. 

- Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều. 

Mai sau con lớn phút mười Ka-lưi. 

- Con mơ cho mẹ dược thấy Bác Hồ 
Mai sau con lớn làm người Tự do..." 

Đó là giấc mơ tình thương, giấc rnơ về ấm no, hạnh phúc, giấc mơ chiến thắng. 

Bài thơ "Khúc hát ru những em bé ỉ ớn trẽn lưng mẹ" xứng đáng là bài ca lòng mẹ 
Việt Nam. Mọi dứa con chỉ có thể lớn lên bằng dòng sữa, bằng lời ru, tình thương của mẹ. 
Bài thơ của Nguyền Khoa Điềm là tượng dài tráng lệ về bà mẹ Việt Nam "Anh hùng, bấi 
khuất, trung hậu, dám dang". Nó nhắc nhở mỗi chúng ta ghi sâu trong lòng tình cảm kính 
yêu và biết ơn người mẹ hiền của mồi chúng ta, tự hào về bà mẹ Việt Nam. 

BÀI SỐ 120 

Đề bài: Cảm nhận đoạn thơ sau trong bài “Khúc hát ru nhữhg em bé lớn trên 
lưng mẹ” của Nguyến Khoa Điềm: 

... “Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi! 

_ ...Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng ...". _ 

Đây là khúc hát ru thứ hai trong bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên ỉưtìị 
mẹ” của Nguyền Khoa Điềm. Mai câu thơ sau ba lần vang lên trong bài thơ; điệj 
khúc ấy là tiếng vồ về yẽu thương em Cu Tai: 

‘ Â Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ƠI ! 

Em ngủ cho ngoan dừng rời liCng mẹ ". 

Người mẹ Tà-ôi vừa dịu con, vừa làm rảy tỉa bắp. Núi Ka-lưi hùng vĩ thuộc dã) 
Trường Sơn, ở miển Tây hai tinh Trị - Thiên. Một so sánh tương phản: “hơìg núi thi 
to ”, "htĩig mẹ thì nho ’ nhằm ca ngợi đức tính cần cù, tần tảo, đảm dang của người m€ 
nghèo, người dân tộc: 

“Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi 
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhó 

Mẹ vất vả tia bắp nuôi con dể phục vụ kháng chiến. Tinh thương của mẹ bao la 
“Mẹ thương A kay, mẹ tliươiìg làng đói”. Như một lời nhắc khẽ vỗ về. Như một tiếng 
nói hồn hặu, cảm thông: "Em ngủ cho ngoan dừng rời lưng mẹ ”... 

“ Mặt trời' là một hình ảnh dược nói đến nhiều trong ca dao, dân ca, trong thi Cí 
dân tộc. Ở đây, Nguyễn Khoa Điềm đã so sánh, ấn dụ sáng tạơ qua cặp câu thơ song 
hành để nói lên một liên tưởng đẹp, giàu ý nghía thẩm mỹ: 
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"Mặt trời cùa bắp thì hám trẽn dồi 
Mặt trời cùa mẹ. em nám trên hítìg ” 

"Một trời cùa hãp “ là mặt trời của thiên nhiên vinh hầng, đem anh sáng và sự sòng 
cho muôn loài, đem lại sự tổt tươi cho lúa. ngô, khoai... Từ mặt trơi vũ trụ. nha thơ liên 
tuông đến “mặt trời của mẹ”, đó là em Cu Tai. Em là con yêu, là hạnh phúc, niêm tư hào 
của mẹ. Em là nguồn*sống, nguổn hạnh phúc, niềm tự hào của mẹ. Ca ngợi long mẹ, lình 
thương con của mẹ. câu thơ Nguyền Khoa Điểm hình dị mà thám thìa biết bao! Đúa con 
là “mặt ười của mẹ”, một ấn dụ rất sáng tạo làm rung' dộng lòng người: 

"Mật trời nia mẹ. em năm trẽn lưng 

Thế mới biết, thơ hay là thơ nói dược một tình cám dẹp. 

BÀI SỐ 121 

_ Đề bài: Bình giảng bài thơ “'Anh tră n g” của Nguyễn Duy. __1 

Nguyền Duy thuộc thế hệ làm tho truởng thành trong cuộc kháng chiến chòng Mĩ. 
Vừa mới xuất hiện, Nguyễn Duy dã nổi tiếng với bài thơ “Tre Việt Nam". Bài “Hi ri ấm ố 
rơm" của anh đã từng đoạt giải thưởng báo Vàn nghệ. Hiện nay, Nguyễn Duy vẫn tiếp tục 
sáng tác. Anh viết đều và khỏe. “Ánh tráng' là một trong những hài thơ của anh dược 
nhiều nguời ua thích bởi tình cảm chân thành, sâu sác, tứ thơ bất ngờ mới lạ. 

Hai khổ thơ dầu tác giả nhắc đến những ki niệm dẹp: 

“Hói nhỏ sông với dồng 
với sông rồi với bê 
hổi chiến tranh ở rừng 
vầng trâng thành tri kỉ." 

Tràng gắn bó với tác giả ngay từ thời thơ ấu. Trảng gán với dồng ruộng, dòng 
sông, biển cả. Dù ở đâu, di đâu tráng cũng ở bên cạnh. Nhưng phải dến khi ở rừng 
nghĩa là lúc tác giả sống trôn tuyến đường Trường Sơn xa gia đình, quẽ hương vầng 
trăng mới thành “tri kỉ". Trăng với tác giả là dôi bạn không thể thiếu nhau. Tràng chia 
ngọt sẻ bùi, ưăng dồng cam cộng khổ. 

Tác giả khái quát vẻ đẹp cùa trăng, khẳng định tình cảm yêu thương, quý trọng 
của mình đối với trăng: 

“Trần trụi với thiên nhiên 
hồn nhiên lỉhư cây cỏ 
ttgâ không bao giờ quên 
cái vảng trăng tình nghía." 

Trăng có vẻ đẹp vô cùng bình dị, một vẻ đẹp không cần trang súc, dẹp một cách 
vô tư, hổn nhiên. Trăng tượng trưng vẻ đẹp thiên nhiên nên tràng hoà vào thiên nhiên, 
hòa vào cây cỏ. “Vầng trâng tình nghĩa" bới trăng từng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam 
cộng khỏ, bời trăng là người bạn, tri âm, tri kì như tác giả dã nói ở trẽn. 

Ấy thê mà có những thời gian tác giả tự thú là mình dà làng quên cái “vâng 
trâng tỉnh nghĩa ” ấy: 

“Từ hồi vẻ thành phổ 
quen ánh diện, cửa gương 
vầng trâng di qua ngỏ 
như người dưng qua dường. ” 
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Trước dây. lác già song với song, với bê. vối rừng, hãy giờ môi trường sóng đã 
thay dổi. Tác gia về sòng với thành phò. Đời sống cùng thay dổi theo, "quen ánh điện, 
cưa gif(fng". "ánh diện", "( ưa giùing" tượng trưng cho cuộc sòng sung túc. đẩy dù 
sang trong... dán dân "nu vang tràng tinh nghía" ngày nào bị tác già lang quên. "\ ẩng 
trang" ờ dày tương trưng cho những tháng năm gian khổ. Đó là t inh bạn, tình dỏng chí 
dược hình thanh từ những năm tháng gian kho ày. *7 .ang" bảy giờ thành "người 
dưng". Con người ta thường hay dổi thay như vậy. Bới thê người dời ván thường nhác 
nhau: "ngọt hùt nhớ lúc dàng cay", ơ thanh phô VI quen với "ánh diện . cửa gưoìig", 
quen với cuộc sông dấy (lu tiện nghi nên người đỡi không thèm dể ý dền "vầng trăng' 
từng là bạn tri ki một thời. 

Phai đèn lúc toàn thành phố mất diện: 

'Thình lình (lèn diện tắt 
phòng 1)11 vn dinh toi om 
vội hụt tung cửa so 
dột ngột vàng tràng tron." 

"Vầng trúng" xuất hiện thật hất ngờ, khoảnh khắc ây. phút giây ấy,... tác giả, 
bằng hoàng trước vẻ dẹp kì diệu của vầng trăng. Bao nhiêu kỉ niệm xưa bỗng ùa về 
làm tác giả cứ "rưng nrtìg" nước mắt: 

"Ngửa mặt. lên nhìn mặt 
có cái gì ì ưng nCììg 
như là dồng, là bê 
như ỉà sông, là rửng". 

Nguyễn Duy gãp lại ánh trãng như gập lại người bạn tuổi thơ, như gặp lại nguờĩ 
bạn lừng sát cánh bên nhau trong những tháng năm gian khổ. Tác giả khống giấu dược 
niềm xúc động mãnh liệt cua mình. "\ ảng tráng", nhắc nhơ tác giả đừng bao giờ quên 
những tháng năm gian khổ ấy. đừng bao giờ quèn tình bạn, tình đổng chí dồng đội, 
những người dã lừng đổng cam cộng khổ, chia ngọt se bùi trong những tháng nầtn 
chiến dấu đầy gian lao thư thách. 

Khó cuối bài thơ, Nguyên Duy dưa người dọc cùng dám chìm trong suy tư, 
trong chiêm nghiệm vé "váng trăng tình nghĩa" một thời: 

"Trăng cứ tròn vành vanh 
kể chi người vỏ tình 
ánh trâng im phăng phắc 
đủ cho ta giật mình ..." 

Trăng vần thủy chung mặc cho ai thay đổi, vô tình với trảng. Trảng bao dung vã 
độ lượng biết bao! Tấm lòng bao dung độ lượng ấy "(hi cho ta giật mình" mặc dù 
trăng không một lời trách cứ. Trăng tượng trtnig cho phẩm chất cao quý của nhân dãn, 
tráng tượng trưng cho vê dẹp bén vững của tình bạn, tình chiến dấu trong những tháng 
năm "không thê nào quên". 

"Ánh trũng" cùa Nguyền Duy gây dược nhiều xúc dộng đối với nhiều thế hệ 
độc giâ bởi cách diễn tà bình dị như những lời lâm sự, lời tự thú, lời tự nhắc nhờ chán 
thành. Giọng thơ trầm tình, sâu lảng. Tứ thơ bất ngờ, mới lạ. "ánh tráng" còn mang ý 
nghĩa triết lí về sự thủy chung khiến người đọc phải "giật tnìtiir suy nghĩ, nhìn lại 
chính mình để sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn. 

Linh Giang 
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Bài số 122 


_ Đề bài: P h ân tích bài thơ "Ánh trăng” của N guyễn Duy. ] 

"Cát trắng" và "Ánh trâng" là hai tập thơ của Nguyễn Duy, nhà thơ trưởng 
'hành trong kháng chiến chống Mì. Một hồn thơ tươi trẻ tỏa mát bóng tre, như con 
ióng vỗ dòng sồng thơ ấu phảng phất hương vị đổng quê: 

'Tlìuâ nhỏ tôi ra công Na cáu cá 
Níu váy hà di chợ Bình ỈẨim 
Bắt chim sẻ ớ vành tai tượng Phật 
Và (tỏi khi Ún trộm nhàn chùa Trám". 

(Đò Lèn) 

'Tre Việt Nam", "Hơi ấm ổ rơm", "Ánh trâng", "Đò Lèn". v là những bài thơ nổi 
tiếng của Nguyên Duy. Bài thơ "Ánh trăng" rút trong tập thơ cùng tên, đuợc tác giả viết 
vào năm 1978, tại thành phô Hồ Chí Minh, 3 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải 
phóng. Bài thơ như một lời tâm sự chân thành; Vầng tráng không chỉ là ve đẹp thiên nhiên 
đát nước mà nó còn gắn bỏ với tuổi thơ, với những ngày kliáng chiến gian khô. Vầng trăng 
đối với mổi chúng ta không bao giờ có thể quên và đừtìg vô tình lãng quên. 

Nếu như trong bài thơ 'Tre Việt Nam" câu thơ lục bát có khi đuợe tách ra thành 2 
hoặc 3 dòng thơ để tạo nên hiệu quả nghệ thuật biểu đạt gây ấn tuợng thì ở bài thơ "Ánh 
tràng" này lại có một nét mới. Chữ đầu của dòng thơ, cảu thơ không viết hoa. Phải chăng 
nhà thơ muốn cho cảm xúc được dào dạt trôi theo dòng chảy của thời gian, kí niệm? 

Hai khổ thơ đầu nói về vầng trăng của tuổi thơ và vầng trăng thời chiến tranh. 
Vầng trăng tuổi thơ trải rộng trên một không gian bao la: "Hồi nhó sống với dồng - với 
sông rồi với bể". Hai câu thơ 10 tiếng, gieo vần lưng (dồng - sông); từ "với" dược điệp 
lại 3 lần nhằm diẻn tả một tuổi thơ di nhiêu, được hạnh phúc cảm nhận những vẻ đẹp 
kì thú cùa thiên nhiên, từng được ngắm trăng trẽn dồng quê, ngắm trăng trên dòng 
sông và ngắm trăng trên bãi bể. Tuổi thơ của chúng ta dễ có mấy ai được cái cơ may 
ấy như nhà thơ ? Thuở bé nhà thơ Trần Đãng Khoa cũng chi được ngảm trăng nơi sân 
nhà: "Ông trâng tròn sáng tó - Soi rõ sán nhà em... Chỉ có trảng sáng tờ - Soi rõ sán 
nhà em... ,ệ (Trăng sáng sân nhà em). 

Tuổi thơ được ngắm trăng thích thế, như một chút hoài niệm xa vời. Hai câu thơ 
tiếp theo nói vể hồi máu lửa, tràng với người lính, trăng đã thành "tri kỉ": 

"Hổi chiến tranh ở rừng 
váng trảng thành tri kỉ." 

'Tri kỉ": biết người như biết mình; bạn tri ki là người bạn rất thân, hiểu biết 
minh. Trăng với người lính, với nhà thơ trong những năm ờ rừng thời chiến tranh đã 
trở thành dôi bạn trì ki - Người chiến sĩ nằm ngủ dưới trăng "Gôl khuya ngon giấc bên 
song trăng nhòm" (Hồ Chí Minh). Giữa rừng khuya suơng muối, người chiến sĩ đứng 
chờ giặc tới "Đấu súng trảng treo" (Chính Hữu). Nẻo dường hành quân của người 
chiến sĩ nhiều đêm đã trở thành "nẻo đường tràng dát vàng". Trăng đã chia sẻ ngọt bùi 
hân hoan trong niềm vui thắng trận với người lính tiền phương. Đất nước trải qua 
những năm dài máu lửa, trăng với anh bộ dội đã vượt lên mọi tàn phá hủy diệt của 
bom đạn quân thù: 

"Và vầng trăng, vằng tràng Đất nước 
Vượt qua quầng lửa, mọc lén cao". 

(Phạm Tiến Duật) 
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Các lao nhân ngày xưa thường "đảng lâu vọng nguyệt", còn anh bộ đội Cụ Y 
một thời trận mạc đã nhiều phen đứng trên đổi cao. hành quân vượt núi cũng say SI 
ngắm vành trăng cao nguyên. Thật là thú vị khi dọc vần thơ tráng Nguyền Duy VI r 
đã mởna trong lòng nhiểu người một trường liên tường: "hỏi chiên tranh (ỳ rừng - vát 
trăng thành tri kỉ". 

Khổ thơ thứ hai như một lời nhắc nhò của tác giả về những năm tháng gian lí 
đã qua cùa cuộc dời người lính gán bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. L 
một vần lưng nữa xuát hiện - Một ẩn dụ so sánh làm nối bật chất trần trụi, chất hc 
nhiên người lính những nầm tháng ở rừng. Đó ỉà cốt cách của các anh. 

'Trần trụi với thiên nhiên 
hồn nhiên như cây có 

Vầng trăng là biểu tượng dẹp cùa những năm tháng ấy, dã trở thành "vầng trài 
tri kỉ", "váng trâng tỉnh nghĩa" ngỡ như không bao giờ có thể quên. Một ý thơ là 
động đến đáy tâm hồn, như một sự thức tỉnh lương tâm đối với những kẻ vô tin 
"Ngờ không bao giờ quên - Cái vằng trúng tình nghĩa". 

Sự thay đổi của lòng người thật dáng sợ. Hoàn cảnh sống đổi thay, con người < 
thay đổi, có lúc dẻ trở nên vó tình, có ké dé trở thành "ủn ứ bạc". Từ ở rừng, sau chi< 
thắng về thành phố, dược trưng diện và xài sang: ở buynh đinh, cao ốc, quen ánh điệ 
cửa gương... Và "váng tràng tri kỉ", "vầng trăng tình nghĩa" đã bị người lãng quê 
dửng dưng. Cách so sánh thấm thìa làm chột dạ nhiều người: 

'Từ hổi về thành phô 
quen ánh diện cửa gương 
váng trâng di qua ngõ 
như người dirtỉg qua đường." 

Trảng được nhân hóa, lặng lẽ dì qua đường, trăng như người dưng di qua, chẳi 
còn ai nhớ, chảng còn ai hay. Người có lương tâm, lương ưi mới biết sám hối. Bi 
sám hối để tự hoàn thiện nhân cách, tự vướn lên, hướng tâm hồn về ánh sáng và c 
cao cả. Không đao to búa lớn, không đạì ngôn, mà trái lại, giọng thơ thầm thì như t 
chuyện, giãi bày tám sự, nhà thơ đang ừò chuyên với mình. Chất trữ tình cùa thơ I 
trở nên sâu lắng, chân thành. 

Cũng như dòng sông có thác ghềnh, có quanh co, uốn khúc. Cuộc đời cũng < 
nhiều biến động II kì. Ghi lại một tình huống "cuộc sống thị thành" của những c< 
người mới ò rừng vé thành phổ, nhà thơ chỉ sử dụng 4 câu thơ 20 từ. Các từ "thù 
lình", "vội", "đột ngột" gợi tả tình thái đầy biểu cảm. Có nhà triết học nói: "Cuộc á 
dạy ta nhiêu hơn trang sách". Vần thơ của Nguyễn Duy nói với ta rất nhiều: 

'Thìnlì lình đèn diện tắt 
phòng buyn dinh tối om 
vội bật tung cửa sổ 
đột ngột váng trăng tròn." 

Trăng xua đã đến với nguời, vản "tròn", vần "dẹp", vần thủy chung với mọi ngư 
mọi nhà, với thi nhân, với người lính. Người ngắm trăng rồi suy ngẫm bâng khuâng: 

"Ngửa mặt lên nhìn mặt 
có cái gì rưng riútg 
như là đổng, là bể 
như là sông, là rừtỉg". 
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Nguyên Tuân từng coi trăng là "co nhan",, nhà thơ Xuàn Diệu, trong bài 
guyột cám" viết cách dây 60 năm cũng cỏ câu: Tràng thương, trăng nhơ, hời trang 
m’\ Trơ lại với tam trạng người lính trong bài thơ này. Một cái nhìn đáy áy náy xót 
"Ngửa mật lẻn nhìn mật". Hai chừ "mật" trong vần thơ: mặt trăng và mật người 
Ig "dôi diện dám tàm". -Tràng chảng nói, trăng chàng trách the mà người tính cám 
íy "có cái gì rưng rưng". "Rưng rưng" nghía ỉà vì xúc động, nước mát dang ưa ra. 
I khóc. Giọt nước mát làm cho lòng người thanh than lại. trong váng lại. cái tôt lành 
lộ. Bao ki niệm dẹp một dời người ùa yé, tàm hỏn gán bó. chan hòa với thiên nhiên. 

I vâng trảng xưa, với dỏng, với bể, với sòng, với rừng, với què hương đất nước. Cấu 
c câu thơ song hành, với biện pháp tu từ so sánh, với diệp tít 0*0 cho thây ngòi hút 
ì Nguyền Duy thật tài hoa:... "như là dóng, lủ bê - như Ui song, iủ rửng". Đoạn thơ 
y ớ chất thơ bộc bạch chán thành, ư tính biêu cam. à tính hình tượng và hàm súc. từ 
(m ngừ hình ánh di vào lòng người, khác sâu diêu nhà thơ muốn lãm sự với chúng ta 
>t cách nhẹ nhùng mà thấm thìa. 

Khổ thơ cuối bài thơ mang tính hum nghĩa dộc dáo. đưa tới chiếu sâu tư tướng 
ĩt lí: 

"Trùng cứ tròn vành vạnh 
kê chỉ người vô tình 
ánh trâng im phúng phin 
dú cho ỉa giật mình " 

"Tròn vành vạnh" là trăng ram. một vẽ dẹp viên mãn. "ỉm nhăng phắc " ỉà im 
ư tờ, không một tiếng dộng nhỏ. váng trảng cứ tròn-dầy và lặng lẽ 'kê chi người vo 
ir là biêu tượng của sự bao dung độ lương, của nghĩa tinh thtiý chung trọn vẹn 
mg sáng mà không hề đòi hỏi đền dáp. Dỏ cùng chính là phạm chất cao cả cùa nhân 
n mà Nguyễn Duy cũng như nhiều nhà thơ cùng thời dà phát hiện và cám nhận một 
:h sâu sắc trong thời kì chiến tranh chống Mĩ. 

" Ánh tráng" là một bài thơ hay. Thè thơ mím chừ đươc vận đụng sáng tạò, tài 
a. Sự phong phú vần diệu, ngôn ngữ trong sáng, giọng thơ tàm tinh vừa hưởng nội 
a hướng ngoại. Nhà thư tàm sự với ngươi đọc những sau kin nhát nơi lòng minh, 
lá! triết lí thâm trầm dược diều tá qua hình tượng ánh trâng" dã tạo nên giá trị tư 
Tng và nghệ thuật cua bài thơ. Không nén sống vỏ tình. Phái thủy chung trọn vẹn. 
ải nghĩa tinh sát son với bạn bè, (tổng chí, với nhân dân - dó là diều mà Nguyên 
IV nói thật hay, thật cám động qua .bài thơ này. 


BÀI SỐ 123 



Đề bài: T óm tắt truyện “L àng ” cùa Kim Lân 1 


Làng Dầu là què hương bán quán của ông Hai. Là một nông dân nghèo khổ, 
ứi thời Pháp thuộc, ông ỉ lai đà từng bị bọn hương lí trong làng truất ngôi trừ ngoại, 
ải xiêu dạt lang thang kiếm sống, lần mò vào đến tận đất Sai Gòn, Chợ Lớn, mười 
ly năm trước mới lầu hồi trờ vẻ quê quán. 

Ong Hai hay làm, không mấy lúc chịu ngơi tay, không dí cày đi cuốc, gánh 
án |át nước thì ông dan rổ rá hay chữa lại cái chuồng gà, cạp lại tám íỉếp. 

Ông Hai lại có tính hay khoe cái làng Dầu của ồng. Nào là nhà ngói san sát, 
m uất như tinh. Nào là dường trong làng toàn lát đá xanh... Nào là làng ông có cái 
ih phần của viên tổng dốc, cái dinh cơ ấy “/íĩm lắm lù của; Vườn hoa, cây cành nom 
iư động ẩy \ 
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Nhưng từ ngày khơi nghĩa, ông Hai không bao glờ đả dộng đến cái làng ấy nữa, 
ng thù nó. Xây cái làng ấy. cá làng phai phục (lịch, còn ông thì bị một chồng gạch dồ 
im bại một bên hông, dến nay cái chân vần còn đi khấp Khểnh. Bây giờ khoe làng, 
ng Hai lại khoe khác. Khoe những ngày khới nghĩa dồn dập, những buổi tập quân sư 
6 các cụ phụ lão râu tóc bạc phơ cũng vác gậy di táp một hai. Khoe làng Dầu có 
hiểu hố, ụ, những giao thông hào. Những công trình ở xóm Ba Khu, ở Ngõ Mái... 
hông để đâu hết. Ong khoe cái làng Dầu có phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa, 
)ng rãi nhất vùng, chòi phát thanh thì cao hằng ngọn tre. 

Kháng chiến bùng nổ, bà con làng Dán di tản cư. Nhưng ông Hai vẫn ở lại làng 
ùng anh em đào đường, đắp ụ... Trong lúc hữu sự, òng không nỡ bỏ làng ra đi. Nhưng 
Si gia cảnh gieo neo, ba đứa con dai, một mình bà Hai xoay xỏa nơi tản cư, vốn liếng 
li không có, ông Hai bất đắc dĩ phái nghe theo lời khấn khoản của vợ để ra đi. Ong 
uồn khổ lắm, chi biết tự an úi: “Thôi thì chẳng ớ lợi lảng cùng anh em được, thì tản 
ưàu cùng là kháng chiên". 

Đến nơi tản cư, ông Hai buồn khố. bực bội vô cùng. Ong trở nên ít nói, ít cười, 
ay cáu gắt. Ồng sợ mụ chủ nhà, một người đàn bà lành chanh lành chói, đã lấy đến 
a đời chổng, rất tham lam, tinh quái. Ong Hai nhớ làng, õng chi còn biết khoe làng 
ới bác Thứ; ông chi còn có niềm vui di đến phòng thông tin nghe đọc báo. Ông giả 
ờ đứng xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lom. Tin chiến sự đánh Tây, giết 
'ây làm cho “ruột gan ông lão cứ múa cả lén, vui quá!" 

Nhưng rồi cái tin dữ “cá cái lủng Dầu Việt gian theo Tây" từ miệng những 
gười dàn bà tản cư nói ra làm cho ông Hai “nghẹn ắng hắn iại, da mặt tê rân rân 
hệt gian từ thằng chủ tịch,... cả làng vác cờ thần ra hoan hô giặc,... thằng chánh Bệu 
huân cả tủ chè, đinh dồng, đưa vợ con lên vị trí với giặc ở ngoài tinh... Ong Hai cay 
ắng nguyền rủa cái giông Việt gian bán nước. Có lúc ổng lại băn khoăn, ngờ ngợ: 
hả nhẽ cái bọn ở làng lại (lốn đến thế... họ toàn là những người có tinh thàn cả mà. 
Ihimg thằng chánh Bệu thì đích là người làng không sai rồi, 

Chiều hôm ấy, bà Hai đi chợ về cũng uể oải, bần thần. Cả gian nhà lặng đi, hiu 
ắt. Suốt đêm ông Hai thao thức, nằm thở (lài, chân tay nhũn ra. Ba, bốn hôm sau, ông 
lai không dám bước chân ra đến ngoài, ông sợ mụ chù nhà, nhất là khi nghe mụ đưa 
n về cái làng Dầu “đi Việt gian theo Tây", có lệnh “đuổi hết những người làng chợ 
)áu khói vùng này không cho (ỳ nữa Vợ C0I1 khóc, ông Hai ngồi lặng ở một góc 

iường. Ông lo lắng biết đem nhau di dâu bây giờ? Ong nghĩ ngợi- Có lúc ông nghĩ 
hay lả quay vé làng?" Có lúc, ông lại phản dối: về làng tức là bỏ kháng chiến. Bỏ Cụ 
lồ. Làng thì yêu thật, nhimg làng theo Táy mất rồi thì phải thù. Ông chi còn biết ôm 
on thơ vào lòng mà tâm sự. Khi nghe thằng cu Húc nói: "ùng hộ Cụ Hồ Chí Minh 
môn nămr thì nước mắt ông gian ra. chay ròng ròng trên hai má. 

Cái tin dữ dược cải chính. Ông Hai đi từ chiều mài đến sẩm tối mới về. Ồng 
lơi vui, rạng rỡ hản lên, mồm bỏm bỏm nhai trầu, cặp mát hung hung đỏ, hấp háy. 
)ng mua bánh rán đường cho các con. Gập ai ỏng cũng nói về cái tin làng Dầu Việt 
ian theo Tây “toàn là sai sự mục đích cả!" Tối hôm ấy, ông lại sang bên gian nhà 
ác Thứ, ngồi trên chiếc chỏng tre, vén quần lên tận bẹn mà nói chuyện về cái làng 
)ầu, chuyện Tây khủng bố, chuyện dân quân, tự vệ làng ông bố trí, cầm cự ra sao, 
huyện nhà ông bị Tây đốt,... rành rọt, tí mi như chính ông vừa dự trận đánh giặc ấy 
ong thật. 
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Đế bai: Phân lích truyện “Làng" c ủa Ki m Lân. 

Kim Làn ià nhà vặn hiện đại có một vòn sông vỏ cùng sâu sác về nồng thòi 
Việt Nam. Những thú chơi dân dà mang cốt cách "phong lưu dóng ruộng" như thi 
diều, chọi gà, nuôi chó sàn, thả chim bồ câu. chơi núi non bộ, gánh hát chèo, tráy hộ 
mùa xuân, v.v... được ông viết rất hay và cho .ta nhiều thú vị. Ông là một trong nhữn) 
cây bút truyện ngắn xuất sắc mang hương dồng gió nội qua hai tác phẩm: "Con clìi 
xấu xí" và "Nên vợ nén chổng". 

Viết về đề tài nông dàn và kháng chiến, truyện "Lùng" cùa Kim Làn thành côn; 
hơn cả. Nhân vật chính cùa truyện là ông Hai dã đè lại trong lòng em nhiều ấn tượn; 
sâu sác, đẹp đẽ. 

Ông Hai ỉà một lão nông, cần cù chất phác, giàu lòng yêu quê hương dất nước 
Ong gán ,bó với cách mạng, quyết tâm di theo kháng chiến, trung thành tuyệt dối và' 
sự lãnh đạo sáng suốt của Cụ Hổ Chí Minh. 

Cũng như hàng triệu người nông dân khác, ồng Hai là một con người cần c 
chất phác rất đáng yêu. Ồng hay lam hay làm, "ở quê ông làm suốt ngày, không má 
lúc chịu ngơi chán ngơi tay". Đi cày, đi cuốc, gánh phàn, tát nước, dan rổ, dan rá,, 
ông đều làm khéo, làm giỏi. 

Ông Hai đã sống qua hai chế độ, trước kia ổng mù chữ, sau nhờ Cách mạng m 
ông được học "Bình dân học vụ ”, biết đánh vần. Kim Lân dã kể rất hay vé tình yê 
làng của ông Hai. "Làng ta phong cánh hữu tình"... không yẽu làng sao được ? Cứ 
làng Dầu vốn là nơi chôn nhau cắị rốn của ống, "nhà ngói san sút, sấm uất như tinh' 
"đường trong làng toàn lát dá xanh, trời mưa trời gió tha hổ di khắp dầu lủng CUI 
xóm , bùn không dính đến gót chân"...Ồ ng Hai yêu làng mình với tất cả tấm lòng củ 
một người dân quê chất phác. 

Trước kia, ỏng Hai rất lấy làm tự hào về cái sinh phần quan tổng dốc làng ÔIÌÉ 
Đi đâu ông cũng khoe, gặp ai ông cũng khoe "cái dinh cơ cụ thượng làng tôi cỏ iãt 
lắm là của. Vườn hoa cây cảnh nom như dộng ấy...". Ông yêu làng Dầu với tất cá s 
hồn nhiên, ngây thơ của người ít học. Ông đã mang thương tật trên mình khi bị bc 
làm phu xây cái lăng ấy ! Đáng lẽ ông không nên khoe, không nên "hà hê cả lỏng" 
Nỏi đau, nỗi nhục của một đời người nói làm gì nữa cho thêm phần nhục nhã ? Nhá 
lại chuyện xưa, cũ ấy của ông Hai, Kim Lân dà viết với một giọng vãn châm biếm nh 
nhàng. Từ ngày cách mạng thành công, ông Hai vẫn yêu làng, yêu với tất cả tình cảr 
ưong sáng, chân thành. Ồng đà có nhiều thay đổi về mặt nhặn thức. Ông không bao gi 
còn "đả động " đến "cái sinh phần" ấy nữa, ông biết "thủ nỏ" đến tận tim gan. ồng yêu Cc 
làng Dầu kháng chiến với tất cả niềm kiêu hãnh cao cả ! Cái làng Dầu của ồng "có cc 
phỏng thông tin tuyên truyền súng sủa rộng rãi nhất vùng, chồi phát thanh thì cao hân 
ngọn tre, chiểu chiểu loa gọi cá làng đều nghe thấy". Ông khoe làng mình "những ngả 
khỏi nghĩa rám rập ", các cụ phụ lào râu tóc bạc phơ vác gậy đi tập quân sự, "nhất I 
những hố, những ụ, những giao thông hào của làng ỏng thì lắm công trình không dê đủ 
hết ỉ". Có thể nói, từ ngày đi tán cư, phải xa làng thân yêu, bao nồi buồn vui của quá kh 
và hiện tại chứa chất trong lòng ông bao tâm sự. Dưới ngòi bút của Kim Lân, ông Hai, m< 
người nông dân yêu làng, yêu nước, hiền lành, chất phác... hiện lên một cách chân thực, I 
thấy gần gũi, bình dị và đáng yêu lắm. Tinh yêu làng, tình yêu quê hương là một tron 
những tình cảm sâu sắc nhất của người dân cày Việt Nam. 
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Quyết tâm kháng chiến, tin tưởng vào sự lãnh dao sáng suốt của Hồ Chủ tịch 
cũng là một nét rất đẹp trong tư tường, tình cam cùa ỏng Hai. Kháng chiến thì khãp 
nơi "Ruộng rẫy ỉà chiến trường. Cuốc cày là vũ khi. Nhà nông lù chiến SƯ". Vợ con đi 
tản cư, nhưng ông Hai vần ơ lại cùng với đội du kích "di đảo dường đẳp ụ" đê bảo vệ 
cái làng Dầu thân yêu. Khi hoàn cảnh gia dinh neo bấn, vợ con thúc bách, cực chảng 
đã phải xa quê hương, ỏng tự an úi mình: "Thôi thì chẳng ở lụi làng củng anh em dược 
thì tản cư án cùng lủ kháng chiến'". 

Xa làng rồi nhớ làng, tính nết ỏng Hai có phần thay đổi. Ông ít nói ít cười, lầm 
lầm lì lì, thậm chí cáu gắt, chửi bới vợ con. Ong vô cùng đau khố: "Chúng mày làm 
khổ ỏng / Chúng mày làm khô ỏng vừa vừa chừ ỉ Ong thì giết hết, ông thì giết hết ỉ". 
Chúng ta cảm thông với "tâm sự" 11 ẩn cua ông, thương ỏng lắm! 

Trong lúc ông Hai đang hồ hời với những chiến tích kháng chiến, những gương 
dũng cam anh hùng cửa quân và dân ta thì ông như bị sét đánh về cái tin "dữ" cả làng 
Dầu "Việt gian theo Tây"..., "vác cờ thán ra hoan hò" lũ giặc cướp! Ồng tủi nhục cúi 
gầm mặt mà đi, nằm vặt ra giường như bị ốm nặng, nước mắt cứ tràn ra, có lúc ông 
chửi thề một cách chua chát ! ông sống trong bi kịch triển miên. Vợ con vừa buổn vừa 
sợ. "Gian nhà lặng di, hiu hát", ông sợ mụ chù nhà... có lúc ông nghĩ quẩn "hay là 
quay về lủng"... nhưng rồi ông lại kiên quyết: "Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Táy 
mất rồi thì phái thừ !". Kim Lân rất sâu sác và tinh tế miêu tả những biến thái vuq 
buồn, lo, sợ... của người nông dân về cái làng qué cứa minh. Họ dã yêu làng trong tình 
yêu nước, đặt tình yêu nước lên trên tình yêu làng. Đó là một bài học vô cùng quý giá 
và sâu sắc của ông Hai dem đến cho mỗi chúng ta ! 

Cuộc đối thoại giữa hai bố con ông Hai là một tình tiết cảm động và thú vị: 

... - "À, tháy hỏi con nhé. Thê con úng hộ ai?" 

- "ủng hộ Cụ tì ỏ Chí Minh muôn nâmỉ" 

Nghe con ngây thơ nói mà nước mắt ông chày ròng ròng trên hai má... Lòng 
trung thành của cha con ông, của hàng triệu nông dân Việt Nam đối với lãnh tụ là vô 
cùng sâu sắc, kiên định, vẻ dẹp tàm hồn ấy cùa họ rất dáng tự hào, ngợi ca. 

Vì thế, khi cái tin thất thiệt "cừ cái làng Dầu Việt gian theo Tủy" được cải chính 
thì ông Hai là người sung sướng nhất, ỏng "tươi vui, rạng rờ hẳn lên ", "mồm bỏm hẻm 
nhai trầu, cặp mắt hung hung dỏ...". Ong mua quà cho con. Ong chạy sang nhà bác 
Thứ dể "khoe" cái tin lằng Dầu đátìlĩ giặc, nhà ỏhg bị Tây dốt. Tự hào lắm chứ ! 
Người đọc như được san sẻ niềm vui sướng cùng ông. 

Gấp trang sách lại, chúng ta bồi hồi xúc động vé tình yêu làng của ông Hai, về 
nghệ thuật kê chuyện tạo tinh huống hấp dẫn, hổi hộp của nhà văn Kim Lân. Những 
phẩm chất tốt đẹp của ông Hai như cần cù lao dộng, chất phác, yêu quê hương đất 
nước... tiẽu biểu cho bản chất cao quý, trong sáng của người dân cày Việt Nam. Chính 
họ đà dổ mổ hôi làm nên những bát cơm đầy dẻo thơm nuôi sống mọi người. Chính họ 
đã đẹm xương máu, đánh giặc "giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ dồng lúa 
chín"... (Thép Mới). 

"Quê hương là chùm khế ngọt..." là niềm vui, nỗi buồn, là ước mơ đẹp của mỗi 
chúng ta. Quê hương đang đổi mới "ngói hóa ", no ấm, giàu có trong thanh bình. 

Bài học sâu sắc nhất đối với em khi dọc truyện ngắn này của Kim Lân là tình 
yêu quê hương đất nước, là lòng tự hào và biết ơn người dân cày Việt Nam. 
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__ BÀI SỐ 125 

Để bài: Hãy nói lên cảm nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện "Làng" của Kim Lân. 

Kim Lân là nhà văn rất am hiểu cuộc sống của người nông dân ở nông thôn 
miền Bắc. Tất cả các ưuyện của ông đều xoay quanh cảnh ngộ và sinh hoạt của người 
nông dân. Truyện " Làng" được Kim Lân sáng tác trong thời kì đầu của cuộc kháng 
chiến chống Pháp và đăng trên tạp chí Văn nghộ năm 1948. Nhân vật chính là ông Hai 
người làng chợ Dầu. Tác giả đã miêu tả khá thành công diễn biến tâm trạng của ông 
khi nghe tin đồn làng ông theo giặc. Qua đó, tác giả muốn ca ngợi tinh thần yêu nước 
của ông nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung. 

Ông Hai là người rất tự hào về cái làng chợ Dầu của mình. Khi phải đi tản cư 
ông cứ nhắc đi nhắc lại với những người chung quanh cái không khí cách mạng cùa 
làng ông: " Cả giới phu lão có cụ râu tóc hạc phơ cũng vác gậy di tập một hai...". Cứ 
như vậy, suốt cả buổi tối, ông lão ngồi vén quần lên tận bẹn mà nói liên miên về cái 
làng của ông. Ong nói cho sướng miộng và để cho đỡ nhớ làng chứ không chú ý người 
khác có nghe không ? Sau những giây phút làm việc mệt nhọc, nằm gác tay lên trán, 
ông lại nghĩ về làng. Ông cứ muốn về làng, muốn được "cùng mọi người đào đường, 
đắp ụ, xẻ hào, khuân đá...". Vì quá yêu, quá tự hào về cái làng của ông mà ông "nghẹn 
ắng hẳn lại, da mật tê rân rân ", "chết lặng đi tưởng như không thơ được" khi nghe tin cả 
làng mình theo Việt gian ! Lúc đầu ông không thể tin, ông hỏi đi, hỏi lại "giọng ông như 
lạc hẳn": "Liệu có thật không hở bác ?". Khi có người quả quyết vừa ở dưới ấy lên và nói 
chắc như đinh đóng cột ờ làng ông 'Việt gian từ thằng chủ tịch tnà đi"..., thì ông Hai 
không thể nghe thêm được nữa. Ông đánh trống lảng rồi đi thảng. Văng vẳng bên tai ông 
tiếng người đàn bà cho con bú: "Cha mẹ tiên sư chúng nó ỉ Đỏi khổ ăn cắp, ăn trộm bắt 
dược người ta còn thưmg. Còn giếng Việt gian bán nước thì cứ cho mối dứa một nhát ỉ". 
Những lời nói ấy như những nhát dao chém vào ông, tim ông se thắt lại. Bao nhiêu câu hỏi 
giằng xé nong ông. Tức quá, ông nắm chạt hai tay lại mà rít lên: "Chúng bay ân miếng 
cơtn hay miếng gì vào mồm mả di làm cái giông Việt gian bán nước đê nhục nhã thế này 
!"... Rồi ông nghĩ lại "chá nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được, ông kiểm điểm từng 
người trong ốc. Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà...". Trong ông đang 
diên ra sự giằng xé. Nửa tin, nửa ngờ. 

Đêm đó, ông Hai không sao ngủ được, "ông hết trỏ mình bẽn này lại trở mình 
bêt+ kia, thở dài". Khi mụ chủ nhà nói xa nói gần không chứa chấp người làng làm 
Việt gian, ông lão ngồi lặng đi. Bao nhiêu ý nghĩ đen tối, ghê rợn nối tiếp bời bời 
trong đầu ông, ông định quay về làng. Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông phản đối 
ngay: "Về làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng 
chiến". Nghĩ vậy nước mắt ông giàn dụa. Nhớ lại thuở xưa - thuở cuộc đời đen tối, 
lầm than, ồng " rợn cả người"... Chỉ chừng ấy chi tiết, Kim Lân đã cho người đọc hiểu 
tình cảm của ông Hai đối với Cách mạng, đối với đất nước như thế nào. Nếu không 
yêu nước, không tin tưởng vào Cách mạng làm sao ông uất nghẹn, đau khổ đến như 
thế. Và cũng chính điều đó mà ông đã mừng rơn lên khi biết đích xác những lời kia 
chi là sự đồn đại láo toét. Ông di tìm bác Thứ để thanh minh: "Chính cái tin lảng chợ 
Dâu chúng tôi đi Việt gi ơn ấy mà. Láo ỉ Láo hết ỉ Toàn là sai sự mục đích cá ỉ". Ồng 
cứ lặp đi lặp lại câu "láo hết, toàn là sai sự mục đích cả”. Ông Hai còn múa tay lên 
mà khoe tin ấy với mọi nguời... Và tối hôm ấy, ông lại sang bên nhà bác Thứ, lại ngồi 
trên chiếc chõng tre, vén quần lên tận bẹn mà nói chuyện về cái làng cùa ông... Kim 
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Lân đã chọn được một tình huống khá độc đáo. Cách thể hiên lòng yêu nước của nhà 
vẵn cũng có nét riêng không giống với hất cứ nhà vần nào cùng thời. 

Có thể nói "Làng" là một truyện ngắn khá hay. Thành công lớn nhất vể mặt 
nghê thuật là khả năng miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật. Đoạn ông Hai nghe tin đồn 
làng ông làm Việt gian đã thế hiện tài năng miêu ta tàm lí nhân vật của Kim Lân. 
Thông qua nhân vật ông Hai, tác giả muốn ca ngợi tinh yêu quê hương, tinh yêu đất 
nước, sự giác ngộ cách mạng của những người nòng dân hiến lành, chất phác. Chính 
tình yêu quê hương đất nước, ý thức giác ngộ cách mạng ấy mà họ một lòng theo 
Đảng, theo Cách mạng, đứng lên giành quyền sống, giữ vững nển độc lặp tự chủ của 
dân tộc trước mọi gian nan, thử thách. 

Mai Vãn Hoan 

BÀI SỐ 126 

Đề bài: Hãy tóm tắt truyện “Lặng !ẽ Sa Pa ” của Nguyễn Thành Long 

Chuyến xe khách đường dài Hà Nội - Lào Cai hóm ấy có hai người khách được 
mời lên ghế đầu là một ông họa sĩ già và một cô kĩ sư trẻ mới ra trường. Ông họa sĩ 
già đi thực tế lên Lai Châu; ông đã xin anh em trong cơ quan hoãn bữa tiệc cuối tuần 
sau, bữa tiệc tiễn ông về hưu. Cô kĩ sư trẻ lên nhận công tác ở Ti Nông nghiệp Lai 
Châu., Bác lái xe đã có 32 năm công tác trên tuyến đường này, từng chở lên chở về bao 
nhiêu họa sĩ như Tô Ngọc Vân, Hoàng Kiệt... Câu chuyện giữa bác lái xe và ồng họa 
sĩ già càng trở nên thân tinh. Ong họa sĩ già coi cô gái như con, và hứa sẽ đưa cồ đến 
Ti Nông nghiệp Lai Châu giao cho ông Trưởng ti hết sức giúp đỡ cô rồi mới quay về. 

Khi nắng bắt đầu đốt cháy rừng cây, Sa Pa bắt đầu hiên ra với những rặng đào, 
những đàn bò lang cổ đeo chuông ở các đồng cỏ trong lũng, chiếc xe phải dừng sít lại, 
mọi người cùng kêu lên. Bác lái xe xướng to: xe nghi lấy nước, bà con lót dạ, nghỉ nửa 
tiếng. Bác lái xe nói với họa sĩ: “Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô 
độc nhất thế gian. Thế nào bác cũng thích ve hắn". Đó là một anh thanh niên 27 tuổi 
làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đính Yên Sơn cao 2600 m. 

Sống một mình giữa mây mù lạnh lẽo nên anh ta rất “thèm người”. Họa sĩ xúc 
động khi nhìn thấy anh thanh niên đi tới: tầm vóc bé nhỏ, nét mặt rạng rỡ. Anh thanh 
niên đưa cho bác lái xe củ tam thất vừa đào được gửi biếu vợ bác lái xe vừa ốm dậy. 
Bác lái xe trao cho anh thanh niên gói sách mua hộ từ Hà Nội. Bác lái xẹ giới thiệu 
với anh thanh niên hai ngtrời khách quý và dặn dưa lên nhà đãi món chè pha nước mưa 
thơm như nước hoa của Yên Sơn. 

Anh thanh niên xin phép chạy về trước. Anh đã hái một bó hoa dơn, hoa thược 
dược vàng, tím, đỏ... tặng cồ ki sư trẻ. Anh giới thiệu vé công 'việc đo gió, đo mưa, đo 
nắng, tính mây... của minh để dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, 
phục vụ chiến đấu. Anh kể lại những đôm gió tuyết, vào lúc một giờ, một minh cám đèn 
bão đi ra “vườn” lấy số liệịi, như bị gió chật ra từng khúc trong cái im lặng dễ sợ. 

Họa sĩ đảo qua ba gian nhà sạch sẽ với bàn ghế, sổ sách, máy bộ đàm,«.. một 
chiếc giường con, một chiếc bàn học, một giá sách. Cô gái ngồi vào bàn lật xem bìa 
một cuốn sách... Anh thanh niên rót nước chè mời khách. Họa sĩ già thích thú nhấp 
chén trà nóng. Anh thanh niên nói lên tàm trạng cùa minh là rất “thèm” người, với bao 
nổi nhớ, khồng phải là nhớ phồn hoa đô hội. Công việc tuy gian khổ, nhưng anh nghi: 
“Mình sinh ra là gì, mình đẻ ỏ đâu, mình vì ai mà làm việc?” Anh cho biết thành tích 
của mình đã phát hiện một đám mây khô nên khồng quân ta hạ được nhiều máy bay 
phản lực Mĩ trên cầu Hắm Rồng. 
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Nhìn thấy họa sĩ hí hoáy kí họa, anh nói: “Bác đừng mất công vẽcháu!... Ông kĩ 
sư ở vườn rau Sa Pa, bác hãy vẻ Sa Pa vẽ ỏng ỉa đi, bác”. Hay anh kĩ sư lập bản đồ 
sét, trán cứ hói ra, đã mười một năm không một ngày xa cơ quan. Bác họa sĩ già thầm 
nghi: “Người con trai ấy đáng yêu thật...” 

Chi còn lại 5 phút nữa. Anh thanh niên gửi tặng một làn trứng gà tươi để khách 
ăn đường. Họa sĩ già hứa sẽ trở lại ở chơi ít hôm. Cô kĩ sư trẻ chìa tay cho anh thanh 
niên nắm với lời “chào anh”. 

Họa sĩ xách cái làn trứng, cô gái ôm bó hoa to, theo bậc cấp xuống đồi. Lúc bấy 
giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo. Cô gái hồi hộp, im lặng... 

BÀI SÔ 127 

_ Đề bài: Phân tích truyện iÁ ,Lặng !ẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long. _ 

Nguyễn Thành Long (1925-1991) quê ở Quảng Nam, cây bút truyện ngắn xuất sắc, 
nổi tiếng với các tác phẩm như: 'Giữa trong xanh" (1972), "Ly Sơn mùa tỏi" (1980)... 

Truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" rút trong tập "Giữa trong xanh". Truyện ca ngợi 
những con người sống giữa non xanh lặng lẽ nhưng vô cùng sôi nổi, hết lòng vì Tổ 
quốc, có trái tim nhân hậu rất đẹp. 

1. Một bức tranh thiên nhiên rất đẹp, đầy chất thơ. Lào Cai miền Tây Bắc của 
Tổ quốc không hề hoang vu mà trái lại, rất hữu tình, tráng lệ. Khi xe vừa "trèo lên 
núi" thì "mây hắt từng chiếc quạt trắng lên từ các thung lũng". Trạm rừng là nơi "con 
suối cố thác trắng xóa". Giữa màu xanh của rừng, những cây thông "rung tít trong 
nắng ", những cây tử kinh "màu hoa cà" hiện lên đầy thơ mộng. Có lúc, cảnh tượng 
núi rừng vồ cùng tráng lệ, đó là khi "nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cả) 
hừng hực như một bó đuốc lớn". Sa Pa với những rặng đào, với đàn bò lang cổ đec 
chuông... như dẫn hồn du khách vào miẻn đất lạ kì thú. 

Trên cái nền bức tranh thiên nhiên ấy, cuộc sống của con người nơi miền tây Té 
quốc thân yêu càng thêm nồng nàn ý vị: "nắng chiều làm cho bó hoa càng thêm rực rỏ 
và làm cho cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo". Có thể nói đó là những nét vẽ rất tinli 
tế và thơ mộng. 

2. Con người đáng yêu nơi Sa Pa lặng lể. 

Bác lái xe vui tính, cởi mở, nhiệt tinh với hành khách. 

Ông họa sĩ già say mê nghệ thuật, "xin anh em hoãn bữa tiệc đến cuối tuần 
sau” để ông đi thực tế chuyến cuối cùng lên Lào Cai trước lúc về hưu. Lúc nào ông 
cung trăn trở "phải vẽ được một cái gì suốt đời mình thích". 

Cô kĩ sư trẻ mới ra ưường đã hăng hái xung phong lên Lào Cai công tác, bước quí 
cuộc đời học trò chật hẹp, bước vào cuộc sống bát ngát mới tinh, cái gì cũng làm cho cC 
háo hức. Cồ khao khát đất rộng trời cao, cô có thể đi bất kì đâu, làm bất cứ việc gì... 

Ông kĩ sư ở vườn rau Sa Pa suốt đời nghiên cứu và lai tạo giống su hào to củ vè 
ngọt để phục vụ dân sinh và xuất khẩu. Đồng chí cán bộ nghiên cứu khoa học "suối 
ngày chờ sét ", nửa đêm mưa gió hề nghe sét là "choáng choàng chạy ra ", mười mội 
năm không một ngày xa cơ quan, "không đi đến đâu mà tìm vợ ", lo "làm một bản cừ 
sét riêng cho nước ta ", cái bản đồ ấy "thật lắm của, thật vố giá". Trán đồng chí ấy cí 
hói dần đi! 
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Tiêu biểu nhất là anh thanh niên 27 tuổi. làm cõng tác khí tượng kiêm vật lí địa 
cầu trên dinh Yên Sơn cao 26()0m, "moỉ trong những người có dộc nhất thế gian". 
Anh có nhiệm vụ "do gió, do mưa, do năng, tinh nu / V do chấn dộng mặt đất" góp 
phần dự báo thời tiết, phục vụ sán xuất và chiến dấu. Những đêm bão tuyết, rét ghê 
gớm, một minh một đèn bào ra "vườn" lấy sỏ liệu vào lúc nửa đêm cả thân hình anh 
"như hi gió chặt ra từng khttc", xong việc, trớ vào nhà. 'không thê nào ngủ lại dược". 
Anh dã làm việc với tinh thẩn trách nhiêm cao. với ý chí và nghị lực to lớn dể vượt qua 
gian khổ và đơn độc giữa non xanh. Chí tiến thu là mọt nét đẹp ở anh: dọc sách, tự 
học. Cần cù và chịu khó: nuôi gà láy trứng, trổng hoa... làm cho cuộc sống thêm 
phong phú. Rất khiêm tốn khi nói về mình, danh những lời tốt đẹp nhất ngợi ca những 
gương sáng nơi Sa Pa lặng lẽ. Rất hiếu khách, anh mừng rỡ, quý mến khi khách lạ dến 
chơi. Một bó hoa đẹp tạng cò kĩ sư tre, một làn trứng gà tươi biếu ông họa sĩ già, một 
củ tam thất gửi biếu vợ bác lái xe mới ốm dậy... là biêu hiẹn của một tấm lòng yêu 
thương, dối xử chân tinh với dồng loại. Anh sống và làm việc vì lí tưởng cao đẹp, vì 
quê hương đất nước thân yêu, như anh thổ lộ với ỏng họa sĩ già: "Mình sinh ra là gì, 
mình dẻ ỏ dâu, mình vì ai mủ làm việc Vì thế sau khi vẽ xong chân dung anh cán 
bộ khí tượng, họa sĩ nghĩ về anh: "Người con trai ấy đáng yêu thật...". 

Tóm lại, những nhân vật trên đáy là hình ảnh những con người mới đã sống đẹp, 
giàu tình nhân ái, hết lòng phục vụ đất nước và nhân dân. Sống nơi lặng lẽ non xanh 
nhưng họ chẳng lặng lê chút nào! Trái lại, cuộc dời của họ vò cùng sỏi nổi, đầy tâm huyết 
và giàu nhiệt tình cách mạng. Đúng như Bác Hổ dã nói: Mồi người tốt, việc tốt là một 
bỏng hoa dẹp. Dân tộc ta lủ một rừng hoa dẹp. Nhà văn Nguyền Thành Long đã dành 
những lời tốt đẹp nhất nói về những con người đang sống và cống hiến giữa Sa Pa lặng lẽ. 
Mỗi người nơi non xanh ấy là một gương sáng, là một bổng hoa ngát hương. 

Truyện "Lặng lè Sa Pa" là một bài thư bằng văn xuôi rất trong sáng, trữ tình. Trên 
cái nền tráng lệ của thicn nhiên rừng, suối Sa Pa hiện lên bao con người đáng yêu. Mỗi 
người chí một vài nét vẽ mà tác giả dà lột ta được tám hồn, tính cách, dáng vẻ của họ. 
Nguyền Thành Long rất chân thực trong kể và tá, nhờ thế mà ta thấy những nhân vật như 
bác lái xe, ông họa sĩ già, cô kĩ sư trẻ, anh thanh niên... rất gần gũi và mến yêu. 

BÀI SỐ 128 

Đề bài: Cảm nhặn về mệt sô'nhân vật dáng yêu dược nói đến trong truyện 
•‘Lặng ìẽ Sa Pa " cua N guyễn Thành L ong. __ 

Mỗi một tác phẩm văn học ra dời dểu mang một số phận riêng. Có tác phẩm 
vừạ cất tiếng chào đời đã chết yếu dáng thương. Có tác phẩm gây dư luận xôn xao một 
thời rồi bị độc giả quên lãng với thời gian. Nhưng cũng có những bài thơ, quyến 
truyện có một sức sống làu bền trong lòng bạn đọc, có một sức hút lạ kì. Truyện ngắn 
"Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long là một truyện đặc sắc, để ỉại trong lòng mổi 
chúng ta nhiều rung cảm dẹp đõ. 

Truyện không có những tính cách phi thường, những chiến công vang dội... như 
ta đã bắt gặp trong nhiều truyện kí viết về chiến tranh thời chống M7. 

Nguyền Thành Long có một lôi viết nhẹ nhàng nhiều chất thơ: thiên nhiên hiện 
hình dưới một màu áo trữ tình ấm áp lòng người đến lạ lùng. Đặc biệt là hình ảnh 
những người lao động bình thương mà vĩ đại rất đáng mến. 

Bốn con người dược nhà văn nói đến. già có, trẻ có, trai có, gái có, ngoài bác lái 
xe ra, ba nhân vật còn lại là những trí thức xã hội chủ nghĩa: ông họa sĩ già, anh cán 
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bộ khoa học và cô kĩ sư trẻ mới ra trường. Truyện hầu như không có cốt truyện; thé 
mà cuộc gặp gỡ giữa họ khó phai mờ trong tâm trí chúng ta. 

1. Bác lái xe tốt bụng, vui chuyện như một nhân vật đản chuyện nên làm ta khó 
quên. Ông họa’sĩ già từng trải, xin anh em cơ quan hoãn "bữa tiệc" để đi chuyến thực 
tế "cuối cùng lên Tây Bác trước lúc về hưu". "Ngòi bút" như là một quả tim nữa của 
ông suốt đời ông "đi" và "vè", ông "khao khát" nghệ thuật vì thế mà ông "yêu thêm 
cuộc sống ", yẽu thêm con người. Nừa giờ ông trò chuyện với anh thanh niên, và thái 
độ chân tình của ông đối với cô kĩ sư như tinh "cha con" y làm ta cảm phục và yêu kính 
ông, vì ông là một nghệ sĩ chân chính, một trí thức lịch duyệt, một nhân cách đẹp có 
đời sống nội tâm phong phú. 

2. Anh thanh niên là nhân vật được tác giả dành cho nhiều ưu ái, miêu tả sâu 
sắc, để lại nhiều ấn tượng đẹp. về ngoại hình, anh có "tẩm vóc bẻ nhỏ, nét mật rạng 
rỡ". Anh sống và làm việc một mình trên đính núi Yên Sơn cao 2600m, quanh năm 
sương mù lạnh lẽo. Lao động và hiệu quả là thước đo phẩm giá con người. Anh làm 
cống tác khí tượng "đo gió, đo mưa, đo nắng, tính máy, đo chán động mặt đất, tham 
gia vào dự báo thời tiết trước hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu", Anh 
lấy số liệu và báo cáo về "nhà" thật chính xác. Những đêm mưa tuyết, lạnh cóng, anh 
vẫn cầm đèn bão ra vườn lúc một giờ sáng, gian khổ không thể nào nói hết. Anh cc 
công trong việc phát hiện ra một đám mây xốp trên bầu trời Hàm Rồng đê không quâr 
ta hạ được nhiều máy bay Mĩ. "Người cô độc nhất thê'gian" mà như vậy ư? 

Giá trị đích thực ở anh là lẽ sống đẹp. Anh rất "thèm" người, nhưng không phải 
là "nổi nhớ phồn hoa đô thị". Anh luôn tự hỏi minh: "Mình sinh ra là gì, mình đẻ c 
đâu , mình vì ai mà làm việc?". Một ý thức trách nhiệm làm ta cảm phục. Anh biết lấ> 
sách để "trò chuyện ", để học tập tiến bộ, trau dồi kiến thức. Anh nói về mình hồn 
nhiên, khiêm tốn. Anh khỏng muốn ông họa sĩ vẽ chân dung mình. Anh ca ngợi ông 
kĩ sư ở vườn rau Sa Pa, anh cán bộ khoa học lập bản đồ sét, và theo anh, đó là "những 
con người làm việc và lo nghĩ... cho đất nước". 

Anh còn có một tấm lòng nhân hậu cao đẹp. Anh gửi biếu vợ bác lái xe vừa ốm 
dậy củ tam thất. Anh tặng cô kĩ sư lên thăm "nhà" mình một bó hoa rõ to và đẹp. Anti 
gửi cẫc vị khách một làn ưứng để ăn trưa. Toàn là cây nhà lá vườn, nhưng dằng sai 
món quà ấy là cả một tấm lòng cao cả, đầy tinh người. Anh là một trí thức có lối ứng 
xử lịch sự, ấm áp tình yêu thương. 

3. Cô ki sư trẻ được tác giả phác họa một vài nét nhưng thật duyên dáng. Cử chi 
cô "ôm bó hoa vào ngực ", cô lắng tai nghe câu chuyện kể của anh thanh niên rồi trầm 
ngâm lặng lẽ, cô xúc động khi nhìn thấy trang sách anh thanh niên đọc để trến mặi 
bàn - Mới bước vào đời cô gặp anh thanh niên tựa như một tấm gương, tự soi để tỊ 
hiểu mình, nghĩ về mối tình nhạt nhẽo mà cô đã chối bỏ, "về con dường cô đang d, 
tới”. Cô đẹp như những đóa hoa cô đang cầm trên tay. 

Đó là những nhân vật, những tâm hồn trong trẻo, bình dị, hồn hậu và tràn ngập 
tình thương. Nguyền Thành Long không tô hồng, mà chỉ thoáng gợi lên " một trang 
đời, một mảng, một nét của cuộc sôhg chắt ra... những nhận xét nho nhỏ như nhác khe 
người đọc" (Tô Hoài) mà thấm thìa vô cùng. Vì đó là sắc màu, ý vị cuộc sống. 

Anh thanh niên đà tâm sự với nhà họa sĩ: "Cháu thấy cuộc đời dẹp quá!". Qué 
vậy, truyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa" dã giúp ta yêu thêm cuộc đời, yêu thêm con người 
Và câu thơ của Thanh Hải chợt ngân vang trong lòng, làm ta xúc động về "Một tnùc 
xuân nho nhỏ - Lặng lẽ dâng cho dời...". 
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BAI SÕ129 


Đế bài: Hình ành anh thanh niên trong truyện ngắn u Lặng ỉẽ Sa Pa" của 
Nguyễn Thành Long. _ 

Trong truyện ngán "Lặng lè Sa Pư” của nhà ván Nguyễn Thành Long có bốn 
nhản vật: Bác lái xe, ông họa sì già, cô gái trẻ và anh thanh niên. Anh thanh niên là 
cán bộ khí tượng kiêm vật ỉí địa cầu còng tác tại Sa Pa. Anh là nhân vật trung tâm của 
câu chuyện. Nhà văn đã tập trung ỉàm nổi bât những phẩm chất tốt đẹp của anh. Đó là 
phẩm chất của những con người mới: hiến dâng tất cả tuổi thanh xuân của mình cho 
sự nghiệp xây dựng dấ nước. 

Sa Pa là nơi nghi mát nổi tiếng của nước ta. Đính Yên Sơn ở Sa Pa cao 2.600 m. 
Trên đỉnh núi quanh nảm mây mù bao phú. Chỉ riêng chuyện anh thanh niên tình 
nguyện lên công tác ở trên đỉnh Yên Sơn một mình đã thể hiện phần nào con người 
của anh, phẩm chất của anh. Trong khi bao nhiêu người sau khi ra trường cố chạy chọt 
tìm bằng được một nơi làm việc “ ngon lành" tại thủ đô, thì anh không quản đường sá 
xa xôi cách trở, không quản chốn đèo heo hút gió, đã khoác ba lô vui vẻ vượt suối, 
băng rừng. Ở Yên Sơn vắng vẻ đến mức anh phải dùng cây chặn đường để có cớ tiếp 
xúc với con người vì “ thèm người quả” như anh bộc lộ. Công việc của anh ở trạm khí 
tượng thật là vất vả. Từng phút, từng giờ anh làm bạn với đủ loại máy móc. Anh “ đo 
gió, đo mưa, đo nắng, đo chấn động mặt đất dự vào việc báo thời tiết hàng ngày phục 
vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu\ Đây là lời anh tâm sự với ông họa sĩ già: “ Gian khổ 
nhất là lẩn ghì và báo vê lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. 
Nửa đêm dang nắm trong chăn nghe chuông dồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra 
khỏi chân, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẩn thấy là không du sáng. Xách đèn ra 
vườn, gió tuyết và im lặng ỏ bên ngoài như chi chực dợi mình ra là ào ảo xô tới... ”. 
Điều đáng quý là anh thanh niên nói rất thành thật. Anh là con người. Có những phút 
giây anh cũng ngại khó, ngại khổ: "Nua đém dang năm trong chân nghe chuông đổng 
hổ chỉ muốn đưa tay tắt đr. Nhưng anh đã chiến tháng chính mình "để chui ra khỏi 
chăn”. Qua lời anh nói, ta có thể hình dung được bao nhiôu vất vả, khó khăn mà anh 
đã chịu đựng. 

Tuy làm việc một nơi heo hút như vậy nhưng anh vần không cảm thấy cô đơn 
mặc dù "rất thèm gặp con người”. Bởi vì anh đà dồn tất cả thời gian, tâm sức minh 
cho nhiệm vụ. Sự say mC' công việc đã giúp anh khỏng cảm thấy cô đơn. Ngoài đo gió, 
đo mưa, đo nắng... anh còn trồng hoa, dọc sách. Sách trở thành ngời bạn thân thiết của 
anh. Khi bác lái xe đưa gói sách cho anh, anh "mừng quýnh” như cầm được vàng. Anh 
nói với cô gái: "Cô thấy đấy, lúc nào tỏi cũng cố người trò chuyện. Nghĩa là sách ấy 
mà. Mỗi người viết một vẻ”. Anh tự lo liệu xoay xở để thuờng xuyên có sách đọc. Sách 
không chỉ giúp anh nâng cao hiểu biết, nâng cao kiến thúc, sách còn giúp anh khuây 
khỏa trong những phút giây rảnh rỏi. Say mê đọc sách là một thói quen, một đức tính 
đáng quý ở anh. 

Không chỉ say mê công việc, say mê đọc sách anh thanh niên còn là một người 
khiêm tốn. Mặc dù ông họa sĩ già hết sức khâm phục anh, ông muốn vê chân dung của 
anh, nhưng anh một mực từ chối. Mọi người rất muốn nghe chuyện cùa anh. Anh tìm 
cách kổ chuyện về người khác. Anh nói thành thực: những người khác đáng kể, đáng 
vẽ hơn anh: "Một mình thì anh bạn trẽn đỉnh Phăng'xi'Păng ba nghìn một trăm bốn 
mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu”. Anh tâm sự với ông họa sĩ già: "Không, 
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‘ác dửng mất công vẽ cháu! Cháu giới thiệu với bác ỏng kĩ sư ở vườn rau dưới Sa 
'a!... Hay là bác vẽ dồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu...". Và anh say sưa 
;ể về" thành tích của những người ấy. Đức,tính khiêm tốn ấy của anh đã làm cho ông 
tọa sĩ, bác lái xe và cô gái hết sức yêu mến và khâm phục. 

Ngoài ra anh còn là một người bộc trực, vô tư và hổn nhiên. Thái độ vui vẻ. niềm 
lở hiếu khách của anh cũng đã để lại trong lòng mọi người những ấn tượng khó quên. 

Trong cái "lặng lể' của Sa Pa, trên đỉnh Yên Sơn bốn mùa mây phủ mấy ai biết 
lược có một chàng trai đang sống, đang âm thầm làm việc. Cảm ơn nhà văn Nguyền 
Tiành Long đã gửi đến tay bạn đọc bức thông điệp thẩm mĩ về anh thanh niên làm 
ông tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu ấy. Anh là hình ảnh của thế hộ trẻ đang ngày 
lêm làm việc và lo nghĩ cho đất nước. 

Linh Giang 

BÀI SỐ 130 

_ Đề bài: Tóm tắt truyện ẽi Chiếó íược ngà ” của Nguyễn Quang Sáng. _ 

Tác giả ghi lại câu chuyện do một dồng chí già kể lại tại một trạm giao liên 
'iữa rừng tràm: 

Lần đó, đoàn chúng tôi từ ưạm M.G đến trạm L.A đi trên chiếc xuồng máy đuôi 
ôm do một cô gái người mảnh khảnh, vai mang cày “các-bin” báng xếp của Mĩ, đầu chít 
'Jiăn, dáng điệu gọn gàng điều khiển và dẩn đường. Chặng đường phải vượt qua rất dễ bị 
rực thăng, dễ gặp biệt kích. Trước đó người ta đồn ở trạm này có một cồ giao liên rất 
hông minh, mưu trí có cái mũi rất thính, có thể phân biệt được mùi địch, mùi nào là Mì, 
nùi nào là ngụy... Lúc lên đường, tôi mới gặp cô giao liên độ mười tám hai mươi là cùng, 
/à biết thêm ở trạm này chí có một chị nuôi và một nữ giao liên chính là cô gái ấy nên tôi 
ất mừng. Trước khi xuồng nổ máy cô căn dặn mỗi người có gì quan trọng nên dế trong 
úi áo, hoặc để trong một cái gói riêng. Tôi chợt nhớ ra, mở bồng, lấy cây lược cho vào túi 
ìhái đựng giấy ĩờ bỏ vào túi ngực, rói cài kim tảy lại thật cấn thận. 

Trong những ngày đầu hòa bình vừa lập lại, tôi và ông Sáu đôi bạn cùng về 
hăm quê, nhà chúng tôi ở cạnh nhau gần vàm kinh nhỏ đố ra sông Cửu Long. Đầu 
lãm 1946, hai chúng tôi cùng đi bộ đội, khi đó bạn tôi dã có một đứa con gái lên một 
uổi. Khi về thăm quê, xuồng vừa cập bến bạn tôi thấy một đứa con gái độ 8 tuổi, tóc 
:ắt ngang tai, mặc quần đen... đang chơi trước sân nhà... Biết là con mình, anh Sáu vội 
iước tới kêu to: "Tlui! Con”. Nhưng đứa bé ngơ ngác, lạ lùng, tròn mắt nhìn. Bạn tôi 
Dị xúc động, yết thẹo dài trên má phải đỏ ừng lên. Anh run run gọi: "Ba đáy conr 
ihưng con bé tái mặt đi, vụt bỏ chạy và kêu thét lên! Mấy ngày phép ngắn ngủi ở nhà, 
con bé không kịp nhận ra ông Sáu là ba nó. Nó gọi trống không. Chắt nước cơm, nhắc 
nổi cơm,... nó cũng đáo để chẳng thèm nhờ ông Sáu. Lúc ăn cơm, ông Sáu gắp cho nó 
cái trứng cá to vàng thì nó bất thần hất cái trứng cá ra, cơm văng tung tóe cả mâm. 
Giận quá và không kịp suy nghĩ, bạn tôi vung tay đánh vào mông nó và hét lên: "Sao 
mày cứng đầu quá vậy, hả?". Đứa con gái bỏ sang nhà ngoại và khóc ở bên ấy. 

Sáng hôm sau, hai anh em chúng tôi chuẩn bị lên đường trở vể đơn vị. Bà con 
đến rất đông để đưa tiễn ông Sáu. Con bé Thu cũng từ nhà ngoại trở vể, và mặt nó có 
cái gì hơi khác. Lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay mọi người bạn tôi đưa 
mắt tìm con, rồi khê nói: "Thỏiỉ Ba di nghen con!". Bỗng con bé kêu thét lên: "Ba... 
Ba!" Nó chạy xô đến, dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Nó hôn tóc, hôn vai và hôn 
cả vết thẹo dài trên mặt ba nó mà nó không nhận ra được ba nó. Nằm nghe bà giảng 
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giải, nó nằm im thở đài... Lúc nó vừa nhận ra thì ha nó đa đến lúc đi rói... Nó ôm chặt 
lấy ha nó rồi dang hai chân CíUi chặt lấy ha nó, không cho ha nó đi. Mẹ nó vỗ vế mãi. 
Anh Sáu hứa với nó thòng nhất ba sè vẽ... Ngoại dỗ no: để ba cháu di, ba sẽ mua cho 
cháu một cây lược. Con bế mếu máo: "Ba vé! Ba mua cho con một cây lược nghe ba 

Lần ấy, hai anh em tỏi không di tập kết mà trơ lại miền Đông hoạt động bí mật. 
Sống và hoạt dộng ờ rừng ơ cứ, có dem bi biệt kích váy bắt đến ba lần, thiếu gạo ăn, 
toàn ăn bắp. Bạn tôi nằm võng, nhớ con và ân hận sao mình lại đánh con. Nỗi khổ tâm 
dày vò anh mãi. Rói sau đó, anh lấy vo dạn hai mươi li của Mì cắt thành một cây cưa 
nhó. Anh tìm được một khúc ngà voi rói thận trọng, ti mí làm thành một chiếc lược 
ngà dài hơn một tấc, bề ngang đô ba phản rưỡi, trên sống lưng lược có khắc dòng chữ: 
"Yêu nhớ tặng Thu con cùa ba". Một ngày cuối năm nam mươi tám, trong một trận 
càn lớn, anh Sáu bị dạn máy bay Mì bán trúng vào ngực, trước lúc nhám mắt, anh đưa 
tay móc túi, móc cây lược, dưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Mộ anh được chồn 
bằng giữa rừng. Gia đình chị Sáu cùng không còn ở làng nữa, nghe dâu chị chạy lên 
Sài Gòn, có lần lại nghe chị Sáu quay về miền Đông... 

Ngồi trên xuồng, trong ánh sao đêm. nhìn gương mặt cô giao liên, tôi cảm thấy 
quen lắm, cố nhớ mà không nhớ ra. Chuyến đi ấy dụng giặc, cô giao liên ở lại chặn 
biệt kích. Sáng hôm sau, tỏi mới gặp lại cô, vừa ra khỏi chỗ nguy hiểm mà mặt cô cứ 
phơi phới. Cặp mắt sáng ngây thơ, tai deo bòng tòn teng. Làm quen, tôi ướm hỏi mới 
biết cô tên Thu, ở Cù Lao Giêng quận Chợ Mới, tinh Long Châu Sa. Đoàn khách 
chúng tôi lại sắp lên đường, tôi hòi lại: "Có phái ba cháu là Sáu, má cháu ỉ à Bình 
phải không?" Trao lại chiếc lược ngà cho cô giao liên. Cô gái chớp mắt, lệ sắp rơi 
bỏng tràn ra đôi mắt. Lên đường, lúc chia tay tôi buột miệng nói: “Thôi, ba đỉ nghen 
conr Đôi môi tái nhợt của cô gái mấp máy. Đi một quãng xa, tôi nhìn lại, thấy cháu 
đứng trên bờ mảu, sóng lúa rập rờn chạy đến như vỏ về cháu. Sau lưng cháu, trong 
đám lá dừa bị chất độc hóa học cọng khô lủng lẳng..., những đọt non vừa đâm lên, xa 
trông như một rừng gươm... 


BÀI SỐ 131 

Đề bà ì: Phát biểu cảm nghĩ cùa em vế nhản vật ông Sáu trong truyện “Chiếc 
lược ngà" của Nguyền Quang Sáng. __ 

"Chiếc lược ngà" là truyện ngắn xuất sắc của nhà vãn Nguyền Quang Sáng viết 
về tình cha-con và nỗi đau trong chiến tranh do quán giặc gieo rác thời chống Mĩ. Ông 
Sáu là một trong những nhân vật thể hiện sâu sấc chú đề ấy. 

Ông Sáu, một nông dân Nam Bô giàu lòng yêu nước đã tham gia 2 cuộc kháng 
chiến (đánh Pháp và đánh MT), và dã anh dũng hi sinh. Ra di đánh giặc từ năm 1946 
mài đến năm 1954, hòa bình lập lại, ông mới được về thăm quê một vài ngày. Ngày di 
bộ đội, đứa con gái bé bỏng thân yêu cua ông mới lên một tuổi, ngày về thì con đã 8, 
9 tuổi. Cái khao khát của một người lính sau những năm dài vào sinh ra tử được trở lại 
quê hương, dược gặp lại vợ con, được nghe con cất tiếng gọi "ba" một tiếng cũng 
không trọn vẹn ! Đó là bi kịch thời chiến tranh. Lúc chia tay vợ con lần thứ hai để 
bước vào một cuộc chiến đấu mới, ông mới được một khoảnh khắc hạnh phúc khi đứa 
con gái ngây thơ "nhận ra" ba mình và kêu thét lên: ” Ba ... ba!". Ong ôm con "rút 
khăn lau nước mắt rói hôn lên mái tốc con". Ông Sáu đã ra đi với nỗi nhớ thương vợ 
con không thể nào kể xiết. Bom đạn giặc đã làm thay đổi hình hài ông. Vết thẹo dài 
trên má phải - vết thương chiến tranh - đã làm cho dứa con gái thương yêu, bé bòng 
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không nhận ra bóng dáng người cha nữa! Ông đã ra di, mang theo hình ảnh vợ con, 
với lời hứa mang vể cho con gái chiếc lược cùng với nội ân hặn day dứt "sao mình lại 
đánh con" cứ giày vò ông mãi. Nỗi đau, nỗi nhớ thương và mất mát... do quản giặc 
gây ra đã làm cho ông Sáu, cho bao người lính, cho bao bà mẹ, em thơ trén khắp mọi 
miển đất nước ta không bao giờ nguôi! Sự hi sinh của thế hệ đi trước đê làm nên độc 
lập, thống nhất, dân chủ, hòa bình là vô giá. 

Sau năm 1954, ông Sáu không tập kết ra Bắc, ông nhận nhiệm vụ mới ở lại 
miền Nam " nằm vùng" hoạt động bí mật. Trong những ngày ở rừng, ở cứ bị*giậc 
ruồng bố triền miên. Thiếu gạo phải ăn bắp. Gian khổ và nguy hiểm. Cái chết hủa vây 
cuộc chiến đấu thầm lặng. Ong Sáu vẩn không nguôi nhớ vợ con. Ong đã biến vỏ đạn 
20 li của giặc MT thành chiếc cưa nhỏ, đã tỉ mỉ, kiên nhẫn và khéo léo như mộĩ người 
thợ bạc chế tác khúc ngà voi thành một chiếc lược ngà xinh xắn có khắc dòng chữ: 
"Yêu nhớ tặng Thu con của ba". Chiếc lược ngà với dòng chữ ấy mang theo bao tình 
cảm sâu nặng của người cha đối với đứa con bé bỏng. Tinh thương con của ống Sáu 
thật vô cùng tha thiết. Điểu đó cho thấy, ông Sáu cũng như hàng triệu chiến sĩ, đồng 
bào ta hi sinh chiến đấu vì đất nước và dân tộc, vì hạnh phúc gia đình, vì tình vợ 
chồng, tình cha con. 

Chiếc lược ngà như một vật kí thác thiêng liêng của người lính về tình phụ - tử 
sâu nặng mà bom đạn quân thù không thể nào tàn phá được. Chính vì thế, khi bị trúng 
đạn máy bay Mì bắn vào ngực, lúc hấp hối, ông "đưa tay vào túi, móc cây lược" đưa 
cho bạn, nhìn bạn hồi lâu rồi tắt thở... Ông Sáu đã hi sinh trong những ngày đei tối và 
gian khổ. Ngôi mộ ông là "ngôi mộ bẳng giữa rừng sâu !". Nhưng chi có "tinh cha 
con là không thể chết được! ". 

Hình ảnh ông Sáu, hình ảnh người cha trong truyện " Chiếc lược ngà" sếu năng 
về tình cha - con. Chiếc lược ngà với dòng chữ mãi mãi là kỉ vật, là nhân chứng về nỗi 
đau, vể bi kịch dầy máu và nước mắt đã để lại nhiểu ám ảnh bi thương trong lòng ta. 
Ông Sáu là người lính cùa một thế hệ anh hùng đi trước mở đường đã nếm trải nhiểu 
thử thách, gian khổ và hi sinh. 

Truyện "Chiếc lược ngà" và hình ảnh ông Sáu đã khơi gợi trong lòng tà bao ý 
nghĩa về sự hi sinh và hạnh phúc ở đời do các thế hệ cha anh đã đổ xương máu làm 
nên. Và bài học "uống nước nhớ nguồn" càng thêm thấm thìa. 

_ BÀI SÒ 132 _ 

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Thu - nữ giao Hên trong truyện “Chiíc 
lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. 

Thời chống Mĩ, nhà thơ Tố Hữu có viết: 

'T uất gươtn không chịu sống quỳ , 

Tuổi xanh chẳng tiếc, sá chi bạc đáu . 

Lớp cha tn(ớc, lớp con sau, 

Đã thành đồng chí, chung câu quân hành". 

_ Ợ Tiếng hát sang xuân" - 1965 ) 

Vần thơ ấy gợi nhớ trong lòng ta thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng thời đtnh Mì. 
Hình ảnh nhân vật Thu - nữ giao liên trong truyện " Chiếc lược ngà" của Nguyền 
Quang Sáng đã cho ta nhiều ngưỡng mộ. 

Qua nhân vật ông già, Nguỵền Quang Sáng đã dành cho cô Thu, giao Lên bao 
tình cảm quý mến và trân trọng. Ong cảm thồng với cái ương bướng "cứng đấu" của 
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một em bé, chi vì vết SCO chiến tranh trên gương mặt người ] inh từ mặt trận trở vé mà 
một tiếng "ba" cũng không chịu gọi. Hình ảnh bé Thu "hôn tóc, hỏn cổ, hôn vai và 
hôn cả vết thẹo dài trên má của ba", cùng với cứ chi "dang cá hai chán rồi cáu chật 
lấy ba nó ', không chịu cho ba nó lên đườpg đi xa, mãi mãi là hình ảnh rất cảm động của 
tình cha-con giữa thời máu lửa. Giây phút giã biệt ây dã trở thành vĩnh biệt. Nỗi buồn 
đau từ câu chuyện đã cứa một nhát dao ứa máu và tê tái vào lòng người bấy nay ! 

Năm anh Sáu đi bộ đội, bé Thu mới lên 1 tuổi. Năm hai cha con gặp lại nhau, 
bé Thu gần 9 tuổi. Nãm 1958, ông già Sáu hi sinh, con gái ong mới 13 tuổi. Năm 16 
tuổi cô mới nhận được chiếc lược ngà cua cha cồ gửi lại, cồ đã trở thành một nữ chiến 
sĩ giao liên " rất thông minh, mưu trí". 

Cô Thu giao liên có bao phấm chất anh hùng. Lọt vào ổ phục kích giặc, cô vẫn 
mưu trí đánh lừa chúng, thoát hiếm. Cô có tài phân biệt từ rất xa "thằng nào là thằng 
Mĩ, thảng nào lủ ngụy" bằng "cái mũi rất thính" cùa mình. Chuyến công tác đưa đoàn 
cán bộ từ trạm M.G đến trạm L.A, giữa đường gặp bon biệt kích, cô đã ở lại chặn địch. 
Sáng hôm sau, cô xuất hiện ở binh trạm "quấn áo bùn đất hê hết và đẫm ướt", vừa bước 
ra khỏi chỗ nguy hiểm mà gương mặt "cứphơi phới" lạ thường ! Cặp mắt "trong sáng", 
nước da rám nắng, đổi tai đeo bòng tòn teng, vừa duyên dáng, vừa hồn nhiên... đó lá đứa 
con gái của ông Sáu. Chúng ta xúc động cảm thấy cô chiến sĩ giao liên đang đi tiếp con 
đường chiến đấu gian khổ, vô cùng oanh liệt, vẻ vang của cha anh. 

Tinh tiết cô giao liên gặp lại ông già, đổng đội của ba mình và nhận chiếc lược 
ngà nói lên vật kí thác thiêng liêng đã tìm đến đúng địa chí. Nhận được kỉ vặt bố gửi 
lại, cô Thu "đôi mắt tròn ĩo hơn... xúc dộng đến thẩn thờ". Tuy biết ba mình đã hi 
sinh, nhưng xem dòng chữ: "Yêu nhớ tặng Thu con của ba", cố cảm thấy được gặp lại 
bóng hình người cha thân yêu. Gần 10 năm đã trôi qua. Cô Thu đã khóc "hai giọt lệ 
sắp rơi xuống bổng vở ra tràn dấy qua đôi mắt". Tình dồng đội, tình đồng chí chiến 
đấu thủy chung đã giúp cho chiếc lược ngà đến tay cô giao liên. Và những giọt nước 
mát của cô Thu là giọt khóc về tinh phụ - lử sâu nặng. 

Cảnh giã biệt giữa ông già và cô giao liên dién ra trên một không gian nghệ 
thuật dầy ấn tượng. Những đợt sóng lúa xanh nối nhau rập rờn như chạy dến "vổ về" 
chân cô giao liên. Từ rừng dừa bị chất độc hóa học, cọng tàu dừa khô như những chiếc 
xương cá khống lồ, những "dạt non vừa mới dâm lên, xa trông như một rừng gươm...". 
Đó là chất thơ trong văn xuôi của Nguyền Quang Sáng. Cảnh sắc ấy mang hàm nghĩa: 
Thế trận nhân dân là một rừng cây, một rừng người; lớp người trước ngã, lớp người 
sau tiếp bước tiến lên "nhưmột rừng gươm" dào dạt sức sống trẻ trung và dũng mãnh. 

Nhân vật Thu, nữ chiến sĩ giao liên dã tô dậm chủ dé của tác phẩm “ Chiếc lược 
nga ’ của Nguyễn Quang Sáng. Qua dó, ta càng thấm thìa sự nối tiếp cùa các thế hệ 
Việt Nam anh hùng đã làm cho dáng đứng Việt Nam thèm hào hùng, tráng lệ. 

BÀI SỔ 133 

Đề bài: Cảm ríhận vế bài"Tiếng nói văn n g hệ” cùa Nguyễn Đình Thi. 

'Tiếng nói của vân nghệ" được Nguyễn Đình Thi viết vào năm 1948, tại chiến 
khu Việt Bắc thời kháng chiến chống Pháp. Văn bản nghị luận này có bố cục chặt chẽ. 
Mọi lí lẽ và dẫn chứng của tác giả nêu ra đều tập trung và xoay quanh ba luận điểm: 

- Vân nghệ nảy sinh từ hiện thực cuộc sống, sáng tạo ra cái đẹp vì cuộc sống và 
con người. 
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- Vân nghệ là tiếng nói của tình câm, của tâm hỏn. 

- Văn nghệ là tiêng nói của tư tương. 

1. Văn nghệ phản ánh, thể hiện cuộc song. Nghệ sĩ không chỉ miêu tả hiện thực 
"mà muốn nói một điều gì mới mẻ". Nghệ sĩ'sáng tạo ra cái đẹp, làm cho người đọc 
"rung dộng với cái dẹp". Câu thơ Kiều nói vể cỏ xanh non và hoa lê "trắng điểm", 
mùa xuân đã làm cho chúng ta "rung dộng vơi cảnh thiên nhiên mồi mùa xuân lọi như 
tái sinh, tươi, trẻ mãi, và cảm thấy trong lòng tư có những sự sống tươi trẻ luôn luôn 
tái sinh ấy". 

Văn nghệ, những trang văn, câu thơ sáng tạo nên bao nhiêu "hình ảnh dẹp dể\ từ 
một ánh nắng, một lá cỏ, một tiếng chim, bao nhiêu bộ mặt con người, sự sống ở quanh ta, 
mà trước kia "ta chưa biết nhìn thấy ”, bỗng làm ta "ngạc nhiên tìm ra ngay trong tâm 
hồn" mình. Mỗi một tác phẩm văn nghệ lớn "rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng 
riêng" rất kì diệu, nó " làm thay ậổi hẳn mắt ỉa nhìn, ốc ta nghĩ'. Sứ mệnh của những nghệ 
sĩ lớn là đem tới cho cả thời đại họ ẩ 'một cách sống của tâm hồn". 

Nguyền Đinh Thi đã chỉ rõ: sáng tạo ra cái đẹp là thiên chức của nhà nghệ sì; 
cái đẹp là đặc trưng của văn nghệ - cái đẹp của thiên nhiên, cái dẹp của con người, cái 
đẹp của cuộc sống. 

2. Chức núng của ván nghệ lù vỏ cùng kì diệu. 

Tiếng nói của văn nghệ là tiếng nói của tâm hổn, tiếng nói tình cảm. Nó đem lại 
niềm khát khao sống, khát khao tự do cho những người tù chính trị trong các sở mật 
thám. Những câu thơ Kiều, những tiếng hát... đã làm cho những người bị giam cầm 
"vẩn buộc chặt lẩy cuộc dời thường bên ngoải, cỏ cây, có phố, có ruộng, có người, cố 
tình yêu, cố những vùi buồn khó nhọc hàng ngày; nối một cách khác, đổ là sự sổng. 

Những người đàn bà nhà quê lam 10 ngày trước, suốt đời đầu tắt mặt tối, nhưng 
khi họ ru con hay hát ghẹo, một câu ca dao, một buối xem chèo dã gieo vào tâm hồn 
họ "một ánh sáng, lay dộng những tình cám, ỳ nghĩ khác thường" ; làm cho nhũng con 
người tăm tối nghèo khổ ấy "trong một buổi dược cười hả dạ hay ró giấu một giọt 
nước mắt". Đúng, tiếng nói của vãn nghệ, "lời gửi của văn nghệ là sự sống". 

Nguyền Đình Thi đã chi rõ "vãn nghệ không thể sống xa lìa cuộc song". Chỗ 
dứng của vãn nghệ "chính là chồ giao nhau của tàm hồn con người với cuộc song..." 
Chỗ dứng của văn nghệ là "tình yêu ghét, niềm vui buồn, ỷ dẹp xấu" trong thiên nhiên 
và đời sống xã hội. Tác giả trích dần câu nói cứa Tôn-xtôi, văn hào Nga, dể khẳng 
định kiến giải của minh: "Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm". 

3. Tiếng nổi của vàn nghệ còn lá tiếng nối của tư tưởng. 

Nghệ thuật không thể nào thiếu tư tường. Tư tưởng trong văn nghệ "nảy ra" từ 
trong cuộc sống, và "thấm" trong tất cả cuộc sống. Tư tướng của văn nghệ mang tính 
đặc thù, "không lộ liễu và khô khan". Một câu thơ, một trang truyện, một vở kịch, một 
bức tranh, một bản đàn, làm cho cảm xúc chúng ta "rung dộng ", rồi sẽ khơi dặy trong 
trí óc ta "những vấn đề suy nghĩ". Tư tưởng trong nghệ thuật được thể hiện một cách 
tinh tế, "náu mình yên lặng". Vì thế, "một bài thơ hay không bao giờ ta dọc qua một 
lấn mà bỏ xuống dược ", nó níu giữ mắi trong lòng ta. 

Văn nghệ là một loại tuyên truyền "rất dặc biệt". Văn nghệ "truyền diện " thẳng 
vào tâm hổn ta. Nó làm cho con người "vui buồn nhiều hơn, yêu thương và căm hờn 
dược nhiều hơn, tai mắt biết nhìn, biết nghe thêm tể nhị, sống dược nhiêu hơn". Nghệ 
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thuật "giúi phỏng dược cho con người”, nghệ thuật "xủy lựng đời sông tâm hồn cho xã 
hội". Thật vậy, tư tưởng la nơi cao quý mà tiếng nói cúi ván nghệ hướng tới. Có điều 
"vân nghệ lủ một thứ tuyên truyền không tuyên truyền nhưng lại hiệu quả và sâu sắc 
hơn cả". Văn nghệ là một thứ tuyên truyền hãng ngôn ngữ, hình tượng, cảm xúc..., 
nhưng nổ "không tuyên truyền” bằng "tri thức trừu tượng", nhà nghệ sĩ "không mở một 
cuộc thảo luận lộ liễu và khỏ khan với chúng ta vê một vàn (lê khoa học hay triết 
học”. Ví dụ, "Truyện Lục Ván Tiên" của Nguyền Đình Chiếu dà lấy cuộc dời của Lục 
Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga để nói về trung, hiếu, tiết, hạnh, "một thứ tuyên truyền 
không tuyên truyền" ỉà như vậy. 

Sau hơn nửa thế kí, những ý kiến của Nguyễn Đình Thi trong bài 'Tiếng nói 
của vãn nghệ" không còn xa lạ với nhiều người. Một cách viết tài hoa, có duyên, lí lẽ 
và lập luận khá sáng tỏ, chặt chẽ, giọng vãn nhiệt tâm, nhiệt thanh là sức hấp dần của 
bài tiểu luận này. 

BÀI sõ 134 

Đề bài: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em khi đọc bài “Chuẩn bị hành trang vào 
thế kỉ mới” của Vũ Kh oan. _ _ ' 

"Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" là bài báo của Vù Khoan, lần đầu dược 
giới thiệu trên báo "Tia súng" năm 2001. Tác giả là,một trong những gương mặt mới 
của đội ngũ lãnh dạo dát nước ta trong thời kì dổi mới, hội nhập. 

Đối tượng dối thoại của tác giả là "lớp trẻ Việt Nam”, những chủ nhân của đất 
nước ta trong thế kí XXI, thế hệ nối bước ông cha, gánh trên dồi vai mình sứ mệnh 
lịch sử vô cùng nặng nề là xây dựng Việt Nam trở nên giàu mạnh. Có thế xem câu văn 
đầu bài đã nêu lên ý tưởng chu dạo của bài luận văn: 

"Lớp trẻ Việt Nam cấn nhận ra những cái mạnh, cái yến ci ằ ut con Jigười Việt 
Nam dế rèn những thói quen tốt khi bước vào nén kinh tế mới". 

Tác giả dặt vấn dể và khảng định: chuẩn bị bàn thân con người là quan trọng 
nhất trong những hành trang mà đất nước ta phải cỏ và cắn có. Bới lẽ con người, từ cổ 
chí kim "vàn là động lực phát triển của lịch sữ\ "vai trò con người lại càng nổi trội" 
trong thế kí XXI khi nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ. 

Phải chuán bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế ki mới khi mà 
"sự phát triển như huyền llioợi của khoa học va còng nghệ...", khi mà "dưới tác động 
của những tiến bộ về khoa học vù công nghệ, sự giao thoa, hội nhập giữa các nền kinh 
tế chắc chắn sè sâu rộng hơn nlìiềuỉ". 

Vấn dề thời cơ và thách thức dược Vũ Khoan nêu lên và giải thích một cách 
khúc chiết, sáng tỏ. 

Tiếp theo, tác giả nêu lên 3 nhiệm vụ: một là, thoát khỏi tình trạng nghèo nàn 
lạc hậu của nền kihh tế nông nghiệp; hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
ba là phải tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức. Và Vũ Khoan chi rõ: "Làm nên sụ 
nghiệp ây đương nhiên lù những con người Việt Nam với những diêm mạnh và điếm 
yếu của nó". 

Có thể nói: ý chí tự lực tự cường, tinh thần đối mới hội nhập, và cái nhìn tỉnh 
táo là tư tưởng bao trùm phần đầu bản luận văn này. 

Phần thứ hai, tác giả lần lượt nêu lên, giải thích và bình luận những điểm mạnh, 
những điểm yếu của con người Việt Nam. 


191 





- Cái mạnh của con nguời Việt Nam ià "sự thông minh sáng tạo ", bản chất tốt 
ĩp ấy "rất có ích" trong xã hội mới, khi mà "sự sáng tạo là một yêu cấu hảng dầu". 
rong cái mạnh đó, dần trí ta Lại cố "những ỉồ hổng kiến thức cơ bản", "khả nàng thực 
ình và sáng tạo bị hạn ché”. Nguyên nhân là do "thiên hướng chạy theo những môn 
X thời thượng","do lối học chay học vẹt nặng nề". Nếu "không nhanh chóng lấp 
hững lổ hổng này", khắc phục những điểm yếu này "thì thật khó bé phát huy trí 
ông minh vốn có và không thể thích ứng với liền kinh tế mới chứa đựng đầy tri thức 
1 bản và biến dổi không ngừng". 

- Cái mạnh nữa của dân ta là "sự cấn cù sáng tạo"; nhưng trong cái mạnh ấy, 
ạỉ ẩn chứa những khuyết tật" cùa con người sản xuất nhỏ như "thiêĩi đức tinh ti mỉ", 
ình động theo phương châm "nước đến chân mới nhảy" (thiếu nhìn xa trông rộng, 
)n bị động), "liệu cơtn gắp mắm" (làm ăn kiểu cò con, dễ dãi); "chưa có được thói 
nen tôn trọng những quy định nghiêm Iigật của công việc lả cường độ khẩn trương". 
gay như bản tính "sáng tạo" cung chỉ "loay hoay cài tiến, làm tắt, không coi trọng 
ẹhiêm ngặt quy trình công nghệ". 

Truyền thống lâu đời "đùm bọc, đoàn kết" của nhân dân ta đã làm nên sức 
lạnh Việt Nam để chiến thắng ngoại xâm, để bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhưng do 
ih hường của nền sản xuất nhỏ, dân ta mang nhiều cái yếu cố hữu như; tính dố kị, lối 
ghĩ "trâu buộc ghét trâu ăn" (ghen ghét tài năng), tự do tùy tiện... 

Con người Việt Nam còn có nhiều điểm yếu khác nữa như thái dộ kì thị đối với 
Ị kỉnh doanh, thói quen ảnh hưởng sự bao cấp, nếp nghĩ sùng ngoại hoặc bài ngoại 
ưá mức. Không ít người lại có thói quen: "khôn vật", "bóc ngắn cắn dài", không coi 
ọng chữ "tín". Những cái yếu ấy, những thói quen xấu ấy, theo tác giả "sè gây túc 
ại khôn lường trong quá trình kinh doanh và hội nhập". 

Phần cuối bài báo, vo Khoan nêu lên hai diều kiện khi dất nước ta, nhân dân ta 
ước vào tbế kỉ mới, muốn "sánh vơi cùng các cường quốc nam cháu" thì: 

Một là, phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. 

Hai là, hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước - nhận ra 
iều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. 

"Chuẩn bị hành tmng vào thế kỉ mới" là một văn bản độc đáo, đặc sắc. Tác giả 
ã dũng cảm chí ra những cái yếu cùa con người Việt Nam khi bước vào thế ki mới, 
hi đứng trước vận hội mới, thách thúc mới. Giọng văn sắc sảo, nhiệt thành, tâm 
uyết. Tác giả đứng trên tẩm cao của thời đại mới, với ý chí tự cường để trao đổi với 
ìế hệ trẻ những cái mạnh, những cái yếu cùa dân ta, động viên thanh thiếu nhi Việt 
íam vươn lên gánh vác sứ mệnh lịch sử. 

Cách lập luân chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, mang tính tranh biện đầy sức thuyết phục, 
ỉhững câu tục ngữ, câu ca dao được tác giả vận dụng tạo nên một lối nói đung dị, 
ậm dà,< gợi cho người đọc bao liên tưởng thú vị. Bài vãn của Vũ Khoan đã giúp ta có 
lột cái nhìn sáng suốt về nhân dân ta, về bản thân mỗi chúng ta. Thế kí mới là thế kí 
i vọng và bừng sáng đối với đất nước và con người Việt Nam. 


BÀI SÔ 135 

_ Đề bài: Phăn tích bài thơ “Con cò" của Chế Lan Viên. _ 

Chế Lan Viên viết bài thơ "Con Cò" vào năm 1962, in trong tập "Hoa ngày 
' iường, chim báo bão " (1967). Bài "Con Cò" mang âm điệu đồng dao, nhịp thơ và 
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»iọng thơ thấm vào hổn ca dao. dân ca một cách đằm thắm, nhẹ nhàng. 51 câu thơ tự 
lo, câu ngắn nhất 2 chữ, câu dài nhấ! 8 chữ, dan xen, kết chuỗi thành lời ru ngân nga, 
Ìgọt ngào, biểu hiện tình thuơng và uớc mơ của nguời mẹ hiền đối với con thơ! 

1. Đoạn I, người mẹ hiển bế con thơ trên tay, cát lời ru bài "Con Cò" bay lả bay 
a... "Con cò mà dĩ ủn đêm..". Nhìn con thơ "Con còn bé trẽn tay - Con chua biết con cồ", 
nà lòng mẹ dào dạt tình thương. Mẹ thương con cò trong ca dao lận dận; mẹ dành cho 
:on bao chăm chút yêu thương. Con được sóng yên vui hạnh phúc trong lòng mẹ: 

"Cò một mình, cò phải kiếm lẩy ăn, 

Con có mẹ, con chơi rỏi lại ngủ ". 

Mẹ dã dành cho con thơ tất cả. Cánh tay dịu hiển của mẹ. Lời ru câu hát êm 
lểm của mẹ. Dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Những hoán dụ nghệ thuật ấy đã hình tượng 
ình mẫu tử bao la. Nhịp thơ cùng lả nhịp võng, nhịp cánh nôi nhẹ đưa, vỗ vé: 

"Ngủ yên ! Ngủ yên ! Ngủ yên Ị 
Cành cỏ mém, mẹ dã sẵn tay nâng ỉ 
Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân ! 

Con cluía biết con cò, con vạc. 

Con chưa biết nhtìng cành mềm mẹ hát 
Sữa mẹ nhiều. con ngủ chẳng phân vân ,ẵ . 

Điệp ngữ "ngủ yén \ "con chưa biết" và ”con cò" láy đi láy lại nhiéu lần làm cho 
ìiọng thơ trở nên đầm ám, ngọt ngào, thiết tha dìu dịu chan chúa hạnh phúc yêu thương. 

2. Đoạn 2, mẹ ru con ngủ yên. ngủ ngon: " Ngủ yên ! Ngủ yên ỉ Ngủ yên!". Ngắm 
thin con thơ mà lòng mẹ dào dạt mong ước. Con sẽ lớn khôn, con đến trường dị học: 

"Con khôn lớn, con theo cò di học, 

Cánh trắng cò hay theo gót dôi chân". 

Mai sau lớn lẽn con sẽ làm thi sĩ. Cuộc dời con nhiểu sáng tạo, mải miết chuyên 
;ần "bay hoài không nghỉ". Hình ánh cánh cò trắng bay... thể hiện ước mơ đẹp của mẹ 
liền về cuộc đời tương lai của con. Con sẽ nối chí cha. Một cảu hỏi, khẽ thốt lên trong 
òng mẹ hiển: 

"Lân lên, lớn lén, lớn lén... 

Con ỉùm gì ? 

Con làm thị sĩ ỉ 

Cánh cò trắng tại bay hoài không nghỉ 

Trước hiên nhà 

Vù trong lun mát cáu văn"... 

3. Đoạn thơ cuối , tiếng ru con, tiếng hát của mẹ hiền cất lên dìu dặt, mênh 
nang. Mẹ nghĩ vể cuộc đời của con mai sau, và tình thương yêu của mẹ. Như một lời 
Iguyền của mẹ: 

. "Dù ở gân con 
Dù ở xa con 
Un ríểtsg xuống bể, 

Cò sẽ tim con 

Cò mái yêu con 

Cơn dù lớn vần là con của mẹ 

Di hết đời, lòng mẹ vẩn theo con". 
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Chữ "dù", chữ "vần" được điệp lại, ý thơ được khảng định, tình mảu từ bền chặt, sái 
son. Có gì cao hơn núi, có gì sâu hơn biển, và có gì bao ỉa bàng lòng mẹ thương con. 

Phần cuối , lời thơ thám đượm chất triết ií trữ tình. Nghĩ về con cò trong ca dao 
nghĩ về cuộc dời con mai sau, người mẹ nghĩ về thân phận, số phận những con cò nhí 
bé, dáng thương, trong cuộc đời: 

- "À ơi! 

Một con cỏ thòi , 

Con cò mẹ hát 
Cũng ỉà cuộc dời 
VỖ cánh qua nồi". 

Phải chăng người mẹ hiền dang bảng khuâng về câu hát: "Có xáo thì xáo nưới 
trong - Đừttg xáo nước dục đau ỉ ồng cò con" ? Thác trong còn hơn sống đục, ấy là ý V 
"cuộc đời" đáng thương, đáng trọng xua nay. 

Bài thơ "Con Cồ" là một bài thơ có để tài nhỏ nhưng mang ý nghĩa sâu sắc: Ci 
ngợi tình mẩu tử bao la và nhũng ước mơ về con thơ của mẹ hiền, nói lên tình thươnị 
cuộc đời. Rất nhân hậu và nhân tinh. 

BÀI SÒ 136 

_ Đềbài: Phân tích bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải. _ 

Núi Ngự sông Hương là quẽ hương thân yêu của nhà thơ Thanh Hải. Ong là nh; 
thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. "Mổ anh hoa nà", "Những dồng ch 
trung kiên", "Mùa xuân nho nhỏ"... là những bài thơ đặc sắc nhất cùa Thanh Hải. 

Bài thơ "Mùa xuân nho nhó" được ông viết vào nám 1980, trong khung cànỉ 
hòa binh, xây dựng đất nước. Một hồn thơ ưong trẻo. Một điệu thơ ngân vang. Đá 
nước vào xuân vui tươi rủn ràng. 

1. Sáu câu thơ dầu như tiéhg hát reo vui dón chào một mùa xuản dẹp dã VỂ 
Trẽn dòng sông xanh của quê hương mọc lên "một bông hoa tím biếc". Động từ "mọc 
nẳm ở vị trí đầu câu thơ gợi tả sự ngạc nhiên vui thú, một niềm vui hân hoan đón chà< 
tín hiệu mừa xuân: 

"Mọc giữa dòng sông xanh, 

Một bông hoa tím biếc". 

"Bông hoa tím biếc" ấy chi có thể là hoa lục binh, hoặc hoa súng mà ta thườn; 
gặp trên ao hổ, sông nước làng quê: 

"Con sông nhò tuổi thơ ta tắm 
Vần còn dày nước chẳng dổi dòng 
Hoa lục bình tím cả bờ sông...". 

ỢTtỏ vê què nộr - Lê Anh Xuân) 

Màu xanh của nước hòa hợp với màu "tím biếc" của hoa dã tạo nên bức tranl 
xuân chấm phá mà đằm thắm. 

Ngẩng nhìn bẩu tiừi, nhà thơ vui strớng lắng tai nghe chim chiền chiện hói 
Chim chiẻn chiên còn gọi là chim sơn ca, bạn thân của nhà nông. Từ "ơi" cảm thái 
biểu lộ niềm vui ngây ngất khi nghe chim hót: 

"ơi con chim chi én cliiện 
Hót chi mà vang trời". 
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Hai tiếng "hót chi" là giọng điệu thân thương của người dân Huế dược tác giả 
íưa vào diễn tà cảm xúc thiết tha giữa người với tạo vật. Chim chiền chiện hót gọi 
tuân vé. Tiếng chìm ngàn vang, rung động đất trời đem dến bao niềm vui. Ngắm dòng 
>õng, nhìn bông hoa đẹp, nghe chim hót, nhà thơ bổi hổi sung sướng: 

'Từng giọt long lanh rơi 
Tôi dưa tay tôi hứng" 

" Đưa tay ... hứng" là một cử chỉ bình dị trân trọng, thể hiện sự xúc động sâu xa. 

" Giọt long lanh" là sự liên tương đầy chất thơ. Là giọt sương mai, hay giọt âm thanh 
tiếng chim chiền chiên ? Sự chuyển đổi cảm giác (thính giác - thị giấc) dã tạo nên 
hình khôi thấm mĩ của âm thanh. 

Tóm lại, chi bằng ba nét vẽ: dòng sông xanh, bỏng hoa tím biếc, tiếng chim 
:hiền chiện hót..., Thanh Hải đã vẽ nên một bức tranh xuân đẹp tươi và dáng yêu vô 
trùng. Đó là vẻ đẹp và sức sống mặn mà của đất nước vào xuân. 

2. Bốn câu thơ tiếp theo nói về mùa xuân sản xuất và chiến đấu của nhân dân ta. 
Cấu trúc thơ song hành để chi rõ hai nhiệm vụ chiến lược ấy: 

"Mùa xuân người cẩm súng, 

Lộc giắt đầy quanh lưng. 

Mùa xuân người ra dồng, 

Lộc trài dài nương mạ". 

"Lộc" là chổi non, cành biếc mơn mởn. Khi mùa xuân về cây côi đâm chổi nẩy 
lộc. "Lộc" trong văn cảnh này tượng trưng cho vẻ đẹp mùa xuân và sức sống mãnh liệt 
của đất nước. Người lính khoác ưèn lưng vành lá ngụy trang xanh biếc, mang theo sức 
sống mùa xuân, súc mạnh của dân tộc để bảo vệ Tổ quốc. Người nông dân, đem mồ 
hôi và súc lao động cần cù làm nên màu xanh cho ruộng đổng, "trái dài nương mạ" 
bát ngát quê hương, ý thơ vô cùng sâu sác: máu và mồ hôi của nhân dân đã góp phần 
tô điểm mùa xuân và để giữ lấy mùa xuân mãi mãi. 

Cả dân tộc bước vào mùa xuân với khí thế khẩn trương và náo nhiệt: 

'Tất cà như hối hà 
Tất cả như xôn xao". 

"Hối há" nghĩa là vội vã, gấp gáp, khẩn trương. "Xôn xao" là có nhiều âm thanh 
xen ỉản vào nhau, làm cho náo động; ở trong câu thơ, "xôn xao" cùng với điệp ngữ "tất 
cá như..." làm cho nhạc thơ vang lên nhịp điệu vui tươi, mạnh mẽ khác thường. Đó là 
hành khóc Mùa Xuân của thời đại Hồ Chí Minh. 

3. Đoạn thơ tiếp theo nói lên những suy tư cùa nhà thơ về đất nước và nhân dân: 

"Đất nước bốn nghìn năm 
Vất vả và gian lao ' 

Đất nước như vì sao 
Cứ đi lên phía trước ". 

Chặng dường lịch sử của đất nước với bốn nghìn năm trường tồn, lúc suy vong, 
lúc htmg thịnh với bao thử thách "vất vả và gian lao". Thời gian đằng đẩng ấy, nhân 
dân ta từ thẾ hộ này qua thế hệ khác đã đem xương máu và mổ hôi, lòng yêu nước và 
tinh thần quả cảm để xãy dựng và bảo vệ đất nước. Dân ta tài trí và nhân nghĩa. Bốn 
nghìn nãm lập quốc tỏa sáng nền văn hiến Đại Việt, đã khẳng định sức mạnh Việt 
Nam. Câu thơ "Đất nước như vì sao" là một hình ảnh so sánh đẹp và đầy ý nghĩa. Sao 
là nguồn sáng lấp lánh, là vẻ đẹp bầu trời, vĩnh hằng trong không gian, và thời gian. 
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So sánh đất nước với vì sao là biểu lộ niềm tự hào đốì với dất nước Việt Nam anh 
hùng, giàu đẹp. Hành trang đi tới tưcrng lai của dân tộc ta không một thế lực nào có 
thể ngăn cản được: "Cửđi lên phía trước". Ba tiếng "cửđi lẻn" thè hiện chí khí, quyếl 
tâm và niềm tin sắt đá cùa dân tộc để xây dựng một Việt Nam "dán giàu, nước mạnh". 

4. Sau lời suy tư là điều tâm niộm của Thanh Hải. Tniớt hết là lời nguyện cầu 
được hóa thân: 

‘T a làm con chìm hót 
Ta làm một cành hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nốt trám xao xuyến 

"Con chìm hót" để gọi xuân vể, đem đến niềm vui cho con người. " Một càn lì 
hoa" để tô điểm cuộc sống, làm đẹp thiên nhiên sông núi. "Một nốt trầm" của bản 
"hòa ca" êm ái đế làm xao xuyến lòng người, cổ vũ nhân dàn. "Con chim hót ", "mội 
cành hoa", "một nốt trảm..." là ba hình ảnh ẩn dụ tuụng trưng cho cái đẹp, niềm vui 
cho tài trí cùa đất nước và con người Việt Nam. 

Với Thanh Hải, hóa thân là để hiến dâng, để phục vụ cho một mục đích cao cả: 

"Một mùa xuân nho nhỏ 
Lặng lể dâng cho dời 
Dù là tuổi hai mươi 
Dù là khi tóc hạc". 

Lời tho tâm tình thiết tha. Mỗi con người hãy trờ thành "một mùa xuân nhc 
nhỏ" để làm nên mùa xuân bất tuyệt của đất nước. Ai cũng phải có ích cho đời. "Mùc 
xuân nho nhỏ' ắ ' là một ẩn dụ đầy sáng tạo khắc sâu ý tưởng: "Mồi cuộc dời đã hóa núi 
sông ta" (Nguyên Khoa Điềm). "Nho nhỏ" và "lặng le' là cách nói khiêm tôn, chân 
thành. "Dâng cho dời" là lẽ sống đẹp, cao cả. Bởi lẽ "Song là cho, dâu chỉ nlỉận rìênị 
mình" (Tố Hữu). Sống hết mình thủy chung cho đất nước, đem cả cuộc đời mình phục 
vụ đất nước, cả từ lúc "tuồi hai mươi" trai tráng cho dến khi về già "tóc hạc". Thơ ha) 
là ở cảm xúc chân thành. Thanh Hải dă nóĩ lên những lời "gan ruột" cùa mình. Ông đã 
sống như lời thơ ông tâm tinh. Khi đất nước bị Mĩ - Diệm và bè lũ tay sai âm mưi 
chia cắt làm hai miền, ông hoạt động bí mật trong vùng giặc, gãy dựng phong tràc 
cách mạng, coi thường cảnh máu chảy đáu rơi. Cảm dộng bơn nữa là bài thơ "Mùc 
xuân nho nhỏ" được ông viết ra trên giường bệnh, một tháng trước lúc ông qua đời. 

Thanh Hải sừ dụng biện pháp nghệ thuật điệp ngữ rất tài tình: "Ta làm... tc 
làm... ta nhập...", "dù là tuổi... dù là khi..." đã làm cho âm điệu thơ, giọng thơ thí 
thiết, sâu lắng, ý thơ được khắc sáu và nhấn mạnh. Người đọc xúc dộng biết bao trước 
một giọng điệu thơ trữ tìi|h, ấm áp tình đời như vậy. Có thể xem đoạn thơ này lí 
những lời trăng trối của ông. 

5. Khổ thơ cuối là tiếng hát yêu thương: 

"Mùa xuân ta xin hát 
Cáu Nam ai, Nam hình 
Nước non ngàn dặm mình 
Nước non ngàn dậm lình 
Nhịp phách tiền đất Huế*. 

Nam ai và Nam bình là hai điệu dân ca Huế rất nổi tiếng mấy trâm năm nay 
Phách tiền là một nhạc cụ dân tộc dể điểm nhịp cho lời ca, tiếng đàn tranh, đàn tan 
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hập iục. Câu thơ "Mùa xuân ta xin hát" diển tả niém khao khát bồi hồi của nhà thơ 
lối với quê hương yêu dấu buổi xuân về. Quê huơng đất nước trải dài ngàn dặm, chứa 
han tình yêu thương. Đó là "ngàn dặm mình ", "ngàn dặm tình " dối với non nước và 
[ứ Huế quê mẹ thân thuơng ! Câu thơ của ngròi con đấl Huế quả là " dịu ngọt" vậy. 

Mùa xuân là dề tài truyền thống trong thơ ca dân tộc. Thanh Hải đã góp cho thơ 
:a dần tộc một bài thơ xuàn đẹp, dặm đà tình nghĩa. Thể thơ năm chữ, giọng thơ lúc 
nạnh mẽ, lúc tha thiết ngân vang. Ngôn ngữ thơ trong sáng và biểu cảm, hàm súc và 
linh tuợng. Các biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, song hành đối xứng, điệp ngữ... 
luợe vận dụng sắc sảo, tài hoa. Tinh yêu mùa xuán gắn liền với tình yêu đất nước, quê 
iương được Thanh Hải diễn tả một cách sâu sắc, cảm dộng. Mỗi một cuộc đời hãy là 
nột mùa xuân. Đất nước ta mãi mãi sẽ là nhũng mùa xuân tươi dẹp. 

BÀI SỐ 137 

Để bài: Phàn tích đoạn thơ sau trong bài “Mùa xuân nho nhỏ ” của Thanh Hải: 

“Mùa xuân người cắm súng 
... Cứdiếén phía tnrtc”. 

“Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bông hoa tím biếc 
ơi! Con chim chiền chiên r 
Hót chi mà vang trời... ” 

Mùa xuân trong thơ của Thanh Hải dem đến cho chúng ta nhiẻu xúc động, 
rùng vẩn thơ nhẹ nhàng trong sáng cứ ngân nga mãi trong lòng người nghe, lôi cuốn 
a trước vẻ dẹp của đất nước vào xuân. 

Bước đi của mùa xuân như đang hoà nhịp với bước “di lẽn phía trước ” của dân 
ộc trên hành trình “vất vả ”, “gian lao ” nhưng Tất đỗi tự hào qua một đoạn thơ mà em 
fêu thích: 

“Mùa xuân người cấm súng 
Lộc giắt dấy quanh lưng 
Mùa xuáti người ra dồng 
Lộc trải dài nương mạ 
Tất cả như hôi há 
Tất cà như xôn xao. 

Dất nước bốn nghìn nấm 
Vất vá và gian lao 
Đất nước như vì sao 
Cử đi lẽn phía trước... ” 

(Mùa xuân nho nhỏ) 

Mùa xuân đến giữa hương sắc và âm thanh đất trời, lòng người vui “xôn xao ”. 
một dân tộc bừng bừng khí thế, một súc xuân dào dạt “hối há ,ấ bước đi giữa mùa 
tuân. Mùa xuân mang đến cho nhân dân ta một sớc sống mới, nhiệt tình cách mạng 
nới, hăng hái, khẩn trương lên đường. Cả một dân tộc ngập tràn niềm vui. Người 
Igười “xôn xao ” đón chào một mùa xuân dẹp, một “mùa xuân hồng 

Tất cả như hối hả 
Tất cả như xôn xao ”. 
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Cặp từ iáy “hối hả”, “xôn xao”, điệp ngữ “tất cà" như những nốt nhạc ngàn 
nga trong ca khúc xuân hành, ciiẻn tả niềm tự hào và khí thế cách mạng sôi nổi cùa 
nhân dân ta đang vững bước đi lên phía trước. 

Sức xuân ấy của hàng triệu con người đang dồn vào hai nhiệm vụ chiến lược 
Sản xuất và chiến đấti. Bốn câu thơ song hành từng đôi một, hõ ứng nhịp nhàng, hà 
hoà như bưởe đi của dân tộc giữa mùa xuân: 

“Mùa xuân người cầm súng 
Lộc giắt dầy quanh iưng 
Mùa xuân người ra dồng 
Lộc trải dài nương mạ 

“Lộc”- chồi non, cành biếc, non tơ, dầy nhựa sống, tượng tnmg cho vẻ dẹp Ví 
sức sống mùa xuân. Người chiến sĩ ra trận với cành lá nguy trang “lộc giỏi dầy quanỊ 
lưng ” như mang cả một sức xuân căng tràn mà không một thê lực nào có thể ngăn cải 
được. Ở hậu phương, với bàn tay lao động cần cù, người nông dân đang phủ màu xanl 
lên đổng quê “lộc trải dài nương mạ ”. 

Câu thơ có nhạc điệu dồn dập hân hoan; hình ảnh vừa cụ thể gợi cảm, vừa manị 
ý nghĩa khái quát sâu sắc. Mùa xuân gán liền với nhip sống nhàn dần ‘Vớ/ vả và giai 
lao” nhưng cũng rất vinh quang, vì nhân dân đang mang lại mùa xuân, đang làm rj 
mùa xuân. 

Khổ thơ tiếp theo, nhà thơ nói lên những suy cảm của mình về đất nước và dài 
tộc. Cảm hứng lịch sử tạo nên những ý thơ sâu lắng, chan chứa tự hào. Một dân tộ< 
đau thương vằ anh dũng, “vất vả và gian lao ", bao nhiêu máu, nước mắt và mổ hòi di 
đổ xuống trên hành trình “bốn ngàn năm” lịch sử. “Đất nước“ được ĩấy lại hai ỉầi 
trong khổ thơ diẻn tả thật ý vị và cảm xúc sung sướng tự hào dâng lên dào dạt. Đất nuới 
tuy “vất vả và gian lao ” nhưng đất nước đẹp vô cùng: “Đất nước như vì sao Một hìnl 
ảnh so sáng tuyệt đẹp diên tả tinh yêu đất nước và niém tự hào dân tộc của nhân dân ta 
Đất nước ta đẹp như “vì sao” vì dân tộc ta “chưa bao giờ khuất” (Nguyền Đình Thi) 
có một truyền thống anh hùng chống giặc ngoại xâm chói ngời những trang sử oai hùng 
Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên... “Đát nước như vỉ sao” có một nền vãi 
hiến lâu đời như Nguyễn Trãi đã viết trong “Bình Ngô đại cáo 

“Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vốn xưng nến vàn hiến dã lâu... ” 

Tự tin, tự hào khi nhà thơ nghi về hành trình “di lên phía trước” của dân tộc á 
chiêh thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng Tổ Quốc Việt Nam “mười lấn dẹp hơn “ nhi 
Bác Hồ mong muốn. Ba chữ “cứđi lên ... " làm toát lẽn ý chí mạnh mẽ, sáng chói niền 
tin. Hình ảnh đất nước được nhân hoá diẻn tả tình yêu nước vô cùng sâu nặng của tác già 
Phép đối được nhà thơ vận dụng sáng tạo làm cho câu thơ giàu hình ảnh và gợi cảm: 

“Đất nước bôn nghìn năm 
Vất vả và gian lao 
Đất nước như vì sao 
Cứ di lên phía trước ". 

Đoạn thơ trên trong bài thơ “Mùa xuân nho nho' của Thanh Hải dể lại tronj 
lòng chúng ta một ấn tượng sâu sắc. 

Thể thơ năm chữ được tác giả vận dụng nhuần nhuyễn thành công. Lời th< 
trong sáng, truyền cảm và giàu hình tượng. Phép đối, điệp từ, so sánh và nhân ho; 
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được sử dụng một cách điêu luyện diễn tả cám hứng yêu nước, tự hào cùa nhà thơ, tạo 
nên những vần thơ có nhạc điệu tha thiết đạt dào. 

Có gì dẹp hơn mùa xuân? Có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu thiên nhiên, đất 
nước? Cảm ơn nhà thơ Thanh Hải để ỉại một đoạn thơ nói vé mùa xuân. Chúng ta ước 
mong mồi cơn người hãy trở thành "một mùa xuân nho nhỏ” để góp phần làm đẹp đất 
nước, qué hương hôm nay và ngày mai. 

BÀI SỐ 138 

L Để bài: Binh giảng đoạn đẩu bài thổ "Mùa xuân nho nhỏ" của Thanh Hài. 

Thơ là cái đẹp muôn dời, cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của cơn người. Có ỉẽ mùa 
xuân là thời gian hội tụ bao vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam nên thơ xuân mới 
hay và đậm đà như thế. Ta bâng khuâng một nét xuân trong thơ vua Trần Nhân Tông: 

‘Song song dôi bướm trắng 
Phất phới phấn hoa bay 

ị Buổi sớm mùa xuân) 

Ta cảm một sác xuân tươi xinh rực rỡ trong thơ của thi hào Nguyền Du: 

“Có non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài hông hoa 

{Truyện Kiều) 

Ta rạo rực dõi nhìn cánh đu bay trong ngày hội xuân của làng quê thân thuộc: 

"Bon mảnh quàn hổng bay phấp phới, 

Hai hàng chân ngọc duồi song song 

{Đảnh đu - Hổ Xuân Hương) 

Và đây là thơ xuân cùa Thanh Hải: 

4 ’Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bỏng hoa tím biếc 
ơi con chim chiên chiên 
Hót chi mỏ vang trời 
Từng giọt long lanh rơi 
Tôi dưa tay tôi hứng ”... 

Có người đã cho rằng: "Đoạn thơ đẹp như bức tranh”. Đó là bớc tranh xuân 
cùa "Huế đẹp và thơ ”, quê mẹ thương yêu của thi sĩ Thanh Hài. 

Hai câu thơ đầu là một sác xuân tươi xĩnh rục rỡ tắm mát tâm hồn chúng ta. 
Vần thơ như một tiếng nói thốt lên khi ngạc nhiên chợt thấy một cảnh đẹp mà lòng 
xôn xao xúc động: 

"Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bỏng hoa tím biếc ” 

Cỏ sông và hoa. Có màu "xanh ” của dòng sông làm nền để tô điểm màu “tím 
biếc ” của hoa, bông hoa xuân mới "mọc ”, mới nở. Dòng sông hiện hữu trong bài thơ 
Thanh Hải không phải là con sông chung chung nào, mà ngiiời đọc dẻ nhận ra, dó là 
sông Hương "bài thơ trừ tình cố dỏ Huế như thi sĩ Tố Hữu tám sự: 

"Hương Giang ơi, dòng sông ém 
Qua tim ta, vẩn ngày đêm tự tình "... 
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"Bông hoa tím biếc ” mọc giữa dòng sỏng xanh chi có thể là hoa súng, hoa lục 
bình dân dã mà Lê Anh Xuân từng say mê ngắm nhìn sau nhũng năm dài xa cách mới 
trở vể quê nội: 

"Hoa lục bình tím cá bờ sông 

Chữ “mọc ” nằm đầu câu thơ “Mọc giữa dòng sóng xanh ” thể hiện một nét xuân 
đột hiện, một súc xuân mạnh mẽ xuất hiện xinh dẹp, non tơ, lộng lầy như một nàng 
xuân trong sác áo “tím biếc ” kiêu sa trên cái nén xanh của dòng sông. Thanh Hải đã 
sử dụng hai gam màu tươi sáng để vẽ lên một nét xuân dẹp trẽn bức tranh xuân đẹp. 

Ngắm dòng sông, bâng khuâng nhìn hoa xuân dẹp, nhà thơ khẽ reo lên khi 
bỗng nghe chim hót “vang trời 

“ơi! Con chim chiền chiện 
Hót chi mà vang trời “ 

ẩ, ơi " là từ cảm thán biểu đạt sự xóc động bổi hổi của nhà thơ khi nghe chùn 
chiển chiộn hót. Tiếng chim hót là khức nhạc dỏng quê. Chím chiền chiên ỉàm tổ trên 
luống cày, nó là người bạn thân thiết của nhà nông. Nghe chiền chiên hót mà mừng 
vui, chim báo sẽ được mùa: “Chiên chiên hót lúa tót bời bời "(Tục ngữ). Hai tiếng 
“hót chi " rất gợi cảm, là cách nói “dịu ngọt ” của bà con “xứ Huế chúng tnìềng Qua 
đố, ta thấy nét xuân thứ hai được nhà thơ cảm nhận là một nét vui. Qua tiếng chim hót 
mà ta cảm dược cái mênh mông trong sáng của báu trời xuân. Ta cảm được tấm lòng 
hổn hậu của đúa con xứ Huế. Một cử chỉ rất tao nhă dáng yêu: 

‘T ừng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng ” 

Không hẻ nói đến nắng mà ta vần cảm nhận được ánh bỗng bình minh làm long 
lanh những giọt sương tròn như hòn ngọc bé tí treo trẽn đáu ngọn cỏ, lá cây. ‘ Từng 
giọt long latdì rơi ” cũng có thể là những chuỗi ảm thanh, từng chuỗi tiếng chim chiền 
chiện từ trời cao vọng đến, “rơi " xuống? Cái cử chỉ “đưa tay... hứng" thể hiện một 
hổn thơ chan hoà với thiên nhiên, dát trời, tạo vặt. 

Thơ đích thực là một hữu hình mà mở ra trong lòng người dọc những sác màu 
và chân trời bao la. Tiếng chim hót, giọt long lanh trong thơ Thanh Hẳi cũng Yậy, nó 
mở ra bao thế giới vẻ cảnh sắc ban mai trẽn đổng quê. Cảnh sắc thân thuộc đáng yêu 
biết bao: 

“Mặt trời càng lẽn tó 
Bông lúa chín thêm vàng 
Sương treo trên đầu cỏ ‘ 

Sương lại càng long tanh 
Bay vút tận trời xanh 
Chiền chiên cao tiếng hót "... 

ỢThảm tứsT- Tián Hữu Thung) 

Đoạn thơ ngũ ngôn sáu câu ba mươi chữ của Thanh Hải quả là một búc trarh xuân 
dẹp và tươi vui. Có bầu uời và dòng sông. Có hoa khoe sấc và chim cất tiếng hót Cố giọt 
sương mai long lanh. Hình ảnh con người xuất hiện trẽn bức tranh xuân với cừ chỉ no nhã, 
ung dung, với tâm hổn trong sáng, lạc quan yêu dời và giàu tình yêu thiên nhiên. 

“Mùa xuân nho nhỏ " là một tòi thơ xuân kĩệt tác của Thanh Hải. Ông T iết bài 
thơ này vào tháng 11 năm 1980, một tháng trước lóc ông qua dời. Có thể nói, đoạn thơ 
trên đây là khát vọng mùa xuân muôn đời. 
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Mộl khổ thơ trong hài “Míìíi xuân lìlio nho' cho em nhiều ấn tượng đẹp. 

"Mùa xuân la xin hát... 

Nhịp phách ti én đất Huê". 

Nam ai và Nam bình là hai điệu dãn ca Huế rất nối tiếng mấy trâm năm nay. 
Phách tiền là một nhạc cụ dãn tộc dể diểm nhịp cho lời ca, tiếng đàn tranh, dàn tam 
thập lục. Cảu thơ "Mùa xuân ta xin hát" dién lả niềm khao khát bồi hồi của nhà thơ 
dối với qué huơtig yêu dâu buối xuân về. Quê hương đất nước trải dài ngàn dặm, chúa 
chan tinh yêu thương. Đó là "ngàn dậm mình ", " ngàn dậm tình" đối với non nước và 
xứ Huế quẽ mẹ thản thương ! Cầu thơ của người con đất Huê quả là " diu ngọt" vậy. 

Mừa xuân là dể tài truyền thống trong thơ ca dân tộc. Giọng thơ cùa Thanh Hải lúc 
mạnh mẽ, lúc tha thiết ngân vang. Các biẽn pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, song hành dối 
xúng, điệp ngũ:., được vận dụng sắc sảo. tài hoa. Tinh yêu mùa xuân gắn liền với tinh yêu 
đát nước, quê huơng được Thanh Hải dìền tả một cách sâu sắc, cảm động. Mổí một cuộc 
đời hãy là một mùa xuân. Đất nước ta mãi mãi sẽ là những mùa xuân tuơi dẹp. 

BÀI SỐ 139 

_ Đé tĩài: Phản tích bài thơ “Viếng lang Bác " của Viễn Phương. __ 

Trong nhũng bài thơ viết sau ngày Bác Hồ ' ă đi xa", bài thơ 'Viếng lâng Bác" 
của Viển Phương là bài thơ dặc sắc nhất. Bài thơ diễn tả niẻm kính yêu, sự xót thương 
và lòng biết ơn vô hạn của nhà thơ dối với lãnh tụ bằng một ngôn ngữ tinh tế, giàu 
cảm xức sâu lắng. Nó đã được phổ nhạc, lưu truyền sâu rộng trong nhân dân. Câu thơ 
mở đẩu cho thấy xuất xứ của bài thơ: 

"Con â miền Nam ra thám iảng Bác" 

1. Tờ ctóến trường miền Nam. nhà thơ Viển Phương mang theo bao tình cảm 
thắm thiốt của dông bào và chiến sĩ ra viếng lãng Bác Hồ kính yêu. Đây là cuộc hành 
hương của người chiến si Từ xa. nhà thơ đã nhìn thấy hàng ẩre ẩn hiện trong sucmg 
khói trẽn quảng trường Đa Đinh lịch sử. Màn sương trong câu thơ gợi lên một khổng 
khí thiêng liêng, huyẻn thoại. Cày tre, hàng tie "đứng thẳng hàng" trong làn sương 
mỏng, ẩn hiện thấp thoáng, mang màu sắc xanh xanh. "Hàng tre xanh xanh " vô càng 
thân thuộc được nhân hóa, trải qua "háo táp mưa sa" vẫn "đứng thẳng hàng" như dáng 
đứng của con người Việt Nam kiên cường, bấit khuất trong bốn nghìn năm lịch sử: 

"Con â miền Nam ra thăm ỉ ăng Bác, 

Dứ thấy trong sương hàng tre bát ngát, 

Ôi ĩ Hàng tre xanh xanh Việt Nam, 

Bào táp mưa sa dứng thằng hàng". 

"Ôi r là từ cảm. biểu thị niềm xúc dộng tự hào. Hình ảnh hàng tre xanh mang 
tính chất tượng tmng. giàu ý nghĩa liên tưởng sâu sắc. Tre mang phẩm chất cao quý 
cùa con người Việt Nam: "mộc mạc , thanh cao , ngay thẳng, bất khuất..." (Thép Mới). 
Có nhà thơ dã viết: 

... "Báo bùng tháti bọc lấy thân, 

Tay ôm, tay niu , tre gần nhau thêm 
Thươtig nhau tre không ở riêng 
Lũy thành từ đó mà nén hỡi người..." 

Ợ Tre Việt Nam” - Nguyễn Duy) 
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2. Miêu tả cảnh quan (phía ngoài) lăng Bác, nhà thơ tạo ncn những suy nghĩ 
sâu sác về phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta. Khổ thơ tiếp theo nói về Bác. Bác là 
người con ưu tú của dân tộc, là "tinh hoa và khí phách của nhân dân Việt Nam" 
(Phạm Văn Đồng). 

Hai câu thơ sóng nhau, hô ứng nhau với hai hình ảnh mặt trời. Một mặt trời thièn 
nhiên, rục rỡ, vĩnh hằng "Ngày ngày... di qua trên lâng ", và " Một mật trời trong làng rất 
đó" - hình ảnh Bác Hổ vĩ đại. Màu sắc "rất dỏ" làm cho câu thơ có hình ảnh dẹp gây ấn 
tượng sâu xa hơn, nói lên tư tưởng cách mạng và lòng yêu nước nồng nàn của Bác: 

"Ngày ngày mật trời di qua trên lâng 
Thấy một mật trời trong lãng rất dỏ". 

Hòa nhập vào "dòng người" đến lăng viếng Bác, nhà thơ xúc động bồi hồi... 

Thành kính và nghiêm trang. Dòng người đông đúc, chảng khác nào một "tràng 
hoa” muôn sắc ngàn hương từ mọi miền đất nước đến Ba Đình lịch sử viếng làng Bác. 
Hình ảnh ẩn dụ "tràng hoa" diễn tả tấm lòng biết ơn, sự thành kính của nhân dân đối 
với Bác Hồ vì đại: 

"Ngày ngày dòng người di trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân". 

Chữ "dâng" chứa đựng bao tình cảm, bao tình nghĩa. Nhà thơ không nói "79 
tuổi" mà nói: "bảy mươi chín mùa xuân", một cách nói rất thơ: cuộc đời Bác đẹp như 
những mùa xuân. Qua đó, ta thấy nghệ thuật lựa chọn ngôn từ của Viễn Phương rất 
tinh tế biểu cảm và hình tượng. 

3. Khổ thơ thứ ba nói về sự vĩnh hằng bất diệt của Bác. Bác như đang nằm ngủ, 
một giấc ngù "bình yên", trong một khung cảnh thơ mộng. Bác vốn yêu trăng. Thời 
kháng chiến, giữa núi rìmg chiến khu Việt Bắc, Bác đã từng có những khoảnh khắc 
sống rất thần tiên: 

"Việc quán, việc nước bàn xong, 

Gối klutya ngon giấc bên song trăng nhòm". 

Giờ đây, nhà thơ cảm thấy "Bác yên ligu' một cách thanh thản "giữa một vầng 
trâng sáng dịu hiền". Nhìn "Bác ngủ ", nhà thơ đau đớn, xúc dộng. Câu thơ "mà sao 
nghe nhói ở trong tim" điền tả sự đau đớn, tiếc thương đến cực dộ. Viẻn Phương có 
một lối viết hàm súc, đầy thi vị; câu chữ dể lại nhiều ám ảnh trong lòng người đọc. 

Khổ thơ cuối nói lên cảm xúc của nhà thơ khi ra về. Biết bao lưu luyến, buôn 
thương. Nhà thơ muốn hóa thân làm "con chim hót", làm "dóa hoa tỏa hương ", làm 
"cây tre trung hiểu" để được đền ơn đáp nghĩa Người, ý thơ sâu lắng, hình ảnh thơ đẹp 
và độc đáo, cách biểu hiện cảm xúc "rất Nam Bộ". Đây là những câu thơ trội nhất 
trong bài ' Xiểng làng Bác": 

"Mai vè miền Nam, thương trào nước mắt 
Muốn làm con chim hót quanh lãng Bác 
Muôn làm dóa hoa toa hương dâu dây 
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này". 

Điệp ngữ "muốn làm..." được láy lại ba lần gợi tả cảm xúc thiết tha, nồng hậu 
của nhà thơ miền Nam dôi với lãnh tụ. 

"Viêhg làng Bác ", bài thơ ngắn mà ý thơ, hình tượng thơ, cảm xúc thơ: sâu lắng, 
hàm súc và đẹp. Viển Phương dã chọn thể thư mỗi câu tám từ, mỗi khổ bốn cáu, toàn 
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bài bốn khổ - mộl sự cản dối hài hòa de bĩéu hiện một giọng diệu thơ nghiêm trang 
kính cẩn. 

Bài thơ là tấm lòng yêu thuơng. kính trọng và biết ơn Bác. Tâm tình của nhà th< 
cũng là tâm tinh của riêng em, của mối ngươi Việt Nam và của cả dân tộc. Đó là gi 
trị lớn lao của bài thơ "V iéng lãng Bức". 

BÀI SỐ 140 

Đẽ bài: Em háy phản tích mật bài thơ viết vể Bác Hổ dã gây cho em nhiều xúc 
động hơn cả. __ 

“Bác nhớ mĩ én Nam nỗi nhớ nhà 
Miền Nam mong Bác nổi mong cha" 

Nỗi mong chờ và ao uớc của dồng bào míển Nam dược Bác vào thăm khôn 
còn nữa! Người dã ra đi mãi mãĩ dể lại bao níém nuối tĩéc trong lòng mỗi người dâ 
Nam Bộ, Viển Phương - nhà thơ trẻ miẻn Nam - được vĩnh dự ra thăm lãng Bác. Tá 
giả đã thay mặt nhân dàn miền Nam bày tỏ tình cảm của minh khi đúng trước ngưc 
cha già dân tộc. Xúc động tận đáy lòng, Viẻn Phương viết bài “Viếng lâng Bác”. Đâ 
là bài thơ gợi cho em niềm cảm xúc sâu xa nhất. 

Cảm xúc dầu tiên mà cm cảm nhặn dược từ hài thơ có lẽ vì bài thơ thể hiệ 
dược tình cảm chân thành và giản dị của dổng bào Nam bộ muốn nhắn gửi, nhờ Viễ 
Phương nói hộ cùng Bác nỗi trông chờ và mong dợi Bác vào thăm. 

Xúc động dạt dào, mờ đầu bài thơ. tác giả viết: 

“Con ỏ miền Nam ra thám lâng Bác 
Đã thấy trong sươtìg hàng tre bát ngát 
Ôi hàng tre! Xanh xanh Việt Nam" 

Tinh cảm của nhà thơ rất chán thành và cũng rất gẩn gũi. Đối với người chiến í 
miền Nam được ra thảm láng Bác là một điéu rất vinh dự. Nhưng không vì thế m 
giảm mất tình yêu thương của tác giả dối với Bác. Cầu thơ ấm áp tình người với các 
xưng hô thân mật “ con". Bởi tất cả mọi người déu là nhưng người con trưng hiếu củ 
Bác, xem Bác như “là cha , là bác, là anh". Tinh nguờĩ bao la. giản dị, tình dân tộ 
dằm thắm mến yêu. Đoạn thơ dã tạo nén một không khí ấm áp, gần gũi. Tác giả khé 
léo chọn hình ảnh cây tre, hình ảnh thân thuộc của dất nước dể mở bài thơ rộng hơĩ 
xa hơn nhưng cũng gần gũi hơn bao giờ hẽí. Nhắc dến hình ảnh cây tre, ta lại nghĩ tc 
dất nước, tới dân tộc Việt Nam với bao dúc tính cao quí. Tre anh dũng trong chiê 
dấu, tre yêu thương giúp dỡ dần tộc, tre hi sinh cho thế hệ mai sau và tre cũng rất an 
hùng bất khuất: 

"Nòi tre dâu chịu mọc cong 
Chưa lẻn dã nhọn như chông lạ thường " 

Tre đã vất vả, chịu nhiéu nắng mua nhung vần hiên ngang dứng giữa trời xanl 
như dân tộc ta không bao giờ khuất phục bọn giặc cướp nước “Bão táp mưa sa đứìì 
thẳng hàng”. 

Theo doàn người, tác giả vào thăm lãng Bác. nhà thơ nhìn thấy: 

“Ngày ngày mặt trời di qua trên làng 
Thấy một mặt trời trong lâng rất dô." 

“Mặt trờT ngày ngày đi qua trên lãng là mặt trời cùa dất, nguồn sáng lớn nhấ 
rực rỡ và vĩnh viễn trên thế gian. Nhung mặt trời ấy còn thấy và nhặn ra một mặt trì 
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lác, mội “mặt trời trong lăng' * rất đỏ. Mặt trời trên cao được nhân hóa, nhìn mặt trời 
ong làng bằng dôi mắt của mặt trời. Một hình ảnh chúa chan bao tôn kính đối với 
ác Hổ vĩ đại. Bằng hình ảnh ẩn dụ, nhà thơ đã ví Bác là mặt trời. Người là mặt trời đỏ 
K màu cách mạng sê mãi mãi chiếu sáng dường chúng ta di bằng sự nghiệp cách 
tạng vĩ đại của Người. Đây là nét nghệ thuật sáng tạo cùa tác giả. Độc đáo hơn, nhà 
lơ còn sáng tạo một hình ảnh khác nữa đê ca ngợi Bác: 

“Ngày ngày dòng người di trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dáng bảy mươi chín mùa xuân.” 

Hình ảnh nhũng dòng người đi trong thương nhớ kết thành những tràng hoa 
hông chỉ là hình ảnh tả thực so sánh những dòng người xếp thành hàng dài vào lăng 
ác trông như những tràng hoa vô tận. Nó còn có nghía tượng trưng: Cuộc đời của họ 
i nở hoa dưới ánh sáng của Bác. Những bông hoa tươi thắm đó đang đến dâng lên 
guời nhũng gì tốt dẹp nhất. “ Dâng bảy mươi chín mùa xuân”. Đây là hình ảnh hoán 
ỊỊ mang ý nghĩa tượng trưng. Con người bảy mươi chửi mùa xuân ấy dã sống một 
JỘC đời đẹp như những mùa xuân và đã làm ra nhũng mừa xuân cho đất nước, cho 
ya người. Nhà thơ vào lăng, được nhìn thấy Bác nằm trong giấc ngủ binh yên giữa 
tột vùng ánh sáng nhè nhẹ dịu hiển. Ánh sáng ấy nơi Đác nằm dược nhà thơ miêu tả 
hư ánh sáng một vẩng trăng hiền dịu: 

“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 
Giữa một vầng tràng sáng dịu hiền 
vẫn biết trời xanh là mãi mãi 
Mà sao nghe nhói ở trong tun! " 

Ánh sáng của những ngọn đèn mờ ảo trong lãng gợi nhà thơ sự liên tưởng thật 
t thó vị “ánh trảng". Tác giả dã thể hiện sự am hiểu của mình về Bác qua sự liên 

lởng kì lạ dó. Bởi trăng với Bác từiig là dôi bạn trí âm tri kỉ. Ánh trăng bát ngát ngoài 
ời dã tùng vào thơ Đác trong nhà lao, trên chiến trận, giờ đáy trâng cũng đến dể ru 
iác ngủ ngàn thu cho Người. Với hình ảnh “ vang trăng sáng dịu hiền” dụng ỷ nhà 
lơ còn muốn tạo ra một hệ thống hình ảnh vũ trụ dể ví với Bác. Người có lúc như mặt 
ời ám áp, có lóc dịu hiền như ánh trăng rằm. Bác của chúng ta là vây. “ Mặt trời \ 
vắng trăng ”, “trời xanh” dó ỉà những cái mênh mông bao la của vũ trụ được nhà thơ 
í như cái bao la rông lớn trong tình thương của Bác. Đó cũng là biểu hiện sự vl đại, 
ỊC rỡ, cao siêu cua con người và sự nghiệp của Bác. Biết rằng Bác vẫn sống mãi trong 
\J nghiệp cách mạng và tâm trí nhân dân như báu trời xanh vĩnh viển trên cao. Nhưng 
hà thơ vẳn không khỏi thấy nhói đau trong lòng khi đúng trước thi thể của Người: 
Mà sao nghe nhói ở trong tim". Nỗi đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim 
lốn thúc của tác giả. Đó là sự rung cảm chân thành của nhà thơ. 

Còn dứng trong lăng Bác, nhưng khi nghĩ đến lúc phải xa Bác, Viễn Phương 
lấy bịn rịn không muốn dứt. Tình cảm cùa nhà thơ trong suốt thời gian trên luôn sâu 
íng, đau lặng lẽ nhung đến giây phút này, Viẻn Phương không thể nào ngăn được 
Oa, để cho tình cảm theo dòng nước mắt tuôn trào, dâng lên cao và tha thiết nhất 
mai về miền Nam thương trào nước mắt”. Chi nghĩ đến việc vé miển Nam, tác giả 
Ong đà “ trào nước mắt” , luyến tiốc khi chia tay, bịn rịn không muốn xa nơi Bác nghỉ, 
í câu thơ này, tác giả không sử đụng một nghệ thuật gl cả, chi là lời nói giản dị, là 
nh thương sâu lắng tự tấm lòng nhưng lại làm cho ta xúc dông, bài thơ thêm giàu 
ảm xúc. Một cách nói không hoa mĩ, chân thành như người dản Nam bộ, nhung lại 
Ing trong đó nỗi thương yêu đau đớn không có gì có thể nói và tả được. Tác già thay 
lặt cho nhản dân miền Nam bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn đối với vị cha già dân 
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tộc. Câu nói giản dị áy làm người đọc thêm hiếu và đồng cám với cảm xúc của Viẻr 
Phương, bởi lời nói đó đều xuất phát từ muôn triệu trái tim bé nhỏ cùng chung nỗi đai 
không khác gì tác giả. Được gần Bác dù chì trong giây phút, nhưng không bao giờ tí 
muốn xa Bác bởi Người ấm áp quá, rộng lớn quá. Ước nguyện thành kính của Viẻr 
Phương cũng là mong ước chung của những người dã hoặc chưa một lần nào gặp Bác: 

“Muốn làm con chim hót quanh lâng Bác 
Muôn làm (lỏa hoa tỏa hương dâu dáy 
Muôn làm cây tre trung hiếu chôn này " 

Ngữ “ muôn lùm" dược lặp di lập lại nhiều lần trong đoạn thơ thể hiện dược ước 
muốn, sự tự nguyện của tác giả. Hình ảnh cây tre lại xuất hiện khép bài thơ lại mội 
cách khéo léo. Một mong ước chân thành của nhà thơ. Tác giả muốn làm con chữr 
hảng ngày ca hót cho Bác yên ngủ. làm đóa hoa tỏa hương thơm ngào ngạt, cùn£ 
muôn dóa hoa khác làm dẹp nơi Bác nghi. Và vui sướng nhất khi được làm cây tK 
trung hiếu dứng mãi bên Bác canh từng giấc ngủ của Người. Cánh hoa ấy, tiếng chiir 
hót và cây ưe trung hiếu ấy giữ mãi cho Người giấc ngủ bình yên. Viển Phuơng nó 
lẽn mong ước của mình cũng như là ước nguyện cúa tất cả chúng ta muốn dược gầr 
Bác để được lớn lên một chút: 

"Ta hên Ngưtri. Người tỏa súng trong ta 
Ta hoitg lớn à hèn Người một chút. ” 

Bác cùa chúng ta là vậy. Người giàu tình thương yêu, giàu đức hi sinh và đờ 
Người thì vô cùng giản dị. Đất nước ta mất Bác như mất người cha vĩ đại, người chí 
luôn luôn dành cho nhản loại tình thương vô bờ bến. 

Bài thơ “Viếng lâng Bác" thật giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, mấy ai đọc bài thc 
mà không thấy rung dộng trong lòng. Bằng cách sử dụng điêu luyện những biện phá[ 
tu từ một cách sáng tạo, tác giả đã thể hiện tình cảm ngọt ngào đầm thắm lại rất giảr 
dị chân thành đôi với Bác. Nhà thơ dã truyền được cảm xúc của mình đến với ngườ 
đọc chính bởi cảm xúc của cả đồng bào Nam bộ nói riêng của dân tộc nói chung 
Chúng ta những cháu ngoan của Bác Hồ cũng xin nguyện như Viễn Phương làm câ} 
tre trung hiếu, làm bông hoa đẹp, làm tiếng chim hay và làm muôn ngàn công việc tố 
để dâng lên Người. 

Trần Thị Hoàng Cúc 


BÀI SÔ 141 

Đế bài: Phăn tích bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh. _ 

Sang thu" là bài thơ ngũ ngôn của Hữu Thỉnh, từng được nhiều người ưa thích 
Bài thơ gồm có ba khổ thơ; mỗi khổ thơ bốn câu là một nét thu đẹp êm đém của dấ 
trời, tạo vặt trong buổi đầu thu - thu mới về, thu chợt dến. 

“ Sang thu" thể hiện một bút pháp nghệ thuật thanh, nhẹ, tài hoa, diẻn tả nhũiìị 
cảm nhận, những rung đông man mác, bâng khuâng của tác giả trước vẻ dẹp và SI 
biến dổi kì diệu của thiên nhiên trong buối chớm thu. Đối tượng được cảm nhận lỉ 
cảnh sắc mùa thu nơi đồng quê trên miến Bắc đất nước ta. 

Với thi sĩ Xuân Diệu thì tín hiệu đầu thu là sắc “mơ phar của lá dược bàn ta} 
tạo hóa “dệt" nên giữa muôn ngàn cây: 

“Đây mùa thu tới, mùa thu tới 
Với áo mơ phai dệt lá vàng " 

{Đây mùa thu tởi) 


201 



Nhưng với Hưu Thinh là “ hương ổr của vuờn quê dược “ phá vào" trong làn gió 
hu se lạnh. Cái hương vị nông nàn ấy nơi vườn nhà mà tuổi thơ mỗi chúng ta sẽ mang 
heo mãi trong tâm hổn, di suất cuộc dời: 

w Bong nhận ra hương Ổi 
Phả vào trong gió thu." 

“Pha' nghĩa là bốc mạnh và tòa ra thành luồng (Từ diên Tiếng Việt - Hoàng 
^ê). Hữu Thỉnh không tả mà chi gợi, dem đến cho người đọc những liên tưởng về 
nàu vàng hươm, về hương thơm lụng, thơm ngát tỏa ra, bổc lên từ những trái ổi chín 
lơi vườn quê trong những ngày cuối hạ, dẩu thu. Vì gió thu “se" lạnh, nên hương ổi 
nới thêm nổng nàn phả vào đất trời và hổn người. 

Nhiều người đã biết: Thạch Lam, Vũ Bàng, Nguyền Tuân, Băng Sơn, Nguyền 
E)ình Thi,... dà viết thật hay về hương cốm Vòng (Hà Nội), một nét đẹp mến yêu về 
lương vị mùa thu của quê hương đát nước: 

“Súng mái trong như sáng năm xưa 
Gió thổi mùa thu hương cốm mới..." 

c Đất nuỡc m - Nguyễn Đình Thi) 

“ Hương ổr được hữu hình trong bài “Sang thu" là một cái mới trong thơ, đậm 
là màu sắc dân dã của Hữu Thỉnh. 

Sau “hương ổr và “ gió se", nhà thơ nói đến suơng thu. Cũng không phải là 
Sương thu lạnh... Khói thu xây thành" trong “Cảm thu tiền thu" của Tản Đà Cũng 
:hẳng phải là giọt suơng lạnh và tiếng thu buồn nhũng ngày xa xưa: “Cành cây sương 
đượm , tiếng trùng mưa phun" ( Chinh phụ ngậm). Mà là sương thu chứa đầy tâm trạng 
'chùng chình" cố ý làm châm chạp dể kéo dài thời gian: 

“Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu dã vé." 

Sương thu dã được nhân hóa; hai chữ “chùng chình" diễn tả rất thơ brớc di 
chầm chậm của mùa thu về. Nếu các từ ngữ “bổng nhận ra" biểu lộ cảm xúc ngạc 
nhiên thì hai chữ “hình nlìiT thế hiện sự phỏng đoán một nét thu mơ hồ vừa chơt phát 
hiện và cảm nhặn. 

Chữ “se" vần với chữ “ve' (ván chân, vẩn bằng, vần cách) đã góp phần tạo nên sự 
phong phú về vần điệu và nhạc điệu, làm cho giọng thơ nhẹ nhàng, mênh mông gợi :àm. 

Không gian nghệ thuật của bức tranh “Sang thu" dược mờ rộng, ở chiều (ao, dộ 
rộng của bầu ười với cánh chim bay và dám mây trôi, ờ chiểu dài cùa dòng sôig qua 
khổ thơ thứ hai tiếp theo: 

“Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đẩu vội vả 
Có đám mày mùa hạ 
Vắt ttửa mình sa/tg thu." 

Sông mùa thu trên mĩén Bắc nước la nước trong xanh, êm dểm trôi: “ Trấig xóa 
tràng giang , phẳng lâng tcT (“Tức cánh chiểu thu" - Bà Huyện Thanh Quan) Sông 
nước đầy nên mới “dềnh dàng \ nhẹ trôi như cố tình làm chậm chạp, thiết khẩn 
trương, dể mất nhiều thì giờ... Chim bay “vội va ", đó là những dàn cu ngói, nhữig đàn 
sâm cẩm, những dàn chim dổi mùa, tranh rét, từ phương Bắc xa xôi bay về thương 
Nam. Trong số dàn chim bay “vội VÕT ấy phải chăng có những dàn ngỗng trời nà nhà 
thơ Nguyễn Khuyến đã nói tới trong “ Thu vịnlt": 

“Một tiếng trên không ngỏng ntíớc nào?" 
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Dòng sông, cánh chim, đám mây mùa thu đều được nhân hóa. Bức tranh thu trc 
nén hữu tinh, chứa chan thi vị. Hữu Thinh không dùng những từ ngữ như: lang thang 
lơ lửng, bổng bềnh, nnẹ tròi,... mà lại dùng chữ "vắt": 

“Có dám mảy mùa hạ 
Vát nửa mình sang thu." 

Mây như kéo dài ra, vắt lên, dặt ngang trên bầu trời, buông thõng xuống. Cât 
thơ tả đám mây mùa thu của Hữu Thỉnh khá hay và độc đáo; cách chọn từ và dùng tì 
rất sáng tạo. 

Khổ thơ cuối nói lên một vài cảm nhận và suy ngẩm của nhà thơ khi nhìn cảnl 
vặt trong những ngày dầu thu: 

“\ ần còn hao nhiêu nấng 
Dã vơi dàn cơn mưa 
Sấm cùng bớt bất ngờ 
Trên hùng cây dứng tuổi" 

Nắng, mưa, sấm, những hiện tượng của thiên nhiên trong thời điềm giao mùa 
mùa hạ - mùa thu được Hữu Thinh cảm nhận một cách tinh tế. Các từ ngữ: “vần cồn" 
“đã vơi dần", “cũng h('rt bất ngữ' gợi tả rất hay thời lượng và sự hiện hữu của sự vặt 
của thiên nhiên như nắng thu, mưa thu, tiếng sấm buổi đầu thu. Mùa hạ như còn nít 
giữ. Nắng, mưa, sấm mùa hạ như còn vương vấn hàng cây và đất trời. Nhìn cảnh vậ 
sang thu buổi giao mùa, từ ngoại cảnh ấy mà nhà thơ suy ngẫm về cuộc đời. “Sấm" vi 
“hàng cày díùìg tuổr là những ấn dụ tạo nên tính hàm nghĩa của bài “Sang thu" 
Nắng, mưa, sấm là những biến động của thiên nhiên, còn mang ý nghĩa tượng trưnị 
cho những thay dổi, biến đổi, những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Hình ảnl 
“hàng cây dứng tuổi" là một ẩn dụ nói về lớp người dã từng trải, dược tôi luyện tronj 
nhiều gian khổ, khó khăn: 

“Sâm cũng bớt bất ngờ 
Trên hàng cây dứng tuổr 

Hữu Thỉnh viết bài thơ “Sang thu" vào đầu những nãm 80 của thế ki trước. LÚI 
bấy giờ, đất nước ta tuy đã dược độc lập Và thống nhất nhưng đang đứng trước nhiềi 
khó khăn, thử thách mới về kinh tế, về xã hội. Hai câu kết bài thơ mang hàm nghĩ; 
khẳng định bản lĩnh cứng cỏi và tốt đẹp của nhân dân ta trong những nãm tháng giai 
khổ, kho khăn ấy. 

“Sang thu" là một bằi thơ hay của Hữu Thỉnh, được in trong tập thơ “Từ clìiếi 
hào tới thành phổ" xuất bản vào tháng 5.1985. Bao cảm xúc dâng dầy trong nhữni 
vần thơ đẹp, hữu tình, nên thơ. Nhà thơ không sử dụng bút màu để vẽ nên những cảnl 
thu, sắc thu rực rỡ. Chỉ là một sô nét chấm phá, tả ít mà gợi nhiều nhưng tác giả đ 
làm hiện lên cái hổn thu thanh nhẹ, trong sáng, êm đềm, mênh mang... dầy thi vị. 

Nghệ thuật nhân hóa và ẩn dụ, cách chọn lọc từ ngừ khá tinh tế là những thànl 
công của Hữu Thinh để lại dấu ấn đẹp và sâu sắc trong “Sang thu". Thơ ngũ ngôi 
trong “Sang thu" thể hiộn một cách cảm, cách nghi, cách diẻn dạt mới mẻ, hàm súc 
lắng đọng và hổn nhiên. “Sang thu" là một tiếng lòng trang trải, gửi gắm bao tình yê 
mùa thu của quê hương dất nước; một tiếng thu nồng hậu, thiết tha. 
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BÀI SO 142 

_ Để tài: Binh giảng hại khổ thơ đẩu “Sang thu"của HOU Thinh ] 

Nếu mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ sĩ tài hoa thì mùa thu bước 
'ào trong thơ ca cũng tự nhiên và gần gũi. Trước đảy, Nguyên Khuyến nổi tiếng vớí 
ỉa bài thơ thu: ‘T/i u điếu”, 'Thu vịnh ”, 'Thu ớỉrT, sau này Xuân Diệu có "Đây mùa 
hu tớr. Nhỏ nhẹ, khiêm nhường, Hữu Thỉnh cũng góp vào cho mùa thu đắt nước một 
ịóc quê hương sang thu: 

"Bổng nhận ra hươììg ổi 
Phá vào trong gió se 
Sương chùng chình qua ngỗ 
Hình như thu dã vế. 


Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt đấu vội vả 
Có đám mảy mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu ” 

Đoạn thơ có cái hương vị ấm nồng của chớm thu ở một míén quê nhỏ. Tín hiệu 
lầu tiên dể tác giả nhận ra ỉà hương vị ổi phả trong gió. Mùi hương quê nhà mộc mạc 
lược gió đưa trong không gian cứ lan tỏa, thoang thoảng bay. Cam giác bất chợt dến 
/ới nhà thơ: "bổng nhận ra”. Một sự bất ngờ mà như dã đợi sẩn. đợi từ lâu rổi, dê giờ 
lây có dịp là buông ra ngay. Trong số chúng ta chắc chắn không ai chua một lần nếm 
ậ ổi: giòn ngọt, chua chua nơi đầu lưỡi. Cái dư vị của hương thơm đó cứ vấn vít 
/ương lại trong ta khi chợt đọc câu thơ của Hữu Thinh. Có hương ổi. Và gió. Và 
tương. Những hạt sương thu mềm mại, ươn ướt giăng màn qua ngõ. Mùa thu lại về. 
Mùa thu mang theo hương quê và mang theo sương mờ ướt lạnh. Dường như có thèm 
tương nên thu dẻ nhận hơn. "Sương chùng chỉ/ih qua ngcT r -chùng chình” hay là đợi 
:hờ gì đây? Cứ dần dần như thế, cứ nhẹ nhàng, mềm mại như thế, thu đến tự lúc nào 
thông hay. "Hình như thu dã về”. Nhà thơ giật minh, hơĩ bối rối. Tự bao giờ nhỉ? Thu 
/ề? Từ hương ổi hay từ gió, hay từ sương ? Hữu Thình cũng hơĩ ngỡ ngàng trước 
hoáng di bất chợt của mùa thu. Thu về. thu lại vẻ trẽn quê huơng, trên những con 
iưcmg bờ đẽ và trên cả những con sông, cánh chim trời. 

Cái bỡ ngỡ ban đầu vụt tan biến đi nhường chỗ cho sự rung cảm mănh liệt trước 
nùa thu: 

"Sông dược lúc dénh dùng 
Chim bắt dâu vội vã 


Có dám mảy mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thur 

Con sông quê hương dềnh dàng nước chở mùa thu. Những cánh chim bay vội 
vã. Thật lạ lùng mùa thu! Nơi thì "chùng chình ”, "dềnh dàng”, mà nơi thì "vội va\ 
lối hả... Nhưng tất cả đều với một cảm giác mới mẻ. xôn xao khí mùa thu vé. Không 
x>n cái gay gắt của mùa hè nóng nục, chi còn lại một bầu không gian ẩm ướt và se 
lạnh. Một thoáng rối lòng dể rồi nhường lại cho thu. Mùa thu vừa chớm rất nhẹ, rất 
iịu, rất êm, mơ hồ như cả đất trời đang rùng mình thay áo mới. Hữu Thinh không tả 
trời thu "xanh ngắt mấy từng cao” như Nguyễn Khuyéh mà chi diểm vào búc tranh thu 
một chút mây vương lại cùa mùa hè vừa qua: 


"Có dám mây mùa hạ 
Vắt Ịìửa mình sang thu ” 
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Mây trời vắt nửa mình sang thu. LÒI dĩẻn dạt cùa nhà thơ thật dóc đáo. Hình 
ihư trong đám mày đó còn lại một vài làn nàng ám mùa hè nên mới “vắt nửa mình". 
rhu về làm cho hao cảnh vật dổi thay và đám mảy cũng khác lạ. 

Với một đoạn thơ ngán vẻn vẹn hai khổ mà nhà thơ đã dụng lại một bức tranh 
hu nồng đượm hơi ấm cuộc đời, hơi ấm quê nhà. Nhũng hình ảnh sang thu thân quen. 
»iản dị mà tươi tắn, Sống dộng. Với những từ ngữ lấp láy: ~ chùng chình", “vội véf\ 
1 dềnh dùng ”, và một giọng thơ vừa có thoáng ngỡ ngàng, vừa vui suớng. Hữu Thinh 
lã đưa ta về một miền quê dân dã mà ấm áp tình nguời. 

“Sang thu" - một hình ảnh quê hương tự né đã tốn thèm vé đẹp cho đất nước, 
“ho quê nhà, cho đổng quê trong mùa thu chung cùa cà đất trời Việt Nam. 

Nguyễn Thị Anh Trúc - Truông THCS Hà Tĩnh 

Giải nhất bảng A, kì thí học sãnh giỏi cáp quốc gia - năm học 1991-1992 

BÀI SÔ 143 

__ Để bài: Bìn h giảng bài thơ “Nói ¥Ớfcon m của Ỵ Phương. _ 

Y Phương, người con của dân tộc Tây là tác giả bài thơ “ Nói với con”. Nhan đề 
>ài thơ rất bình dị, lời thơ và chất thơ rất hổn nhiên. 

Hai mươi tám câu thơ tự do, câu ngãn nhất chi có hai chữ, câu thơ dài nhất là 
nười chữ, phần nhiều là những câu thơ bốn chử năm chũ; lại có cảu thơ cất lên như 
nột khẩu ngữ, nhưng rất gợi rất đậm đà vì thám đẫm tình cha, vì cách biểu cảm chân 
ình, mộc mạc. 

Tràn ngập những vần thơ là tinh thương cơn, là niềm tự hào đối với quê hương 

;ứ sở. Các câu thơ: 

, - “ Người dồng mình yêu ỉẳm con ơi ” 

- "Người dồng mình thương tắm con ơi” 

- "Người dồng mình thô sơ dư thịt” 

- "Người dồng mình tự đục dả kẻ cao quẻ hươug ” 

ỉứng chốt ở bôn trọng điểm, như những luyến láy, những điệp cú, diệp khúc làm cho 
im điệu, nhạc điệu thơ ngân vang, dào dạt. 

Tôi đã sinh ra và lớn lên ở đôi bờ con sỏng Hương thơ mộng, thuở táhì bé đã 
lược uống vào lòng những lời thiết tha, dịu ngọl: "bà con miếng ”, ” chị em miéng ”, 
‘anh em miếng của má tôi, của chị gái tỏĩ, của bè bạn tôĩ. Rổi nhũng năm dài 
hiến tranh trên những néo dường hành quân, toi đã xúc động khi chợt nghe một tiếng 
u buồn, dìu dịu cất lên tự một mái nhà gianh nơi xóm vắng xa lạ: ... "Nàng về nuôi 
'ái cùng con- Để anh di trẩy nước non Cao Bâng”... Vằ khi dọc thơ Y Phương, ba 
iếng ", người dồng mình " đã vương vấn tâm hổn tõi bao báng khuâng man mác. Tôi 
lồi hổi nhớ về tuổi thơ, nhớ giọng nói dịu hiển của má tòi, nhớ vé xứ Huế, và thật kì 
ạ, tồi bâng khuâng nghĩ về Cao Đằng, nơi "gạo trắng ntíởc trong ”, nơi mà tôi chua hề 
nột lần đi tới. Thơ có hồn, có hay mới gợi nhớ gợi thương như thế. “ Người đồng 
ninh ” đã kết tụ bao tình yêu thương, tự hào của Y Phương đối với “ nước non Cao 
ìằng ”, nơi chôn nhau cắt rốn nặng tình nặng nghía cua mình. 

Hãy khẽ ngâm lên những vần thơ của anh: 

"Chân phái bước tới chu 
Chân trái bước tới mẹ 
Một bước chạm tiếng nói 
Hơi hước tới tiếng cười ” 
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Ta tưởng như đang được ngắm một bức tranh tứ bình có bốn hình ảnh: chân 
phải, chân trái, tiếng nói, tiếng cười của một em bé đang chập chững tập đi, đang bi bc 
tập nói. Lúc thì sà vào lòng mẹ, lúc thì níu lấy tay cha. Điệp ngữ "hước tới " và động 
từ “ chạm ” dùng rất khéo, làm nổi bật cái hồn bức tranh về gia đình hạnh phúc: dôi vc 
chồng trẻ với đứa con thơ đầu lòng. 

"Người đồng mình yêu lắm con cri ”!- Sao không yêu? Phải yêu nhiều, yêu lãm chứ! 

“Người đồng mình yêu lắm con ơi 
Đan lờ cài nan hoa 
Vách nhà ken câu hát 
Rửng cho hoa 

Con dường cho những tấm lòng ”. 

Nhà văn Nguyền Tuân từng ca ngợi ông lái đò sông Đà có “ hàn tay lái rc 
hoa”. Một nhà thơ nọ, trước vẻ đẹp yêu kiều của cô văn công đã thốt lên: “ mười ỈU 
hoa trắng ngần thơm ngát hàn tay em". Chữ "hoa”, chữ “ câu hát ”, chữ "tấm lỏng' 
trong thơ Y Phương cũng rất ý vị. Đan lờ đánh cá, dưới bằn tay người Tày, những nar 
nứa, nan trúc, nan tre đã trờ thành "nan hoa ” Vách nhà không chi ken bằng gỗ mì 
được ken bằng "câu lìát ". Rừng đâu chỉ cho nhiều gỗ quý, cho mảng, cho lâm sảĩ 
quý giá mà còn "cho hoa”. Con đường đâu chí để đi ngược về xuôi, lên non xuốũị 
biển mà còn "cho những tấm lòng ” nhân hặu bao dung, con đường tình nghĩa: 

"Gập ghềnh xuống hiển lên non, 

Con đường tình nghĩa ai còn nhớ chàng ? ” 

(Ca dao) 

Với Y Phương, con đường mà anh nói với con là hình bóng thân thuộc của qu< 
hương. Đường gán ỉà con đường làng bản, đi vào thung vào rừng, đường ra sông r; 
suối... Là con đường đi học, con đường làm ăn. Đường xa, là đường đi tới mọi châi 
trời, đến mọi miền đất nước. Con đường tình nghĩa ấy được Y Phương nói lên mộ 
cách hàm súc, giản dị: 

"Con đườììg cho những tấm lòng ” 

Sung sướng ốm con thơ vào lòng, nhìn con khôn lớn, suy ngẫm về tình nghĩ 
làng bản quê nhà , nhà thơ nghi VỂ cội nguồn hạnh phúc: 

"Cha mẹ mãi nhớ vê ngày cưới 
Ngày dầu tiên đẹp nhất trên dời ” 

"Người đồng mình ” không chí cần cù và khéo léo, tình nghĩa và tài hoa, yêu đc 
mà còn có bao phẩm chất tốt đẹp, đáng "thương lắm con ơi ”. Trong bao gian khổ kh* 
khăn thử thách, bao niềm vui nỗi buồn cuộc đời, trải dài theo năm tháng, bà con qu 
hương minh, "người đồng mình ” đã rèn luyện, đã hun đức chí khí, đã "cao do nồi buấ 
- xa nuôi chí lớn ”, nâng cao tâm thế đẹp. Câu thơ bốn chữ, dăng đôi như tục ngữ, dú 
kết một thái độ, một phương châm ứng xử cao quý. Các từ ngữ: "cao do ”, "xa nuôi ” d 
thể hiện một bản lĩnh sống đẹp cùa dân tộc Tày, của con người Viẹt Nam. 

Nếu người Kinh dùng lối nói: "ăn chắc mặc bền, chêm to kho mặn, chân dc 
lưng trấn, niêu cơm quà cà, mẩn răng nói rứa... ”, để phản ánh bản chất giản dị, mộ 
mạc của người dân quê chân lấm tay bùn quanh năm, thì Y Phương cũng dùng các 
nói cụ thể, hình ảnh cụ thể của bà con dân tộc Tày như: "thô sơ da thịt ”, "chẳng mà 
ai nhỏ bé ”, "tự đục dá kê cao quê hương ” để khảng định và ngợi ca tinh thần cần cỉ 
chịu khó trong lao động, sống giản dị chất phác thật thà, không hể "nhỏ bé” tầr 
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lường trước thiên hạ. Nếp sống tốt đẹp ấy đã tạo nên chất thơ trong sáng dáng yêu 
ỉia Y Phương. Bản chất dần tộc, tinh thần nhân văn đã hoà quyện vào hồn thơ thi sĩ: 

,ằ Người dồng mình thô sơ dư thịt 

Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con 

Người dóng mình tự dục dá kê cao q /j é hương 

Còn què hương thì làm phong tục 

Cha “nói với con ” cũng là khuyên con bài học đạo lí làm người. Quê hương sau 
hững năm dài chiến tranh, chưa giàu chưa đẹp, con phải biết gắn bó với quê hương: 
Không chê... không chê... không lo... ”. Trước thử thách khó khăn, con không dược 
5ng tầm thường, sống hèn kém, sống " nhỏ bé Phải lao động sáng tạo để xây dựng, 
ể “kê cao ” quê hương: 

“Dầu làm sao thì cha vẩn muốn 

Sống trên đá không chê đá gặp ghềnh 

Song trong thung không chê thung nghèo đối 

Sống như sông như suối 

Lên thác xuống ghềnh 

Không lo cực nhọc ”... 

Nhuyễn vào lời thơ là những ẩn dụ so sánh, những thành ngữ dân gian. Điệp 
gữ “sống” ba lán vang lên dã khẳng định một tâm thế, một bản lĩnh, một dáng 
ứng..., điéu mà cha “vắn muốn ”, cha mong con, hi vọng ở con. Lời thơ giản dị, chắc 
ịch mà lay động, thấm thìa. 

Lời cuối “nói với con ” càng trở nên tha thiết. Cha nhắn con khi “lẻn đường ” 
hông bao giờ được sống tầm thường, sống “nhỏ bé ” trước thiên hạ. Phải biết giữ lấy 
ốt cách giản dị, mộc mạc của “người lao động ”. Hai tiếng “nghe con ” là cả một tấm 
>ng cha bao la: 

“Con (rì tuy thô sơ da thịt 
Lên dường 

Không bao giờ nhỏ bé dược 
Nghe con 

Một cảnh tượng cảm động đang diẻn ra trước mắt chúng ta. -Cha hiền từ âu yếm 
hìn con, xoa đẩu con. Đứa con cúi đầu lắng nghe cha nói, cha dặn. Y Phương đã tạo 
ên một không khí gia đình ấm áp tình cha con. 

Y Phương là một người cha rất thương con. Anh là một người tình nghĩa chung 
luỷ với quê hương. Thơ anh rất hồn hậu và đậm đà. 

Y Phương là người đồng hương với Kim Đổng. Quê hương anh có hang Pắe Bó, nơi 
là hơn 60 năm về trước, Bác Hồ đã sống và hoạt động giữa lòng dân để “nhóm lửa ”. 

Bạn đọc yêu quý gần xa có nhớ, có biết bài dân ca: 

■“Nàng về giã gạo ba giăng 

Để anh gánh nước Cao Bằng về ngâm 

Nước Cao Bằng ngâm thì trắng gạo... " 

Theo tồi nghĩ, bài thơ “Nói với con ’’ của Y Phương là một gáo nước Cao Bằng 
ấy, có thể làm trong, làm mát tâm hổn mỗi chúng ta. 
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BÀI SỐ 144 

Để bài: Binh giảng đoạn thơ sau trong bài "Nói với con" của nhà thơ Y Phương: 

"Ngưởiđồng mình thương tắm con ơi 
Cao đo nỗi buồn 
... Không bao giờ nhỏ bé được 
I_ Nghe con . 

Y Phương là nhà thơ dân tộc Tày. Quê anh ở Trùng Khánh thuộc lỉnh Ca 
Bằng. Từ người lính thời chông MT, anh trở thành nhà thơ. 

Thơ cùa Y Phương mang một vẻ dẹp riêng, "thể hiện tâm hồn chân thật, mạn 
mẽ và trong sáng , cách tư duy giàu hình ảnh của người miền núi". 

"Nói với con" của Y Phương là một bài thơ hay, một bông hoa nghệ thuật đẩ 
sắc hương của núi rừng biện giới phía Bắc. Đây là phần thứ hai của bài thơ: 

"Người đồng mình thương lắm con ơi 
Cao đo nỗi buồn 
Xa nuôi chí lớn 

Dầu làm sao thì cha vần muôn 

Sống trẽn đá không chê dá gập ghềnh 

Sống trong thung không chê thung nghèo dói 

Sống như sỏng như suối 

Lên thác xuống ghềnh 

Không lo cực nhọc 

Người đỏng mình thô sơ da thịt 

Chẳng mấy ai nhỏ bé dâu con 

Người đồng mình tự đục đá kẽ cao quê hương 

Còn quê hương thì làm phong tục 

Con ơi tuy thơ sơ da thịt 

Lén đường 

Không bao giờ nhỏ bé dược 
Nghe con". 

Ở phẩn dầu, Y Phương đã viết: "Người dồng mình yêu lắm con ơi ", thì ở phầ 
hai, mờ đầu đoạn thơ ông lại nhấn giọng. Lời cha nói vớỉ con nghe thật ngọt ngà 
thiết tha: "Người đồng mình thương lắm con ơi". "Người đồng mình" là đồng bào qii 
hương mình, là bà con dân tộc Tày, dân tộc Nùng,... nới "nước non Cao Bằng", n< 
"gạo trắng nước trong". Phải yêu, phải thương "người dồng mình" rất đẹp, rất đáng I 
hào. Không bao giờ lùi bước trước mọi thử thách khó khăn. Tám càng sáng, chí càn 
cao càng bển, tầm nhìn càng xa càng rộng: 

"Cao đo nổi buồn 
Xa nuôi chí lớn". 

Cha nói với con, dạy bảo con về đạo lí làm người. Trong bất cứ thời gian nà< 
hoàn cảnh nào "cha vần muốn ", cha vản mong con biết ngẩng cao dầu và sống dẹ] 
Quẽ hương sau những năm dàí chiến tranh còn nhiều khó khăn chua dẹp, chưa giài 
Đường dến các bản còn "gập ghềnh", còn nhà sàn vách nứa, thung còn "nghèo đói 
thiếu thốn khó khăn. Con nhớ là "không chê... không chề...": 

"Sống trên đá không chê đá gập ghềnh 
Sông trong thung không chê thung nghèo đói". 
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Con phái biết sống mạnh mẽ, kiên cường "như sông như suối". Con phải giàu chí 
hí và có bản lĩnh, dù phâi "lên thác xuống ghềnh" vẩn " không lo cực nhọc”. 

Các diệp ngừ: "không chê... không chè", "song tiên... sông trong... sổng như...” 
ỉã làm cho vần thơ phong phú ám diệu nhạc diệu, lời cha dặn con vô cùng ihìết tha. 
'Ách ví von, cách vận dung thành ngữ làm cho lời cha dặn vừa cụ thể mộc mạc, vừa 
làm nghĩa, sâu lắng, ân tình: 

"Sóng như sông như suôi 
Lên thác xuôhg ghềnh 
Không lo cực nhọc ". 

Các từ ngữ, hình ảnh: "thò sơ da thịt", "nhỏ bé", "tự dục đá kẽ cao qué hương" 
tã thê hiện bản chất, bản lĩnh sống của dồng bào mình, bà con quẽ hương minh. Ba 
iếng " người dỏng mình" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần dã biểu lộ niém yêu mán tự 
lào quê hương không thê kể xiết. "Người dồng mình" sống giản dị mộc mạc ”thõ sơ 
ỉa thịt ", chịu khó chịu khổ, kiên nhẫn trong lao động làm ãn. Chảng bao giờ " nhỏ bé” y 
hảng bao giờ sống tầm thường trong cuộc đời và trước thiên hạ. Cha nói với con là 
lói về đạo Ư làm người, cha nhắc con phải biết sống đẹp, sống mạnh mẽ, sống có 
thân cách. Con phải biết nêu cao lòng tự hào, biết giữ lấy và phát huy tniyẽn thống 
ao đẹp của " người dồng mình", của quê hương mình: 

"Người dồng mình thô sơ dơ thịt 

Chẳng mấy ai nhó bé dâu con 

Người dồng mình tự dục đá kẻ cao quê hươtìg 

Còn quê hương thì làm phong tục". 

Con chuẩn bị lên đường, như cánh chim bay tới chân trời xa (đi học, đi bộ đội, 
lị làm ãn ?). Cha dặn con, cha khích lệ con, "tuy thỏ sơ dơ thịt ", nhung không thể, 
ihông dược sống tầm thường, sống "nhỏ bé" trước thiẽn hạ. Bài học làm người mà cha 
lạy con tuy ngắn gọn mà thấm thìa và lay đông biết bao: 

"Con ơi tuy thô sơ dơ thịt 
Lên đường 

Không bao giờ nhỏ bé dược 
Nghe con". 

Y Phương dã có một cách nói cụ thể, nói bầng hình ảnh mang phong cách dàn tộc 
ninh, "người đổng minh". Lời thơ bình dị, tình cảm chân thành, giọng thơ tha thiết. Cha 
ói với con, cha dạy con bài học làm người, biết giữ gìn phẩm giá và đạo lí: yêu mếh tự 
lào quê huơng, sống có chí khí, sống đẹp như "người đồng mình" đã bao đời nay. 

"Nói với con" là một bài thơ hay thể hiện tình thương con, niếm tin của người 
:ha đối với đúa con yêu quý. Kết thúc bài thơ là tiếng cha khích lộ con lên duờng. 

Đọc thơ của Y Phương, chúng ta bồi hồi nhớ lại lời ru cùa mẹ hiền thời thơ ấu: 

"Con ơi muôn nên thân người, 

Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha”... 

_ BÀI SÔ 145 _ 

_ Đế bài: Tóm tắt truyện * Bến quê" của Nguyễn Minh Châu. _ 

Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xinh nào trên trái đất, nhưng anh 
hua bao giờ đi đến cái bờ bên kia sông Hổng ngay trước cửa nhà mình. 
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Thế mà giờ đây, Nhĩ ôm nầm liệt giường, Phiến lưng đã có nhiều màng da thị 
vừa chai cứng vừa lở loét. Đầu thu hoa bằng lăng đã thựa thớt và nhạt màu, bờ bã 
sông Hồng phô ra một màu vàng thau xen với màu xanh non trước khuỏn cửa sổ củi 
gian gác nhà Nhĩ. Anh đang nằm trên tấm phản cho Liên, vợ anh bón thức ăn, và chc 
Tuấn, đứa con trai thứ hai cám chiếc khăn bông tẩm nước ấm khẽ lau mệng,... Liêi 
mặc áo vá, anh ngám nhìn rồi khẽ thốt lên: "Suốt dời anh chi làm em kho tàm...mủ en 
vần nín thinh Sau câu chuyện tâm tình mơ ước, Liên rót thuốc vào bát chiết yèu, dặi 
dò con vài điều, rồi rón rén buớc xuống cầu thang. Thằng Tuấn gần một năm nay d 
học tận trong một thành phố phía Nam mới về thăm nhà tối hóm qua dang ngồi vừi 
nhặt rau vừa đọc sách vội chạy lên khi nghe Nhĩ gọi. Anh ngắm đứa con, thấy nó cànj 
lớn càng có nhiều nét giống anh. Người cha sắp từ giã cõi đời đang giấu một điều tân 
sự bí mật gì đó trong cái vẻ lúng túng, chợt hỏi con: ' Đã hao giờ Tuấn... sưng hên kii 
chưa hả? ” Theo lời yêu cầu khẩn khoản của Nhĩ, đứa con trai mặc quẩn áo, đội chiế< 
mũ nan rộng vành, giắt vào người mấy đồng bạc ra đi sang bên kia sông. 

Nhĩ mệt lử, đau nhức..., anh cất tiếng goi yếu ớt, “ Huệ ơi ỉ ”. Một cô bé rất xin! 
đẹp chạy sang. Cô bé lề phép hỏi Nhĩ, rồi cất tiếng gọi. cả một lũ trẻ ở tầng dưới lẩi 
lượt chạy lên. Chúng xúm vào và rất nương nhẹ giúp NhT từ mép tấm nệm nằm ra méj 
tấm phản độ năm chục phân mà anh tưởng đi một nửa vòng trái đất. Anh càng yêu li 
trẻ trong ngồi nhà mình. 

Ngồi cạnh bậu cửa, sau lưng chồng gối kê cao, Nhĩ được nhìn thấy cánh buổm 
con đò, khách qua lại bến sông. Nhĩ nghĩ về vợ anh, đứa con trai của anh. Anh đã tìn 
thấy được nơi nương tựa là gia đình trong những ngày đau ốm. 

Ông giáo Khuyến, cụ già hàng xóm lại sang thăm Nhi. Cụ hốt hoảng chợt thây má 
mũi Nhì đỏ rựng lên một cách khác thường. Ngay lúc ấy con đò ngang cũng vừa cập bến. 

BÀI SỐ 146 

Đề bài: Những cảm nhận về truyện “Bến quê” của Nguyễn Minh Châu. _ 

Truyện "Bến quê " thấm một nỗi buồn và tình thương khi ta bắt gặp một nhải 
vật ốm đau bệnh tật nằm liệt giường. Nhĩ là người chồng, người cha, người láng giền£ 
người bạn bị bệnh đã nhiều, không có thế đi lại được nữa, muôn ngổi dậy cũng phải c« 
người nâng đỡ; có lúc anh phải "thu hết tàn lực " mới "lết dán lết dẩn" ra khỏi phiế 
nệm nằm, mà anh cảm thấy "như mình vừa hay dược một nửa vòng Trái Đất", ốr 
nặng liệt giường đã nhiều tháng ngày, cơ thể anh bị tàn phá nặng nể "phiến lưng dã c 
nhiều mắng da thịt vừa chai cửììg, vừa lở loét". 

Truyện "Bên quê" ghi lại những gì nhìn, nghe thấy, những suy ngẩm và mơ ước 
nhũng quan hệ của Nhĩ khi nằm trên giường bệnh, qua bốn cảnh: Nhĩ được Liên sà 
sóc; Nhĩ sai thằng Tuấn đi sang bên kia sông; Nhĩ được các cháu nhỏ (Huệ, Vãr 
Tam, Hùng...) đến nương nhẹ, lót chăn, kê gối cho anh; ông giáo Khuyên chống gặ 
đi qua tạt vào hỏi thăm Nhi. 

Cốt truyện của "Bến quê" rất bình dị, "bằng phầng" nhưng lại mang hàm nghĩ 
triết lí sâu sắc. Qua nhân vật Nhĩ, một bệnh nhân "sắp từ giã cõi dời ", Nguyền Min 
Châu nói lên những suy ngẫm về con người, về cuộc đời và cách sống, thức tính, khc 
dậy ở đồng loại hãy biết nâng niu, ưân trọng những vẻ đẹp, những giá trị bình dị, gá 
gũi, quen thuộc của cuộc sống, của quê hương. 

1 . Nhĩ là một con người từng trải và có địa vị, đi rộng biết nhiều: "Suốt đời NI 
đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên Trái Đất": "anh dã từng in gót chà 
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khấp mọi chân trời xa lạ...": mới hai nám trước dây, anh còn đi công tác sang một 
nước bên MI La-tinh. Có thể nói, bao cánh đẹp những nơi phổn hoa dỏ hội gần xa. 
những miếng ngon nơi đất khách quê người, anh đều dược thưởng thức, dược hướng 
thụ. Nhưng những cảnh dẹp gần gũi, những con người tình nghĩa thân thuộc, thân yêu 
nơi quê hương cho đến những tháng ngày ôm đau nằm trên giường bệnh khi sáp từ giã 
:õi đời, anh mới cảm thấy một cách sâu sác, cảm dộng. 

Hoa bằng lăng quê kiểng có gì là dẹp ? Lúc mới nở "màu sắc đả nhợt nhụt". 
Vòm trời và con sông Hổng, bờ bãi, ben dò... có gì xa lạ đối với nhiều người trong 
:húng ta, nhất là dối với Nhĩ. khi nhà anh ở gần dòng sông ấy. Sớm nay, Nhĩ vừa ngồi 
dể cho vợ bón từng thìa thức ãn vừa nghĩ: Anh cảm thấy hoa bằng lăng trong tiết lập 
thu dẹp hơn, "đậm sác hon". Sông Hồng "màu đó nhụt , mặt sông như rộng thêm ra". 
Bãi bồi'phù sa lâu đời ớ bên kia sông Hổng dưới những tia nắng sớm dầu thu đang phô 
ra "một thứ màu vùng thau xen với màu xanh non - nhưng màu sắc thản thuộc quá như 
da thịt, hơi thà của đất màu mở". Và bầu trời, vòm trời quê nhà "nhưcao hơn". 

Nhìn qua cửa sổ ngôi nhà minh, Nhĩ xúc động trước những cảnh đẹp binh dị 
^ủa quê nhà. Tại sao trước đây, anh ít nhìn thấy, câm thấy ? Phải chăng vì cuộc sống 
bận rộn tất tả ngược xuôi ? Hay tại bởi vô tinh? Qua đoạn miêu tả thiên nhiên ở phần 
đầu truyện, Nguyễn Minh Châu muốn nhác khẽ mọi người đímg vô tình mà phải bi'\ 
gắn bó, trân trọng cảnh vật quê hương xứ sở vi những cái dó là máu thịt, là tâm hỏn 
:ủa mỗi chúng ta. Phải biết phát hiện ra vẻ dẹp bình dị, thân thuộc của què nhà để 
uâng niu, yêu quý. 

2. BỊ ôm dau nằm liệt giường dã lâu ngày, được vợ con săn sóc, trong lòng anh 
nảy nở bao ý nghĩ, bao tinh cảm đằm thắm, sâu nặng, thiết tha. Nghe Liên nói: "Anh 
cứ yên tâm. Vất vả, tấn kém đến bao nhiêu em với các con cũng chài 0 chó anh 
dược ", thì Nhĩ "lần đầu tiên đểỹ thấy Liên đang mặc tấm áo vá". Hình ảnh người vợ 
tần tảo, giàu đức hi sinh làm cho Nhĩ cảm động, thoáng ân hận về sự vô tình của 
mình: "Suốt dời anh chí làm em khổ tâm... mà em vẩn nín thinh". 

Chưa bao giờ mà Nhĩ nghe rõ thế, những tiếng binh dị thân thương: tiếng vợ đi 
lại dọn dẹp .và dạn dò con..., Liên hãm nước thuốc và tiếng nước rót ra lần mùi thuốc 
bắc bay vào nhà, "tiếng bước chán rốn rén quen thuộc" của người vợ hiền thảo trên 
"những bậc gỗ mòn lòm". Đó là tiếng lòng, tiếng thán thương, không phải lúc nào Nhĩ 
cũng nghe được, Nhĩ cũng cảm được ! 

Tuấn là đứa con trai thứ hai của vợ chồng Nhĩ và Liên. Một năm nay vảng nhà, 
Tuấn đi học xa, tận một thành phố phía Nam và vừa mới trở về đêm qua. Bố ốm nặng, 
Tuấn về thăm bố, thăm mẹ và thăm nhà ? Nằm trên giường bệnh ngắm con, Nhĩ xúc 
dộng "thấy càng lớn thằng con anh càng có nhiều nét giống anh". Nhĩ sai con đi sang 
bên kia sông "qua đò dặt chán lén bờ bén kia, di chơi loanh quanh... một lát rồi vê". 
Với Tuấn thì dó là "cái việc gì lạ thể ' mà bố sai làm, khi cậu đang mải mê xem cuốn 
truyện dịch. Đứa con trai chưa hiểu được "cái điều ham muốn cuối cùng" của đời bố, 
mà Nhĩ muôn nói ra. Nhĩ muốn đứa con trai thân thương thay mặt mình đi dạo bước 
qua sông, để ngắm nhìn những cảnh vật thân quen, bình dị mà hầu như suốt cuộc đời 
bố đã lãng quên. 

Qua khung cửa sổ ngôi nhà, Nhĩ dõi theo hình bóng đứa con dội cái mõ cói 
vành rộng, mặc chiếc áo sơ mi màu trứng sáo, cắp cuốn sách bên nách "đang sà vào 
một dám người chơi phá cờ thê trên hè phố". Cái say mê cùa con bây giờ cũng giông 
như cái say mê của. bố rigày xưa: "Suốt đời Nhĩ cung đã từng chơi phá cờ thê trên 
nhiều hè phổ, thật lù không día ra dược". Nhì trầm ngâm suy nghĩ, lo lắng vẩn vơ: 
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" Không khéo t/iằng con trai anh lại trễ mất một chuyến dò trong ngày". Những trò 
chơi phá cờ thế, những việc làm vờ vị nhạt nhẽo sè làm tôn mất bao thời gian, bao tâm 
trí* bao súc lực... Nhũng nò chơi ấy, việc làm ấy sẽ làm cho tuổi trẻ của nhiều người 
"trẻ mất chuyến dò trong ngày ", sẽ làm chậm bước, làm lỡ nhịp một thời trai trẻ. Bằng 
kinh nghiệm xương máu của mình, "Nhĩ nghĩ một cách buồn bõ, con người ta trên 
đường đờỉ thái khó tránh đtíợc nhăng cm diều vòng vẻo hoặc chùng chình, vả lại nó 
dã thấy có gi đang hấp dẫn à hên kia sông dâu ý nghĩ ấy mang hàm nghĩa một 
triết lí nhân sinh sâu sác vé dường đờĩ và mục tiêu cuộc sống. Người xưa có nói: 'Thê 
lộ nan" (Lý Bạch), "người ta đi mãi mà thành đường" (Lỗ Tấn), v.v... Con đường trong 
tâm thúc của Nhĩ là "vòng vèo", là "chùng chình", vì nhiều người bị lạc đường, lạc 
hướng, thiếu trí tuộ, không bén chí, hay nản lòng. Tuổi trẻ và thời gian bị lãng phí. 
Tâm hổn nông cạn, sống thi&i u tưảig. không có mục tiêu, tầm nhìn hạn hẹp, sao 
không khỏi vòng vèo, chùng chình, và sẽ không bao giờ tìm thấy cái "hấp dần" ở phía 
trước trên đường đời. 

Cuộc sống và cành vật ở quanh ta, ở quẽ ta rất đẹp rất đáng yêu, đó là "sự giàu 
có lần mọi vẻ đẹp ", thậm chí cả m nhừng nét tiêu sơ", nhưng phải trải nghiệm, phải 
sống hết mình mới có thể khám phá, mới có thể phát hiện, mới tìm thấy. Và còn phải 
có một tám lòng gắn bó yêu thương. 

Có người do tài'trí, thời cơ, vận may mà thành đạt. Có người sớm phát hiện ra 
sự lạc hưáng, lạc đucug mà diễu chinh, mà khắc phục. Có nhiều người, rất nhiều 
người đi suốt hành trình cuộc dời mới nhận ra cái vòng vèo, cái chùng chình, sự lạc 
đường, lạc hướng của mình, nhung quỹ thời gian dã vung phí, đã gần đất xa trời... Đời 
người đầy bi kịch, vì thế, một con người như Nhĩ "đã từng in gót chán khắp mọi chán 
trời”, mãi đến lúc nằm liệt trẽn giường bệnh, trong những "điểu riêng mới khám phá" 
anh cảm thấy "như mật niem say mé pha lần với nỗi ân hận đau đớn" mà "lời lẽ không 
bao giờ giãi thích hết". Cuộc dời là một ấn số, dường đời là một bài toán khó, nên 
"không bao giờ giai thích hết". Thế lộ nan, hành lộ nan là như vậy. Vì thế, phải có trí 
tuệ, có chí khí, giàu lòng kĩẻn nhẵn, sổng có lí tưởng đẹp, mới bớt được rủi ro, mới 
tránh được vòng vèo, chùng chình, thải bại. 

Những cảm nhận, nhũng suy nghĩ của Nhĩ về Liên thật sâu sác, dầy ân tình ân 
nghĩa. Từ một cô gái chân quỄ "mặc áo nâu chít khăn mỏ quạ " rồi thành "một người 
đàn bà thị thành". Thế nhung "tám lum Liên vẫn giữ nguyên vẹn những nét tán tảo và 
chịu đựng hi sinh từ bao dời xưa". Nhĩ đã trải qua những ngày tháng " bôn tẩu, tìm 
kiếm ", nếm trải bao ngọt bùi, cay dắng, Nhĩ "đã tìm thấy dược nơi nương tựa là gia 
đình ", là vợ con mình. Vóĩ Nhi, gia đinh là bến đậu, bến tình thương, bến hạnh phúc. 

Cảnh nhũng dúa trẻ (Huệ, Vân. Tam, Hùng) xinh tươi, ngoan ngoãn, nghe Nhĩ 
gọi, chúng ríu rít chạy lẽn. xúm vào. nương nhẹ giúp anh xê dịch từ mép tấm nệm ra 
mép tấm phản, lấy gối đặt sau lung Nhĩ. làm cho anh như ưẻ lại "toét miệng cười với 
tất cả, tận hưàng sự t/ĩích thú dược chãm sóc và chơi với". Hạnh phúc ở đốu, hạnh 
phúc dâu phải cái gì cao siêu, mà rấit binh dị, rất nho nhỏ, có khi chi là một ánh mắt, 
một nụ cuời trẻ thơ, một bàn tay nhỏ bé "chua lòm mùi nước dưa",... 

Hình ảnh ỏng cụ giáo Khuyên sáng nào đi qua cũng tạt vào thăm Nhĩ là một 
hình ảnh ân tình ân nghìá nuôi dưỡng tâm hổn. Một câu hôi thăm về sức khỏe, một lời 
an ủi, động viên ân cần: "Hổm nay ỏng Nhĩ có vẻ khỏe ra nhỉ Còn gì cao quý hơn, 
ấm áp hơn. tình nghía hơn ? Được sống trọng tình yêu thương của đồng loại mới thật 
hạnh phúc. Và dó là sắc màu ý vị trong cuộc dời mổi chúng ta, là "bến quê" của tâm 
hồn mỗi chúng ta. 

216 



Cụ Khuyến hốt hoàng khi phất hiện ra mặt mũi Nhĩ do riùig một cách khái 
thường ", hai mắt thì "long lanh chứa một mẽ say dầy dan khô", và mười dầu ngón ta] 
Nhĩ "dang ỈJƠU chật vào cúi hận cửa so, những ngón tay vừa hấu chặt vừa run lá 
bẩy",... Đó là "chút sức lực cuối củng còn sót lại..." của Nhĩ. Nhĩ sáp ra đi. Con dò chí 
khách trên sông Hổng cập bến, mang ý nghĩa một biếu tượng, con đò sẽ dua Nhĩ tớ 
cõi hư không của một kiếp người... 

"Bến quê" là một truyện ngắn thấm dầm ý vị triết lí vé con người và cuộc đời 
Những năm cuối đời, Nguyền Minh Châu đã trải qua nhiẻu tháng ngày đau ốm. " Bè) 
quê" ít nhiều mang tính lự truyện và dự báo nên rất chân thật chân thành. Bài học v< 
tình yêu và lẽ sống được dặt ra một cách cảm động. Có gì hạnh phúc hơn khi đượ 
sống trong tình thương với gia đình, quê hương. Phải biết nâng niu, trân trọng nhữni 
vẻ đẹp và giá trị binh dị, thân thuộc của cuộc sông, của quê huơng. Như thế mới thậ 
sự hạnh phúc. Đó là tiếng lòng trang trải của Nguyễn Minh Cháu. 

BÀI SÔ 147 

_ Đế bài: Tó m tắt t ruyện “Nhữt i g ngôi sao xa xôi” của Lẽ Minh Khuê. _ 

Tổ trinh sát mật đường gồm có ba cô gái: Thao, Nho và Phương Định. Họ < 
trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước của hang bị bom đại 
đánh lở loét, màu đất dỏ, trắng lẫn lộn. Khổng có lá xanh, thân cây bị tước khô cháy 
Những táng đá to, một vài thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất. 

Việc làm cùa họ chẳng dơn giản. Khi có bom nổ thì chạy lẽn cao điểm, đo khc 
lượng đãi lấp vào hô bom, đếm bom chưa nổ nếu cần thì phá bom. Bị bom vùi luôn, c 
ngày chạy và bò trên cao điểm lúc về hang chi thấy hai con mắt lắp lánh, hàm rang loá lê) 
khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, các cô gọi nhau là “những con quỷ mắt đetì\ 

Trời nóng trẽn 30 dộ.Thần chết là một tay không thích đùa. Hắn la lẩn trong ruC 
những quả bom. Thần kinh căng như chão. Đất bốc khói. Tiếng máy bay ầm ì. Chunj 
quanh có những quả bom chưa nổ. Khát nước. Cứ chạy về hang là tu nước suối pha đường 
nằm dài trên nền ám nheo mát nghe ca nhạc từ cái đài bán dần nhỏ chạy pin. 

Phương Định là một cổ gái Hà Nội, mới bị một vết thương ở đùi chưa làn! 
miệng. Cô mê hát từ nhỏ. bím tóc dài và mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như dài ho 
loa kèn. Các anh lái xe bảo cỏ có cái nhìn sao mà xa xãm. Nhiều anh pháo thủ, lái Xi 
hay hỏi thăm cô, hoặc viết những bức thư gửi dường dây. 

Thao hay tia đôi lòng mày, áo lót nào cũng thêm chi màu. hẻ thấy máu. thấy vắt ứ 
nhắm mắt lại, mặt tái mét, ntumg trong cồng việc thì cương quyết, láo bạo ai cũng phải gờm 

Nho người bé nhỏ, có cái cổ tròn, trông nhẹ” mút mẻ như một que kem trắng' 
lúc nào cõng đòi ăn kẹo. 

Mỗi ngày, tổ trinh sát mật dường phá bom đến nam lần. ngày nào ít ba lần. Mc 
buổi trưa ĩm ắng, Phương Định dang hát thì thấy máy bay trinh sát rc rè, phản lục gầm gà 
lao theo sau Máy bay rít, bom nổ. Thao cầm thước, Nho chụp mũ sát đội lẽn đầu lao lê 
cao điểm. Phương Định phải ờ lại hang trực điện thoại. Bom gào thét chung quanh. Cao X 
hán; tiếng 12 li 7 cùa tiểu đoàn cống binh vang lên. Phương Định câm thấy bên mình c 
một sự che chở dồng tình. Nửa giờ sau, Thao trở về. Bình thản, mệt lả và cáu kinh, vừa t 
nước trong bi dông đầy vừa nói: "Hơn nghìn khỏi! 'Phương Định quay điện thoại vé dơ 
vị báo cáo tình hình. Nho tắm ở khúc suối hay có bom nổ chậm... 

Ttnh hình rất khẩn trương. Đơn vị đang làm đường cho một trung đoàn tên lủ 
qua rừng. Đêm đến, tổ trinh sát lại ra dường, bám cao điểm, di phá bom. Định, nu 
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lả bom trên đồi. Nho, hai quả bom lòng đường . Thao một quả dưới chán cái hầm 
1 -ri-e cũ. Vắng lặng đến phát sợ. Đất nóng, khói đen vật vờ. Phương Định dùng xẻng 
lỏ đào đất dưới quả bom. Cô rùng mình khi lưỡi xẻng chạm vào quả bom. vỏ quả 
>m nóng. Một dấu hiệu chẳng lành. Hai mươi phút trôi qua, Thao thổi còi, Phương 
ịnh cận thẩn bỏ gỏi thuốc mìn xuống cái lỗ đã đào, châm ngòi khoả đất, rồi chạy về 
lỗ ẩn nấp. Hồi còi thứ hai của Thao cất lên, bôn qua bom nổ liên tiếp. Váng óc mắt 
ly, mùi thuốc bom buồn nôn. 

Nho bị thương, máu túa ra từ cánh tay, da xanh đi, mắt nhắm nghiên, quần áo dầy 
ỊÌ. Thao và Phương Định phải moi đất, bế Nho lên. Vết thương đựơc rửa bàng nước 
>ng, bông băng ưắng. Phương Định tiêm thuòe cho Nho và pha sữa cho Nho uống,.. 

Máy bay trinh sát vần nạo vét sự yên lặng của núi rừng. Thao giục Phương 
ịnh hát đi rồi Thao hát: “Đây Tliăng Long, đây Đông Đô... Hà Nội,.. 

Một trận mua đá ào tới. Phương Đinh nhặt máy viên nước mưa đá nhỏ bỏ vào bàn tay 
ho dang xoè ra, rồi vui thích chạy ra cuông cuồng. Tâm trí cô xao động bao nỗi nhớ... 

BÀI SỐ 148 

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về những cô gái trong tổ trinh sát mặt đường được 
nói đến trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lẻ Minh Khuê. __ 

"Những ngôi sao xơ xôi" của Lê Minh Khuê viết về cuộc sống chiến dấu của tổ 
inh sát mặt đường trên con dường chiến lược Trường Sơn thời đánh Mì. 

Tổ trinh sát mặt đường gồm có ba cô thanh niên xung phong: Nho, Phương 
lịnh, và chị Thao. Họ ở trong một hang dưới chân cao diểm. Ở đó, máy bay giặc Mì 
ính phá dữ dội. Đường bị đánh "lở loét, ìnàu đất đỏ, trắng lẩn lộn". Tưởng như sự 
>ng bị hủy diệt: "không có lá xanh" hai bên đường, "thân cây bị tước khỏ cháy". Có 
ìếl bao thương tích vì bom đạn giặc: những cây rẽ nằm lăn ỉóc, ngổn ngang những 
bũ đá to, một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gí nằm trong đất. 

Công việc của họ vô cùng nguy hiểm và gian khổ. Khi có bom nổ thì chạy lên 
D khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ, phá bom. Họ bị bom vùi luôn, 
hần chết "lẩn trong ruột những quá bom". Thần kinh căng như chão. Trong lúc dơn 
ị thanh niên xung phong thường "ra đường vào lúc mặt trời lận, và làm việc có khi 
iốt đêm" thì tổ trinh sát lại "chạy trẽn cao điểm cả ban ngày" dưới cái nóng trên 30 
ộ. Từ cao điểm trở về hang, cô nào cũng chí thấy "hai con mắt lấp lánh", "hàm râng 
ía lên" khi cười, khuôn mặt thì "lem luốc". 

Cả ba cô, cô nào cũng đáng mến, đáng cảm phục. Nhưng Phương Định là cô gái 
ể lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng ta. Phương Định, con gái Hà Nội " hai bím tóc 
ày, tương đối mém, một cái cổ cao, kiêu hãnh như dùi hoa loa kèn". Đôi mắt Định 
ược các anh lái xe bảo là "có cái nhìn sao mà xa xăm". Nhiều pháo thủ và lái xe hay 
hỏi thăm" hoặc "viết những bức thư dài gửi dường dây" cho Định. Cồ có vẻ kiêu kì, 
im "diệu" khi tiếp xúc với một anh bộ đội "nói giỏi" nào đấy, nhưng trong suy nghĩ 
àa cô thì "những người đẹp nhất, thông minh, can dám và cao thượng nhất là những 
gười mặc quân phục, có ngôi sao trên mũ". 

Phương Định là một cô gái rất hồn nhiên yêu đời, giàu cá tính. Thuở nhỏ đã hay 
át. Cô có thể ngồi lên thành cừa sổ căn phòng nhỏ bé nhà mình "hát say sưa ầm r. 
àn học lúc nào cũng "bày bừa bãi lên", để đến nỗi bà mẹ phải "nguyền rủa": "Con 
ái gì cái của mày. Lấy chồng rồi mà no đòn... No đòn...!". Vì thế ngay từ lúc còn ở 
hà, cô đã thề là "không lấy chồng". 
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Sống trong cánh bom đạn ác liệt, cái chết kề bên, Định lại càng hay hát. Nhửn 
bài hành khúc, những điệu dân ca Quan ho, bài ca Ca-chiu-sa của Hồng quân Liẽ 
Xô, bài dân ca ý... Định còn biết bịa ra những lời hát, thế mà chị Thao vần "say mé 
chcp vào sổ tay. Định hát trong những khoảnh khắc "im lặng" khi máy bay trinh S£ 
bay "rẻ rè", ccm bão lừa sáp ụp xuống cao diêm. Định hát dế động viên Nho, chị Tha 
và động viên mình. Hát khi "mảy bay rít, bom nổ; nỏ trên cao điểm, cách cải han 
này khoáng 300m". Hát trong không khí ngột ngạt: "Khói lên và cửa hang bị che lấp 
Đúng là "tiếng hát át tiếng bom" của những người con gái trong tổ trinh sát nụ 
đường, những con người "khao khát làm nén những sự tích anh hùng". 

Trong kháng chiến chống MT, ở hai miền Nam, Bắc của Tổ quốc đã có hàn 
vạn, hàng triệu chàng trai lèn đường ra trận với dũng khí và quyết tâm "đánh cho Ki 
cút, đánh cho ngụy nhào" dể giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tiền tuyê 
vẫy gọi, hàng ngàn hàng vạn cô gái mang chí khí Bà Trưng, Bà Triệu xung phong ĩ 
tiền tuyến. Con dường chiến lược Trường Sơn huyền thoại được làm nên bàng xươn 
máu, mổ hôi và bao sự tích phi thường của những người con gái Việt Nam anh hùng. 

"Những ngôi sao .xa xôi" đã ghi lại một cách chân thực những chiến tích thầr 
lặng của tổ trinh sát mặt đường. Trọng điểm đang chìm trong mưa bom bão lửa. Tiến 
Định lại cất lên: 'Tỏi, một quả bom trên dồi. Nho, hai quả dưới lòng dường. Cl 
Thao, một quả dưới chân cái hám ba-ri-e cũ". Cánh tượng chiến trường trở nên ầ, vắH 
lặng đến phát sự'. Cảnh vật bị hủy diệt: cây xơ xác, dất nóng, khói đen vật vờ từn 
cụm trong không trung: Phương Định dũng cảm và bình tĩnh tiến đến gần quả bon 
"đàng hoảng mà bước Ún". Quả bom có hai vòng tròn màu vàng nảm lạnh lùng trê 
một bụi cây khô, một đầu vùi xuống đất. Thần chết đang đợi chờ. vỏ quả bom nónị 
Định dùng lưỡi xẻng đào đất, có lúc lưỡi xẻng chạm vào quả bom. Có lúc Định "l ùn 
mình" vì cảm thấy tại sao mình làm quá chậm thế! Hai mươi phút dã tròi qua. Tiến 
còi chị Thao rúc lên. Định cẩn thận bỏ gói thuốc min xuống cái lỗ đã đào, châm ng( 
vào dày mìn. Cô khỏa đất rổi chạy nhanh về chỗ nấp... Tiếng còi của chị Thao lại thí 
lên. Quả bom nổ. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo. Mảnh bom xé không khí. Đất rơi lộp bỘỊ 
Bom nổ váng óc, ngực đau nhói, dôi mắt cay mãi mới mở ra được. Mồ hôi thấm và 
môi, cát lạo xạo trong miệng. Nguy hiểm, căng thảng không thể nào kể xiết. Chị Tha 
vấp ngă, vết sẹo bóng lên, mảnh dù bay trên lưng, chị cười, "ráng trắng, đôi mắt m 
to...". Nho bị thương. Bom nổ, hầm sập. Chị Thao và Định phải moi đất, bê' Nho lêi 
Máu túa ra, ngấm vào đất. Chị ITiao nghẹn ngào. Định rửa vết thương cho Nho, tiêĩ 
thuốc cho Nho, pha sữa cho Nho... Rồi chị Thao lại giục: "Hát di, Phương Định, mà 
thích bài gì nhất, hát di!". Đó là cuộc sống chiến đấu thường nhật cùa họ. 

Mỗi ngày, tổ trinh sát mặt đường phá bom đến nãm lần; ngày nào ít: ba lần. Phươn 
Định cho biết: 'Tỏi có nghĩ dến cái chết. Nhưng một cái chết mờ nhạt, khỏng cụ thể...". 

Đoạn văn tả cảnh phá bom trên cao điểm là đoạn vãn xuất sắc nhất trong truyệ 
"Những ngôi sao xa xôi". Lê Minh Khuê dã sử dụng bút pháp hiện thực nghiêm ngi 
tái hiện lại cảnh phá bom vô cùng nguy hiểm, dựng nên một tượng đài về khí phác 
anh hùng của tổ trinh sát mặt đường. Chị Thao, Nho và Phương Định đã sáng ngời lẻ 
trong khói lửa bom đạn. Chiến công thầm lặng của họ bất tử với nãm tháng và lòn 
người. Tổ quốc và nhân dân có bao giờ quên những nữ anh hùng Đổng Lộc, những n 
anh hùng trên con đường chiến lược Trường Sơn: 

... "Đất nước mình nhàn hậu 

Có nước trời xoa dịu vết thương đau 
Em nằm dưới đất sâu 
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Như khoảng trời dã nằm yên trong dát 
Đêm đêm, tám hổn em tỏa sáng 
Những vì sao ngời chói, lung linh..." 

("Khoảng tròi hố bomr - Lâm Thị Mỹ Dạ) 

Định, cô gái Hà Nội xinh đẹp, dũng cảm trong lửa đạn, giàu tình yêu ihucmg đổng 
)i. Cô cũng thích làm duyên như cô thôn nữ ngày xưa soi mình xuống giếng làng vừa 
ỉm cười vừa vuốt tóc. Định "thích ngắm" dôi mắt mình trong gương. Cô tự hào về cặp 
ắt mình "nó dài dài, màu nâu, hay nheo lại như chỏi nắng". Tâm hồn của Định rất trong 
ng mộng mơ. Cô đã gửi lòng mình theo tiếng hát; hát trong bom đạn. Định, trái tim dào 
It thương yêu. Cứ sau mỗi trận chiến đấu ác liệt, chị Thao cất tiếng hát, Nho vừa tắm 
lới suối lên đã dòi ăn kẹo. Còn Định thì "niềm vui con trẻ... nở tung ra, say sưa, tràn 
íy" khi nhặt được những hạt mua đá trên cao điểm. Và hình bóng mẹ, cái của sổ, những 
»ôi sao to trên bầu trời thành phố, chiếc xe chở đầy thùng kem, con đuờng nhựa ban 
im, cái vòm tròn nhà hát... tất cả nhũng cái đó "xoáy mạnh như sóng" trong lòng cô gái 
ột thời đạn bom. Đôi mắt của Định, của Nho, của Thao, của hàng vạn cô thanh niên 
Ịng phong trên nhũng cao điểm, nhũng trọng điểm của con đường chiến lược Truờng 
m, và trai tim rực đò của họ, của những người con gái Việt Nam anh hùng là "Nhữỉig 
\ôi sao xa xói" mãi mãi lung linh, tỏa sáng. 

Truyện "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê dã làm sống lại trong lòng 
hình ảnh tuyệt đẹp và những chiến công phi thường cùa tổ ưinh sát mặt dường, cùa 
ịnh, Nho, của chị Thao, của hàng ngàn, hàng vạn cô thanh niên xung phong thời 
lống Mĩ. Chiến công thầm lặng cùa Phương Định và đồng đỏi là bài ca anh hùng. 

Chiến tranh đã đi qua. Sau ba thập ki, đọc truyện "Những ngôi sao xa xôi ", ta 
iư được sống lại những năm* tháng hào hùng của đất nước. Những Phương Định gần 
1 vẫn tỏa sáng hổn ta với bao ngưỡng mộ. 

BÀI SỐ 149 

Đế bài: Cảm nhận của em vé hóitVkịch “Bắc Sơn” của Nguyễn Huy Tưởng. 

Chủ đề cách mạng in đậm trong “Kịch Bắc Sorn” của Nguyên Huy Tưởng. Xung 
>t kịch thể hiện tập trung trong hồi 4 đã dựng nên một hình tượng bi tráng vé người 
tụ nữ dân tộc Tày, tiêu biểu cho hàng nghìn, hàng vạn quán chúng dược giác ngộ 
ong đấu tranh, trong mất mát đau thương đã đứng hẳn về phía cách mạng. 

Ta có thể lấy câu nói này của Thơm để làm nhan đẻ cho hồi IV kịch “Bắc 
rn ‘Tôi chết thì chết, chứ tôi không háo hại ỏng đáu". Sự việc diền ra, xung đột 
ịch nổ ra tại nhà vợ chồng Ngọc, có đủ bốn nhân vặt: Ngọc, Thơm, Thái, Cửu. 

Ngọc dần Tây truy đuổi sắp bắt dược hai cán bộ cách mạng là anh Cửu và giáo 
hái. Bị dồn nguy kịch, Cửu dẫn Thái chạy trốn vào nhà anh Điếc người quen, ai ngờ 
5 là nhà Ngọc mới tậu được. Cửu rót sóng toan bắn Thơm vì anh cho rằng: ‘Vợ Việt 
'an thì cũng là Việt gian ”. Nhưng Thái đã giữ tay lại và bảo: “dừng hắn ”, vì anh tin 
mg Thơm mang ”dòng máu cụ Phương ", đó là dòng máu yêu nước, cách mạng. Khi 
ếng chó sủa râm ran, tiếng người chay rầm rập, Cừu vừa thất vọng vừa hối hận, lo 
ing thì Thơm đã nói như thề: “Chết nổi, hai ỏng bị chúng nó duốì phái không? Làm 
lể nào hây giờ?... Tôi không báo hai ỏng dâu. Tôi chết thì thết, chứ tôi không báo 
ai ông dâu Ngọc dẫn Tây di khám nhà bà Lục, nhà bác Chui. Tiếng chân đi, tiếng 
ậy lộc cộc càng gần . Thái và Cửu định chạy ra thì Thơm đã ngăn lại, đẩy hai cán bộ 
ìo buồng và nói: “Có loi thông ra ngoài đấy, khép cửa buồng lại ”. 
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Tinh huống này dầy kịch tính, căng tháng, hổi hộp. Vợ Việt gian đã che giấ 
bảo vệ cán bộ cách mạng. Thơm dã dứng hản vé phía cách mạng. Đó là sự thật tl 
hiện tám lòng của nhân dân đối với cách mạng. 

Bình diện thứ hai là xung dột giữa Thơm và Ngọc. Ngọc mỗi ngày một lộ nguyt 
hình một con chó săn đắc lục cho bọn Tây. Đêm nào hắn cũng di suốt đêm, tay cầm đỉ 
bấm và gậy gộc đê lùng bắt cán bộ. Lời đổn đến tai Thơm: “anh thằng Sáng dắt Tây Ví 
đánh Vù Lăng “. Ngọc có nhiều tiền. Hắn mơ cái hàm cửu phẩm. Hắn tự than thân: “C 
mình lủ đen, không có danh phận gì, lép vế trong lùng quá! Ong Thái dôi với Thơm 
một người rất tốt: “bó cả cửa nhà di làm cách mạng ”, ‘ cờ vùng này, có ai ghét ông c 
dâu! ”. Trái lại, lúc thì Ngọc bịa dặt vu khống ỏng Thái là: “mật thám cho Táy dấy ”, li 
thì lại bảo, anh Cửu và ông Thái là “hai cái thẳng tướng cướp... Bát dược hai thằng ấy t 
củng được vài ngàn dóng .. Hắn di suốt đèm, hãn đi lùng sục bat ông Thái, bắt anh ơ 
nộp cho lầy là để đụơe thưởng nhiều tiền mà mua nhà, mà tậu mấy mầu ruộng nữa, n 
chạy cái hàm cửu phẩm, mà ăn khao một chuyến “thếmới thích 7. 

Trong lúc õng Thái, anh Cửu đang trôn trong buồng nhà Thơm thì ở dưới chí 
cầu thang lại có lí trưởng, bọn tay sai, bọn lính Tây đang lùng sục, đang chờ Ngọ 
Ngọc di đi về về. Hắn cứ ngồi nán lại mải nói với Thơm dủ chuyện, hắn dếm tiền, hỉ 
tính toán, hắn cười, ngắm vợ. Có lúc nó thốt lên: "Chắc lù nó còn à dấy,... nhất địì 
là nó còn ở đấy!... ”. Thơm nhìn trộm chồng, vỏ cùng sốt ruột nhưng chị đã khéo dí 
kín tâm ưạng lo lắng của mình. Thơm ãn nói nhẹ nhàng, tình cảm lúc thì nhắc chồn 
‘ É Mai thì ở nhà mà ngủ cho nó lợi sức ”, lúc thì giục giã: “Thê nào cổ di không? ”. Li 
Ngọc nghe tiếng quan gọi, chạy ra khỏi nhà thì Thơm thớ dài, khoan khoái nhìn thí 
phía Ngọc ra, mim cười, thầm nghĩ: “May thể! ”. Đúng là ITiơm đóng kịch giỏi, c 
qua mắt đuợc tên Việt gian, mà tên Việt gian ấy lại là chổng mình. Nguyễn Hi 
Tưởng đã thể hiộn một tính cách tinh tế tâm trạng nhân vật Thơm đầy tính kịch - tíĩ 
kịch của một tâm trạng bi kịch. 

Nhân vật Thơm là một hình tượng bi tráng về nguời phụ nữ Tày hơn 60 năm 1 
truớe. Vuợt qua mọi cảnh ngộ đau thuơng, Thơm đã đến với cách mạng, sẵn sàng xả thí 
vì cách mạng. Tinh thần của các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đời đời bất t 
Hình tượng nhân vặt Thơm trong kịch “Bắc s<ni ” vô cùng chói lọi, một thành cổng đi 
sắc của Nguyễn Huy Tưởng khi viết về cách mạng và người phụ nữ Việt Nam. 

Cũng cần nhắc lại, nghe lại lời của Thơm vạch mặt Ngọc trước khi chị bị t( 
Việt gian này bắn: 

... “Thổi, đến lúc này tỏi cũng chẳng cần úp mở làm gì nữa. Tôi biết anh lắ 
rồi. Tôi biết anh từ khi em tỏi chết, chú tôi chết, từ hôm mé tôi dở người. Anh giấu t 
chứ giấu tôi thế nào được? Ba tháng nay, tỏi ân chung, â chung với anh, tôi khô i 
biết là chừng nào! Anh giết chú tỏi, anh giết em tỏi, anỊỉ làm tan cửa nát nhủ tôi, ai 
làm hại bao nhiêu người, anh tương tôi không biết nhục à? Vợ một thằng chó săn 
(...)Tôi đố anh phá nổi quân du kích, tôi thách thẳng Táy phá nổi quân du kích! Aí 
mắt ra: Nó sai như con chó, nó khinh như con chó, mà không biết đời à ?... Các ôi 
đồng chí đâu! Bắt lấy nó! Nó đáy rồi! Bắt cà tôi nữa, mà báo thù cho các đồng c 
Bắc Sơn. Nó dây rồi, đừng thương nó! ”. 

(Lớp 111, hổi IV “Bắc Sơn") 

BÀI SÔ 150 

Để bài: Cảm nghĩ của em vé Cảnh 3 trong vở kịch “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vi 

Đổi mới tư duy trong làm ăn là một cái khó đâu dễ vượt qua ? Lé thói cũ, < 
chế cũ, con người cũ là những lực cản ghê gớm trong bước phát triển đi lên của xã h 
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đất nước, ấn tượng sâu sắc ấy dã để lại trong tâm trí chúng ta khi (lọc Cảnh 3 vở 
ch ‘Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ. 

Hoàng Việt - Giám đốc và Nguyền Chính - Phó giám đốc - là hai đôi thủ trong 
lộc xung đột giữa hai phái mới và cũ này. 

Nguyễn Chính cho rằng muốn sản xuất thì phải theo đúng kế hoạch ‘'cấp trên ”, 
yển công nhân phải theo chỉ tiêu biên chế, bà Trưởng phòng tài vụ cho biết "không cỏ 
tỹ lương cho thợ hợp đồng ”, muốn mua sảm nguyên liệu, vật tư "phải làm đúng những 
ty định ”. Giám đốc Hoàng Việt tuyên bồ: chúng ta phải chủ động đạt ra kế hoạch, phải 
yển thêm thợ hợp đồng, mức sản xuất của xí nghiệp sẽ tăng lên năm lần, lương mỗi 
Hìg nhân sẽ tăng bốn lần. Phải dừng việc xây nhà khách để trả lương công nhân trong hai 
áng, sau đó sẽ hoàn lại. Công nhân sẽ không phải lo "bện thừng giơ công kiếm thêm 
ìa ”. Muốn tăng sản xuất thì phải đầu tư, trước tiên là con người, để chấm dứt tình trạng 
) lí, bất công: "người chăm và kẻ lười được đối xử như nhau, người tài năng và kẻ dốt nát 
' ; u hương chung một mức quyền lợi, thậm chí có những kẻ không lảm gì cả, chỉ ngồi phán 
ôi, lại được vị nê hơn những người đã vất vả cống hiến ”. Những chức vô tích sự như 
lúc Quản đốc Trương thì sẽ được bô trí làm nhiệm vụ khác, bởi lẽ: "Không có chức vụ 
ìo quan trọng cả. Chỉ có hiệu quở công việc là quan trọng”. Ai làm được nhiều sản 
lẩm sẽ được hưởng lương cao, ai làm tồi sẽ bị phạt bằng tiền. 

Muốn phát triển sản xuất thì cần mua thêm máy móc, nhiên liệu, nguyên liệu, 
lải sửa chữa các máy móc hỏng. Phải dùng séc, tiền mặt để mua sắm. Giám đốc lệnh 
IO phòng tài vụ phải cấp tiền cho tổ sửa chữa mua sắm và khẳng định: "Tỏi chịu 
ách nhiệm”. Nhưng bà Trưởng phòng tài vụ không chịu chi. Phó giám đốc Nguyễn 
hình đã phê phán Giám đốc: "Đồng chí bất chấp các quy định nghiêm ngặt của cả 
ột hệ thống các cơ quan tài chính, ngán hàng, lao dộng, vật tư... 

Phái bảo thủ Nguyền Chính chống trả rất quyết liệt. Có lúc là bằng nguyên tắc, 
ỷú quyết Đảng uỷ, có khi lại lên giọng đạo đúc ân tình; "Cái cơ chế mà đổng chí mạt 
ĩt ấy tồn tại bền vững mấy chục năm tmy . Nhờ nó mả chúng ta hôm nay có chủ nghĩa xả 
Tỉ như ngày hôm nay, hạt gạo đồng chí ân, cái áo dồng chí mặc và cả chính con người 
ỉng chí nữa đã dược rèn luyện và trướng thành trong cơ chế ấy. Đừng vội phủ nhận ”. 

Quan điểm GỦa Hoàng Việt rất mới mẻ tiến bộ, rất biện chứng. Anh đã chỉ cho 
guyẻn Chính và phe bảo thủ biết: "Sự vặt không dửng yên, cuộc sống không đứng 
ĩn một chỗ, có cái hôm qua đúng, hôm nay nó là vật cản. Phải tìm cách phá bỏ... ” 

Qua đó, ta thấy tư tường bảo thủ, cơ chế bao cấp quan liêu đã bị tư tưởng đổi 
lới giáng cho những đòn mạnh mẽ, quyết liệt. Nhưng thế lực bảo thủ đâu đã chịu đầu 
àng. Nguyễn Chính, một kẻ vô cùng xảo quyệt "từng đánh đổ bốn đời giám đốc ”. 
ắn thuộc loại người nham hiềm, ghê gớm, "loại người nếu bắt tay mình, mình phái 
?m lại tay kia còn đủ năm ngón không?”. Vả lại sau lưng hắn vẳn còn có bao thế lực, 
5 là Trần Khắc, đại diện Ban thanh ưa của Bô! 

Thật đáng buồn cho một cơ chế bao cấp bảo thủ "làm già thì được huân 
hươììg, còn làm thật thì lại... no đồn! ” 

Cái "tôi" mà Giám đốc Hoàng Việt nên lên là một thái độ dứt khoát, rõ ràng: 
ú làm, tôi chịu trách nhiệm; "chúng ta ” là một tư tưởng lớn: chúng ta hăng say lao 
5ng, vì sự ấm no hạnh phúc của chúng ta, vì sự giàu đẹp của đất nước. 

‘Tôi và chúng ta ” là đổi mới. Hơn 20 năm sau, trước sự đổi mới tốt đẹp của đất 
ước, ta càng thấy rõ vở kịch của Lưu Quang Vũ là một vở kịch hay và sâu sắc. 
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PHẨN THỨ NẮM 

VĂN THƠ NƯỚC NGOÀI 

Bài số 151 

Đê bài: Hãy n ê u cảm nhận cua em vê bài 

_ “C h ó sói và cừu trong th ơ ngụ ngôn của La P hông -ten” _ 

Văn bản “Chó sỏi và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phỏng-ten " là của Hi-pô- 
lít Ten (1828-1893), viện sĩ Viện Hàn Lâm Phấp, nhà nghiên cứu văn học, vị triết gia, 
sử gia lỗi lạc của Pháp trong thế ki XĨX. 

Qua văn bản này, tác giả dã chỉ ra sự khác nhau giữa Buy-phông (1707-1788) 
nhà vạn vật học và La Phông-ten (1621-1695), nhà thơ ngụ ngôn Pháp khi nói về con 
chó sói và con cừu. 

Ị. Phán thứ nhất nói về con cừu 

Buy-phông trong công trình khoa học của mình, ông đã mô tả và chỉ ra những 
đặc tính tự nhiên của con cừu như ngu ngốc và sợ sệt, hay tụ tập thành bầy, co cụm lại 
với nhau, sợ sệt và đần độn. Chí biết đứng nguyên trong mưa hay trên tuyết. Chỉ biếi 
làm theo con đầu đàn; nếu không bị gã chăn cừu thôi thúc hay bị chó xua đi. 

Còn La Phông-ten trong bài thơ ngụ ngôn của minh, ông đã chí ra đời sống tâir 
hồn của con cừu. Con cừu rất "thân thương và tốt bụng ”. Nghe tiếng cừu con kêu th' 
cừu mẹ liền chạy tới, nó có thể nhận ra con mình trong đàn cừu, nó đứng yên trêr 
miền đất lạnh và bùn lầy cho con bú xong, với vẻ nhẫn nhục, mắt nhìn lơ đãng. Có thí 
nói, hình tượng con cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phỏng-ten còn ngụ ý về tình mẫi 
tử và đức hi sinlj của người mẹ trong cuộc đời. Đúng như Hi-pở-lít Ten đã nói: “Lc 
Phổng-teh đã động lòng thương cảm với bao nổi buồn rầu và tốt bụng như thế... 

2. Phẩn thứ hai nói về con sỏi. 

Chó Sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten là một tên trộm cướp nhưng khối 
khổ và bất hạnh. Mắt thì lấm lét, cơ thế gầy gò, bị truy đuổi. Nó là “một gã vô lại 
luôn luôn đỏi dài và luân luôn bị ăn đòn ”. 

Buy-phông đã nói lên bản năng của chó sói, một thú dữ, hoang dã. Chúng ch 
biết kết bầy lúc săn mồi, khi cuộc chinh chiến dã xong xuôi thì mỗi con một nơi, sốn| 
lặng lẽ và cô đơn. Bộ mặt lấm lét, dáng vẻ hoang dã, tiếng hú rùng rợn, mùi hôi gớn 
ghiếc... là đặc tính tự nhiên của loài sói. 

Sói trong thơ La Phông-ten là một bạo chúa. Hắn vu khống đặt điều. Hắn gần 
lên. Và cuối cùng “Sói nhai Chiên nhó, chẳng cắn đôi co". Nếu nhà bác học Buy 
phông chỉ nhìn thấy sói là con vật có hại thì nhà thơ với đầu óc phóng khoáng và ư 
tưởng tượng đã phát hiện ra những khía cạnh khác: con sói độc ác mà khổ sở, thườn* 
bị mắc mưu, vụng về, bị đói meo, và vì đói mà hoá rồ! 

Buy-phông “dựng một vở bi kịch vê sự độc ác ” (thú dữ hoang dã), còn Lí 
Phông-ten “dựng một vở hài kịch về sự ngu ngốc'' (bị đói khát, mắc mưu và ăn đòn). 

Qua sự so sánh và khám phá, văn bản của Hi-pô-lít Ten đã chỉ ra sự khác biệ 
giữa hai loại vãn bản khoa học và vãn bản nghệ thuật. Văn bản khoa học đi sâu nghiệ! 
cứu những đặc điểm tự nhiên, rút ra những phán đoán về đặc tính, về tính chất của SI 
vật. Văn bản nghệ thuật xây dựng hình tượng, miêu tả đời sống tâm hồn, sự vật bằnj 
tưởng tượng. 
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" Chó sói và cừu " trong thơ ngụ ngôn là một văn bản nghệ thuật. Chó Sói là một 
ạo chúa, dộc ác, quỷ quyệt. Cừu là một thần dàn, một vật tế thần đau khổ, dáng thương. 

Học thơ vãn, ta cần nắm rõ dặc trưng của vãn bản nghệ thuật, đó là ngôn ngữ 
ùnh tượng và biểu cảm được tưởng tượng,,hư cấu. 

BÀI SỐ 152 

__ Để bài: Tóm tắt “Rô-bin-xơn ngoài đào hoang”. 

Rô-bin-xơn là một thanh niên cường tráng, dũng cảm ưa mạo hiểm, khao khát 
lĩ tới nhũng miền đất lạ, thích vượt trùng dương. Chàng đi xuống tàu tại thương cảng 
lơn, theo bạn đi Luân Đôn. Tàu bị đắm tại Yác-mao. Cháng nhụt chí trước tai họa, 
hảng mềm lòng trước lời kêu khóc của mẹ cha, Rô-bin-xơn làm quen với một thuyền 
rường tàu buôn đi sang Ghi-nê. Chuyến đầu tốt đẹp, chuyến thứ hai gặp cướp biên, bị 
)ắt làm nô lệ ở Xa-lê. Hai năm sau trốn thoát, lưu iạc sang Bra-xin lập đồn diền. Có 
nột tí vốn, 4 năm sau lại cùng bạn xuống tàu buôn đi Ghi-nê. Tầu gập bão, bị dắm. 
lầu hết đều chết, chi còn Rô-bin-xơn may mắn sông sót. Tàu đầm dạt vào một nơi 
ịần đảo hoang. Chàng tìm cách lên đảo, làm lán trại, chuyên chở mọi thứ còn lại trên 
àu đắm, từ khẩu súng, viên đạn đến lương thực lên đảo. Chàng săn bắn, kiếm ãn, 
rồng trọt, nuôi dê, làm đủ nghé như đan lát, nặn gốm v.v... dể duy trì cuốc sống đơn 
lộc trên đảo hoang. 

Đến nãm thứ 25, Rỏ-bin-xơn do tình cờ cứu được một tù binh da đen bị thổ dân đua 
ên đảo toan hành hình. Chàng dặt tên cho nạn nhân là Thứ Sáu. ít lâu sau, chàng lại cứu 
lược 2 tù binh, một người Tây Ban Nha và một da đen chính là người cha của Thứ Sáu, 
dii bon thổ dân sắp hành hình. Hoang đảo đã có 4 nguời, cuộc sống đờ cô dơn. 

Một hôm có một chiếc tầu ghé dến đậu ở cái vịnh nhỏ gần dảo hoang. Bọn thủy 
hủ nổi loạn trói thuyền trưởng thuyẻn phó giải lên bờ định cho chết ưên dao. Chàng 
:ứu giúp vị thuyền tniỏng thu hồi được tầu. Chàng trở về Tổ quốc có Thứ Sáu cùng đi. 
rinh ra dã 28 nảm, hai tháng, 19 ngày Rô-bin-xơn đã sống trên hoang đảo. 

_ BẦ1SÒ153 _ 

Để bài: Phân tích và nêu cám nghĩ về nhân vật Rô-bin-xơn trong đoạn tÊ Rô-btibxơn 
ngoài đảo hoang” trích trong tác phẩm “iRô-bin-xơn Cru-xô " của nhà vàn Anh quốc 
Đi-phô. __ _ _ _ 

" Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” trích Chương 10 tiểu thuyết ”Rô-bin-xơn Cru- 
íô” cùa nhà văn Đi-phỏ người Anh trong thế ki XVIII. Tác phẩm lúc đầu mang một 
'Ái tên dài “ Cuộc đời và những chuyện phiêu lưu kì lạ của Rô-bin-xơn Cru-xô ". Phiêu 
ưu và tự truyện là hai tính chất nổi bật của tác phẩm này. Đoạn trích ”RỎbin-xơn 
ìgoài đào hoang ” cũng như toàn bỏ cuốn tiểu thuyết thấm nhuần một vẻ dẹp nhân 
/ăn, vừa cảm thông với sự rủi ro, bất hạnh của một con người, vừa ca ngợi sức sòng 
nạnh mẽ, dầy nghị lực và sáng tạo của một thanh niên giữa một thiên nhiên hoang dã 
Ìgoài hoang đảo. 

Nhỉẻu năm tháng đã trối qua, Rô-bin-xơn đã sống một mình giữa đảo hoang, 
rrnớc mắt vẵn là những chặng dường đầy thử thách. Anh nói: ‘Tỏi sống yên ổn trên 
ìảo và chịu đựng số phận của mình /um một nám nữa Ta như dang nghe tiếng anh 
hầm thì kể lại nhũng nếm trải cay đắng ngọt bùi. Tiếng anh như chim đi ưong sóng 
ịìó dại dương đang bủa vây hoang dảo. 
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Anh đã nói với chúng la những gì anh đã ỉằm và anh đã sống trong ngót ba thập 
. Cô đơn, thú dữ, bệnh tặt, thiếu thốn. Khổng thể chết được! Phải sống và biết cách 
>ng. Vốn là một thanh niên ưa mạo hiểm, thích làm giàu, giờ đây hoàn cảnh khắc 
£hiệt đã rèn luyện anh trở thành một con người "lành nghé trong nhiêu ngành thủ 
5 ng". Anh làm việc không mệt mòi đê khóng còn thì giờ "nghĩ ngợi vẩn vơ". Đó 
íng là một phương pháp tư tường đúng đản, tích cực. Nhờ thế, anh đã trở thành một 
ợ nãn rất khéo, nặn dược đủ thứ vật dụng, từ chum vại, bình vò đến bát đĩa. Anh đã 
ống được thuốc để hút, giờ đây lại nặn dược cái tẩu “ tuyệt mĩ" nữa, vì thế anh vô 
ìng "thích thú". Anh dùng cây miên liều đê đan lát. Đan thúng để quảy mồi săn 
IỢC, đựng hoa trái kiếm được. Đan bổ dựng thóc, đan được nhiều đồ dùng khác nữa. 
ói lao động là sáng tạo, lao dộng là phát triển năng khiếu thấm mĩ của con người, 
ong trường hợp này đôì với Rô-bin-xơn là hoàn toàn đúng. 

ở đời, những kẻ yếu hèn dề bị khó khăn quật ngã. Với Rô-bin-xơn, anh đã trải 
ia một vạn ngày cô dơn trên hoang đảo rổi! Tuổi trẻ đã trôi qua. Thể lực và chí khí 
ì hao mòn. Chặng cuối cùng bao giờ cùng vậy, khó khăn, thử thách như được nhân 
n một cách ghê gớm! "Thuốc đáng cạn liều càng thấy đắng - Đường gay cuối chặng 
'i thêm gay" (Hổ Chí Minh). Đó là quy luật. Rô-bin-xơn cho biết hoàn cảnh mình: 
Thuốc dạn ngày càng khan, thực phàm cùng vơi dán ”. Bước sang năm thứ 11 ò trên 
io, anh đã bắt tay vào việc chăn nuôi, sau khi dã trổng lúa, trồng mạch thành công, 
nh đánh bảy dẽ rừng, làm chuông và nuôi nấng, thuần dưỡng dê. Chí hai năm sau, 
ìh đã có một đàn dê lẽn tới 43 con để giết thịt ăn dần. Vừa giàu chí khí, vừa giàu 
ing tạo và khéo tay, anh đã biết vắt sữa, làm bơ, làm pho mát, thuộc da dê maỵ áo 
Jần, trồng hoa quả. Anh đã nói về dời sông vật chất cùa mình trên hoang đảo sau 
hững năm dài vặt lộn với tất cả niềm vui ánh lên tự hào: 

"Cúc hạn thử nghĩ, một mình trên một hòn đảo hoang váng mà bữa sáng cố sữa 
(ơi, bữa ătì thường ngày có bánh mì, bánh bột gạo tể, thịt dê, trứng rùa, bơ và phó 
'út; tráng miệng thì có các thứ hoa quà, nhất là nho rươi, nho khô, thiết tưởng cũng 
ìịiìlì soạn không kém ở những khách sạn hình thường tụi các thành phố ì ớn 

Rô-bin-xơn đã không bị thiên nhiOn khuất phục. Trái lạị, anh biết dùng trí tuệ, 
òi bàn tay và ý chí của minh - của con người - dể cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên 
hục vụ dời sống cho minh. Việc nuôi dưỡng và thuần dường dê rừng của Rô-bin-xơn 
I một kì công. Sữa tươi, phó mál. hư, iío da mà anh lầm ra lầ thành quả lao dộng trong 
ian khổ và cồ đơn. Người dọc gần 300 năm nay trôn Trái Đất vô cùng khâm phục anh 
một con người bất hạnh mà vĩ đại. 

Phần sau cùa chương 10 nói về "Một vài nét hình thù ỏng "chúa dào" khi đi 
hu du trong vương quốc cùa mình Đây là bức chân dung tự họa rất hóm hỉnh và 
iàu giá trị nhân bán. Có một điểu rát thú vị ỉằ trên cái "vương quốc" hoang đảo này, 
hỉ có một vị "chúa dáo " là Rồ-bin-xơn, chi có một thần dân, đó cũng là Rô-bin-xơn. 
mh dã nói về trang phục, về mày ràu của minh. Ta có thể đi theo vị "chúa đảo" mà 
hiêm ngưỡng. Bộ áo quần bàng da rất kl lạ, có thế làm "kỉnh sợ" hay "bò ra mà 
ười" với ai đó khi lần đầu bắt gập. Cái mũ bằng da dế "cao lêu đều". Một cái áo 
hẽn cũng cắt bằng da dê "tà áo chấm ngang đẩu gối " rất quý tộc; cái quần ngắn may 
àng da dê xồm, lồng dè dài lê thè, buông thõng đến mát cá, thành ra quần đùi mà 
hông khác quần đài! Cái thắt lưng cũng bằng da dê để giắt cưa và búa. Hai cái túi 
ầng da dè "hình dáng lạ lùng " dể dựng đạn ghém và đựng thuốc súng, đeo lủng lảng 
ằng một dây da vòng qua cổ. Đây là những nét miêu tả rất hiện thực nói lên cuộc 



sống của con người nơi hoang đảo về mật trang phục, hình hài dã trở nên “co quái' 
kì dị. Vì thế chàng trai Rồ-bin-xơn càng ngày càng "rám nắng, đen sạm lại ”. Râ 
thinh thoảng được cạo nhưng vần "đâm ra tua tủa như chổi xể". Trên mép là một cậ 
ria theo kiểu người Thổ Nhĩ Kì "vừa dài vừa rậm khác thường". Chó vốn là một ví 
nuôi vô cùng tinh khôn. Rô-bin-xơn có một con chó như một rìgười bạn, một vệ sĩ ri 
trung thành với chủ, từng chia ngọt sẻ bùi vơi chủ, mà nay, có lúc nhìn "lệ hộ ” da dt 
râu ria của Rô-bin-xơn, nó có vẻ ^ kin lì ngực khiếp sợ ”, nó "nghi nghi hoặc hoặc ”, s 
hãi, dò xét "cái con quái vật kỳ dị kia ỉà hạn hay tá tlỉíi ”. Đó là chất hoang dã lâ 
chiếm, hoang dã hóa con người. Phải có một sức mạnh to lớn lắm mới chế ngự và hạ 
chế được sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên nơi hoang đảo. 

Nhân vật "Tôi" tự kể chuyện mình. Một giọng văn trầm, có lúc thoáng một m 
buồn, có lúc hài hước. Một trang đời vất vả, cay đắng nhung cũng có khoảnh khá 
"thịnh soạn ” đàng hoàng. Cái rủi ro phải trả giá cả một thời thanh xuãn trong có đo 
và gian nan. Rô-bin-xơn hiện lên với tất cả sức mạnh của con người. Anh đã khản 
định và cho mọi người một bài học: Dám sống và biết cách sống; sống một cách mạn 
mẽ, dũng cảm và sáng tạo trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Có người đã từng ngợi ca, đoạn văn "Rô-bin-xơn ngoài hoang đảo " là bài c 
lao động sáng tạo hào hùng của con người. Rô-bin-xơn đã phiêu lưu và mạo hiểm. Ci 
vĩ đại và đáng quý nhất ở anh là anh đã sống đẹp như một con người chân chính. 
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_ Đề bài: Tóm tắt chương /X tẻ Thời thơ ấu” của Go - rơ- ki 

- ... Ba đứa trẻ chiểu nào cũng chơi trong sân đến tối mịt. Chúng có khuôn m 
tròĩ\, mắt xám, cùng mặc áo cánh, quần dài màu xám, rất giông nhau, chí có thế phổ 
biệt theo tầm vóc mỗi đứa. Qua khe hở hàng rào, tôi thấy chúng chơi những trò ch< 
rất thú vị, vui vẻ. Hai đứa lớn săn sóc một thàng bé ngộ nghĩnh và lanh lợi. Mỏi lể 
trong lúc chơi, đứa em ngã, hai đứa anh lại cười vui rồi xúm vào lấy khăn tay hoặc 
ngưu bàng lau tay cho em. Thằng anh nói một cách hiền hậu: "Em lỏng ngỏng quá!" 

Có một lần tôi leo lên cây, huýt sáo gọi chúng. Chúng túm lại, dưa mắt nhìn tí 
và thì thầm bàn bạc gì với nhau. Chúng lại mải mê chơi, cho đến lúc có ngươi gọi V 
Chúng đi thong thả và ngoan ngoãn như những chú ngỗng. 

Nhiều lần tôi trèo lên cây, hy vọng chúng nó gọi tôi xuống chơi với chúng. E 
anh em vản chơi với nhau. Một lần chúng chơi trò Í 1 tim, thằng em ngồi vào gí 
không, rơi xuống giếng biến mất. Tôi sững sờ nhìn thấy, vội kêu to: “Ngà xuống giết 
rổỉr Tồi cùng hai thằng anh đã kéo dược thàng em lên. Nó bị ướt, bàn tay rớm má 
má bị sây sát, mật tái xanh nhưng vẫn mím cười. Thằng anh lớn gật đầu, chìa tay cì 
tôi và nói: “ Cậu chạy đến nhanh ỉắmr Chúng bàn với nhau là nói đứa em bị ngà vì 
vũng nước rồi kéo nhau vào nhà. Gần một tuần sau chúng mới xuất hiện trốn sân. Ch 
nhìn thấy tôi trên cây, thằng anh lớn thân mật gọi: “Xuống đây chơi với chúng tó 
Chứng tôi leo lên cái xe trượt tuyết cũ để dưới mái hiên nhà kho rồi vừa ngám ngh 
nhìn nhau, vừa nói chuyện rất lâu. Tồi hỏi chúng có bị đánh không. Thằng bé nhất h 
tôi saò lại bắt chim. Nó hỏi chim gì hót vui. Chúng cũng muốn nuôi chim nhưng lại * 
bị mèo bắt mất, nghnà bố chúng chảng cho nuôi. Tôi hỏi ba anh em về mẹ chún 
biết là mẹ chúng đã chết, đang ờ với dì ghẻ. Tồi nhớ lại những chuyện kể của bà tôi' 
mụ dì ghẻ phù thuỷ và kể lại cho chúng nghe. 




Trời bắt đầu tỏi. bóng mót lão già vớ'i bộ ria trăng, dội chiếc mũ xù lỏng, vặn chiếc 
áo nâu dài •lùng thùng như một giáo sì xuâi hiện ehi vào tõt và hoi: “Đứa nào dây/" Nghe 
thăng anh lớn tra lời. lào nám chật la_\ vai tó>i. dần tói qua san ra cổng, giơ ngón tay dọa tỗi 
và nói: “Cdm không (lược dừn chó tao 1 " Tói cáu tiết: “Tời t ó thèm đến với lào đâu, dó quỷ 
già!" Vì chuyện dó mà tói bi óng toi cho một trận don. Tòi bí ném ra sân, vào trong chiếc 
xe của bác Pi-òt: qua bác mà tỏi biết tên lào già đại tá quý tộc. 

Tôi với bác Pi-ốt xẩy ra bát hòa, bác dạt diêu nói với bà tôi. may mà bà tôi bênh 
che cho tỏi. Từ hối đó. một cuộc chiên tranh âm thám va gay gãt giữa bác Piỏt và tỏi. 
Bác ta tìm mọi cách gia như võ tinh dế XLÔ đầy tôi, láy dây cương quật tôi, thả chim 
của tôi ra, dem chim cua tỏi cho mèo vổ, Còn tồi thì tháo giày gai của bác ra, bí mặt 
gỡ và cứa đứt những sợi gai... hoặc đổ hạt tiêu vào mũi bác, làm cho bác ta hắt hơi 
hàng giờ. Mỗi lần bắt gặp tòi nót chuyện với mây đứa con lão đại tá, bác Piốt lại đi tố 
cáo với ông tỏi. 

lôi ván tiếp tục chơi với ba dứa bé, mỗi ngày một trở nên thích thú. Tôi bí mật 
khoét một lỗ nhỏ hình bán nguyệt ớ hàng rào. Tôi vẩn kể chuyện cho chúng nghe, có chỗ 
nào quên lại chạy về hoi lại bà, điều dó làm cho bà tôi rất hài lòng. Có một lần thầng lớn 
thở dài nói: “Cố lè tất cá các bà dờtt rất tót, bà mình trước cùng rất tết". Cả ba anh em 
đều rất dáng yêu. Đặc biệt thăng lớn cỏ dói bàn lay nhỏ. những ngón tay thon thon, người 
mảnh dẻ, cặp mắt rất sáng, nhimg (lị 11 dàng như ánh sáng cua những ngọn đèn trong nhà 
thờ. Tôi rất ưa thàng lớn và luôn luôn muốn làm cho chúng vui thích. - 
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Để bài: Phàn tích và nêu cảm nghĩ vế “Những đứa trẻ” trích trong “Thời thơ 
ấu”của Go-rơ-ki. _ 

Bộ ba tự truyện của Go-rơ-ki {Thời thơ ấu, Kiếm sổng , Những trường dại học 
của tôi) là những trang vãn cỏ chỗ thâm dầy lé. có nơi có những tiếng thở dài, cũng có 
nụ cười tiếng hát, có những dặm dường đity thử thách của một chú bé, một chàng trai, 
:ó những tấm lòng tràn đáy nhân hậu mênh mông. 

Đọc chương 9 tập “Thời thơ du", dồi theo hành trình của cậu bé Pê-scốp, lòng 
:húng ta xốn xao rung dộng trước vé dẹp cua một tâm hồn thơ bé. Tinh bạn, tình yêu 
bà của bé A-li ổ-sa Pê-scốp nhiều rung dộng, chứa chan. 

1. Một tình bạn trong xáng Ị ươi đẹp. 

Pẽ-scốp đã sớm nếm trai nhiều cay dăng, bất hạnh. Lên mười tuổi thì cả cha lẫn 
mẹ đều lần lượt qua đời. Ong ngoai dữ đòn. Chi có bà ngoại dịu hiền, yẻu thương đứa 
:háu côi cút hết mực. Những chuyên cố tích bà kê, những bài thánh ca bà hát như 
bương hoa ngào ngạt ướp vào tâm hổn tuối thơ A-li-ô-sa. Cháu chí còn biết tim đến 
:hế giới loài chim, cháu bầy chim,.nuôi chim để nghe chim hót. Khao khát tình thương 
cà tình bạn. Nhà nghèo. ít dược đen trường nén A-li-ô-sa ngồi vắt vẻo trên cành cây 
nhìn sang một cái sân rộng, có lức qua khe hơ hàng rào nhìn ba anh em nhà láng 
giềng chơi. Khuôn mặt tròn, mát xám với màu áo xanh cùng những trò chơi lạ của ba 
anh em đã làm chú ta rất thích. Chúng chơi rất thú vị, vui vẻ và không bao giờ cãi 
nhau. A-li-ô-sa thích cách àn vận, thích thái độ săn sóc của chúng đối với nhau... Mỗi 
khi đứa em nhỏ, một tháng bé "ngộ nghĩnh và lanh lợi " bị ngã thì hai thằng anh lại 
:ười vui, rồi xúm vào dờ em dậy, hoặc lấy khăn tay, lấy lá cây ngưu bàng lau các ngón 
;ay và quần cho em. Tiếng nói của đứa anh thứ hai, nói một cách hiền hậu "Em lóng 
'Igóng quá ” làm cho A-li-ỏ-sa chú ý. Cá ba anh em đều khỏe mạnh, rất nhanh nhẹn, 






chan hòa yêu thương, khổng bao giờ cãi nhau hoặc gian lận cả! A-ỉi-ô-sa dã ngám 
nhìn say mê, tường như chú đang cùng chơi vui vẻ với chúng. Chú phải leo lẽn cành 
cây, lúc thì "huýt sáo gọi chúng ”, lúc thì “hét lên hoặc cưới thật to ” để ba anh em 
nhà nọ nhìn thấy..., chúng thì thầm bàn bạc gì với nhau, chúng nói khẽ với nhau điều 
gì,... nẽn đă làm cho Aliôsa *' ngượng quá hèn tụt xuống đất ”. Có một cái gì ngán cách 
hai thế giới tâm hồn tuổi thơ, hay là hàng rào, hay là..., điểu dó làm cho A-li-ổ-sa cam 
thấy tủi và 'cô đơn ” nhiều lắm! 

Go-rơ-ki đã kể lại một cách ti mi kỉ niệm xa xưa ấy, dã làm cho mỗi chúng ta 
cảm động nhớ lại những chuyện vui buôn thời bé thơ, nhớ lại những ki niệm ám áp về 
tình bạn dưới mái trường Tiếu học ngày nào... 

Một cơ hội đã đến để ba anh em nhà kia mời A-li-ò-sa cùng sang chơi. Một lán 
chơi trò ú tim, đứa em út non nớt ngây thơ và khờ dại dã ngồi vào gầu và rơi xuống 
giếng. A-li-ô-sa chợt nhìn thấy, nhảy phát xuống sàn và kêu to: “Ngũ xuong gi én í, 
rồi! ”. Chú đã đến kịp thời dể cùng hai đứa anh kéo thảng em út lên, thoát hiểm 
Thằng bé ướt sũng, bàn tay rớm máu, “ mặt tái xanh nhưng vẩn mím cười ”. Chúng bàr 
nhau cách nói dối "em ngã vào vũng nước ”. Trước lúc dưa em vào nhà, thằng anh lớr 
đã “gật đáu” và “chìa tay” cho A-li-ô-sa và nói: “Cậu chạy đến nhanh ìổmỉ”. Si 
việc diẽn ra quá nhanh, đến nồi A-li-ô-sa lúc nhìn lại cành cây mà từ dó, chú nhả) 
xuống cứu bạn “vấn còn rung rung và một chiếc lủ vàng rụng xuống ”. Có thê nói, SỊ 
nhanh nhẹn và tấm lòng của A-li-ô-sa trong việc ứng cứu dứa bé là một “chiến công ” 
một thử thách cho tình bạn cùa chú với anh em nhà nọ một tuân sau dó. 

Hàng rào ngàn cách vô hình đã bị 10 tré phá tung. Và chi mấy ngày sau, ba anh eiĩ 
lại kéo nhau ra sân chơi, thằng anh lớn nhìn thấy A-li-ỏ-sa trên cây dã thản mật gọi 
“Xuống đáy chơi với chúng tớ”. Đó là tiếng gọi cùa bạn bè. lit niềm thương yêu tin cậy 
Là phần thưởng, là giây phút hạnh phúc nhất dôi với A-li-ó-sa mà chú mong dợi bấy nay. 

Vốn tâm hổn ưong sáng, nhạy cảm, bôn dứa bé như bòn con chim non ríu rít chơ 
với nhau. A-li-ô-sa hỏi chúng nó có bị đánh không. Chúng trao dối với nhau vé chuyện ba 
chim nuôi chim, về chim Bạch yến... Chúng nói với nhau vé mẹ vấ dì ghẻ. Cá bốn dứa bt 
đều cùng cảnh ngộ “mồ côi mẹ ”, sự đổng cảm vể cảnh ngộ đã gán bó tâm hổn tuổi thơ 
A-li-ô-sa kể cho chúng nghe “Chuyện mụ dì ghẻ phù thủy”... Bốn dứa bé “ngồi sát vài 
nhau như những chú gà con Đây là những khoảnh khắc thần tiên của chúng. Thằng bị 
nhất thì “mím chật môi và phồng má lên ”. Một dứa thì “chong khuỷu tay lèn dầu gdi... 
và quàng lên vai em nó. Chúng im lặng lăng nghe cổ tích. 

Ở đời, xưa và nay, tình bạn luôn luôn được thử thách qua cánh giàu nghèo. sanj 
hèn, lúc thành đạt, v.v... ở người lớn và tré em có tình bạn thủy chung, cổ thứ tình bại 
“nắng sớm, chiều mưa”, v.v... Bôn đứa trẻ này đang chơi thân với nhau, bỏng ngườ 
lớn đã xông vào “phá đám Lào đại tá già xuất hiện với bộ ria tráng, dầu dôi chiê< 
mũ xù lông đã thô bạo “nắm lấy vai ” và đuổi A-li-ô-sa ra khỏi còng với lời đe dọa 
“Cấm không được đến chồ tao!”. Rồi trận đòn của ông ngoại. Sự dạt diếu mách lẻo 
sự để ý “theo dõi” cùa bác Pi-ốt. Ông ngoại đã nghiêm cấm cháu không dược chơi vó 
mấy đứa con lão đại tá, v.v... Nhưng tuói thơ và tình bạn trong sáng cùa tuổi thơ, ai c< 
thể ngăn cấm và li gián được? VI thế A-li-ô-sa vẫn tiếp tục chơi với ba dứa bé kia Vi 
quan hệ giữa chúng nó “càng ngày càng trở nên thích thú ”. Cháng có “di quan' 
“bức tường thành” nào ngăn cách được bốn đứa trẻ! Mọi dịnh kiến giai cấp, mọi SI 
ngàn cấm và đòn roi đối với chúng nó chảng có nghĩa lí gì. Giữa bức tường và hànj 
rào nhà ông đại tá, có một cây du, một cây bổ đề và một bụi hương mộc rậm rạp, É 'tnộ 
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> hổng hình hán nguyệt" đà dược bí mậst khoét ra. Chính tại đây ba đứa con trai đại 
í, một đứa đứng canh, hai íI ứa "ngồi xổm hoác quỳ nói chuyện khe khè với nhau 
'húng nói về cuộc sòng buồn, về những con chim, nhiều chuyện trẻ con khác,... 
'húng nghe A-li-ô-sa kể chuyện cổ tích. Có một chỉ tiết rất thú vị là mỗi lần kể 
huyện, nửa chừng quên mất chồ nào, A-li-ò-sa lại chạy về hỏi bà... Chúng vản chơi 
ui, vần tâm tình, vẫn chan hòa trong niém thơ ấu cổ tích. Một tình bạn trong sáng, 
ổn nhiên. 

2 . \ ủ tình yêu thương của hà. 

Ba anh em con nhà dại tá mồ côi mẹ, chịu cảnh dì ghé. chúng lại không còn bà. 
'òn A-li-ô-sa, tuy thinh thoảng vẫn b| ổng ngoai đánh đòn, nhưng em còn có bà 
goại. Bà là dòng sữa cổ tích ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hổn em. Bà là chỗ dựa tinh 
lần bảo vệ che chở cháu khi bị người lớn đật điều. Ta hãy nghe bà trả lời dứt khoát 
ác Piôt: 

“ôi chà, hác Phất, tự hác đặt diều ra thi co, nó không chửi hác như vậy đáu! 
/lỗi lần A-li-ô-sa quên một tình tiết nào đó trong cổ tích, chạy về hỏi bà, em đã làm 
ho bà ,ẫ rất hài ỉồng“. Chú đã tư hào kể bao nhiêu chuyện tốt đẹp về bà ngoại mình, 
ã làm cho ba anh em nhà đại tá xúc dông. Cả ba anh em đều buồn và thằng anh lớn 
ã “thà dùi ” nói: “Cố lè kít cả các bà đều rất tót. bà mình trước đây cũng rất tốt”. 
)ó là một câu nói giản dị của một em bé đã trai qua nhiều bất hạnh. Những bạn nhỏ 
ào đó đã từng được nghe bà ru, bà kể chuyện cổ tích, từng được bà ôm ấp gãi lưng 
ho ? Những bạn nhô nào đó trong cơn mơ từng thấy bà hiền hậu đang cầm “quả thị 
'ấm Cám " trên tay? Và những ai đó khi cất tiếng chào dời chưa một lần nào được 
hìn thấy mái tóc bà, nụ cười hiẻn hậu cua bà sẽ xúc động biết bao khi nghe một đứa 
é “thởdài “ nói trong ngao ngán “bà mình trước cũng rất tót "... 

Có thể nói tình bạn và tình yêu thương bà là những tình cảm đậm đà, trong 
áng, thiêng liêng của tuổi thơ. Đọc những dòng tự thuật trên đây, ta thấy chất thơ dào 
lạt trên trang văn của Go-rơ-ki. Ta biết yêu bà, yêu bạn. Ta lớn lên và được sống tin 
ậy trong tình yêu thương mênh mòng. Thiêu tình thương, tuổi thơ buồn lắm vì phải 
rải qua những tháng ngày u ám cô đơn. Từ khi có bạn, được chơi trong tình bạn, 
hững em bé mổ côi như cố ánh nàng dem lại sự ấm áp cho tâm hồn. Go-rơ-ki đã nói 
ất cảm động điều đó. Tính chân thực, hồn nhiên và truyền cám tạo nên vẻ đẹp văn 
hương đích thực cùa “Thời thơ ấu 

BÀI SỐ 156 

_ Đề bài: Tóm tắt truyện "Cố hư ơng” c uã Lo Tấn. _ 

Sau 20 nàm trời đi xa, tòi phải vượt qua hai nghìn dặm về thăm quê. Đang độ 
,iừa dông, trời lạnh giá. Gió lùa khoang thuyên vi vu. Gan về đến làng cD trời càng u 
m. xa gần thấp thoáng xóm thôn tiêu điều, hoang xáng... im lìm nằm dưới vòm trời 
ùng úa. Lòng tói se lại. 

Có phải là làng cũ tôi không ? Làng cũ lôi dẹp hơn kia ! về thăm chuyến này, 
òng minh vốn không vui, nên tôi mới thấy thê lương như vây. vé thăm chuyến này là 
lê từ giã ngôi nhà cũ nơi cả đại gia đình chúng tôi đã mấy đời ơ chung với nhau. Ngôi 
hà cũ đã bán cho người ta rồi, tồi từ giã làng cu thân yêu dem gia đình đến sinh sống 

ơi d;Vt khái h quẽ người 
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Iinn mơ sang Hõm sau, tởi ve tơi cồng nha. TÔI vừa bước vào gian nhà cũ yêi 
dấu thì mẹ tôi và cháu Hoàng mới lên 8 tuổi chạy ra dón. Mẹ tòi mừng rờ, nhưng né 
mặt vần ẩn một nỗi buồn thầm kín. Mẹ báo tỏi ngôi xuống nghi ngơi, uống trà. Chái 
Hoàng đứng đằng xa, nhìn tôi chòng chọc. 

Sau đó, mẹ và tôi bàn đến chuyện dọn nhà, bán đồ dạc. Mẹ nhắc tôi nghi ngơ 
vài hôm rồi đi thăm bà con trước lúc lên đường. Mẹ nhac đến anh Nhuận Thổ, quê c 
vùng biển. Tôi bồi hồi nhớ lại cách đây khoáng chừng 30 năm, tháng giêng năm ắ) 
đến lượt nhà tôi lo giỗ tổ. Giồ to, lề vật nhiêu, dồ tế rất sang, người đến lẻ rất đông 
Người ở quá bận, xin thầy tôi cho gọi thằng con là Nhuận Thổ dến dế nó trông coi cát 
thư đổ tế cho. 

Gần Tết thì Nhuận Thổ đến. Đã bao ngày đêm tồi mong vì nghe nói hắn bả] 
chim sẻ tài lắm. Hắn đứng trong bếp, khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật, đầu độ 
mũ lông chiên bé tí tẹo, cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Hắn bẽn lẽn. Khi văng người 
hắn nói chuyện với tôi. Chỉ nứa ngày, chúng tôi đã thân nhau. Hán bảo lên tinh, hắi 
được trông thấy bao nhiêu điéu mới lạ. Hỏm sau, tôi rủ Nhuận Thổ đi bầy chim. Hắi 
bảo phải chờ tuyết xuống mới bầy chim được. Hắn nói với tòi bẩy chim: sẻ dồng, chài 
mào, “bột cỏ ”, sẻ xanh lưng... 

Nhuận Thổ mời tôi đến mùa hè xuống chơi vùng biến, quê hắn, đi nhặt vỏ sò 
màu đỏ có, màu xanh có, đủ cả. Còn có ca sò “mặt quỷ\ sò “tay phật" lạ lắm. Hắn k< 
chuyện những đêm trăng đi canh dưa hấu, cầm dinh ba để dâm con “tra", con vật nà] 
ăn dưa, tinh khồn lắm, lông và da trơn như mỡ. Hắn kể chuyện vùng biến, hắn biẽ 
nhiều chuyện lạ lùng lắm mà bạn bè tôi không ai biết cả. Hết tháng giêng nãm ấy 
Nhuận Thổ vé quê. Sau dó hắn gửi cho tôi một bọc vỏ sò và mấy thứ lông chim rã 
đẹp. Tôi cũng có vài lán gửi cho hắn ít quà. Nhưng từ đấy chúng tôi không hề gặỊ 
nhau nữa. Bây giờ nghe mẹ tôi nhắc đến, ký ức tôi bỗng sáng bừng lên trong chốc lát 
tôi cảm thấy tìm được quê hương tôi dẹp ở chỏ nào rói. Tôi hỏi mẹ về Nhuận Thố hiệi 
nay, mẹ bảo tình cảnh anh ta cũng chảng ra gì. 

Đang dở câu chuyện thì thím Ba Dương đến, một người dàn bà trên dưới 51 
tuổi, môi móng dính, lường quyền nhỏ ra... Tôi không nhận ra dược, một lúc sau ngh' 
mẹ tỏi nói là thím Ba Dương bán dậu phụ ỏ xế cửa nhà tói; hổi đó, người ta ván gọi 1 
“nàng Tây Thi đậu phụ". Thím ta trách tôi, khích bác tôi là bày giờ làm quan, có nàn] 
háu, dà giàu có lại không dám rời một dồng xu. Cuối cùng thím Ba Dương giật đôi b 
tất tay của mẹ tòi, rồi quay gót, cút thảng. 

Sau 3, 4 ngày vừa tiếp khách đến thăm vừa sửa soạn hành lý, một hỏm trời ré 
lắm, vào lúc quá trưa, Nhuận Thổ đến, Tôi nhận ra ngay, nhưng không phải là Nhuậi 
Thổ trong ký ức tôi. Mặt vàng xạm, thêm những nếp nhãn sâu hóm, mi mát viền d< 
húp mọng lên. Anh đội một cái mũ lông chiên rách tươm, mặc một chiếc áo bồn; 
mỏng dính, người co ro cúm rúm. Bàn tay thô kệch, nặng nề, nứt nẻ như vỏ cây thông 
Lâu ngày gặp tôi, anh “vừa hớtì hở vừa thê lương", mấp máy mãi rói cung kính chàc 
“Bấm ông ỉ". Tôi điếng người đi. Giữa chúng tôi dã có một bức tường ngăn cách. Thậ 
là bi dát, tôi cũng nói không nên lời. Tiếp đó, Nhuận Thố gọi một đứa bé lại và bảc 
“Thủy Sinh. Con không lạy ỏng đi kìa Ị ”. Mẹ tôi và cháu Hoàng từ trên gác nghe tiến; 
di xuống. Nhuận Thổ cung kính chào mẹ tồi, rồi nói: “... biết ỏng vé chơi, thật mừn, 
quá! ”, Mẹ tôi nhẹ nhàng bảo: “ Sao lại 'khách tình thế, trước kia vẩn gọi nhau bần 
anh em cơ mà?...". Thủy Sinh rụt rè nhưng sau đó đã chơi thân với cháu Hoàng. 

Mẹ tối và tôi hỏi thăm gia đình Nhuận Thổ. Anh than thở: “Bẩm, vất vả lắm 
Nhà vần không đủ ân, lại có được sống yên ổn đâu ! Chỗ nào cũng hói tiền, chẳng c 
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bếp rang cơm ăn. Mẹ tỏi và tòi déu cám iCắnh cho gia đình anh: con đông, mùa mất, 
thuế nạng, lính tráng, trộm cướp, quan lau. thán hao dày dọa thân anh khiến anh trờ 
thành dàn dọn. mụ mâm di ! Mẹ loi bao tó ũ: cá gi không, can chớ di thì cho anh ta hết, 
tùv ý chọn láy cái nao thì lay. Anh chọn AÍn mấy thứ: hai cái bàn dài, một bộ tam sự, 
một cái cân, xin một dong tro dc vé bon ruồng. 

Chín ngày sau, chứng toi lên dường.. Khách đôn tien và lấy do.rất dõng. Gần tối, 
chúng tói xuống thuyền thì tat ca dỏ dạc trong ngói nhà cũ. hư hỏng, to nhò, xấu tốt 
détt mang di sạch trơn nhưquét. Ngoi tựat man thuyên, hổng cháu Hoàng hỏi bao giờ 
trờ vé vì Thủy Sinh dà hẹn dén nhà nó clìtơi. Mẹ tòi huón nhác đến Nhuận Thổ, nhắc 
đến chị Hai Dương, lùn, chán bé tí tẹo thế mà cũng chạy nhanh đáờ dế. ' 

Ngôi nhà cũ xa dan, phong canh làng cũ cũng mờ dán. Lòng tỏi ảo não. 

Nàm trong thuyên nghe nước chay róc rách vỗ vào mạn thuyền, biết là tôi đang 
đi theo con đường của tôi. Tòi nghĩ đến Nhuận Thổ, đến Thủy Sinh và .cháu Hoàng. 
Tôi nghĩ đến mọi “thứ tượng gổ", mọi hy vọng, đâu là thực là hư. Nghĩ đến những con 
đường trên mặt đất; kỳ thực trẽn mặt đấit vốn làm gì có đường. Người ta di mãi thì 
thành dường thôi. 

BÀI SỐ 157 

Đế bài: Cảm nhận của em vế hình bống quê nhà và con người nơi quê cha đất 
tô t rong truyện tủ C Ốhương”cùa Lỗ Tấn. _ 

Lồ Tấn (1881 - 1936) là nhà ván cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Truyện 
“Cốhương" là một truyện ngắn hay và xúc đỏng. Nỏ man mác một tình quê vơi đầy. 
Nó ghi lại một cách chân thực và cám đòng kí ức tuổi thơ. Nổ phản ánh số phận những 
con người quê hương với bao nồi buồn thương và hi vọng. 

Các nhân vật như tôi, mẹ tồi, cháu Hoàng. Nhuận Thổ, Thủy Sinh, chị Hai 
Dương - là những con người cua què hươing. gợi ra bao nồi buồn vui về nơi chôn nhau 
cắt rốn sâu nặng nghĩa tình. 

Sau hơn 20 năm xa cách "tỏi" vé tthám quê. Phải vượt qua 2000 dặm giữa một 
mùa đông lạnh giá. Lòng "tôi" bổi hồi khôn kể xiết, Gió lạnh vi vu thổi vào khoang 
thuyền. Gần về đến làng, trời càng u ám, xỏm thôn xa dần, thấp thoáng tiêu điều, 
hoang vắng..., lòng "un ” se lại. Vé quê thì phai vui sao lại buồn? "Tỏi ” tự hỏị có phải 
dây là làng cũ thân yêu trong kí ức nửa không? 

Chuyến vé thầm què này rat dạc hiịệt. Vé dể bán nhà, giao nhà lại cho chủ mới. 
vể để từ giã ngôi nhà cũ nơi cà dại gia dinh "chung tói ’ đời đời ờ chung với nhau. 
Sao không buồn dược, vì sau 20 năm di >Ka, lán này "tôi " trớ vé là để "vĩnh biệt ngôi 
nhà yêu dấu và từ già lùng cũ than yêu đem gia dinh đến nơi đất khách tôi dang làm 
ăn sinh sống ”. 

Quê hương thường gắn liền với phần mộ tổ tiên ông bà. Trong "Cố hương" 
không thấy nói đến. Tác giá chỉ xúc dộng, nói đến kí ức tuổi thơ khoảng chừng 30 năm 
về trước. Một tình bạn đẹp tuổi thơ độ lên mười với Nhuận Thổ, con trai của một 
người làm thuê cho gia đình "tôi". Nhờ Nhuận Thổ mà "tói" dược biết bao chuyện ĩù 
lạ: cách bảy chim trẽn tuyết, con "tra ” lỏng da trơn như mỡ biết ăn dưa; bên bờ biển 
quê hương có nhiều vỏ sò đẹp và lạ: sò "'mặt quỷ" và sò "tay phật ”. Nhờ Nhuận Thổ 
mà tỏi cảm nhận được vẻ đẹp quê hươntg với bao canh tượng thần tiên: "Một vầng 
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Quê hưcmg cũ với bao kỉ niệm thời thơ bé. Đó là những ngày mà 4 7/iạy tôi hây 
còn ”, cảnh nhà sung túc... Năm ấy nhà tồi đến lượt lo giỗ tổ. Giỗ vào tháng giêng. Lẻ 
vật rất nhiều, các đổ tế rất sang, người đến lẽ cúng rất dồng... 

Quê hương trong kí ức bao giờ cũng cảm động. Lỗ Tấn đã nói vẻ hình ảnh quê 
hương trong hiện tại và trong quá khứ, lúc trên đường trờ vể, lúc gập lại bạn cũ, người 
xưa. Có niểm vui nổi buồn, 30 nãm đã trôi qua, nhimg không bao giờ có thê quên 
được quê hương và tuổi thơ. 

Mẹ đã già. ‘Tôi " đã trưởng thành, đi làm ãn xa, lưu lạc 20 năm trời nay mới về 
thăm quê, thầm mẹ. Lâu nay chi “ gặp mẹ" và hỏi thảm mẹ qua những cánh thư. Con 
vừa bước vào nhà, mẹ "dã chạy ra đón " Mẹ già "rất mừng rỡ" gặp lại con trai sau 
những nầm dài xa cách, thế nhưng "nét mặt vân ẩn nồi buồn thấm kín Chắc là mẹ 
buồn vì thương nhớ người đã khuất, mẹ buôn vì cảnh nhà sa sút, phải bán nhà, theo 
con ưai đến nơi đất khách quê người? Mẹ vẫn hién hậu, sản sóc “ tôi ” như ngày "tỏi " 
còn thơ bé: "Mẹ bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà... ”. 

Mẹ nói với con trai chuyện dọn nhà... Mẹ vản hiển từ như xưa: "Con hay nghỉ 
ngơi vài hôm, đi thăm các nhà bà con một chút rồi mẹ con mình lên đường". Nhắc 
đến Nhuận Thổ... "Mẹ tôi ” động lòng. Gặp hai bô' con Nhuận Thổ, mẹ ân cần vổn vã. 
Mẹ thở than cho cảnh nhà anh ta, mẹ bàn với t 4 tôi È ‘: "Cái gì không cán chở di thì cho 
anh ta hết. Cứ để cho tùy ỷ chọn, lấy cái nào thì lấy! ”. Thương con cháu và thương 
người, đó là hình ảnh người mẹ trong "Cố hương ". 

Có một nhà thơ Việt Nam đã viết: "Quê hương là cấu tre nhỏ - Mẹ vẻ nón lá 
nghiêng che". Đọc "Cốhương" của Lỗ Tấn, nếu ai dó không hiếu được người mẹ thi 
làm sao cảm nhận được hình ảnh quê hương thân yêu. Bởi lẽ mẹ là quê hương, quê 
hương là mẹ! Tinh yêu quê hương luôn luồn gắn liền thiết tha với người mẹ hiền mà ta 
yêu quý. 

Nhuận Thổ là người bạn tuổi thơ. Ba mươi năm trước, "tỏi" và Nhuận Thổ đã 
sống với nhau ưong suốt một tháng giêng mà suốt dời "tôi " khồng thể nào quên được. 
Hình ảnh hắn thuở lên 10, lần đầu gặp tôi: "Khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật, 
đấu đội mũ lông chiên bé tí tẹo, cổ đeo vòng bạc sáng loáng... ". Hắn "bển lẽn " với 
mọi người, nhưng "không bển lèn " với chỉ riêng tôi. Hắn nói lên tinh, hắn được trông 
thấy những điểu hắn chưa bao giờ trông thấy cả. Cũng như "tỏi " nghe hắn nói chuyện 
bảy chim sẻ, chuyện cầm đinh ba đâm con "tra " khi đi canh dưa, chuyện vò sò, vỏ ốc, 
v.v... là những chuyện lí thú, kì lạ. Ba mươi năm rồi, "tôi " nhớ đến Nhuận Thổ là nhớ 
đến gói quà hắn gừi cho tôi: một bọc vỏ sò và mấy thứ lông chim rất đẹp. 

Không có tuổi thơ thì không có quê hương. Tinh bạn tuổi thơ làm cho tình yêu 
quê hương mãi mãi tươi thắm. Đúng như Lồ Tấn đã viết: 

"Bây giờ mẹ tôi nhắc đến Nhuận Thổ, kí ức tôi bỗng dưng sáng bừng lên trong 
chốc lát. Tôi cảm thấy tựa hổ tối đã tìm ra được quê hương tôi dẹp ở chỗ nào rồi g \ Hình 
ảnh Nhuận Thổ thời ấu thơ là hình ảnh quê hương, là "vành trăng non trên báu trời xanh 
miền tlìơấu ". Nhuận Thổ là một phần rất nhỏ cùa "Co hương ”, là tình yêu quê hương. 

Hình ảnh Nhuận Thô trong hiện tại là nỗi dau, nỗi buồn về quê hương. Sau 
những năm dài xa cách nay gập lại, Nhuặn Thổ thay đổi quá nhiều. Nước da "vàng 
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lên ". Đầu đội một cái mũ lông chiên "rách tươm ", mặc mờt cái áo bông "móng dính " 
giữa lúc trời rét dữ! Người "co ro cúm rúm ", đôi bàn tay “vừa thỏ kệch, vừa nặng né, 
nứt né như vỏ (áy thông ". Thòi gì an dí* tàn phá ĩĩìờt con người về mặt ngoại hình. Sự 
nghèo khổ và vất vả làm tàn tạ một con nguôi vốn cưbmg tráng và dẻo dai. Gặp lại bạn 
cũ, Nhuận Thổ "vừa hớn hớ vừa thè lương mấp máy dõi môi nói không ra tiếng, sau 
mới "cung kính " nói dược hai tiếng: "Bấm õng!". Lé giáo và tôn ti trât tự cúa xã hội 
phong kiến đã tạo nên giữa dổi bạn "một hức tường khá dày ngàn cách "Tôi ” như bị 
"điếng người" khi nghe anh ta nổi. Nhìn người và nghe Nhuận Thổ nói "tỏi" nậng 
trìu trong lòng "trông anh ta phang phát như một pho tượng đá " vó hổn và vô cảm. 

Hình ảnh Nhuận Thổ trong hiện tại là hình ảnỉh một xứ sở, một miền quê xơ 
xác, tiêu điều, người nông dán hi han c ùng hóa, bị áp bức và hóc lột dân rận xương 
tủy: "mất mùa, thuế nặng, linh trúng, trộm cướp, quan lại, thân hào...", "chỏ nào 
cũng hỏi tiền, chẳng cỏ luật lệ gi cà ". 

Thông qua việc tường thuật chuyên về quê lần cuối cùng của "tỏi ", thông qua 
những rung cảm của Ê 7ô/ ” trước sự thay đổi. tàn tạ ghê gớm của làng quê, đặc biệt là 
Nhuận Thổ, tác giả đã lên án tội ác của chế độ phong kiến dối với nồng dân, từ đó đặt 
ra vấn đề quyền sống và hạnh phúc của nhân dân trên con đường đi tới. 

Nói đến con người quê hương trong "Cỏ hương ” không thể nào không nhắc tới 
hình ảnh chị Hai Dương - ‘T ây Thi đậu phụ ", ngày xua "phấn son " nói danh tài sắc 
bây giờ dã trở thành một "hi vỏ” trơ tráo, lúc thì àn cướp đôi tất tay, lúc thì lấy cái 
"cẩu khí sút " rồi chạy biến. Cũng không thể không nghĩ tới cháu Hoàng và Thủy 
Sinh, con trai thứ năm của Nhuận Thố. Trẻ con xua nay vẩn hồn nhiên và đáng yêu. 
Nghĩ đến những con người quê hương, "tôi ’’ mong muốn những em bé quê hương sê 
không còn "phái khốn khổ vù tản nhún ...", mong mỏi chúng nó được sống ,ễ một cuộc 
dời mà chúng tỏi chưa từng dược song ". 

Phần cuối truyện "Cốhương*' lác giả viết một cẳu văn rất lạ mà hay. Sau khi 
ông nói đến mọi thứ "tưcmg gồ " và "sùng hái tượng gổ ", nỏi đến mong ước "gần gũi " 
và "xa vời ", nói đến "thực " và "hư" trong "lii vọng ", rồi ông hạ bút. Đó là suy ngẫm 
của "tôi 

"Cùng giếng như những con dườềịg trôn mật đất; kỳ thực trên mặt dứt vốn làm 
gì cỏ dường. Người ta di mãi thi thành dường thôi". Có con đường mưu sinh phải xa 
quê. Có con đường tình nghĩa, không quản xa xôi, cách trờ đã vé thâm lại quê. Có con 
dường khổ ải. Có con đường hạnh phúc. Con đường gán ? con đường xa, con dường hi 
vọng đi lên phía trước. Có con đường mòn... Cung có chuyện phá lối mở đường. Con 
đường đến với mỗi người là con dường số phận. Con đường của mỗi dân tộc là con 
dường cách mạng. Phải chăng dó là ý tưởng sâu sắc về hình tượng con đường trong 
Cố hương ". 

Ca dao có cáu: 

"Quê hưcntg nghĩa nặng tình sáu. 

Bẽ dâu hi ch dõi biết dâu là lihà " 

Đọc "Cổ hương ” của Lỗ Tân, tòi bâng khuâng mãi về tiếng hát ấy từng vang 
vọng khắp miền Trung thân yêu của què mẹ... 
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bài: Phân tích nhân vật Phỉ- ỉtp trong tmyện ngắn “Bố của Xi- mong " của 
nhà văn Guy đờ Mở-pa-xãng. _ _ 

“Bỏ của Xi-mông ” là mội truyện ngắn hiện thực khá hay của, Guy đờ Mô-pa- 
ăng. Truyện này nói lên nỗi đau khổ của em bé Xi-mông và mẹ em vì những thành 
iến. thói tục cổ lổ, khi Xi-mông không rõ bố em là ai và niềm sung sướng tràn ngập 
hi em được nhận chú Phi-líp làm bò. Đặc biệt, truyện đã đề cao tấm lòng nhân hậu 
ủa Phi-líp, người thợ rèn đáng quý mến. 

Hành động nhận làm bố Xi-mông của chú bị một số người cười chê là khờ dại. 
hật ra, đó là một việc làm nhân đạo, cao cả. Vì chính việc làm này dã mang lại nhiều 
ing sướng, hạnh phúc cho Xi-mông, cứu em thoát khỏi cái chết. Bơi lẽ, ngay từ 
hững ngày đầu tiên học ờ trường. Xi-mông đã bị đám bạn bè độc ác, vô ý thức đùa 
ọt, trêu chọc về việc em không có bô. Bị chế giễu, bị đánh đập, Xi-mông tức giận nên 
ém đá vào bọn chúng rồi bỏ đi ra bờ sông. Em đã khóc ròng và nghĩ đến việc nhảy 
uống sông cho chết đuối. Em ngắm dàn cá bơi lội, em bắt con nhái chơi, nhưng cái ý 
Ịnh tự tử ấy cứ lởn vởn mãi. “Em lợi khóc, người em cứ run lên, em quỳ xuống và đọc 
inh cầu nguyện như trước khi di ngủ. Nhưng em không dọc hết dược hài kinh Vỉ 
hững cơn nức nở lợi trở lại dồn dập, xôn xang, choán ngợp lấy em". Đang lúc đau 
hổ như thế thì Xi-mông gặp chú Phi-líp, biết được tình cảnh của em, chú ấy đã dẫn 
m về nhà. Trước mặt mẹ Xi-mông, chú đã ưả lời cảu hỏi của em này: “ Chú có muốn 
'un bố cháu không?”* bằng lời khảng định mạnh mẽ và dứt khoát: “Có chứ , chú có 
mổn". Thế là lần thứ nhất chủ Phi-líp dã cứu Xi-mông ra khỏi cơn tuyệt vọng, giành 
m khoi tay thần chết. 

Tuy nhiên đôi với chú Phi-líp, lức đầu chú nghĩ đây là một việc làm nhất thời, 
ốt đế an ủi cho Xi-mông trong phút giây thoát khỏi cơn tuyệt vọng. Nhưng sau đó, 
d-mông đến nói với chú tại lò rèn: “BốPhi-líp này, lúc nãy thằng con hác Micốt bảo 
ho rằng bố không phải là bố của con hẳn hoi vì bố không phải lả chồng của mẹ". ’ 
,úc này, không còn là nhất thời nữa rồi! Vấn đề đặt ra trước chú Phi-líp lúc này là 
lột vấn dề nghiêm túc. Xi-mông lại có thể dứng trước tình thế tuyệt vọng một lần 
ữa, nếu như chú Phi-líp xem lời nói lần trước của mình là lời nói đùa. Chính các bác 
1 Ợ rèn đồng nghiệp của chó Phi-líp, những vị thần khổng iồ ấy dã giúp chú vượt qua 
ịnh kiến dối với mẹ Xi-mông. Chị ta lầm lỗi không phái do lồi ở chị ta, để đi dến 
uyết định cuối cùng: ngò lời cầu hôn với người phụ nữ dáng thương mến này. Việc 
im cùa chú Phi-líp dã mang lại cho Xi-mông hạnh phúc thật sự, cậu bé nhờ có đủ 
ghị lực để tuyên bố với các bạn cùng lớp: “Bo tớ là Philip Rê mi (hác thợ rèn) và hố 
ý hứa sểkéo tai tất cà những dứa nào bất nạt úf\ 

Chú Phi-líp và các bác thợ rèn trong truyện ngán này được Guy đờ Mô-pa-xăng 
liêu tả như các vị phúc thần. Chú đã giải thoát cho Xi-mông khỏi nỗi đau khổ của em và 
lang lại cho em hạnh phúc. Việc làm ấy cũng giúp cho mẹ Xi-mông thoát khỏi khổ đau 
0 lầm lỡ. Chú Phi-líp và các bác thợ đã nói và làm theo tiếng gọi của lương tri, thoát khỏi 
hững thành kiến hẹp hòi, cổ hủ. Việc làm của họ như là đại diện cho sự công bàng, cho 
ĩ)ng nhân ái, giúp cho các nhản vật bị đau khổ, bàt hạnh thoát khỏi đau khổ và có hạnh 
>húc. Hình ảnh của họ thặt đẹp, thật hào hùng mà cũng nhân hậu xiết bao. 

Có ý kiến cho rằng việc làm cùa chú Phi-líp: nhận làm bô của Xi-mông và làm 
hồng của mẹ em bé này thật là khờ dại. Không đúng. Phải nói dây là một việc làm 
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dối với cánh ngộ dáng thương mến của Xi-mông và cua mẹ em bé này. Chú đã khơ 
dây trong lòng người dọc tình cảm quý mến dối với vi éc ỉàrn tốt dẹp, thấm đẫm tìnl 
người của một người lao dộng nhan hâu , cao ca. 


Nguyễn Lê Tuyết Mai 


BÀI SÔ 159 

Để bài: Phàn tích nhàn vặt em bé Xi - mỏng qua đoạn trích trong truyện ngắn 
I "Bô của Xi- mông"của nhà vãn Mô‘ pa ' xáng. 

VỚI hàng chục tiến thuyết, khoáng 300 truyện ngàn, ten tuổi Mô-pa-xãng, nhà văr 
vĩ dại Pháp cuối thế kỷ XIX trớ thành hất tứ. Cuộc dời nhà vãn là những trang buồn. Có lê 
vì thế nên ông mới viết về thân phận con người với nhiều cam thương thân thiết thế? 

Truyện ngần "Bổ của Xi-mỏng" kể về nỗi tui nhục của một em bé “ không cc 
hổ" với bao tmh yêu thương, chứa chan tinh thán nhân dạo. 

Bé Xi-mông và mẹ em - chị Blăng-sốt thật dáng thương; cuộc đời hai mẹ con đé 
lại trong lòng độc giá nhiều thương cảm. 

1. Xi-mông là dứa con ngoài giá thú. Me em là "một cỏ gái dẹp nhất vùng" âc 
bị lầm lỡ tình yêu... Hai mẹ con sòng âm thẩm trong một ngôi nhà nhỏ quét vôi trắni 
hết sức sạch sẽ. Người đàn bà này tên là Blăng-sốt "cao lớn, xanh xao" phải lao độn£ 
cực nhọc để nuôi con trước cái nhìn ghẻ lạnh cua người đời. 

Tuổi thơ của Xi-mông là những chuỗi ngày cô đơn trong ngôi nhà nhỏ, lạnh 
lẽo. Em thiếu tình thương và sư chăm sóc của bố. 

Trường học cũng không phái là cái nôi hạnh phúc của em. Tám tuổi, em mớ 
được đến trường. Lớp học là nơi hội tụ của những đứa trẻ thô lỗ, cục cằn; cái ác cá 
xấu sớm Iigự trị trong tâm hổn chúng. Xi-mông đau khố, cay đáng bị lũ trẻ hạ lưi 
dùng những lời "ác dộc" nhất, những tiếng cười khá ô nhất, giễu cợt nhất đẩy dồn err 
đến chân tường. Xi-mông phải tự vệ và đã bị 10 trẻ “ quỷ quái" hành hạ suốt ngày nà) 
qua ngày khác. Người dọc dã hơn một thế ky nay không khỏi buổn phiền xót xa kh 
nghĩ về em Xi-mông bị bạn học cùng lớp làm cho dau đớn cả thế xác lẫn tâm hổn. 

Bị bọn trẻ "xua ihtổi", bị đánh tơi tả, bé Xi-mông đau khổ, bê' tắc hoàn toàn. Err 
phái chết. Em không thê sống trong tủi nhục vì "không cỏ hổ". Dòng sông, nơi em sẽ dếr 
tự tứ có thể xoa dịu nỗi đau khô và cô dơn của em? Một đứa bé 8 tuổi cảm thấy không thé 
sống trong nỗi đau khổ, nỗi nhục, phải nhảy xuống sòng tự từ, thì bi kịch vẽ thân phận COI 

người dã lên đến cực (liếm. Tỉnh tiắ này rất cảm động và điển hình cho nỗi đau khổ cc 

đơn của những em bé trên cỏi dời vì một lí do nào đó mà "không có bô". 

2. Xi-mông với bãi co xanh, với chú nhái cạnh dòng sông dược miêu tả đầ) 

chất thơ. Thiên nhiên rất đẹp. Trời ấm. Ánh nắng êm đềm sưởi nóng cỏ. Nước lấp lánh 
nhu gương. Bài cỏ xanh như chiếc nôi xoa dịu nỗi đau khổ cô đơn của em. Xi-môn£ 
ngắm dòng sông, em rất thèm được nằm ngủ trên bãi cỏ dưới nắng ấm. Con nhái mài 
xanh “ giương tròn con mắt cỏ vành vàng" hình như đã níu giữ chân em trước tử thần" 
Xi-mông dược sống hồn nhiên trước cảnh sắc thiên nhiên. Nhimg nỗi dau về thâr 
phận quá lớn. Đây là hình ảnh Xi-mông: “ Người em rung lên, em quỳ xuống và en 
dọc kinh cẩu nguyện lìhư trước khi di ngủ". Em khóc nức nở. Em "chỉ khóc mà thỏi" 
Em chẳng nhìn thấy gì nữa. Em di dần đến tuyệt vọng. Mô-pa-xăng đã miêu tả tâm 1 
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ĩ Ai-mong VƠI tai ca tinn mương xot. ung cm cno mọi ngươi may rang, du tniẽn 
liên có đẹp đến đâu, ngoại cảnh có đẹp đến đâu con người vần bất hạnh, khó sông 
Vì trong cảnh ngộ cô đơn và thiếu tình thương, nhất là những đứa bé không có bỏ". 

3. Một tình huống bất ngờ đã xảy đến. Chú thợ rèn "cao lớn, râu tóc đen 
tăn... nhân hậu" đã đến với Xi-mông. Chú đã “ lau khô " đồi mát đảm lệ của em. Chú 
í an ủi em với tình thương của một con người “có phép lạ": ‘7 ‘hôi nào, nguôi di nào, 
láu bé, rồi đi với chú về nhừ mẹ. Ngưíri ta sẽ cho cháu... một óng bõ". Một câu nói 
ản dị sẽ xoa dịu buồn cô-đơn cho bé Xi-mông, và cả cho mẹ em là Blãng-sốt. 

Cảnh bé Xi-mông bất ngờ gặp chú thợ rèn bèn bò sòng là cảnh rất cảm động, 
m bé thơ ngây được sống, và người ta sẽ cho em "một óng bò". Đọan đối thoại giữa 
lú thợ rèn và bé Xi-mông thấm đảm tình cảm nhân dạo. Nước mầt khô dần trên má 
n; em đã được chú thợ rèn dắt tay đưa vé với mẹ. 

Tính cách bé Xi-mống được khắc hoạ đậm nét khi em gặp lại mẹ. Em hói chú 
ợ rèn: “ Chú có muốn làm bố cháu không?". Khi được chú thợ rèn nhấc bổng lên, 
in vào má em và nói: "Cỏ chứ, chú cố muôn" thì tâm hổn em "hoàn toàn khuây 
íoâ?' và em đã khác cái tên Phi-ỉip vào lòng, với niềm tự hào "cồ bo\ Câu nói của 
i-mông như một lời nguyền hẹn ước: "Chú Phi-líp. chú lừ bo cháu đấy nhẻr. Có bỏ, 
5 là niềm hạnh phúc cùa mồi em bé trèn cõi đời. Có bố là có nơi nương tựa. "Con cỏ 
xa như nhà có nóc ” (Tục ngữ). Có bố tức là có quyền làm người. Có bố, tuổi thơ mới 
[ực sự được sống hạnh phúc. Xi-mông đã hãnh diện tuyên bố với lũ bạn "như ném 
ột hòn đá": 

"Bố tao ấy, bố tao là Phi-líp". 

Em đã có bố. Em cảm thấy mình dã lớn lên! Đó là niềm vui và hạnh phúc tuổi thơ! 

Đọc truyện "Bố của Xi-mông ”, ai mà không xúc động? Mô-pa-xăng đã từng 
è'm bao cay đắng về thân phận mổ côi từ độ lên mười, nẻn ông đã dành cho bé Xi- 
lông và chị Biăng-sốt bao cảm thông về tình thương san sẻ. Tinh cảm nhân đạo dào 
Ịt trang văn của ông. Cái hay cùa đoạn vãn là ở bút pháp tinh tế lấy cảnh đế tả tình, 
. ờ nghệ thuật đối thoại, là ở tinh huống chú thợ rèn gặp bé Xi-mông ở bờ sông, chú 
IỢ rèn gặp chị Blăng-sốt. 

"Không có bố thì đau khổ! ”, "Cố bố thì hạnh phúc!". Như một chân lý giản dị, 
tàu nhân bản. Bé Xi-mông thật đáng thương và đáng yêu ! 

BÀI SÔ' 160 

Để bài: Hãy phàn tích và nêu cảm nghĩ của em khi đọc “Con chó Bấc ” trích tiều 
thuyết “Tiếng gọì nơi hoang dâ“ của G. Lân-đơn. _ 

Như được đi theo đoàn người đi đào vàng lên vùng A-la-xca, Bác cực mênh 
tông tuyết trắng, với những cảnh, những con người với bao ấn tượng mạnh mẽ, dữ 
ại không cùng. Đặc biệt những trang viết vể con chó Bấc, viết về mối quan hệ cảm 
ộng giữa Giôn Thoóc-tơn với con chó Bấc là hay nhất, cám dộng nhát. Nhà văn 
hông miêu tả ngoại hình, sinh hoạt bản năng của con chỏ Bấc mà di sâu vào thế giới 
ến trong - thế giới tâm hổn - của con vật, hình như mang nặng tinh người hiếm có, 
ỉm động. Đoạn văn ” Con chó Bấc" là một đoạn văn ngọt ngào chất thơ khi nói về 
lột tình thương giao cảm thắm thiết giữa người với vật nuôi. 

Có lẽ vì đã trải qua những tháng ngày kéo xe trượt tuyết nặng nhọc, gặp phải 
hững ông chù độc ác, con chó Bấc mới hiểu sâu sắc thế nàố là tình n»ưífi. Miếng an 
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của nó kiêm được là roi vọt, là sư hố thí cua những con người tàn nhán và đang khát 
vàng. Cho nén từ ngày con chỏ Bấc được Giôn Thoóc-tơn cứu sòng, nó mới được sông 
trong “một tình yêu thương thực sự vù nóng tùm lùn ílau tiên phát sinh ra bên trong 
nó". Nó củng đã một lần ít ói được hướng hương vị của tình thương khi chưa bị bắt 
cóc lên Bắc cực, đó là những ngày sống trong nhà ông Thẩm phán Mi-lơ giữa thung 
lũng Xan-ta Cla-ra mơn man ánh nắng. Con Bấc chảng bao giờ quên những ngày 
tháng êm đẹp và ngán ngủi ày. Những lần đi sân, đi lang thang với mấy cậu con trai 
ông Tham “ tình Cíim của Bấc cùng chỉ là thứ tình câm làm ăn cùng hội cùng 
phường Với các cháu nho cua óng Thám "dó lủ mọt thứ trách nhiệm hộ vệ trong 
niêm kiêu hành tự cao tự dại ". Còn với ỏng Thấm "là thứ tình bạn trịnh trọng và 
dường hoàng 

Làn-đơn đã có một cách nói rất đặc sắc vé mỏi quan hệ của Bấc với những 
thành viên trong gia đình Thám phán Mi-lơ. Bấc chỉ là một con chó săn, một con chó 
giừ nhà, và là một con chỏ cánh. The thỏi! 

Còn từ ngày nó được sóng với Ciiổn Thoóc-tơn, được ông chủ, ông bạn mới 
“khơi dậy” lèn trong lòng Bác những tinh thương yêu, nhưng tình cảm chưa hề được 
hường, chưa hể có: “sôi nổi . nóng cháy, thương yêu dì à h mức tôn thờ, thương yêu đến 
cuồng nhiệt... ". 

Tinh cảm vui, buồn, thương yêu, giận dĩr cũng tựa như dòng nước có độ tràn, có 
hẹp và mênh mòng, cỏ sức chày nhanh, chậm. Mọi dòng nước đều có nguồn cũng như 
mọi tình cám đều có nguồn. Cái nguồn tình cám sâu xa mà Bấc tìm thấy ở Giôn 
Thoóc-tơn là anh dã “cừu song nó ", anh là "ông chù ỉi tương ". Những người khác 
nuôi Bấc là xuất phát từ nghĩa vụ và lợi ích kinh doanh đế Bấc đi săn, giữ nhà, là vật 
nuôi làm cảnh... và dể kéo xe trượt tuyết di tìm vàng. Còn Giôn Thoóc-tơn đã coi Bấc 
là “con cái cùa unlì " vậy. Cái nguồn gốc ấy mới sâu sắc và cao quý làm sao, vì nó dà 
vượt hẳn lèn trên mối quan hệ con vật với con người, đi tới mối quan hệ cùa tình 
thương, tình người. Mối quan hệ tình cám ấy, con Bấc đã cảm nhận đừợc bằng trực 
giác, bằng cảm xúc, bàng sự tinh nhậy, khôn ngoan mà chỉ có những con chó như con 
Bấc mới cỏ. 

Giôn Thoóc-tơn "dã châm sóc ", lúc là một lời chào " hớn hà ”, lúc là một cử chi 
“tlìâh ái'', lúc là anh ngồi xuống rất lâu “nói chuyện " với Bấc mà cả hai đều tương 
thân, đều dồng cảm, đều “ thích thú Giòn Thoóc-tơn “có thói quen túm chật lấy dầu 
Bấc rỏi dưa dầu anh vào dầu nó, hoặc lắc nó dáo qua dào lại, vừa lắc vừa khe khè 
thót lên những tiếng nia mủ dối với ! nó lại lủ những ìờỉ nói nựng âu yếm". Với con 
Bấc, đó là những giây phút thần tiên mà chi có Giôn Thoóc-tơn mới trao cho nó trong 
sự vuốt ve, yêu thương. Lúc đó, con Bấc cảm tháy “không cỏ gì vui sướng bằng cúi ôm 
ghì mạnh mè", " tiếng rủa rủ ri bên tai". Sự vui sướng của Bấc đến cực độ, có lúc nó 
cảm thấy "quả tim mình nháy tung ra khói lóng ngực 

Tinh yêu thương giữa người và vật nuối cũng có “cho" có "nhận" trong mối 
giao cảm, giao hòa, tương tác. Đây là một đoạn văn tuyệt bút nói về mối quan hệ sâu 
sác, dẹp đẽ và hiếm có ấy: 

“Khi được buông ra, nó bật dửng dậy thẳng lên, miệng cười, mắt hùng hồn diễn 
cảm, họng rung lèn những âm thanh không thốt nén lời, và cứ như vậy trong tư thê 
dứng yên bất dộng. Những lúc ấy, Giôn Thoóc-ĩơn lại kêu lên, trân trọng: “Trời dát! 
Đảng ây hầu như biết nói đấy! ". 
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Bấc như một đứa trẻ giàu tình cảm, nó "có một kiêu biểu lộ tình thương yêu gần 
'iô'ng như làm đau người ta". Nó hay cắn vào tay Giôn Thoóc-tơn "ép rang .xuống 
'tạnh dến nổi vết răng hằn vào da thịt một lúc sau mới mất ". Và chí có anh mới cảm 
ihận một cách hạnh phúc ràng "cái cắn vở ấy ỉ à cử chi âu yểm, yêu thương 

Lân-đơn với tình yêu thương loài vật, với cái tài quan sát và diễn tả, đặc biệt 
>ng đã phát hiện ra, đã "song" với những rung động, với những biến thái tâm tình, 
>ng đã "hiếu dược " ngôn ngữ riêng của một vật nuôi đã được thuần dưỡng và gắn bó 
âu đời với con người, một vật nuôi khốn nhất, trung thành nhất và giàu tình cảm nhất, 
lẻ nói lẽn một cách xúc dộng về mối quan hệ "sỏi noi, nóng cháy, thương yêu đến 
nức tôn thở, thương yêu đến mức cuònỉnhiệt ” giữa Giôn Thoóc-tơn và con Bấc. 

Nếu như phần đầu, nhà văn dà lấy mối quan hệ giữa con Bấc với gia đinh Thấm 
>hán Mi-lơ đế làm nổi bật mối tình yêu thương đặc biệt giữa con Bấc với Giồn Thoóc- 
ơn, thì ở phần giữa ỏng lại so sánh cách biếu hiện tình cảm của con Bấc và những con 
hó khác đối với chú, mỗi con một vẻ. “ Xít-kit cố thói quen thọc cái mũi của nó vào 
ỉưởi bàn tay cùa Thoỏc-tơn rói hích hích mãi cho đến khi dược vổ về... Ni ch thì... tựa 
‘úi đầu to lớn của nỏ lên đáu gối của Thoóc-tơn ". Còn Bấc thì dién đạt tinh thương 
'êu bầng "sự tân thờ ", sung sướng đến "cuồng lén" khi dược Thoóc-tơn "vuốt ve" 
loặc "nói chuyện " với nó... Thế giới loài vật dược Lân-dơn nhìn nhận và miếu tả như 
hế giới con người tràn ngập tinh yêu thương và biết sống trong sự giao cảm dầy hạnh 
)húc! Con Bấc "thường nằm phục ở chán Thoóc-ĩơn hàng giờ, mất hau háu, tinh táo, 
inh lợi, ngước nhìn thắng vào mặt anh, chàm chú vào dấy, .xem .xét kĩ nét mật, theo 
lõi với một mấi qua tì tâm dặc biệt từng biểu hiện thoáng qua, mọi cử dộng hoặc dổi 
hay trân thắn sắc". Có lúc con Bấc ngắm nhln chủ từ phía sau, và bàng linh cảm, 
»iao cảm giữa người và chó, anh quay đầu nhìn lại, dôi mắt Thoóc-tơn "tỏa rạng rình 
ám tựdáy lòng ”, còn "tình cám của Bác cũng ngởi ánh lên qua dôi mắt nó 

Cách ngồi, cái ngước nhln, cái lắng nghe và theo dõi cạp mắt và ánh mắt... của 
•on chó Bấc hiện lên trên trang văn như một linh hồn người, trong biếu cảm có chiều 
âu lí trí, trong tâm hổn có cả chiéu cao của tư duy. Con chó Bấc khổng chỉ có tinh 
/êu thương mà còn có cả những suy nghĩ sống bên "ông chú lí tương ". 

Con chó Bấc cũng có nỗi lo. Cuộc đời ba chim bảy nổi đã qua luôn luôn ám ảnh 
ló, "nó không muốn rời Thoóc-tơn ra một. bước". Nó luôn luôn sợ, Thoóc-tơn cũng 
ại biến khỏi cuộc đời của nó như Pê-rỏn và Phơ-răng-xoa và anh chàng người lai Ê- 
:ốt đã đi qua rồi biến mất trước đày. Cả trong giấc mơ, nó cũng bị nỗi lo sợ này ám 
inh. Đêm nào nó cũng tinh giấc giữa chừng, rồi trườn qua giá lạnh đến đứng ở mép 
éu "lắng nghe tiếng thở đều đều của chủ Chi tiết ấy là một nét vẽ cảm động gợi lên 
rong lòng ta nhiều cảm thương xót xa. À ra thế dó. không chí riêng ở con người, mà 
Và những vật nuôi như con chó Bấc tinh khôn, cùng sợ li biệt! Nhà văn Lân-đơn dà nói 
lược điều đó và diẻn đạt bàng những hình ảnh giàu giá trị nhân bán. 

Tóm lại, Lân-đơn đâ lấy tinh thương dể tả loài vật. Ông đã miêu tá sông động, 
lấp dẫn một con chó mang tinh người. Nó đã sống tinh nghía thủy chung như con 
Igười. Chúng ta học tập ở Lân-đơn nghệ thuật tinh tế, biểu cảm trong miẻu tả loài vật. 
lon chó Bấc nhân hậu, tình nghĩa đã làm cho thế giới tâm hồn chúng ta trờ nên phong 
)hú đối với những vật nuôi trong gia đinh. Biết sống trong tình người, trong tình 
hương là cách sống đẹp nhất. 



__ Đế bài: Phân tích bài “Mày và sóng* của T a- go. _2j 

Mày và Sáng 

ĩa-go (1861-1941) 

Mẹ ơi, kìa ui đang gọi con trên mày cao. 

Họ hao: "Chung ỉa vui chi ri từ tĩnh mơ dẽ/ì tôi ngày. 

Chung ta giỡn với sơm vùng rời ị ạt dua cùng trăng hạc " 

Con hỏi: ‘ Nlntìig mà làm thế/tào rói lên trẽn ấy dược? " 

Họ trả lời: ‘Con hãy ch cíến hết cỏi đất, rói dưa tay lẻn trời, 

con sờ bay bổng lên mây ” 
Nhưng con nói: “Me dơi tôi ở nhủ, tôi có lòng nào 

bó dược mẹ tôi " 

Họ hèn mỉm cười, vù lửng lơ họ Ihtxđì mất. 

Nhưng con biết tro chơi con hay hơn cun họ: 

Con làm may nhẽ. mẹ làm mật trăng 

Hai hùn tay con om mật INC, con mái nhà la là trời xanh. 

Mẹ (ú. kìa những ai dang gọi con ditoi sóng rì rào: 

"Chúng ta ca hát sírm chiến, chăng tu di mãi mài, 

không bui là di qua những dâu ” 
Con hôi: "Nhưng mà làm thè nào tôi diidĩ dược theo bây giở? " 

Họ bào: "Cứdi, con cữdi dẽn In? hiên. dừng im, 

cơn nhắm mắt lụi. sóng sè cuốn con di ” 
Con trá lời: "Nhưng đến tôi, mẹ loi nhở thì sao , 

tòi làm thế nào mà rời mẹ ĩ ỏi dược? ” 

Họ bèn mỉm cười, và /thày nhót, họ dần dì xa. 

Nhưng con biết trỏ chơi còn hay hơn của họ. 

Con lủm sóng nhé, mẹ làm mật hiển. 

Con lân. lăn như lùn sóng võ, tiêng cơn cười giòn tan 

vào go ị mẹ. 

\ 'à không ai trên dời này biét là mẹ con ta dang ở dâu. 

(Nguyễn Đinh Thi dịch) 

..."Mẹ ơi, kìa ai dang gọi con trên mây cao 

... Mẹ ơi, kìa những ai dang gọi con dưới sóng rí rào .." 

Hãy lắng nghe tiếng thơ ngọt ngào như liếng hát cùa Ta-go, dại thi hào của Ấn 
Độ. Năm 1913, với tạp "Thơ Dáng", ông’(lược giài thưởng NcVben về vãn chương. The 
của Ta-gor là "bài ca vé tình tdìáti ái", là "ước mơ va khát vọng về tự do, hạnh phác". 
Thế giới thơ của Ta-go đã dành cho "miền thơ Tíu" một vị trí ấm áp và sang trọng, hổn 
nhiên và đậm đà. 

Bài thơ "Mây và Sống" nổi về tình yêu mẹ và mơ ước kì diệu của tuồi thơ. Nó là 
bài thơ kiệt tác rút trong tập 'Tráng non " (1915) của thi hào. Bài thơ mang sắc điện 
trữ tình như một khúc dổng dao thể hiện niềm giao câm thần tiên của tâm hồn tuổi the 
với mây và sóng, với thiên nhiên kì diệu. 

1. Em bé ngước mát nhìn trời xanh, láng nghe mây trên chín tầng cao vẫy gọi 
Mây ân cần rủ em bé cùng du ngoạn "giỡn với sớm vàng' ẩ ^ và đùa "củng trâng bạc" tì 



nh minh đến lúc trăng lẽiL Mây được nhân hóa, có gương mặt, nụ cười và giọng nói 
ủ thi tàm tình: 

"Họ bào: chúng la vui chơi lừ tinh mơ đến tối ngày, 

Chúng la giâti với sớm vàng rồi lại đùa củng nâng bạc”. 

Cuộc đối thoại giữa mây với em bé không chỉ nói lên tâm hổn bay bổng hổn nhiên 
la tuổi thơ mà còn khảng dinh, ngại ca tình yêu mẹ của tuổi thơ rất dẹp và mãnh liệt: 

"Mẹ đợi tôi ở nhà, tôi có lòng nào bỏ được mẹ tôi”. 

Yêu mẹ hiền, yêu mái nhà èm ấm... là những tình cảm trong sáng, đằm thấm 
la em bé. Có gì hạnh phúc hơn khi duợc sống bẻn mẹ hiển: 

”Con làm máy nhé, mẹ lầm mặt trăng 

Hai tay con ôm mật mẹ, còn mái nhà ta là trời xanh". 

Trí tưởng tượng diệu lù và tình yêu thiếu nhi nồng nàn của Ta-gor dã sáng tạo 
in vần thơ đẹp nói về hạnh phúc tuổi thơ. Ỏ đày, tình mầu tử được nâng lên ngang 
m với vũ trụ! 

2. Ngắm mây bay... rỏi em bé nghe sóng reo, sóng hát. Sóng như sứ giả của đại 
Iơng xa vời đến với em bé. Sóng reo rì rầm. Sóng vầy gọi chào mời em bé. Tuổi thơ 
10 mà chảng khao khát, uớc mơ? Sóng thù thi cùng em về một cuộc viền du: " Chúng 
' ca hát sớm chiều, chứng ta đi mãi mãi". Và rồi cứ đi đến bờ biển... sóng sẽ cuốn 
)n đi đến mọi bến bờ, mọi chân trời xa lạ... Mơ ước muốn di xa, nhưng em bé lại đắn 
5 băn khoăn: "Nhưng đển tối, mẹ tỏi nhớ thi sao?". Sóng liếm vào bài cát rồi lại rút 
. xa, lại vỗ vào... Em bé bâng khuâng nhìn theo con sóng xa vời trên trùng dương: 

.."tôi làm thế nào mà rời mẹ tỏi dược? 

Họ bèn mỉm cuời, và nhảy nhót, họ dần di xa...". 

Mơ ước được di xa, nhưng rồi em bé lại băn khoăn, lưỡng lự. Em đã không thể 
L du ngoạn cùng mây (bay cao) nên em cũng khổng thể di chơi với sóng (đi xa). Với 
Ĩ 1 chí có mẹ hiền yêu thương, nguồn vui ám áp cao cả, thiêng liêng mà tạo hóa dã 
ình cho phần hơn: tình ntảu tử. Em mơ ước dến với mọi chân trời góc biến, nhưng 
■n không nỡ để mẹ nhớ, mẹ buổn. Trong hiện tại, em không thể nào "rời mẹ" trong 
hoảnh khắc. Niềm vui về mẹ hiền cứ chói ngời mài hồn em thơ: 

"Con làm sóng nhé. mẹ làm mặt biển 

Con lãn , lân như làn sóng 1Y>, tiếng con cười giòn tan vào go ị mẹ. 

Và không ai trên d(h này biết dược là mẹ con ta dang ớ dâu". 

Câu thơ "Cọn lủm sóng nhé, mẹ làm mật biên" là một câu thơ hàm nghĩa, giàu 
nh triết lí. Không có biển thì không có sóng. Có biên mới có sóng, cùng như có mẹ 
lới có em thơ. Lúc sóng vỗ cũng là lúc biển reo, biển hát. Lúc "con cười giòn tan vào 
ĩỉ mẹ" là lúc mẹ hạnh phúc. Vì thế, con ngoan, vui chơi là mẹ hạnh phúc. Nhà thơ 
iượn sóng và biến dể nói cùng tuổi thơ gần xa với bao diều. 

Tính độc đáo của bài thơ là hai mẩu dối thoại giữa em bé với mây, giữa em bé 
jri sóng, đan xen vào lời con thù thi với mẹ hiển. Một bài thơ trong sáng, hổn hậu của 
a-go nói về miền ấu thơ. Yêu thiên nhiên, sống hồn nhiên, thích phiêu lưu mạo hiểm, 
í tưởng tượng phong phú, hiếu thảo... là đời sống tinh thần và tâm hồn tuổi thơ. Em' 
é được nói trong "Mây và Sóng" rất yêu thương mẹ hiền. 

"Máy và Sóng" là một bài thơ hay nói về hạnh phúc tuổi thơ. Hình tượng sóng, 
lây và mẹ thấm dượm vẻ đẹp nhân văn về chủ đề ấy. 
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BÀI SỐ 162 

I Để bài: Ph an tíc h bàí''Bàn wể đợc$ãch”cưa Chi Quăng Tiềm. J 

Bài "Bàn về dọc sách" của học giả Chu Quang Tùém, vãn bản nạy in trong cuố 
"Danh nhân Trung Quốc hàn về niềm VUI nỗi buồn cùa việc dọc sách." 


Tác giả dã nêu lên ba ỉuận điểm cơ bản: mục dỉcỉí cnư việc đọc sách, cái kh 
của việc đọc sách và phương pháp dọc sách. 

Hai đoạn vân dầu nối vé mục đích cùa việc dọc sách: "Học vấn không chi ỉ 
chuyện dọc sách, nhưng dọc sách rốt cuộc ỉ à một con dường quan trọng củq học yặtù 


Học vấn là vốn kiến thức tích lũy được; người có học ván là người giàu chự nghĩa, họ 
rộng, biết nhiều, có vốn trí tuệ giàu có dể làm ãn, dể thi thố, để hiện dâng vạ phục v\ 
Có nhiểu cách để có học vấn, nhưng Chu Quang Tiềm đà khảng định "dọc sách r( 
cuộc là một con dường quan trọng của học van". 


Sách là,gì? Sách là "kho tàng quỷ báu của di sảệì tm/ị tliáiỊ nhầu loại" đã dưọ 
"ghi chép mà dưu truyền lại". Sách là "những cột mốc ìrệiì coiị, dường f fj.ệ/ịdiộp. họ 
thuật". Ỵí dụ, từ thơ ca dân gian mà có thơ quốc âm củạ Nguyễn Trậi,.Nguyễn Bin 
Khiêm, thơ nôm cùa Hồ Xuân Hương, 'Truyện Kiều' của Nguyễn Đu, V.V..Ì , 

Tại sao phải đọc sách? Dể xây dựng nên một sư nghiệp lầy lừng, có thi slíđc 
Đường đã "độc thư phá vạn quyển"\ úc Trai phải trải nghiệm, nung nấu d ỉlìập tái độ 
thư bấn đáó cốt "ị nhà bác học Lê Quý Đôn đã suôt đời '"tnắĩ khôiìg rời trang sách,‘to 
không ngơi'cuốn'súc h’\... Chu Quang Tĩểm có một cách lióTkhá hay vé mục^đích iT 
viộc đọc sách. Đọc sách đê "làm điểm xuất phát" đê vươn lên, tiến lến từ văn hòa hẹ 
thuật: Khồng biết dọc sách có nghĩa là "xóa bó lỉết^ỉầmh tựu vân tiổa của quá kht 
chẳng khác nào "di giật lùi, làm kẻ lạc hậu". Đọc sách là đế kế thừa tri thức nhân loạ 
Đọc sách là r dể "trả món nự chung \ là đế "ôn lợi" những thành tựu, những kin 
nghiệm, tư tưởng của nhân loại trong mấy nghìn năm Đọc sách ỉà để "thu nhận" V 
Tìứởng thụ" những kiến thức, lời dạy cùa người xưa, để tự vu trang cho mình một tầí 
cao trí tuệ, một bề dày học vấn, có thể "làm cuộc trưởng chinh vạn 4ặm trên cc 
đường học vân, đi phát hiện thế giới mời". 

Cậi khỏ của việc dẹc sách ìì\ luận điểm thứ hai mà tác giả nói đến trong đọạ 

văn thứ ba cùa bài "Bùn vể đọc tách". Sách ngày một nhiêu, đầy ắp trong các .củ 

hàng, chất cao trong các thư viện, vì ttiế người đọc sách thường đứng trước hai cái kh 
(cái hại)., . , . 

"Một lủ sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu". Ngày xưa có người đc 
đến bạc đầu mới học hết một quyển kinh (Tứ thư, Ngũ kinh), họ đã "miệng đọc, tâi 
ghi, nghiền ngầm đến thuộc lòng, thấm vào xưctng tủy, biến thành một nguồn dộng ụ 
tinh thán, cả đời dùng mãi không cạn”. Chu Quang Tiềm châm biếm một "học giả tri 
khoe đọc hàng vạn cuốn sách; cách đọc "liếc qua" tuy nhiều mà "lưu tâm" thì rắt j 
"hưdành nông cạn" khác nào "Ún sóng nuốt tươi"... 

'Thứ hai, sách nhiêu dể khiến người dọc lục hướng Trước hàng biển sác 
hàng núi sách, nhiều người vì "tham nhiêu mà không vụ thực chất", không phân bi 
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ợc "những tác phẩm cơ bàn đích thực" với những "cuốn sách vô thưởng vỏ phạt", 
c vấn chảng được nâng cao, tám hổn chẳng đtiợc bổi đắp, ĩrái lại chỉ "lãng pltí thời 
w và sức lực". Tác giả đua ra một so sánh, với chuyện dọc sách, làm Ịiọc vấn chi 
á bẽn đồng , đấm bẽn tày", "tự tiêu Iuìo lực lượng", mả lchỡng biết "đảnh vào thành 
kiên cỏ. đánh bai quân dịch tinlt nhuệ. chiếm cử mật trậễi xung yểu". Qua đó, ta 
ng thấy rõ, đọc sách đê làm học vấn, dọc sách đế tự học thậl khổng dẻ. 

Ba đoạn vàn cti/ữ bài , tác giá nêu lén pễuktng pháp đọc sách. "Đọc sách khàng 
n nhiều. quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, dọc cho kr. Chi dọc "lướt qua " 10 
yển sách thì khống bằng "dọc mười lán" một quyển sách. Đọc 10 quyển sách 
hông quan trọng" thì chẳng bàng đọc 1 quyến sách "thật sự có giả trị". Một câu thơ 
a cổ nhân được nhắc lại rít ý vị, thấm thìa: 

"Sách cũ trăm lơn xem khồng chán , 

Thuộc lòng, ngẫm kĩ một mình hay". 

Đọc nhiéu chua hản là "vinh dătT, đọc ít cQng không phải là ~xấu hổ". Phải "đọc 
' tập thành nếp "suy nghĩ sáu xa, trám ngâm tich láy. tưởng tượng tự do đến mức 
mđổi thay khi chất". Chu Quang Tiém đua ra so sánh "cưâi ngụa di qua chợ..."; "kẻ 
ĨC pễiú khoe của" để chàm biếm nhãng kẻ "dọc tthiểu mà không chịu nghĩ sáu", thể 
ìn "plìẩnt chất tam thường, thấp kém". 

Sách dọc có thể chiạ thành mấy toại, một loại lầ thuồng thúc, mổt loại đọc để 
nhọc vin chuyên sầu. Loại sách thuờng dtác thì ai cùng phải biết. Các bài học ở 
ing học và nậm đáu đại học, nếu Itguòi học chăm ciii học tập "thì cũng du dáng". 
X thuộc giáo trinh "chẳng cỏ lợi gì", mổi môn cẩn phải "chọn kĩ từ 3 đến 5 quyển 
m cho kr. Nếu thiếu lụa chọn hoặc dọc qua loa thì nguời dọc sách sẽ "không thu 
ĩậtt được lợi ích thực sự". . 

Sách thường thức "khỗng chi cần cho công dàn thế giỏi hiện tại" mà dối với các 
là học giả chuyên môn "cũng kliông thể tlùếu dược Phải chuyên sáu, uyên bác. 
ôn đời không có học vấn nào là cô lặp, không có liẽn hệ kế cận, vì thế trong quá 
nh học tập, nghiên cứu "khống thể tách rời". Các bộ môn, các chuyên ngành như: 
In, Sử, Triết, Ngoại giao, Quán sự, Chính trị... déu có "quati hệ" đến nhau. Nếu 
lông biết đến các học vắh liôn quan thì "giống như con chuột chui vào sừng trâu, 
'Hg chui sáu càng hẹp t không tìm ra lồi thoát". Tác giả ềbu lên phương châm trong 
>c vấn: "không biết thông thì không thể chuyên, không biết rộng thì khổng thể nấm 
w"\ phải biết rộng rỏi sau mới nám chắc. Người có thành tựu lớn trong một linh vực 
>c vấn nào cũng đều phải cố cơ sở sáu sắc của nhiều môn học vấn kliác". Đó là 
lUyên sâu và uyên bác trong học vấn. 

Vắn đẻ "Bán vé đọc sách" không có gì là mới. Đi cổ nhiêu nhà khoa học, nhà 
n, nhà thơ... nói vể đọc sách và kinh nghiệm đọc sádL Nhung cách viết nhẹ nhàng, 
lè xác đáng, cách lập luận chặt chẽ của Chu Quang HỂm có súc thuyết phục sâu sắc. 
ết cách đọc sách để xây dựng học vấn là những ý kiéh gợi mở cách đọc sách, cách 
học, cách suy nghĩ cho mỏi chúng ta. Đó là bài học, là lời khuyên chí lí, chân 
ành. Một nét đặc sắc trong bài "Bàn vê dọc sách" là tác giả đã sử dụng khá hóm 
nh một số so sánh khi nói vẻ phương pháp đọc sách, làm cho lí lẽ thêm phần gợi 
m, thấm thìa. 



SácỊ# và đọc sách 

Tuổi trẻ đọc sách nhu nhìn irầng qua cái kẽ, ỉm tuổi dọc sách như ngắm tráng c 
ngoài sân, tuổi già đọc sách như thương trâng đêĩĩí dài. Đo tỉmg trải nhiều hay rt mà sc 
đắc nhiểu hay ít. 

Có thể đọc những cuốn sách khớng có chữ (chảng hạn cuốn sách ngoài đời) thì 
mới được những càu kinh nhàn; có thể hiếu những điếu giáng không được thì mới thấu 
được cáiTiuyền vi nhát của dạo Phật. 

Văn chương bất hù cổ kim dềII viết háng huyết lệ. 

Vần chương là sơn thủy trên án t hư, sơn thủy là vãn chương trên đất. 

Thú nhất là đọc sách; dọc sử thi vui ít mà giận nhiều, nhưng chỗ giận đó cùng 
là chỗ vui. 

Nên dọc Kinh thư vào mùa đông, dế tinh thán được chuyên nhất; nên đọc Si I 
vào mùa hè vì ngày dài, nên dọc Chưrử"' vào mùa thu vì có nhiều ý lạ; nên đọc Clĩt 
tập {2) vào mùa xuân vì thời tiết đổi mới. 

Vản nhân mà bàn vé binh thư, ptìần nhiều là bàn luận trên giấy (nghĩa là trên lý 
thuyết); vũ tướng mà bàưi vé vãn chương, một nửa là nghe lỏm. 

Người biết đọc sách thì cái gì cũng là sách; sơn thủy cũng là sách, cờ rượu cũn£ 
là sách, hoa nguyệt cũng là sách. Ngưừi biết đi coi phong cảnh thì cái gì cung là sơr 
thủy: thư sử cúng ià sơn thủy, thơ rượu cũng là sơn thủy, hoa nguyệt cung là sơn thủy 
Người xưa muốn đọc sách mười nãm, du ngoạn sơn thủy mười năm. rồi mười nãir 
kiểm điểm lại kinh nghiệm. Tỏi nghi kiếm diếm chảng cần tới mười năm, chi hai bí 
năm cũng đù, còn đọc sách và du ngoạn sơn thủy thì gấp hai, gấp năm lần mười năn 
cũng chưa mãn nguyện. Cổ lẽ “phải sống ba trăm năm" nhữ Hoàng Cửu Yên nói, maj 
mới đủ chăng ? 

Cổ nhân nói: "Tlìơ, có khổ rồi mới khéo" (Thi tàì cùng như hậu công) vì C( 
khốn khổ thì giọng mới có nhiều cảm khái mà đẻ có sở trường. Còn hạng người phi 
quý đã không lo buổn vể cảnh nghèo hèn, thì chi vịnh về phong vân tuyết lộ, thơ có g 
mà hay ? Muốn thay đổi đi chi còn có cách di đu lịch, dế dược thấy núi sông, phonị 
thổ, sản vật, nhân tình, hoặc thấy cái khố cua dân chúng sau những cuộc binh đaa 
trong những năm mất mùa vì hạn, vì lụt, rỏi tả trong thơ. Thế là mượn cái cùng sát 
của người để cung cấp cho sự ngâm vịnh của ta. Vặy thơ cũng bất tất phải khổ rồi mớ 
khéo. 

Lẳm Ngữ Đường (Trung Quốc) 
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Bài số 17 


Bài số 18 


Bài số 19 


Bài số 20 


Bải số 21 


Bài số 22 


Bái số 23 


Bài số 26 


Bài số 27 


Bài số 29 


Bài số 30 


Bài số 31 


Bài số 32 


Bài số 33 


Bài số 34 


Bài số 35 


Bài số 36 


Bài số 37 


Bài số 38 


Bâi số 39 


Bài số 40 


Bài số 41 


Bài số 42 
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Để bải 


PHẨN THỨ NHẤT: VÀN THUYẾT MINH 


Thuyết minh một loài hoá, quả: Quả phát thủ 


Thuyết minh một loầi hoa, quả: Quả xoài 


Thuyết minh một loài hoa, quả: Quả vải • ; ‘ * 


Thuyết minh vé một loại cây ăn quả: Cây dừa . . . . . , 


Thuyết minh vé một loại hoa, trái: Cây mơ, ■ 


Thuyết minh vé môt loai cây trổng nơi vườn 


ũ cổc: Cây lúa 


Thuyết minh vé những con vật nhỏ bé mà có ích: Cọn; 


Thuyết minh vé những con vật nhò bé mả có ích: Con rết ___ 

Thuyết minh về những con vật nhỏ bé má có ích: Con rần ____ 

Thuyết minh về một loại cá nước ngọt: Cả lỏng tong nấu dọt cỏc _ 

Thuyết minh vé một loại hoa trái: Quả bưởi . _ 

Thuyết minh vé một bãi tắm dẹp trên dát nước ta: Biển Nha Tra 
Hãy thuyết minh một di tích vãn hoá, lịch sử hay một danh lam thắng cảnh trôn quê hương dất 
nước thân yêu: Tam Cốc - Bích Độ 


cảnh của đất nước: Yêri Tử - miéh đất 


Thuyết minh vé một chiến công của Giải phóng quân: Chiếc xe tăng 390 vá bốn anh hùng 
Giải phống quân *. . 


Thuyết minh vé một loài thú hoang ók Chở 


Thuyết minh vé một nhạc cụ dân tộc: Đàn báu 


Thuyết minh vé một lẻ hội dân gian: Lẻ hội 


ị Thuyết minh vé một lẻ hòi dân gian: Hội bơi trai VI 



àlL? 

1*11 


Nhân 


Việt Tri, Bạch Hạc (Vĩnh Phúc 






Thuyết minh vé một danh lam thắng cảnh: Thảc Trắng quê em ■ -.i. ‘ 


Thuyết minh vé một cảnh đẹp trêh đất nước ta : Hổ Thác Bả i 


Hành Sơn 


Thuyết minh vé một mién dất giàu tiếm năng của dát nước ta: Rừng u Minh- 


Thuyết minh vé một di tích văn hóa cổ của đát nước : Tháp Chàm ở Phan Thiết 


Thuyết minh vế một thắng cảnh trên đất nước ta: Hội An, 


Thuyết minh vể một danh lam thắng cảnh: Côn Sơn vả Kiếp Bạc 


Thuyết minh vé một làng què đáng yêu, dáng nhở. Chốn làng quê của bác Tôn 


Thuyết minh vé một chiến công chống ngoại xâm của dân tộc ta: Chiến thắng Vẩn Đốn 
đông xuân 1287 -1288 


Giới thiệu một vùng quẻ đẹp: Bạc Liêu một vùng quẽ dáng yêu và dáng nhớ 


Giới thiệu vé những kì quan cổ dại: Bảy kỉ quan thế giới cổ đại 


PHẦN THỨ HAI: VĂN Tự sự 


Kể vé một người thân yẻu của em: Thầy giáo thương binh 


Kể vé một người thân yêu của em: Người bạn yêu thưon 


Kể lại một kỉ niệm mà em không bao giờ quên: Thanh minh đi tảo mộ 


Kể lại một câu chuyện cảm dộng của 


Kể vé một người thân thiết gắn 


Kể vé một người dáng kính, dáng yêu: Người tháy giáo cũ của bố em 


của em 


Giới thiệu một mién đất, một mién quê đáng nhớ: Nơi con sông Hổng chảy vào đất Việt 


Giới thiệu môt miền đất, môt mién quê đảng nhớ: Làng chài Cửa Van 



. . 9 

Kể lại một kỉ niệm má em không bao giờ quèn: Vé thăm trường cũ 




lên bàn thờ 




































































































Bầi số 43 

Tâm trạng của em sau khi để xảy ra mốt cthuyẻn có lỗi dối VỚI oam 

41 

Bài sổ 44 

Kế lại một câu chuyên đảng nhớ cùa bản than, trong đỏ có sử dũtng yếu tố nghị luận và 
miêu tả nội tâm. - V 

42 

Đài sổ 45 

Kế lại một tấm gương, một nghị lực lam tía khâm phục va ngưỡng mơ>: cỏ gài mù Pa cỏ 

đoạt giải thưòng quốc tế 

43 

Bai số 46 

Vua lá người như thế nào 

44 


PHẤN THỨ BA: NGHI LUẲN, VĂN HÓA, XÀ HỘI!, CHÍNH TRỊ 


Bài số 47 

Binh luận vé thói ăn cnơi dua đoi 

mm 

Bài SỐ 48 

Bỉnh luận câu tục ngữ “Có chí thì nẻn" 

mà 

Bài số 49 


48 

Bài SỐ 50 


48 

Bài Số 51 

Suy nghĩ của em vé câu ca dao: "Ai ơi bưng bát cơm đẫy, Dèo thơm mồt hạt đấng cay 
muôn phán". 

50 

Bài sô' 52 

Em hãy binh luận câu tục ngữ: “Gắn mưc tỉhì đen qán đèn thi sánq". 

51 

Bài sò 53 

11I I II 1———i 

52 


PHẦN THỨ Tư: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 


Bài số 54 

Phân tích một cách ngần gọn bai “Phong cách Hổ Chí Minh" 


Bài số 55 

Phân tích và nêu cảm nghĩ của em sau khi hoc bài “‘Phong cách Hổ Chí Minh" của Lè Anh Trà 

54 

Bài số 56 

Bài đọc tham khảo: ở đời và làm người 

-56 

Bài Sô' 57 

Cảm nghĩ của em sau khi dọc bài “Dấu tranh chữ mót thế qiới hoa binh". 

57 

Bài sỗ 58 


58 

Bài số 59 

Tóm tắt tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyền Dữ 

60 

Bầi số 60 

W-1 iii iiiTĩì Ii*ji itKM^.Ĩĩĩl ìỊĩ!ìĩlẵ^rTO3ĩĩf!«l^tiìlS!ĩl*EmTĩĩitl3T?Sìĩ!*tfSfíTf1»!TO3ĩĩi?FkF-:, 

61 

Bài số 61 


63 

Bài số 62 

Phân tích nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương" của 
Nguyễn Dữ và nói lên cảm nghĩ của em 

63 

■ 

Bài số 63 

Phân tích tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương" trong ‘Truyén kỉ mạn lục" của 
Nguyễn Dữ 

65 

Bài số 64 

Giới thiệu một vài nét vé Phạm Đình Hổ vồ tác phẩm “Vo trung tuỳ bút". 

67 

Bài số 65 

Phát biểu cảm nghĩ của em vé tác phấm "Chuyồn cũ trong phủ chua Trịnh" qua tác phẩm 
"Vũ trung tuý bút" của Phạm Đình Hổ. 

68 

Bài số 66 


69 

Bồi số 67 


70 

Bài số 68 


70 

Bài số 69 

Cảm nhận của em vế ngươi anh hùng áo vải Nguyền Huệ qua Hổi thứ mươi bốn “Hoàng Lê 
nhất thống chí” 

71 

Bài số 70 

Cám nhận của em vé người anh hung âo vải Nguyền Huê qua Hối thư mười bốn "Hoàng Lê 
nhất thống chí" 

• 73 

Bầi số 71 

Phân tích và nêu cảm nghĩ của em vé hồi thứ mười bốn “Hoánq Lê nhất thống chf’ 

■sa 

Bài số 72 

Giới thiệu một vài nét vé Nquyễn Du, vé nguồn gốc va qiá tri c ủa “Truyền Kiéu”. 

mm 

Bài Số 73 

Tóm tắt “Truyện Kiéu' của Nguyễn Du 

77 

Bài SỂ 74 

Phân tích hình ảnh Thuý Kiéu qua đoạn thơ "Chị em ĩhuý Kỉéu, rói nêu lên nhận xét của 
em vé nghệ thuật tá người của thi háo Nguyễn Du trong "Truyên Kiéu" 

78 

Bài số 75 

Phân tích đoạn thơ “Chi em Thuý Kiéu" 

80 

Bài số 76 

Phân tíọh tài sác của Thuý Vân và ĩhuý K»éu qua đoan thơ "Chi em Thưý Kiéu" 

82 

Bài số 77 

Phân Ưch đoạn thơ “Chị em Thuý Kiéu” trích trong “truyện Kiều” cửa thi hao dân tôc Nguyẻn Du 

83 

Bài số 78 

Cảm nhận của em vé bức tranh ‘Cành ngay xuân" trong "Truy én Kiêu" 

85 

Bài số 79 

"... Dưới cáu nước chảy trong veo, Bèn cầu tơ liễu bóng chiẻu thưởt tha...". Hãy phân tích 
hai câu thơ trên và phát biểu ý kiến của em vé nghê thuât tả cảnh trong “Truyên Kiểu”. 

87 

Bài số 80 

Bài dòc tham kháo: Thanh minh trong tiết tháng ba 

90 

Bài số 81 

Binh giảng đoạn thơ “Mã Giám Sinh mua Kiéu" 

91 

Bài số 82 

Phân tích nhân vật Mã Giám Sinh trong đoan thơ "Mã Giám Sinh mua Kiều” 

94 


Bài sổ 80 
Bài số 81 
Bài số 82 


245 
































































































Bài số 83 


Bài số 84 


Bài số 85 


Bài SỐ 86 


Bài số 87 


Bài số 88 


Bái số 89 


Bài số 90 


Bài số 91 


Bài số 92 


Bái SỐ 93 


Bài SỐ 94 


Bài số 95 


Bài sò 96 


Bải số 97 


Bài SỐ 98 


Bái SỐ 99 


Bài số 100 


Đài số 101 


Bài số 102 


Bài số 103 


Bài số 104 


Bài số 105 


Bài số 106 


Bài số 107 


ĐầisổlOÔ 


Bài số 109 


Bài SỐ 110 


Bài SÒ 111 


Bài số 112 


Bài sổ 113 


Bài số 114 


Bài SỐ 115 


Bài số 116 


Bài số 117 


Bài SỐ 118 


Bài SỐ 119 


Bài số 120 


đoạn trich “Mã Giám Sinh mua kiéu” 


Phân tìch nghệ thuảt mièu tả nhàn vât Mâ Giám Sinh 


Phân tích đoan thơ Kiéu ở táu Ngưng Bích" 


Phân tích đoạn thơ “Kiéu ở lâu Ngưng Bích" 


Phân tích đoạn thơ ‘Kiéu ở láu Ngưng Bích" 


Cỏ ý kiến cho rầng đoạn thơ "Kiéu ờ láu Ngưng Bích" là một bức tranh tâm tinh dáy 
xúc dộng, Em hây phân tích doạn thơ để lầm rỗ ý kiến trôn. 


Phân tíohổoạn thơ 8 câu sạu đày-"Buổn trông ÒỊa bể chiêu hổm, ... ám ám tiếng sóng 
kộu quanh ghế ngói". 


Trong doạn thơ nổi vé tâm trạng Thuý Kíéu khi ởláu Ngung Bích, Nguyên Du cố tả bốn bức 
tranh Kiéu ‘buôn trông" rốt hay. Em hây phân tích cái hay dỏ. 


Cảm nghĩ của em vé nhân vật Kim Trọng qua đoạn thơ ‘Kiéu gặp Kim Trọng" trích trong 
"Truyện Kiéu" của thi hào Nguyễn Du. 


Cảm nghĩ của em vé nhân vật Từ Hải qua doạn thơ “Kiéu gập Từ Hải" trích trong “Truyện 
Kiéu" cua Nguyên Du. 


Phân tích đoạn thơ “Thuý Kléu báo ân báo oán". 


Đẽ bài: Binh luận ý thơ sau: "Đau dởn thay phận đần bà, LỞI rằng bạc mệnh cũng là lời 


Phân tích một số câu thơ trong "Truyện Kiéu" để lâm sáng tỏ già trị nhân đạo của ảng 
thơ kiệt tác 


IGiớỉ thiệu một vải nét vé Nguyễn Đinh Chiểu và tác phâm “Truyén Luc Vân Tiên". 


I Tóm tắt “Truyện Lục Vân Tiên" 


Phân tích doạn thơ lục Vân Tiên cúu Kiéu Nguyệt Nga" và nói lên cảm nghĩ của em. 


Tính cách hiệp nghĩa của Lục Vân Tiên qua đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiéu Nguyệt 

ki—-* 








Binh luận ý thơ sau: ‘Nhớ câu kiến ngãi bất vi, Làm người thế 


Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua doạn thơ “Lục Vân Tiên cứu Kiéu 


Bỉnh giảng doạn thơ sau dây trong "Truyện Lục Vân Tiên’ của Nguyễn Đinh Chiểu: “...Thua 
rằng: Tôi Kiéu Nguyệt Nga... Làm người ừtế áy cũng phi anh hùng." 


doạn thơ “Lục Vàn Tiên gặp nạn" 


Phân tích doạn thơ "Lục Vân Tiên gặp nan" 


t Nga bi bắt đi cổng qiăc 0 Qua". 


Phân tích bài thơ “Chạy giặc" của Nguyẻn ĐinhChiểu. 


iặc" của N.Đ.Chiểu. 


Nhà thơ Bảo Định Giang đâ ca ngợi:" Mắt Nguyên Đỉnh Chiểu mù lỏa, nhưng tám lòng ông 
vằng vặc như sao Bác đẩu". Hãy giải thích và chứng minh ỷ kiến áy. 


Phân tích bà thơ “Chạy giặc" của Nguyễn Đinh Chiểu để làm sáng tỏ ý kiến sau dây: “Sáng tác 
của ông sống dậy và hướng tdi chúng ta như những bài ca yêu nước.. 


Phân tích bài thơ "Đổng chí" của Chính Hữu. 


Phân tích bài thơ "Đống chí” của Chính Hữu. 


Phản tích “Bải thơ vé tiểu dội xe khống kỉnh" của Phạm Tiến Duậ t._ 

Phân tích "Bồi thơ vé tiểu dội xe khỏng kính" cùa Phạm Tiến Duằt. 


Phân tích bồi thơ "Đoân thuyên dành cố” của Huy Cận. 


Bỉnh giảng hai khổ thơ cuối bài thơ “Đoàn thuyên đánh cá" của Huy Cận 


Binh giảng doạn dáu trong bái thơ “Bếp lửa" của Bằng Việt. 


Bỉnh giảng đoạn thơ sau dây trong bải "Bếp lửa" của Bằng Việt:.. "Rổi sớm rổi chiéu lại bếp 
lửa bà nhen... kì lạ và thiêng lièng • bếp lửa!". 


Phân tích bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt. 


Cảm nhận vé bài thơ Khúc hát ru nhủng em bé lớn trôn lưng mẹ" của Nguyẻn Khoa Điém. 


Phân tích bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lung mẹ" của Nguyẻn Khoa Đtém. 


Phân tích ngắn gọn doạn thơ sau trong bài “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mạ" cùa 
Nguyên Khoa Điém: ...“Em Cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi! ...Mặt trời của mẹ, em nằm trên 




Bài sò 121 Bỉnh giảng bái thơ “Ánh trăng" của Nguyẻn Duy. 


Bài số 122 Phân tích bài thơ "Ánh trăng" của Nguyẻn Duy. 


Bài số 123 Tóm tắt truyện "Làng” của Klm Làn. 
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\à\ sổ 124 

1 1 III 11 1 — 

178 

& sò 125 

Hây nối lên cảm nghi vé nhố' vit ỏmi Hai trong troyên "Lâng" cuâ K.tm Lân. ị 

180 

lài sỗ 126 


18T 

lài sò 127 


182 

lài số 128 


183 

lài sổ 129 

Hrih ẳnh anh ttanhnén tong truyện ngắn tảng lẽ Sa Pe'củaNguyẻn Thánhtong. 

185 

lải SỔ 130 

Tốm lắt truyện “Chiếc hwc ngà” cùa Nguyên Quang Sáng 

186 

lài SỐ 131 

Phẳt biểu cảm nghĩ của em vé nhân vật ông Sáu trong truyện “Chiếc lươc ngà" của Nguyên 

Quang Sàng. 

H 

àỉ sò 132 

Cảm nhặn của em vé Thu • cổ nữ giao liên trong truyện “Chiếc 5>ưọc ngà" của nhà vàn 
Nguyên Quang Sáng. 

188 

lài số 133 

Cảm nhản vố bài Tiếng nói vân nghê" của Nguyễn Đinh Thi. 

■EDI 

lài số 134 

Hly phát biếu cảm ngW của em khi dọc bái TChuẳn bi hành trang vào thế kỉmởT của Võ IGioa. 

191 

lài SỐ 135 

Phân tích bái thơ “Con cớ" của Chế Lan Viôn. 

KÊU 

lài SỐ 136 

Phân tích bài Ihơ “Mùa xuân nho nhỏ" cỏa Thanh Hải. 

194 

lài số 137 

Phân tích doan thơ sau trong bài ‘Mùa xuân nho nhò’ của Thanh Hải: "Mùa xuân người 
cám Sủng... Cỡ ứ lèn phía trước 

197 

lái số138 

Binh giêng đoan dấu bà* thơ "Mua xuân nho nhỏ" của Thanh Hải. 

199 

lài sổ 139 


201 

lài SỐ 140 

£m hiy phân tích một bài txy vhét vé Bác Hổ đà gây cho em nhiéu xúc động hon cả. 

E3 

lài $6141 

Phèn tích bầi thơ “Sang thu" của Hửu Thỉnh. 

M3 

lài sỗ 142 

Binh giáng hai khổ thơ đáu “Sang thu" cùa HÓÌI Thỉnh 

ED 

1* sổ 143 

blĩirigl 1 1 1 l""mT" r — 

M Z3 

lài SÒ 144 

8ifth giảng đoạn thơ sau trong bài "Nỏi với con" của nhà thơ Y Phuong: "Người đổng mình 
thoang tắm con ơi. Nghe con*. 

212 

lirsó 145 

'"1 TltÊÊÊÊÊKÊÊÊlÊÊÊÊÊÍÊÊÊlÊÊÊÊÊÊt 

213 

lái só 146 


214 

lài SỐ 14 7 

t7^ÌTr%77^.'rn?T;.a?ni> reĩiST.M— ■— 

mm\ 

lỉi số 148 

Phát biểu cảm nghỉ vé những cổ gái trong tổ trinh sát mặt đường dược nói dến trong truyện 
ngắn "NhOng ngổi sao xa XÔT của Lê Minh Khué. 

218 

lái SỔ 149 


WEM\ 

lái sỗ 150 


221 


PHẦN THỨ NAM: vàn thơ nước ngoài 


lải Sổ 151 

lĩt 1TM i*:ii 1*í Ifc liì 1 Ị £ ị í jfs L t ‘ Ịpí K s ' ''?ề i^/^ỷựỂẾ- 

223 

lái sổ 152 

ÌBĩEEg |W»> y 1 

224 

lái số 153 

Phân tích và nêu cảm nghĩ vé nhân vật Rô-Bin-Xơn trong đoạn “Rò-bin-xơn ngoài dảo 
hoanq" trích trong tác phẩm ‘R6-bin-xơn Cruỉ-xô" của nhá vân Anh qu»òc Đi-phô. 

224 

lài SỐ 154 

Tốm tắt chương IX “Thời thơ ẩu" của Gọ-rơ-ki 

226 

lài số 155 

Phân tkh và nôũ càm nghr vé *Nhửnci đứa trẻ" trích tronq Thời thơ âu ' cuỉa Go^Hù. 

227 

lài số 156 

li III HE ỈI 

229 

lài SỔ 157 

Cảm nhận của em vé Nnh bóng qué nhầ và con người nơi quê cha đất tổ trong truyện “Cố 
hưoiq" của Lỗ Tấn. 

231 

lài số 158 


234 

lài số 159 

Phân tích nhân vặt em bé Xi-mổng qua doạn trích trong truyện ngắn "Bố của 
Xi-mông" cùa nhà vẩn Mô-pa-xăng. 

235 

lài số 160 

Hãy phân tích và néu cảm nghĩ cùa em khi đọc “Con chó Bấc" trích tiểu thuyết “Tiếng gọi 
nơi hoang dã" của G- Lân-dơn. 

236 

lài số 161 

Phân tích bài "Mây vá sống" của Ta-go. 

239 

lài số 162 

Phân tích bài “Bàn vé ổoc sách" của Chu Quang Tiém. 

241 


247 
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